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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỠI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong các nền triết học của phương Đông, thì tư tưởng 
triết lý dạo đức nhân sinh của triết học Ấn Độ có ảnh hung 
khá sâu rộng trong đời sống tĩnh thần, uăn hóa Việt Nam. Vì 
thế, nghiên cứu tìm hiểu nền uăn hóa Ấn Độ nói chưng nà tư 
tưởng triết lý tôn giáo Ấn Độ nói riêng trên cơ sở tiếp thu có phê 
phán những tính hoa của nó có Ú nghĩa sâu sắc uà thiết thực 
trong uiệc bảo tồn uà phát triển nền năn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, như tỉnh thần nghị quuết Trưng 
ương V (khóa VI) của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. 

Để giúp cho sinh uiên, nghiên cứu sinh các ngành Triết 
học, Văn hóa học, Đông phương học, Văn học oà bạn đọc quan 
tâm dến triết học tôn giáo Ấn Độ có thêm tài liệu tham khảo, 
Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội cho xuất bản cuốn sách 


giới thiệu uề các bản uăn của triết học tôn giáo Ấn Độ, do Tiến 
sĩ Doãn Chính, Trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa 
học Xã hội uà Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Mình chủ trì biên soạn; uới sự tham gia của Tiến sĩ Vũ Quang 
Hà, Phó truông Khoa Xã hội học, Trường Đạt học Khoa học Xã 
hội nà Nhân uăn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Cử 
nhân Châu Văn Ninh, Nghiên cứu uiên, Viện Khoa học Xã hội 
tại thành phố Hồ Chí Mình (Trưng tâm Khoa học Xã hội 0À 
Nhân on quốc gia) uà Cử nhân Nguyễn Anh Thường, Giảng 
oiên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội uà Nhân 
săn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Mình, 


Kinh uăn của các trường phái triết học Ấn Độ được chịa 
là hai phần. Phần thứ nhất, trình bàp tư tưởng triết lý tôn giáo 
Ấn Độ trong thời kỳ Anh hùng ca qua uiệc dịch nà giới thiệu ba 
tác phẩm chính là luật Manu, luận săn chính trị Ariha - Sawa 
pà Bhagauad - giữa. Phần thứ hai, trình bàu, giới thiệu bự hưởng 
triết học của ba trường phái thuộc hệ thống không chính thống 
là Càmaka, Jainism, Buddhism 0à tự tưởng của sáu trường phái 
thuộc hệ thống chính thống là Nụawa, Vaisèsika, Sàmklhụa, Yoga, 
Pùrua Mimànsa nà Vedànta. 


Trong mỗi tác phẩm triết học, mỗi trường phái tư tưởng 
trước khi biên dịch nội dưng bản uăn, các tác giả đều giới thiệu 
khái quát nề chúng, giúp nguôi đọc có mội cái nhìn hệ thống oề 
các trường phái triết học Ân Độ. Do uậu, hự uợng cuốn sách sẽ 
là tài liệu tham khảo bổích cho rhườg đi quan tâm đến uấn đề 
nàu. Cô thể nói đây là bộ sách dầu tiên ở Việt Nam trình bàg, 
giới thiệu mội cách hệ thống 0à tương dốt đầu đủ bắn năn của 
các trường phái triết học tôn giáo Ân Độ. Tuy nhiên, do tính 
chất sâu sắc, thâm trầm uà phức tạp của triết lý tôn giáo Ấn Độ, 


nên uiộc nghiên cứu nền triết học này là công uiệc hết sức khó 
khăn 0à sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản nà 
các tác giả rất mong sự góp Ú, chỉ giáo của tất cả bạn đọc. 

Nhà Xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội trân trọng giới 
thiệu bộ sách uới bạn dọc † 


Ũ 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Phần thứ nhất 


TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ ANH HÙNG CA 


Tiếp theo thời kỳ Veda, tư tưởng triết học Ấn Độ được tiếp 
tục phát triển trong thời kỳ Anh hùng ca bay thời kỳ Sử thì 
(khoảng thế kỷ VII - VI trước CN). Sở dĩ người ta gọi thời kỳ này là 
thời kỳ Anh hùng ca bởi vì toàn bộ đời sống vật chất và đặt biệt là 
đời sống văn hóa tỉnh thần của xã hội Ấn Độ cổ đại đều được phản 
ánh khá tập trung trong hai cuốn sử thi lớn &ảmàyznag và 
Mahabhàraia. 


Ràmayana cô nghĩa là sự tích hay là câu chuyện về hoàng 
tử Rama, dòng dõi vương triều thần Mặt trời. Theo triết lý thần 
thoại Ấn Độ, Rama là hóa thân thứ bảy của thần Visnu, một mẫu 
hình lý tưởng của đẳng cấp chiến sĩ ksatriya. S.Radhakrisnan cho 
rằng, Ràmàyana được soạn ra sau thời kỳ đạo Phật ra đời, song nó 
lại phản ánh các sự kiện lịch sử xâ hội xảy ra ở những thời kỳ 
trước đó, tức thời kỳ tiếp theo ngay sau thời kỳ Veda. Nó gồm 
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24.000 câu thơ đôi (sloka). Rama là con trai đức vua Dasaratha, 
thuộc vương quốc xứ Kosala, đã từng vì đanh dự, bổn phận của 
đẳng cấp chiến sĩ, từ bổ cuộc sống vương quyền, cùng với vợ là 
nàng Sita và người em trai Laksmana cùng cha khác mẹ đi đầy 
trong suốt 14 năm. Được sự giúp đỡ của tướng khỉ Hanuman, họ 
đã vượt qua mọi khắc nghiệt của thiền nhiên cũng như những âm 
mưu ác độc của con người và ma quỷ để chiến đấu vì đức công 
chính (đharma), giành lại người vạ yêu quý của mình từ tay quỷ 
mười đầu Ravana. Nhưng trong cuộc chiến đấu với chính mình, 
Rama lại bị gục ngã trước sức mạnh hiểm độc của lòng ghen 
tuông, nghỉ ky, xấu xa của chính mình. 


Tư tưởng chủ yếu trong #âmàyøna đó là ý nghĩa triết lý đạo 
đức nhân sinh trong quan niệm về bản chất con người, về cái . 
thiện và cái ác trong chính con người của người Ấn Độ cổ xưa. 
Rama và Sita là tắm gương điển hình cho đạo đức lý tưởng của 
người Ấn Độ. Đức hy sinh, lòng cao cả, ý chí khẳng định vì trách 
nhiệm, bổn phận, lương tâm, đức tin theo "dharma” một cách vô 
tư, nhiệt thành của Rama là bài hạc sống động của người Ấn Độ từ 
giai đoạn tu tập thuở niên thiếu đến giai đoạn nhập thế trưởng 
thành. Còn lòng can đảm, trung trinh, giàu nghị lực và nhân từ 
của Sita trong chuỗi đài những gian nan, đau khổ lại là một bậc 
đức độ, hiền thục, thánh thiện đứng đầu cái thiện của con người. 


Aahàbharafa, có nghĩa là "Đại thi tập về dòng họ Bharata”. 
Nếu 8àmàyana là sử thì có tính thống nhất nào đó về đề tài, thì 
Mahabhàrata lại là một tác phẩm có tính chất phức tạp hơn 
nhiều. Nó gồm 110.000 câu thơ đôi, tức 220.000 đồng thơ, đài gấp 
bảy lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi cổ Hy Lạp là /ade và 
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Ødissee cộng lại. Bên cạnh nội đung chính là câu chuyện về dòng 
họ Bharata chỉ chiếm khoảng một phần tư độ dài của tác phẩm, 
Mahàbhàrata đã ghép rất nhiều những sự tích thần lình, những 
chuyện ngụ ngôn, những ẩn đụ triết học... trong đó phần lấp 
ghép quan trọng nhất là từ phần triết học tôn giáo nổi tiếng 
Bhaøavad - øita, được đưa vào toàn bộ quyển VỊ vốn là lời khuyên 
bảo của người đánh xe Krisna, hoá thân của thần Vìsnu, cho dũng 
sĩ Arjuna về bản chất của linh hồn thế giới tối cao Brahman, về 
linh hồn con người, về "dharma" và nghĩa vụ bổn phận tự nhiên 
của con người tuân theo "đharma" một cách nhiệt tình, không vụ 
lợi, trong đêm trước trận quyết đấu của năm anh em nước 
Pandavas và 100 anh em nước Kurus đều là anh em thúc bá. 


Trong Rèmayana và đặc biệt trong Mfahàbhàradfa, chúng ta 
đã tìm thấy chị tiết quy tắc xã hội chính thống của người Ấn Độ; 
như bỡn mục đích của cuộc sống (purusàrthas) tức là: đức công 
chính (dharrria), sự giàu có (artha), lạc thú trần tục (kàma) và sự 
giải thoát tỉnh thần (moksa); ứng với bốn giai đoạn của cuộc sống 
là: tú tập thuở niên thiếu (brahmacarya), chủ gia đình 
(gàrhasthya), ẩn dật trong rừng sâu (vanaprastha) và tụ khổ hạnh 
hành khất (sannyasa); và vấn đề phân chia đẳng cấp ở xã hội Ấn 
Độ cổ đại. 

Ý nghĩa triết lý đạo đức nhân sinh sâu sắc của Rdmdyana và 
.Mahabharafa khiến các học giả phương Tây đã phải hết lời ca ngợi 
rằng: người ta khó mà tìm thấy một người Ấn Độ nào, dù là nam 
hay nữ, giàu hay nghèo, trí thức hay thất học, mà những kỷ niệm 
xa xưa nhất của người đó lại không dính dáng đến lịch sử và các 
nhân vật của các thiên hùng ca... Tư tưởng đạo đức chứa đựng 
tron những lác phẩm ấy đi thẳng vào tâm hồn dân tộc Ấn Đậ, 
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một dân tộc vốn giàu lòng tín ngưỡng, và trở thành nền tảng của 
nền đức dục. Ở Ấn Độ các bà mẹ không Bm đâu thấy một người 
trí đức tốt đẹp hơn để giáo dục con cái, các cụ già có thể sử dụng 
các truyện tích trong anh hùng ca làm một nguồn cảm hứng bất 
tận để kể chuyện cho con cháu... Trong vòng ba ngàn năm nay, 
những tác phẩm ấy trở thành dị sản vô cùng quý báu của nhân 
đân Ấn Độ và hiện thời chúng vẫn còn phản chiếu rõ rệt trong tư 
tưởng, tín ngưỡng và ý niệm đạo đúc của toàn thể dân tộc). 

Thời kỳ Anh hùng ca, giống như mọi thời kỳ, trong đó 
những nền văn minh vừa hội tụ vừa xung đột. Chế độ phân biệt 
đẳng cấp hình thành và phát triển, Bàlamôn giáo dựa trên triết lý 
Veda - Upanishad trở thành triết lý tôn giáo thếng trị. Thời kỳ này 
người ta đã có sự hoạt động trí tuệ to lớn, mở rộng và phát triển 
đời sống trên nhiều mặt khác nhau, Tư tưởng triết học Ấn Độ thời 
kỳ này mang tính triết lý chính trị, đạo đức, tôn giáo, chủ yếu là 
sự phát triển tư tưởng của Bàlamôn giáo chính thống. Chúng được 
thể hiện trong các tác phẩm sau: 

1. Bhagavad - gita (Bài ca về Đấng chí tôn); 

2. Luật Manu; 

3. Artha - sastra (Luận văn khoa học về kánh tế và chính trị). 

Sau đây chúng ta lần lượt nghiên cứu nội dung tư tưởng của 
các tác phẩm trên thông qua sự giới thiệu khái quát về chúng và 
sự biên dịch, giải thích các bản văn của chúng. 


! Romesh. Dutt: The Ràmàyang and thẻ Mahàbharara, London. 1966, p. 
332-333, 
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L BHAÄGAVAD - GIA 
(Bàt ca uề Đấng chí tôn) 


Bhagavad - gita là một phần của ahabhàrata, nguồn gốc 
tác giả cửa nó được quy cho vị đạo sĩ Vyàsa, Nó gồm 700 câu thơ 
được đưa vào toàn bộ quyển VI của Anh hùng ca Mahàbhàrata. 
Bhagavad - gita vửa lâ đẹo đức học, siêu hình học, vừa là 
brahmavidya (tri thức về Brahman) và yoga - sustra; là khoa học 
về thực tại và nghệ thuật hợp nhất với thực tại. 


Cảm hứng chủ yếu Bhagavad - gia bắt nguồn từ kinh 
Upanishad và hợp nhất thành một sự tổng hợp bao quát những 
yếu tố khác nhau cửa sự cúng bái trong lễ hiến tế Veda, sự giảng 
dạy có tính chất triết lý (Upanishad) về Brahman tuyệt đối, thuyết 
hữu thần Bhàøavata, tư tưởng nhị nguyên cửa Samkiwa và sự 
trầm tư mặc tưởng của Yoga. 


Tư tưởng triết lý của tác phẩm chỉ ra rằng cái thiết yếu 
trong mỗi con người không phải là cảm giác, tỉnh cảm, ý muốn, 
đồng máu thân tộc, thể xác hay sự sống và cái chết, mà chính là 
linh hồn bất diệt, thuần khiết, trong sáng. Linh hồn bất điệt trong 
mỗi thân xác chúng sinh chỉ là sự hoá thân (avatarana) khác nhau 


13 


của một Đấng duy nhất, tuyệt đối tối cao, tự nhiên, vốn có - Lính 
hồn vũ trụ tối cao Brahman. Về mặt siêu hình học Brahman là 
thuần khiết, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ hành động hay kinh 
nghiệm nào, nó vô tư, không thiên vị, không lo lắng; về mặt động 
lực nó không chỉ năng đỡ mà còn thống trị, chỉ phối toàn bộ vũ 
trụ. Cũng như Đấng tối cao, Linh hồn tối cao là duy nhất trong tất 
cả và trước hết nó hiện diện, chỉ phối mọi cái riêng lẽ, hữu hình, 
chỉ phối mợi sinh linh. 

Mục đích cao cả của con người là cần phân biệt đâu là thế 
giới hiện tượng, cảm giác, ý chỉ có tính hữu hạn thường biến như 
ảo ảnh phủ du (maya) và đâu là bản thể chân thực, nhận rõ bản 
chất đồng nhất giữa linh hồn cá nhân và Linh hồn vũ trụ tuyệt đối 
tối cao, để hợp nhất linh hồn với thực tại tuyệt đối tối cao ' 
Brahman, bằng sự tu luyện hành động, đạo đức vô tư, nhiệt thành 
(karma-yoga) và tu luyện trí tuệ trực giác (/nàna-yoga), cộng với 
lòng tín yêu, sùng kính Đấng tối cao (bhakti-yoga), từ đó con 
người ta mới đạt được sự giải thoát (moksa). 


"Tư tưởng triết lý, đạo đức tôn giáo đó được thể hiện qua 
cuộc đối thoại triết lý giữa Krisna, hoá thân của Đấng tối cao - 
thần Visnu với Arjuna - anh hùng thuộc đẳng cấp ksatriya, tại 
chiến trường Kuruksetra, trước trận quyết chiến giữa hai đồng họ 
cùng chung huyết thống, một bên là năm anh em Pandavas và 
một bên là một trăm anh em Rurus. Krisna, hiện thân của Visnu, 
là quốc vương xứ Yàdava, chỉ là người đánh xe cho Arjuna ra trận. 


Chuẩn bị vào cuộc chiến đấu, Aduna cũng Krisna tiến ra 
mặt trận để quan sát tình hình, Arjuna bỗng bàng hoàng khi thấy 
hàng ngũ đối phương toàn là những người họ hàng thân thuộc 
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như ông, cháu, chú, bác, thầy đạy, bạn bè, anh em... Trong lồng 
Arjuna chỗi dậy tình cảm máu mủ, ruột thịt. Cuộc đối thoại triết lý 
giữa Krisna với Arjuna bát đầu và chân lý qua cuậc đấi thoại đần 
đần sáng tỏ. 


Arluna thưa: “Thưa Ngài Kdisna, tôi rất đau đớn khi thấy bà 
con thân thích đang đứng ngoài mặt trận sẵn sàng chém giết lẫn 
nhau. Khủng khiếp quá. Miệng tôi khô héo, thân tôi run rẩy và 
chân tôi muốn quy. Cánh cưng Gandiva rơi khỏi tay tôi, đa thịt tôi 
tựa như lửa đốt, tôi không còn đủ sức để đứng vững và tâm trí tôi 
bấn loạn. Thưa Ngài Krisna, tôi biết trước có những điều hung ky - 
thật là dã man nếu tàn sát bà con thân thích trong cuộc chiến 
tranh này, Thưa Ngài Krisna, lạc thú và cuộc đời có ý nghĩa gì 
đâu? Chỉ vì ảo tưởng, những kẻ tham muốn vương quốc, khoái 
cảm và lạc thú đã đàn trận nơi đây. Họ có biết đâu họ đang huỷ 
hoại cuộc đời và tài đức của mình. Lòng tham khiến họ quên thầy 
học, cha con, ông bà, chú bác, anh em rể, những vị sư ga, thân 
bằng quyến thuộc. Thưa Ngài Krisna, tôi không muốn giết họ dù 
phải bảo vệ ngai vàng trị vì ba thế giới. Vậy để cai trị thiên hạ tôi 
phải làm gì bây giờ? Krisna tôn kính, làm sao chúng ta có thể 
nhẫn tâm giết các vương tử của Dhritarastra? Dù họ là những 
người phiến động; chúng ta cũng phạm vào trọng tội. Tàn sát đìa 
tộc là hủy diệt truyền thống ngàn xưa - khi truyền thống mất ái, 
gia tộc không còn ý thức về bổn phận”?. 


Arjuna toan đị tới quyết định bể cuộc chiến đấu thà chịu 
chết chứ nhất định không tần sát người thân, sẵn sàng khước từ 


? The Bhagavad - gữa (A new translion by luan Masscar), The Penguin, 
Classis, London, 1962, 1. 28-40, P, 45-46, 
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hết thảy danh vọng, của cải, tiền tài để vào rừng sâu sống đời ẩn 
đật: "Hỡi ôi! Vì ham vương quyền, vì ham đục thú, chúng ta sắp 
phạm vào trọng tội tần sát lẫn nhau. Nếu trong trận đánh này khi 
các vương tử của Dhritarastra cầm bính khí lướt tới giết tôi, thà tôi 
chịu chết chứ không chống lại, đó là con đường hay nhất mà tôi 
chọn lựa"? Arjuna dẫn vặt, khắc khoải nội tâm, bởi một đằng là 
bổn phận của người chiến sĩ, đó cũng là bốn phận "dharrma" 
thiêng liêng trước Đấng tối cao, một đằng là dòng máu thân tộc, 
tình cảm của con người đang bị vật đục, lạc thú trần tục quyến rũ 
che mờ mất bản chất thanh khiết của linh hồn; một đằng là nghĩa 
vụ, một đằng là đạo lý... Mâu thuẫn tâm linh đó khiến cho Árjuna 
cảm thấy mọi chuẩn mực, mọi giá trị như sụp đổ. Đó là giai đoạn 
"đêm tối của lĩnh hồn", là "sự nổi loạn cửa lương tâm", một giai 
đoạn giằng xé "mâu thuần, nhưng rất cần thiết để đưa con người 
tới thăng hoa, vượt qua mâu thuẫn đó, tới giác ngộ và giải thoát". 
Vì thế awaharlal Nehru đã viết: "Lông Arjuna hoang mang, lương 
tâm chừng nổi loạn khi nghĩ đến cuộc chiến tranh và thẩm sát mà 
nó đưa đến, đến việc giết chóc bạn bè, bà con, thân thích - nhấm 
mục đích gì? Sẽ được bù đấp lại tổn thất này, tội lỗi này? Mọi 
chuẩn mực cũ không còn nữa, mọi giá trị của chúng sựp đổ. 
Arjuna trở thành biểu tượng của tinh thần bị dày vò, tính thần con 
người từ thời đại này qua thời đại khác vẫn bị ray rứt bởi các nghĩa 
vụ và đạo lý xung đột lẫn nhau. Từ cuộc đối thoại này chúng ta 
từng bước đưa đến những địa hạt cao hơn”4. 


? Sđd, trang 47. „ 
* Jawaharlal Nehu:Phát hiện Ấn Độ, Nxb Văn học, Hà Nội 1990, tập I, tr. 
172. 
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Đứng trước những mâu thuẫn ấy, Arjuina toan trở lại với thế 
giới vật dục và đang bị tình cảm lung lạc làm trở ngại bước tiến 
của việc tìm ra chân lý, nhận ra chân bản tính của nh hồn mình 
mà hợp nhất vớt Tỉnh thần thế giới tuyệt đối tối cao, thực hiện 
bổn phận mà Đấng sáng tạo đã ban cho con người. Krisna đã kịp 
thời giảng giải, thức tỉnh, giác ngộ cho Arjuna. “Này Aduna, ngươi 
từ đâu đến đúng lúc tỉnh thần khó khăn này, người tuyệt vọng 
như vậy thật xấu hồ, không xứng đáng là một anh hùng cái thế, vì 
tó không dưa tám hồn mình về cõi bất diệt với trời. Này Arjuna, 
đừng tuyệt vọng, đảm khí của nhà ngươi không như vậy. Hãy vất 
bỏ sự hèn yếu khỏi tâm hần! Hãy thức tỉnh, này Arjuna”.” 


“Này Ariona, lĩnh tồn đã hiện thân thì vĩnh cửu (nitga), vô 
hưỷ diệt (anảshis), bất khả tri (aprameya) và vô tận (ananta) 
không tạm bợ như thân xác. Vậy thì hãy chiến đấu! Kẻ nào cho 
rằng linh hồn có thể giết được và kẻ nào cho rằng linh hồn có thể 
-bị giết, cả hai kẻ ấy đều là ngu xuẩn. Linh hồn không thể giết được 
ai cũng không hề bị giết: Linh hồn không sinh thì không tử. Linh 
hồn là hiện hữu sẽ không ngừng hiện hữu. Linh hồn vô sinh (aja) 
trường tồn vĩnh cửu (shasvata), dù khi thân xác đã chết, linh hồn 
vẫn còn tồn tại. Này Arjuna, kẻ nào biết linh hồn bất điệt, trường 
tồn, không khởi không tàn, kẻ đớ có thể tàn sát con người hoặc 
thúc giục kể khác giết người không? Giống như một người vứt. bỏ 
quần áo:cũ để mặc quần áo mới, linh hồn đã hiện thân vứt bỏ 
thân xác úa tàn để bước vào-một thân xác khác. Bình đaq không 
thể đám chém được linh hồn, lửa không làm khô héo được linh 
hồn. Lĩnh hồn đã hiện thân không thể bị đâm chém, không thể bị 


* The Bhagdavodl. giữa, lÌ. 17-25, The Penguin Classies, London, !962, p. 50 
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thiêu huỷ, không tan ra như nước, không khô héo. Linh hồn 
thường còn, lình hồn truyền sức sống vào vật, linh hồn bất biến, 
và mãi mãi bất diệt. Linh lồn là bản sắc không thể hiện, là vô trí, 
là bất diệt. Hiểu lình hồn như bạ, nhà ngươi không việc øi phải 
buồn phiền nữa". 


Từ chễ lý giải cho Ariuna về nguyên lý vũ trụ và bản chất 
của linh hồn, Krisna lại chỉ dạy cho Arjuna về đạo lý trong danh dự 
và bổn phận: "Này Arjuna, ngay như nếu nhà ngươi coi linh hồn có 
sinh, cá tử, nhà ngươi cũng không việc gì phải buồn phiền. Vì thực 
ra, ai sinh ra mà chẳng chết, tránh làm sao được. Thôi chớ buồn 
phiền... Này Arjưna, linh hồn dù ở bất kỳ thể xác của người nào 
cũng chẳng bao giờ bị huỷ diệt. Vậy nhà ngươi cũng không việc gì 
phải than liếc cho những phù sinh. Khi đã hiểu chính pháp ' 
(dharma) của nhà ngươi rồi, nhà ngươi không còn gì run sợ. Này 
Atjuna, đốt với một fsatriya, không còn gì đáng khát khao hơn là 
một cuộc đấu tranh với công lý. Này Árjuna, những bậc Ksatriya 
sung sướng đón nhận một cuộc đấu tranh công lý bởi trong lúc 
đấu tranh thình lĩnh họ sẽ biết mở những cánh cửa của trời. 
Nhưng nhà ngươi không muốn cuộc đấu tranh công lý này, tức là 
nhà ngươi vứt bỏ bổn phận và danh dự của minh di trước, như 
thế, nhà ngươi sẽ 2ham vào một tội. Loài người sẽ mãi mãi kể cho 
nhau nghe sự rnất danh đự của nhà ngươi, còn đối với một kẻ biết 
trọng danh dự, thà chết còn hơn. Những chiến sĩ uy dũng điều 
khiển các chiến xa kia, mãi mãi tìn rằng nhà ngươi vì sợ hãi đã 
chạy trốn khỏi chiến trường. Nhà ngươi, kể mà trước kia họ đã 
kính trọng, bây giờ họ sẽ khinh bỉ nhà ngươi... Khi đã xem vui thú, 
đau khổ, còn và mất, vinh quang và thất bại như nhau, hãy sửa 
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soạn giao tranh. Như vậy nhà ngươi sẽ không phạm trọng tội."ê 


Nhờ lời khuyên giải sâu sắc về bản chất của đời sống và bản 
chất của lình hồn của Krisna mà Arjuna tỉnh ngộ, chàng đũng sĩ 
đứng lên chiến đấu theo bẩn phận, theo mệnh lệnh của Đấng tối 
cao, để chiến thắng vẻ vang. ' 


Thắng trận trở về, Arjuna vẫn khắc khoải về nhân sinh, 
Krisna liền đem thiên lý, và quyền tối thượng của Đấng tối cao và 
của Brahman ra để giác ngộ: 


"Hãy lắng nghe lời thiêng liêng của ta. Vì thương yêu ngươi 
mà ta cho ngươi được biết. Hết thảy chư thần và đạo sĩ không một 
ai biết được nguyên đo, lai lịch cửa ta, vì chính ta là nguồn sống 
phát sinh ra chư thần, đạo sĩ và muôn loài. Kẻ nào biết ta là đấng 
vô sinh, vô thuỷ vô chung, bất diệt, chúa tể cửa vữ trụ, kẻ ấy được 
giải thoát khỏi mọi ảo vọng và tội lỗi. Tự nơi ta phát sinh ra muôn 
văn trạng thái chúng sinh: lý tính, trì thức, mình trí, lồng kiên trì, 
chân lý, tự chủ, thanh thản, đau khổ, lo sợ, bình tĩnh, bất bạo 
động, khắc khổ, bác ái, vinh danh và ô nhục... Ta là ngưồn gốc của 
hết thây, tự nơi ta vạn vật phát sình. Hiểu biết điều đó, kẻ điác ngộ 
thờ phụng ta với tất cả lòng sùng tín." 

Cuối cùng Arjuna đã hoàn toàn giác ngộ: "Tôi đã hiểu rô sự 
sai lầm của tôi. Hỡi Krisrat Nhờ Ngài tôi đã dứt trừ được mọi ngờ 
vực, để nhận ra chân lý. Từ nay tôi sẽ hành động theo lời Ngài 
dạy." 


Đó là trì thức nhờ vào trực giác mà đạt được chãn lý tối hậu 


* The Bhagavad - gita, LL The Penguin Classics, London, p. 26-38. 


tiềm ẩn ở đằng sau những hiện tượng có danh sắc, hình tướng, 
thường biến. Cho nên trong khi nhắc nhở con người cần tìm chân 
tri hay giải thoát phải có thái độ thản nhiên, vô trụ đối với hết 
thảy mọi đối tượng ngoại giới và nội giới. Bhagavad - gita khuyến 
khích con người hãy an trụ tâm hồn vào một Đấng duy nhất, 
không bị giới hạn trong thế giới hiện tượng. Đối tượng ấy là đấng 
vô sinh, vô thuỷ vô chung, là nguồn gốc và cứu cánh của vũ trụ 
vạn vật - Brahman, Như vậy để giác ngộ chân lớ, đạt tới trạng thái 
linh hồn thanh khiết, hợp nhất vào bản thể tối hậu, ngoài hành 
động vô tư nhiệt thành, theo bổn phận tự nhiên, võ cầu (Karma- 
yoga) và con đường tu luyện trí tuệ, thực nghiệm tâm lính, trực 
điác (Inana-yoga), còn đường thứ ba, mà Bhagavad - øïta đưa ra - 
đó sự yêu, hết lòng tận tụy và hiến dâng cho Đấng tối cao (Bhakti- 
yoga). Kinh Bhagavad - gita viết "kể nào biết ta thì cũng tôn thờ ` 
ta”, "Bậc giác ngộ thờ phụng ta, trụ hết tư tưởng vào ta, đầng trọn 
cuộc đời cho ta và yên vui ở trong ta'Ẻ. "Tất cả những kẻ tiến đến 
ta, dù thuộc đẳng cấp hạ tiện, thương nhân hay phụ nữ công đều 
đạt tới mục đích tối cao"?. 


Bhagavad - gita là tác phẩm được coi là thánh thư có tính 
chất tổng hợp và phổ biến nhất ở Ấn Độ. Nó được điễn đạt dưới 
hình thức thì ca giàu nhạc điệu để cảm hoá và thức tỉnh lương 
tâm con người. Từ trên hai mươi thế kỷ nay, người Ấn Độ coi Gita 
là món quà của Thượng đế ban cho nhân loại lầm than, để con 


? The Bhagavad-gita, XV, I9, The Penguin. Classiex, Londơn, 1962, p. 
107. 

*S4d, X. 9, tr. 84. 

? §đd, [X. 32, tr. 83, 
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người có thể tăm trong đó những lời giải đáp thoả mãn về đời sống 
tâm lình, về thái độ sống, về nhu cầu thoát khỏi sự ràng buộc của 
hoàn cảnh và số phận. "Nó là bộ Tân ước của Ấn Độ, được coi 
trọng gần ngang với các kình Veda, được dùng tại các toà án để 
các chứng nhân đặt tay lên nó trước khi thề, cũng như Thánh 
kinh ở xứ Anglo-Saxon và kính Coran ở các xứ Hồi giáo", "Tính 
quần chúng và ảnh hưởng của nó không hề suy giảm kể từ khi nó 
được làm ra và viết ra trong thời kỳ tiền Phật giáo, và ngày nay nó 
còn nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ ở Ấn Độ. Mọi trường phái tư 
tưởng và triết học đều ngưỡng mệ nó vã lý giải nó theo cách cửa 
mình. Trong cắc thời kỳ khủng hoảng, tâm trí con người bị dày vò, 
ray rứt và xung đột giữa các nghĩa vụ thì họ lại càng hướng về Gita 
để tìm cách sống và được dẫn đắt. Vì nó là một bài thơ khủng 
hoảng, khủng hoảng về chính trị và xã hội, hơn thế nữa, khủng 
hoảng của tính thần con người" "Sau đây là bản dịch Bhagarad - 
gia. 


Dhrña - rashitra 


1. Trên lĩnh vực của Chân Lý, trên lĩnh vực chiến trận của 
cuộc đời, điều gì đã đến rồi sẽ qua đi, Samjaga hỡi, khi nào nhữäø 
n§ười con trai của ta và những chiến binh của chúng phải đối mặt 
với những chiến bình của anh trai Pandu của ta? 


'! WjJ| Durant: lịch sứ Văn mình Ấn Độ, Lá Bối, Sài gòn, 1971, tr. 380. 
1! lawaharlal Nehru: Phát hiện Ấn Độ, NXB. Văn học, Hà Nội, 1990, tập Í, 
tr, 172, 


21 


2. Khì người con trai của ông Duryoddana thấy những kẻ 
thù của những người con Pandu, cậu ta đã chạy tới thầy của mình, 
một người thầy tinh tường nghệ thuật chiến tranh, và nói với ông 
ta những lời như sau: 


3. Thầy xem kìa, đoàn quân khổng lồ của Pandavas đã sẵn 
sàng để ra trận, dưới sự chỉ hưy của Drupada, người học trò khôn 
ngoan của thầy đấy. 


4. Hãa chúng la có thể thấy những hùng binh lão luyện, 
những cung mã sức mạnh vô biên tuyệt trần như Bhima và 
Arjuna vào trận: Yuyadhana, Virata và vụa Drupada là chiến xa vĩ 
đại nhất của chiến tranh. 


5. Và DhruhtaRetu biểu tượng kiên cường nhất và 
Chekitana, vị vua của Chedis. Chúng ta thấy vị vua anh hùng của 
Kasi và Purujit kể chiến thắng và người anh trai của mình Kunti - 
bhoja, và Saibya, những con người vĩ đại giữa muôn người. 


6. Và người chiến thắng Yudamanyu, và một Uttamaujas 
hùng mạnh, và Saubhadra con trai của Arjuna, và năm vị hoàng tử 
của nữ hoàng Draupadi. Hãy nhìn xem họ tất cả trên những chiến 
xa ra chiến trường. 


7.. Nhưng cũng nên nghe danh tánh của những chiến binh 
hùng hậu nhất, những người lãnh đạo quân đội của ta đây. Ta sẽ 
cho anh biết và ghỉ vào ký ức. 


8. Này thầy, đấng am tường về chiến tranh và cũng còn 
được gọi là bậc lão thành và khôn ngoan Bhishma. Có Kasna, kẻ 
thủ của Arjuna, và Kripa, người chiến thắng mọi trận chiến. Có 
người con của thầy Asvatthama, còn nữa, người anh trai của tôi 
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Vikna. Có Saumadatti, vua cửa Bahfkas. 


9, Và có nhiều hùng binh khác đang sẵn sàng xả thân vì 
tôi; Tất cả họ đã sẵn sàng khí giới, và họ là những bậc thầy trong 
chiến tranh. 


10. Chúng ta chỉ có thể tính được quản lính của ta đưới sự 
điều khiển của Bhishma, nhưng không thể tính hết được số lượng 
bính lính đưới sự điều khiển của Bhima. 


11. Vì thế chúng ta hãy tín tưởng hoàn toàn sự điều khiển 
trận đánh, tất cả chúng ta hãy ký thác vào vị điều khiển của chúng 
ta Bhishma. 


12. Để khuyến khích Duryodhana, Bhishma, vị lão thành 
binh nghiệp vinh quang của nước Kurus đã hô lên thật lớn lời kêu 
gọi như tiếng gầm vang của sư tử và sau đó thối kèn hiệu vang xa. 

13. Thế rồi tiếng trống chiến trận nổi lén, tiếng chiêng, 
tiếng não bạt, tiếng kèn vang rầm trời như sấm sét hãi hùng. 

14. Ngay sau đó, Krisna con nhà Madava và Arjuna, con của 
Pandu, đứng trong một chiến xa vính quang được kéo đi bởi 
những con ngựa trắng, ứng phó với mọi thách thức và thổi kèn 
hiệu của thần linh. 

15. Krisna, vị chúa tể của linh hồn đã thổi kèn hiệu Pancha 
- janya. Arjuna, người đoạt được kho báu đã hó vang lớn tiếng kêu 
gọi Dva-datta của mình. Người em của ông ta Bhima, người xuất 
sắc trong chiến trận, đã thổi kèn hiệu paundra. 


16. Người anh cả của họ, vua Yudhishthira thì hô vang 
không ngững lời hô Chiến thắng muôn năm (eternal victory), còn 
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Nakula và Sahadeva hô lên lời hô ngọt nøào và tụng ca chiến công 
rực rỡ. . . . 

17. Và vị vua của Kasi, người đứng mũi chịu sào hùng 
mạnh, và Sikhandi người chiến binh vĩ đại, Dhrishta - đyumna và 
Virata, Satyaki những người chưa bao giờ chiến bại. . 


18. Và vưa Drupada và những đứa con trai của bà Draupadi; 
Saubhađa, người con anh hùng của Arjuna đã thổi vang tiếng cời 
chiến trận khắp nơi. ' 

- 19, Vì âm vang hãi hùng ấy, trái đất và các tầng trời đã rung 
chuyển và còn làm rung chuyển khiếp sợ đến cả những tấm lòng 
(trái tim) của Duryodhna và các chiến bình của ông ta. 

20. Bấy giờ các mũi tên đã được phóng lên và Arjuna với 
một biểu hiện tượng trưng của một cơn vật lĩnh trưởng, đã nhận 
ra ['uryodhna và bịnh lính của ông ta đang dàn trận. Vì vậy ông đã 
chấp nhận nhượng bộ. 

21. Và ông ta đ nói với Krisna những lời sau đây: 

Anuna 

Hãy đánh thẳng chiến xa của ta vào giữa kẻ thù, hỡi Krisna 
bất tử. 

22. Ủ đây ta có thể nhìn thấy được những chiến bình đang 
sẵn sàng chiến đấu, với họ, ta phải khai hỏa cuộc chiến tranh này. 

23. Ở đây ta có thể xem thấy những kẻ đến đây với một sự 
hào hứng và sẵn sàng chiến đấu, với sự ao ước thực hiện ý chí của 
đứa con độc ác của Dhrita - rashtra. 
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"-....- 


24. Khi Krisna đả nghe được những lời ấy của Arjuna, ông | ta 
đã đánh chiến xa uy nghi đến giữa kẻ thù. 


25. Và đối mặt với Bhishma, Drbna và những người quyền 
thế trong hoàng gia, ông ta đà nói: Hỡi Arjuna, hãy nhìn kìa, quân 
thù của Kurus đã tụ tập lại đây để chiến đấu. 

_ 26. Vậy rồi Arjuna đã thấy cả nhũng bậc tiền bối lão thành 
binh đao chiến trận. 

27. Những người con trai, những người cháu trai, những 
bậc chú, những người thầy, những người anh trai và bạn bè và 
những kể đồng hành. Khi Arjuna thấy những người thân của 
mình đối mặt với cuộc chiến, ông ta đã kiệt sức vì đau buồn và 
tuyệt vọng và rồi ông ta đã cất lên những lời ca vịnh tâm tình. 

Arjuna 

_28. Khi tôi thấy tất cả những người thân của tôi, Krisna hỡi, 
hạ đã đến đây vì cuộc chiến trận. 

29. Cuộc sống lang thang đi từ núi đồi này đến sườn núi kía, 
người ta hát ca và miệng ta khô héo, run sợ đã bao trùm thân hình 
tôi, tóc tôi dựng đứng lên run rẩy trong kinh hoàng. 

30. Người tôi cúi đầu tôn kính, Gandiva đã gục ngã đưới tay 
tôi, và da thịt tôi đã nóng ran như lửa, tôi không còn chịu đựng 
được nữa, vì tâm trí tôi đang quay cuồng và điên đại. 

31. Và tôi thấy trước những điềm gở, Krisna à! Tôi không 
thấy trước được một chút vinh quang nào nếu tôi giết những 
người thân của tôi trong cuộc chiến. 
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32. Bởi vì tôi không có ước vọng gì về vĩnh quang, chiến 
thắng, ôi Krisna, không phải vì vương quyền, cũng chẳng phải là 
những lạc thú. 


Chúng Ia muốn một vương quốc như thế nào đây, một cuộc 
sống ra sao, và những thú vui của nõ, hỡi Govinda. 


33. Vì để đại vương quyền, vui sướng, hoan hỷ trong cuộc 
sống mà trong chiến trận đó ta lại loại bỏ hết sức lực và mạng 
sống của họ. 


34. Đối mặt với chúng la trong trận chiến là những người 
thầy, những người cha, những người con, những người cháu, 
những người ông, những người anh của vợ mình, những người 
anh của mẹ mình và những người cha của vợ mình. 

35. Vì những người ấy ta không nở giết họ, thậm chí tôi có 
thể bị giết, tôi cũng đành cam chịu không nỡ làm điều ấy. 

36. Nếu chúng ta giết những người tội nghiệp này, tội lỗi sẽ 
đổ lên đầu chúng ta: Sung sướng, vinh hạnh gì đâu khi họ phải 
chết trong tay chúng ta. 

37. Vì vậy mà ta không thể giết những người thân của ta, 
những người con của vua Dhrita-rashtra, anh trai của cha ta, hạnh 
phúc gì đâu khí chúng ta giết hại được những người thân của 
mình trong chiến trận. 

38. Thậm chí những người vì tỉnh thần trần tục, háo lợi, họ 
không thấy tội lỗi trong việc phá hủy một gia đình, không thấy tội 
lỗi øì khi phản bội lại những người bạn thân tín cửa mình. 

39. Ai đã trong Lhấy cảnh tần khốc ấy thì làm sao cầm được 
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nước mắt trước hành vi khủng khiếp ấy? 


40. Sự tản phá của một gia đình như vậy sẽ làm tan vỡ 
những tôn ty vã cóng bằng cửa một gia đình, và khi những luật 
về công bằng không còn nữa thì những bất công, vô trật tự sẽ trấn 
ấp mọi gia đình. 


41. Khí sự vô trật tự, sự bất công bằng thống trị, thì những 
người phụ nữ phạm tội và không còn được trong sạch, và khí phụ 
nữ không còn trinh bạch, Krisna hỡi, có sự xáo trộn trong đẳng 
cấp, sự mất trật tự xã hội. 


42, Sự mất trật tự ấy dẫn gia đình và những người phá hoại 
gia đình đến địa ngục. Những lình hồn của những người chết chịu 
đựng trong sự đau khổ khí bị tước đoạt khỏi những vật dâng cúng 
theo lễ nghi. : 

43. Những hành ví tội lỗi ấy của những kẻ tàn phá gia đình 
đã gây nên sự mất trật tự cửa xã hội, phá hoại quyền bình đẳng 
của chúng sinh và hủy bổ những nghỉ lễ của cha öng. 

44. Và đâu phải chúng ta không nghe nói đến chuyện địa 
ngục đang chờ đợi những kẻ ấy, và những nghỉ lễ quen thuộc về 
đạo đức đầu còn nửa. 

45. Ôi ngày đen tối! Tỉnh thần tội lỗi đã xâm nhập tâm trí 
chúng ta rồi vì để chiếm đoạt vương quốc. mà chúng ta đã đến với 
cuộc chiến ấy và sẵn sàng giết hại những người thân của chính 
chúng ta. 

46. Thật vậy, may cho tôi nếu những người con của Dhrita - 
rashtra sẵn sàng khí giới, quân đội trong tay khi tìm thấy tôi một 


rửi 


kẻ tay không, không khả năng chống cự đã giết chết tôi trong trận 
. chiến tranh ấy rồi còn đâu nữa. 


. Sđn/aua 
47. Ariuna đã nói như vậy khi vào chiến trận, và rồi óng để 
cung tên xuống, ông đìm chiến xa của mình xuống vực sâu, tâm 
hần ông đầy tràn thất vọng và đau khổ. 


Snjaua : 

1. Bồng nhiên tỉnh thần thúc đẩy Krisna nói cho Arjuna 
người bạn của ông, một người với đôi mắt chan hòa nước mắt và 
chìm sâu vào trong thất vọng và đau khổ. 

Krizna 

2. Từ đâu đưa đến cuộc sống chắn nản này hỡi Arjuna, 
phải chăng đó là thời khắc của sự thử thách? Những nam nhỉ 
mạnh mê không được thất vọng, hỡi Arjuna, vì cuộc chiến thắng 
này chẳng từ thiên giới cũng chẳng phải địa ngục. 

3. Đừng để rơi vào tình trạng một kẻ yếu đuối thiếu nghị 
lực như thế, vì điều ấy không chứng tỏ được một đấng nam nhỉ 
đúng danh là nam nhì chí khí. Hãy vất bỏ sự nhụ nhược ấy đi và 
hãy bừng đậy như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, đốt cháy tất cả đi. 

Anjưna 

4. Tôi mang ơn và rất mực tôn kính đối với Bhisma và 
Drona. Tôi phải đùng cung tên để giết chết anh trai của ông nội 


Kủ 


tôi, Bhíshna vĩ đại, bay sao? Tôi phải ra trận Øiương cung hạ 8ục 
Drona, người thầy của tôi, hay sao? 


5. Tôi sẽ phải giết những người đã dạy độ tôi hay sao? Họ 
là những người thầy. đã từng tận tụy hy sinh cho tồi. Không, tôi 
thả ăn mày để sống còn hơn ăn cơm hoàng gìa mà # đầy máu 
của những người thầy tôi. 


6. Và chúng ta cũng không biết việc họ chiến thắng hay 
chúng ta chiến thắng - cái nào tốt cho chúng ta hơn. Những ni8ười 
con của chú tôi và cả vua Dhrita-rashtra họ đã có mặt ở đây trước 
chúng ta. Sau khi hạ gục được họ liệu chúng ta còn ước ao được 
sống nữa hay không? 


7. Từ nối sâu kín cửa tâm hồn, tôi cảm thấy thất vọng. Tự 
lòng trắc ẩn của tôi tôi không thấy được con đường ấy là đạo đức, 
công bằng. Tôi là môn đồ của Người, tôi đến với Người trong niềm 
tha thiết van nài: xin hãy là đuốc soi sáng cho tôi trên bước đường 
trách nhiệm. 

8. Vì chẳng phải vương quốc của trần gian cũng chẳng 
phẩi vương quốc của các thần linh trên trời có thể đưa lại được sự 
bình an khỏi ngọn lửa sầu khổ thiêu đốt cuộc đời tôi. 

Sanjana 


9. Khi Arjuna, một chiến binh vị đại đã thể lộ tết tâm sự, 
tận đáy lòng ông đã nói: "Hỡi Krisna, tôi sẽ không chiến đấu nữa" 
và sau đó ông chìm vào trong thính lặng, 


10, Krisna mỉm cười và đã nới với Árjuna - đồ là lo nổi 
của thần linh phán xuống giữa hai quân đội, những lời ấy như sau: 
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Kri>na 


11. Những giọt nướể mắt của ngươi là những giọt nước mắt 
giành cho những người khóc lóc thế giới bên kia, và những lời 
người nói ấy là những lời khôn ngoan hay sao? Những lời đau buồn 
không thể đành cho người đang sống, và những lời ấy không øây 
buồn gì cho người đã chết vì cuộc sống và cái chết rồi sẽ qua đi. 


12. Bởi vì tất cả chúng ta đã đồng ý, tán thành suốt những 
thời gian qua: ta và ngươi và cả những vị vua của mọi người chúng 
ta, tất cả sẽ luôn nhất trí và mãi mãi chúng ta vẫn thế. 


13. Cũng như tình thần của một thân thể khả tử đi lang 
thang từ thời thơ trẻ, trưởng thành rồi đến tuổi già, tình thần đi 
đến nơi một thân thể mới, tỉnh thần cư nøụ nơi một thân thể mới 
chính là sự khôn ngoan không nghỉ ngờ øì nửa. 

14. Từ thế giới của những cảm giác, Arjuna, đã cảm nghiệm 

. được từ nóng đến lạnh, và từ sung sướng đến đau khổ. Chúng đến 
và chúng đi: chúng chỉ là thoáng qua, phù vần. Với một tâm hồn 
mạnh mẽ hãy trổ dậy, vượt trên tất cả. 

15. Con người mà mọi cơ năng không còn hoạt động nữa 
thì chỉ còn lại cái duy nhất là linh hồn, cái đó vượt khỏi sự sung 
sướng và đau khổ, đó là cái đáng tôn trọng trong cuộc sống vĩnh 
hằng. : 

16..Cái không thật không bao giờ tồn tại, cái có thật không 
bao giờ không tồn tại. Thật vậy, chân lý ấy đã được xem xét bởi 
những người có khả năng nhìn thấy chăn lý. 

17. Thân xác, linh hồn được sáng tạo trộn lẫn với nhau 
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nhưng linh hồn vượt ra khỏi sự hủy điệt, không ai có thể chấm đứt 
được linh hồn, bởi lẽ linh hồn tồn tại vĩnh viễn. 


18. Vì qua khỏi cuộc đời rồi, con người lại trú ngụ trong 
những thân xác khác nảo đó, mặc đầu những thân xác ấy cũng lại 
có ngày kết thúc theo thời gian nhất định của nó nhưng con người 
còn lưu lại được cái vô cùng không thể đo lưỡng, cái bất tử. Vì vậy 
hỡi chiến bịnh vĩ đại, hãy tiếp tục chiến đấu đi. 


19, Nếu có ai đó nghú rằng người ấy giết người và có ai đó 
nghì răng mình bị giết, thì chẳng ai biết được đâu là điều đúng 
đắn. Vì không thể giết được cái bất tử trong con người: cái vĩnh 
viễn trong con người không thể chết. 


20. Cái ấy không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết 
đi, Nó là cái vĩnh cửu, là cái đời dời. Ñhông bao giờ được sinh ra và 
là cái vinh viễn, vượt khỏi thời gian, nó đi hoặc đến, nó không 
chết đi khi thân xác chết đi. 

21. Khi một người biết mình không bao giờ được sinh ra, 
vình viễn tồn tại, không gì thay đổi, vượt lên trên mọi sự lần phá, 
thì làm sao con người ấy -có thể giết một con người hoặc là làm 
cho một người khác giết người? 

22. Cũng-như khi một người cỏi những áo quần cũ ra và 
mặc bộ đồ mới, linh hồn cũng lìa bỏ thân xác khả tử của mình và 
đi tìm đến một-thân xác khác. đó là thân xác mới. 


23. Vũ khí không làm tổn thương được linh hồn và lửa 
không bào giờ có thể đối cháy nó được, nước không thể đụng đến 
nó và gió cũng chẳng bắt kịp nó. 
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24. Vượt qua khỏi quyền lực của gươm đao và lửa đốt, vượt 
qua khỏi sức mạnh của nước và gió, linh hồn đang tồn tại vĩnh 
viễn, có mặt khắp nơi (vượt khỏi không gian) không bao giờ thay 
đổi, không bao giờ cử động, là cái muôn thửơ và vĩnh cửu. 

25. Đối với con mắt xác thịt không thể thấy được linh hồn, 
nó vượt qua khỏi tư duy và những t đổi thay. Hãy biết rằng nó là 
vậy và hãy chấm đứt sự đau buồn, säu não đi. 


26. Nhưng nếu nó được sinh ra lần này đến lần khác thì nó 
đã từng phải chết và thậm chí những chiến thắng cũng phải chết, 
vậy ngươi đừng chần chữ gì nữa, hãy chấm dứt sự đau buồn, sầu 
não đi. 

27. Vì tất cả những gì được sình ra trong chân tý đều phải 
chết và rồi vượt ra khỏi trạng thái chết trong chân lý là đến với sự 
sống. Hãy đối mặt với cái cần phải đối mặt di, đừng chần chừ #‡ 
nữa, hãy chấm đứt buồn sầu đi. 

28. Không thể thấy gì trước khi sinh ra, đó là tất cả những 
gi tồn tại và sau khi chết lại không thể thấy được gì nữa. Chúng là 
những gì được xem thấy giữa bai lần không được xem thấy. Tại 
sao từ trong chắn lý lại tìm thấy sự đau khổ, sàu não? 


29. Một người nhìn mình trong cái nhìn kỳ điệu, và một 
người khác cho chúng ta những lời nhận xét kỳ điệu. Cô người 
nghe được những điều kì lạ của mình, nhưng người ấy nghe mà 
chẳng hiểu gì về nó. 

30. Đó là ứnh hồn tồa tại trong tất cả mọi người, là cái bất 
tử nơi họ vì cái chết là của tất cả những gì không thể chết, ngươi 
hãy chấm dứt sự đau khổ, buồn sầu đi. 
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31. Ngươi cũng hãy suy nghĩ về trách nhiệm của ngưới đi và 
đừng run sợ, lưỡng lự nữa. Không có gì vĩ đại và tốt hơn đốt với 
một chiến binh bằng sự chiến đấu trong cuộc chiến tranh chính 
nghĩa. 

32. Cö một cuộc chiến tranh mở những cánh cửa của thiên 
giới, Arjuna hði! Phúc thay cho những chiến bình mà vận mệnh 
của họ là chiến đấu trong cuộc chiến tranh ấy. 


33. Nhưng để chối bỏ cuộc chiến này vì công bằng đạo đức, 
thì đó chính lã từ chối trách nhiệm, bổn phận và vinh dự: đúng là 
rới vào việc chống lại mệnh lệnh. 


34. Người ta sẽ nói về sự nhục nhã của ngươi cả bây giờ và 
mai sau. Đối với một con người, được chết trong vinh dự cồn hơn 
sống trong nhục nhã. 


35. Những chiến binh vĩ đại sẽ nói rằng ngươi đã chạy trốn 
cuộc chiến vì sợ chết và họ, những người đã xem ngươi là những 
gì cao cả vĩ đại nhất thì bây giờ họ sẽ nói về ngươi bằng những lời 
khinh bï, l 

36. Kê thù sẽ nói về ngươi bằng những lờ khinh thường, 
nhạo báng ngươi là kẻ ý chí bệnh hoạn, chúng sẽ trút hết những 
gì đáng khinh bỉ trên sự can đảm của ngươi. Thử hỏi còn một 
chiến binh nào đáng xấu hổ hơn thế nữa không? 

._ 37. Dầu hy sinh thì vinh quang của ngươi được ghi trên trời, 
còn thành công, chiến thắng thì vinh quang của ngươi chiếu sáng 
trên cõi đất này. Vậy hây đứng dậy đi hỡi Arjuna, hãy chuẩn bị 
một tinh thần sẵn sàng để chiến đấu. 
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38. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với sự an bình 
trong tâm hồn. Hãy luôn an tâm, vững chí khí sung sướng cũng 
như khi đau khổ, trong chiến thắng cũng như cả khí thất bại. 
Sống trong sự bình an ấy thì không tội lỗi gì. 


39. Đây là sự khôn ngoan của Sankhya - có được tầm nhìn 
sấu xa về cái vĩnh cửu. Bây giờ hãy lắng nghe sự khên ngoan của 
Yoga, con đường của cái vĩnh cửu và sự tự do từ cảnh tù đầy. 


40. Không một bước thất bại khi đí trên đường này, không 
một chút nguy hiểm nảo được tìm thấy, từng bước tiến đều không 
chút sợ hãi. 


-41. Những người theo con đường này, họ có được sự hiểu 
biết, và đó lä những người đạt được cái cùng đích của vận mệnh 
đời mình. l 

42. Có nhiều người không có được tâm nhìn sâu rộng thế 
nhưng họ lại nói rất nhiều, họ theo những từ ngữ của Veda, và họ 
nói: "Chẳng có gì nhưng lại có tất cả". 

43. Tâm hồn họ bị méo mó, bị vẩn đục vì những đam mê 
ích kỷ, và đối với họ cái cao cả lả sự thoả mãn. Họ cầu nguyện cho 
sự sung sướng và quyền lực, phần thưởng cho lời cầu nguyện của 
họ là được tái sinh lại trên trân thế. 

44. Những kể tham muốn sung sướng và quyền lực, họ 
nghe và tuân theo những lời của họ: họ không có sự quyết định 
đấu cho chỉ một lần trong cuộc đời. 


45. Ba mức độ cửa giới tự nhiên đó là thế giới cửa Veda. Hãy 
trỗi dậy vượt lên trên ba mức độ của giới tự nhiên, hãi Arjuna! Hãy 
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ở trong chân lý vĩnh cửu, hãy vượt lên trên sự đối lập của trần thế. 
Hãy vượt lên trên sự đạt được và chiếm hữu, hây giữ lấy lĩnh hồn 
của mình cũng như cách dùng một giếng nước nước đều chảy lan 
trần, cũng vậy việc sử dụng thánh kính Veđa là để cho người thấy 
được bản ngã tối thượng. 


46. Hãy đặt trái tìm của ngươi vào trong việc làm của ngươi 
nhưng đửng bao giờ đặt tăng phần thưởng cho công việc ấy. Làm 
việc không phải để có phần thưởng, nhưng không bao giờ được 
phép ngưng nghỉ công việc của mình. 


47. Hãy làm việc cửa mình trong sự bình an của phép tu 
luyện Yoga và phải thoát khỏi mọi đam mê ích kỷ, đừng để dạo 
động trong sự thành công hay thất bại. Phép tu luyện Yoga là rnột 
sự cân bằng của tính thần con người - một sự bình an bền vững 
trong mọi nơi mọi lúc. 


48. Đối với một công việc đã được làm vì phần thưởng thì 
thấp kẽm hơn nhiều công việc được làm trong phép tu luyện Yoøa 
của sự khôn ngoan. Hãy tìm kiếm sự cứu rỗi lình hồn trong-sự 
khôn ngoan của lý trí. Khốn thay cho những kể làm việc vì để có 
được phần thưởng! 

49. Trong sự khôn ngoan này một người đã vượt lên trên 
những gì tốt được lầm và những cái đi không tốt đã được lâm. Vì 
vậy ngươi hãy đến với sự khôn ngoan: phép tu tận Yoga là khôn 
ngoan trong việc làm. 

50. Những người biết kết hợp với sự khôn ngoan thì họ biết 
từ bẻ phần thưởng của công việc, và họ thoát khỏi cảnh tái sinh, 
họ đi tới nơi sự cứu rỗi linh hồn. 
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51. Khi nào tinh thần ngươi từ bỏ được cảnh rừng tối âm u 
của sự lừa dối, ngươi vượt khỏi những lời kinh cổ xưa và vẫn tiếp 
tục hướng tới bản nøã siêu việt. 


52. Khi tỉnh thần của ngươi đang bị đao động trong những 
sự mâu thuẫn của nhiều lời kinh thì ngươi hãy nghỉ ngơi yên định 
trong sự chiêm nghiệm thần lnh, thế rồi kết quả của phép tu 
luyện Yoga sẽ là phần sở hữu của ngươi. 


Auna 


53. Làm sao có được một người khôn ngoan trầm lặng, ai có 
thể tuân giữ được sự chiêm nghiệm của thần linh? Những lời của 
người ấy là gì? Sự im lặng của người ấy có ý nghĩa gì? Công việc 
của người ấy có ý nghĩa gì? 

Krbna 


54. Khi một người từ bỏ tất cÂ mọi ưức muốn, mọi đam mê, 
mọi dục vọng thì người ấy sẽ đi vào cõi tâm của mình và nhờ vào 
thần linh người ấy tìm thấy được niềm vui của thần lnh, và rồi 
tâm hồn của người ấy thật sự trở nên bình an. 


58. Tỉnh thần của người ấy không còn bị vấn vương, xao 
xuyến bởi những đau khổ, buồn rầu và đối với sự sung sướng 
người ấy không thèm mong đợi, vượt lên trên cảm xúc sung 
sướng, sợ hãi và hờn giận, người ấy là một đấng khôn ngoan chứa 
đựng một tỉnh thần an định, không lay động. 

56. Một người mà bất cứ ở đâu cũng thoát khỏi mọi sự ràng 
buộc thì cũng chẳng còn cảm thấy khoái lạc hay đau khổ, Nếu vận 
mạng gặp được điều tốt hay là điều rủi thì người ấy vẫn giữ được 
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sự khôn ngoan tự tại không chút by động. 


57. Trong những khi hồi tưởng người ấy lấy lại tất cả những 
cảm xúc, những ý nghĩ của mình, thoát khỏi những sự hấp dẫn 
của đam mê, khoái lạc như một con rùa co rút đầu và các chỉ của 
mình vào, vì vậy tính thần của người ấy trở nền khôn ngoan trung 
an định. 


58. Những sự sung sướng của cảm giác, nhưng không phải 
là những dục vọng, biến mất khỏi tâm hồn đơn sơ giản dị. Thậm 
chí những dục vọng cũng biến mất khi lĩnh hồn thấy được bản 
ngã tối cao. 


59. Những cảm xúc mãnh liệt không ngừng của cảm giác, 
nó liên tục quấy rãy tỉnh thần của con người, thậm chí cả những 
con người khôn ngoan đang cố vươn tới sự hoàn hảo. 


60. Hãy để tất cả những cảm giác vào trong sự hoà hợp của 
sự hồi tưởng, hãy đặt mình vào trong một tính thần sốt sắng và 
hiệp nhất, linh hồn sẽ tìm thấy được sự an nghỉ, Vì khi những 
cảm giác đang ở trạng thái hoà hợp thì lĩnh hồn của con người là 
một sự khôn ngoan an định. 


61. Khi mật người đang ở trong trạng thái khoái lạc của giác 
quan, các khoái lạc ấy nổi lên trong con người người ấy. Từ sự 
khoái lạc của các giác quan đị đến sự nổi dậy của đục vọng, của 
dâm đục, và điều đó dẫn con người đến sự ham muốn thấp hèn, 
đến những cảm xúc hờn giận. 

62. Từ sự khoái lạc ấy dẫn đến bốt rối của tình thần, rồi 
đánh mất những ký ức, bẻ quên trách nhiệm. Từ sự đánh mất ấy 
dẫn đến sự tiêu tan của lý trí, và sự tiêu tan của lý trí dẫn đến một 


37 


con người bị tàn phế (tàn phế về mặt tính thần). 


63. Những lình hồn đi vào trong thế giới của các cảm giác 
và nó vẫn còn giữ được các cảm giác trong sự hài hoà thì sẽ thoát 
khỏi sự mê hoặc và ác cảm và Hà sẽ tìm thấy được sự an nghỉ 
trong thỉnh lặng. 


64. Trong sự yên lặng này phá vỡ gánh năng của mọi đau 
khể vì khi tâm đâ tìm được sự an tĩnh thì trí tuệ cũng tìm thấy 
được sự an bình. 


65. Không thể có một sự khôn ngoan thông thái mà lại 
không có một sự hoà hợp trong một con người và không có được 
một sự hoâ hợp thì sẽ không có được một sự chiêm nghiệm. 
Không có sự chiêm nghiệm thì không thể có sự an bình và không 
có an bình làm sao có thể có được niềm vưi? 

66. Vì khi tinh thần bị trói buộc trong sự đam mê dục vọng, 
thì dục vọng ấy lôi cuốn sự khôn ngoan thông thái của con người 
thậm chí như là gió đẩy một con thuyền lớn trên những làn sóng. 


67. Vì thế con người ở trong trạng thái hồi tưởng lại, người 
ấy sẽ phải hãm bớt những cảm giác của mình thoát khỏi sự đam 
mê của giác quan thì tinh thần của người ấy trở nên mình mẫn và 
khôn ngoan. 


68. Vì vậy, trong đêm tối bao tràm tất cả mọi vật đang tồn 
tại thì bừng lên tia sáng cho một con người trầm lặng. Nhưng ai 
có thể hiểu ngày là gì cho những tồn tại khác và đêm là gì cho sự 
khôn ngoan. 


69. Cũng như nước chảy vào biển cả, nhưng biển cả không 
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bao giờ tràn, cũng vậy, người khón ngoan cảm thấy khoái lạc 
nhưng đó là một sự khoái lạc trong an bình vô biên. 


70. Đối với một người đã từ bỏ tất cả mọi đục vọng và từ bổ 
tất cả mọi vình dự, đã đạt được cái Lôi để đạt được kết quả của siêu 
ngã bình an. 


71. Đó là một sự vĩnh cửu trong con người, hỡi.Arjuna. Hãy 
đến với sự vĩnh cửu ấy khi mại sự dối trá đã bị loại trừ. Thậm chí ở 
trong giờ phút cuối cùng của cước đời trên cối thế gian nầy, con 
người cũng có thể đạt được Niết bàn của Linh hồn vũ trụ (Nirvana 
of Brahman), con người cũng có thể tìm được bình an trong sự an 
bình của Đấng thần linh mình tôn thờ. 


Arjuna 


1. Nếu tự tưởng của Ngãi là sự thấu suốt như vậy thì cồn vĩ 
đại hơn hành động, tại sao Ngài lại ép buộc tôi hành động tron8 sự 
khủng khiếp của chiến tranh? 

2. Tính thần tôi đang ở trong tình trạng bối rối bởi vì do 
những lời Ñgâi nói, tôi nhận ra những điều trái ngược. Vì thế hãy 
nói cho tôi sự thật bằng con đường nào tôi có thể đạt được bản 
ngã tối cao. - 

risna 

3. Trong thế giới này có hai con đường, như ta đã nói với 
ngươi trước đây. [lời công tử, đó là: Jnana Yoga, con đường của 
thông thái và khôn ngoan của các nhà Sankhyas, vã Karma Yoga, 
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con đường hành động của các nhà thuộc phá: Yoga. 


4. Không bằng cách kiềm chế hành động để ép con người 
thoát khỏi hành động. Không bằng sự từ bỏ những cái nhỏ nhặt 
để bắt con người đạt được sự toàn thiện siêu việt. 

5. Vì thậm chí không thể có một chốc lát nào con người có 
thể tồn tại mà không có hành động. Tất cả mọi người đều hành 
động nhờ vào lực bẩm sinh của tự nhiên. 

6. Con người thu rút chính minh lại trong những hành 
động nhưng nộ lại cân nhắc những niềm vưi sướng, toại nguyện, 
con người ở trong tình trạng lừa dối và là kẻ đi sai đường. 

7. Nhưng điều vĩ đại nhất là con người thoát được những 

sự ràng buộc, và với một tinh thần điều khiển sức lực, khả năng 
của mình trong sự hài hòa, người ấy thực hành đúng con đường 
của Karma Yoga, con đường hành động thánh thiện. 
: 8. Hành động vĩ đại hơn là bất động: vì thế hành động 
chính là thực hiện bổn phận của mình trong cuộc sống. Thậm chí 
cuộc sống của một con người không thể có được nếu không có 
hành động. 

9. Thế giới bị những mnối ràng buộc của hành động không 
được thánh hoá. Vậy những hành động của ngươi phải được thánh 
hoá, không bị vương vấn bởi những hệ luy của đục vọng. 


10. Như vậy Đấng sáng tạo đã phán như thế khi Ngài vừa 
tạo dựng con người vừa thánh hiến: Nhờ vào sự thánh hiến ngươi 
sẽ sinh sôi nảy nổ và đạt được Lất cả những gì ngươi muốn. 


11. Nhờ sự thánh hiến ngươi sẽ được vinh dự nơi các thần 
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linh và các thần linh sẽ yêu mến ngươi. Và vì thế, trong sự hoà 
hợp với các thần linh ngươi sẽ đạt được cái cao cả siêu việt. 


12. Vì bằng lòng với sự thánh hiến của ngươi, các thần linh 
sẽ chấp thuận ngươi với tất cả những gì ngươi muốn. Chỉ có 
những kẻ trộm cướp mới thích thú đón nhận những món quà của 
thần linh mà lại không biết đâng tặng cho các thần linh bằng sự 
thánh hiến. 


13. Những con người thánh hiến xem lương thực đuy trì sự 
hiến tế làm cho họ thoát khỏi mọi tội lỗi, nhưng những kẻ phàm 
tục mỗi ngày việc ăn uống của họ thật sự là tội lỗi. 


14. Lương thực là cuộc sống của mọi chúng sinh, và tất cả 
mọi lương thực có được là nhờ mưa trời đổ xuống. Sự hiến tế làm 
cho mưa trời đổ xuống và sự hiến tế là một hành động thánh hiến, 


15. Hành động thánh hiến được miêu tả trong kinh Vêda và 
những kinh Veda này lại bắt nguồn từ sự vĩnh cửu, và vì thế món 
qùa tặng vĩnh cửu nằm ở trong sự thánh hiến. 


16. Vì vậy, nếu luôn nằm trong trạng thái cảm xúc thì con 
người thật sự sống không một chút ý nghĩa, chỉ sống trong mật 
cuộc sống tội lỗi của những thoả mãn nhục dục, không giúp gì 
cho người ấy trong sự cải hoá. 

17. Nhưng khi con người đã tim thấy được niềm vui trong 
tình thần và trong tình thần có được một sự thoả mãn, ở tron# 
tỉnh thần ấy con người tìm thấy được sự bình an, con người ấy đã 
vượt ra khỏi quy luật của hành động. 


18. Con người ấy vượt khỏi cái được làm và cái không được 


làm và trong tất cả mọi công việc của người ấy, người ấy vượt 
khỏi, không cần đến sự trợ giúp của bất cứ chúng sinh khả tử nào. 


19. Trong sự tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gi, vì 
vậy ngươi hãy làm điều được lãm. Đối với một con người mà việc 
làm của họ không đính chút bợn nhơ tội lỗi thì họ thật sự đạt được 
sự siêu việt. 

20. Vua Janaka và những chiến binh khác đâ đạt được sự 
hoàn hảo bằng con đường của hành động: Hãy luôn hướng đến 
mục tiêu cao cả trong mọi hành động, và vì vậy hãy chứng tỏ công 
việc, bổn phận của mình trong cuộc sống. 

21. Trong những hành động của những người thánh thiện 
nhất, họ đều tìm thấy quy luật của hành động. Con đường mà 
những con người cao cả đi theo đã trở thành sự chỉ dẫn cho cả thế 
giới. 

22. Ta chẳng có việc gì để làm trong thế giới, Arjuna ạ, vì 
thế giới là của ta. Ta không có gì để chiếm đoạt bởi vì ta đã có tất 
cả. Tuy nhiên ta vẫn làm việc. 

23. Nếu ta không bị ràng buộc bởi hành động, không bao 
giờ mệt môi, mãi mãi trường tồn, những người theo đuổi nhiều 
con đường rốt cuộc cũng theo con đường của ta, con đường không 
hành động. 

24. Nếu công việc của ta đã có lúc kết thúc, thì thế giới nãy 
đã chấm dứt trong sự lụi làn, sự hỗn độn sẽ thống trị trong mọi 
sự: Mọi chúng sinh sẽ đi về côi diệt vong. 


25. Cũng như những công việc thiếu khôn ngoan mang tính 


ích kỷ sẽ dẫn con người đến sự ràng buộc, vậy hãy để cho người 
khôn ngoan hành động không vì mục đích vị kỈ nhưng vì một mục 
đích cao cả của toàn thế giới. 


26. Đừng để trí khôn quấy rầy, tính thần của một người 
thiếu hiểu biết trong hành động ích kỉ của người đó. Hãy để người 
ấy hành động với sự tự nguyện, hãy chỉ cho họ niềm vưi của hành 
động cao cả. 


27. Tất cả những hành động diễn ra trong thời gian là nhờ 
bởi sự kết nối, sự liên hệ của những lực tự nhiên, nhưng con 
người đã quên đi trong sự lầm lẫn, ích kỉ của mình và tưởng rằng 
chính mình là chủ của mọi hành động. 

28. Nhưng con người biết rằng sự liên hệ giữa các lực tự 
nhiên và các hành động, thì hiểu được rằng một số lực tự nhiên 
thì hoạt động tuân theo những luật khác của tự nhiên và người ấy 
sẽ không trở nên kẻ nô lệ của những hành động ấy. 

29. Những kẻ không hiểu biết được các lực lượng tự nhiên 
thì chính họ bị phụ thuộc vào các lực lượng ấy một cách mù 
quáng. Dừng để cho ý thức của con người nhận thấy mọi sự đang 
làm rối côi vô thức không thấy được gì cả. 

30. Hãy dâng tặng cho ta tất cả công việc của ngươi và tỉnh 
thần của ngươi sẽ được nghỉ yên trong Đấng siêu việt. Hãy tránh 
khỏi những hy vọng hão huyền, những tư tưởng ích kỷ, và với sự 
bình an nội tâm ngươi hãy phấn dấu vì cuộc chiến của ngươi. 

-31. Những người đã từng tuần theo học thuyết của ta và họ 
đã có niềm tin, có được một ý chí mãnh liệt, họ đã khám phá va 
hành động không vương chút bụi nhơ tội lỗi, họ đã tìm thấy tự do 
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của mình. 


32. Những kẻ không theo học thuyết của ta (những lời chỉ 
dậy của ta) và họ có một ý chí nhu nhược, đó là những người 
chẳng biết chút gì về tự do, bị bối rối trong tỉnh thần. Họ đã mất 
tất cả. 

33. Thậm chí khi một người khôn ngoan hành động theo 
bản năng tự nhiên của mình: tất cả mọi chúng sinh đều tuân theo 
bản năng tự nhiên. Vậy sự kèm chế dùng để làm gì? 


34, Ghen ghét và thèm khát chiếm đoạt những øì thuộc về 
tự nhiên là gốc rễ trong bản năng thấp hèn của con người. Đừng 
để mình rơi vào trong những ham muốn thấp hèn, cùng những 
ganh tị ấy, đó là hai kể thù trên đường tiến về Đấng siêu việt của 
ngươi. 

35. Và hãy thi hành bẩn phận của mình, hây tỏ ra khiêm 
tấn, đó là đức tính tất. Được chết vì bẩn phận của mình là sẽ 
sống: sống nhờ vào người khác là đã chết. 


Ariuna 
36. Sức mạnh là gì, hỡi Krisna, mà đẩy con người đến hành 


động tội lễi, thậm chí hành động một cách miễn cưỡng, đường 
như bất lực? 


Krina 

37. Sự khát khao thèm thường những điều hạ đẳng, và 
những sự giận dữ, những điều đó được sinh ra từ cảm xúc cưồng 
nhiệt, từ tội lỗi khủng khiếp, nguồn cội của những gì tàn phá: Đó 
là kể thủ số một của linh hồn. 
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38, Linh hồn bị bao phủ bởi những dục vọng: như lửa bị 
khói bao phủ, như gương bị bụi bao phủ, như em bé chưa được ra 
đời bị bao phủ bởi màng nhau. 


39. Sự khôn ngoan bị bao phủ bởi ước muốn, đục vọng, nó 
là kẻ thù thường trực của trí khôn, dục vọng thể hiện trong muôn 
vàn hình thức, nó như ngọn lửa ham muốn không bao giờ thoả 
mãn. 

40. Dục vọng tìm thấy nơi trú ngụ trong những cảm giác, 
trong tình thần, trong lí trí của con người. Thông qua những cái 
đồ nó làm tối linh hồn, sau khi đã che đậy toàn bộ sự khôn ngoan 
của con người. 

41. Vì vậy ngươi hây để những cảm giác của ngươi vào trong 
sự hài hoà, và hãy giết chết dục vọng tội lỗi của ngươi, là kể phá 
hoại khả năng nhận thức và sự khôn ngoan. 

42. Người ta nói rằng sức mạnh của cảm giác là vò biên. 
Nhưng còn mạnh mẽ hơn các cảm giác đó là tinh thần, mạnh hơn 
cả tính thần là tính thiện và lý trí, và mạnh hơn lý tá đó là linh 
hồn trong một con người. 

43. Hãy nhận biết rằng lình hồn vượt lên lí trí và hãy để sự 
bình an của ngươi ban tặng cho ngươi sự bình an. Hãy trở thành 
một chiến binh và giết chết dục vọng, kẻ thù hùng mạnh vô biên 
của linh hồn. 
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Krb>nag 


1. Ta đã liết lộ phương pháp tu luyện Yoga cho Vivasvan, 
mặt trời, người cha của ánh sáng. Vivasvan đến lượt mình lại tiếp 
tục tiết lộ phương pháp đó cho Manu, con của ông, người cha của 
nhần loại. Và Manu đã dạy cho con của ông ta là vựa ]kshvaku, 
một đấng thánh hiền. 


2. Thế rồi, nó được dạy từ đời cha đến đời con của các 
dòng tộc vua là các bậc thánh nhân, nhưng qua sự thay đổi của 
thời gian, học thuyết này đã bị con người quên lãng. 


3. Hôm nay ta đang mặc khải (tết lệ) cho ngươi cái phép 
tú luyện Yoga vĩnh cửu này, đây là một sự siêu việt thần 
bí: Bởi vì tình yêu của người đành cho ta và ta là bằng hữu của 
ngươi. 

Ar/ung 

4. Ngài sinh sau khi mất trời đã cô: Mặt trời đã có trước khi 
Ngài xuất hiện. Vậy những lời Ngài nói có ý nghĩa gì, khí nói: "Ta 
có tiết lộ phương pháp Yoga nảy cho Vivasvan"? 

Krisna l 

5. Ta đã được sinh ra từ bao đời nay rồi, Ajuna hỡi, và 
ngươi cũng đã được sinh ra từ lâu lắm rồi. Nhưng ta đã quên cuộc 
sống trước kía của ta và ngươi cũng đã quên lâng cuộc sống của 
ngươi xưa kia (kiếp trước). 


6. Mặc dù ta không được sinh ra, tạ đã tồn tại từ muôn 
thuở, ta là Chúa tể của mọi sự, ta đến vì vương quốc trần gian của 
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ta và thông qua mãnh lực diệu kì của ta, ta được sính ra. 


7. Khi lẽ công bằng chưa được thiết lập một cách phân 
minh, sự bất công nghiễm nhiên tồn tại một cách lộng hành, thế 
rồi tinh thần của ta đã xuất hiện Lrên cõi trần này, 


§. Vì mục đích cứu rồi linh hôn của những người thiện, vì 
để phá huỷ tội lỗi trong con người, vì để làm hoàn thiện vương 
quốc của lẽ công bằng, ta đã đến thế giới này trong nhiều năm 
qua. 


9. Người nào biết được sự sinh ra của ta và biết được sự 
thánh hiến của ta, khi đó người ấy la bỏ thân xác hay cái chết của 
mình, người ấy không còn đi từ cõi chết đến cõi chết nữa, vì người 
ấy đã sống trong chân lý vả đến với ta. ` 


10. Biết bao nhiều người đã đến với ta, tìn tưởng vào ta, phó 
thác vảo ta trong an bình, vị thế mọi cảm xúc sợ hãi, giận hờn đều 
được thanh tẩy bởi ngọn lửa khôn ngoan! 


11, Bằng nhiều cách con người thể hiện tình yêu đối với ta 
và cũng vậy, bằng nhiều cách con người hiểu được tình yêu cửa ta 
dành cho con người: Dủ con người có nhiều đường hướng nhưng 
tất cả họ rốt cuộc đều đến với ta. 

12. Những người tham muốn quyền lực trần gian hiến tặng 
của lễ cho các vị thần linh cõi trần, để chẳng bao lâu họ được 
thành công và có quyền lực nhờ việc hiến tế ấy. 

13. Bốn mệnh lệnh của loài người được xuất phát tử ta, đó 
đúng là bản chất và công việc của loài người. Hãy biết rằng việc này 
là của ta, mặc đủ ta vượt trên mọi công việc, ta là Đấng vĩnh cữu, 
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14. Ta không bị ràng buộc bởi những công việc, bởi vì la 
thoát khỏi mọi đam mê của dục vọng. Người nào có thể hiểu được 
chân lý ấy, trong công việc của mình người ấy sẽ tìm thấy tự do. 


15. Những người thời xưa hiểu được điều ấy, vì thế trong 
công việc của mình hạ tìm thấy được sự thanh thản. Vì thế người 
hãy làm công việc của mình trong cuộc sống với một tinh thần 
mà công việc đã được làm. 


16. Vậy công việc là gì? Vượt lên trên công việc là øì? Thậm 
chí một số người tìm kiếm đã thấy điều này không hợp lý. Ta sẽ 
dạy cho ngươi sự thật về một công việc chân chính, và sự thật ấy 
sẽ giúp cho ngươi thanh thản. 


17. Vì thế ngươi phải biết công việc là gì, và cũng phải biết 
việc làm bất chính là øì. Và ngươi cũng nên biết thế nảo là công 
việc thầm lặng: Sự huyền nhiệm là cách thức của công việc. 

18. Con người nào trong công việc mình tìm thấy sự im 
lặng và thấy rằng im lặng là một bổn phận, can người đó đang ở 
trong chân lý, nhìn thấy được ánh sáng của thần linh và trong tất 
cả mọi công việc của mình, người ấy sẽ tìm thấy sự bình an. 


19. Người gánh vác trách nhiệm lớn của mình không vì dục - 
vọng lo âu và có một tư tưởng phóng khoáng, công việc của người 
ấy được công chính hoá trong ngọn lửa đức khôn ngoan: Người ấy 
được gọi là kẻ khôn ngoan. 

20. Ở trong bất cứ công việc gì người ấy làm với tư cách là 
một người trung thực thi người ấy luôn tìm được sự bình an: 
Người ấy chẳng mơ ước điều gì, người ấy trông nhờ vào cái gì, và 
người ấy luôn có được một niềm hoan hỷ tràn đầy. 
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21. Người ấy không mơ mộng hão huyền, người ấy là ch 
của tâm hồn mình, người ấy từ bỏ tất cả những gì người ấy có, chỉ 
một tấm thân lao động: Người ấy tránh được tội lỗi (người ấy 
không vướng một chút tội lỗi). 


22. Người ấy hài lòng với bất cứ cái gì thần linh ban tặng, và 
người ấy đã vượt lên khỏi hai thái cực trái ngược nhau dưới đây, 
người ấy không ganh tị, trong thành công hay thất bại người ấy 
vẫn bình thắn, không tự kiêu và cũng chẳng hề nao núng: Công 
việc của người ấy không làm vướng bận tâm hồn người ấy. 


23. Người ấy đạt được sự tự do, thanh thản: Thoát khỏi mọi 
vướng bận, tỉnh thần cửa người ấy đã tìm được sự bình an trong 
khôn ngoan và công việc của người ấy là một của lễ thánh hiến, 
Công việc cửa người như vậy thật thiêng liêng. 


24. Ai thông qua việc của mình mà nhìn thấy thần linh, 
người ấy đang ở trong chân lý tiến về với thần linh: Thần nh là 
sự lôn kính của người ấy, thần linh là đâng tặng của người Ấÿ, 
được ban tặng bởi thần linh, trong n#ọn lửa thần linh, 

25, Có những nhà tu luyện Yoga mà sự thánh hiến của họ là 
một quà tặng cho các thần linh nhưng những người khác lại đâng 
tặng lễ hi sinh là tâm hồn họ trong ngọn lửa của thần linh. 

26. Trong ngọn lửa của sự hoà hợp nội tâm, một số người đã 
từ bỏ được những cảm xúc xấu xa; và trong ngọn lửa của các cảm 
giác một số người đã từ bổ được sự hào nhoáng bề ngoài của họ. 

27. Những người khác dâng lễ hi sinh bằng hơi thở của cuộc 
sống và cũng là sức lực của cuộc sống trong ngọn lửa của sự kết 
hợp nội tâm. 
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28. Những người khác, những người đầy niềm tin tưởng vào 
những lời nguyền nghiêm khắc, đã dâng tặng của cải của mình 
lầm lễ vật hi sinh, hoặc là sự ăn năn, hối hận của mình, hoặc là 
việc luyện tập phép Yoga, hoặc việc học hỏi thánh kinh của họ, 
hoặc là sự hiểu biết của chính họ. , 


29. Một số người dâng lặng hơi thở sự sống của mình; trong 
việc hít vào thở ra: Những người ấy nhắm tới Pranayama'?, sự hoà 
hợp của hơi thở, và việc lưu chuyển hơi thở của họ cũng trong sự 
bình an. 

30. Những người khác thông qua việc thực hiện kiêng 
khem, đã dâng tặng sự sống của mình cho sự sống vĩnh cửu. Tất 
cả những người đó biết được của lễ hi sinh là gì, và thồng qua của 
lễ hi sinh họ đã tẩy rửa trong sạch tội lỗi của mình. 

31. Không ai đến được cõi ấy mà lại không có sự hi sình; và 
những người đã hi sinh dâng hiến thì họ được hưởng thành quả 
của sự hi sinh là đến với linh hồn của vũ trụ - Brahman. 

32. Vì vậy người ta có thể hi sinh bằng nhiều cách, và bằng 
nhiều cách họ có thể đến với tỉnh thần vũ trụ - Brahman. Hãy biết 
rằng tất cả những sự hi sinh là việc thánh thiện và người biết được 
điều ấy sẽ được thani, thân. 

33. Nhưng cao cả hơn bất cứ sự hí sinh trằn thế nào - đó 
chính là lễ tế hi sinh của sự khôn ngoan đã được thánh hoá. Vì sự 
khôn ngoan là chân lý cuối cùng của mọi công việc thánh thiện. 


34. Những người mà chính họ nhìn thấy được chân lý thì họ 


!? Pranayama: Ngưồn sinh lực. 
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có thể là những người thầy của đức khôn ngoan. Hãy xin họ, hãy 
cúi đầu thán phục họ, ngươi hãy là môn đệ của họ. 


35. Hỡi Arjuna, khi đã sở hữu được đức khôn ngoan, ngươi 
sẽ không bao giờ lầm lẫn nữa; vì ngươi sẽ thấy tất cả mọi sự trong 
lâm mình, và ngươi sẽ thấy tâm hồn ngươi ở trong ta. 


36. Và thậm chí nếu ngươi là kể tội lỗi nhất trong tất cả 
những người tội lỗi, với sự trợ giúp của khôn ngoan ngươi sẽ vượt 
qua biển cả tội lỗi. 

37. Ngay cả khi ngọn lửa đang bùng cháy, nó đốt cháy tất cả 
mọi nhiên liệu thành tro tàn, ngọn lửa của sự khôn ngoan vĩnh 
cữu lại đốt cháy mọi công việc thành những tro tàn. 


38. Bởi vì chẳng có gì như đức khôn ngoan lại có thể làm 
cho chúng ta được thanh khiết, tỉnh tuyền trên cõi đời này. Con 
người sống trong sự hoà hợp của chính mình để tìm thấy chân lý 
này trong tâm hần. 


39. Những người có niềm tin thì có sự khôn ngoan, những 
người sống trong hoà hợp của chính mình thì niềm tín là sức sống 
của họ; và họ tìm thấy sự khôn ngoan, sởm tìm thấy sự an bình 
siêu việt. 

40. Nhưng ai không có niềm tin và không có sự khôn ngoan 
và linh hồn của họ ở trong trạng thái ngờ vực, mất mát, không nơi 
nương tựa. Thế giới này cũng chẳng có, cũng chẳng có thế giới 
nào cho kể ấy đến, niềm vưi chẳng bao giờ dành cho kẻ ngờ vực, 
thiếu lòng tìn. 


41, Những người làm cho công việc của mình trở nên tính 
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tuyền, thánh thiện bằng phương pháp Yoga, người ấy sẽ thấy được 
linh hồn mình, nhờ vào sự khôn nöoan người ấy đánh tan được 
mọi sự nghỉ ngờ, tránh được sự ràng buộc của điều ích kỉ. 


42. Vì thế hãy dùng lưỡi gươm của sự khôn ngoan giết chết 
sự nghỉ ngờ đã được sinh ra trong sự dốt nát, sự ngờ vực ấy đã 
nằm trong chính tâm ngươi. Hãy là một con người hoà hp trong 
chính mình, bằng phương pháo Yoøa và hãy vươn lên hởi chiến 
binh vĩ đại, hãy trỗi dậy. 


Ariưna 

1. Hỡi Ngài Krisna, Ngãi đã đề cao sự hi sinh và rồi Ngài 
cũng đề cao phương pháp Yoga như là một việc thánh. Vậy xin 
Ngài, hãy nói cho cơn sự thật một trong hai đường, đường nào tốt hơn? 


2. Cả việc hi sinh và việc thực hiện phương pháp Yoga đều 
là con đường đến sự siêu việt; nhưng tốt hơn cả là từ bỏ phương 
pháp Yo£a. 


3. Nếu biết rằng một người bí sinh thật sự là người đã từ 
bể sân sỉ (không còn có sự tham muốn, giận hờn); vì khi đó người 
ấy đã vượt lên trên cả hai thái cực và tìm thấy được sự tự đo thanh 
thản của mình, 

4... Người không hiểu biết, thiếu sự khôn ngoan đã nói rằng 
phương pháp tu luyện của Sankhya và Yoøa là hai đường hướng 
khác nhau; nhưng người ấy cho rằng linh hồn của người ấy đạt 
được cái đích cuối cùng là nhờ cả hai, 
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5. Vì thành công chỉ đạt được ở người khôn ngoan. Củng 
vậy thành công chỉ đạt được bởi người làm việc lương thiện. Thật 
sự người ấy sẽ thấy được chân lý, sự thật, họ biết được (nhìn 
nhận) và sự sáng tạo là một. 


6. Nhưng sự kiếng khem, thật khó đạt được nếu không có 
việc tu luyện của Yoga, Arjuna hỡi. Khi một người khôn ngoan, 
thông thái là khi người ấy thấm nhuần phương pháp Yoga thì 
người ấy hầu như đã kết hợp với đấng thần linh. 


7. Công việc không làm hoœn ố con người trong sạch, mà 
công việc giúp cho con người được hài troà, con người là chủ của 
cuộc đời mình, linh hồn của ngướt thanh khiết hợp làm một với 
linh hồn của toàn vũ trụ. 


8. Những người nghĩ rằng "giờ đây ta chẳng làm gì" thì họ 
đang còn ở trong trạng thái hài hoà, họ nhận thấy được chân lý. Vì 
bằng việc nghe, nhìn, ngửi, hoặc sờ mồ, bằng việc ăn, đi lại, ngủ 
nghỉ, hít thở, nói năng, giải trí và thậm chí việc nhắm mắt và mở 
mắt, người ấy kiên nhớ tăng: "Đó là những tôi tớ của linh hồn 
mình, chúng đang làm việc”. 

9. Hãy dáng tặng mọi công việc của ngươi cho thần linh, 
hây vứt bỏ mọi sự ràng buộc ích kỉ, và hãy thi hành bẩn phận của 
mình. Vì thế cho nên không có một tội lỗi nào làm hoen ố ngươi, 
thậm chí giống như những giọt nước không dính vào mặt lá sen. 

10. Một người thực hiện phương pháp Yoøa làm việc vì sự 
tỉnh khiết hoá linh hồn: Người ấy vứt bỏ mợi sự ràng buộc ích kỉ. 
Vã vì thế chỉ có tấm thân hay là các giác quan, hay là tỉnh thần, 
hay là lí trí của người ấy đang làm việc. 
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11, Con người của sự hoà hợp biết từ bỏ phần thưởng của 
công việc mình và vì thế người ấy đạt được sự an bình viên mãn. 
Một người không có hài hoà, thì hành động hấp tấp bởi dục vọng, 
bị đính đến phần thưởng của công: việc và vì vậy người ấy ở trong 
tình trạng hị ràng buộc. 


12. Nguyên tắc của lnh hồn là trong tinh thần phải xem 
mọi công việc như không và phải biết an nghỉ trong niềm vui của 
sự an tĩnh nơi trong con người không ngừng tiếp xúc với môi 
trường (tiếp xúc với môi trường thông qua chín cửa: hai lỗ mũi, 
hai lỗ tai, hai con mắt, một lỗ miệng, một lỗ hậu môn, đường tiết 
niệu): là kẻ chẳng làm điều gì ích kỉ và chẳng ai làm điều ích kỉ. 


13. Đấng tạo hoá của thế giới vượt lên trên mọi hành động 
của thế giới và vượt khỏi những hậu quả những hành động ấy; 
những hành động, quy luật của tự nhiên vẫn mãi xoay vông. 


14, Những hành động tội lỗi hay những hành động nhân 
đức của con người thì không phải là việc của Đấng tạo hoá. Sự 
khôn ngoan sẽ bị tối tăm mờ mịt bởi sự thiếu khôn ngoan, và điều 
ấy dẫn người ta đi đến lầm lạc. 


15, Nhưng những người mà sự thiếu khôn ngoan của họ lại 
được tuyệt đối hóa bởi sự khôn ngoan của tỉnh thần nội tâm của 
họ, sự khôn ngoan của họ giúp họ như mặt trời và trong những tia 
sáng của nó chiếu rọi, người ta thấy được Đấng siêu việt. 

16. Những tư tưởng về Đấng siêu việt và con người của 
Đấng siêu việt, họ tồn tại trong Đấng siêu việt, và Đấng ấy là cùng 
đích của cuộc hành trình của họ. Và họ đến được miền đất không 
bao giờ trở lại nữa, bởi vì sự khôn ngoan cửa họ đã lâm sạch mọi 
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tội lỗi cửa người ấy. 


17. Bằng mật tình yêu như nhau thì một tu sĩ Bàlamôn 
được học hành, thánh hiến, hay chỉ là một con bò, con voi, một 
con chó và thậm chí cả những người ăn thịt chó đều như nhau. 


18. Những người mà tính thần của họ đã đạt được sự thành 
công một cách âm thầm trong cuộc sống trên cõi đời này vì thần 
linh thì tuyệt đối và mãi mãi là Đấng tuyệt đối duy nhất, những 
người øïữ được tỉnh thần yên lặng thì họ ở trong Đấng thần lĩnh. 


18. Người nào hiểu được tinh thần vũ trụ Brahman và trung 
thành với Brahman: Lí trí của người ấy đứt khoát vững vàng, 
người ấy không chút lầm lẫn nữa. Khi gắp niềm vui sướng, người 
ấy không xúc động, xao xuyến tình thần, và khi nãi khổ đau đến, 
người ấy cũng không chút nao núng, khiếp sợ. 


20. Người ấy không còn bị ràng buộc bởi mọi sự, và luôn tìm 
thấy được sự hoan lạc nội tâm. Lính hồn người ấy lầm một với 
Brahman - Linh hồn vũ trụ và người ấy đạt được niềm vui vĩnh 
cửu, 


. 21. Vì những khoái lạc của trần gian này luôn chứa đựng 
trong đó muôn vàn sự đau khổ, những sự khoái lạc đó đến và đi, 
chúng chỉ là tạm bợ, nhất thời: Vì vậy người khôn ngoan không 
tìm niềm vưi trong sự khoái lạc ở trần gian. 


22. Những aï còn trên cõi trần nãy, trước cuộc hành trình 
trần thế cam #0, người nào vượt qua những cơn bão táp dục vọng 
và thịnh nộ, người đó chính là người tập luyện Yoga, người Ấ ấy đã 
tìm thấy được niềm vui. 
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23. Người ấy có được niềm vui nội tâm và có được niềm 
hoan lạc trong tâm hồn, và người ấy đã khám phá ra Ánh sáng nội 
tâm. 


24. NÑẺ tập luyện Yoga ấy đạt được cối Niết bàn của 
Brahman (Nirvana of Brahman): Mội tội lỗi của họ không còn nữa, 
những nghi ngờ của họ biến mất, linh hồn của họ ở trong một sự 
hoà hợp chan chứa, niềm vưi sướng của họ ở trong sự cao cả của 
THỌ3 SỰ. 

25. Bởi vì sự bình an của Đấng thần linh đã đồng hành với 
họ tỉnh thần và nh hồn của họ luôn ở trong sự hoà hợp, họ thoát 
khỏi mọi dục vọng và thịnh nộ (tham sân), người ấy nhận biết 
được, thấu hiểu được linh hồn mình. 


26. Để có được sự khôn ngoan yên lặng thì các cửa số linh 
hồn đều đóng lại, hãy giương đôi mắt ngắm nhìn về một hướng vô 
định, kãy giữ được trạng thái an tịnh và thậm chí phải giữ được sự 
luân chuyển đều đặn của hơi thở, và sinh mạng, tinh thần, li trí 
phải hài hoà với nhau, phải bẻ đi tất cả mọi dục vọng, sợ hãi, øiận 
hờn, phải giữ thinh lặng trong tâm hồn trước khi đạt được sự 
thanh thần viên mãn, ai thực hiện đúng như vậy là đã đạt được sự 
thanh thản tột cùng. 


27. Người ấy sẽ nhận biết ra, Chúa tể của mọi giới là Đấng 
đón nhận lễ dâng của loài người, bởi Chúa tể là bạn của mọi sự. 
Người hiểu biết được ta (Chúa tể) thì đạt được sự an bình. 
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Krina 


1. Người nào làm việc không vì phần thưởng của trần gian 
nhưng làm việc vì phải làm thì người ấy là một Sanyasi, một 
Yogi: Người ấy không phải là người đốt lên ngọn lửa thánh và 
cũng không dàng cúng của lễ thánh hiến. 


2. Bởi những người Sanyasi kiêng khem, chay tịnh cũng 
chính là người thực hiện phương pháp Yoga như một công việc 
thánh và cũng chẳng có ai là một nhà Yoga mà lại không dứt bỏ 
những ước muốn trần gian. 


3. Khi một người khôn ngoan đang chỉnh phục đỉnh cao 
của Yoga, người ấy đi theo con đường hành động; nhưng khi đã 
đạt đến đỉnh cao của Yoga thì người ấy đã đến được miền đất của 

- an bình. 

4. Và khi người ấy đạt được đình cao của Yoga thì người ấy 
dứt bỏ mọi ước muốn trần gian: Khi không còn vướng bận bởi 
những cảm giác, khi đề người ấy không còn ràng buộc bởi những 
công việc trần gian, 

5, Vi vậy, hãy trỗi đậy cùng với sự trợ lực của tỉnh thần, 
hãy nâng linh hồn, đừng để linh hồn người chìm đắm. Vì linh hồn 
của ngươi có thể là bạn của ngươi và linh hồn của ngươi cũng có 
thể là kẻ thù của ngươi. 


6. Linh hồn là bạn khi nhờ vào tinh thần ngươi chỉnh phục 


18 Sanyasi: Người tu trì biết từ bỏ thế giới trần tục để giác ngộ bản thể võ 
thường. l 


37 


được linh hồn; nhưng khí một người không phải là chủ của linh 
hồn mình thì linh hồn ấy sẽ trở nên kẻ thủ của chính người ấy. 


7. Khi linh hồn của người ấy ở trong sự an bình thì người 
ấy cũng an bình và rồi linh hồn của người ấy ở trong Đấng thần 
lĩnh. Trong nóng bức hay lạnh lẽo, trong khoái lạc hay đau khổ, 
trong vinh quang hay tủi nhục, người ấy luôn ở trong Đấng thần 
linh. 


8. Khi hạnh phúc đi đôi với nhận thức và khôn ngoan, 
người ấy là chủ của cuộc sống nội tâm mĩnh, linh hồn của người 
ấy thăng hoa, khi ấy người đó được gọi là một bậc Yogi trong sự 
hài hòa. Vàng hay đá, hay đất chỉ là một đối với người. 


9. Người ấy đã thăng tiến lên đỉnh cao cùng với linh hồn 
của mình. Và trong sự an bình người ấy luôn giữ được các mối 
quan hệ, những người đồng hành và bằng hữu, những sự tương 
đồng hay dị biệt hay là cả những kẻ ghen ghét người ấy: Người ấy 
nhìn họ với một sự an bình nội tâm như nhau. 


10. Ngày lại ngày, hãy để cho nhà Yoga tập luyện sự hoà 
hợp linh hồn: trong một nơi lĩnh thiêng, một nơi cô tịch sâu thẳm, 
một sự tự chủ của tình thần mình, không còn hy vọng gì, ham 
muốn gì. 


11. Hãy để cho người ấy tìm thấy được một nơi thanh tịnh 
và đó là nơi nghỉ ngơi của tâm hồn, không ngồi nơi quá cao hoặc 
nơi quá thấp, nhưng nên ngồi trên cỏ, đa, và vải đã được thánh 
hoá. 


12, Khi đã ngồi trên đó vồi hãy để cho người ấy thư thái và 
luyện tập Yoga để thanh khiết linh hồn: Với một cuộc sống của 
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thân xác và tinh thần luôn ở trong sự bình an, linh hồn của người 
ấy ở trong yên lặng trước Đấng Chí Tôn. 


13. Giữ cho thân hình thẳng (thẳng người), đầu, cổ trong 
trạng thái thoải mái và không được cử động, có cái nhìn thâm sâu 
vào nội tâm nhưng đó là cái nhìn tĩnh tại, nhưng còn phải giữ đôi 
mắt không hướng ngoại. 


14. Với tâm hồn an bình và mọi sự sợ hãi biến mất, và sức 
mạnh ở lời thề thánh thiện, hãy để cho con người thư thái với tỉnh 
thần trong sự hoà hợp, linh hồn người ấy đã thuộc về ta, Đấng 
thần linh siêu việt của người ấy. 


15. Những người tập luyện Yoga làm chủ được tình thần của 
mình, hiôn cầu nguyện trong sự hài hoà tâm hồn, đạt được sự an 
bình cãi Niết bàn, sự siêu việt, sự bình an nằm ở trong ta (Đấng 
thần linh). 


16. Yoga là một sự hài hoà. Không thích hợp cho người ăn 
quá nhiều hoặc quá ít, cũng chẳng thích hợp cho người ngủ quá 
nhiều hoặc quá ít. 


17. Sự hài hoà trong ăn uống và nghỉ ngơi, sự hài hoà trong 
ngủ và thức: Một sự hoàn thiện trong bất cứ việc gì người đó lầm. 
Đồ là phương pháp Yoga đem lại cho người ấy bình an từ những 
đau khổ. 

18. Rhi tỉnh thần của người tập luyện Yoga ở trong sự hài 
hoà và tìm thấy: được sự an nghỉ trong tinh thần thì mọi dục vọng 
đều biến mất, khi đó người ấy là một Yukta, một người hoà hợp 
với Đấng thần linh. 
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19. Linh hồn người ấy là một ngọn đèn không bao giờ tắt, vì 
nó đã đốt lên trong một nơi không có gió thổi vào. 


20. Khi tính thần đang nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh của lời 
cầu nguyện theo phương pháp Yoga và nhờ vào ân đức của Đấng 
thần linh người ấy hiểu được Đấng thần lĩnh và Nhớ trường hợp 
ấy họ tìm thấy được sự viên mãn. 


21. Kẻ đi tim kiếm hiểu biết được niềm vui của Đấng bất 
diệt, có khả năng nhìn thấy và tư đuy sâu xa vượt xa những đjác 
quan cảm nhận thông thường. Trong trường hợp ấy người đó thật 
sự đã ở trong Chân lý, không hành động gì ngoài Chân lý. 


22. Người ấy đã tìm thấy niềm vui và Chân lý, một sự hiểu 
biết về sự siêu việt dành cho người ấy. Từ đó người ấy trở nên kiên 
tâm vững vàng: Những nỗi khổ đau tột cùng không làm cho người 
ấy nao núng, 


23. Trong sự kết hợp của phương pháp Yoga tạo ra sự thanh 
thản, tự do: Thoát khỏi sự áp hức của nỗi khổ. Theø phương pháp 
Yoga cần phải có một niềm tin, một trái tìm can đảm và mạnh 
mẽ. 

24. Khi tất cả những tước muốn đã ở trong sự bình an và 
tỉnh thần, rút lưi vào nội tâm, sẽ có sự hợp lại của các cảm giác 
khác nhau vào trong sự hoà hợp của hồi tưởng, ký ức. 

25. Vậy thì, với một lý trí được trang bị bằng một sự quyết 
tâm cao độ (ý chí), hãy để cho người tìm kiếm âm thầm dẫn đưa 


tinh thần kết hợp với tỉnh thần tối cao, và hãy để cho tất cả BH: 
tư tưởng của người ấy chìm trong yên lặng. 
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26. Bất cứ khi nào tính thần không kiên định và xao động 
thì lúc đó tỉnh thần đã Ba xa Tinh thần tối cao, hãy để người đó 
được dẫn về lại với Tình thần tối cao. 


2ï. Vì vậy niền vui tuyệt đối của con người luyện tập Yoga 
đó là họ có một trái tìm an tịnh, các cảm xúc của họ là sự an bình, 
họ thoát khỏi mọi tội lỗi, kết hợp làm một với Brahman, với Đấng 
thần tinh, 


28. Người tập luyện Yoga thoát khỏi khỏi mọi tội lỗi, thậm 
chí họ cầu nguyện trong sự hoà hợp của linh hồn và nhanh chóng 
cảm nhận được niềm vưi của sự vĩnh cửu, niềm vui viên mãn của 
sự kết hợp với Đấng thần f¡nh. 


29. Kể ấy nhìn thấy được chính mình trong trái tim của 
muôn loài và nhìn thấy được muôn loài trong trái tim rnình. Đó là 
một tầm nhìn của người tập luyện phương pháp Yoga trong sự hoà 
hợp. Một tầm nhìn duy nhất, 


30. Và khi người ấy nhìn thấy ta trong tất cả và thấy tất cả 
trong ta (Đấng thần linh), ta không bao giờ la bỏ người ấy và 
người ấy chẳng bao giờ lìa bỏ la. 


31. Người nào có được một tình yêu duy nhất, yêu mến ta 
trong tất cả những gì người ấy thấy, bất cứ ở đâu người này cũng 
có thể sống được, trong sự thật, trong chân lý người này sống 
trong ta. 

32. Và người ấy là bậc thầy tuyệt đỉnh của phương pháp 
Yoga, cách nhìn nhận, nhận thức của người ấy chỉ có một: Khí 
hoan lạc, sưng sướng và sự đau khổ của những người khác thì 
cũng chính là sự hoan lạc, đau khổ của chính mình. 
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Ariuna 


33. Ngài đã liên tục nói đi nói lại cho tôi phương pháp Yoga 
là phương pháp duy nhất, ôi Ngài Krisna, nhưng thưa ngài Krisna, 
tỉnh thần thì hay thay đổi: Trong sự không bao giờ yên nghỉ thì tôi 
làm sao có thể tìm được sự nghỉ yên. 

34. Tỉnh thần luôn xao động, nồng nổi, ước muốn ích kỷ, 
thật khó rèn luyện: Làm chủ được tính thần dường như cũng khó 
khăn như là nắm bắt được những cơn gió thoảng qưa. 


Krna 


35. Tỉnh thần thật sự không an nghỉ, Arjuna hỡi; Nó thật sự 
khó luyện nhưng bằng sự tập luyện liên tục và bằng sự thoát khỏi 
những dam mê cuồng nhiệt thì tỉnh thần thực ra có thể rèn luyện 
được. 


36. Khi tỉnh thần không ở trong sự hoà hợp, sự tham dự của 
thần linh cũng khó mà đạt được; nhưng người nào mà tinh thần ở 
trong trạng thái hài hoà thì người ấy có thể đạt được, nếu người ấy 
biết và cố gắng. 

Apuna 

37. Và nếu một người cố gắng nhưng lại bị thất bại và 
không đạt được kết quả cuối cùng của phương pháp Yoga, vì tính 
thần của người ấy không tuân theo phương pháp Yogs; tuy nhiên 
người này lại có được niềm tin, vậy kết cục của người ấy là gì hỡi 
Ngài Krisna? 

38. Xa đất, xa lrời, lang thang theo những ngọn gió không 
đường hướng, người ấy có biến mất đi như đám mây biến vào 
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không trung, không tìm thấy được con đường Đấng thần linh hay 
sao? 


39. Hãy là ngọn đèn trong đêm tối của tôi, hỡi ngài Krisna: 
Ngài hãy chỉ cho tôi ánh sáng và đường đi. Ai có thể gỡ được nỗi lo 
âu, nghí ngờ này ngoài Ngài ra, hỡi Krisna? 

Krữna 

40. Không phải ở trong thế giới này cũng không phải vì thế 
giới để con người sinh ra rồi lại chết đi; vì con người làm những 
điều tốt lành, hãi con trai của ta, đừng bước theo con đường của sự 
chết. 


41. Người ấy đã ở trên trời từ hằng bao nhiều năm và đã làm 
những điều tốt; và rồi người này lại thất bại trong phương pháp 
Yoga, người Ấy được sinh ra lại trong một ngôi nhà tràn đầy điều 
tốt lành. 


42. Người ấy thậm chí có thể còn được sinh ra trong một gia 
đình của những nhà luyện phương pháp Yoga, ở đó sự khôn ngoan 
của Yoga được chiếu rợi; nhưng được sinh ra trong một gia đình 
như thế thật sự là một sự kiện hiến có trên đời này. 


43. Và người ấy bắt đầu cuộc sống mới của mình với sự 
khôn ngoan của đời sống trước kia (kiếp trước); và người ấy bắt 
đầu cố gắng lại, tiến đến sự hoàn hảo. Bởi vì sự nóng lòng và nỗ 
lực đã đưa người ấy tiến lên, thậm chí người ấy chỉ ước mong duy 
nhất đến với phương pháp Yoga, vượt qua mọi từ ngữ sách vở. 


44. Và vì thế người luyện tập phương phấp Yoga ấy không 
ngừng cố gắng, và với sự thanh khiết của tâm hồn không dính 
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chút tội lỗi, đạt được sự hoàn hảo thông qua nhiều kiếp sống và 
người ấy đạt tới sự siêu việt cuối cùng. 


45. Ngươi hãy là một người luyện tập phương pháp Yoga, 
hỡi Arjuna. Vì người luyện tập phương pháp Yoga vượt khỏi những 
người theo các phương pháp tu luyện nghiêm ngặt, ép xác, hay là 
con đường của khôn ngoan, hay là cọn đường của công việc. 


46. Người vĩ đại nhất tron# những người tập luyện Yoga đó 
là người mà tâm hồn có niềm tin và người ấy với toàn bộ linh hồn 
của mình yêu mến ta. 


lừng 

1. Bây điờ ngươi hãy nghe đây, hởi Arjuna, làm sao ngươi 
có được sự hiểu biết về ta một cách trợn vẹn, nếu trái tim ngươi 
xua đuổi ta, nếu ngươi không cố gắng tập luyện Yoga, bởi vì ta là 
Đấng siêu việt của ngươi. 

2. Và ta sẽ nói cho ngươi biết về s¡ khôn ngoan và nhận 
thức và khi ngươi biết được thì không có sự gì mà ngươi không 
biết. 

3. Giữa hàng ngàn người có lẽ chỉ có một nỗ lực cho sự 
hoàn thiện và giữa hàng ngàn người nỗ lực đó chỉ có một người 
nhận biết ta trong chân lý. 


4. Ngươi nhận thấy được bản chất của ta thông qua tám 
phần sau đây: Đó là đất, nước, lửa, không khí, ether, tình thần, lí 
trí, và cảm giác của ta. 
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5.. Nhưng vượt cả bản chất tự nhiên của ta đó là Tỉnh thần 
võ hình của ta, Đó là nguồn sống, phát xuất từ đó vũ trụ này mới 
tồn tại và có sự sống. 

6. Tất cả mọi sinh vật đều bắt nguồn từ sự sống ấy, ta là 
nguyên thuỷ và là cùng đích. 


7. Trong tất cả vũ trụ bao la này chẳng có gì cao hơn ta. 
Tất cả mọi thế giới đều nghỉ ngơi trong ta, như những hạt ngọc 
trai kết trong cùng một sợi dây. 


§. Ta là lưu chuyển những nguồn nước sống động, là ánh 
sắng của mặt trời và mặt trăng. Ta là OM, là thánh ngôn của các 
kinh Vẽda, là âm thanh trong sự thính lặng, ta là Đấng đũng cảm 
giữa muôn người. 

9. Ta là mùi thơm tỉnh khiết phát xuất từ đất và ánh sáng 
của lửa. Ta là sự sống của mọi sinh vật, và là sự sống của những 
người biết rèn luyện tâm hồn mình. 

10. Và ta phát xuất từ nguôn cội vĩnh cửu của cuộc sống 
muôn đời. Ta là trí tuệ của trí tuệ. Ta là cái đẹp của cái đẹp. 

11. Ta là sức mạnh của những con người mạnh mẽ khi sức 
mạnh đó đã thoát khỏi những đam mê và dục vọng ích kỷ. Ta là 
niềm vui khoái lạc khi niềm vui khoái lạc đó là sự thanh khiết, khi 
niềm vui khoái lạc không chống lại công bằng, đạo đức, lẽ phải. 


12. Và hãy biết rằng ba thế giới Gunas`°, ba trạng thái linh 
hồn điều bắt nguồn từ ta: Ánh sáng của an bình, cuộc sống hoạt 
động, bỏ sự tối tăm không sự sống. Nhưng ta không có ở chúng. 


'* Gunas: Trí tuệ, vọng động, tầm định, 
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Chúng ở trong ta. 


13. Làm sao toàn thế giới lại đ trong sự ảo tưởng của những 
bóng tối linh hồn, và thế giới không biết La mặc dù ta mãi mãi tồn 
tại. 

14. Sự bi mật huyền nhiệm của sự biểu hiện của ta thật khó 
khăn để nhận biết được; nhưng những người ở trong chân lý, 
trong sự thật đối với ta sẽ vượt qua thế giới của bóng tối. 


15. Nhưng con người đã nhìn ta một cách sai lạc. Linh hồn 
của họ tối tăm bởi sự lừa dối, lầm lẫn, sự nhận thức của họ bị che 
phủ bởi những đám mây; thâm Lầm của họ đã chọn con đường tội 
lỗi. 

16. Có bến loại người tốt và bốn loại người đó yêu mến ta, 
Arjuna hỡi: Người khổ dau, thất vọng, người tìm kiếm tri thức, 
người tìm kiếm một điều gì đó cao cả và con người khao khát sự 
nhận thức chân lý. 


17. Người cao cả nhất trong bốn loại người đó là người di 
tữm sự nhận thức chân lý, và họ là người yêu mến ta nhất và ta 
cũng yêu mến người ấy nhất. 


18, Bốn loại người đó đều là người tất nhưng con người 
nhận thức chân lý và ta là một. Toàn thể linh hồn của người ấy là 
một trong ta và ta là siêu việt Đạo của người ấy. 

19, Ở sự kết thúc khi chấm dứt cuộc sống trần gian, con 
người nhận thức chân lý sẽ đến với la. Cũng như con người vĩ đại 
đó đã nói: “Đấng thần lĩnh là tất cả". Một sự thăng hoa tỉnh thần 
thật hiếm biết bao người ấy đã tìm thấy được! 
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20. Những người mà sự ham mệ khoái lạc của họ đã che kín 
tầm nhận thức, họ đã thờ phụng các vị thần lính khác, và bị bản 
tính ích kỉ của họ lôi kéo, họ đi theo nhiều con đường khác nhau, 


21. Vì nếu một người ước ao có dược niềm tin để tôn thờ 
một Đấng thần linh thì ta sẽ ban niềm tin cho kể đó, niềm tin sẽ 
vững bền không lay chuyển. 


22. Và khi người ấy có một niềm tin chắc chắn thì sẽ thờ lạy 
Đấng thần lĩnh, từ Đấng thần linh ấy người ấy sẽ đạt được niềm 
tin ấy, nhưng bất cứ điều gì tốt lành đều xuất phát từ ta. 


23. Nhưng những người như thế là những người khôn 
ngoan, và cái tốt lành là cái hữu hạn cũng có ngày chấm dứt, 
những người ấy yêu mến vị thần linh và đến với những vị thần 
lĩnh, nhưng những người yêu mến ta thì đến với La. 

24. Những người thiếu khôn ngoan nghĩ rằng ta là một hình 
thức để họ có thể thấy băng con raắt trần tục: Họ không biết rằng 
bản tính của ta là bất điệt và siêu việt. 

25. Vì niềm vinh quang của ta, không øì có thể thấy được: 
Ta bị che đậy bởi tấm màn nhiệm màu của ta; và vì thế trong sự 
lẫn lộn, thế giới chẳng biết gì về ta, Đấng không bao giờ được sinh 
và mãi mãi ta vẫn là ta. : 

26. Ta biết tất cả những gì đã xảy ra, đang tồn tại và điều 
sắp xảy đến, Arjuna hồi; nhưng chẳng có ai biết được ta nếu ta 
không ở trong chân lý và sự thật. 


27. Tất cả mọi người được sinh ra trong Ảo tưởng, lừa dối; sự 
ảo tưởng, lừa dối ấy xuất phát tử dục vọng và ghen ghét. 
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28. Nhưng có những người lãm điều thiện và tội lỗi của họ 
đã chấm dứt, họ đã thoát khỏi những ảo tưởng của dục vọng và 
ghen ghét, và họ đã dâng hiển với tất cả tấm lòng của họ. 


29. Vĩ họ đang tìm sự trú ẩn nơi ta và đang cố gắng để thoát 
khỏi tuổi tác và sự chết, họ am hiểu, tường tận Brahman, họ biết 
được Atman và họ hiểu dược Karma là gi. 

30. Hạ hiểu ta trên cõi đất và cõi lời, và ở trong lửa thánh 
hiến. Trong sự hài hòa, linh hồn của họ thanh khiết, và thậm chí 
đến thời gian nhất. định họ sẽ xem thấy ta. 


Ariund 

1. Brahman là ai? Ätman là ai? Karma là gì? Siêu việt tỉnh 
thần là gì? Cái gì là vương quốc của trần gian và Vương quốc của 
Ánh sáng là gì? 

2, Ai đâng lễ tế toàn thiêu bằng chính thân thể? Lễ vật 
dâng cúng được làm như thể nào? Và thời gian nảo, lầm sao để 
linh hồn con người ở trong sự hoà hợp để có thể nhận biết Ngài? 

Misna 

3. Brahman là Siêu việt, Vĩnh cửu. Atman là linh hồn, tinh 
thân của vũ trụ trong mỗi con người. Karma là sức lực của sự sáng 
tạo, Lử đó tất cả mọi sự có sự sống. 

4. Vật chất là vương quốc của Trái đất, theo thời gian nô 
chuyển đổi; nhưng Tinh thần là vương quốc của Ánh sáng, Trong 
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thân thể này chúng ta dâng lễ hiến sinh, và thân thể ta là sự dâng 
hiến. 


5, Và người sống đến tận giây phút cuối cùng của đời mình 
trước khi lìa bẻ thân xác văn còn suy nghì vẻ ta, quả thật người ấy 
sẽ đến với ta. 


6. Vì đối với bất cứ ai suy nghĩ về ta đến giấy phút cuối 
cùng cuộc đời, quả thật người ấy tất đàng hoàng, thiện tâm tự bản 
chất. 


7.. Vi thế hãy tưởng nhớ đến ta trong mọi lúc: hãy nhớ ta 
và chiến đấu. Tinh thần và lí trí luỏn hướng về ta. Quả thả ngươi 
sẽ đến với ta. 

§. Vì nếu một người suy nghĩ về Siêu việt tính thần sẽ có 
được một tính thần an định, vì tình thần đó được rèn luyện bằng 
Yoga, người ấy sẽ đến được với Linh hồn của sự sáng. 


9. Người mã tưởng nhớ đến Poet'", tưởng nhớ đến Đấng 
sáng lao, Đấng điều khiển mọi sự theo qui luật từ thời đại này đến 
thời đại kia, Đấng ấy nhỏ hơn nguyên tử nhỏ nhất (vi diệu), nhưng 
giữ gìn duy trì, chỉ phối vũ trụ bao la này, Dấng ấy chiếu sâng như 
mặt trời xua bóng tối. Đấng ấy vượt xa tư tưởng loài người, và ngay 
thời điểm xuất phát của Người ấy là sự hoà hợp của tình yêu và sức 
lực của Yoga với một tỉnh thân an định, người äy giữ sức lực của 
cuộc sống mình giữa đổi mất nâu, Người ấy sẽ tiến đến sự siêu 
việt của tỉnh thần, Tỉnh thần siêu việt của ánh sáng. 


19. Bây giờ hãy nghe đây, con đường mà những người học 


TƯ . sẽ 
'Ê Nhà thế tiền trí cổ xưa nhật, 
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hỏi thánh kinh Veda gọi là con dường Vĩnh cửu, và để đạt được họ 
phải có một cái tâm an bình thoát khỏi những dam mẽ trần tục, 
sống một cuộc đời thánh thiện và cố gắng để hoàn thiện mỗi 
ngày. 

11. Nếu khi một người biết từ bỏ thân thể cát bụi của mình, 
người ấy luôn ở trong sự thính lặng của Yoga, các giác quan hầu 
như không còn hoạt động nữa, người ấy giữ được tỉnh thần yên 
tĩnh ngay từ tại tâm mình, vả đặt vào trong tư tưởng hơi thở của 
sự sống. 

12. Và tưởng nhớ đến ta người ấy Lụng OM, Thánh ngôn 
vĩnh cửu của Brahman, và người ấy sẽ đi đến được Siêu Việt Đạo. 

13. Những người mộ mến phương pháp Yoga sẽ giữ được 
linh hần của họ yên nghỉ muôn đời nơi la, người ấy sẽ sớm đến 
với ta. 

14. Và khi những linh hồn cao cả đã ở trong ta, nơi trú ngụ 
của sự Siêu việt niềm vui, họ không bao giờ phải trở lại thế giới 
đau khổ của loài người. 

15, Vì tất cả mọi thế giới đều qua đi, thậm chí thế giới của 
Brahman, Đấng sáng tạo: Chúng qua đi và trở lại. Nhưng những 
kẻ đã đến với ta thì không còn đi từ cái chết đến cái chết nữa. 

16. Họ biết rằng ngày vỏ tận của Brahman, thần lính của sự 
sáng tạo. Ngày đó kéo dài cả ngàn năm và đêm đó cũng kéo đài 
ngàn năm - Quả thật họ thấu hiểu được ngày và đêm. 

17. Khi ngày ấy đến tất cả những tạo vật hữu hình được 
sinh ra từ sự Vô hình; và tất cả mọi tạo vật biến mất vào trong sự 
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Võ hình khi đêm tối bao phủ. 


18. Vì vậy vô vàn sinh vật sẽ sống lại và lại biến mất khi 
đêm tối bao phủ; và chúng lại trở lại khi bình mình ngày tới. 


19, Nhưng vượt khỏi sự sáng tạo này, hữu hình và vô hình, 
có sự Vô hình cao hơn đó chính là cái Vĩnh cửu, và khi tất cả mọi 
sự qua đi thì cái yô hình, cái vĩnh cữu vấn tồn tại vĩnh viễn. 


20. Cái Vô hình này được gọi là cái Vĩnh cửu và là Siêu việt 
tuyệt đối. Những ai đến được với Đấng ấy sẽ không còn tái sinh. Vì 
đó là nơi trú ngụ siêu việt của ta. 


21. Sự Siêu việt tình thần dạt được nhờ vào tình yêu sống 
động và bền vững. Trong sự siêu việt tỉnh thần mọi sự đều có sự 
sống, và mọi sự xuất hiện bắt nguồn từ đấy, Arjuna hỡi. 


22. Hãy nghe khi thời gian ánh sáng đến, các nhà Yoga sẽ 
đạt được sự sống vĩnh cửu và khi thời gian tối tăm tới, họ trở về 
cái chết trên trần thế. 


23. Nếu họ bắt đầu trong sự hừng hực của tia lửa, trong sự 
sáng, trong ban ngây, trong tuần chiếu sáng của mặt trắng, và 
những tháng chiếu sáng nhất cửa mặt trời, những người ấy hiểu 
biết được Brahman và đến được Brahman. 

24. Nhưng nếu họ hắt đầu trong mịt mù của sương khói, 
trong đêm tối, trong những tuần tối của mặt trăng và những 
tháng ít ánh sáng của mặt trời, họ sẽ đi vào trong ánh sáng của 
mặt trăng và sẽ về thế giớt của sự chết. 

25. Đó là hai con đường muôn thuở: Con đường của ánh 
sáng và con đường của sự tối tăm. Một con đường đẫn đến miền 
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đất vĩnh cửu không bao giờ bị tải sinh: còn mật con đường khác 
thì dẫn đến sự tái sinh vào bể khổ. 


26. Một nhà Yoga học hiểu biết được hai con đường này và 
họ không hao giờ sống trong lẫn lộn và vì thế cho nên mài mãi 
ngươi phải là người theo phương pháp Yoga, hãi Arjuna. 


27. Có mật phần thưởng đến từ kinh Veda hoặc là đến từ sự 
đâng hiến, dâng cúng hoặc có tử một cuộc sống kiềm chế, 
nghiêm khắc hoặc là các vật thánh nhưng phần thưởng cao cả 
hơn cả - đó chính là đạt dược nhờ vào cách tập luyện Yoga để hiểu 
biết được chân lý của sự sáng và sự thật tối tăm: Người ấy sẽ đạt 
được nơi ở vĩnh cửu của mình. 


Kưsna 

1. Ta sẽ nói cho ngươi biết sự kì điệu siêu việt, bởi vì lình 
hồn ngươi đã có niềm tỉn. Đó là sự nhận thức sâu xa và khôn 
ngoan, khi đã hiểu biết rồi ngươi sẽ thoát khỏi tội lỗi. 

2. Đó là sự điệu kì siêu việt, khôn ngoan và sự Siêu việt 
tuyệt đối. Điều ấy được xem thấy trong một sự cao vời của nhận 
thức sâu xa. nó là cạn đường của đạo dức rất dễ đảng để tuân theo, 
đẫn tới đích cuối cùng cao nhất. 

3. Những kẻ không có niềm tin chân lý này, họ không thể 
đến với ta được: Họ trở về lại sự luân hồi của cuộc đời trong cái 
chất. 

4. Tất cả vũ trụ hừu hình này đều xuất thân từ sự vô hình 
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của ta, Tất cả mọi người đều có chỗ an nghỉ trong ta, nhưng la 
không có nơi an nghỉ ni họ. 

5, Và thật ra họ không nghỉ nơi ta: Hây xem huyền điệu 
thánh hiến của ta. Ta là nguồn gốc của mọi sự, ta nâng đỡ mọi 
thứ, nhưng la không an ru£hÏ trong chúng. 


6, Thậm chí cả nhừng làn gió nhẹ trong sự bao là của 
không trung chín tầng, tất cả mọi sinh vật đều có sự an nghỉ nơi 
ta. Ngươi hãy biết sự thật ấy. 


7. Khi chấm dứt đêm tối mọi sự trẻ về bản chất của ta; và 
khi ngày mới bắt đầu, ta đưa chúng trở lại trong ánh sáng. 

8. Vì vậy thông qua bản chất của la, lạ mang sức lực cho 
mọi thụ tạo. và sức sống ấy lưu chuyển trong suốt vòng thời gian. 


9. Nhưng ta không bị ràng buộc bởi công việc bao Ía của sự 
sáng tạo. Ta vẫn là ta và ta nhìn ngắm công trình sáng tạo của la 
X0ay Vòng, 


19. Ta nhìn thấy và trong việc sáng tạo tự nhiên đã mạng 
đến một sức mạnh làm cho mọi sự vận chuyển và đứng yên: Vì 
thế những sự biến chuyển của thế giới luôn xoay vòng. 


11. Những kẻ dần độn của thế giới không biết ta khi họ 
nhận thấy ta trong thân thể xác loài người. Họ không biết được 
Siêu việt tỉnh thần của ta, Đấng thần linh của mọi sự. 

12. Sự hi vọng của họ chỉ là hão huyền, công việc của họ ở 
trong sự hão huyền, việc học hành của họ chỉ là hão huyền, tư 
tưởng của họ cũng chỉ là hão huyền. Họ sống tận cùng của bản 
chất tội lỗi, họ hướng tới sự mờ ám của giả dối địa ngục. 


73 


13, Nhưng có một linh hồn cao cả nhận biết ta: Sự trú ẩn 
của họ là nơi bản tính thần thánh của ta. Họ yêu mến ta với tình 
yêu duy nhất: Họ biết rằng la là nguồn gốc của mọi sự. 


14. Họ cầu nguyện ta với một tấm lòng nhiệt lâm, sốt sắng 
và họ không ngừng cầu nguyện với ta. Lời thê của họ thật mạnh 
mš và có xác tín; sự hài hoà của họ là điều bền vững, họ dâng cho 
ta bằng chính tình yêu của họ. 

15. Những người khác thì đảng cúng cho ta, lầm việc cho ta 
bằng của lễ hì sinh của một sự nhận thức tỉnh thần sâu xa. Họ 
dâng lễ cúng cho ta là Đấng duy nhất và cũng là Đấng muôn vàn, 
bởi vì họ thấy rằng tất cả mọi sự đều ở trong †a. 


16. Vì ta là sự thánh biến và là sự ban tặng, là qùa tặng 
thiêng liêng. Ta là những lời thánh ngồn, lương thực thánh, ngọn 
lửa thánh, và sự dâng hiến được thực hiện bằng ngọn lửa. 


17. Ta là Cha của vũ trụ này và thậm chí là nguồn gốc của 
Cha. Ta là Mẹ của vũ trụ này và là Đấng sáng tạo tất cả. Ta là Đấng 
cao nhất và con đường của sự thanh khiết, là âm tiết OM, là ba 
kinh Veda. 


18. Ta là con đường, là người chủ mọi sự ta nhìn thấy trong 
sự thỉnh lặng; là người bạn của ngươi, người che chở của ngươi, và 
là nơi trú ẩn an bình của ngươi. Ta là khởi nguyên, là trung đoạn 
và là cứu cánh của mọi sự: Mầm sống của mọi sự bắt nguồn từ sự 
vĩnh cửu, bắt nguồn từ Siêu việt tuyệt đối. 


19. Sức nóng của mặt trời xuất phát từ ta, và ta cho mưa 
xuống và rút nước về. Ta là sự sống bất tử và khả tử; ta là những gì 
tồn tại, ta là những gì không tồn tại. 
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20. Có người hiểu biết được ba kinh Veda, họ uống Soma, họ 
đính chút bản nhợ tội lỗi, họ dâng của lễ và cầu nguyện trời cao. 
Thật sự họ đạt được thiên giới của Indra, Vua của các thần linh và 
ở đấy họ được tận hưởng niềm vui khoái lạc. 


21. Họ tận hưởng thế giới bao la của cõi trời, nhưng phần 
thưởng cho công việc họ cũng đến ngày chấm dứt: Họ Lrở về thế 
giới của cõi chết. Họ tuân theo những lời của ba kinh Veda, họ 
ham muốn sự khoái lạc chóng qua. Quả thật họ cũng đã được sự 
khoái [ạc chóng qua ấy. 

22. Nhưng đối với những người tôn thờ ta với một tâm hồn 
thanh khiết, đối với họ là những con người luôn luôn hài hoà, ta 
tăng lên cho họ những gì họ đang có, ta ban cho họ những gì họ 
không có. 


23. Thậm chí cả những người với lồng tin của mình dâng lễ 
cho các vị thần khác, vì lòng yêu mến của họ, họ đâng lễ tế cho ta 
mặc dù không đúng cách. 


24, Vì ta là người chấp nhận mọi của lễ hi sinh, và ta là 
Chúa siêu việ( của họ. Nhưng họ không biết sự tần tại tuyệt đối 
của ta, và vì điều đó họ đã rơi xuống trần thế. 

25. Vì vậy, những người ấy dâng lễ cúng vị thần này vị thần 
khác, dâng lễ cúng cho những vị Cha này đến Cha khác, họ dâng 
lễ cúng cho những vị thần thấp kém này cho đến vị thần khác. 
Nhưng những người dâng cho ta thì đến với ta. 


26. Người dâng cho ta với một tấm lòng nhiệt thành chỉ cần 
một ngọn lá, một đoá hoa, hoặc một trái cây, thậm chí chỉ cần 
một chút nước ta cũng chấp nhận vì lĩnh hồn mong đợi ấy, vì một 
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trái im thanh khiết đã được đâng hiển với một lòng yêu mến. 

27. Bất cứ những gì ngươi làm. ngươi ăn, ngượi cho. ngươi 
ban tặng đều nhải ở trong sự tân kinh đó là của lễ đâng cho ta; và 
bất cứ những gì ngươi chịu đựng hãy chịu đựng vì tá. 


28, Vĩ vậy ngươi sẽ thoát khải sự ràng buộc của nghiện báo 
điều sinh ra, cái sinh ra những quả tốt và quả xấu, cái thiện, cãi 
ác; và với tâm hôn ngươi, một tâm hồn biết từ bỏ mọợi sự ngươi sẽ 
thoát khỏi mọi tội lỗi và ngươi đến với ta. 

29, Ta cùng như những gì tần tại, tình yêu của ta mãi mài 
vẫn thế; nhưng những người dâng cúng cho ta với lòng sốt sắng, 
họ ä trong ta và ta ở trong họ. 


30. Dưỡng như tất cả tội lỗi nhất đâng cúng ta với tất cả 
tâm hôn của nó, kẻ ấy cũng được xem là người công chính vì 
thiện ý của người ấy. 

31. Và người ấy sớm trở nên thanh khiết và đạt được sự bình 
an vĩnh cửu, Vì đó là lời của ta đã hứa, người yêu mến ta sẽ không 
bị huỷ hoại bao giờ. 

32. Vĩ tất cả những kẻ đến với ta đều được ta che chở mặc 
đù họ là kể yếu đuối hay tội lỗi, họ là phụ nữ hoặc là đẳng cấp 
Sudras hay Vaisya - tất cả họ đều có thể đạt được Dạo siêu việL. 

33. Biết bao nhiêu bậc thánh Bàlamôn đã yêu mến ta, họ 
đã đến thế giới dau khổ này, một thế giới chóng qưa. Vậy ngươi 
hãy yêu mến ta. 

434. Hãy dâng tặng ta tỉnh thần ngươi và hãy đâng lặng ta 
trải tim ngươi, hãy dâng cho ta lễ của ngươi và sự tôn thờ của 
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ngươi; Và vì vậy tâm hồn ngươi sẽ được hài hoà. ngươi sẽ đến với 
ta. 
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1. Hãy nghe lại hởi Arjuna yêu qủy, hãy nghe niềm tự hào 
của thánh ngôn ta. Ta nói cho ngươi vì tính thiện chân của người, 
vì tâm ngươi đã äm được niềm vui trong ta. 

2. Vĩ vị thần lớn nhất của các thân lính chẳng hiểu gì việc 
ta sinh ra hoặc là những người tìm kiếm vĩ dại nhất trên trái dất 
này cũng chẳng hiểu được, vì các vị thần linh đều xuất phát tử ta 
và tất cả những hiền nhân nhất cũng bất nguồn từ ta. 

3. Người nào biết được rằng ta là Đấng không có khỏi đầu 
@ô thuỷ}, không được sinh ra, là Chúa của toàn thế giới, thì người 
ấy sẽ thoát khỏi sự lầm lẫn và thoát khỏi mại tội lỗi, người ấy được 
thanh thoát, 


4. Trí tuệ, sự nhìn nhận sâu sắc tỉnh thần, sự chiến thắng 
vượt lén trên sự lầm lẫn, sự tha thứ một cách kiên nhẫn, sự thật, 
sự hoà hợp trong chính mình, sự an bình, niềm vui và đau khổ, 
tồn tại và không tồn tại, sợ hi và bình thần, sự an toàn và không 
bạo lực, một sự yên lĩnh tuyệt đối, một sự thoả mân, một sự 
nghiêm khắc đơn điệu. một sự hào phòng, rộng lượng, vinh quang 
và tủi nhục: Đó là những sự ước bình của mọi khả tử và tất cả 
chúng đều dược sinh ra từ ta. 

5. Bảy người tìm kiếm thời gian đã mất và bốn người dã 
tìm ra nguồn gốc loài người. tất cả họ đều ở trong ta, đến từ tỉnh 


Hị 


thần của ta và nhờ vào họ ta đã đến với thế giới loài người. 


6. Người hiểu biết vinh quang và sức lực của ta, người ấy 
có được một sự hài hoà tuyệt đối. Đó là lời hứa chân thật của ta. 


7. Ta là cội nguồn của mọi sự: Sự tiến hoá mọi sự đều bất 
nguồn từ ta. Người khôn ngoan suy nghĩ về điều đó và họ dâng 
của lễ cho ta trong niềm kính cẩn và ái mộ. 

8. Tư tưởng của họ luôn nghĩ về ta, cuộc sống của họ ở 
trong ta và họ truyền sự sáng cho nhau. Vì họ luôn luôn nói về 
vinh quang của La và họ tìm thấy bình an và niềm vui. 


9. Đối với họ, những người luôn luôn hòa hợp và dâng lế 
cho ta bằng chính lòng yêu mến của họ, ta ban cho họ phương 
pháp Yoga của sự nhận thức sâu xa và với phương pháp đó họ đã 
đến với ta. 

10. Trong sự nhân từ và tha thứ của ta, ta ở lại trong trái tim 
họ, ta làm tan biến sự tối tăm ngụ muội bằng ánh sáng ngọn đèn 
của sự hiểu biết khôn ngoan. 

Arjuna 


11. Brahman Siêu việt, sự Siêu việt ánh sáng và sự hoàn 
thiện Siêu việt, sự vĩnh cửu thầu linh, một Dấng thần lĩnh không 
được sinh ra tử khởi thuỷ. Đấng chúa tể hiện diện khắp nơi. 


12. Vậy thì tất cả những người tìm kiếm đã ca tụng Ngài: 
Người tìm kiếm Narada, Asita, Devala, và Vyasa, họ là những người 
có thần tính và đó là mặc khải của Ngài. 

13. Tôi đã tin vào tất cả những lời của Ngài vì những lời đó 
là lời sự thật, và không phải các thần linh ở trên trời, và ma quỷ 
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trong hỏa ngục có thể hiểu thấu được sự bao la vô cùng của Ngài. 

14. Chỉ có tỉnh thần của Ngài mới hiểu biết tính thần của 
Ngài. Chỉ có Ngài mới biểu chính Ngài. Là nguồn cội của sự tồn 
tại trong tất cả mọi sinh vật, là chúa tế của mọi thần linh, là quy 
luật của mọi quy luật. 

15. Hãy nói cho tôi biết nhờ đâu mà Ngài tồn tại vĩnh viễn 
và tất cả mọi thế giới cũng vậy. 

16. Vì mãi mãi trong sự trầm tư làm sao tôi có thể hiểu được 
Ngài? Và bằng những biểu hiện gì để tôi có thể suy nghĩ về Ngài, 
lạy thần linh của ta. 

17. Hãy nói lại cho tỏi trong sự đầy đử cửa quyền lực vả vính 
quang của Ngài vì tôi không bao giờ chán, không bao giờ chắn khi 
được nghe những lời của Ngài về cuộc sống. 

Krisna 

18. Hãy nghe và la sẽ vến mở cho ngươi một số biểu hiện 
vinh quang thần tính ta. Hỡi Arjuna, chỉ có cái vĩ đại nhất, cái cao 
cả nhất, vì không có cái giới hạn cuối cùng cho sự vĩ đại, cao cả vô 
biển cửa ta, 

19. Ta là linh hồn, là sự chiến thắng, và lưu lại trong thâm 
tâm mọi sự, ta là khởi nguyên, là thời kỳ giữa, và là sự kết thúc 
của mọi sinh vật 

20. Giữa những người con ánh sáng ta là Vishnu - bảo vệ, là 
tỉa sáng của mặt trời, ta là chúa của ánh sáng, trong đêm tối ta là 
mặt trăng. 

21. Đối với các kinh Veda, ta là Veda của những bài thánh 
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ca, và ta là Dấng Indra, là Đấng đầu của các thần linh. Trên cả 
những cảm giác cơn người, ta là tính thần, là trong tất cả mọi sinh 
vật đang sống, ta là ánh sắng của sự nhận thức. 


22. Giữa những sức mạnh khủng khiếp. ta là chúa tể của 
mại sự phát huy, giữa những con quái vật Vittesa, ta là chúa tể của 
giâu sang. Đối với những tĩnh thần ánh sáng, ta là lửa, và đối với 
những ngọn núi cao, ta là đỉnh núi cao của các thần linh. 


23. So với các vị tư tế ta là vị tư tế thần linh Brihaspati và so 
với nhũng chiến hính ta là chiến bình Skanda, là vị thần của chiến 
tranh. So với ao hồ ta là biển cả bao la. 


24. So với những hiền nhân vĩ đại ta là Bhrigu, so với những 
ngôn lãi ta là OMI, là lời vĩnh cửu. So với những lời nguyện cầu ta 
là lời nguyện cầu im lặng; so với những vật bất động ta là dây núi 
Himalaya. 


25. So với những cây cối ta là cây sự sống, so với những 
nhà chiêm tỉnh ta là Navarda. Sơ với những nhạc sỉ siêu phàm, ta 
là Chitra-ratha, so với những bậc hiền nhân trên trái đất ta là 
Kapila. 


26. So với những con ngựa ta là con ngựa của Índra, so với 
những can voi ta là con voi của Airavata, so với mọi người ta là 
hoàng đế của mọi người. 

37. So với vũ khí ta là sấm sét, so với những con bò cấi tá là 
con bò câi tuyệt điệu. Đối với những kẻ sáng tạo ta là tạo tác của 
tình yêu, so với những con trăn ta là con trần vĩnh cửu. 


28. So với những con rắn huyền bí ta là Anata, và so với 
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những thứ sinh ra trong nước 1a là Varuna, chúa tể của chúng. So 
với tính thần của những người cha ta là Äryaman, và đối với 
những quy luật Yama, ta là quy luật của sự chết, 


29. Đối với những con ma men ta là Prahlada, hoàng tử của 
chúng, đối với những thứ có thể đo lường được ta là thời gian. Đối 
với những con vật lớn, ta là thủ lĩnh của những con vật ấy, và đối 
với những con chim ta là chìm Vainateya đã mang đến một thần 
linh. 


30. Đối với những điều tỉnh khiết ta là gió, và đối với những 
chiến binh ta là Brama, vị anh hùng siêu việt. Đối với những con 
cá trang biển cả ta là Makara tuyệt vời, đối với những con sông ta 
là con sông thần thánh. 


31. Ta là khởi nguồn, là ở giữa, là kết thúc của mọi sự. So 
với tất cả những trí thúc ta là tri thức của Linh hồn. Đối với tất cả 
những con đường lí trí, ta là con đường duy nhất dân tới chân lý. 

32. Đối với những ân thanh ấy, ta là m thanh đầu tiên À; 
đối với những sự hoä lẫn những âm thanh, ta là sự phối hợp. Ta là 
thời gian, là thời gian vô tận. Ta là Đấng sáng tạo và trông coi mọi 
Hài 9 

33. Ta là sự chết của mọi sự và là nguồn gốc của mọi sự 
sinh ra. So với nhũng mỹ danh ấy, ta là Danh tiếng, Thịnh Vượng, 
Trí tuệ, là Kiên định, là sự tha thứ Hiên nhẫn. 


34. Ta là những bản thánh ca Brihat của tất cả những bài ca 
trong các kinh Veda. Ta là Gayatri của tất cả những thánh vịnh. So 
với các tháng trong một năm thì la là những tháng của mùa 
những bông hoa nở (mùa xuân). 
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33: Ta là sự khéo léo tỉnh vì của một người chơi trò xúc xắc, 
Ta là vẻ đẹp của tất cả những gì đẹp đẽ. Ta là thành công và là sự 
chiến đấu để thành công, ta là cái cao cả của mọi điều cao cả. 


36. Trong số những người con của Vrishni, ta là Krisna; và 
trong số những người con của Pandu ta là Arjuna. Trong những 
hiền nhãn thỉnh lặng, ta là Vyasa; và trong số những nhà thơ ta là 
thì sỹ LIsana. 


37. Ta là vương trượng của những luật lệ loài người; và ta là 
chính sách thông minh của những người tìm kiếm sự thành công. 
Ta là sự ím lặng của những điều huyền điệu; và là tri thức của 
những người hiểu biết. 


38. Hi Arjuna, hãy biết rằng ta là mầm mống của tất cả 
mọi sự không có vật nào chuyển động hay bất động mà không 
thuộc về ta. 


39. Hỡi Arjuna, không có sự chấm đứt cái vĩ đại thần linh 
của ta. Tất cả những øì ta nói ở đây chỉ là một phần nhỏ trong sự 
vô cùng của ta. 


40. Ngươi biết rằng tất cả những gì tốt, đẹp; tất cả những gì 
có được vinh qưanz và quyền lực đều chỉ là một phần nhỏ của sự 
huy hoàng của ta. 

41. Nhưng so với những gì trợ giúp ngươi, ngươi có biết hết 
được tính muôn màu muôn vẻ ấy không? Hãy biết rằng chỉ là một 
phần đơn lẻ nhỏ của ta, ta thăm nhập khấp mọi nơi, và nắng đỡ vũ 
trụ, và hãy biết rằng ta là Đấng tự hữu, Ta là ta, 
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1 
Áriuna 
1. Vì lòng trắc ẩn cửa Ngài, Ngài đã nói cho tôi điều Siêu 
việt huyền bí của tính thần Ngài, và những lời của Ngài đã xua 
đuổi đi sự lầm lẫn của tôi. 


2. Tôi đã nghe đầy đủ về những gì sinh ra vả chết đi cũng 
đều bắt nguồn từ Ngài, và tôi cũng nghe được sự cao cả vĩ đại vô 
biên của Ngài. 


3. Tôi đã nghe những lời cửa Ngài về Chân lý nhưng linh 
hồn tôi còn ước muốn trông thấy Ngài: thấy hình hài của Ngài là 
một Đấng thần linh của mọi thần linh. 


4, Nếu Ngài cồn tưởng nhớ đến tôi, xín cho tôi được thấy, 
xin hãy hiển hiện cho tôi, ôi Đấng thần linh của Yoga, vinh quang 
của Ngài chính 1à tình hồn siêu việt của chúng tôi. 


Krisna 
5. Hằng trăm, hằng ngần hình thức Arjuna à, hình hài của 
ta muôn hình vạn đạng, muôn màu muôn vẻ. 


6. Hãy nhìn xem các vị thần linh của mặt trời, các vị thần 
linh của lửa và ánh sáng; những vị thần lĩnh của hão táp và sấm 
chớp. Hãy ngắm xem sự giáng thế của Bharata, những sự khâm 
phục chưa bao giờ thấy trước đó. 

7. Bây giờ hãy nhìn xem toàn thể vũ trụ với tất cả mọi vật 
chuyển động và bất động, và tất cá những gì, bất cứ những gì linh 
hồn ngươi xem thấy. Hãy nhìn một cách tổng thể như là một ở 
trong ta. 


EX) 


8. Nhưng người không bao giờ thấy được ta bằng con mắt 
khả tử của ngươi: Ta cho ngươi một dấu chỉ thần linh. Hãy ngắm 
nhìn sự tuyệt diệu và vinh quang của ta. 


Sanjana 


9. Khi Krisna, chúa tể của phép Yoga, đã nói như thế, thế 
rồi một ông vua đã xuất hiện trước mặt Arjuna, trong hình hài 
thần linh siêu việt. 


19. Và Ariuna đã nhìn thấy trong hình thức ấy muôn hình 
muộn vẻ tuyệt vời không thể đếm được: Những con mắt từ muôn 
mặt, vô số những trang sức lộng lẫy, muôn vàn khí giới thiên bình 
không thể đếm xuể. 


11. Các cẩm bảo và những vòng hoa nguyệt quế, trên trời, ` 
những hình hài được xức bằng nước hoa thiên giới. Đấng thần 
lỉnh vô biên đang quay mặt _ tất cả mọi phía, mọi cảnh vật chứa 
đựng trong đó. 


12. Nếu như ánh sáng của hàng ngàn mặt trời mọc lên từ 
trên bầu trời, sự rực r8 huy hoàng ấy mới có thể so sánh được với 
sự tức r8 của Tỉnh thần siêu việt. 


13. Và Arjuna đã nhìn vào trong những ánh sáng rực rỡ ấy, 
toàn thể vũ trụ trong muôn màu muôn vẻ của nó tất cả đều nằm 
trong một sự kết hợp bao la trong thân thể của Đấng thần lình của 
các thần linh. 


14. Trước sự thần phục và ngưỡng mộ, Aduna đã cúi đầu 
xuống, và chắp tay lạy trong sự tôn kính ông ta đâ thưa với Đấng 
thần lĩnh của mình. 
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Arjuna 

15. Tôi đã nhìn thấy trong Nẹài tất cẢ mọi thần linh, ôi 
Đấng thần linh của tôi; và sự vô cùng của mọi sinh vật mà Ngài 
đã sáng tạo. Tôi đã thấy thần Brahman trên toà sen của mình, và 
tất cả những hiền nhân và những con trăn của ánh sáng. 


16. Tất cả đều bao quanh tôi khi tôi ngắm nhìn sự vô biên 
của Ngài: sức mạnh của những cánh tay vô biên của Ngài, những 
cái nhìn từ vê số những con mắt của Ngài, những lời nói phát ra 
từ vô số miệng của Ngài, và ánh lửa của cuộc sống từ vô số thân 
thể của Ngài. Bây giờ ta đã thấy được sự khỏi nguyên hoặc trung 
kì hay hậu kết của Ngài. Ôi Đấng thần linh của mọi sự, ôi Đấng 
thần linh hình hài vô biên. 


17. Tôi đã thấy được sự rực rỡ của về đẹp võ biên, chiếu 
sáng foàn thể vũ trụ: Đó chính là Ngài, với triều thiên và vương 
trượng của Ngài. Ôi thật khé khăn biết bao để được xem thấy Ngài! 
Nhưng tôi đã thấy Ngài: Như ngọn lửa, như mặt trời, như tia chớp, 
như cái không hiểu được. 


18. Ngài là Đấng bất hữu, tồn tại muôn đồi, tột đỉnh của trí 
thức, là sự nâng đỡ của thế giới bao la này. Ngài là quy luật vĩnh 
cửu của lẽ công bằng, là thần linh đang ho hữu và Ngài có từ 
khởi nguyên. 


19. Tôi đã thấy Ngài không cố sự bắt đầu hoặc là kết thúc; 
tôi đã ngắm nhìn quyền lực vô biên của Ngài, quyền lực cửa muôn 
vàn cánh tay. Tôi đã nhìn thấy những con mắt của Ngài như là 
mặt trời, mặt trăng, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Ngài như là 
ngọn lửa Thánh ban ánh sáng và cuộc sống cho toàn thể vũ trụ. 
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20. Trời và đất và toản thể mọi khoảng không đều tràn đầy 
tinh thần của Ngài; trước vẻ huy hoàng của Ngài ba thế giới đều 
đưới tay Ngài thống trị. 


21, Những gì thánh thiện nhất của các thần linh đều đến từ 
Ngài, họ đã chúc tụng và tôn thờ Ngài. Những bậc khôn ngoan và 
thánh nhân đều đến với Ngài và tán dương Ngài bằng những bài 
ca vinh danh. 


22. Thần Rusdras của sự hưỷ diệt, thần Vasus của lửa, thần 
Sadhyas của những lời cầu nguyện, thần Adityas của mặt trời; 
những vị thần linh thấp hơn nữa Visue - Devas, hai thần chiến xa 
thiên bính Asnas của trời các thần Maruts của gió và bão. Thần 
Ushmapas, linh hồn cửa các bậc tổ tiên, những đoàn hợp xướng 
thiên cung của Gandharvas, các vị thần Yakshas của những của 
cải, những con quỷ trong hổa ngục và các Sidđhas ở trên trái đất: 
Tất cả đều ngắm nhìn Ngài với một sự kính phục tuyệt vời. 


23. Nhưng các thế giới cũng ngắm nhìn cái hình hài khiếp 
sợ của Ngài, với nhiều miệng và nhiều mắt, với nhiều bắp vế và 
nhiều bàn chân: Họ run rẩy trong khiếp sợ và tôi cũng run rẩy 
trong khiếp sợ. 


24. Khi tôi thấy cái hình hài bao la cửa Ngài, chạm tới trời 
cao, rực lên với nhiều màu sắc, với những miền mở rộng, với 
những con mắt bừng sáng, trái tìm tôi đã xúc động khủng khiếp: 
Sức lực tôi đã hết và cái đã qua đí đá là niềm bình an của tôi, ôi 
thần Vishnu thần bảo vệ của tôi! 

25. Như là lửa ở giây phút cuối cùng đâ đốt cháy hết trong 
ngầy cuối cùng, tôi thấy những miệng của Ngài rộng ménh mông 
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và những cái răng của Ngài thật khủng khiếp. Ôi tôi đang ở đâu! 
Đấng trợ giúp tôi ở đâu? Xin hay: tổ lòng thương xót tôi hỡi Đấng 
thần linh của các thần linh, sự siêu việt của thế giới. 


26. Những đứa con của Dhrita-rashtra, tất cả những người 
con của họ, với những vị hoàng tử khác của thần Đất nãy, và 
Bhishma và Drona và cũng là những chiến binh Kama vĩ đại nhất 
của Đấng tối cao chúng ta, tất cả họ đều tuôn vào miệng Ngài làm 
cho mọi người khiếp sợ bằng những cái răng nanh... một số người 
bị bắt và đầu của họ bị nghiền nát như tương. 


2ï. Cũng như là các dòng sêng chảy về đại đương, cũng vậy, 
những vị anh hùng khả tử của thế giới chúng tôi cũng tuôn về 
những miệng của ngài. 

28. Cũng như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa 
đang bốc cháy, cũng vậy, tất cả mọi người cũng lao vào trong 
ngọn lửa của Ngài, lao vào thật nhanh để rồi tự huỷ chính mình. 

29. Những cái nanh vuốt của những cái miệng Ngài nuốt 
sống toàn thể mọi thế giới. Vinh quang của Ngài trần đầy toàn vũ 
trụ. Nhưng khủng khiếp biết chừng nào sự bùng cháy của Ngài! 

30. Xin hãy mặc khải chính Ngài cho tôi! Ngài là ai trong 
hình thức khỏng khiếp ấy? Tôi kính lậy Ngài, ôi Đấng siêu việt 
thần linh: Xin hãy rủ lòng thương xót tôi. Tôi mong được biết 
Ngài, Ngài là Đấng khởi nguyên: Vì tôi không hiểu được những 
công trình kì diệu của Ngài. 

Krbồna 


3L. Ta là thời gian mạnh mẽ,ô song có thể phá hủy tất cả 
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mọi sự, và ta đã đến đây để giết những người này. Dường như 
ngươi không chiến đấu, mà tất cả mọi chiến binh đối mặt với 
người đều phải chết. 


32. Vì vậy hãy trỗi dậy! Vĩnh quang của người chiến thắng, 
chiến thắng kẻ thù của ngươi. Vì vận mạng của họ đối với bẩn 
phận, ta đã kết tội họ phải chết: Ngươi chỉ là công cụ của ta để thí 
hành công việc của ta. 


33. Drona, Bhishma, layad - ratha và Warna, và những chiến 
binh anh hùng khác của cuộc chiến tranh vĩ đại này đã bị giết 
dưới tay fa: Dừng có nương tay, hãy chiến đấu và hãy giết họ, 
Ngươi sẽ hạ gục kẻ thù ngươi trong trận đấu. 


Sanjaua 


34. Khi Arjuna nghe những lời của Kzísna, ông ta đã chắp 
tay ay, run rấy, và với một giọng nói ngập ngừng run rẩy, cúi đầu 
xuống bái lạy và đã thưa, 


Aruna 


35. Đúng: vu ôi Đấng thần linh, những người ấy hát ca tần 
tụng danh Ngài, họ vuí mừng, hãnh diện nơi Ngài. Tất cả những 
tỉnh thần xấu xa đều sợ hãi, tránh xa; nhưng những gì thánh thiện 
nhất của bậc thánh nhân đều cúi đầu xuống trước Ngài. 


36. Lảm sao họ không bái phục, tôn kính Ngài với tình yêu 
và sự tôn kính, Đấng thần lính của các thần linh, Đấng siêu việt? 
Ngài là Đấng sáng tạo của Brahma, Đấng thần linh của mọi tạo 
vật, Ngài vô biên, vĩnh cửu, là nơi trú ẩn của thế giới! Ngài là tất cả 
những gì tồn tại và không tồn tại, và tất cả những đì thuộc về thế 
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giới bên kia. 

37. Ngài là Đấng thần linh của sự khởi nguyên. Ngài là Đấng 
thần linh trong con người ngay khí con người xuất hiện. Ngài là 
Đấng siêu việt cai quản vũ trụ bao la này. Ngài là Đấng mà con 
người phải tìm kiếm để hiểu biết, là nơi an nghỉ cuối cùng, là 
Đấng hiện diện vô biên, nhờ Ngài mọi sự được tồn tại. 


38. Đấng thần linh của gió và nước, của lửa và của cái chết! 
Là chúa tể của mặt trăng, là Đấng sáng tạo, là ông tổ của muôn 
loài, muôn vật! Xin được thờ lạy Ngài, muôn vần thờ lạy Ngài, và 
mãi mãi xin được thờ lạy Ngài. 

39. Xin tôn thờ Ngài, Đấng trước mặt tôi và sau lưng tôi: 
Tôn thờ Ngài khắp mọi phía, Đấng thần linh của tất cả mọi sự. 
Đấng thần linh quyền năng vô biên, quyền năng Ngài không ai đò 
thấu được Ngài là Đấng kiện toàn tất cả: Ngài là tất cả. 

40. Giá như những øì tôi nói bất cẩn, thiếu tôn kính, hoặc 
thậm chí nói trong tình nghĩa bạn bè, ta đã nói Krisna hỡi! Con 
của Vadu hỡi! Bạn của tôi hỡi! Điều đó có nghĩa là tôi không ý thức 
được sự cao cả của Ngài. 


AI. Và nếu thiếu sự tôn kính khi một mình hay với những 
người khác và tôi có đùa giổn làm mất lòng Ngài... xin hãy tha thứ 
cho tôi vì lòng thương xót của Ngài. Ôi Đấng thần lnh khôn lường. 

42. Cha cửa tất cả mọi sự, người thầy siêu việt. Đấng siêu 
việt quyền năng trong mọi thế giới. Ai giống được bản Ai lại có 
thể bằng Ngài? 


43. Tôi cúi đầu trước Ngài, tôi qưỳ xuống thờ lạy Ngài; và tôi 
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xin âm phúc của Ngài, ôi Đấng vinh quang! Ngài như người cha 
đối với con mình, như người bạn đối với bạn mình, như một người 
tình đối với người yêu của mình, Ngài rộng lòng thương xót tôi, ôi 
lạy Chúa. 


44. Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì mà trước đây chưa ai 
đưạc thấy: Tôi đã vui mừng, hân hoan, mặc đủ trái tim tôi cũng 
nao núng sợ sệt. Xin hãy tỏ lòng thương xát. Ôi Đấng chúa của các 
thần linh. Là nơi trú ẩn cửa toần vũ trụ: Xin hãy hiển hiện ra lại 
cho tôi trong hình hài nhân tính của Ngài. 


45. Tôi ước ao được lại xem thấy Ngài với triều thiên lộng 
lẫy của Ngài: Xin hãy thể hiện một lần nữa chính Ngài cho tôi 
trong hình hài vô định. l 

Từana 

46. Nhờ vào ân phúc và quyền lực của ta, ta đã chỉ cho 
ngươi hởi Arjuna, đây là sự siêu việt hình thể, là cái tạo ra ánh 
sáng, là cái vô định, là cái tất cả: Hình hài của ta từ nguyên thủy 
trước đây chưía bao giờ ai được xem thấy. 

47. Cũng không phải là các kinh Veda, hay là những của lễ 
hiến tế, hay là việc học hành, hay là việc tuân thủ luật lệ... có thể 
đưa lại sự hiểu biết, sự siêu việt hình hài của ta. Chỉ có một rmĩnh 
ngươi thấy được hình hài này, ngươi là Đấng vĩ đại nhất của nhà 
Kurus. 

48. Ngươi đã nhìn thấy cái hình hài bao la của sự cao cả của 
ta, nhưng đừng có sợ hãi, và đừng bối rối, Hãy tránh khỏi sự sợ hãi 
và phải có một tâm hồn hoan hỉ được nhìn thấy lại hình hài thân 
thiện của ta. 
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Saraya 


49. Thế rồi Vasudua đã nói với Arjuna, và đã mặc khải chính 
mình trong hình hài nhân tính của mình. Đấng thần lính cửa mọi 
sự đã ban sự bình an cho ông ta và đã thể hiện chính mình; một 
vẻ đẹp dịu hiền, vô song. 


Äyiuna 


50. Rhi tôi thấy khuôn mặt nhân tính của Ngài hỡi Krisna, 
tôi đã trở về được bản chất cỏa mình và tâm hồn tôi tìm lại được 
sự bình an. 


Krböng 

51. Bây gið ngươi đã nhìn thấy diện đối điện hình hài thần 
tính cửa ta, còn hình hãi thần tính cửa ta thật khó mà thấy được vĩ 
thậm chí những Đấng thần linh ở trên trời cũng thật khó mà thấy 
được ta. 

52. Không phải nhờ vào kinh Veda, hay là đời sống khắc khổ 
hoặc là bố thí cho người nghèo cũng chẳng phải là dâng lễ tế mà 
có thể xem thấy được ta như người đã xem thấy ta. 

53. Chỉ bằng tình yêu con người mới cầu xem thấy ta, biết 
ta và đến với ta. 

54. Ngươi đã làm việc cho ta, ngươi đã yêu mến ta, bi ta là 
sự siêu việt tối hậu thoát khỏi mợi sự vật, và với lồng yêu mến ta 
đã đựng nên tạo vật, thật vậy ngươi hãy đến với ta. 
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12 
Ariuna 


1. Thưa Ngài những người thầy dạy phương pháp Yoga tốt 
nhất là ai? l ' 


Kru=na 
2. Đó là những người đặt tâm hồn của họ nơi ta và luôn 


luôn yêu mến ta, họ có một niềm tin không bao giờ lay chuyển, 
những người ấy ta xem họ là những bậc Yoga vĩ đại nhất. 


3. Nhưng những người đâng cửa lễ cho Đấng vinh cửu, 
Đấng hiện hữu khắp mọi nơi, Đấng vượt lên mọi tỉnh thần, Đấng 
không bao giờ chuyển lay, Đấng mãi là Đấng tuyệt đối. - 


4. Những người ấy sẽ có được sức mạnh của tâm hồn in sự 
hài hoà, có được một tỉnh thần yêu mến đối với mọi tạo vật, 
những người ấy tìm được niềm vụi trong cái thiện của mọi người, 
:họ đạt được chân lý của bẩn ngã ta. 


5. Tuy nhiên, điều cao cả hơn là sự đày công luyện tập của 
họ, tình thần của họ phó thác nơi Đấng siêu việt, vì đạo của Đấng 
siêu việt đối với chúng sinh khả tử. Thật khó.khăn mới có thể đạt 
được. 

..6. Nhưng đấi với họ ta là Đấng siêu việt tối hậu, họ từ bẻ 
mọi công việc của mình để đến với ta bằng một tình yêu thánh 
thiện (tính khiết) luôn hướng về ta và tôn thờ ta. 

7. Đối với họ ta sẽ sớm cứu họ thoát khỏi đại dương của 
cái chết và sự sống trong cái chết, bởi vì họ đã đặt tâm hồn vào 
nơi ta. 
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8. Hãy đặt tâm hồn ngươi vào nơi ta, hãy dâng cho ta sự 
hiểu biết của ngươi: Quả thật từ rày về sau ngươi sẽ sống trong tạ... 


9. Nhưng nếu ngươi không thể để tính thần an nghỉ nơi ta, 
vậy thì ngươi hãy đến với ta bằng cách tập trung luyện tập phương 
pháp Yoga. , 


10. Nếu ngươi không thể luyện tập sự tập trung chú ý thì 
ngươi hãy thánh hoá mọi công việc của ngươi trong ta, Nhờ vào 
những hành động trong Šự trợ giúp của ta ngươi sẽ đạt được sự 
hoàn hảo. 


11. Và thậm chí nếu điều đó ngươi không thể làm được thì 
ngươi hãy phó thác trong niềm tỉn yêu nơi ta, hãy từ bỏ mọi sự để 
đến với ta với một tâm hần khiêm tốn. 


12. Vì sự tập trung tư tưởng thì tốt hơn việc chỉ luyện tập, và 
sự chiêm nghiệm cồn tốt hơn sự tập trung; nhưng cao hơn cả sự 
chiêm nghiệm đó là sự tử bổ những thành quả cửa những hành 
động của mình, vĩ từ bỏ những điều ấy là im đến sự an bình. 


13. Người nào có được thiện chí đối với mọi người thì người 
ấy là kẻ thân thiện và có được lòng thương cảm đối với mọi người; 
kể ấy không có tư tưởng đề cao cái tôi hoặc là sở hữu cho riêng 
mình cái gì, sự an bình của họ lúc nào cũng có cả trong niềm vụi 
khoái lạc và cả trong đau khổ, và họ luôn luôn là người sẵn sàng 
tha thứ. 


14. Người luyện tập phương pháp Yoga trong sự kết hợp, họ 
luôn tràn đầy niềm vui, tâm hần của họ luôn ở trong sự hài hoà và 
sự quyết tâm của họ thật là mãnh liệt; tinh thần, nội tâm của họ 
luôn hướng về ta - Người ấy yếu mến ta, vả luôn được ta yều mến, 
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15: Người nào có sự an bình không bị lay chuyển bởi người 
khác và khi gặp được họ những người khác tìm thấy sự an bình, 
người ấy vượt khỏi sự cuồng nhiệt, giận đữ, sợ hãi. Người ấy đang 
được ta yêu mến. 


16. Người ấy thoát khỏi những ước mơ hão huyền, người ấy 
khôn ngoan và hiểu biết những gì mình làm, người ấy luôn có 
được sự bình an trong tâm hồn, người ấy không xao động, người 
ấy làm việc vì Đấng thần linh chứ không phải vì chính mình. 
Người ấy yêu mến ta và đáng được ta yêu mến. 


17. Người ấy không cảm thấy náo nhiệt cũng chẳng thấy 
giận hờn ghét bỏ ai, không phần nàn và cũng chẳng tham muốn 
điều gì - Người ấy vượt khỏi cái thiện và cái ác, và người ấy có 
được lòng yêu mến và đáng được t4 mến yêu. : 

18. Những người mà tình yêu của họ không phân biệt bạn 
và thù (yêu mến mọi người), tâm hồn của họ lúc nào cũng vậy, 
vinh quang cũng như tủi nhục, tâm hồn của họ vẫn an bình. 


19. Họ vượt khỏi nóng, lạnh, vượt khỏi sự khoái lạc hay là 
đau khổ, họ thoát khỏi xiềng xích ràng buộc. 


20. Họ bình tĩnh trước sự khiển trách hay lời ca ngợi, tâm 
hồn của họ luôn yên lặng, họ hạnh phúc với những gì người ấy có, 
nơi trú thân của họ trên thế gian này, họ có tình yêu mến. Người 
ấy đáng được ta mến yêu. 

21. Những người đáng được ta yêu mến nhất đó là người có 
niềm tin và tình yêu mến, họ có được ta là Đấng Siêu việt tốt hậu 
của mình! Những người ấy nghe được những lời chân lý của ta. 
Họ đến với nước hằng sống. 
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ì3 
Knsna 


1. Arjuna hỡi, người ấy được gọi là người kiên định. Người 
hiểu biết điều ấy được gọi là kẻ hiểu biết sự kiên định. 


3. Hãy biết rằng ta là kể hiểu biết mọi lĩnh vực của những 
gì ta đã tạo ra và kể khôn ngoan đã nhìn thấy sự kiên định và 
người hiểu biết sự kiên định đồ mới là sự khôn ngoan thật sự. 


3. Tóm lại hãy nghe fa nói đây sự kiên định là gì, những sự 
thay đổi của nó là gì và khi nào nó hợp lại với nhau... đó chính là 
con người hiểu biết và điều gì là sức mạnh của mình. 


4. Người ấy đã được ca tụng bởi những nhà tiên trỉ của các 
kinh Veda trong các câu Thánh vịnh; và trong những lời cao cả nói 
về Brahman, những lời của niềm tin và sự sang mãn của chân lý. 


5. Năm yếu tế, tư tưởng về cái tôi, ý thức, tiềm thức, năm 
nguồn lực của cảm giác và năm năng lực tinh thần vượt lên trên 
năm nhận thức của cảm giác; 

6. Sự tham muốn, sự giận hờn, ghen ghét, sự khoái lạc, sự 


đau khổ, sức lực của sự kết hợp tính thần, trí tuệ, nỗ bà Đá chính 
B sự kiên định và những sự biến đối của nó. 

7. Sự khiêm tốn, sự trung thực, sự hiền lành, sự tha thứ, sự 
ngay thẳng, sự mến mộ đối với một người thầy tỉnh thần, một sự 
thanh khiết, một sự vững tâm, một sự hoà hợp trong chính con 
người mình. 

8. Thoát khỏ: sự đam mê của các cảm giác, tránh khỏi tư 
tưởng về cái tôi, nhận thức được những sự đau khổ của cái sinh, 
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của cái tử, của tuổi già, của bệnh tật và đau khổ. 


9. Thoát khỏi những xiềng xích trói buộc, thậm chí thoát 
khỏi sự ràng buậc của chính mình đối với con cái, vợ hoặc là gia 
đình, luôn giữ tâm hồn bình lặng trước sự kiện hài lòng bay là 
những sự kiện bất trắc. 


10. Một tình yêu duy nhất tinh khiết, chung thuỷ đếi với ta, 
rũ bỏ mọi thứ và kiếm nơi cô tịch và tránh những sự đa tạp ồn ào. 


11. Có được một sự ước ao hiểu biết Tỉnh thần, một sự nhận 
thức về chân lý để đi đến sự giải thoát! Đó là sự khôn ngoan chân 
thực dẫn đến sự hiểu biết sâu xa. Tất cả những gì ngược lại với 
điều ấy đều là ngốc nghếch, dốt nát. 


12.Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi về sự tối hậu cửa khôn 
ngoan. Khi một người hiểu biết điều ấy thì họ vượt khỏi cái chết. 
Đá là Đấng vô thuỷ (không được sinh ra). Đấng siêu việt: Vượt 
khỏi những gì tồn tại và những gì không tồn tại, Brahman - Tinh 
thần vỡ trụ. 


13. Bàn tay và chân của Đấng ấy có khắp mọi nơi, Đấng ấy 
có đầu và miệng khắp mọi nơi: Đấng ấy nhìn thấy tất cả. Đấng ấy 
ở trong mọi sự và là Đấng tự hữu. 


14. Sự sáng của ý thức đến được với Đấng ấy thông qua 
những khả năng vô biên của nhận thức, tuy nhiên Đấng ấy vượt 
lên trên tất cả những khả năng ấy. Đấng vượt lên trên tất cả tuy 
nhiên nâng đỡ mọi thứ. Đấng vượt khỏi thế giới của vật chất, tuy 
nhiên vẫn có được niềm vui ở thế giới này. 


15. Đấng ấy vô hình: Không ai có thể xem thấy Đấng ấy. 


Đấng ấy vừa ở xa vừa ở gần, Đấng ấy vừa vận động vừa đứng yên, 
Đấng ấy vừa bên trang vừa bên ngoài tất cả mọi sự. 


16. Người ấy là Đấng duy nhất trong tất cả rnọi sự, nhưng lại 
là nhiều trong tất cả mọi sự. Người ấy nâng đỡ mọi sự tồn tại: 
Cũng từ người ấy sự sáng tạo xuất hiện và sự hủy diệt cũng từ 
người ấy. 


17.Người ấy là ánh sáng của mọi ánh sáng chiếu soi trong 
tất cả mọi nơi u tối. Đó là sự hiểu biết sâu xa, sự tận cùng của 
nhận thức, chỉ đạt được bởi sự nhận thức. 


18.Ta đã nói cho ngươi một cách ngắn gọn sự kiên định là 
£ì, sự khôn ngoan là gì, và cái cuối cùng của sự nhận thức con 
người là gì. Khi nào một nguời hiểu được điều ấy thì đỏ vào được 
trong sự tồn tại của ta. 


19. Hãy biết rằng Praldriti, tự nhiên và Purusha, tỉnh thần - 
cả hai đều không có sự khởi nguyên. 


20. Tự nhiên là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về vật 
chất. Tỉnh thần là nguồn cội của tất cả những gì thuộc về ý thức 
mà nó cảm nhận được sự sung sướng và đau khổ, 


21.Tinh thần của một người khi ở trong bản tính tự nhiên 
họ cảm thấy được những điều kiện luôn thay đổi của tự nhiên, 
một vận mệnh tốt hoặc là xấu đều quay vòng luân hồi theo một 
người thông qua sự sống trong cái chết. 


22. Nhưng sự siêu việt tỉnh thần trong một con người vượt 
lên trên vận mệnh. Người ấy trông coi, chúc phúc, chịu đựng tất 
cả, cảm thông tất cả. Người ấy được gọi lâ Đấng siêu việt thần linh 
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và Linh hồn siêu việt. 

23. Qủa thật người biết được tính thần và tự nhiên với 
những điều kiện thay đổi của nó, thì bất cứ nơi nào người này đều 
có thể hiện điện, người ấy không côn bị luân hồi của vận mệnh 
nửa. ' 


24 Một số người nhờ vào phương pháp Yoga để chiếm 
nghiệm và nhờ vào tính thần vũ trụ, họ thấy được tỉnh thần ấy 
trong chính họ; một số người nhờ vào phương pháp Yoga để nhận 
thức chân lý; và một số người khác nhờ vào phương pháp Yoga để 
thực hành. 


25. Tuy nhiên cũng có những người không hiểu biết nhưng 
hợ lại được nghe từ những người khác và họ tên kính, Những 
người ấy cũng có thể vượt qua được sự chết nhờ vào lòng tin tưởng 
ngưỡng mộ của họ đối với những lời của Chân lý, 


26. Hỡi Arjuna, bất cứ cái gì được sinh ra dù là chuyển động 
hay là bất động thì người cũng phải biết răng nó đều xuất phát từ 
sự kết hợp sự kiên định và am hiểu sự kiên định. 


27.Người nhìn thấy được rằng Chúa của muôn loài mãi mãi 
vẫn thế, người ấy sẽ được bất tử trong thế giới khả tử này, người 
ấy nhìn thấy được chân lý. 


28. Và khi mật người đã nhìn thấy được rằng Đấng thần linh 
trong chính họ thì cũng giếng nhau Đấng thần linh hiện điện 
trong vạn vật, khi ấy người đó không còn bị tổn thương bởi bất cứ 
ai cố tình gây tổn thương: Thật sự người ấy đã đạt được cái đạo 
cao nhất, 
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29. Người nhìn thấy được mọi việc, mọi nơi, chỉ là sự vận 
hành của tự nhiên; và thấy rằng tỉnh thần chỉ phối sự vận hành ấy 
thì người ấy đã hiểu được chân lý. 


30. Khi một người hiểu được rằng sự vô cùng của muôn vàn 
sự vật tồn tại chỉ là tồn tại trong một Đấng duy nhất và là sự 
chuyển hoá từ cái độc nhất, người ấy sẽ trở nên làm một với 
Brahman - Tình thần vũ trụ. 


31. Vô thưỷ và thoát khỏi mọi thay đổi mọi điều kiện, không 
bị hư nát, đó chính là sự Siêu việt tinh thần. Mặc đũ người ấy đang 
sống trong thân thể, hay là không còn sống trong thân thể nữa thì 
mọi việc của người ấy làm cũng không còn phụ thuộc vào thân 
xác và người ấy thuần khiết, thoát khổi sự bất toăn của mọi việc. 


32. Cũng như là một khoảng không bao la vô định, vì vậy 
tinh thần trú ngụ trong vật chất cũng thoát khỏi sự ràng buộc của 
vật chất. 


33. Và thậm chí cũng như là mặt trời chiếu ánh sáng mọi sự 
trong thế giới này, người chiếm hữu được sự kiên định cũng tỏa 
ánh sáng cho tất cả những người xung quanh mình. 

34. Những người có mắt nhìn vào nội tâm thì thấy được sự 
khác biệt giữa cái kiên định và con người hiểu biết sự kiên định và 
nhận thấy được sự siêu thoát của tinh thần thoát khải vật chất. Họ 
đã đi vào sự siêu việt. 
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1á 
Krisna 
1. Ta sẽ mặc khải lại cho ngươi biết sự khôn ngoan siêu 
việt, sự khôn ngoan của mọi sự khôn ngoan nhất. Những người 
khôn ngoan biết sự khôn ngoan ấy thì đạt được sự hoàn hảo siều 
việt, 


-.2, Nhờ vào sự khôn ngoan ấy, họ trở nên một phần thì thể 
của ta. Họ không còn bị tái sinh và không cồn bị huỷ hoại nữa. 


3. Trong sự mong mạnh cửa thế giới tự nhiên, ta đã gieo 
một hạt giếng của mọi loài để chúng sinh sồi nẩy nở; và từ sự kết 
hợp ấy mà mọi sự đã được sinh ra. 


4. Hỡi Auna, một sính vật được xuất hiện thì chính tự 
nhiên của ta là mẹ và ta là cha đã cho nó sự sống. 


5. Sattva, rajas, tamas - ánh sáng, lửa, và bóng tối là ba yếu 
tố hợp thành của tự nhiên. Chúng xuất hiện để hạn chế trong 
những thân thể hữu hạn sự tự do của tỉnh thần vô giới hạn. 


6. Tinh thần của sattva vì thanh khiết, và nó đem lại ánh 
sáng và là nguồn sính lực của cuộc sống, nó buộc với hạnh phúc 
trần gian và buộc chặt với trì thức thấp kém hơn. 

7. Rajas là bản tính của cảm xúc mạnh mẽ, là nguồn gốc 
của sự khao khát và sự trói buộc. Nó trối buộc linh hồn cửa con 
người với hành động. 

8. Tamas được sinh ra từ sự đốt nát đen tối của linh hồn 
tất cả mọi người. Nó trói buộc họ ngử mê trong sự đốt nát và rồi 
họ chẳng nhìn thấy gì và rồi họ chẳng làm được gì. 
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9. Sattva trói buộc vào hạnh phúc, rajas trói buộc vào hành 
động, tamas phủ mây đen lên sự khôn ngoan, làm mất cảnh giác, 
mất sự tỉnh thức. 


10, Sattva đánh bại cả rajas và tamas, và đôi khi rajas lại 
vượt qua tamas và sattva, và thỉnh thoảng tamas cũng vượt qua 
saftva và rajas. 


11. Khi ánh sáng của sự khôn. ngoan chiếu sáng từ những 
cánh cửa nơi trú ẩn thân thể, thì khi ấy chúng ta biết được rằng 
sattva đang ở trong sức mạnh. 


12. Sự thềm muốn, sự bận rộn hoạt động, nhiều bổn phận 
của trách nhiệm, không nghỉ ngơi, lòng tham muốn dục vọng - 
khi những thứ đó nổi lên thì rajas cũng tăng lên. 


13. Sự tối tăm, sự lười biếng, sự cẩu thả, sự lầm lẫn - những 
điều ấy xuất hiện khi tamas thắng thế. 


14. Nếu linh hồn của bạn gặp phải sự chết khi ấy chính là 
sattva thắng thế và rồi nó đi đến những nơi thanh khiết của 
những người tìm thấy được Chân lý. 


15. Nếu một người gặp phải cái chết trong trạng thái của 
rajas, người ấy sẽ còn bị tái sinh giữa những người bị những ràng 
buộc bởi hành động không ngừng và nếu người ấy chết ở trong 
tamas, người ấy sẽ được đầu thai vào trong tử cung của những 
người thiếu lý trí. 

16. Bất cứ việc gì khí được làm tốt, nó sẽ mang đến một sự 
hoà hợp thanh khiết của sattva; nhưng khi nó được làm ở trong 
rajas thì nó sẽ mang lại sự đau khổ, và khi được làm ở trong tamas 
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thì nó mang lại sự đốt nát. 


17. Từ sattva nó lâm nẩy sinh sự khôn ngoan, từ rajas làm 
nẩy sinh sự tham lam, từ tamas làm nẩy sinh sự cẩu thả, lầm lẫn 
và nøu muội. 


18. Những người ở trong sattva thì họ bước đi trên con 
đường dẫn tới đỉnh cao, những người ở trong rajas thì theo một 
con đường phẳng bình thường, những người ở trong tamas đi 
xuống một con đường thấp hơn. 

19. Khi mọi người thấy rằng những quyền lực của tự nhiên 
chỉ là những biến cố lớn lao này, và người đi theo những biến cố 
ấy vượt khỏi quyền lực của tự nhiên thì người đó sẽ bước vào trong 
sự tồn tại của ta. : 

20. Và khi một người vượt qua ba điều kiện của tự nhiên hợp 
thành cái thân xác khả tử của người ấy thì người đó thoát khỏi 
được sinh, lão, tử và bưồn rầu, người ấy sẽ bước vào cõi bất tử. 

ÁArina 

21. Làm sao một người có thể biết được ai đã vượt qua được 
ba quyền lực của tự nhiên, con đường để hiểu biết là øì? Và làm 
sao người ấy có thể vượt qua được ba quyền lực tự nhiên? 

Krbona 

22. Ấy là người không ghét sự sáng, cũng không có những 
hoạt động bận rộn, không tối tăm ngu muội, ... 

23. Đó là người không bị lung lay, xao xuyến bởi những điều 
kiện thay đổi và người ấy nhìn thấy và nói rằng: "Quyền lực tự 
nhiên xoay vần" và người ấy vẫn Øiữ được sự vững vàng và không 
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chút lung lay, xao động. 


24. Người ấy sống với nội tâm của mình, lúc nào cũng vậy 
dù cho khoái lạc hay đau khể, đối với người ấy vàng, đá, hoặc đất 
chỉ là một, điều gì làm chơ người ấy hài lòng hay không hài lòng 
đều không chí phối được tâm hồn bình an của người ấy; người ấy 
vượt lên trên cả sự tung hô tán thưởng và cũng như sự tủi nhục, 
tinh thần người ấy luôn an lạc và bình yên. 


25. Vinh quang hoặc là thất sủng đối với người ấy đều như 
nhau, người ấy có được tình thương yêu đối với kẻ thù cũng như là 
bạn hữu. Người ấy từ bỏ mọi hành động ích kỉ - Đó chính là người 
đã vượt qua quyền lực, sức mạnh của tự nhiên. 

26. Và người ấy không bao giờ thiếu tình yêu và lòng tôn thừ 
ta, và người ấy làm việc vì ta, người ấy vượt qua ba quyền lực thiên 
nhiên ấy và có thể kết hợp làm một với Tỉnh thần vũ trụ - 
Brahman, kết hợp với Cái tuyệt đối. 

27. Vì ta là chốn nương thân của Tỉnh thần vũ trụ - 
Brahman, là nguồn nước sông Hằng sống không bao giờ cạn. Luật 
công bằng chính là tuật của ta; và niềm vưi sướng của ta là niềm 
vụi sướng vô biên. 


15 
tữxna 
1. Có một cây, cây của sự luân hồi, cây Asvantra vĩnh viễn, 


những cội rễ của nó là cao cả nhất, và những nhánh của nó ở thấp 
dưới này. Những lá của nó là những bài thánh ca và người nào 
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hiểu biết được điều ấy là hiểu biết được kinh Veda. 


2. Những cành của nó vươn lên từ đất đến trời, và những 
sức mạnh của tự nhiên cho chúng sự sống, những cái chồi của nõ 
là những khoái lạc của cảm giác. Những rễ nó vươn xa tới thế giới 
loài người, nó trói buộc con người khả tử thông qua những hành 
động ích kỉ của mình. 

3. Con người không thấy được hình thức thay đổi của cây. 


4. Họ chẳng hiểu biết gì sự khởi nguyên hay sự cuối cùng 
của nó, họ cũng chẳng biết gốc rễ của nó là ở đâu. Nhưng chính 
người khôn ngoan lại nhìn thấy được và cùng với một lưỡi 8ươm 
sắc bén của sự bình thản vô tư giúp người khôn ngoan cắt đứt 
được cái cây cắm rễ sâu sắc ấy, và tìm thấy được con đường nơi 
những người đến và không bao giờ trở lại. Một người có thể nói: 

."Ta đi để đến nơi an nghỉ trong Tinh thần vĩnh cửu, nơi tính thần 
ấy có sự ra đời của các tạo vật đã xuất hiện từ lúc khởi nguyên". 


5. Bởi vì con người của sự nhận thức thanh khiết, không 
cao sang, không lầm lẫn và thoát khỏi mọi xiềng xích trói buộc, 
với một tâm hồn ẩn chứa sâu kín bên trong tỉnh thần, tất cả 
những ước muốn ích kí đều tránh xa, và thoái khỏi hai thái cực 
khoái lạc và đau khổ, người ấy tiến vào nơi cư ngụ của Đấng vĩnh 
cửu. 

6. Ở đó mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng, lửa không 
cần đốt lên, vì ánh sáng của niềm vinh quang của ta là ở đây. 
Những người đã đến được nơi cư ngụ đó vì không còn bị tái sinh 
lại trần thế nữa. 


7. Một phần của Tĩnh thần vinh cửu ta đã xuất hiện trong 


thế giới này như một linh hồn sống động; và linh hồn ấy hấp dẫn 
vào tâm điểm của nó năm giác quan của con người và sự thư giãn 
của tỉnh thần trong tự nhiên. 

8. Khi chúa tể loài người đến, và khi ấy Đấng ấy bắt đầu ra 
đi và đi khắp nơi, nắm giữ mọi thứ cũng như là làn gió đưa những 
hương thơm từ nơi an nghỉ đến. 


9, Và Đấng ấy nhìn thấu tâm hồn và những cảm giác - 
thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác - và ý thức của 
người ấy thưởng thức được thế giới của họ. 

10. Khi một người khổi hành hay khi họ ở lại, và với những 
sức mạnh của hẳn tính mình thưởng thức được sự sống, còn 
những người ở trong sự tối tăm, lầm lẫn thì không nhìn thấy được 
Đấng ấy, chỉ những người có được con mắt của sự khôn ngoan, 
tính tường mới nhìn thấy được. 


11. Những người tìm kiếm sự hợp nhất, sự không ngừng cố 
gắng, nỗ lực, thì nhìn thấy được Đấng ấy tần tại trong trái tim họ; 
nhưng những n£ười mà không thanh sạch và không có sự khôn 
ngoan đủ cho họ cố gắng bao nhiêu thì không bao giờ thấy được 
Đấng ấy. 

12. Sự chói lọi của ánh sáng chiếu từ mặt trời và nó chiếu 
sáng toàn vũ trụ, ánh sáng êm dịu của mặt trăng, ánh sáng của 
lửa. Ngươi hãy biết rằng tất cả đều xuất phát từ ta. xẻ 

13. Ta đã đến thế gian và với một tình yêu sống động ta đã 
nâng đỡ mọi sự trên trái đất. Và ta đã trở nên hương thơm và sự 


ngọt ngào của Thánh địa Soma, mà nó đang phẳng phất trên mặt 
trăng. 
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14. Ta đã trở nên ngọn lửa của sự sống mà trong đó mọi vật 
nhận được sinh khí; và trong sự kết hợp với sự thở ra và hít vào ta 
đã đốt cháy bốn loại thực phẩm, 


15. Ta ở trong trái tím của mọi sự. Nền nhớ rằng đến với ta 
sẽ gặp được sự khôn ngoan, và không có ta mọi sự sẽ biến mất, Ta 
là Đấng am hiểu và là trị thức của các kinh Veda, và là Đấng sáng 
tạo của những cái tối hậu của Vedanta. 


16. Có hai loại tỉnh thần trong vũ trụ này, một loại có khả 
năng bị tan biến và một loại thì vĩnh cửu. Cái bị hư nát thì ở trong 
mọi vật thụ tạo. Cái không hư nát đó chính là cái bất động, 


17. Nhưng tính thần cao nhất là một thứ khác: nó được gợi 
là sự Siều việt tính thần. Đấng ấy là Đấng thần lĩnh của vĩnh cửu 
chí phối tất cả mọi sự và duy trì sự sống tất cả. 


18. Bởi vì ta vượt lên trên khỏi sự hư nát và thậm chí vượt 
lén cả cái khêng hư nát, trong thế giới này và trong các kinh Veda. 
Con người biết ta nhự Đấng siêu việt tính thần. 


19. Người nào với sự hiểu biết một cách minh bạch sẽ biết 
được ta là Đấng siều việt tỉnh thần thì người ấy biết được tất cả 
mọi sự cần phải biết và tôn thờ ta với trọn tâm hồn mình. 

20. Ta đã mặc khải cho ngươi những giáo lý huyền bí nhất, 
hỡi Arjuna, Người nảo hiểu biết được giáo lý ấy thì đã nhìn thấy 
được ánh sáng và bổn phận của người ấy trong thế giới này đã 
hoãn tất. 
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16 
Nrbsna 
1. Tránh khỏi sự sợ hãi, thanh khiết hoá con tim, liên tục 
học những điều thánh thiện, chuyên tâm chiêm nghiệm, có tâm 
hồn rộng lượng, hài hoà trong chính mình, có thái độ tôn kính, 
học tập thánh kinh, khổ chế, giữ đạo đức công bằng. 


2. Không được bạo lực, phải trung thực, tránh khỏi sự giận 
hờn, phải có tỉnh thần từ bỏ, giữ tâm hồn yên lặng, bình tĩnh, 
phải biết ghét bỏ cái sai lầm, hãy tổ ra yêu thương đối với mọi 
người, phải bình tĩnh kiềm chế mọi sự ham muốn, hoà nhã, 
khiêm tốn, kiên tâm. 

3. Nỗ lực, tha thứ, can đảm thanh khiết, ý chí mạnh mẽ, 
tránh sự kiêu căng, xa hoa - đó là những điều quy báu cửa một con 
người, kẻ được sinh ra vì thiên giới. 

4. Sự đối trá, lừa lọc, xấc láo và tự phụ, tự kiêu, sự giận hỡn 
và giận đữ, cay nghiệt và đốt nát - những thứ đó thuộc về kẻ được 
sinh ra cho địa ngục. 

5. Những đức tính thuộc của thiên giới là những cơ hội cho 
sự giải thoát, nhưng những tội lỗi của địa ngục là những dây xích 
của linh hồn. Hỡi Arjuna, đừng buồn rầu đầu khổ vì thiên giới là 
sự kết thúc cuối cùng của ngươi. 

6. Có hai loại bản tính trong thế giới này. Một thuộc về trời 
cao, hai là địa ngục. Bản tính thuộc về thế giới đã được giải thích: 
Bây giờ hãy nghe nói về cái sâu xa của địa ngục. 

7. Những kẻ tội lỗi không biết điều gì họ cần nên làm và 
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điều gì họ không nên làm. Trái tìm của họ không có sự thanh 
khiết, không có sự chân thực, việc họ làm không tốt. 


8. Họ nói: Thế giới này không có sự chân thực (chân lý), 
không có nền tảng của mọi loại khả tử, không có Đấng thần linh. 
Không có quy luật của sự sáng tạo: "Cái gì là nguyên nhân của sự 
sinh ra mà lại không phải là sự ham muốn nhục đục”. 


9. Hãy vững tin vào điều này, những người mà lính hồn đã 
chết, những người thật sự thiếu trí tuệ, họ chịu trách nhiệm về 
những việc làm tội lỗi của mình: Họ là kẻ thù của thế giới công 
bằng này, họ làm việc cho sự hư nát của thế giới. 


10.Họ tra tấn linh hồn của họ bằng những dục vọng không 
bao giờ thỏa mãn và đầy ắp những sự lừa dối, phạm thượng, xấc ` 
láo và xa hoa, họ giữ những ý nghĩ đen tối, và họ thực hiện việc 
của mình một cách dơ bẩn. 


11.Vi vậy họ bị cám dỗ với vô số những dục vọng không 
ngừng trong suốt cuộc đời của họ cho đến khí chết. Mục đích cao 
nhất của họ chính là được thỏa mãn những thú vui nhục dục và 
họ nghĩ chắc chắn rằng điều ấy là tất cả. 


12.Họ bị ràng buộc bởi hằng trăm những mơ ước hão 
huyền, sân hận và ham muốn là những thứ lúc nào cũng có nơi 
họ; và họ cố gắng bằng những phương tiện bất chính để thu được 
của cải cho sự tham muốn cửa mình. 


13.°Kẻ đó nói hôm nay ta đã chiếm đoạt được cái này và ta 
sẽ đạt được ước mợ này. Của cải này là của ta, và nó sẽ thuộc về 
ta", 
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14. "Ta đã đánh bại và những kẻ khác ta cũng sẽ giết, ta là 
chúa tể, ta thưởng thức cuộc sống, ta là sự thành công, quyền lực 
và hạnh phúc”. 


15. "Ta là kẻ giàu có và là quý tộc. Còn ai giống như ta? Ta sẽ 
trả tiền cho những nghỉ lễ của tôn giáo, ta làm việc nghĩa. Ta sẽ tự 
ban tặng cho mình những thú vui". Vậy những kể nói như thế 
nằm trong sự tối tăm lầm lạc. 


16.Bị dẫn dắt lầm lạc bởi những tư tưởng sai lầm, bị vướng 
vào màng lưới của lầm lẫn, bị xích chặt vào những khoái lạc của 
sự thèm khát trần tục, những người như vậy đã thật sự rơi vào địa 
ngục khủng khiếp. 

17.Trong sự ngạo mạn của mình về vinh quang hão huyền, 
đắm mình trong sự xa hoa của cải, họ dâng những của lễ sai lâm 
phô trương, chống lại luật của thần linh. 

18. Trong xiềng xích ích kỉ và kiều ngạo, bạo lực, sản hận và 
tham lam, những kể ác độc ấy thù ghét ta: họ ghét ta trong chính 
họ và họ ghét ta tron# những người khác. 

19.Trong những vòng luân hồi vô cùng của cái sống và cái 
chết, ta đã không nương tay ném họ xuống sự diệt vong, đó là 
những kẻ tồi tệ nhất, sự ác độc và tội lỗi, linh hồn của kẻ ấy là 
đáng ghét, 


29.Bị tái sinh vào kiếp sống thấp hơn, trong một sự tốt tăm 
luận hồi sinh rồi lại sinh, họ không thể đến với ta được, A1juna 
hỡi, nhưng họ đi xuống con đường của địa ngục. 


21.Có ba cái cửa để đến với địa ngục ấy, tức là cái chết của 
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linh hồn: Cửa của nhực đực, cửa của sân hận, và cửa của sự tham 
lam. Hãy xa lánh ba cửa ấy. 


22.Khi một người thoát khỏi ba cái cửa đen tối ấy, họ sẽ làm 
điều tốt đẹp cho linh hồn, và họ bước vào con đường dẫn đến 
Đấng siêu việt. : 

23.Nhưng người nào chối bỏ những kinh thánh và đi theo 
những dục vọng nhất thời thì sẽ chẳng bao giờ đạt được sự tốt 
đẹp, không có được niềm vưi chân chính, không đến được con 
đường siều việt. 


24.Vì thế, hãy lấy những lời kinh thánh làm kim chỉ nam của 
người để biết điều gì là chân chính và điều gì là bất chính. Hây am 
hiểu những lời kinh thánh và hãy thi hành trong cuộc sống của 
ngươi điều gì cần làm. 


17 

Arjuna 

1.Những người bỏ lề luật của kinh thánh, tuy nhiên họ vẫn 
dâng lễ thánh hiến với một niềm tin sâu xa - tỉnh trạng của họ sẽ 
như thế nào hỡi ngài Krisna? Tình trạng của họ thuộc về sattva, 
rajas hay thuộc về tamas - tức là thuộc về ánh sáng, lứa, hay thuộc 
về sự đen tối? 

Krisna 

1. Niềm tin của con người từ bản. chất được sinh ra thành 


ba loại: ánh sáng, lửa, và tăm tối. Bây giờ hãy nghe những điều 
này hỡi Arjuna. 
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2. Niềm tin của một con người tuân theo bản lính của 
người ấy. Con người được tạo ra bằng niềm tin. Niềm tín cửa họ 
như thế nào thì họ cũng hệt như vậy. 


3. Những người thuộc về ánh sáng thì dâng lễ tế cho các 
thần linh ánh sáng; những người thuộc về lửa dâng lễ tế cho các 
thần linh quyền lực và những người thuộc về đen tối dâng lễ vật 
cho ma quỷ và các vị thần của đêm tối. 


4. Có những người ích kỷ và sai lầm. 


5, Họ hành động bằng sự ham mê nhục dục và những 
cuồng nhiệt. Có những người thực hiện việc khổ chế nghiêm ngặt 
khủng khiếp mà không theo sự chỉ dẫn của các sách thánh. Đó là 
những kẻ điên cuồng tra tấn những nguồn sinh lực trong chính 
thần thể của mình và tra tấn chính ta đang cư trú trong họ. Hãy 
biết rằng tỉnh thần của họ là tối tăm. 

6. Bây giờ hãy nghe về ba loại lương thực, ba loại thánh 
hiến, ba loại hòa hợp, và ba loại quà tặng. ˆ 

7. Người nào trong sạch như lương thực tỉnh khiết: thứ 
lương thực đựa lại cho con người sức khỏe, khả năng trí tuệ tỉnh 
thần, một cuộc sống cường tráng và tuổi thọ lâu dài; thứ lương 
thực có vị đậm đà, ngọt ngào và bổ dưỡng, và nó cũng là thứ làm 
hài lồng trái tim của con người. 

8. Những người thuộc về rajas giống như lương thực của 
Rajas: chua, cay, và gắt nồng, mặn chát và khô ran, thứ thức ăn ấy 
đưa lại sự nặng nề, khó chịu và đau đớn. 


9. Những kẻ thuộc về tối tắm thì ăn những thức ăn ươn, 
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ôi, hôi, thối và nhạt nhéo, nó bị thiu và đã để qua đêm, nó không 
trong sạch, nó không phù hợp cho việc dâng lễ tế thánh hiến, 


10. Của lễ hiến tế thì trong sạch. Nó là thứ của lễ dâng hiến 
của lòng thành kính trong sự hòa hợp với thánh luật, với một tấm 
lòng không mong sự trả công, đền đáp, và với một tám hồn biết 
nói câu “đó chỉ là bổn phận của tôi”. 

11. Nhưng một sự dâng hiến được thực hiện vì mục đích 
cầu xin sự ân thưởng hoặc là vì mục đích cầu xin sự vinh hoa háo 
huyền thì đó là một sự dâng biến không thuần khiết thuộc về 
rajas. 

12. Và lễ tế dãng hiến được thực hiện ngược với luật thánh, 
thiếu niềm tin, không có những lời thánh hiến, đó là lễ tế của sự 
tối tăm (hóng tối). 


13. Sự tỏ lòng tôn kính đối với các vị thần linh của ánh 
sáng, đối với những người thầy dạy về những lĩnh vực tính thần 
và đối với nhưng bậc thánh hiền. Và còn có sự thanh khiết, công 
bằng, sự chung thủy, và không bạo lực: Đó chính là sự hài hòa của 
một con người. 


14. Những lời đưa lại sự bình an, những lời tốt đẹp và trung 
thực, và còn có việc đọc các sách thánh: Đó là sự hài hòa của lời 
nói. 

15. Sự an tĩnh cửa tỉnh thần, sự im lặng của miệng lưỡi, sự 
tự hài hòa trong chính mình, lòng yêu thương đồng loại và một 
trái tim thanh khiết: Đó là sự hài hòa của tỉnh thần. 


16. Sự hài hòa ba yếu tố ấy được gọi là thanh khiết khi nó 
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được thực hành với một niềm tin siêu việt không có ước muốn 
mong đền đáp và sự hợp nhất của lình hần. 


17. Nhưng sự khổ chế sai ầm về mục đích cầu được nổi 
danh, vinh dự và được tôn kính, sự khổ chế ấy không thanh khiết: 
Nó thuộc về rajas, bấp bênh và không chắc chắn, 

18. Khi sự tự kiềm chế lại là sự tra tấn chính mình, làm cho 
trí tuệ đắn độn, hoặc là khi nó nhằm tới mục đích làm tổn thương 
đối với người khác, thì sự kiềm chế ấy cũng thuộc về sự ngu muội, 
đen tối, 

19. Một lễ dâng được xem là tính khiết khi nó được dáng 
tặng từ trái tim của người công chính vào thời gian và không gian 
thích hợp và khi chúng ta không mong muốn điều gì được đấp 
đền. 

20. Nhưng khi nó được dâng tặng với một ước muốn mong 
dược đáp đền điều gì ấy hoặc là để cầu xin một phần thưởng trong 
tương lai, hoặc là như của lề ấy, được dâng với một tấm lòng 
không thành thực, của lễ ấy, tặng vật ấy thuộc về rajas. Đó là của 
lễ, tặng vật không trong sạch, không thanh khiết. 


21. Và với một tặng vật được dâng tặng bởi một kẻ không 
công chính, khâng đúng không gian và thời gian hoặc là một món 
quả không xuất phát từ trái tim và được trao ban với một sự khinh 
thường, thì đó là món quà, lễ vật của sự đen tối. 


22. OM,TAÀT, SAT.Mỗi một từ trong ba từ ấy là một lời đành 
cho Brahman - Tính thần vũ trụ. Những lời ấy luôn là khởi đầu của 
các tu sĩ Balamồn, của các kính Veda và các lễ dâng hiến tế. 
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23. Vì vậy với những lời của những người yêu mến Brahman 
bắt đầu tất cả cho việc thánh hiến, dâng tặng hay là sự tự hòa hợp, 
tất cả được làm theo sự chỉ dạy của kính thánh. 

24. Và với từ TÁT và với sự từ bỏ tất cả những mong đợi 
phần thưởng, việc thánh hiến ấy, hay là sự tự hòa hợp đều đang 
được thực hiện bởi những người đi tìm kiếm sự tự do, sự giải thoát 
vô biên. 

25. SAT là tất cả những gì tốt đẹp và trung thực: Vì vậy như 
một việc đã được làm tốt thì như kết thúc việc ấy là từ SAT. 

26. Có một niềm tin sung mãn trong sự thánh hiến, đâng 
tặng hoặc là sự tự hài hòa - đó chính là SAT: Và đó cũng là việc 
hiến tế cho Brahman -Tinh thần vũ trụ. 

27. Những công việc được thực hiện không có niềm tin đó 
chính là SAT, là không có øì cả: Hiến tế, dâng tặng, hay là sự tự 
hài hòa chính mình được thực hiện không có niềm tin thì chẳng 
được gì cả, cả ở trong thời gian này và thời Øian tối mai sau. 


18 
Ariuna 
1. Xin hãy cho tôi biết hời ngài Krisna, đặc tính của sự từ 
bỏ và tính chất của từ chối. 
ru›na 
2. Sự từ bỏ những việc ích kỉ được gọi là sự từ bỏ; nhưng 
sự từ chối đối với một phần thưởng của mọi công việc được gọi là 
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sự từ chối. 


3, Một số người nói rằng nên từ bỏ hành động ngay khi 
hành động ấy làm quấy rầy đến sự chiêm nghiệm, nhưng những 
người khác lại nói rằng những việc của đâng hiển, dâng tặng và sự 
tự hài hòa không nên từ bỏ, 


4. Bây giờ hãy nghe chân lý của ta về sự từ chấi công việc, 
hỡi Arjuna. Sự từ chối là người tốt nhất trong ba loại người. 


5. Những việc thánh hiến, đâng tặng và sự tự hòa hợp 
chính mình nên được bỏ đi, nhưng thực sự nên được thể hiện vì 
đó là những việc làm cho tầm hồn thanh sạch. 


6. Nhưng thậm chí những việc ấy cũng nên được làm với 
sự tự nguyện dâng tặng, và không mong muốn có được một phần 
thưởng đáp đền. Đó là lời cuối cùng của ta. 

7. Điều øì không chính trực phải tránh xa vì nó làm hỏng 
việc thánh cần phải làm. Những người từ chối những hành động 
như thế sẽ là sự lầm lẫn của tối tầm. 


8. Người bỏ bổn phận của mình vì sự đau khổ, sự từ bỏ của 
người ấy thuộc về rajas. không thanh khiết, và thực ra họ không 
có phần thưởng gì. 

9. Này Arjuna, ai chu toàn bổn phận theo thiên đạo và hiểu 
được việc mình lảm thỉ người ấy thoát khỏi được sự mê muội và 
những hậu quả của nó. Nhưng phải nhớ rằng, hành động với tỉnh 
thần hy sinh là hành động cao cả nhất, 

19. Người khôn ngoan, bậc thánh hiền là những người biết 
hy sinh những gì cần hy sinh thi những gì ngờ vực trong họ cũng 
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biến mất, tỉnh thần của họ chỉ còn lại sự sung màn những đức 
tính cao cả, họ không còn đam mê sự khoái lạc của trần thế nữa. 


11. Làm người bất cứ ai cũng phải lao động, nhưng biết từ 
bỏ những kết quả của lao động mới tực sự có tính thần hy sinh vì 
mục đích cao cả hơn, 


12. Hành động bao giờ cũng mang đến ba hậu quả: chán 
nắn, khoái lạc và vừa chán nản vừa khoái lạc, Cả ba trạng thái ấy 
đều có ở trong những người thiếu tỉnh thần hy sình. Người có tình 
thần hy sinh tuyệt đối không bao giờ cảm thấy buồn sầu, chán 
nản, lo âu. 


13. Này Arjuna, người hãy học hỏi nơi ta năm nguyên tắc 
hoàn tất hành động trong đạo Sankhya. 


14, Hành động của con người do năm yếu tố cấu thành: xác 
thân, tác động, các quan năng xúc giác, các năng lực nệi tại và 
bản năng sống. 


15, Trong năm yếu tố ấy, đù con người hoàn lất việc của 
mình bằng hành động cơ bắp hay bằng lời nói, bằng tính thần trí 
tuệ đều có thể đúng hoặc sai. 


16. Nếu kể nào ngu muội thì nghĩ rằng, chỉ có duy nhất 
mình là người hành động không sai lầm thì kể ấy sẽ không bao giờ 
biết được tỉnh thần hy sinh. 

17. Người nào tiêu diệt được lòng ích kỷ và có được lý trí 
vững mạnh thì đò người ấy có tàn sát hết quân đội đối phương thì 
cũng được xem như người lương thiện không sát hại ai và không 
chút vương vấn hệ lụy việc mình làm. 


l1ế 


18. Trí thức, lòng khao khát hiểu biết và con người hiểu 
biết là ba tính chất nguyên thủy thúc dục con người hành động. 
Cách thức, phương tiện và vai trò của hành động cũng là ba tính 
chất nguyên thủy thúc đục con người. hành động. 


19. Theo nguyên lý của Gunas thì trỉ thức, hành động Và vai 
trò của hành động được phân làm ba loại. Ngươi hảy nghe ta giải 
thích sau đây: 

20. Nếu là tri thức mà nhờ nó ta giác ngộ được bản thể bất 
diệt trong con người mình, hiểu được rằng, con người mình bất 
khả phân ly, trí thức ấy đáng được xem là trí tuệ cao cả {sattvic). 

21. Nếu tri thức (kiến thức) mà vì nó con người tìm thấy 
trong mình muôn vần dị diệt, kiến thức ấy, tri thức ấy lại là cội 
nguôn, là mầm mống của sân hận (rajasic). 

22. Nếu tri thức (kiến thức) ấu trĩ, hẹp hỏi, hời hạt khiến 
con người chỉ mới nhìn thấy được một chút rất hạn hẹp đã tưởng 
rằng ấy là vô biên, kiến thức ấy là cội nguồn của nợu sỉ (tamasic). 

23. Một hành động hợp với đạo của vũ trụ và được hoàn tất 
với một tấm lòng không vị kỷ, một tấm lòng vó tư, thanh thản thì 
đó là hành động thuộc về trí tuệ cao cả (sattvic}. 


24, Nếu hành động được hoàn tất đo dục vọng và ích kỷ thì 
hành động ấy chất chứa những tham đục, sân hận (rajassie), 


25. Nếu hành động bất chấp đến hậu quả và hậu quả ấy làm 
thiệt hại đến người khác thì hành động ấy là hành động của sự 
tiếu muội (tamasic). ` 


26. Bất cứ ai hành động mà thoát khỏi được những đam 
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mẽ, ích kỷ, và luôn giữ được tâm trí kiên định, và có được tỉnh 
thần dũng cảm coi thành công hay thất bại đều nhẹ nhàng như 
không thì người ấy đã có được trí tuệ cao cả và một lâm hồn ` 
thanh khiết (sattvic}. : 

27. Ai hành động vì đam mê có được thành quả thì đó là 
người tham lam, nguy hiểm, tâm hồn họ vướng đầy bụi nhơ, luôn 
bị buồn vui chỉ phối, tinh thần không chút an tịnh. Đó là hành 
động vì dục tính, vì những đam mé bình thường (rajasic). 


28. Ai hành động với một tính thần không được chế ngự, 
bất cẩn, cố chấp, lừa lọc, gian xảo, biếng nhác và thiếu lập trường 
kiên định, ý chí nhu nhược, hay tìm cách trễ nải công việc (việc 
hôm nay cứ để ngày mai), đó là những người ngu sĩ (tamasic). 


29. Này Arjuna, bây giờ ngươi hãy nghe ta giải thích về ba 
tính chất của trí tuệ minh mẫn và tâm hồn an tịnh một cách ngắn 
ngọn nhưng thật rõ rằng. 


30. Trí tuệ minh mẫn là gì? Ðé là thứ trí tuệ tự nó hiểu được 
những tính chất cơ bản của hành động và không hành động, hiểu 
được điều tốt nên làm và diều xấu nên tránh, hiểu được quyền lực 
nào khiến ta phải khiếp sợ và hiểu được quyền lực nào ta có thể 
vượt qua được, hiểu được tự đo và nô lệ là gì. Hởi Partha (một tên 
hiệu của Ajuna), đó là trí tuệ mình mẫn (sattvic). 


31. Này Partha, cái khiến con người không hiểu thế nào là 
đúng, thế nào là sai, hành động nào nên làm, hành động nào nên 
tránh. Đó chính là năng lực của tham vọng (rajasic). 

32. Và không sự khôn ngoan nào được nhìn thấy đ trong 
bóng tối khi mà điều sai ầm lại tưởng là điều đúng đấn và khi 
II) 


những cái được cho là đúng đắn thì nó lại là sai lầm. 


33. Khi chìm vào trong phương pháp Yoga của sự chiêm 
nghiệm thánh thiện, sự hoạt động của tính thần vào hơi thở cuộc 
sống thï hòa hợp với nhau trong sự an bình, có được một sự kiên 
định, sự kiên định là thuần khiết. 


34. Nhưng nếu sự kiên định còn có ước muốn phần thưởng, 
còn gắn với của cải vật chất, sự khoái lạc và thậm chí cả những 
nghi thức tôn giáo thì đó chỉ là sự kiên định của cuồng nhiệt, 
không thuần khiết. 

35. Và sự kiên định nhờ nó mà kể đốt nát, điên cuồng 
không tự bỏ được sự lười biếng, sợ hãi, tự ti, mặc cảm, chán nản 
và ham mệ nhục dục, đó thực sự lả sự kiên định cửa bóng tối. 


36. Báy giờ hãy nghe hỡi Arjuna, có ba loại khoái lạc. Có 
một loại khoái lạc của việc theo đúng chính đạo sẽ đẫn đến việc 
kết thúc mọi khổ đau. 


37. Những gì thoạt đầu có vẻ như một chén đắng được tìm 
thấy trong sự kết thúc chén rượu bất tử. Loại khoái lạc như vậy là 
thuần khiết. Nó là niềm vui phát xuất từ sự nhìn nhận sâu sắc rõ 
vàng của tinh thần. 

38. Nhưng sự khoái lạc bắt nguồn từ sự khao khát của 
những giác quan với những đối tượng cửa chúng, thoặt đầu có vẻ 
như uống được sự ngọt ngào nhưng cạn ly mới nhận ra đó là 
thuốc đọc, đó là thứ khoái lạc của đam mệ cuồng nhiệt, là thứ 
khoái lạc không tinh khiết, 


39. Và sự khoái lạc ấy khi khởi đầu cũng như khi kết thúc 
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chỉ là sự nhầm lẫn của linh hồn, nó bắt nguồn từ sự ngủ mê dốt 
nát, lười biếng, bất cẩn, đó chính là sự khoái lạc den tối. 

40. Không có gì trên trần thế và cả trên trời cao mà thoát 
khỏi ba quyền lực của tự nhiên ấy. 


41. Những việc làm của những tu sĩ Balamôn, bậc quần 
vương vô sỹ kshatrias, bậc lao động vaisyas và đẳng cấp nô lệ 
sudras thì khác nhau, trong sự hài hòa của ba lực lượng tự nhiên 
mà bản chất họ đã được sinh ra. 


42. Việc làm của đẳng cấp Balamôn là bình an, tự hài hòa 
chính mình, khổ chế và thuần khiết: Tha thư luôn mãi và công 
bằng đạo đức, nhìn xa, trông rộng, khôn ngoan và đầy niềm tin. 

43. Đây là những đặc tính việc làm đẳng cấp kshatrias: Tỉnh 
thân anh dũng, nhiệt tâm, kiên vững, tháo vát, can đảm trong 
chiến trận, hào phông, quảng đại và khả năng lãnh đạo. 


44. Thương mại, trồng trọt và thuần dưỡng súc vật đó là 
công việc, là bẩn phận của đẳng cấp vaisya và công việc, bổn phận 
của đẳng cấp sudra là phục dịch. 

45, Họ đều đạt được sự hoàn thiện khi tìm thấy niềm vui 
trong công việc, bổn phận của mình. Hãy nghe cách thức một 
người có thể đạt được sự hoàn thiện và tìm thấy được niềm vui 
trong bổn phận của mình. 

46. Một người đạt được sự hoàn thiện khi bổn phận của 
người ấy là tế lễ thần linh, vì từ ấy tất cả mọi sự đã xuất hiện và từ 
ấy tồn tại trong mọi sự. 


47. Cao cả hơn là bổn phận của ngươi, đường như đó là sự 
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khiêm tốn, hơn là việc làm của kẻ khác, dường như đó là sự cao cả 
vĩ đại. 

4B. Cái cao cả vì đại của ngươi hơn việc làm của kẻ khác đó 
chính là sự khiêm tốn, đó là sự cao cả khi một người thực hiện 
công việc đã giao phó, thì không có tội lỗi nào bén mảng tới người 
đó. 


49. Và con người không nên từ bỏ bổn phận của mình. 
Dường như không một người nào đạL được sự trọn vẹn; bởi vì 
trong tất cả mọi việc có thể có sự bất toàn cũng như trong lửa 
luôn cố khói. 


50, Khi một người có được lý trí của mình để thoát khỏi sự 
ràng buộc và linh hồn của người ấy trong sự hòa hợp vượt khỏi 
những tham vọng, và đi đến sự từ bỏ mọi sự, điều ấy dẫn người đó 
đến sự siêu việt, vượt khỏi những hành động trần thế. 


51. Bây giờ hãy nghe cách thức một người đến được với 
Brahman-Tình thần vũ trụ, cái nhìn sâu xa nhất của ánh sáng. 


52. Khi sự nhận thức của lý trí được minh bạch và vững 
vàng thì linh hồn sẽ đạt được sự hòa hợp; khi ấy thế giới của âm 
thanh và những giác quan khác đều biến mất và tính thần vượt 
khỏi sự cuồng nhiệt và ghen ghét. 


53. Khi một người ở trong trạng thái cô tịch thì người ấy 
luôn luôn có được sự suy ngẫm và chiêm nghiệm; khí ấy nhiều 
thức ăn không còn làm hại đến người ấy và những tư tưởng, 
những lời nói và thân thể của người ấy ở trong sự an lành; khi 
thoát khỏi sự đam mẽ cuồng nhiệt thì ý chí của người ấy chiếm 
lnh. 


54. Và những sự ích kỉ, sự bạo lực, sự kiêu căng của người 
ấy đều biến mất, khi ấy sự ham mê nhục dục, sự hận thủ, lòng 
tham lam không còn nữa, và người ấy ở trong sự an bình với tư 

' tưởng “đây chính là tôi"; vậy người ấy đã tạo lên một ngọn núi của 
những gì cao cả nhất; người ấy xứng đáng lãm một Tỉnh thần vũ 
trụ-Brahman, với Đấng thần linh. 


55. Người ấy làm một với Brahman - với Đấng thần linh, và 
vượt qua khỏi sự buồn rầu, sầu não và dục vọng và linh hồn của 
người ấy ở trong sự bình an. Tình yêu của người ấy làm thành tình 
yêu đành cho tất cả mọi tạo vật và người ấy có được một tình yêu 
siêu việt dành cho ta. 


56, Quả thật nhờ vào tĩnh yêu người ấy hiểu biết ta, ta là ai, › 
la là gì. Và quả thật khi một người đâ hiểu biết được ta thì người ấy 
đã bước vào trong sự tồn tại của ta. 


57. Trong bất cứ việc gì người ấy làm, người ấy có thể tìm 
được nơi trú ngự trong ta và người ấy đều đạt được kết quả nhờ 
vào ân ban của ta, người ấy sẽ không hư nát và sẽ sống vĩnh cửu. 


58. Hãy dành tặng cả trái tìm ngươi trong mọi việc ngươi 
làm cho ta, và hãy xem ta như là sự tối hậu của tình yêu ngươi, 
hãy tuần theo phương pháp Yoga của lý trí, và linh hồn của người 
luôn luôn tìm được sự an ủi trong ta. 


59. Nếu linh hồn tìm kiếm sự an nghỉ trong ta, người sẽ 
vượt qua mọi nguy hiểm nhờ vào ân ban của la; nhưng nếu tư 
tưởng của ngươi lại hướng về sự ích kỉ cho mình; và ngươi sẽ 
chẳng nghe được gì cả, người sẽ hư nát. 

60. Nếu ngươi không chiến đấu lại trận chiến cuộc đời của 
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ngươi, vì tính ích kỉ, ngươi sợ hãi cuộc chiến, sự quyết tâm của 
ngươi đủ ở trong sự hão huyền tự nhiên sẽ khống chế ngươi. 


61. Vì ngươi đã ở trong sự ràng buộc của bổn phận-Karma. 
Với sức lực của ngươi từ kiếp trước; và với bổn phận ấy, sức lực ấy 
của ngươi, trong sự làm lẫn của ngươi với một thiện chí ngươi 
không muốn làm, với sự nhụ nhược thì ngươi lại phải lâm. 


62. Đấng thần lính thì ngụ trong trái tim cửa mọi người. 
Hồi Arjuna: Đấng thần linh của người trú ẩn trong trái tìm người 
và sức mạnh kỳ điệu của Người làm thay đổi mọi sự. 


63. Hãy đến với Dấng ấy vì sự cứu rỗi linh hồn của người, 
một người chiến thắng. Nhờ vào ân phúc của Đấng ấy ngươi sẽ đạt 
được sự bình an siêu việt, là nơi an nghỉ vĩnh cửa của ngươi, 


64. Ta đã ban cho ngươi những lời cửa sự nhận thức và 
khôn ngoan huyền nhiệm hơn cả những gì bí mật được giấu kín. 
Hãy suy ngẫm những điều đó trong sự thỉnh lặng tâm hồn ngươi, 
và rồi tự do hành động theo ý chí của ngươi. 


65. Hãy nghe lại lời siêu việt của ta, sự huyền nhiệm sâu kín 
nhất của sự yên lặng, vì ngươi là kẻ được ta yêu mến, ta sẽ nói cho _ 
ngươi những lời của sự cứu rỗi linh hồn. 

66. Hãy trao tỉnh thân của ngươi cho ta, và hảy trao trái lim 
ngươi cho ta và trao cả của lễ hiến tế và lòng thờ kính của ngươi 
cho ta, Đây là lời hứa cửa (la: Quả thật ngươi sẽ đến với ta, vì ngươi 
đang được ta yêu mến, 

6ï. Hãy từ bỏ tất cả mọi sự để đến với ta; và đến với ta vì sự 
giải thoát lĩnh hồn của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thoát khỏi những sự 
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ràng buộc tội lỗi. Vì vậy hãy vui mừng lên. 

68, Những điều này không bao giờ được nói cho người nào 
thiếu sự tự kỉ luật hoặc là những người không có tình yêu, hoặc là 
những người khòng muốn nghe hay là kẻ chống lại la. 


69. Nhưng người nào dạy giáo lý huyền nhiệm này cho 
những kẻ có lòng yêu mến ta, và chính người ấy cũng phải có tình 
yêu siêu việt, quả thật sẽ đến được với la. 


70. Vì có thể chẳng có người nào làm công việc vĩ đại ấy cho 
ta bằng người đó và có thể không có ai trên trần gian này đáng 
được ta yêu mến hơn người ấy. 


71. Người nào biết học hỏi trong sự chiêm nghiệm những 
thánh ngôn của lời giải thuyết của ta, ánh sáng của sự nhận thức 
của người ấy đó chính là lòng tôn kính của nó. Đó là chân lý của 
ta. 

72. Và người ấy chỉ nghe nhưng đã tin và trong thâm tâm 
người ấy, người ấy không có sự ngờ vực, nghi ngờ, người ấy cũng 
đạt được sự giải thoát và thế giới nềm vui của những con người 
chính trực. 


73. Ngươi đã nghe được những lời này trong sự kết hợp 
thính lặng linh hồn ngươi, phải không hỡi Arjuna? Phải chăng sự 
tối tăm lầm lẫn của ngươi bị xua tan bởi ánh sáng nội tâm của 
n§#ười? 

Árjưna 

74. Nhờ ơn của Ngài tôi đã nhờ ánh sáng của tôi và bây giờ 
sự nhầm lẫn của lôi đã biến mất. Những nghỉ ngờ của tôi cũng 
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không còn nữa, niềm tïn của tôi cũng thật vững vàng: và bây giờ 
tôi có thể nói “những lời của Ngài sẽ được thực hiện”. 


Sưnjaua 


75. Vì vậy tôi đâ nghe những lời rạng ngời này giữa cuộc đối 
thoại của Arjuna và Dấng thần linh của mọi vật và những lời ấy đả 
lấp đầy tâm hồn tôi với một sự thán phục và khiếp sợ. 

76. Nhữ vào bài thơ Vyasa tôi đã nghe lời này của sự thính 
lặng huyền bí. Tôi đã nghe được sự huyền nhiệm, bí mật Yoga, đã 
được người thầy Kriana chỉ đạy. 

7ï. Tôi đã nhớ, ôi đức vua, tôi đã nhớ những lời tuyệt vời 
thánh thiện giữa Krisna và Arjuna, và nghe đi nghe lại tâm hồn tôi 
vẫn cảm thấy sướng vui. 

78. Tôi đã nhớ, tôi đã từng nhớ, sự nhận thức vình quang 
của Đấng thần linh của vạn vật; và niềm vui kế tiếp niềm vui lấp 
đầy linh hồn của ta. 

79. Bất cứ ở đâu Krisna, Đấng tối hậu của Yoøa phán, 
Arjuna cũng nắm bắt được những lời cung kính ấy, đó là sự mỹ 
miều và thành công, niềm vui và tất cả đều là công bằng, đạo đức. 
Tói tin tưởng vào những lời ấy. 
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I. LUẬT MANU 


Theo người Ấn Độ cổ, trong cuộc sống của con người có bốn 
mục đích lớn là dharma (pháp, công chính, đạo đức, đúng đắn), 
artha (sự giàu có), kàma (khoái lạc trần tục), và moksa (sự tự do 
tỉnh thần hay giải thoát). 


Trong đó nội dung các bản văn về dharma liên quan tới 
những vấn đề phong tục, tập quán và luật lệ chi phối sự tồn tại, 
phát triển của cá nhân cơn người trong mối quan hệ với cộng 
đồng và những mối quan hệ thích hợp của các nhóm người khác 
nhau trong xã hội. Đó cũng chính là đề tài mà bộ luật Manu đề cập 
tới. Bộ luật Manu được làm theo thể thơ nên nó có vần luật, gồm 
2.685 câu thơ, liên quan tới tục lệ, tập quán, chính trị, pháp luật, 
đạo đức và tôn giáo sáng tác vào thời kỳ Ánh hùng ca hay thời kỳ 
Sử thi. 

Tác giả của bộ luật Manu rất quen thuộc dối với các bản văn 
Veda, và liên quan tới các vị thầy trước cùng với những truyền 
thống của đharma. Bộ luật đã thảo luận đến một số đề tài triết học 
và đưa ra những cách giải quyết dựa vào hệ thống triết học 
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Samkhya và Vedanta, nhưng mục đích của nó không phải là sự 
trình bày một hệ thống triết học hoàn chỉnh, mà chủ yếu là trinh 
bày nội dung cơ bản của kinh đharma. Vì thế nó đà có công hệ 
thống hóa, phát triển những tục lệ, tập quán của Ấn Độ cổ thành 
luật lệ phục vụ cho việc duy trì trật tự "thể chế xã hội đương thời, 
thông qua đó nó đã đem lại sự tôn trọng của dân chúng Ân Độ cổ 
đốt với phong tục, tập quán - những cái có lúc đường như đã bị 
lãng quên và mai một. Bộ luật Manu tin rằng bốn đẳng cấp xã hội 
(chantu-varna) như là phương tiện hợp tác, duy trì trật tự xã hội vì 
sự tốt đẹp chung, mặc dù hệ thống đó thực chất đã không vận 
hành vì lợi ích của sự cố kết xã hội nói chung mà chủ yếu là vì trật 
tự đẳng cấp xã hội có tính chất đạo đức, tôn giáo và chính trị. 
Theo bộ luật Manu, mỗi người trong xã hội phải thực hiện chức 
năng bởi cái mà bản chất của người ấy thích hợp nhất với người 
ấy. Luật Manu cũng đã tin vào bốn giai đoạn phát triển và bốn 
mục đích tối cao của cuộc sống theo quan niệm của Ấn Độ giáo. 
Bốn giai đoạn phát triển cửa cuộc sống theo Ấn Dộ giáo là: giai 
đoạn sống độc thân tu luyện học tập (bràhmachàrya), giai đoạn 
lập gia đình, sống là người chủ hộ (garhasthya), giai đoạn sống ẩn 
đật trong rừng sâu, trắm tự mặc tưởng (vànaparstha), và giai đoạn 
tu khổ hạnh của những nhà hành khất khổ hạnh (sannỳasa) với 
bốn mục đích của cuộc sống như đã trình bày trên, 


Nội dung của bộ luật đặc biệt đề cập đến những vấn đề về 
thái độ và hành động của con người và hậu quả của chúng đối với 
chính con người; về mô hình chung của trật tự đẳng cấp xã hội và 
nguyên nhân của sự phân chia đẳng cấp: về địa vị, bổn phận xã 
hội, tôn giáo của các đẳng cấp cũng như mỗi quan hệ của đẳng 
cấp trong xã hội; về vai trò và nhiệm vụ của người chủ hộ. của 
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người thầy và học trò, của người chỗng và người vợ, của tăng lữ, 
chiến sĩ, thương nhân, chủ xưởng và tôi tớ được qui định bởi luật 
lệ xã hội chặt chẽ và lễ nghỉ tôn giáo thiêng liêng thấm nhưần ý 
nghĩa đạo đức, chính trị xã hội và tôn giáo sâu xa của nó, qua một 
hệ thống các phạm trù triết học chính trị đạo đức hết sức phong 
phú và không kém phần đặc sắc như: thái độ và hành động, trách 
nhiệm và bổn phận, bất công và công bằng, giàu có và nghèo khổ, 
đức hạnh và xấu xa, nhơ bẩn và trong sạch, khen thưởng và trừng 
phạt, ca tựng và xÌ nhục, nhục dục và khổ hạnh, lương tâm, công 
lao giá trị, địa ngục, trần thế, thiên đường, nghiệp báo, luân hồi, 
giải thoát hay sự giải phóng cuối cùng, v.v... 


Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, các dharma trong 
mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn lịch sử lại được bổ sung, phát triển cho 
phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện thực “những điều mà các 
nhà thông thái, những người đã thoát khỏi quan niệm về lòng yêu 
thương và sự thủ ghét công bố” (Äfenw, 11, 1). 


Cùng theo luật Manu, có bốn cách hay bốn con đường quyết 
định sự đúng đắn hay sai trái là: veda, smrti'Š, àcàra'” và lương 
tâm. Trong khi veda, srnrti và àcàra tạo ra và duy trì trật tự xã hội 
thì sự tiến bộ xã hội được thực hiên bởi lương tâm. Chúng ta sẽ 
kêu gọi gì ở lương tâm của mỗi chúng ta? (àtmanah priyan) (Luật 


'* Smni: Những kinh sách thiêng liêng của Hindu giáo bể sung cho kinh 
Veda. dùng hướng dẫn cho cuộc sống rèn luyện tư tập được đọc trong cuộc 
sống hàng ngày của những người theo đạo Hindu. gồm có: Anh hùng ca, 
thần thoại (purànas) và luật Manu. 

 Àcàra: là hạnh kiểm, tư cách đạo đức tốt, 
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Manu, lĩ, 12). 


Sau đây là phần trích dịch và giải thích luật Manu theo bản 
văn The Lous of Manu, translated hy G. Buhler, Sacred Books of 
The East, xx0, Oxford Charendon Press, 1686 với các nội dung 
như sau: 


1.Thái độ và hành động của con người quyết định chính vận 
mệnh của con người. 


2. Mô hình chung của đẳng cấp xã hội. 

3. Bốn đẳng cấp (àsramas) và bổn phận của chúng. 

4. Sự tôn kính của các thành viên trong bốn đẳng cấp. 
5. Những địa vị và bổn phận của người phụ nữ. 

6. Lại ích của hạnh phúc tối cao. 


Trong các bản văn trích đưới đây của bộ luật Manu, số La 
Mã là số tiết, số Ả Rập là số câu. 


1. THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 
QUYẾT ĐỊNH CHÍNH VẬN MỆNH CỦA CON NGƯỜI 


81, Với bất kỳ sự sắp đặt nào của tỉnh thần (một người) 
tiến hành bất cứ hành động não, thì người ấy sẽ thu được kết quả 
của hành động đó trong thể xác (tương lai} được phú cho với cùng 
một phẩm chất y như thế. 

@I1.81) 

3. Nghiệp là cái nảy sình ra từ tư tưởng, lời nói và thể xác; 
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nó tạo ra những kết quả tốt hay xấu tùy thuộc vào tư tưởng, lời nói 
và thể xác tốt hay xấu; vì vậy nghiệp đã tạo ra những địa vị khác 
nhạu của con người gầm: cao, trung bình, và thấp kém. 


-+ 4, Nên biết rằng tính thần là kẻ chủ rhưu trong trần thế, 
thậm chí là kể chủ mưu với cả hãnh động, cái có liên quan tới thể 
xác, và là cái gồm ba loại, ba vị trí, và được xếp vào mười đề mục. 


5. Sự thèm muốn tài sản của những người khác; sự suy nghĩ 
trong lòng của mình vẽ những gì không ưa thích, không thèm 
muốn rà chúng có thể gây rắc rối hoặc phiền phức; và sự gắn bó 
với những thuyết sai lầm là ba loại của hoạt từng tỉnh thần đầy tội 
lỗi. 


6. Lạm dụng những người khác, nói điều giả đối, giềm pha : 
chê bai công lao giá trị của tất cả mọi người, nói những lời võ giá 
trị là bốn loại của việc nói điều xấu. 

7. Chiếm đoạt cái không được cho, xúc phạm, làm tổn 
thương đến loài vật ngoài sự thừa nhận của pháp luật, giữ mối 
quan hệ bất chính với vợ của người khác, những điều đó được coi 
là ba loại hành động thể xác tội lỗi. 


8. Một người cạt được kết quả của hành động tỉnh tần tất 
hay xấu trong tư tưởng của người ấy, thì điều đó vừa thuộc về 
hành động nói trong lời nói của người ấy, vừa thuộc về hành động 
thể xác trong thể xác của người ấy. 

9. Do kết quả của nhiều hành động đầy tội lỗi đã phạm phải 
bởi thể xác của người ấy, trong kiếp sau người ấy sẽ trở thành một 
vật vô trì vô giác nào đó; do kết quả của những tội lỗi đã phạm 
phải bởi lời nối của người ấy, người ấy sẽ trở thành một con chim 
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hay một loài thú vật trong kiếp sau; và do kết quả của những tội 
lỗi trong ý.nghĩ của người ấy, người ấy sẽ phải tái sinh trong một 
loại thấp hèn ở kiếp sau. : 

10. Người đàn ông là người nắm giữ quyền lực gấp ba lần 
(trên cả chính mình) đối với tất cả sinh vật được tạo ra, khuất 


phục cả sự thèm muốn và sự giận dữ, bằng cách ấy ông ta chắc 
chắn giành được sự thành công mỹ mãn. 


@113-9,11) 

104. Lối sống nghiêm khắc và tri thức thiêng liêng là những 

phương pháp tất nhất, nhờ đó mà người brahmin đạt được hạnh 

phúc tối cao; bằng lối sống khắc khổ người ấy tiêu điệt mọi tội lỗi, 
bằng tri thức thiêng liêng người ấy đạt tới ngừng sự sinh và tử. 

(XIL104) 

95. Tất cả những truyền thống đó (smrti) và tất cả các hệ 

thống đáng khinh miệt đó của triết học, chúng không được đặt cơ 

sở trên kinh Veda, không tạo ra sự báo ơn báo oán sau cải chết; bởi 

vì chúng được tuyên bố đã dựa trên sự tối tăm ngụ dất. 


(IL95) 


_ 238. Không gây ra sự đau khổ cho bất cứ sinh vật nào, hãy 
để cho người ấy từ từ tích lũy giá trị tỉnh thần vì mục địch cá được 
người bạn ở thể giới hên kia. 

. 239, Vì ở thế giới bên kia không có cha, không có mẹ, không 
có vợ, không có những đứa con cũng như không cô bà con thân 
thuộc ở bên cạnh để làm những người bạn của người ấy, công lao 
giá trị tình thần một mỉnh ở lại với người ấy. 
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240. Một mình nó sinh ra, một mình nó chết đi, một mình 
nó hưởng thụ phần thưởng do đức tính tốt của nó, một mình nó 
địa sự trừng phạt vì tội lỗi của nó, 


(W.238-240) 


155. Hãy để cho người ấy không mệt mỏi, chán nản theo sự 
điề#khiển của những người đức hạnh có quan hệ tới những việc 
làm của người ấy, cái đã được tuyên bố rõ ràng và đầy đủ trong các 
bản văn và trong truyền thống thiêng liêng, là nguồn gốc của 
pháp luật bất khả xâm phạm. 


156. Nhờ đức hạnh giúp cho người ấy đạt được cuộc sống 
lâu đài, nhờ đức hạnh làm cho người ấy ước ao có con chấu, nhờ 
vào đức hạnh làm cho người ấy đạt được sự giàu có, nhỡ đức hạnh 
giúp cho người ấy tiêu diệt kết quả của những điềm xấu. 

157. Đối với một người xấu xa, bị chê trách trước mọi người, 
luôn luôn phải chịu những điều bất hạnh, đau đớn khổ sở vì 
những bệnh tật, và sống cuộc đời ngắn ngủi. 

158. Một người tuân theo sự điều khiển của đức hạnh thì 
người đó có đức tin, thoát khỏi sự thèm muốn và sự đố ky, sống 
một trăm năm, mặc dù người ấy hoàn toàn không c6 những dấu 
hiệu triển vọng tất đẹp. 

172. Sự bất chính đã thi hành trong thế giới này không ngay 
lập tức tạo ra kết quả của nó, điống như một con bò cái chỉ tiến 
lên chầm chậm, nó cắt đứt những gốc rễ của những người đã 
giam giữ nó. 

173. Nếu sự trừng phạt không giáng xuống bản thân người 
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ấy (người phạm tội} thì nó sẽ giáng xuống những người con. trai 
của người ấy; nếu nó không giáng xuống những người con trai của 
người ấy thì cuối cùng nó sẽ giáng xuống những cháu trai của 
người ấy; nhưng sẽ là một điều hết sức bất công một khi mà người 
ấy đã phạm tội, sự thất bại lại không bao giờ đến với người ấy, 
người đã gây ra tội lỗi. 

174, Người ấy phát đạt, thịnh vượng trong chốc lát, qua sự 
bất chính, sau đó có thể người ấy đạt được vận rnay to lớn, tiếp 
theo người ấy có thể chế ngự được kẻ thù của mình, nhưng cuối 
cùng người ấy cũng bị diệt vơng tất cả. . 

175. Hãy để cho người ấy luôn luôn mong muốn tính thật 
thà, phục tùng luật lệ thiêng liêng bất khả xâm phạm, tuân theo 
sự điều khiển xứng đáng của người Aryan và sự thanh khiết,.. 

(WV.155-158, 172-175) 


40. Phú cho những lòng tốt ấy đến với địa vị của các vị thần, 
phú cho sự tích cực ấy đến với địa vị của con người, và phú chơ sự 
tối tăm ấy luôn luôn hạ thấp xuống tới địa vị của những thú vật; 
đó là ba quá trình diễn biến của sự luân hồi. 

50. Những nhà hiền triết tuyên bố rằng Brahman-Người 
sáng tạo vũ trụ và luật lệ; cái vĩ đại và cái không thể nhận ra được 
(để tạo thành) cấp bậc cao hơn của chúng sinh, được tạo ra bởi 
đạo đức tốt. 


(@I.40, 50) 
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1L MÔ HÌNH CHUNG CỦA ĐẲNG CẤP XÃ HỘI 


87. Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người ấy tạo thành bốn đẳng cấp khác nhau, mà tất cả đều 
xuất phát từ đẳng cấp chủ hộ. 


88. Nhưng tất cả (hay thậm chí chỉ) các đẳng cấp này đã 
được thừa nhận lần lượt theo đúng quy định cửa luật pháp thiêng 
liêng, đã bướng dẫn đẳng cấp brahmin, người hành động theo 
những luật lệ có trước tới địa vị cao nhất. 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veda cùng 
với những bản văn truyền thống thì người chủ hộ được thừa nhận 
có địa vị cao hơn đối với tất cả bọn họ (ba đẳng cấp kia); vì người 
ấy ủng hộ, nuôi đường ba đẳng cấp kia. 

90. Giống như tất cả những dòng sông, từ lớn đến nhỏ, đều 
tìm nơi nghỉ ngơi ở đại dương, cũng như vậy, những người trong 
tất cả các đẳng cấp tìm thấy sự bảo vệ của những người chủ hộ. 

91. Vì được sinh ra hai lần, những người thuộc bất cứ đẳng 
cấp nào trong bốn đẳng cấp này phải luôn luôn tuân theo một 
cách thận trọng luật lệ gấp mười lần. 

92. Sự mãn nguyện, sự khoan dưng, sự tự chủ, không được 
chiếm đoạt một cách không chính đáng bất cứ vật gì, (tuân theo 
những phép tắc của) sự trong sạch, kiềm chế các giác quan [kiểm 
soát các giác quan], sự thông thái, sự hiểu biết về Linh hôn tối 
tao, sự chân thật, và tránh sự tức giận là luật lệ gấp mười lần. 

{VI.87-92) 

63. Không được làm tổn thương các sình vật, chân thật; 
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không được chiếm đoạt bất: hợp:pháp của cải của người khác, sự 
thanh khiết, và điều khiển các cơ quan, đã được Manu công nhận 
là bản toát yếu luật pháp cho bến đẳng cấp. 


1. Hãy để cho ba đẳng cấp được sinh ra hai lần hoàn thành 
những bổn phận đã được quy định của họ, nghiên cứu học tập 
kinh Veda; nhưng trong họ chỉ đẳng cấp brahmin sẽ giảng dạy 
kinh Veda, chứ không phải là hai đẳng cấp kia, đó là luật lệ đã 
được thiết lập, xác định. 


2. Người brahmin phải biết cách sống bằng luật lệ đại diện 
cho tất cả, chỉ dẫn cho nhữmg người khác và chính người ấy sống 
theo đúng pháp luật. 


3. Do sự ưu tú của người ấy, do tính ưu việt trong nguồn gốc 
của người ấy, do sự tuần thủ những luật lệ hạn chế đặc biệt của 
người ấy và do sự tất đẹp đặc biệt của người ấy, người brahmin là 
chúa tể của tất cả các đẳng cấp. 


4. Các đẳng cấp brahmin, ksatriya, vaisya là những đẳng cấp 
được sinh ra hai lần, nhưng đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp sudra chỉ 
sinh ra một lần; không có đẳng cấp thứ năm.!8 

-_ 1-4) 

31. Nhưng vì mục đích phát triển của các thế giới, vị chúa tể 

đã sinh ra đẳng cấp brahmin, đẳng cấp ksatriya, đẳng cấp vaisya 


'® Các đẳng cấp được sinh ra hai lần, vì ngoài sự sinh ra đo sự sinh đẻ tự 
nhiên như bao sinh vật khác, họ còn được ginh ra lần thứ hai bởi sự thừa 
nhận địa vị, bổn phận tôn giáo của họ bằng lễ thụ giáo. hay lễ phong chức 
trong lễ nghỉ thiêng liêng cửa kinh Veda. 
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và đẳng cấp sudra từ miệng, từ những cánh tay, những bắp đùi và 
từ hai bàn chân của ông ta. 


(L3) 


87. Nhưng trong trật tự thứ bậc để bảo vệ thế giới này, Đấng 
chúa tể, người rực rỡ nhất, lộng lẫy nhất đã ấn định những nhiệm 
vụ và bổn phận khác nhau cho những đẳng cấp sinh ra từ miệng, 
từ đối tay, từ những bắp đòi và từ hai bản chân của ông ta. 


4.8) 


45. Tất cả những bộ lạc đó trên thế giới này, những bộ lạc 
đã bị đuổi khỏi cộng đồng của những đẳng cấp được sinh ra từ 
miệng, từ những đôi tay, những bắp đùi và từ hai bàn chân của 
Brahma, được gọi là Dasyus, hoặc họ nói theo ngôn ngữ của người 
MlekkFas (Mlecchas) những người man rợ, hoặc họ núi theo ngôn 
ni8ữ của người Áryans, 

"- 

41. Vị vua, người hiểu biết luật lệ thiêng liêng bất khả xâm 
phạm phải thẩm tra những luật lệ về các đẳng cấp, về các khu 
vực, về các phường hội và các gia đình; và như vậy vua là người 
giải quyết luật lệ riêng biệt cho mỗi lĩnh vực ấy. 

42. Vì người ta làm theo những nghề nghiệp riêng của mình 
và tuân theo bẩn phận riêng của mình, họ trở nên gần gũi với mọi 
người, mặc đù họ có thể sống cách xa nhau. 

46. Điều gì có thể thực hiện bởi đức hạnh, do những người 
sính ra hai lần như là dành hết cho luật pháp, thì điều đó: người ta 
xác định như là luật lệ, nếu nó không đối lập với những tực lệ của 
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các quốc gia, các gia đình và các đẳng cấp. 
(VI.41-42,46) 

5. Chỉ những đứa trẻ nào trong tất cả các đẳng cấp được 
sinh ra trực tiếp từ những người vợ đã kết hôn, bình đẳng (trong 
đẳng cấp và đã kết hôn) như những thanh nữ, thì chúng mới được 
cơi là thuộc về cùng đẳng cấp như những người cha của chúng. 

œ5) 

24. Do sự ngoại tình của các đẳng cấp khác nhau, đo sự kết 
hồn với những người phụ nữ đáng lề phải được kết hôn theo luật 
lệ quy định và vì sự sao lãng những công việc và bổn phận (đã qui 
định) cho mỗi người, đã sinh ra (những đứa con trai mà chính 
nguồn gốc của chúng) dẫn đến sự hỗn loạn của các đẳng cấp. 

@.24) 

352. Những người đàn ông bị kết tội ngoại tình với vợ cửa 
người khác, đức vua sẽ trừng trị bằng những hình phạt làm cho 
khiếp sợ và sau đó trục xuất đi xa. 

353. Vì sự ngoại tình đã gây nên sự xáo trộn của các đẳng 
cấp giữa những người đàn ông; do đó căn cứ theo tội lỗi phải chặt 
đứt rgay từ gốc rễ tình trạng phá hoại tất cả mọi thứ ấy. 

(VII.352-353) 
IIL BỐN ĐẲNG CẤP (ÀS'RAMAS) VÀ BỒN PHẬN 
CỦA CHÚNG 
... 87, Học trò, chủ hộ, ẩn sĩ và người tu hành khổ hạnh, tất cả 
những người này tạo.thành bốn đẳng cấp khác nhau... 
`... v (V8? 


137 


{a) Người học trò 


165. Người Aryan phải học tập, nghiên cứu toàn bộ kinh 
Veda cùng với Rahasyas (những kinh Upanishad) thực hành đồng 
thời nhiều loại tu luyện nghiêm khắc khác nhau và những lời 
nguyên được đưa ra bằng các luật lệ:của các kinh Veda. 

(168). 

36. Vào năm thứ tám theo kế hoạch người ta phải tiến hành 
Íễ thụ giáo (upanäyana) cửa người brähmin, vào năm thứ mười 
một, theo kế hoạch người ta phải tiến hành lễ thụ giáo của người 
ksatriya, và vào năm thứ mười hại, người ta sẽ tiến hành lễ thụ 
giáo của người vaisya. 

(38) 

68. Luật lệ quy tắc đối với lễ thụ giáo của sự sinh ra hai lần 
(cho-ba đẳng cấp) đã được trình bày như vậy, nã chỉ ra một sự 
sinh ra mới và trở thành thiêng liêng; nó cũng chỉ ra những bổn 
phận øì họ phải học tập và áp dụng vào bản thân họ sau này. 

69, Khi đã tiến hành nghí thức của lễ thụ giáo, người thầy 
trước tiên phải chỉ dẫn học trò những luật lệ về việc giữ gìn và làm 
trong sạch bản thân, về đạo đức, về sự tôn thờ lửa (lễ hiến tế lửa), 
và về những lời cầu nguyện lúc hoàng hôn, buổi sáng và buổi 
chiều. 


._ (68-69) 


108. Hãy để cho người Aryan đã được làm lễ thụ giáo hàng 
ngày dâng nhiên liệu cho ngọn lửa thiêng liêng, cầu xin thức ăn, 
ngủ trên bãi cỏ và làm những gì có ích cho người thầy của mình 
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cho đến khi người ấy tiến hành nghỉ lễ samavartana (nghí lễ trở về 
nhà). i 


173. Học trò, người đã được làm lễ thụ giáo phải được chỉ 
dẫn trong việc thi hành các lời thề (những hành động kỷ luật, 
vrata) và đần đần học kình Veda, tuân thủ các luật lệ bắt buộc. 


(H173 


176. Người học trò ở với thầy của mình phải tuân theo 
những luật lệ, giới luật hạn chế vào thời điểm đã định, kiềm chế 
một cách thích đáng tất cả các cơ quan của mình, theo thứ tự để 
tăng theo giá trị tính thần của mình. : 


176. Mỗi ngày sau khi tắm rửa làm trong sạch thể chất, 
người Ấy phải đâng rượu tế thần lên các vị thần, lên các nhà hiền 
triết và các vong hồn, tôn sùng hình ảnh các vị thần, và cho dầu 
vào ngọn lửa tế thần. 


177. Hãy bắt người ấy kiêng mật, thịt, dầu thơm, những 
vòng hoa, những chất làm đồ gia vị thức ăn, phụ nữ, tất cả những 
chất đã chưa và tránh làm tẩn hại đến những sinh vật đang sịnh 


178. Không được xức dầu thơm (lên cơ thể người ấy), đấp 
collyrium vào mắt người ấy, tránh việc dùng những chiếc giầy vã 
đù (hay dù che nắng của đàn bà), không được ham muốn nhục 
dục, tránh sự tức giận, sự tham lam, nhảy múa, ca hát và chơi 
những nhạc cụ. 


174. Tránh xa trò cờ bạc, tránh xa những cuộc tranh cãi vô 
ích, không được nói xấu sau lưng, không được nói đối, không được 
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nhìn và tiếp xúc với phụ nữ, tránh làm tẩn thương đến những 
người khác. 


180. Hãy để cho người ấy luôn luôn ngủ một mình,... 


182. Cho phép người ấy đem về một bình đầy nước, những 
bông hoa, những con bồ cái, đất và loại cỏ kus'a, có thể nhiều như 
yêu cầu bởi người thầy của người ấy, và hàng ngày đi xin thức ăn. 


(II.175-180,182) 


188. Người ấy, người tiến hành lời ngưyền của người được 
học bổng, sẽ luôn luôn sống bằng bố thí, nhưng không ăn thức ăn 
của chỉ một người, sự sinh tồn của người học trò đựa vào thức ăn 
đã đi xin được thừa nhận bằng giá trị đối với sự ăn chay. 


199. Cho phép người ấy không đọc tên của thầy người ấy 
(ngoài việc thêm vào danh hiệu kính cẩn) ngay cả khi vắng mặt 
ông †a, và cho phép người ấy không bắt chước dáng đi, lời nói và 
cách ứng xử của ông ta. 


201. Đo lời chỉ trích (người thầy của người ấy), cho dù đúng 
đắn, người ấy sẽ trở thành con lừa (trong sự sinh ra lần sau), do sự 
phi báng một cách quay quất ông ta, người ấy sẽ trở thành một 
con chó; sống dựa vào cuộc sống của người thầy người ấy, người 
ấy sẽ trở thành con sâu, và người ấy sẽ trở thành con dán khi 
tham muốn công lao giá trị của người thầy người ấy. 


225. Với người thầy, người cha, người mẹ và người anh, 
không được đối xử với lồng thiếu tôn trọng, đặc biệt là bởi người 
bràhmin, mặc dù người ấy bị xúc phạm một cách nghiêm trọng. 


226. Người thầy là hình ảnh của Brahman, người cha là hình 


ảnh của Prajàpití (Chúa tỂ của những sinh vật được sáng tạo ra), 
người mẹ là hình ảnh của trái đất, người anh muột là hình ảnh của 
chính mình. 


qI.225-226) 


233. Bằng lòng tôn kính người mẹ của mình người ấy đạt tới 
địa ngục này, bằng lòng tôn kính người cha của mình người ấy đạt 
tới hình cầu trung tâm, nhưng bằng sự phục tùng người thầy của 
mình, người ấy đạt tới thế giới của Brahman. 


234. Tất cả mọi bổn phận đã được hình thành bởi người Ấy, 
người tôn kính ba điều trên; nhưng nếu người ấy không tôn kính 
ba điều trên thì tất cả những lễ nghỉ người ấy đã thì hành đều 
uổng công võ ích. l 


237. Vì lòng tôn kính ba điều này tất cả những cái phải thực 
hiện bởi con người, đã được thực hiện; đó rõ ràng là bến phận tối 
cao, mọi việc làm khác là bổn phận ở cấp thấp. 


(I.233-234, 237) 


145. Người thầy đáng tôn kính hơn gấp mười lần người thầy 
cấp dưới, người cha đáng tôn kính hơn gấp một trăm lần người 
thầy, nhưng người mẹ lại đáng tôn kính hơn gấp ngàn lần người cha. 

146. Về phần người ấy, người tạo nên sự sinh ra tự nhiên và 
là người đem lại sự hiểu biết về Veda, thì người đem lại sự hiểu 
biết Veda đáng tôn kính hơn người đem lại sự sinh ra tự nhiên 
(người cha); vì việc sinh ra vì lợi ích của Veda sẽ đảm bảo những 
phần thưởng vĩnh viễn cả trong cuộc sống này cũng như sau khi 
chết đi, : 
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148. Nhưng sự sinh ra đó, điều mà người thầy đã hiểu biết 
toàn bộ kính Veda, theo đúng luật lệ đạt được đối với ông ta qua 
Sảvitri là sự thực, ông ta sẽ được miễn tuổi giả và cái chết. 

(145,146,148) 

1. Lời nguyền của sự học tập ba kinh Veda dưới người thầy 
phải được giữ gìn trong ba mươi sáu năm, hoặc trong nửa thời 
gian đó, hoặc trong một phần tư, hoặc cho đến khi người học trò 
đã học chúng một cách hoàn hảo. 

(b) Người chủ hộ 

77. Giống như tất cả các sinh vật đang sống nhờ tiếp nhận 
sự nuôi dưỡng từ không khí, các thành viên của tất cả các đẳng 
cấp tồn tại nhờ nhận được sự nuôi dạy của chủ hộ. 

78. Vì những người của ba đẳng cấp kia được sự nuôi dưỡng 
hàng ngày bởi người chủ hộ với những quà tặng thức ăn và trị 
thức thiêng liêng, do đó đẳng cấp của những người chủ hộ là đẳng 
cấp ưu tú nhất. 

(HI7?7-?78) 


89. Và theo đúng những lời giáo huấn của kinh Veda cũng 
như các bản văn thiêng liêng, người chủ hộ được cơi là cao hơn so 
với tất cả bọn họ [ba đẳng cấp khác]; vì người ấy che chở, nuôi 
dưỡng ba đẳng cấp kia. 


_— 86, Giống như tất cả những dòng sông lớn lẫn nhỏ đều tìm 
thấy chốn yên nghỉ nơi đại dương, những người của tất cả các 
đẳng cấp tìm thấy sự che chở cho mình ở người chủ hô. 

{VI.89-90) 
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9. Người học trò đã nghiên cứu đúng thứ tự ba.kinh Veda, 
hoặc hai hay thậm chí chỉ một kinh mà không vi phạm những 
luật lệ của học sinh, sẽ gia nhập vào đẳng cấp những người chủ 
hộ, 


_ 4, Có sự tắm rửa, với sự cho phép của người thầy của người 
ấy, và tiến hành theo luật lệ lễ nghị trở về nhà, người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai sẽ cưới một người vợ ngang đẳng cấp, người đã 
được phú cho những dấu hiệu thể xác tốt đẹp. 


(12,4) 


12. Đối với sự kết hôn đầu tiên của những người đàn ông 
sinh ra lần thứ hai những người vợ ngang hàng đẳng cấp đã được 
giới thiệu, nhưng đốt với những người do muốn tiếp tục kết hôn 
lần nữa với những người đàn bà tiếp theo được sự lựa chọn theo 
trật tự đẳng cấp rõ ràng thì họ được ủng hộ nhiều nhất. 


13. Điều đó đã được công bố rằng người đàn bà đẳng cấp 
sùdra chỉ có thể làm vợ của người súdra, bà ta và người của chính 
đẳng cấp vaisya có thể là những người-vợ cửa người vaisya, hai 
người đó và mật tron những người của chính đẳng cấp ksatriya 
có thể là những người vợ cửa người ksatriya, ba người đó và một 
trong những người của chính đẳng cấp brahmin có thể là những 
người vợ của người brahmin. 


(HIL12-13) 


75. Hãy để cho mỗi người đàn ông trong đẳng cấp thứ hai 
này ít nhất hàng ngày chuyên tâm vào việc học thuộc lòng kinh 
Veda, và cũng để thực hiện việc đâng cúng tới các vị thần; để cho 
người ấy siêng năng trong việc thực hiện các lễ hiến tế, người ấy 
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ủng hộ cả sự sáng tạo cái có thể chuyển động lẫn cái sáng tạo bất 
động. 
(H75) 


1. Ở với người thầy trong khoảng thời gian phần tư thứ nhất 
của cuộc đời của người đàn ông, người brahmin sẽ sống trong 
khoảng một phần tư thứ hai cuộc đời của người ấy trong nhà của 
mình, sau khi người ấy đã lấy vợ. 


2. Người bràhmin phải tìm cách sinh sống sao cho hoặc là 
không vì những lợi ích, hoặc là gây đau khổ ít nhất với những 
người khác, và sống bằng cách loại trừ những cuộc đời đau khổ, 


3. Với mục đích đạt tới cuộc sống vừa đủ hãy để cho người 
ấy tích lũy tài sản bằng những công việc làm không thể chê trách 
được quy định bởi đẳng cấp của người ấy, không làm mệt mỗi 
thân xác người ấy quá mức. 

11. Hãy để cho người ấy không bao giờ vì mục đích của sinh 
kế đi theo những cách làm của thế gian; hãy để người ấy sống 
cuộc sống rong sạch, thẳng thắn, chân thật, cuộc sống lương 
thiện của người bràhmin. 

12. Người ấy, người ước mong sự hạnh phúc, phải cố gắng 
sau khi hoàn toàn mãn nguyện phẩm chất về tính cách và trí tuệ, 
làm chủ chính mình; vì hạnh phúc cú được sự mãn nguyện là đo 
nguồn gốc của nó, nguồn gốc của sự bất hạnh là thiên hướng trái 
n§ược. 

15, Dù người ấy giàu có hay thậm chí ở trong cảnh khốn 
cùng, hãy để cho người ấy đừng tìm kiếm sự giàu sang bằng sự 
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theo đuổi những điều mà mọi người tránh xa; khâng bằng những 
nghề nghiệp đã bị ngăn cấm mà cũng không để cho người ấy 
nhận những quà tặng từ bất cứ người tặng nào mà người ấy có thể 
nhận. . 


16. Hãy đừng để cho người ấy vì thêm muốn những sự thích 
thú mà bị trôi buộc chính mình vào bất cứ những khoái lạc xác 
thịt nào, và hãy để cho người ấy tẩy trừ, xóa bỏ một cách thận 
trọng sự quá trói buộc với chúng bằng việc suy ngẫm về sự vô 
đụng của chúng trong tâm trí của người ấy. 

17. Hãy để cho người ấy tránh xa tất cả những cách dành 
được sự giàu có, mà điều đó làm trở ngại đến việc nghiên cứu học 
tập kính Veda; hãy để cho người ấy duy trì chính bản thân mình 
bằng bất kỳ cách nào, trừ sự học tập, bởi vì sự hết lòng tận tụy với 
việc học tập kinh Veda sẽ đảm bảo chắc chắn cho việc thực hiện 
mục đích của người ấy. 

18. Hãy để cho người ấy dạo bước ở đây (trên mặt đấU, đem 
lại quần áo, lời nói, sự suy nghĩ cửa người ấy phù hợp với tuổi tác, 
nghề nghiệp, của cải, bài học thiêng liêng và cuộc đời của người 
ấy. . 

19. Hãy để cho người ấy ngày ngày say mê nghiên cứu cẩn 
thận những khoa học ấy, điều đó sớm đem lại sự phát triển về tri 
thức, đó là những cái đạy cho người ấy đạt được sự giầu có, đó là 
những cái đem lại lợi ích đấi với những mối quan tâm trần thế 
khác, và cũng như vậy hơn cả Nigams là lợi ích với việc giảng dạy 
kình Veda. 


(V.1-3.11-12,15-19) 
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21. Hãy để cho người ấy (không bao giờ) bỏ bê việc tế lễ, 
dâng hiến đối với các nhà hiền triết, đối với các vị thần, đối với 
bhutas (những quyền lực cơ bản), đối với con người và đốt với các 
vong hồn, nếu người ấy có thể thí hành chúng. 


V2 


169. Sống theo những luật lệ có trước, người ấy phải luôn 
luôn thực hiện đầy đủ năm lễ hiến tế đặc biệt, và có một người vợ, 
người ấy phải sống ở trong nhà của chính mình trong suốt giai 
đoạn thứ hai cửa cuộc đời (giai đoạn trưởng thành đi vào cuộc 
sống thực hiện mọi nghĩa vụ xã hội và gia đình-grihastha). 


(c) Người ở trong rừng hay ẩn sĩ tu luyện ẩn đật trong rừng 


1, Một snàtaka” sinh ra hai lần, người đã sống như vậy 
theo luật lệ trong trật tự thứ bậc của những người chủ hộ, ông ta 
có thể, giữ quyết tâm vững chắc và chế n#ự các cơ quan của ông 
ta, sống ở trong rừng, tuân theo một cách đúng đấn những luật lệ 
đã được nói rõ ở dưới đây, 


2. Khi một người chủ hộ nhìn thấy da của ông ta nhăn nheo 
và tóc của ông ta đã bạc, và thấy những đứa cháu trai, thì khi đó 
ông ta có thể thường lui tới rừng sâu. 


3. Từ bỏ tất cả những thức ăn được làm ra bằng sự trồng 
trọt, và từ bô tất cả những sự thèm muốn của mình, ông ta có thể 
đi vào rừng sâu, hoặc øiao phá người vợ của ông ta cho những 
người con trai của mình, hoặc đi cùng vợ của mình. 


+ Snàtaka: là người đã có đầy đủ học bổng của ông ta. 
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4, Mang đi theo cũng với ông ta là ngọn lửa thiêng liêng và 
những đồ dùng cần phải có đối với những lễ hiến tế trong nhà, 
ông ta có thể ra đi từ ngôi làng vào trong rừng sâu và sống ở đó, 
kiềm chế một cách đúng đắn những cảm giác của ông ta. 


5. Để ông ta hiến dâng năm lễ hiến tế lớn kia theo đúng 
phép tắc với các loại thức ăn tỉnh khiết khác nhau, hay với những 
củ cây, củ và trái cây, 

8. Hãy để cho ông ta luôn luôn siêng năng trong việc học 
thuộc lòng riêng kh Veda; hãy để ông ta kiên trì trong những 
thử thách gay øo, thân mật với tất cả, trơng tỉnh thần tự chủ, luồn 
luôn hào pháng, không bao giờ là người nhận các quà tặng, và có 
lòng thương xót với tất cả các sinh vật đang sống. 


26. Không gắng sức để kiếm được những gì đem lại sự khoái 
lạc, trong sạch, giản đị, ngử trên bãi đất trống, không chú ý quan 
tâm đến bất cứ chỗ nương náu nào đưới những gốc cây. 


27. Từ những người bràhmin (những người sống như những 
nhà tu khổ hạnh) hay từ những người chủ hệ khác của những 
đẳng cấp sinh ra lần thứ hai, những người ở trong rừng sâu, hãy 
để cho ông ta nhận những đồ bố thí vừa đủ để nuôi dưỡng cuộc 
sống. 

28. Hoặc nhà tu ẩn dật, người sống ở trong rừng sâu, có thể 
mang thức ăn đến tử một ngôi làng, ông ta đón nhận nó hoặc 
trong một cái đĩa trũng (với sự cho phép), trong cánh tay trần của 
ông ta, hoặc trong cái đĩa mẻ bằng đất, và có thể ăn tầm miếng. 

29. Những luật lệ này và những điều phải tuân thủ khác mà 
người bràhmin sống ở trong rừng sâu phải tập luyện cần củ, cốt để 


14? 


đạt được sự hợp nhất hoàn toàn với Lình hồn tối cao, ông ta phải 
học tập những bản văn thiêng liêng khác nhau trong những kinh 
Upanishad. 


30. (Cũng như các lễ nghí và các bản văn đó), những cái đã 
được thực hành và nghiên cứu bởi các nhà hiền triết (rsis), cũng 
như bởi những người chủ hộ bràhrnin, mục đích là để tăng thêm 
trì thức của họ về Brahman, và sự tu luyện khổ hạnh của họ cốt để 
siêu độ hay thánh hóa những thản xác của họ. 


31. Hoặc để cho ông ta đi bộ, và đi thẳng về hướng Đông- 
Bắc đã được hoàn toàn xác định, sống bằng nước và không khí, 
cho đến khi thể xác cửa ông ta chìm vào sự thanh thản. 


32. Người bràhmin đã giải thoát khỏi thể xác của mình bằng 
một trong những cách tập luyện bởi các nhà hiền triết vĩ đại, ông 
ta được đưa lên thế giới của Bràhman, thoát khỏi sự phiền muộn 
và sợ hãi. 


(VLI-5,8,26-32) 
(d) Nhà tu khổ hạnh hành khất 
33. Như vậy ông ta đã vượt qua giai đoạn thứ ba cửa cuộc đời 
ở trong rừng theo kỳ hạn tất nhiên của một con người, ông ta có 
thể sống như một nhà tu hành khổ hạnh suốt giai đoạn thứ tư 
trong cuộc sống của ông ta, sau khi đã từ bỏ tất cả sự rằng buộc 
gắn bó với những mục đích trần tục. 
34. Sau khí vượt qua thứ bậc này đến thứ bậc khác, sau khi 
đâng tặng những vật hiến tế và chế ngự những giác quan của 
mình, ông ta trở nên mệt mỏi chán ngán với việc cho của bố thí 
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và dâng tặng thức ăn, nhà tu khổ hạnh đạt được hạnh phúc sau 
khi chết. 


36. Việc học tập kinh Veda theo đúng phép tắc, đã sinh ra 
những đứa con trai theo đúng luật lệ thiêng liêng, và việc dâng 
hiến các lễ vật hiến tế theo đúng với khả năng của ông ta, ông ta 
có thể hướng dẫn tinh thần của mình đạt được sự giải pháng cuối 
cùng. , 


37. Người sinh ra lần thứ hai tìm kiếm sự giải phóng cuối 
cùng, nhưng âng ta đã không học tập kinh Veda, không sinh ra 
được những đứa con trai, và không đâng tặng những lễ vật hiến 
tế, thì ông ta sẽ chìm lún xuống. 


38. Thực hiện xong lễ hiến tế (usti) thiêng liêng đối với bậc 
chúa tể của vạn vật (Prajàpati), nơi ông ta hiến dâng tất cả tài sản 
của mình như tiền thưởng hiến tế, giữ yên tình những ngọn lửa 
thiêng liêng trong chính ông ta, người bràhmin có thể từ biệt ngôi 
nhà của mình như một người tu hành khổ hạnh. 


41. Từ giã nhà của mình được cung cấp đầy đủ phương tiện 
làm cho trong sạch, hãy để cho ông ta đi lang thang trong sự yên 
lặng tuyệt đối, không quan tâm đến những sự thích thú có thể 
đến với ông ta. 

42. Để cho ông la thường xuyên đi lang thang một mình, 
không có bất cứ người bạn nào, cết để đạt tới sự giải phóng cuối 
cùng, ông ta hoàn toàn hiểu rằng người ẩn sĩ là người không bỏ 
rơi và cũng không bị bỏ rơi, ông ta sẽ đạt tới mục đích của mình. 


43. Ông ta sẽ không có được ngọn lửa và cũng không ở chỗ 
ngọn lửa, ông ta có thể đi tới một ngôi làng để có thức ăn, ông †a 
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sẽ thờ ở với tất cả mợi vật, kiên định với mục tiêu, trầm lặng và 
tập trung tỉnh thần của mình vào Brahman. 


45. Hãy để cho ông ta không rong muốn đối với cái chết, 
hãy để cho ông ta không mong muốn đối với sự sống; hãy để cho 
ông ta chờ đợi đối với thời gian đã quy định của ông ta, như là 
người đầy tớ chờ đợi việc người chủ trả Hền công cho mình. 


49. Tìm thấy niềm say mê thích thú trong sự liên quan tới 
linh hồn, ngồi theo tư thế được quy định bởi Yoga, không phụ 
thuộc vào sự giúp đỡ ở bên ngoài, hoàn toàn tránh khỏi những 
ham muốn nhục đục, với chính mình vì người bạn duy nhất cửa 
mình, ông ta sẽ sống ở cuộc đời này, ước mong niềm hạnh phúc 
của sự giải phóng cuối cùng. 


65. Bằng sự trầm tự mặc tưởng sáu xa cho phép ông ta nhận 
ra bản chất huyền ảo tế vi của Lính hồn tối cao, và sự hiện diện 
của nó trong tất cả chúng sinh,... 


74. Ông ta, người có sự hiểu biết thực sự bản chất của cuộc 
đời, sẽ không bị ràng buộc bồi những việc làm của người ấy; 
nhưng nếu người ấy là người không có sự sáng suốt đó, người ấy 
sẽ bị lôi kéo vào bánh xe luân hồi sinh tử. 

75. Bằng việc không làm tổn thương đến bất cứ sinh vật 
nào, bằng việc tách các giác quan ra khởi những đối tượng của sự 
thích thú, bằng các lễ nghỉ đã được qui định trong kinh Veda, và 
bằng sự thực hành nghiêm túc sự tu luyện khổ hạnh, người ta sẽ : 
đạt được trạng thái giải thoát ngay trong cuộc đời này. 

83. Hãy để cho ông ta thường xuyên đọc thuộc lòng những 
bắn văn ấy của kinh Veda, những điều chỉ dẫn đối với lễ hiến tế, 
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những điều có liên quan tới các vị thần, và đó là những điều giảng 
giải về bản ngã, đã được chứa đựng trong những phần kết luận 
của kính Veda (Vedànta). 

§5. Người sinh ra lần thứ hai là người trở thành nhà tu hành 
khổ hạnh; sau khi hoàn thành lần lượt các công việc kể trên, ông 
ta sẽ giũ sạch tội lỗi trên trần thế và vươn tới Bràhman tối cao. 


(VI.33, 34, 36-38, 41-43, 45, 49, 65, 73-75, 80, 81, 83, 85) 


IV. NHỮNG BỒN PHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG BỐN ĐẲNG CẤP 

(a) Brahmin (thầy tu hay thầu giáo) 

97. Hoàn thành bẩn phận đã được quy định của chính mình 
không đầy đủ còn tốt hơn là thi bành đầy đủ bổn phận đã được 
quy định của người khác. Với người ấy, người sống theo luật lệ của 
đẳng cấp khác, người ấy sẽ bị loại trừ khỏi đẳng cấp của chính 
mình ngay lập tức. 

&9?) 

74. Những người brahmin là những người chuyên tâm vào 
cách đạt tới sự hợp nhất với Brahman và kiên định trong việc 
hoàn thành những bổn phận của mình, họ sẽ sống bằng việc thi 
hành một cách đúng đắn theo sáu việc (những việc được liệt kê 
theo đúng thứ tự của chúng) sau đây: 

75. Giảng dạy, học tập, thực hành các lễ hiến tế đối với 
chính mình, thị hành các lễ hiến tế đối với những người khác, sửa 
soạn các quà Iặng và tiếp nhận chúng là sáu việc bắt buộc phải 
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làm đối với mật người brahmin. 


76. Nhưng trong sáu điều đã quy định đó đối với người ấy có 
ba điều là phương cách sinh tồn của người ấy, đó là thi hành lễ 
hiến tế cho những người khác, dạy học, và nhận những quà tặng 
từ những người trang sạch. 


7ï. Từ người brahmin đến người ksatriya có ba việc làm (là 
phận sự của người trước) bị ngăn cấm, đó là dạy học, thực hiện lễ 
hiến tế cho những người khác và thứ ba là nhận các quà tặng. 


78. Những điều ngăn cấm như vậy cũng là điều ngăn cấm 
đối với đẳng cấp vaisya, đó là luật lệ chắc chắn, không thay đổi; 
đối với luật Manu, vị chúa tể của các sinh vật (Prajàpati) đã không 
ra lệnh quy định chúng cho những người của hai đẳng cấp kia. 


79. Mang vũ khí để chiến đấu đối với đẳng cấp ksatriya như 
là phương tiện để sinh sống; buồn bán, nuôi đưỡng súc vật và sản 
xuất nông nghiệp là phương tiện sinh sống đối với đẳng cấp vaiáya 
(tất cả đã được quy định), ngoài ra những bổn phận tự do của họ 
là học tập kinh Veda và thực hiện các lễ hiến tế. 


80. Trong những công việc khác nhau thì công việc đáng ca 
ngợi nhất là giảng dạy kinh Veda của đẳng cấp brànmin, bảo vệ 
dân chúng của đẳng cấp ksatriya, và buôn bán của đẳng cấp 
Vaisva. 

81. Nhưng nếu người bràhmin không có khả năng để sinh 
sống bằng những nghề nghiệp riêng biệt như vừa nói đến của 
người ấy, thì người ấy có thể sống theo luật lệ phù hợp với đẳng 
cấp ksatriya, vì đẳng cấp ksatriya là đẳng cấp kế tiếp sau đẳng cấp 
brahmin trong địa vị xã hội. 
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82. Nếu hỏi rằng, “sẽ ra sao, nếu người ấy không thể duy trì 
chính cuộc sống của mình cũng bằng những nghề nghiệp này?” 
Câu trả lời là, người ấy có thể theo cách sống của người vaisya, 
chính mình làm nghề nông và nuôi dưỡng súc vật. 


83. Nhưng người bràhmin hay người ksatriya sống theo cách 
sinh sống của người vaiya phải thận trọng tránh gây ra sự tổn hại 
đến các sinh vật và phụ thuộc vào những người khác, những điều 
áo chính nghề nông gây nên. 


85. Ngoài ra người ấy, người qua sự tìm kiếm phương cách 
sinh sống đã từ bỏ hoàn toàn đối với những bổn phận của người 
ấy, thì có thể bán những thứ hàng hóa chỉ người vais'ya được bán, 
cốt để tăng thêm sự øiầu có, dù có gây ra những sự phản đối sau 
đó đến đầu. 


92. Bằng việc bán thịt, những người brahmin ngay lập tức 
trở thành người ngoài đẳng cấp; bằng việc buôn bán sữa người ấy 
trở thành ngang hàng với người sùdra trong ba ngày. 


93. Nhưng bằng sự huôn bán tự nguyện trong thế gian nãy 
những hàng hóa đã bị ngăn cấm kía, người brahmin phải nhận lấy 
tính cách cửa người vaisya sau bảy đềm. 


95. Một người ksatriya khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng có 
thể sinh sống bằng tất cả mọi nghề nghiệp ấy; nhưng người ấy 
không bao giờ được tỏ vẻ kiều ngạo khí làm theo cách sống đã quy 
định cho những người hơn người ấy. 


98. Người vaisya không thể sinh sống bằng chính những 
bổn phận của mình, thì người ấy còn có thể duy trì chính đời sống 
của mình bằng cách sống của người sùdra, tuy nhiên người ấy 
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phải tránh những việc làm đã bị ngăn cấm đối với người ấy, và 
người ấy sẽ từ bỏ nó, khi người ấy có thể làm được như vậy. 


99. Nhưng người sùdra không có khả năng tìm thấy sự giúp 
đỡ bằng sự sinh ra lần thứ hai, và bí đe dọa mất đí người vợ và 
những đứa con trai của mình do sự đói khổ, người ấy có thể duy trì 
bản thân mình bằng những nghề thủ công. 


101. Người brahmin có thể phải chịu sự đau khổ qua việc 
tìm kiếm phương cách sinh sống và gầy mòn vì đói khát, nhưng 
người ấy không bằng lỏng theo cách sống cửa người vaisya và kiên 
quyết theo đuổi con đường đã định của chính người ấy, người ấy 
có thể hành động theo cách sau đây, 

102. Người brahmin rơi vào cảnh khốn cùng có thể nhận 
những quà biếu từ bất kỳ người nào; vì theo luật lệ không thể 
khẳng định rằng bất cứ sự trong sạch nào cũng có thể bị làm nhơ 
bẩn, 

103. Bằng việc giảng dạy, bằng việc hiến tế và bằng việc 
tiếp nhận quà tặng từ những người đáng bị khinh miệt, những 
người brahmin trong sự khốn cùng cũng không phạm phải tội ác; 
bởi vì họ trong sạch như lửa và nước. 


104, Khí trong nguy cơ mất đi cuộc sống của mình, dù 
người ấy có tiếp nhận thức ăn từ bất cứ người nào, người ấy cũng 
không bị nhơ bẩn bởi tội lỗi hơn bầu trời bị vấy bẩn bởi bùn đất. 


(X.77-82, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 101-104) 
(b) Ksatriya (vua hay vương công, chiến sĩ) 
1, Ta sẽ công bố những bổn phận của các vị vua, và cho thấy 
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một vị vua sẽ điều khiển bản thân mình như thế nào,... và ông ta 
có thể đạt được thành công cao nhất như thế nào. 


2. Người ksatriya l người đã được thừa nhận theo luật lệ lễ 
thụ giáo được qui định bởi kinh Veda, phải bảo vệ chính đáng toàn 
bộ thế gian này. 


3. Bởi vì, khi những sinh lĩnh nảy sống không có một vị vua, 
sự sợ hãi đã gieo rắc khắp mọi phương, bậc chúa tế đã tạo ra một 
vị vua để bảo vệ cho tất cả mọi vật được sáng tạo này. 


8. Ngay cả một vị vua còn non trẻ cũng không bị xem 
thường (từ ý nghĩ) rằng ông ta cũng chỉ là một con người; vì ông 
ta là vị thần vĩ đại troné hình dạng con người. 


13. Vì vậy không cho phép vì phạm điều luật mà nhà vua ra 
lệnh về những cái được ưa thích của ông ta, và những mệnh lệnh 
của nhà vua cũng không thể không trừng phạt những cái bị ghét 
bỏ. 

14. Vì lợi ích của nhà vua, Đấng chúa tể trước đây đã tạo nên 
chính người con trai của ông ta, đấng trừng phạt là người bảo vệ 
tất cả các loài vật, là sự hiện thân của luật pháp, đã tạo thành vầng 
hào quang của Brahman. 

18. Sự trừng phạt chỉ thống trị tất cả những sinh vật được 
tạo ra, sự trừng phạt chỉ bảo vệ chúng, canh gác cho chúng khi 
chúng ngủ; người khôn ngoan công bố lệnh trừng phạt phải đúng 
với pháp luật. 


19. Nếu sự trừng phạt được đưa ra đúng đắn sau khi có sự 
suy nghĩ, xem xét thì nó sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc; 
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nhưng nếu sự trừng phạt đưa ra không có sự suy xét cân nhắc, nó 
sẽ phá hoại tất cả mọi cái. 

20. Nếu nhà vua không trừng phạt những điều đáng bị trừng 
phạt, ngoài sự mệt mỏi chán nản thì kể mạnh sẽ giêu cợt kẻ yếu, 
giống như cá trên chiếc xiên. 


22. Toàn bộ thế gian được duy trì trong trật tự bằng sự trừng 
phạt, để cho người vô tội vững lòng tin; qua sợ hãi việc trừng phạt 
cả thế gian mang lại những điều hạnh phúa, yên hình. 


24. Tất cả các đẳng cấp sẽ bị hỗn loạn (bởi sự pha trộn đẳng 
cấp), tất cả các chướng ngại sẽ bị bẻ gãy đến cùng và tất cả mọi 
người sẽ nổi cơn giận dữ do kết quả của những sai lầm về sự trừng 
phạt. 


26. Họ tuyên bố rằng vua phải là người có sự trừng phạt 
công bằng, thích đáng, là người chân thật, hành động sau khi đã 
cân nhắc kỹ, vua còn là người khôn ngoan và là người biết giá trị 
của đức hạnh, điều thích thú, sự khoái lạc và sự giàu có. 


35. Vua là người được tạo lập nên để là người bảo vệ các 
đẳng cấp, và là người sắp đặt, điều khiển tất cả các đẳng cấp tuân 
theo địa vị xã hội của họ mà hoàn thành những bẩn phận thiêng 
liêng của họ. 


87. Vua là người mà trong khi bảo vệ các thần dân của mình 
bị thách thức bởi những kẻ thù địch, cho dù chúng có sức mạnh 
ngang bằng, hoặc mạnh hơn hay yếu hơn, phải không lùi bước 
trước cuộc chiến đấu và phải ghi nhớ bổn phận của đẳng cấp 
ksatriya. 
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88. Không lài bước trong cuộc chiến đấu để bảo vệ dân 
chúng và tôn kính người bràhmin là cách thức tất nhất để nhà vua 
đạt được hạnh phúc. 


89. Những vị vua kia cố gắng chém giết lẫn nhau trong trận 
chiến, họ chiến đấu với sự nỗ lực đến tận cùng và không rút lui, 
họ sẽ đi tới thiên đường. 


99. Để cho người ấy cố gắng đạt được những gì người ấy 
chưa đạt được; những gì người ấy đã đạt được hãy để cho người ấy 
giữ gìn một cách cẩn thận; hãy để cho người ấy làm tăng thêm 
những đì người ấy gìn giữ, và những gì người ấy đã làm tăng thêm 
lên hãy để người ấy ban tặng cho những người xứng đáng. 


190, Hãy để cho người ấy biết rằng có bốn cách để đạt được 
những mục đích trong cuộc sống con người; và hây để cho người 
ấy không bao giờ mệt mỏi, chán nản, và sử dụng chúng một cách 
đúng đắn. 


144, Nhiệm vụ tối cao của người ksatriya là bảo vệ những 
thần dân của mình, để nhà vua có được những sự thưởng công, đã 
được nói đến một cách đúng đắn, ông ta bắt buộc phải hoàn thành 
sứ mệnh đó. 


198. Dù như thế nào nhà vua cũng sẽ phải chỉnh phục 
những kẻ thù địch của mình bằng sự hòa giải, bằng cách áp dụng 
thích hợp và khôn ngoan những quà tặng, và bằng sự tạo ra mối 
bất đồng qua sử dụng việc chỉa rẽ hay liên kết giữa những kẻ thù, 
nếu có thể tránh được, nhà vua không bao giờ chỉnh phục kẻ thù 
bằng cách gây chiến. 


199. Vì khi hai ông vua đánh nhau, sự chiến thắng và thất 
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bại trong cuộc chiến đấu, như kính nghiệm đã dạy, là không chắc 
chấn; vì vậy hãy để cho ông ta tránh xa khỏi cuộc giao chiến. 


205. Tất cả những công việc định làm trên thế gian này phụ 
thuộc vào cả sự sắp đặt của số phận và cả sự nỗ lực của con người; 
nhưng trong hai điều này những con đường của số phận là không 
thể hiểu thấu. 

(VII.1-3, 8, 13-14, 18-20, 22, 24, 26, 35, 87-89, 99, 100, 144, 
198, 199, 205) 


419. Nhà vua sê phải ra lệnh cho người vaisya buôn bán, cho 
vay tiền bạc, cày cấy trồng trọt, hay chăn nuôi trông nom gìa súc, 
và người sùdra phải phục dịch các đẳng cấp sinh ra lần thứ hai. 


418. Nhà vua phải chú ý bắt buộc những người vaisya và 
những người sùdra hoàn thành công việc đã quy định cho họ; vì 
nếu hai đẳng cấp đó đì chệch ra ngoài những nhiệm vụ của mình, 
họ sẽ đẩy toàn bộ thế gian này vào sự hỗn loạn. 

420. Như vậy đức vưa là người mang lại sự quyết định mọi 
việc buôn bán hợp pháp đã kể trên và loại bỏ mọi tội ác, ông ta sẽ 
vươn tới trạng thái hạnh phúc cao nhất. 

(VII.A10,418,420) 

(c) Đẳng cấp Vaisya (người buôn bán, chủ cửa hàng; 

thợ thủ công, thợ lành nghề) 

326. Sau khi người vaisya nhận được những lễ ban phước và 
lấy vợ, người ấy sẽ phải luôn luôn chú ý đến việc buôn bán, nhờ đó 
người ấy có thể sinh sống và cũng nhờ đó người ấy trông nom, 
chăn nuôi gia súc. 
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327. Vì khí vị chúa tế của muôn loài (Prajàpati) tạo nên gia 
súc, ông ta đã giao chúng cẩn thận cho đẳng cấp vaisya; và ông ta 
đã giao phó tất cả những sinh vật được tạo ra cho đẳng cấp 
brànmin và nhà vua. 

328. Đẳng cấp vaisya không bao giờ được nghĩ tới điều 
mong ước này: "tôi sẽ không nuôi nấng trông nom gia súc”; và 
nếu người vaisya tự nguyện nuôi dưỡng chúng, họ phải không bao 
giờ bị quản lý bởi những người cửa đẳng cấp khác, 

329. Người vaisya phải biết giá trị riêng của những viên kìm 
cương, của những viên ngọc trai, san hô, của những kăm loại, của 
vải vóc đệt bằng chỉ, của dầu thơm và những đồ gia vì. 

330. Người ấy phải hiểu biết thành thục về cách gieo hạt 
giống, về những phẩm chất tốt hay xấu của những cánh đồng, và 
người ấy phải hiểu biết một cách hoàn hảo những đơn vị đo lường 
cùng với những quả cân,... 

331. Ngoài ra, người ấy còn phải biết sự ưu việt và những 
khiếm khuyết của các hàng hóa, những điều kiện thuận lợi và bất 
lợi của các quốc gía khác nhau, lợi nhuận và thưa lỗ có thể xảy ra 
trong việc buôn bán và những cách nuồi đưỡng gia súc thích hợp. 

332. Người ấy phải biết trả tiền lương xứng đáng cho những 
người phục vụ, hiểu biết các ngôn ngữ khác nhau, hiểu biết cách 
quản lý hàng hóa và những luật lệ quy tắc của việc mua bán. 

333. Hãy cho phép người ấy dùng hết sức mình để làm tăng 
thêm của cải của mình bằng cách thức chính đáng, và hãy để 
người ấy mang thức ăn tới cho tất cả các sinh vật được tạo ra 
trong sự nhiệt tâm. 

(326-335) 
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(d) Sàdra (những người lao động, tôi tớ} 


334. ... phục vụ cho những người brahmin (những người) đã 
được học kinh Veda, những người chủ hộ, và những bậc nổi tiếng 
về đức hạnh, là nhiệm vụ tối cao của đẳng cấp sùdra, điều đâ dắt 
dẫn họ tới phúc lành. 


335. Người sùdra trong sạch, là người hầu của những người 
bậc trên người ấy, người ấy phải hòa nhã trong lời nói của mình và 
không có tính tự cao, kiều căng, luôn luôn tìm nơi tránh những 
người bràhmin, người ấy sẽ đạt được một địa vị cao hơn trong kiếp 
sau của mình. 


X.334-335) 


413. Nếu một người sudra có bị mua bán hay không bị mua 
bán, thì người ấy cũng có thể buộc phải làm công việc hèn hạ, đề 
tiện như nô lệ; vì người ấy đã được tạo ra bởi linh bồn - đang tồn 
tại (svayambhu) để lâm kể nô lệ của người brahmin. 

414. Người sudra đù đã được giải phóng bởi chủ nhân của 
người ấy, cũng không thoát khỏi thân phận nè lệ; vì đó là tính 
chất bẩm sinh trong người ấy, ai có khả năng làm cho người ấy 
thoát khỏi điều đó? 

(II, 413, 414} 


121. Nếu người sudra (không thể sinh sống bằng việc phục 
dịch những người bràhmin), để tìm kế sinh nhai, người ấy có thể 
phục địch những người ksatriya, hay cũng có thể tìm cách duy trì 
chính mình bằng cách phục vụ chơ người vaisya giàu có. 


122. Nhưng hãy để cho người sùdra phục dịch cho người 


bràhrnin, không vì mục đích lên thiên đường mà cũng không vì 
thấy cả kiếp này lẫn kiếp sau; vì người ấy được cơi là người phục 
vụ cho người bràhmin, nên chỉ bằng cách ấy người ấy mới đạt 
được tất cả những mục đích của mình. , 


123. Chỉ việc phục dịch cho những người bràhmin, mới có 
thể được xem là công việc tốt nhất đối với người sùdra; vì đù bất 
cứ công việc nào khác ngoài công việc này người ấy có thể thi 
hành, cũng sẽ không mang lại kết quả cho người ấy. 

126. Người sùdra không được phạm phải tội lỗi, nguyên 
nhân mất đẳng cấp, và người ấy không xứng đáng để nhận lễ ban 
phước; người ấy không có quyền để thực hiện luật lệ thiêng liêng 
của những người Aryan, tuy không có lệnh cấm người ấy thực 
hiện những phần nào đó với luật pháp. 


127. Đẳng cấp sùdra là những người khát khao đạt được 
công lao, giá trị, và họ biết bổn phận của họ. không được phạm 
phải tội ác, nhưng họ sẽ được khen ngợi nếu họ làm theo sự Lập 
luyện của những người đức hạnh, ngoại trừ việc học thuộc lòng 
những bản văn thiêng liêng. 


128. Người sùdra càng giữ cho bản thân mình thoát khỏi sự 
thềm muốn, đố ky, làm theo cách ứng xử của những bậc đức 
hạnh, người ấy càng không bị chỉ trích và được ca ngợi trong cuộc 
đời này và trong thế giới tiếp theo. 


V. NHỮNG ĐỊA VỊ VÀ BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ 


55, Những người phụ nữ phải được tôn trọng và được trang 
điểm bởi những người cha, người anh em, người chồng và người 


1&tI 


anh em rể của họ, những người mong muốn chính mình hạnh 
phúc. 


56. Ở đâu những người phụ nữ được kính trọng thì ở đó các 
vị thần được làm hài lòng; nhưng ở đâu họ không được kính trọng, 
thì ở đó không có nghỉ lễ thiêng liêng mang lại sự thưởng công. 


57. Ủ đâu họ hàng người phụ nữ sống trong đau khổ, thì ở 
đó gia đình sớm lần lụi hoàn toàn; nhưng ở đâu họ không bất 
hạnh, dau khổ, thì ở đó gìa đình ấy luôn luôn thịnh vượng. 


58. Những ngôi nhà nơi bả con người phụ nữ không được 
kính trọng xứng đáng, khi đọc lời nguyền rủa, sẽ bị tàn lựi hoàn 
toàn, như hị hủy điệt bởi ma thuật, 

59. Do đó những người đàn ông muốn tìm kiếm hạnh phúc 
của chính mình, họ phải luôn luôn tôn trọng những người phụ nữ 
vào những ngày nghỉ ngơi và những lễ hội bằng những quà tặng 
đồ trang sức, quần áo và thức ăn ngon. 

60. Trong gia đình nào người chồng được làm vưi lòng bởi 
người vợ của mình và người vợ được làm vưi lòng bởi người chồng 
cửa mình thì gia đỉnh đó hạnh phúc sẽ chấc chắn bền vững, 

(II.55-69) 

2. Những người phụ nữ ngày đêm phải giữ được lòng tin cậy 
bởi những người đàn ông của gia đình họ, và nếu bị quyến rử 
chính mình bởi những niềm vui thú thì họ phải được giữ gìn dưới 
sự kiềm chế chính bản thân mình. 

3. Người cha của cô ta che chở cho cô ta lúc ấu thơ, người 
chồng của cô ta che chở cho cô ta lúc thanh xuân, và con trai của 
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cô ta bảo vệ cho cô ta lúc tuổi già; người phụ nữ không bao giờ 
thích hợp với sự cô độc. 


4. Đáng bị chê trách là người cha đã không cho can gái 
mình kết hôn vào thời điểm thích hợp; đáng bị chê trách là người 
chồng đã không đến gần gũi vợ của mình vào lúc thích hợp, và 
đáng bị chê trách là người con trai đã không bảo vệ mẹ của mình 
sau khí người cha của mình đã chết. 


6. Xét cho cùng đó là nhiệm vụ cao nhất của tất cả các đẳng 
cấp, ngay cả những người chồng như nhược cũng phải cố gắng để 
bảo vệ những người vợ của mình. 


7. Người ấy, người bảo vệ một cách cẩn thận người vợ của 
mình, thì sẽ giữ gìn được sự trong sạch của con của người ấy, giữ 
gìn được đạo đức tốt thì sẽ giữ gìn được gia đỉnh mình, gìn giữ 
được bản thân mình và giá trị của mình. 

18. Đối với những người phụ nữ, lễ nghỉ ban phước không 
được thực hiện với các bản văn thiêng liêng, nên luật lệ được giải 
quyết như vậy; những người phụ nữ là những người không có sức 
mạnh và không có sự hiểu biết về các bản văn Veda, nên họ cũng 
không hoàn toàn là sai lầm, đó là phép tắc cố định. 

45. Người ấy chỉ là người hoàn hảo khí người ấy bao đồm ba 
người hợp lại gồm vợ của người ấy, bản thân người ấy và con cháu 
của người ấy; kinh Veda nói như vậy, và cũng giếng như thế, 
người brahmin được học tập đã đề xuất châm ngôn này: "Người 
chồng được co là một với người vợ”. 


4X, 2,4, 6. 7, 18, 45) 


163 


67. Nghi thức lễ cưới đã được nói rõ ở lễ ban phước Veda đối 
với những người con gái và có đủ khả năng bắt đầu phục vụ người 
chồng giống như với việc ở trong nhà của người thầy, và thực hiện 
những bổn phận trong gia đình GV, như hàng ngày lôn thờ ngọn 
lửa thiêng liêng. 


(I.8 


147. Bởi là người con gái, người phụ nữ trẻ, hay thậm chí là 
người phụ nữ già, nên tuyệt nhiên không một chút nào cô la phải 
làm việc một mình, ngay cả trong chính ngôi nhà của cô ta. 


148. Khi thơ ấu người phụ nữ phải phụ thuộc vào người cha 
của mình, khi trẻ người phụ nữ phải phụ thuộc vào người chồng 
của mình, khi vị chúa tế của bà ta chết đi thì bà ta phụ thuộc vào 
những người con trai; người phụ nữ không bao giờ không lệ thuộc. 

149. Cô la không phải cố gắng tách mình ra khỏi người cha 
của mình, hay tách mình ra khỏi người chồng và những người con 
trai của mình; bởi vì từ bỏ họ, cô ta sẽ làm cho chính gia đình của 
cô ta và gia đình của người chồng cô ta khinh bỉ. 


150. Cô ta phải luôn luôn tươi cười vưi vẻ, khéo léo trong 
việc quản lý những công việc gia đình của mình, cẩn thận trong 
việc lau chùi những đồ dùng và tiết kiệm trong sự tiêu dùng. 

151. Với người ấy, người mà cha của cô gái hay anh trai của 
cô ta được phép của cha mình trao cô ấy cho người ấy, thì cô ta sẽ 
phải vâng lời người ấy chừng nào người ấy còn sống, và khi người 
ấy chết đí cô ta không được xúc phạm đến ký ức của người ấy. 


152. Vì mục đích đem lại cơ đồ tốt đẹp đối với những cô dâu, 


việc đọc thuộc lòng những bản văn bản phúc lành và lễ hiến tế đối 
với vị chúa tế của vạn vật (Prajàpati) phải được dùng trong các lễ 
cưới; nhưng lời hứa hôn bởi người cha hay người giám hệ mới lả 
nguồn gốc quyền lực của người chồng đối với người vợ của người 
ấy. 

153. Người chồng là người kết thân với cô ta bằng những bản 
văn thiêng liêng, người ấy luôn mang lại hạnh phúc cho người vợ 
của mình cả trong lẫn ngoài mùa nghỉ ngơi, cả ở kiếp này và kiếp 
sau. 

154. Mặc dù thiếu đức hạnh, hay đi tìm kiếm niềm thích 
thú ở một nơi nào khác hoặc hoàn toàn không có những đức tính 
tốt, tuy thế người chồng vẫn phải luôn được tôn kính như một vị 
thần bởi người vợ chung thủy. 


155. Ngoài những người chồng của họ ra, việc không có sự 
hiến tế, không có sự thề nguyền, không thân thiết gắn bó phải 
được thực hiện bởi những người phụ nữ; nếu một người phụ nữ 
tuản theo người chồng của mình thì cô ta sẻ vì điều đó mà được 
lên thiên đường. 


156. Một người vợ chung thủy là người mong ước được ở 
cùng với chồng của mình sau khi chết, không được làm bất cứ 
điều gì có thể làm phật lòng người ấy, người nắm giữ dắt dẫn cô 
ta, dù người ấy còn sống hay đã chết. 

157. Lúc cô ta ham muốn nhục dục hãy để cho cô ta làm 
gầy mòn thể xác của mình bằng cách ăn rễ cây, hoa trái trong 
sạch; ngoài ra cô ta không bao giờ được nói đến Lên một người đàn 
ông khác sau khi người chồng của mình đã chết. 
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180. Một người vợ đức hạnh là người sau cái chết của chồng 
mình vẫn luôn trong sạch, mặc dù cô ta không có con trai, nhưng 
vẫn xứng đáng như những người trong sạch và được lên thiên 
đường. 


164. Với việc vi phạm bổn phận cửa mình với người chồng, 
người vợ bị ghét bỏ trong côi đời này, sau khi chết cõ ta nhập vào 
tử cưng của một con chó rừng và bị đau khổ bởi bệnh tật, một sự 
trừng phạt vĩ tội lỗi của cô ta. 

165. Cô ta là người làm chủ những ý nghị, lời nói và việc 
làm của mình; không bao giờ coi thường vị chúa tế của mình, ở 
cùng với người chồng của mình sau khi chết nơi thiên đường, vì 
thế cô ta được gọi là người vợ đức hạnh. 

187. Người đàn ông sình ra lần thứ hai, giỏi về luật lệ thiêng 
liêng, sẽ thiêu một người vợ cùng đẳng cấp chết trước ông ta bằng 
những ngọn lửa thiêng dùng cho lễ Agnihotra (Lễ hiến tế thần 
lửa) và bằng những lễ vật cúng tế. 

168. Như vậy, tại Lang lễ ông ta hiến dâng và ban tặng ngọn 
lửa linh thiêng cho người vợ của mình, người chết trước ông ta, 
ông ta có thể kết hôn lần nữa vã lần nữa đốt lên ngọn lửa linh 
thiêng. 


(V.147-157, 180, 164, 165, 166, 167, 168) 


VI. LỢI ÍCH CỦA HẠNH PHÚC TỐI CAO 


102, Một người hiểu biết ý nghĩa chăn chính của kinh Veda, 
người đó có thể ở trong bất cứ đẳng cấp nào, người ấy trở thành 
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vinh cửu ngay khi còn ở trong cõi đời này, xứng đáng hợp nhất với 
Brahman. 


@HL102) 


83. Học tập kính Veda, thực hành tu luyện khổ hạnh 
nghiêm khắc, đạt được trị thức chân chính, chế ngự các giác 
quan, tránh làm điều tổn thương, xúc phạm đến người khác và 
phục vụ cho bậc Gura (người thầy) là những cách tốt nhất để đạt 
được hạnh phúc tối cao. 


84. Nếu người ấy hỏi trong tất cả những hành động đạo đức 
đã thực hành dưới hạ giới điều đã được công bố, hiệu nghiệm hơn 
những cái còn lại hay không đối với việc củng cố niềm hạnh phúc 
tốt cao cho con người. 


85. (Câu trả lời '^) trí thức về linh hồn đã được tuyên bố là 
ưu việt nhất trong tất cả; bởi vì đó là cái quan trọng nhất, cái đứng 
đầu của mọi khoa học, vì người ta đạt được sự bất tử đều thông 
qưa tri thức về linh hồn tối cao ấy. ' 

91. Người ấy, người hy sinh cho linh hồn (hay bản ngã duy 
nhất), thừa nhận linh hồn đều ở trong tất cả mọi sinh vật được tạo 
ra, và tất cả mọi sinh vật dược tạo ra ở trong lính hồn, người ấy trử 
thành không lệ thuộc giống như người chuyên quyền và giống 
như linh hồn chói lọi. 


125. Thừa nhận lình hần qua linh hồn ở trong tất cả mọi 
sinh vật được tạo ra như vậy, người ấy trở nên bình đẳng trước tất 
cả và nhập vào địa vị tối cao, Brahman. 


126. Người sinh ra hai lần là người học thuộc lòng những 
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thể chế này, đã thể hiện bởi luật Manu, tất nhiên phải luôn luôn tự 
cho là đoan chính. tiết hạnh trong đạo đức, tư cách, và nhất định 
sẽ dạt tới bất kỳ địa vị nào mà người ấy mong muốn. 


(XI.91, 125, 126) 
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II. ARTHA-SASTRA CỦA KAUTILYA 


Theo triết lý tôn giáo Ấn Độ, một trong bấn mục đích của sự 
cố gắng của con người là sự giàu có (artha) hay lợi ích vật chất, cái 
bao gồm quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị. Nếu luật Manu 
bản về dhamma (pháp, đức công chính) từ quan điểm pháp luật 
đạo đức, tôn giáo thì Artha-sastra đề cập đến artha Lử quan điểm 
chính trị và lợi ích do quyền lợi kinh tế và quyền lợi chính trị 
mang lại. Vi vậy Artha-sastra được coi là luận văn về kinh tế và 
chính trị nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Tác phẩm có niên đại khoảng 
năm 321- 296 trước Công nguyên. Tác giả của nó là Kautilya, 
thượng thư của vua Maurya đầu tiên, đem lại cho chúng ta sự giải 
thích về luật pháp và việc tổ chức quản lý nhà nước của vương 
triều Magadha. 

Trong tác phẩm của mïnh Kautilya đề cập đến những quan 
điểm của năm trường phái khác nhau về các vấn đề chính trị. Đối 
với Kautilya, artha hay sự giàu có là mục đích hàng đầu của cuộc 
sống con người, còn những mục đích khác thuộc về lĩnh vực tỉnh 
thần, nghệ thuật và phải phụ thuộc vào nền tảng kinh tế. 

Artha-sastra của Kautilya đồm 15 tập, 150 chương, 180 nhăn 
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với 6000 câu thơ liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau và bao 
gồm mọi mặt của lý luận và thực tiễn quản lý đất nước, quản lý xã 
hội. Nó bàn đến các nghĩa vụ và bổn phận của nhà vua, của các 
thượng thư và đại thần, các cuộc họp hội đồng, các bộ trong nội 
các, vấn đề ngoại giao, chiến tranh và hòa bình, quân đội và kỷ 
luật quân đội bao đồm bộ bính, ky bình, chiến xa và vợi trận, tiến 
cổng, hòa hoãn, phòng thủ và công sự, liên minh và chia rẽ, v.v... 


Ngoài ra những vấn đề khác cũng được trình bày khá tường 
tận trong luận văn như thương mại và mậu dịch, tài chính và tiền 
tệ, ngần khố, pháp luật và tòa án, nha phủ đô thị, tập tục xà hội, 
cưới xin, ly dị và tái giá, quyền lợi của phụ nữ, thuế khóa và thư 
nhập quốc dân, cân đong và tiêu chuẩn hóa đo lường, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, hầm mỏ, thợ thủ công, nghề làm vườn, dẫn 
thủy nhập điền, sông ngòi, tàu bè và hàng hải, lò sát sinh, hộ 
chiếu và ngục tù, hợp đồng, giao kèo và thừa kế, vấn đề kiểm tra 
lương thực, kiểm tra các lò sát sinh, quyền sử dụng nước, quản lý 
gái điểm, xử lý tội mua vét và làm hàng giả, giám sắt việc buôn 
bán, thu thuế và cả việc hành nghề tồn giáo, vệ sinh và trị bệnh, 
trợ cấp của chính phủ cho cô nhí, quả phụ và những người ốm 
đau tàn lật, v.v... 


Dù Kautilya dành một phần tác phẩm của mình bàn về 
chính thể cộng hòa, nhưng óng ưa thích nhà nước quân chủ hơn. 
Ông đợi ý rằng nhà nước được thiết lập là do sự yếu đuối cần được 
bảo vệ để chống lại sức mạnh. Theo öng, ông vua sẽ phải quan 
tâm đến hạnh phúc của thần dân của ông ta. “Hạnh phúc của 
thần dân là hạnh phúc của vua; lợi ích của thần dân là lợi ích của 
vua. Niềm vụi thú của chính ông ta là điều không tốt, nhưng niềm 
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vui thú của thần dân là điều tốt của ông ta". Kautilya cũng đưa ra 
những luật lệ tỉ mỉ đối với việc tuyển chọn những người kế 
nghiệp, nối ngôi vua và việc rèn luyện cho họ. 

Nhìn chung có những lĩnh vực, những vấn đề mà Kautilya 
bàn tới, ý nghĩa và bài học lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị 
với thời đạí ngày nay, làm chúng la phải đi tử tò mỏ đến ngạc 
nhiên và từ ngạc nhiên đến thán phục, rằng không hiểu vì sao 
những tư tưởng của Kautilya lại sống động và hiện thực đến thế. 
Sau đây chúng ta đi vào nội dung chính của bản văn. 


TẬP 1 
VỀ VIỆC KỶ LUẬT 
Chương 1 
CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG VỊ VUA 
LỠI CHÀO TỚI SUKRA VÀ BRIHASPATI 


Bản Artha-sastra này được cấu tạo giống như bản tóm tắt 
khái quát hầu như toàn bộ những Artha-sastras. 


Quyển 1 
Về kỷ luật 
Mục đích của những khoa học; sự liên kết với những người 
già, sự kiềm chế các cơ quan cảm giác; nhiệm vụ của những vị 
thượng thư; nhiệm vụ cửa những ủy viên hội đồng và những thầy 
tú; sự xác mình rô ràng bởi những cám dễ trong sạch hay không 
trong sạch trong đặc điểm, tính nết của các vị thượng thư các bộ; 
việc tổ chức gián điệp; sự bảo vệ của các đẳng phái hay để chống 
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lại chính mục đích của nó trong chính địa vị của nó; tranh thủ các 
bè phái hay để chống lại mục đích của kẻ thù trong địa vị của kẻ 
thủ; công việc của cuộc họp hội đồng; sứ mệnh của sứ giả, sự bảo 
vệ các hoàng tử; Lư cách đạo đức của một hoàng tử được giữ gìn 
dưới sự kiềm chế; sự đối xử của một hoàng thân được giữ gìn dưới 
sự kiềm chế; những bổn phận của một vị vua; nhiệm wụ đối với 
hậu cung; sự an toàn cá nhân. 


Quyển 2 
Nhiệm vụ của những người quản lý chính quyền 


Sự tạo thành những làng mạc; sự phán chia đất đai; sự xây 
dựng những pháo đài; những công trình xây dựng ở bên trong 
pháo đài; nhiệm vụ của quan chức quản lý toàn bộ người hầu; 
công việc thu nhập lợi tức bởi tổng thu nhập; công việc bảo quản 
sổ sách kế toán trong cơ quan của các nhân viên kế toán; phát 
hiện những cái đã bị biển thủ, thụt két bởi những người phục vụ 
chính quyền ngoài tình trạng thu nhập; sự thẩm tra tư cách đạo 
đức của những người phục vụ chính quyền; thủ tục thiết lập 
những pháp lệnh của hoàng gia; người quản lý ngân khố; kiểm 
soát, quản lý quá trình hoạt động khai mỏ và sản xuất; người quản 
lý vàng; những nhiệm vụ của người thợ kim hoàn nhà nước; người 
quản lý nhà kho; người quản lý việc buôn bán thương mại; người 
quản lý sản phẩm rừng; người quản tý kho vũ khí và áo giáp; người 
quản lý những quả cân và việc đo lường; sự đo lường khoảng cách 
và thời gian; người quản lý thuế; người quản lý vải vóc; người 
quản lý sản xuất nông nghiệp; người quản lý rượu; người quản lý 
lò sắt sinh: người quản lý những gái điểm; người quản lý tàu thủy; 
người quản lý bò, người quản lý ngựa; người quản lý voi; người 
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quản lý những chiếc xe ngựa; người quản lý bộ binh; nhiệm vụ 
của tổng tư lệnh quân đội; người quản lý hộ chiếu; người quản lý 
những cánh đồng cỏ; nhiệm vụ của những người tập hợp thu 
nhập quốc gia: những người do thám đội lốt những chủ hộ, những 
nhà buôn, những nhà tu khổ hạnh; nhiệm vụ của người quản lý 
đô thị, 
Quyển 3 
Về luật pháp 

Việc quyết định hình thức của các hợp đồng: việc quyết định 
những vấn đề tranh chấp hợp pháp; sự liên quan đến hôn nhân; 
sự phân chía của thừa kế; những việc xây dựng; việc không thực 
hiện các hạp đồng giao kèo; đòi lại nợ nần; về vấn đề tiền cọc: 
những luật lệ về những người nô lệ và những người lao động; sự 
hợp tác kinh doanh; hủy bỏ việc mua và bán: lấy lại những món 
quả vã việc bán ngoài quyền sở hữu; quyền sở hữu; sự trộm cướp; 
sự nói xấu hoặc bị nói xấu; sự công kích; đánh bạc, cá cược và các 
việc phức tạp khác. 


Quyển 4 
Việc loại bỏ những vấn đề khó khăn hóc búa 
Sự bảo vệ những thợ thủ công lành nghề; bảo vệ những nhà 
buôn; những phương cách chống lại các tai họa dân tộc; ngăn 
cấm cuộc sống tội lỗi xấu xa bằng những cách xấu xa; phát hiện 
những thanh niên có xu hướng phạm tội bằng những người do 
thám sống khổ hạnh; tịch thu, tịch biên của những kể phạm tội hị 
nghỉ ngờ hay thể hiện trong chính việc làm của họ; thẩm tra 
khám xét kỹ cái chết đột ngột; sự bảo vệ tất cả các bạn của chính 
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quyền; tiền phạt thay cho chặt tay chân; cái chết do bị tra tấn hay 
không bị tra tấn; quan hệ tình dục với những người con gái vị 
thành niên; việc chuộc lỗi đối với sự vị phạm công lý. 


Quyển 5 
Tư cách đạo đức của những cận thần 


Về phần thưởng của những sự thưởng phạt; sự cung cấp 
thêm của cải châu báu; về sinh kế đốt với những người phục vụ 
chính quyền; tư cách đạo đức của một cận thần; sự ứng xử như 
một kẻ xu thời; sự củng cố vương quốc và chủ quyền tuyệt đối. 


Quyển 6 
Ngưồn gốc của những nhà nước có chủ quyền 
Những yếu tế của chủ quyền; về nền hòa bình và sử dụng 
sức mạnh. 


Quyển 7 
Mục đích của chính sách đấp sáu lần 

Chính sách gấp sáu lần; quyết định trở nên lồi tệ; sự trì trệ 
và sự tiến bộ; thực chất của sự liên minh, đặc Lính cửa sự công 
bằng, những vị vua kém và những vị vua giỏi; những hình thức 
hoạt động đạt được bởi những vị vua kẽm; thái độ trung lập sau 
khi tuyên bố chiến tranh hay sau khi ký kết một hiệp ước hòa 
bình; hành quân sau khí tuyên bố chiến tranh hay sau khí đạt 
được hòa bình; cuộc hành quân phối hợp các lực lượng; sự suy xét 
vẽ cuộc hành quân chống lại kẻ thù tấn công và kẻ thù mạnh; 
những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm bớt cắt xén; tính 
tham lam và sự phản bội cửa quân đội; cân nhắc suy xết về sự 
phối hợp của các lực lượng; cuộc hành quân của các lực lượng 
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phối hợp; hiệp ước hòa bình có thời hạn hay không có thời hạn 
xác định chắc chấn; hòa bình vả những sự phản bội; hòa bình và 
chiến tranh qua thực hiện chính sách nước đội; thái độ của kẻ thù 
tấn công; những đồng mình giúp đỡ xứng đáng; hiệp ước đối với 
việc có được dồng minh hay vàng; hiệp ước hòa bình để giành 
được đất đai; hợp đồng để nhận làm một công việc; suy xét về kể 
thù ở phía sau; phục hồi lại lực lượng đã mất; những phương sách 
đưa tới hỏa bình với kể thủ mạnh khiêu khích; thái độ của kẻ thù 
đã bị đánh bại; thái độ của một ông vua chiến thắng; bảo vệ hòa 
bình và ví phạm hòa bình; đạo đức của vua Madhyarna; về một 
ông vua trung lập và một nhóm quốc gia. 
Quyền 8 
Về những thói xấu và những tai họa 

Toàn bộ những tai họa của các yếu tố chủ quyền; sự suy xéL 
về những điều rắc rối của vua và vương quốc của ông la: toàn bộ 
những tĩnh trạng bất an của con người, tập hợp những sự quấy 
rối; tập hợp những cản trở; tập hợp những tỉnh trạng rối loạn tải 
chính; tập hợp những tình trạng rối loạn của quân đội và tập hợp 
những tình trạng lộn xộn về bạn đồng minh. 


Quyển 9 
Công việc của kế xâm lược 


Hiểu biết về lực lượng, địa điểm, thời gian, sức mạnh và sự 
yếu kém; thời điểm xâm lược; thời gian để phục hồi quân đội; 
hình thức trang bị; việc dàn trận của lực lượng đối địch; những 
suy xét Về sự quấy rối ở địa phương; những phương cách chống sự 
quấy rối ở bễn trong và bên ngoài; sự suy xét về thất bại của con 
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người; sự giàu có về lợi nhuận; những nguy cơ bên trong và bên 
ngoài; những người liên kết với những kể phản bội và kẻ thù; 
những nghì ngờ về sự giàu có và thiệt hại; thành công đạt được 
bởi sự lựa chọn sử dụng những phương tiện chiến lược. 
Quyển 10 
Sự liên quan đến chiến tranh 
Việc cắm trại quản; chỗ cắm trại khi hành quân; bảo vệ 
quân đội trong những lúc nguy khốn và lúc tấn công; các hình 
thức của những cuộc chiến đấu phản bội; sự cam kết ràng buộc 
với chính quân đội của mình; cuộc chiến đấu giữa chính quân đội 
của mình và quân đội của kẻ thù; các chiến trường; công việc của 
bộ bình, ky binh, voi chiến và ngựa chiến; sự đàn quân đặc biệt 
đối với các cánh quân, hai bên sườn và đằng trước; sự khác biệt 
giữa những quân đội mạnh và quân đội yếu; những cuộc chiến 
đấu với bộ binh, ky bính, ngựa chiến và vơi chiến; sự dàn quân 
giống như bậc thang, như con rắn, như vòng tròn hay cất quán 
theo thứ tự; dàn quân chống lại sự dàn quân của kẻ địch. 
Quyển 11 
Sự quản lý các phường hội 
Những nguyên nhân của sự chía rẽ bất hòa; sự trừng phạt bí 
mật. 
Quyển 12 
Về kẻ địch hùng mạnh 
Những nhiệm vụ của sứ giả; cuộc chiến đấu của sự vận 
động ngấm ngầm; sát hại viên Lổng tư lệnh và xúi giục nhóm các 
nước: những kẻ gián điệp với các vũ khí lửa và chất độc; phá hủy 
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việc cung cấp tiếp tế những kho quân nhu và quân lương, bắt 
quân địch bằng những thủ đoạn bí mật hay bằng quân đội; và 
hoàn toàn chiến thắng. 


Quyển 13 


Phương thức chiến lược để giành được pháo đài 


Gieo rắc mầm mống của sự bất hòa và chỉa rẽ; sự lôi kéo của 
những öng vua bằng những thủ đoạn bí mật; công việc của những 
người do thám, gián điệp trong sự bao vây; hoạt động bao vây; 
khôi phục lại hòa bình trong một đất nước chiến thắng. 


Quyển 14 
Những thủ đoạn bí mật 
Những cách thức để làm tổn thương kẻ thù; những thủ 
đoạn đánh lừa và những mưu mẹo chất thần kỳ; những phương 
thuốc chếng lại sự tổn thương cho chính quân đội của mình. 


Quyến 15 
Kế hoạch của một luận án 
Sự phân đoạn của luận văn này, và nội dung của công trình 
khoa học này lä như vậy. Artha-sastra gồm 15 quyển, 150 chương, 
180 phần với 6000 câu thơ. Tuy nhiên những sastra này đã lược bỏ 
đi những phần mở rộng quá mức để giúp cho người đọc đễ đàng 
nắm bắt và hiểu hiết. 


Chương 2 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC 


Anviksiki (khoa học lôgic), ba kinh Veda, Vanta (nông 
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nghiệp, chắn nuôi gia súc và thương mại) và Dandaniti (khoa học 
về sự cai trị là những cái được gọi là bốn khoa học. 


Trường phái Mạnu cho rắng chỉ có ba món khoa học là ba 
Veda, Varta và khoa học về sự cai trị, bởi vì khoa học logic 
Anwiksiki chỉ là một nhánh đặc biệt của Veđda. 

Trường phái Brihaspatí cho rằng chỉ có hai môn khoa học là: 
Varta và khoa học cai trị hay mên quản lý chính quyền, vì ba kinh 
Veda chỉ là một sự rút gọn hay tóm tắt do một người đã từng trải 
những công việc thế tục, 


Trường phái Usans tuyên bố rằng chỉ có một môn khoa học, 
đó là khoa học cai trị; bởi vì, họ cho rằng, tất cả các khoa học khác 
đều có sự bắt nguồn và kết thúc của chúng ở trong khoa học đó. 


Nhưng Kautilya cho rằng có bốn và chỉ có bốn môn khoa 
học, bởi vì từ những khoa học này mà tất cả những cái liên quan 
tới đức công chính và sự giầu có được biết tới, cho nền chúng đã 
được cơi như vậy. 


Anviksiki gồm có triết học Samkhya, Yoga và Lokayata 
(thuyết vô thần). 


Hành vi công chính đạo đức và không công chính không 
đạo đức được biết đến từ ba kinh Veda; sự øiàu có và không giàu 
có được biết đến từ Varta; sự có lợi và không có lợi, cũng như sự có 
quyền lực hay không có quyền lực được biết từ khoa học cai trị. 


Khi nhìn nhận xem xét dưới ánh sáng của các khoa học này 
thì khoa học Anviksiki là có lợi ích nhất đối với cuộc đời, nó giữ 
cho trí tuệ vững chắc và kiên định trong hạnh phúc cũng như 
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trong đau khổ và nó phú chơ tính xuất sắc về sự tiên đoán, về khả 
năng nói và hành động. . 

Soi sáng mọi loại tri thức, là phương tiện để hoàn thành mọi 
hành động và là nơi chứa mọi bại đức hạnh, đó là khoa học 
Anwiksiki đã nói ở trên. 


Chương 3 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC 


.„ Võ tội, chân thực, trong sạch, thoát khỏi thù hận, tránh 
khỏi sự tần bạo và khoan dung là nhiệm vụ chung đối với tất cả. 


Tuân theo chính nhiệm vụ cửa nó dất đẫn người ta tớ 
Svarga (thiền đường) và tới hạnh phúc vô tận. Khi nó bị vì phạm 
xã hội sẽ đi tới kết thúc và các đẳng cấp, các bổn phận hốn loạn. 
Vì lý do đó nhà vua sẽ không bao giờ cho phép người dân đi trệch 
ra ngoài những bổn phận của mình; để cho tất cả ai cũng giữ 
vững bổn phận của chính mình, dựa trên sự trung thành với 
phong tục, tập quán của người Aryans, và tuân theo những luật lệ 
của đẳng cấp cùng với những sự phân chia của cuộc sống tôn 
giáo, người ta chắc chấn sẽ hạnh phúc ở cả kiếp này và kiếp sau. 
Bởi vì thể gian khi được bảo vệ theo đúng những mệnh lệnh của 
ba kinh Veda, thì chắc chắn sẽ tiến bộ và không bao giờ bị diệt 
vonổ. 
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Chương 4 
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC KHOA HỌC VARTA VÀ DANDANITI 
(Khoa học nề nông nghiệp, chăn nuôi thương mại uà khoa học uề 
cái trị, quản ý chính quyền) 


„. Cái biểu tượng cho quyền lực của nhà vua là dựa trên tỉnh 
trạng lành mạnh và sự tiến bộ của các khoa học lôgích, ba kính 
Veda [Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda] và thương mại, chúng lệ 
thuộc vào sự trừng phạt. Điều luận giải về Danda là luật lệ trừng 
phạt hay khoa học về sự cai trị. 


.. Bất cứ người nào áp đặt sự trừng phạt, sự khắc nghiệt đều 
đáng kinh tổm, đáng ghét với mọi người; khi ông ta phạt hình 
phạt nhẹ nhàng âng ta cũng trở nên đáng khinh ghét với mọi 
người. Chỉ ai bị phạt hình phạt thích đáng thì ông ta mới trở nên 
đáng kính trọng. Bởi vì sự trừng phạt khi đã được đưa ra với sự suy 
xét đúng đắn thì sẽ làm cho mợi người hết lòng tận tụy đối với sự 
công chính đạo đức và hết lòng tận tụy đối với những công việc 
tạo ra sự giầu có và niềm vui thích; còn khí trừng phạt không 
đúng đắn do ảnh hưởng của lòng tham lam và sự giận đữ hay vì sự 
ngu đốt, thì nó sẽ kích động sự giận đữ ngay cả những nhà tu ẩn 
dật và những nhà tu khổ hạnh sống ở trong rừng chứ đừng nói gì 
đến những người chủ hộ. 

PNhưng khi luật lệ của sự trừng phạt tạm bị đình chỉ thì nó 
sẽ tạo cho sự hỗn loạn chỗi dậy đến mức như đã được nói trong 
cách ngôn về cá (cá lớn nuốt cá bé); vì nếu không có quan tòa thì 
kề mạnh sẽ hiếp kẻ yếu; nhưng nếu được luật pháp quan tòa bảo 
vệ thì kẻ yếu có thể chống lại được kẻ mạnh. 

Khi bị thống trị bởi một vị vua với biểu tượng quyền lực của 
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ông ta, dân chúng gồm có bốn đẳng cấp và bốn thứ bậc của đời 
sống tôn giáo sẽ øiữ những đường lối riêng của mình, liên luôn 
hết lòng trung thành với những nhiệm vụ và nghề nghiệp riẽng 
của họ. 


Chương 5 
SỰ LIÊN KẾT VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÀ 


Kể từ đây ba khoa học đầu tiên trong bốn khoa học phụ 
thuộc vào khoa học cai trị, vì tình trạng lành mạnh của chúng. 
Danda (khoa học về sự cai trị), sự trừng phạt là cái duy nhất có thể 
đem lại cuộc sống chắc chắn và an toàn, đến lượt nó, khoa học cai ' 
trị lại phụ thuộc vào sự trừng phạt. 


Sự trừng phạt có hai loại: nhân tạo và tự nhiên; do lời chỉ 
đẫn chỉ có thể làm cho con người để sai khiến có thể tuân theo 
những luật lệ của sự trừng phạt. Sự nghiên cứu học tập các khoa 
học chỉ có thể chế ngự những con người có năng lực trí tuệ như 
sự phục tùng, nghe, hiểu biết và nhận thức đúng đắn, suy luận và 
sự thận trọng, ngoài ra nó không thể chế ngự được những con 
người hoàn toàn không có những năng lực như vậy. 


Vưa là người được giáo dục và rèn luyện trong những khoa 
học, ông ta đã hết lòng với việc cai trị tốt thần dân của mình, và 
quyết chí làm điều tốt cho mọi người ông ta sẽ có được thế giới 
không bị chống đối. - 


Chương 7 l 
- SỮI ti CHẾ CÁC CƠ QUAN CẢM GIÁC 
CUỘC SỐNG CỦA VUA SAINTLY 
.. Sự giàu có, và chỉ sự giàu có là quan trọng, vì lòng nhân 
đức và sự mong muốn phụ thuộc vào sự giàu có đối với sự nhận 
thức của họ. 


Quyền tối cao chỉ có thể có = bằng sự giúp đổ. Bánh xe 
đơn độc không bao giờ có thể chuyển động được. Do đó ông vua sẽ 
sử dụng những vị thượng thư và nghe ý kiến của họ. 


Chương 10 
VIỆC XÁC MINH BẰNG NHỮNG SỰ CÁM DỖ TRỌNG SẠCH 
HAY KHÔNG TRONG SẠCH TRONG TÍNH CÁCH CỦA CÁC VỊ 
THƯỢNG THƯ 


.. Những người thầy đã phán quyết rằng, phù hợp với sự 
trong sạch đâ xác định, nhà vua sẽ sử dựng các vị thượng thư đó 
trong các công việc tương ứng mã tính cách của họ đã được thử 
thách dưới ba sự theo đuổi của cuộc sống là tôn giáo, sự giàu có, 
tình yêu và sự sợ hãi... : 


Chương 1] 
VIỆC TỔ CHỨC GIÁN ĐIỆP 


Được giúp đỡ bởi hội đồng các quan thượng thư của ông ta 
đã được thử thách trong hoạt động tình báo, gián điệp, vua sẽ tiếp 
tục tạo ra những gián điệp: những gián điệp đội lốt môn đệ lừa 
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đảo, đội lốt mệt ẩn sĩ, một chủ hộ, mriột nhà buổn; một nhà tù khổ 
hạnh theo đuổi những kỷ luật khác khổ, một người bạn cùng lớp 
hay một người bạn đồng nghiệp, một kể xúc øiục bạo. động chính 
trị, một kẻ đầu độc và một người đàn bà ăn xin, 


: Một người tài giỏi có khả năng phán đoán tự tn c của 
những người khác là một môn đệ lừa đối... 


Người được thu nạp vào chủ nghĩa khổ hạnh, có sự nhìn xa 
trông rộng và đức tính trong sạch là một người sống ẩn dật. 


Một người làm ruộng đã bị sa sút trong nghề sdtệp của 
người ấy nhưng có sự lo xa và đức tính trung sạch, người ấy được 
gọi là gián điệp chủ hộ... 


Một người buôn bán đã bị sa sút trong li xế hay của 
người ấy, nhưng có sự nhìn xa trông rộng và đức tính trơng sạch, 
người ấy được gọi là gián điệp nhà buôn ... "- 


Một người với đầu đã cạo hay tóc đã tết và mong ước để 
kiếm kế sinh nhai, người ấy là một gián điệp đội lốt nhà t tu khổ 
hạnh tuân thủ những kỷ luật nghiêm khắc... 


Vinh dự với các phần thưởng tiền bạc và những chức tưỡc 
do rihà vua ban cho, năm tổ chức gián điệp này sẽ xác mình các 
đức tính trong sạch của những người phục vụ nhà vua. 


Chương 13 
BẢO VỆ CÁC ĐẲNG PHÁI HAY ĐỂ CHỐNG LẠI MỤC ĐÍCH 
CỦA CHÍNH NÓ TRONG CHÍNH ĐỊA VỊ CỦA NÓ 


Lập ra những người do thám khắp các vị thượng thư của 
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mình, nhà vua sẽ thấu hiểu được cả những người dân thành thị và 
người đân nông thôn. 


Những gián điệp bạn cùng lớp được thành lập như những bè 
phái chống đối nhau sẽ tiếp tục những cuộc tranh luận ở những 
nơi hành hương, trong các cuộc họp, ở nhà, những phường hội và 
giữa những cuộc tự họp của nhân dân. Người do thám có thể nói: 
“Vị vua được nói đến này đã được trời phú cho tất cả những đức 
tính đắng mong ước, ông ta có vẻ là người xa lạ với các khuynh 
hướng như vậy tất sẽ đưa ông ta tới áp bức những người dân 
thành thị và nông thôn bằng việc thu tiền phạt và thuế nặng nề”. 


Đối lập với những người có vẻ tán dương quan điểm này, 
một người gián điệp khác có thể làm gián đoạn người diễn thuyết 
và nói: 


“Nhân dân đau khổ do tình trạng vô chính phủ như đã được 
minh họa bởi thành ngữ xu hướng cá lớn nuất cá bé, đầu tiên đã 
chơn Manu, Vaivasvata, làm vua của họ; và chia một phần sáu số 
lúa đã lớn và một phần mười số hàng hóa như là những quyền 
được hưởng tối cao. Nuôi đưỡng bằng sự trả công này các vị vưa đâ 
tự nhận trách nhiệm cưu mang bảo vệ chắc chắn và yên ổn thần 
dân của họ, và chịu trách nhiệm với những tội ác đo thần dân của 
họ gây ra khi nguyên tắc thu thuế và những sự trừng phạt đúng 
đắn đã bị vi phạm. Do đó những nhà tu khổ hạnh cũng đã cung 
cấp cho nhà vua mật phần sáu số lúa họ đã nhặt mót, cho rằng: 
“Đó là thuế phải trả cho vua, người.bảo vệ chúng ta”. Đó là vị vua 
mà nhiệm vụ:của cả người khen thưởng và người trừng phạt được 
hòa lẫn trong ông ta, và ông ta là người ban phát rũ rằng những sự 
trừng phạt và khen thường; bất cứ aì coi thường các vị vua cũng sẽ 
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bị những sự trừng phạt thuộc về thần thánh. Vì thế những vị vua 
sẽ không bao giờ bị xem thường”. 


Như thế những kẻ đối địch, phản bội, xảo trá với quyền tối 
cao đối lập sẽ phải im lặng. 


... Những người đó, những người đã say sưa với những cảm 
xúc của sự thà địch, họ eó thể bị lâm nhục bằng sự trừng phạt bí 
mật hay bằng việc làm cho họ phải chịu sự bất bình của toàn bộ 
đất nước. Hay có thể bắt những người con trai và những người vợ 
của những kẻ phản bội như vậy chịu sự giam giữ của nhà nước, họ 
có thể bị bắt buộc sống ở các hầm mỏ để cho họ không thể có đủ 
điều kiện che chở cho những kẻ thù địch. 


Trong chính tình trạng của mình như vậy ông vua khôn 
ngoan phải cảnh giác với các bè phái trong số người của ông ta, 
thân mật hay thù địch, mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, chống lại 
mưu đồ của các ông vua bên ngoài. 


Chương 19 
NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA MỘT VỊ VUA 


Nếu một ông vua mạnh mẽ thì thần đân của ông ta sẽ hoàn 
toàn mạnh mẽ. Nếu ông ta thiếu thận trọng thì họ sẽ không chỉ 
thiếu thận trọng mà còn làm hỏng những công việc của ông ta. 
Hơn nữa, ỏng vua thiếu thận trọng sẽ rơi vào cạm bầy của những 
kẻ thù của mình. Do đó ông vua sẽ phải luôn huôn tỉnh táo, cảnh 
giác. 


.. Khi trong cung điện, ông ta sẽ không bao giờ khiến cho 
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những người cầu xin của mình chờ đợi ở cửa, vì khi một ông vưa 


tự mình không gần gũi với thần dân của mình và giao phó công. . 


việc của mình cho những viên quan thân cận của ông ta thì ông ta 
chắc chắn có thể gây ra sự hỗn loạn trong công việc, và do đó gầy 
nên những sự bất bình công khai, khiến chính ông ta trở thành 
miếng mồi đối với những kẻ thà của mình. 


.. Ở một vị vưa, lời thề có tính chất tôn giáo là sự sẵn sằng 
hành động của ông ta; hoàn thành thỏa đáng những bổn phận là 
sự thì hành lễ hiến tế của ông t2; sự quan tâm như nhau đối với 
tất cả là sự dâng biếu tiền thủ lao và lễ rửa tội đối với sự đâng 
cúng. 

Trong niềm hạnh phúc của thần dân ông ta có hạnh phúc 
của ông ta; trong sự thịnh vượng của thần dân ông ta có sự thịnh 
vượng của ông ta; cái đì làm chính ông ta hài lòng ông ta sẽ không 
quan tâm đến như điều lợi ích, nhưng cái gì làm hài lòng thần dân 
của ông ta, ông ta sẽ quan tâm tới như điều lợi ích. 

Do đó ông vua sẽ phải luôn luôn hoạt động và hoàn thành 
những bổn phận của mình; gốc rễ của giàu có là sự tích cực hoạt 
động và gốc rễ của độc ác, xấu xa là sự lười biếng. 

Không có sự hoạt động tích cực những cái thu được hiện tại 
và sắp tới sẽ tàn lụi, bằng sự hoạt động tích cực ông ta có thể đạt 
được cả những mục đích mong muốn lẫn sự giầu có sung túc. 
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-  Chướng30 
NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI HẬU CUNG 


Dựa vào vị trí tự nhiên phủ hợp nhất, nhà vưa sẽ xây dựng 
hậu cung của ông ta, bao gồm nhiều tòa nhà, cái này ở trong cái 
khác, được bao quanh bởi tường ràỏ và hào, được chuẩn bị đầy đủ 
cửa ra vào. : 

Ông ta sẽ xây dựng chính cung điện để ở của mình theo 
kiểu nhà kho bạc của ông ta; hảy ông ta có thể có chỗ ở cửa mình 
trong trung tìm của phòng ảo, được đự phòng các hành lang bí 
mật đặt trong các bức tường; hoặc ở trong phòng ngầm đưới mặt 
đất được trang bị đầy đủ hình ảnh các nữ thần và các bệ thờ được 
khắc trên khung cửa gỗ và được nối với nhiều hành lang ngầm 
dưới đất để thoát ra ngoài; hay ở trong một tầng nhà trên cao được 
chuẩn bị một cầu thang kín ở trong bức tường, với một hành lang 
để thoát ra ngoài được làm trong một trụ rỗng, toàn bộ tòa nhà 
được xây dựng với sự sáng chế có tính chất máy móc như vậy là 
để làm sập xuống khi cần thiết. 


Quyển 3 
- Về pháp luật 


Chương 1 


SỰ XÁC ĐỊNH CÁC HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG GIAO KÈO, 
SỰ XÁC ĐỊNH VỀ TRANH CHẤP PHÁP LÝ 


-~. Bởi vì quyền lực của ông ta nhằm duy trì sự tuân thủ 
những bển phận riêng cửa bốn đẳng cấp và bốn sự phân chía của 
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đời sống tôn giáo, và bởi vì quyền lực của ông ta là để phòng 
chống lại sự vi phạm các đharma, nên nhà vua là nguồn gốc của 
công lý. 

Luật pháp thiêng liêng, bằng chứng, lịch sử và những sắc 
lệnh của vua là bốn chân của luật pháp. Trong bốn điều này theo 
thứ tự, điều cuối cùng là cao hơn đối với các điều đã xác định 
trước. 


Dharma là chân lý vĩnh viễn nắm giữ sự thống trị của nó 
khắp thế gian; vyavahara, tính hiển nhiên là bằng chứng; caritra, 
lịch sử, là để xây dựng truyền thống của dân tộc; và mệnh lệnh 
của những vị vưa là cái được gọi là sasana (quyền thống trị tối cao 
của người cầm đầu đất nước). 


Vì bổn phận của nhà vưa là để bảo vệ thần dân của mình, 
chơ nên sự tuân thủ nó sẽ đưa ông ta tới thiên đường. Ông ta 
không thực hiện được sự bảo vệ thần dân của mình hay làm đảo 
lộn trật tự xã hội thì việc ông ta dùng biểu tượng quyền lực của 
mình là vô ích. 

Quyền lực và duy nhất quyền lực, cái chỉ khi được thi hành 
bởi nhà vua với tính công bằng và tương ứng với tội lỗi, hoặc một 
bên là con trai của mình hoặc một bên là kể thù của mình, mới 
duy trì được cả thế giới này lẫn thế giới tiếp theo. 

Nhà vua là người thï hành công lý phù hợp với luật lệ thiêng 
liêng, bằng" chững, lịch sử và những sắc lệnh của các vị vua, mà 
điều thứ tư sẽ có thể'chinh phục toàn hộ thế SIỂ: bị giới hạn bởi 
bốn phương. 

Bất cứ lúc tảo có sự bất 8 giữa lịch sử vã luật lệ thiêng 
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liêng hay giữa bằng chứng và luật lệ thiêng liêng, thì khí đó vấn 
đề sẽ được giải quyết phù hợp với luật lệ thiêng liêng. 


Nhưng khi nào luật lệ thiêng liêng xung đột với luật lệ lý trí 
thì khi đó lý trí sẽ được xem là có thể tín cậy; vì khi đó bản văn 
gốc dựa trên đó, thì luật lệ thiêng liêng lấy làm căn cứ là không 
thể có được... 


__ Chương2 
VỀ VẤN ĐỀ HÔN NHÂN 


Nhiệm vụ của hôn nhân, tài sản của người phụ nữ, và 
những bồi thường để tái hôn. 


Hôn nhân là cơ sở của mọi sự bất hỏa. 


Quà tặng trong lễ cưới của người thiếu nữ được trang điểm 
đầy đủ gọi là hôn lễ brahma. Sự hoàn thành chung những bổn 
phận thiêng liêng bởi người đàn öng và người đàn bả được gọi là lễ 
cưới prajapnatya. 


Tặng cho một đôi bò cái trong lễ cưới của người thiếu nữ 
được gọi là arsa. Tặng cho thầy tu hành lễ hiến tế trong lễ cưới của 
người thiếu nữ được gọi là daiva; sự hợp nhất một cách tự nguyện 
của người thiếu nữ với người yêu của mình được gọi là ganhharva. 
Tặng cho thiếu nữ sau khi nhận nhiều tài sản được gọi là asura. 
Việc bắt cóc một thiếu nữ được gọi là raksasa. Việc bắt cóc một 
thiếu nữ trong lúc cô ta đang ngủ và trong lúc say gọi là lễ cưới 
paisaca. 


... Bất cứ là hình thức hôn nhân nào cũng được chấp thuận 
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miễn là nó thổa mãn tất cả những gì liên quan đến nó. 


Chương 5 
SỰ HỦY BỎ VIỆC MUA BẦN 

[Về những lễ cưới của] ba đẳng cấp cao hơn, sự không chấp 
thuận cô dâu trước nghỉ lễ panigrahana chỉ cần siết chặt tay là có - 
giá trị; nhưng việc hôn nhân giữa những người sudra thì việc 
không chấp nhận cô dâu phải thực hiện trước lễ cưới. Ngay cả : 
trong trường hợp hai vợ chồng đâ qua nghí lễ panigrahana, những 
người đã phạm tội ăn nằm với người đàn ông khác sau này bị phát 
hiện thì việc không chấp nhận cô đâu cũng có giá trị. Nhưng với 
các cô đâu và chú rể có tính cách trong sạch và gia đình cao quý 
thì khêng bao giờ có trường hợp như vậy. Bất kỳ người nào trao 
con gái trong lễ cưới mà không thông báo về lội cô ta đã ăn năm 
với người khác sẽ không chỉ bị phạt với tiền phạt là 96. panas'” mà 
còn bị bắt hoàn lại sulka và stridhana'. Bất kỳ người nào nhận 
người con gái trong lễ cưới mà không thông báo những khiếm 
khuyết của chú rể sẽ không chỉ phải trả gấp đôi số tiền phạt trên 
mà côn phải mất sulka và stridhana mà người ấy đã trả cho cô 
đâu. 


+ Panas: đơn vị tiền tệ của Ấn Độ cổ, 
'? Theo nghĩa đcn là tiền của người vợ bay tiền mua vợ. 
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tuyển 5 
Kiểm hạnh của các cận thần 


Chương I 
LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG.PHẦN THƯỞNG 
CỦA SỰ THƯỞNG PHẠT . 


Những phương sách cần thiết để loại bổ những khó khăn 
cho nền thái bình chung, cả ở các thành phố được củng cố lẫn các 
vùng của đất nước, đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục 
bàn về những biện pháp để đàn áp những âm mưu phản loạn 
chống lại nhà vua và vương quốc của ông ta. 


Đối với các thủ lĩnh, mặc dù là người sống bằng sự phục vụ 
nhà vưa, nhưng họ lại là người có ý thù địch với vua hay đứng về 
phía kẻ thù của ông ta, một người gián điệp với sứ mệnh bí mật 
hoặc là người đội lốt nhà tu khổ hạnh và đã tận tụy với sự nghiệp 
của nhà vua sẽ được sắp đặt để hoạt động do thám; như đã trình 
bày trước đó; một người gián điệp được huấn luyện nghệ thuật 
gieo rắc những mầm mống của sự bất đồng về quan điểm có thể 
sắp đặt để hoạt động, như sẽ được trình bày trong sự liên quan tới 
*sự xâm lược của những kẻ thù địch”. 

Nhà vua vì lợi ích của sự công chính có thể trừng phạt bí 
mật những kẻ nịnh thần đó hay liên minh các tù trưởng, họ là 
những mối nguy hiểm đối với sự an toàn của vương quốc và là 
những kẻ không thể trấn áp công khai... 


li 


Chương 2 
SỰ CUNG CẤP NGÂN KHỐ 


Nhà vua là người thấy được chính bản thân mình trong tình 
trạng không yên ổn về tài chính lớn lao và cần đến tiền, ông ta có 
thể tập trung ngân khố bằng sự đòi hỏi. Trong những vũng cửa 
đất nước ông ta duy nhất phụ thuộc vào mưa để có nước và có 
nhiều thóc lúa như vậy, thì ông ta có thể yêu cầu thần dân của 
mình đóng gốp một phần ba hoặc một phần tư số lúa của họ, tưỳ 
theo khả năng của họ. Ông ta sẽ không bao giờ đòi hỏi như thế với 
những thần dân của mình sống ở những vùng đất có chất lượng 
trung bình hoặc thấp; không đời hỏi với những người có sự giúp 
đỡ to lớn trong việc xây dựng các công sự, các khu vườn, các tòa 
nhà, các con đường giao thông, khai phá các vùng đất hoang, khai 
thác các hầm mẻ và thành lập các khu rừng cấm dành riêng cho 
các loại cây gỗ quý và voi; ông ta cũng không đòi hỏi sự đóng góp 
ngân khế đối với những người sống ở biên giới của vương quốc 
ông ta hoặc những người không có đủ phương tiện để sinh sống. 
Mặt khác ông ta sẽ cung cấp lương thực và gia súc cho những 
người khai phá những vùng đất hoang... 


Quyển 6 
Nguồn gốc của nhà nước tối cao 
Chương 1 
NHỮNG YẾU TỔ CỦA CHỦ nuền 


Nhà vua, bệ trưởng, đất nước, pháo đài, ngân khố, quân đội 
và bạn đồng minh là những yếu tố của chủ quyền. 
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Trong những điều đó những phẩm chất tốt nhất của nhà 
vua là: 


Sinh ra trong gia đình cao quý, sùng đạo, có tính dũng cảm, 
nhìn thấy được trung điểm của những người già, đức hạnh, chân 
thật, không trái ngược với tự nhiên, biết ơn, có những ý định to 
lớn, có lòng nhiệt huyết cao độ, không có thói quen chăn chữ, có 
quyền lực để điều khiển, kiềm chế những ông vua láng giềng của 
mình, có tình thần cương quyết, cá một hội đồng thượng thư 
không có những phẩm chất kém cỏi, và có tính kỳ luật, đó là 
những phẩm chất của bản tính có tính lôì cuốn. 


Yêu cầu, lắng nghe, sự nhận thức, có trí nhớ, sự suy ngẫm, 
sự cân nhắc, sự suy luận và kiên định trung thành với những kết 
luận là những phẩm chất của trí tuệ. 


Sự dũng cảm xác định được mục đích, nhanh trí và tính 
trung thực là những mặt của sự nhiệt tình. 


€ó trí tuệ sắc bén, có trí nhớ bền vững, và tinh thần sắc sảo, 
hùng mạnh, được rèn luyện trong tất cả các loại nghệ thuật, thoát 
khỏi sự kềm cặp, có khả năng trả tiền như nhau bằng cách thưởng 
phạt hay tiền cóng, có lòng tự trọng, có khả năng dòng những 
phương pháp chữa trị chống lại mối nguy hiểm, có sự nhìn xa 
trông rộng, sẵn sàng tận đựng những cơ hội khi đủ điều kiện về vị 
trí, thời đian và những sự cố mạnh mẽ, đủ thông minh tài giỏi để 
thấy đủ những lý do cần thiết Lạm ngưng hiệp ước hay gây chiến 
tranh với kẻ thù, hoặc nằm chờ giữ vững các hiệp ước, những bổn 
phận và những lời cam kết, hay lợi dụng những điểm yếu của kẻ 
thù của mình, Lạo ra những chuyện khôi hài không gây sự thiệt 
hại lòng tự trọng, phẩm giá hay sự bí mật, không bao giờ sợ hãi, 
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bỏ tính kiêu kì và những cái nhìn nghiêm khắc, thoát khỏi cảm 
xúc mạnh mẽ, sự giận dữ, tính cố chấp, tính không kiên định, sự 
vội vàng hấp tấp và những thói nói xấu sau lưng, nói đến những 
người khác với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, tôn trọng phong tục tập 
quán qua sự dạy đỗ của những ngưỡi lớn tuổi - như là bản chất của 
sự tự chủ. 


Những phẩm chất năng lực cúa các thượng thư đã được 
trình bày trong phần đầu, phần giữa và phần cuối của tác phẩm. 


C6 những thành phố tuyệt diệu cả ở trung tâm và cả ở 
những nơi tận cùng của vương quốc, tạo ra cuộc sống phần vình 
không chỉ đối với chính đân chúng của thành phố đó mà còn đối 
với những người bên ngoài, mỗi khi có thiên tai, đánh lui những 
kẻ thù, có quyền lực hùng mạnh để trấn áp những vị vua lắng 
giềng, thoát khỏi bùn lầy, sỏi đá gập ghềnh và những vùng hoang 
vắng, cũng như thoát khỏi những kẻ âm mưu, những con hổ dữ, 
những dã thú và những vùng hoang dã rộng lớn tạo ra cái đẹp tốt 
để thưởng thức bao gồm những vùng đất màu mở, những hầm 
mỏ, những vùng gễ quý và voi, những đồng cỏ, những cái thuộc 
về nghệ thuật, bao gồm những hành lang giữ kín, đầy đủ thú nuôi, 
không phụ thuộc vào mưa để cho nước, có đất đai và những 
nguồn nước, đồi đào các loại khác nhau về những món hàng 
thương mại, những người chủ và những người giúp việc hết sức 
thêng mình, với dân cư nổi tiếng vì đức tính tất đẹp và lòng trung 
thành - đó là những đặc điểm của một đất nước tốt đẹp. 


Các đặc trưng tốt nhất của những pháo đài đã được trình 
bày, 
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bằng sự thu nhập của chính mình, đồi đào vàng và bạc, đầy ắp 
những viên ngọc lớn với những màu sắc khác nhau, những đồng 
tiền vàng, và có khả năng chống lại những tai họa trong khoảng 
thời gian dài là ngân khố tốt nhất. 


Nối tiếp truyền thống từ người cha và người ống của vị vua, 
luôn luôn bền vững, sự phục tùng, hạnh phúc hoàn toàn mãn 
nguyện trong sự gìn gìữ những người vợ và những người con trai 
của họ, không phản đối giữ ở lại lâu dài, vô địch mọi lúc và mọi 
nơi, trời phú cho khả năng chịu đựng, rèn luyện các loại trận đánh 
khác nhau trong cuộc chiến đấu, giỏi sử dụng các loại vũ khí khác 
nhau, sẵn lòng chia phần hạnh phúc và đau khổ với nhà vua, và do 
đó không phạm tội xấu xa, độc ác đối với ông ta, và hoàn toàn 
bình tĩnh trong những người lính của đẳng cấp ksatriya, là quân 
đội tốt nhất. 


Tiếp nối truyền thống từ người cha và người ông, sự bền 
vững, sẵn sảng tỉn tưởng, không bao giờ phạm tội xấu xa độc ác, 
và có thể tiến hành những sự chuẩn bị chiến tranh nhanh chóng, 
trên quy mô lớn, là người đồng minh tốt nhất. 


Không được sính ra trong gía đình hoàng tộc, tham lam, có 
một hội đồng các thượng thư tầm thường với những thần dân 
không trung thành, luôn luôn thực hiện những hành động không 
chính trực, có đức tính phóng đãng, đam mẽ những khoái lạc tầm 
thường, không có lòng nhiệt tình, trông chờ vào số mệnh, thiếu 
thận trọng trong hành động, không cá năng lực, không có khả 
năng hoạt động nếu không có sự giúp đỡ của người khác, yếu 
đuối, luôn øây ra điều có bại, là kẻ thù xấu nhất. Kẻ thù như vậy 
dễ dàng bị nhổ tận gốc rễ. 
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Ngoại trừ kẻ thù, bảy yếu tố này, có đặc tính tuyệt vời của 
chúng được gọi là những yếu tố chủ chốt của quyền tối cao độc 
lập. 


Một vị vua thông thái khôn ngoan có thể làm cho ngay cả sự 
nghèo khó và những yếu tố khốn khổ trong chủ quyền của ông ta 
thành hạnh phúc và phồn vinh; nhưng một ông vua độc ác chắc 
chắn sẽ tần phá sự phồn vinh ở mức độ cao nhất và những nhân 
tố trung nghĩa trong vương quốc của ông ta. 


Vì thế một ông vua có đức tính không công chính và những 
tính khí xấu, dù ông ta là vị hoàng đế, nhất định sẽ là con mồi 
hoặc cho cơn giận dữ của chính những thần dân của ông 1a hoặc 
cho những kê thù của ông ta. 

Nhưng một ông vua thông mính được rèn luyện trong hoạt 
động chính trị, đà ông ta có ít đất đai nhất định sẽ chế ngự toàn 
bộ thế gìan với sự giúp đỡ của những nhân tế phù hợp nhất trong 
chủ quyền tối cao cửa ông ta và nhất định không bao giờ bị đánh 
bại. 


: Chương? —_ 
VỀ HÒA BÌNH VÀ SỰ CỔ GẮNG 


Sự đạt được và sự bảo đảm quyền sở hữu là phụ thuộc vào 
hòa bình và tính cần cù. 


Nỗ lực để đạt được kết quả của những công việc đảm Lrách 
là tính cần cù. 
Rhông có sự bất ổn để hưởng thụ những kết quả đã đạt được 
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tử các công việc là nền hòa bình. 

Ấp dụng gấp sáu lần chính sách hoàng gìa là ngưồn gốc của 
hỏa bình và tính cần củ. 

Sự sa đọa, sự trì trệ và sự tiến bộ là ba mặt của tình thế. 

Những nguyên nhân của con người lầm ảnh hưởng tới tình 
thế là tài trí và không tài trí; sự may mắn và sự bất hạnh là những 
nguyên nhân do ý trời. Những nguyên nhân do cả con người và cả 
thiên mệnh chỉ phối cuộc đời và những biến cố của nó. 

Cái gì ngấu nhiên, không biết trước là thiên mệnh; ở đó, sự 
đạt được điều rong muốn và điều đó có về hầu nhự đâ mất được 
gọi là vận may, 

Cái gì dự đoán trước được là thuộc về con người và sự đạt 
được mục đích mong muốn như đoán trước được là nhờ có tải trí. 

Cái gì tạo ra những kết quả không có ích lợi là không tài trí. 
Điều này có thể dự đoán được; nhưng sự bất hạnh do may rủi thì 
không thể dự đoán được. 


Vị vua, người có những tính cách tốt và những yếu tố chủ 
quyền thích hợp nhất, là nguồn gốc của tài trí, được gọi là người 
chiến thắng. 

Một ông vua ở bất cứ nơi nào trong phạm vị lãnh thể của 
những người chiến thắng, ngay lập tức ông ta bị coi là kẻ thù. 

Một ông vua ở gần sát với kẻ thủ thì ông ta cũng bị coi giống 
như kẻ thù, nhưng ông ta chỉ bị tách ra khỏi người chiến thắng 
bởi kẻ thù, thì ông ta được coi là bạn đồng minh của người chiến 
thắng. 
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ẻ thù bên cạnh có thế lực to lớn được gọi là kẻ thù địch; và 
khi ông ta bị liên lụy vào những tại họa hay đưa chính mình vào 
những con đường tội lỗi, ông ta trở thành kẻ bị tấn công; và khi 
ông ta có rất ít hay không có sự giúp đỡ, ông ta sẽ bị tiêu diệt; theo 
cách khác (tức là khi ông ta được cung cấp cho một vài sự giúp 
đỡ), ông ta đáng bị tấn công hay làm cha suy yếu đi. Những diện 
mạo cửa kẻ thủ là như vậy... Sức mạnh có ba loại: năng lực suy 
nghĩ là sức mạnh trí tuệ; quyền sể hữu ngân khố phát đạt và quân 
đội hùng mạnh là sức mạnh của chủ quyền, và khả năng, thế lực 
vật chất là sức mạnh vật chất. Mục đích cũng có ba loại: cái đạt 
được bởi sự suy xét là mục đích của sự suy xét cân nhắc; cái đạt 
được bởi sức mạnh cửa chủ quyền tối cao là mục đích của chủ 
quyền; và cái đạt được bởi sự kiên trì là mục đích của sức mạnh 
vặt chất. Việc có quyền lực và hạnh phúc ở mức độ to lớn hơn làm 
cho nhà vua cao hơn người khác; ở mức độ nhỏ bé hơn, nhà vua 
trở thành thấp hơn người khác; và ở mức độ trung bình, nhà vua 
trở thành ngang bằng với người khác, Do đó nhà vưa phải nỗ lực 
để tăng cường quyền lực của chính ông ta và nâng cao niềm hạnh 
phúc của ông ta... 
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Quyến 7 
Mực đích đấp sâu lần chính sách 


Chương I 


SỰ GẤP SÁU LẦN CHÍNH SÁCH VÀ VIỆC XÁC ĐỊNH 
SỰ SUY THOÁI BÌNH TRỆ VÀ PHÁT TRIỂN 


Liên hiệp các quốc gỉa là ngưồn gốc của sáu lần chính sách. 


Người thầy của tôi nói rằng hòa bình, chiến tranh, sự tuân 
thủ tính chất trung lập, cuộc hành quân, sự liên minh và thực 
hiện hỏa bình với người này, gây chiến tranh với người khác là sáu 
hình thức của chính sách quốc gia. 


Nhưng Vatavyadhi cho rằng chỉ có hai hình thức chính sách 
là hòa bình và chiến tranh, vì sáu hình thức là do hai hình thức 
chính sách cd bản này mà ra. 


Trong khi Kautilya cho rằng, do những điều kiện, địa vị của 
chúng khác nhau nên các hình thức của chính sách là sáu loại. 


Trong những điều này hiệp ước hay sự thỏa thuận với 
những cam kết là hòa bình; sự hoạt động tiến công là chiến tranh; 
sự bàng quan không quan tâm là thái độ trung lập; thực hiện 
những chuẩn bị là hành quân, m kiếm sự bảo vệ che chở của 
người khắc là sự liên rninh; và thực hiện hòa bình với nước này, 
gây chiến tranh với nước khác được gọi là chính sách nước đôi. 
Đây là sáu hình thức của chính sách. 


Bất cứ người nào thấp kém hơn người khác sẽ phải giữ hòa 
bình với người đó; bất cứ người nào có thế lực cao hơn sẽ gây ra 
chiến tranh; người nào nghĩ rằng: “kẻ thù không thể xâm phạm 
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đến ta, ta cũng không đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù của mình”, 
thì người đó sẽ giữ thái độ trung lập; người nào có được những 
phương tiện thiết yếu người đó sẽ hành quân chống lại kẻ thù của 
mình, bất cứ người nào không có được sức mạnh cần thiết để tự 
bảo vệ mình thì người đó sẽ tìm sự bảo vệ che chở của người khác; 
bất cứ người nào nghĩ rằng sự giúp đỡ là cần thiết để thực hiện 
mục đích, người đó sẽ tạo hòa bình với người này và gây chiến 
tranh với người khác. Khía cạnh của sáu loại chính sách là như 
vậy. 

Trong những vấn đề này, ông vua thông thái sẽ tuân theo 
dạng chính sách mà trong địa vị và điều kiện của ông ta, cho phép 
ông ta có thể xây dựng nên những pháo đài, kiến thiết nền những 
lâu đài và những con đường thương mại, mở mang những đồn 
điền vì những làng mạc mới, khai thác những hầm mỏ, và những 
khu rừng có vơi và gỗ quý, đồng thời quấy rối những công việc 
như thế của kẻ thù. 


Bất cứ người nào nghĩ rằng chính mình phát triển thế lực 
nhanh chồng hơn kẻ thù của mình cả ở chất lượng và số lượng, thì 
điều ngược lại với kẻ thù của mình, có thể xao lãng sự tiến bộ của 
kẻ thù của ông ta trong lúc nây. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau, thấy cơ hội giành 
được những kết quả công việc riêng của họ đủ khả năng, họ sẽ 
đàn xếp hòa bình với nhau... - 

Vị vua sẽ không duy trì loại chính sách mã chúng gây ra cho 
ông-ta sự thiệt hại lợi ích với những câng việc của chính ông ta, 
nhưng chính sách đó lại không đưa tới sự tổn thất như thế cho kẻ 
thù; vì đó là sự xấu đi. 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được của ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại của kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 


Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ dàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ. 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tồn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phồn vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian Xóu nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 

Hoặc nếu một ông vua nghĩ rằng:. 

“... giữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những công việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ta cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kể thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù bằng việc 
sử dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 
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Bất cứ ai nghĩ rằng cuối cùng sự thiệt hại của ông ta sẽ ít 
hơn cái thu được của ông ta như đã so sánh với sự thiệt hại của kẻ 
thù của ông ta, có thể sẽ không chú ý tới sự suy thoái tạm thời của 
ông ta. 

Nếu hai ông vua nào đó thù địch lẫn nhau và đang suy thoái, 
hy vọng giành được số lượng của cải như nhau trong thời gian như 
nhau, họ sẽ đàn xếp hòa bình với nhau. 


Tình thế trong đó hoặc là tiến bộ hoặc là suy đồi được xem 
là sự trì trệ. 


Bất cứ ai nghĩ rằng sự trì trệ của ông ta tồn tại trong khoảng 
thời gian ngắn hơn thì sự phồn vinh của ông ta cuối cùng là to lớn 
hơn. 


Người thầy của ta dạy rằng nếu hai ông vua nào đó thù địch 
lẫn nhau, và ở trong tình trạng trì trệ, hy vọng giành được số tài 
sản và quyền lực như nhau trong thời gian như nhau, họ sẽ thực 
hiện hòa bình với nhau. 


“Tất nhiên”, Kautilya nói, “không có sự lựa chọn nào khác”. 
Hoặc nếu một ông vưa nghĩ rằng: 


*“„ giữ gìn hiệp ước hòa bình, ta có thể đảm nhận được 
những công việc hữu ích có tầm quan trọng lớn lao và phá hoại 
đồng thời những điều đó của kẻ thù ông ta; hay ngoài sự hưởng 
thụ những kết quả của chính những công việc của ta: Ta cũng sẽ 
được hưởng những điều đó của kẻ thù của ta theo hiệp ước hòa 
bình; hay ta có thể phá hoại những công việc của kể thù bằng việc 
sử dụng những gián điệp và những phương tiện bí mật khác; hay 
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bằng việc đưa ra những sự đút lót như ngôi nhà rất đất, những 
phần thưởng, được miễn các thuế, làm việc ít mà lợi ích và tiền 
công nhiều, ta có thể làm cho số dân trong đất nước kẻ thù của ta 
trở nên ít đi bởi sự mua chuộc lôi kéo đó, bằng cách đó ông ta có 
thể thực hiện những công việc của mình; hay liên minh với ông 
vua có thế lực lớn, kẻ thù của ông ta sẽ phá hoại chính công việc 
của ông fa; hoặc ta có thể kéo dài sự chống đối của kẻ thù của ông 
ta với ông vua khác thì những sự đe dọa của ông ta sẽ đồn kẻ thù 
của ta phải tìm đến sự bảo vệ che chở của ta; hay tạo sự liên minh 
với ta, kể thù của ta có thể quấy rối đất nước của ông vua khác, 
người thù ghét ta; hoặc chống đối lại bởi ông vua khác, nhân dân 
của kẻ thù của ta sẽ nhập cư vào đất nước của ta, và vì thế, ta có 
thể đạt được những kết quả công việc của chính mình rất dễ 
dàng; hoặc tạo ra một tình trạng không chắc chắn do sự phá hoại 
những công việc của ông ta, kể thù của ta sẽ không hùng mạnh 
để tấn công ta; hay bằng cách lợi dụng chính những công việc của 
ta trong sự liên mỉnh với hai ông vua đồng minh nào đó, ta có thể 
làm tăng thêm những tài nguyên của ta; hay nếu một hội các 
quốc gia được thành lập bởi kẻ thù của ta như là một trong những 
thành viên của nó, ta có thể chia rẽ chúng và kết hợp với các 
thành viên khác; hay bằng sự đe đọa hay ưu ái chiếu cố, ta có thể 
lôi cuốn kẻ thù cửa ta, và khi ông ta muốn trở thành thành viên 
trong chính hội các quốc gia của ta, ta có thể làm cho ông ta phải 
chịu sự không hài lòng của các thành viên khác và trở thành nạn 
nhân đối với chính sự giận dữ của họ - nếu một ông vua nghĩ như 
vậy thì ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự 
của ông ta bằng sự duy trì nền hòa bình. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 
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Như vậy một ông vua trong liên hợp các quốc gia có chủ 
quyền sẽ bằng sự chấp nhận sự gấp sáu lần chính sách, cố gắng 
vượt qua giai đoạn suy thoái để tới giai đoạn trì trệ và từ đó tới giai 
đoạn tiến bộ. 


„ Chương 2 
BẢN CHẤT CỦA SỰ LIÊN MINH 


Khi những lợi thế phát sinh từ hòa bình và chiến tranh có 
các đặc điểm như nhau, người ta sẽ ưa thích hòa bình hơn; bởi vì 
những sự bất lợi như sự thiệt hại lực lượng và của cải, sự lưu lạc, 
và tội ác luôn luôn đi kèm với chiến tranh. 


Cũng có thể áp dụng như thế trong trường hợp trung lập và 
chiến tranh. 


Trong hai loại chính sách, chính sách nước đôi và liên minh, 
thì chính sách nước đôi duy trì hòa bình với người này và gây 
chiến tranh với người kia lä được ưa thích hơn; bởi vì bất cứ ai 
chấp nhận chính sách nước đôi cũng sẽ làm mạnh thêm chính 
mình, luôn luôn chú ý đến chính những công việc cửa mình, 
trong khi ông vua liên mính được giúp đỡ bởi đồng minh của ông 
ta với chính phí tổn của ông ta. 

Người sẽ tạo ra sự liên minh với một vị vua mà ông ta mạnh 
hơn kẻ thù ở bên cạnh mình; không có, ông vua nh; vậy người ta 
sẽ tự mình lấy lòng với kể thủ ở bên e nh, mình, hoặc bằng việc 
cung cấp tiền bạc, quân đội hoặc bằng,v c nhượng lại một phần 
lãnh thổ của mình và bằng việc giữ mình lánh xa; vì ở đó không 
thể có tai họa lớn hơn đối với những ông vưa liên minh với vị vua 
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*... Ñê thù của ta không đủ sức mạnh để phá hoại công việc 
của ta mà ta cũng không phá hoại công việc của ông ta; hoặc nếu 
ông ta đến đây chiến đấu với ta giống như một con chó với một 
con chim, ta có thể làm tăng thêm những tai họa của ông ta 
không có sự xâm phạm bất cứ sự thiệt bại nào trong chính những 
công việc của ta”, thì ông ta có thể giữ thái độ trung lập và làm 
tăng thêm tiềm lực kinh tế và quân sự của chính mình. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


*...bằng việc hành quân của quân đội ta, nó có thể phá hủy 
những công việc của kẻ thù ta; và về phía mình, ta có thể được 
những sự chuẩn bị thích đáng những công việc của mình”, thì 
ông ta có thể làm tăng thêm tiềm lực của mình bằng sự hành 
quân. 


Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: 


“.... Ta không đủ sức mạnh để quấy rối những công việc của 
kẻ thù mà cũng không đủ để bảo vệ ta chống lại cuộc tấn công 
của kẻ thù ông ta”, thì ông ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở một ông 
vua có thế lực mạnh hơn và cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái 
để vượt qua giai đoạn trì trệ và từ đó, đến giai đoạn của sự tiến bộ. 

Hay nếu một ông vua nghĩ rằng: * 

“... bằng việc duy trì hòa bình với người này, ta có thể thực 
hiện chính những phương kế của mình, và bằng gây chiến tranh 
với người khác, ta có thể phá hoại những công việc của kẻ thù cửa 
ta”, thì ông ta có thể chấp nhận chính sách nước đôi và cải thiện 
tiềm lực của ông ta. 
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có quyền lực to lớn, trừ khi người ta thực sự bị tấn công bởi kẻ thù 
của mình. 


Một ông vưa yếu đuối sẽ bị đối xử như là ông vua bị chính 
phục đối với kể thù gần bên cạnh, nhưng khi ông ta thấy thời cơ 
uy thế cửa chính ông ta sắp đến, do tình trạng bệnh tật gây tử 
vong, tình trạng bất ổn bên trong, số lượng kẻ thù tăng thêm, hay 
những tai ương của bạn đồng minh làm tức giận kẻ thù của ông 
ta, khi đó lấy cớ tiến hành một vài nghỉ lễ chuộc tội để ngăn ngửa 
sự nguy hiểm của kẻ thù của ông ta, ông ta có thể thoát khối sự 
tranh thủ của kẻ thù; hay nếu ông ta ở trong chính lãnh thổ của 
mình, ông ta sẽ không để kẻ thù nhìn thấy sự đau khổ của ông ta; 
hoặc nếu ông ta ở gần kể thù cửa mình, ông ta có thể ám sát kẻ 
thù khi điều kiện cho phép. 


Một ông vua ở giữa hai ông vua hùng mạnh sẽ tìm sự bảo vệ 
che chở từ người mạnh hơn trong hai ông vua đó; hay dựa vào 
một trong những người ông ta có thể tin cậy; hay có thể thực hiện 
nền hòa bình với cả hai người trên quan hệ bình đẳng. Rồi ông ta 
có thể bắt đầu làm cho một trong những người đó chống lại người 
khác bằng cách nói với mỗi người rằng “ người kia là kẻ bạo chúa 
tạo nên sự tàn phá hoàn toàn cho chính ông ta”, và như thế sẽ tạo 
ra sự chia rẽ giữa họ. Khi họ đã bị chia rẽ, ông ta có thể đàn áp 
riêng từng người bằng những phương kế bí mật hay ngụy trang 
bằng vỏ bọc bên ngoài. Hay đưa chính ông ta vào sự bảo vệ của 
bất cứ hai ông vua gần bên cạnh nào đó có thế lực to lớn, ông ta 
có thể bảo vệ chính mình chống lại một kể thù bên cạnh. Hay tạo 
sự liên minh với người đứng đầu một thành trì, ông ta có thể thực 
hiện chính sách nước đôi, duy trì nền hòa bình với một trong hai 
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vị vưa và tiến hành chiến tranh với người kia. Hay ông ta có thể 
lầm cho mình thích nghỉ với hoàn cảnh, dựa vào những lý do, 
mục đích của hòa bình và chiến tranh theo thứ tự. Hay ông ta có 
thể làm bạn đồng minh với những kẻ phản bội, kẻ địch và những 
thủ lĩnh ngông cuồng đang âm mưu chống lại cả hai ông vua. Hay 
giả vờ là người bạn thân thiết của một trong số họ, ông ta có thể 
hạ người khác vào điểm yếu nhất bằng cách sử dụng những kẻ 
thù địch và những bộ lạc mọi rợ. Hay tạo lập tình bạn với cả hai, 
ông ta có thể xây dựng liên hiệp các quốc gia. Hay ông ta có thể 
thực hiện liên minh với madhyama hay ông vưa trung lập, và với 
sự giúp đỡ của ông vua trung lập, ông ta có thể đàn áp một trong 
hai người đó hay đàn áp cả hai ông vua. Hay khi bị tổn hại bởi hai 
ông vua gây ra, ông ta có thể tìm kiếm sự bảo vệ che chở từ ông 
vua có đức tính ngay thẳng trong ông vua madryama, ông vua 
trung lập, và những đồng minh hay những người ngang hàng của 
họ, hay từ ông vưa bất kỳ nào khác mà thần dân của ông ta mong 
muốn như vậy để tăng cường hạnh phúc và nền hoà bình của ông 
ta, với sự giúp đỡ đó của họ ông ta có thể có khả năng giành lại địa 
vị đã mất cửa mình. 

Trong hai vị vua hùng mạnh, những người dựa trên những 
mối quan hệ thân thiết với nhau, nhà vua sẽ tạo mối liên mình với 
một trong số họ, người ưa thích ông ta và người mà ông ta ưa 
thích; đây là cách thức tốt nhất của việc thực hiện liên minh. 
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Chương 3 
ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ BÌNH ĐẲNG, NHỮNG ÔNG VUA TÀI GIỎI 
VÀ THẤP KÉM, NHỮNG HIỆP ƯỚC ĐƯỢC TẠO RA BỞI 
ÔNG VUA THẤP KÉM 


Một vị vua mong ước tăng cường thế lực của chính mình sẽ 
phải tiến hành sử dụng sáu lần chính sách. 


Những hiệp ước hòa bình sẽ được tạo ra bởi những ông vua 
trung bình và tài giỏi; còn ông vua thấp kém thì chỉ tạo ra sự gây 
chiến. l 


Bất cứ người nào tiến hành chiến tranh với ông vua tài giỏi 
cũng sẽ bị chinh phục giống như tình trạng của một người lính bộ 
binh chống lại một con voi. 


Đúng như sự va chạm của chiếc bình làm bằng đất với chiếc 
bình giống như vậy sẽ gây ra tổn thất cho cả hai, tương tự như 
thế, gây chiến tranh với ông vua ngang sức sẽ mang lại sự tàn phá 
cho cả hai. 


Giống như một viên đá đập vào chiếc bình bằng đất nung, 
ông vua tài giỏi đạt được chiến thắng có tính chất quyết định ở 
trên ông vua thấp kém. 

Nếu ông vua tài giỏi bác bỏ lời đề nghị của ông vua thấp 
kém về hòa bình, ông vua thấp kém sẽ giữ được tư thế của ông 
vua chiến thắng, hoặc đóng vai của một vị vua thấp kém đốt với 
ông vua tài giỏi. 

Khi một ông v¬aa có thế lực bình thường không yêu thích 
hòa bình, thì số lượng của điều phiền toái giống như kẻ thù cửa 
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ông ta đã nhận được từ tay ông ta sẽ đưa đến cho ông ta trong sự 
đáp trả y như thế; bởi vì đó là sức mạnh mang lại hòa bình giữa 
bất kì hai ông vua nào; một mẩu sắt không nung lên đỏ rực sẽ 
không kết hợp với mẩu sắt khác. 


Khi một ông vua thấp kém hoàn toàn phục tùng, hòa bình 
sẽ đến với ông ta; vì khi kích động bằng việc gây ra cho ông ta 
tình trạng bất ổn và sự tức giận, ,ông vua thấp kém giếng như 
ngọn lửa điên cuồng, sẽ tấn công kẻ thù của mình và cũng sẽ 
được sự ưu đãi, ủng hộ bởi liên hiệp các quốc gỉa của ông ta. „ 


Khi một ông vua đang chung sống hòa bình với ông vua 
khác nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đói, sự bất mãn và 
những thần dân của liên mình của ông ta cũng như vậy, nhưng họ 
vẫn không nhập cư vào chính lãnh thổ của ông ta để họ khỏi bị 
đồi về bởi người chủ của hợ, thì ông ta, dù thế lực thấp kém, cũng 
sẽ tuyên chiến chống lại liên minh của ồng ta. 


Khi một ông vua đang gây chiến tranh với một ông vua khác 
nhận thấy tính tham lam, sự nghèo đói, sự bất mãn, và những 
thần dân trong liên minh của ông ta cũng như vậy, nhưng họ vẫn 
không chạy sang phe của ông ta do kết quả tình trạng bất an của 
chiến tranh, thì mặc dù thế lực giỏi hơn, ông ta cũng sẽ tạo nền 
hòa bình với kẻ thù của mình hoặc loại bỏ tình trạng rối loạn của 
chiến tranh trong chừng mực có thể thực hiện được. 


Khi một trong hai ông vưa trong tình trạng chiến tranh với 
nhau và đều bị lôi cuốn vào tỉnh trạng rối loạn thấy những điều 
bất an của chính mình lớn hơn điều bất an của kẻ thù ông ta, và 
nghĩ rằng bằng việc tìm cách thoát khỏi sự quấy rầy của kẻ thù 
ông ta, thì kể thù của ông ta có thể tiến hành chiến tranh thắng 
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lợi với ông ta, khi đó ông ta sẽ phải yêu cầu hòa bình, mặc đù ông 
ta có tiềm lực kinh tế và quân đội. 

Khi hoặc trong tình trạng chiến tranh, hoặc trong tình trạng 
hòa bình, ông vua nhìn thấy rằng không có sự thiệt hại đối với kẻ 
thủ của mình mà cũng không có lợi gì đối với chính mình, thì ông 
ta mặc dù tài giỏi hơn, cũng sẽ tuân thủ sự trung lập. 

Khi một ông vua thấy những tình trạng rối loạn cửa kẻ thù 
của mình không thể cứu vãn được, thì ông ta sẽ hành quân chống 
lại kẻ thủ, mặc dù thế lực thấp kém hơn. 

Khi một ông vua thấy sự đe dọa bởi nguy cơ hay sự rối loạn 
sắp xảy ra đối với mình, thì ông ta sẽ tìm kiếm sự bảo vệ của người 
khác mặc dù ông ta tài giỏi hơn. 

Khi một ông vua tin chắc đạt được những mục đích mong 
muốn của mình bằng việc xây dựng nền hòa bình với người này và 
tiến hành chiến tranh với người khác, thì ông ta sẽ theo chính 
sách nước đôi, mặc dù ông ta tài giỏi hơn, 


Sáu loại chính sách được áp dụng với nhau là như vậy ... 


Chương 5 
SỰ SUY XÉT VỀ VIỆC HÀNH QUÂN CHỐNG LẠI KẺ THÙ 
TẤN CÔNG; NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ 
SUY GIẢM, LỒNG THAM LAM VÀ SỰ KHÔNG 
TRUNG THÀNH CỦA QUÂN ĐỘI; NHỮNG CÂN NHẮC 
VỀ SỰ PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG 


. Bằng việc lăng mạ tính tốt đẹp, thánh thiện và tán dương 
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tính xấu xa, độc ác; bằng việc gây ra sự tàn sát cực kỳ dã man và 
không chính đáng cuộc sống; bằng sự xao nhãng việc tuân thủ 
đúng đắn những phong tục; bằng sự thực hiện những việc làm 
không ngay thẳng và xao nhãng những việc làm chính trực; bằng 
việc làm những cái không nên làm và không làm những cái nên 
làm; bằng việc không trả những gì nên trả và đòi hỏi những gì 
không nên đòi hỏi; bằng việc không trừng phạt người có tội và 
trừng phạt nghiêm khắc người không có tội; bằng việc bắt giữ 
những người không cần bắt giữ và bỏ quên những kẻ phải bắt giữ; 
bằng việc nhận làm những công việc nguy hại và phá hoại những 
công việc có lợi; bằng việc không bảo vệ những người chống lại 
những người trộm cắp và bằng việc làm họ mất sự giầu có của họ; 
bằng việc từ bỏ tính can đảm và kết án việc làm tốt; bằng việc gây 
tác hại cho những người lãnh đạo của dân chúng và coi khinh 
người đáng kính trọng; bằng việc khiêu chiến người già, bằng tư 
cách đạo đức không thật thà và bằng sự giả dối; bằng việc không 
dùng những phương cách chống lại tội ác và xao nhãng những 
công việc mà mình chịu trách nhiệm; và bằng việc không quan 
tâm và xao nhãng việc bảo vệ sự yên ổn của con người và tài sản 
của dân chúng, nhà vua gây nên nghèo đói, tham lam, và sự bất 
mãn xuất hiện trong thần đân của ông; khi nhân đân nghèo đói, 
họ trở nên tham lam, khi họ đã tham lam thì họ trở nên bất mãn, 
khi họ đã bất mãn, không trung thành, họ tự nguyện đứng về phía 
kẻ thù hay tiêu diệt chính người của họ. 

Do đó, không ông vua nào lại không chú ý tới những nguyên 
nhân như vậy cũng như không ông vua nào gây ra sự nghèo khổ, 
tham lam hay sự bất mãn trong thần dân của mình. Tuy nhiên 
nếu như những điều đó xuất hiện, ông ta phải lập tức dùng những 
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biện pháp hữu hiệu chống lại chúng. 


Trong ba điều: nhân dân bị nghèo đói, nhân dân tham lam 
và nhân dân chống đối lại, điều nào là tồi tệ nhất? 

Dân chúng đói khổ thì luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng về sự áp 
bức và sự tàn phá bởi sưu thuế quá nhiều,v.v... và bởi vậy họ mong 
ước thoát khởi sự nghèo đói, hoặc thoát khỏi xảy ra chiến tranh 
hay thoát khỏi việc di cư đến một nơi khác. 


Đân chúng tham lam thì luôn luôn không hài lòng và họ đầu 
hàng chính mình trước những mưu đồ của kể thù. 


Dân chúng bất mãn sẽ chỗi dậy chống lại những người chủ 
của họ cùng với kẻ thù của ông ta. 


Khi dân chúng giảm bớt đi vì muốn có vàng và thóc lúa, đó 
là tai họa đầy nguy hiểm đối với toàn thể vương quốc và khó có 
thể cứu văn được. Thiếu những người có khả năng có thể hợp lại 
bằng vàng và thóc lúa. Sự tham lam là một bộ phận và được tìm 
thấy trong số ít những viên chức lãnh đạo, nó có thể được giữ 
sạch hay được làm thỏa mãn bằng sự cấp phát cho họ từ sự cướp 
đoạt của cải của kể thù. Sự bất mãn hay sự phản bội có thể được 
loại bổ bằng việc hạ sát những người đứng đầu; bởi vì không có 
người đứng đầu hay sự lãnh đạo, thì đân chúng sẽ đễ dàng cai trị 
và họ sẽ không tham gia vào những mưu đồ của kẻ thù. Khi dân 
chúng quá lo lắng hoảng sợ vì phải chịu đựng những tai họa, trước 
hết họ trở nên phân tán khi người đứng đầu của họ bị giết; và khi 
họ được giữ gìn dưới sự kiềm chế, họ sẽ chịu đựng được những tai 
họa. 


Muốn suy xét kỹ những nguyên nhân dẫn đến hòa bình hay 
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chiến tranh, người ta phải phối hợp với những ông vua có quyền 
lực to lớn và tính cách đúng đắn và hành quân chống lại kể thù 
của mình... 


Cho dù được kích thích với những sự cảm thông của người 
đồng minh trung thành, thì kẻ đi xâm chiếm cũng có lý do để lo 
sợ bạn đồng minh của mình, mặc dù có thế lực ngang nhau thì 
người đồng minh cũng giành được chiến thắng trong sứ mệnh 
của mình; có được chiến thắng theo sứ mệnh của mình, người 
đồng minh có thể thay đổi thái độ của ông ta ngay cả đối với kể đi 
xâm chiếm có thế lực tốt hơn. 

Kẻ đồng minh có thế lực to lớn hơn sẽ không được tin cậy, 
bởi do sự phát triển hưng thịnh một lúc nào đó ông ta có thể thay 
đổi ý kiến của mình. 

Thậm chí có rất ít hay không có phần chiến lợi phẩm, kẻ 
đồng minh có thế lực to lớn, với vẻ hài lòng có thể đem trả lại; 
nhưng sau này với thế lực của mình, từ trong lòng của kẻ đi chỉnh 
phục ông ta có thể chiếm đoạt gấp đôi số phần ông ta được hưởng. 


Chương 17 
THỰC HIỆN HOÀ BÌNH VÀ SỰ VI PHẠM NÓ 


Những từ sama (thanh bình, yên ổn), sandhi (hiệp ước hòa 
bình) và samadhi (hòa giải, hòa hợp) là đồng nghĩa... 

Người thầy của ta nói rằng nền hòa bình phụ thuộc vào tính 
trung thực bay lời thề có thể thay đổi, trong khi nền hòa bình với 
sự đảm bảo hay con tin thì không thể thay đổi. 
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Không, Kautilya nói, hòa bình phụ thuộc vào tính trung 
thực hay lời thề không thay đổi ở cả thế giới này và thế giới tiếp 
theo. Cái là vật đảm bảo hay con tin đối với thế gian này chỉ là cái 
cần phải có để củng cố vững chắc hiệp ước. Những vị vua trung 
thực có kinh nghiệm thiết lậphiệp ước hoà bình của họ với lời 
tuyên bố thế này: “chúng tôi tham gia hòa bình”. Trong trường 
hợp có bất cứ sự vi phạm tính trung thực nào, họ thực hiện hiệp 
ước của mình qua lời thề bởi nước, lửa, cái cày, gạch của tường 
pháo đài, vai của con voi, lông của con ngựa, phía trước của chiếc 
xe ngựa, vũ khí, những hạt giống, dầu thơm, nước ép trái cây, đồ 
trang sức bằng vàng, vàng thỏi, và tuyên thệ rằng bằng những đồ 
vật này sẽ tiêu diệt và rời bỏ người nào vi phạm lời thề. Để tránh 
sự vi phạm lời thề bất ngờ, nền hòa bình được thực hiện với sự 
đảm bảo của những người như những nhà tu khổ hạnh cam kết 
trong sự sám hối hay những người thuộc dòng dõi cao thượng, là 
nền hòa bình có sự đảm bảo. Trong nền hòa bình như vậy, bất cứ 
người nào chấp nhận sự đảm bảo như người có khả năng điều 
khiển kẻ thù, người đó giành được nhiều lợi thế hơn, còn khi ông 
ta hành động ngược lại, ông ta bị lừa dối... Ở người nào quyền lực 
tăng lên, người đó có thể vi phạm hiệp ước hòa bình... 


Chương 18 
SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA VUA MADHIYAMA, VỊ VUA 
TRUNG LẬP VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA MỘT LIÊN MINH 
CÁC QUỐC GIA 
... Sau khi trấn áp kể thù và sau khi phát triển thế lực, nếu 
kẻ đồng minh không chịu phục tùng, thì người đi chính phục sẽ 
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làm cho kẻ đồng minh phải gánh chịu sự tức giận của người láng 
giềng và của ông vua ở bên cạnh người láng giềng. 


Hoặc người đi chính phục có thể dùng con cháu của gia 
đình kẻ đồng minh hay hoàng thân đã bị tống giam vào ngục để 
chiếm lấy đất đai của ông ta; hay người đi chinh phục có thể làm 
đến mức mà kẻ đồng minh của mình mong muốn được giúp đỡ 
thêm nữa, để có thể tiếp tục phải phục tùng. 


Người đi xâm chiếm sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ đồng minh 
khi kẻ đó càng ngày càng tồi tệ hơn; nhà chính trị sẽ kiềm chế kẻ 
đồng minh của mình đến mức mà ông ta không suy yếu đi mà 
cũng không phát triển được thế lực. 

Khi với mong muốn có được sự giàu có, kể đồng minh lang 
thang, nói cách khác, ông vua du cư đạt được sự thỏa thuận với 
người đi xâm chiếm, thì người đi xâm chiếm sẽ loại bỏ lý do bổ 
chạy của kẻ đồng minh để ông ta không bao giờ bỏ chạy nữa. 


Rhi kể đồng minh có thể đến với người đi chính phục như 
kẻ thù của người đi chỉnh phục, thì người đi chỉnh phục trước tiên 
sẽ phải tách người bạn có tính cứng đầu, cứng cổ đó ra khỏi kẻ thù 
của mình, sau đó tiêu điệt kể đồng minh và rồi tiêu điệt luôn kể 
thù của mình. 

Khi kẻ đồng minh vẫn giữ thái độ trung lập, thì người đi 
chinh phục làm cho ông ta phải gánh chịu sự tức giận của những 
kẻ thù sát bên cạnh, và khi ông ta đâ bị quấy phá trong các cuộc 
chiến tranh với họ, kẻ đi chính phục sẽ làm ơn giúp đỡ ông ta. 


Khi do sự yếu đuối của chính mình, kẻ đồng minh sẽ tìm 
kiếm sự bảo vệ che chở của cả người đi chính phục, thì người đi 


214 


chỉnh phục sẽ giúp đỡ ông ta bằng quân đội, để ông ta không bao 
giờ hướng sự quan tâm của mình vào một nơi nào khác. 


Hoặc muốn chuyển ông ta khỏi chính những vùng đất của 
ông ta, người đi xâm lược có thể giữ ông ta ở vùng đất khác, có 
thực hiện một số sắp đặt trước để trừng phạt hay ưu đãi kẻ đồng 
minh. 


Hoặc người đi xâm lược có thể gây tổn thất cho ông ta khi 
ông ta đã phát triển lực lượng hùng mạnh, hay tiêu điệt ông ta khi 
ông ta không giúp đỡ mình trong cơn nguy hiểm. 


Khi kẻ thù nổi dậy dữ đội chống lại chính kẻ thủ của ông ta 
tức là đồng minh của người đi chỉnh phục đang quấy rối, thì kẻ 
đồng minh sẽ bị trấn áp bởi bản thân người đi chính phục với 
những sự quấy phá ngấm ngầm. 


Khi kể đồng minh giữ im lặng sau khi nổi dậy chống lại kẻ 
thù đang quấy rối, thì kể đồng minh sẽ bị chinh phục bởi bản thân 
kẻ thù sau khí đã thoát khỏi sự quấy phá của ông ta. 


Bất cứ ai đã được làm quen với khoa học chính trị thì sẽ 
nhận xét một cách rõ ràng các trạng thái tiến bộ, suy thoái và trì 
trệ, sự suy giảm và sự phá hủy, cũng như sử dụng tất cả các loại 
phương kế chiến lược. 

Người nào nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau của sấu 
loại chính sách như thế, người đó sẽ dễ đàng cột chặt các ông vua 
vào vòng tròn xoay chuyển của những chuỗi mưu kế khéo léo của 
chính ông ta như trò tiêu khiển, có thể nói như vậy. 
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Quyển 8 
Về những sự đồi bại và tai họa 
Chương 1 
`gẺ Lá - kì £ + r(đ bÁ hà 
TẤT CẢ NHỮNG TAI HỌA CÚA CÁC YÊU TỔ CHỦ QUYÊN 


Khi những tai họa liên tục xảy ra, hình thức của sự suy xét 
hoặc đó là điều dễ dàng hơn để nắm giữ thế tấn công, hoặc đó là 
điều đế dàng hơn để nắm thế phòng ngự. Nhưng tai họa quốc gia 
xảy ra là do thượng đế hoặc do con người, xẩy ra là do sự rủi ro 
hoặc do những chính sách tồi. Tin đồn về những sự đồi bại hay 
các tai họa báo hiệu điều bất hạnh hay sự không có đạo đức, 
những sự đồi bại chiếm đa số còn lại sự phiền toái có tính ngẫu 
nhiên. Điều mà người ta gọi là những sự đồi bại hay tai họa là điều 
tước đoạt đi niềm hạnh phúc của người ấy. 


Người thầy của ta dạy rằng trong những tai họa, đó là nhà 
vua trong cảnh hiểm nguy, vị bộ trưởng trong cảnh hiểm nguy, 
nhân dân trong cảnh cùng quẫn, nền tài chính trong cảnh khốn 
khó, quân đội trong cảnh hiểm nghèo, và đồng minh trong cảnh 
hiểm nghèo, thì điều đề cập đến trước tiên là nghiêm trọng hơn 
điều xảy ra sau cùng theo thứ tự liệt kê. 


Không, Bharadvaja nói, trong tai họa của vua và của vị bộ 
trưởng của ông ta, thì tai họa thuộc vị bộ trưởng là nghiêm trọng 
hơn; những sự suy nghĩ cân nhắc thận trọng trong hội đồng cố 
vấn, việc đạt được những kết quả qua như đự kiến trong khi thảo 
luận, cân nhắc kỹ lưỡng trong hội đồng cố vấn, sự hoàn thành tốt 
đẹp những công việc, thu góp thu nhập quốc gia và tiêu dùng nó, 
phục hồi quân đội, đánh đuổi kẻ thù và các bộ tộc man rợ, bảo vệ 
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vương quốc, thi hành những biện pháp chống lại các tai họa, bảo 
vệ người thừa kế hiển nhiên, và lễ nhậm chức của các hoàng tử, 
thiết lập chỉ định những nhiệm vụ cho các thượng thư, không có 
các thượng thư, các công việc trên không thể thực hiện; và giống 
như con chim mất đi đôi cánh của nó, nhà vua mất đi khả năng 
hoạt động. Trong những tai họa như vậy, những mưu đồ của kể 
thù sẽ tìm được địp phát huy ngay tức khắc. Trong tai họa thuộc 
thượng thư, chính cuộc sống của nhà vua rơi vào nguy hiểm, bởi 
vì vị thượng thư là rường cột đảm bảo an toàn cuộc sống của nhà 
Vụa. 


Không, Kautilya nói, quả thực nhà vua là người rất chú tâm 
tới công việc bổ nhiệm các thượng thư, các thầy tu, và những 
người phục vụ khác, kể cả những người giám thị các ban khác 
nhau, việc áp dụng các phương pháp chống lại tình trạng rối loạn 
trong thần dân của ông ta, trong vương quốc của ông ta và chấp 
nhận những phương pháp tiến bộ, khi các thượng thư của ông ta 
rơi vào tình trạng không yên ổn, ông ta sẽ sử dụng những người 
khác; ông ta luôn luôn ban tặng phần thưởng xứng đáng và bắt 
phải chịu những sự trừng phạt dựa trên tội lỗi; khi ông vua phong 
lưu bằng sự phát đạt và thịnh vượng của mình, làm hài lòng dân 
chúng; vị vua có đặc tính gì thì thần dân của ông ta cũng sẽ có 
đặc tính như thế; vì sự tiến bộ hay sự suy đồi của chúng, thần dân 
đều phải dựa vào vua; nhà vua là tổng thể của dân chúng, có thể 
nói như vậy. 


Visalaksa nói rằng trong các tình trạng không yên ổn của vị 
bộ trưởng và của dân chúng, thì các tình trạng không yên ổn của 
đân chúng là nghiêm trọng hơn: tài chính, quân đội, những sản 
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phẩm thô, lao động tự do, kiểu dáng của các đồ vật, và sự thu đom 
các thứ thiết yếu tất - cả đều đạt được từ dân chúng. Ở đó sẽ 
không có những cái như thế nếu không có đân chúng, bên cạnh 
nhà vua và vị bộ trưởng của ông ta. 


. Không, Kautilya nói, tất cả mọi hoạt động đều bắt nguồn từ 
vị thượng thư: các hoạt động như sự hoàn thành thắng lợi các 
công việc của dân chúng, giữ an ninh về con người và tài sản từ 
những kẻ thủ bên trong và bên ngoài, các biện pháp chữa trị để 
chống lại các tai họa, chiếm làm thuộc địa và tận dụng, cải thiện 
những vùng đất hoang, phục hồi sự phát triển quân đội, tập hợp, 
thu nhập quốc gia và ban tặng ưu đãi, ân huệ. 


Trường phái Parasara cho rằng trong sự tai họa của dân 
chúng và tai họa do việc tăng cường, củng cố sức mạnh kém, thì 
việc củng cố, tăng cường sức mạnh là tai họa nghiêm trọng hơn; 
bởi vì trong các thành phố được củng cố vững chắc thì ngân khố 
và quân đội được củng cố vững chắc; các thành phố được củng cố 
vững chắc là nơi đảm bảo an toàn cho dân chúng; chúng là thế lực 
vững mạnh hơn cả người dân thành thị hay người dân nông thôn; 
và chúng là những công cụ bảo vệ hùng mạnh trong những lúc 
hiểm nguy đối với nhà vua. Về phần nhân dân, họ là chung cho cả 
vua và kẻ thù của ông ta. 


Không, Kautilya nói, vì những pháo đài, nền tài chính và 
quân đội đều dựa vào dân chúng; cũng như vậy những tòa nhà, sự 
buôn bán, nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, lòng can đảm, tính 
kiên định, quyền lực và sự đư dật những vật dụng đều dựa vào dân 
chúng. Trong các đất nước có dân chúng cư trú, có núi non và hải 
đảo như những pháo đài tự nhiên; khi không có một đất nước có 
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xu hướng phát triển, những pháo đài phải được dùng đến. Khi một 
đất nước chỉ bao gồm những người làm ruộng, thì những điều lo 
lắng do không củng cố tăng cường được sức mạnh là điều hiển 
nhiên; khi trong một đất nước mà chỉ gồm những người dân hiếu 
chiến, thì sự lo lắng có thể xuất hiện do,không có lãnh thổ để phát 
triển, trồng trọt và cày cấy. 


Pisuna cho rằng có những điều lo lắng do không có những 
pháo đài và thiếu tài chính, thì những lo lắng do thiếu tài chính là 
nghiêm trọng hơn; sự sửa chữa những việc củng cố sức mạnh và 
sự duy trì của chúng đều dựa vào tài chính; bằng sự giàu có, mưu 
đồ chiếm đoạt thành trì của kẻ thù mới có thể được tiếp tục; bằng 
sự giàu có, dân chúng, những người bạn đồng minh và kẻ thù mới 
có thể được kiềm chế dưới sự quản lý, kiểm soát; bằng sự giàu có 
những người bên ngoài có thể được khích lệ và việc thành lập 
quân đội cũng như những quá trình hoạt động của nó được điều 
khiển và quản lý. Đó là điều có thể cắt bỏ ngân khố trong những 
lúc nguy hiểm, nhưng không thể bỏ pháo đài, thành trì. 

Không, Kautilya nói, do ở trong pháo đài mà ngân khố và 
quân đội được bảo vệ chắc chắn, và đo pháo đài mà cuộc chiến 
tranh bí mật vận động ngấm ngầm, kiểm tra được khắp những 
người trong đảng phái của mình, duy trì quân đội, thu nhận các 
đồng minh và đánh đuổi các kể thù cùng những bộ tộc man rợ 
thành công. Không có những thành trì thì ngân khố sẽ thuộc về 
kẻ thù, vì đường như nhờ những điều đó mà chính các thành trì 
không bị tiêu điệt. 

Kaunapadanta nói rằng trong tai họa do thiếu tài chính hay 
quân đội kém năng lực là nghiêm trọng hơn; vì sự điều khiển, 
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kiềm chế những kẻ thù và bạn đồng mính của chính mình, việc 
chiến thắng quân đội của kẻ thù và công việc cai quản tất cả đều 
đựa vào quân đội. Không có quân đội, chắc chắn ngân khố sẽ bị 
mất, nhưng trái lại việc thiếu tài chính có thể được tạo lập nên do 
giành được những nguyên liệu và'những vùng đất hay bằng việc 
cướp lấy đất đai của kẻ thù. 

Quân đội có thể trở thành kẻ thù, hay có thể ám sát nhà 
vua, Và gây ra mọi thứ tai họa. Nhưng tài chính là phương tiện 
chính của sự tôn trọng và tuân theo những hành động đạo đức 
cũng như của việc có được những mong ước. Tùy theo sự thay đổi 
về vị trí, thời điểm và chính sách mà hoặc là nền tài chính, hoặc là 
quân đội có thể có ưu thế hơn; vĩ đôi khi quân đội là phương tiện 
để bảo vệ sự giàu có đã đạt được; nhưng sự giàu có luôn luôn là 
phương tiện bảo vệ cho cả nền tài chính lẫn quân đội. Tất cả mọi 
hoạt động đều dựa vào nền tài chính, do đó những tai họa do tài 
chính gây ra là nghiêm trọng hơn. 


Vàtavyàdhi cho rằng trong tai họa về quân đội và về đồng 
minh thì tai họa về đồng minh là nghiêm trọng hơn - bạn đồng 
minh, cho đù ông ta không nuôi dưỡng và ở xa, nhưng vẫn có thể 
dùng được; ông ta không chỉ đánh đuổi kẻ thù phía sau và những 
đồng minh của kẻ thủ phía sau mà còn đánh đuổi cả kẻ thù phía 
trước và những bộ lạc man rợ; ông ta cũng giúp đỡ bạn đồng minh 
của mình tiền bạc, quân đội và những vùng đất đai những khi gặp 
nguy khốn. 


Không, Kautilya nói, bạn đồng minh thuộc về ông ta, người 
có quân đội hùng mạnh duy trì sự liên minh; và ngay cả kẻ thù 
cũng thừa nhận tư thế của bạn đồng minh; khi có công việc cần 
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phải được hoàn thành như nhau hoặc bởi quân đội hoặc bởi bạn 
đồng minh, thì sự ưu tiên đối với quân đội hay đối với đồng minh 
sẽ phụ thuộc vào những lợi thế đảm bảo thời gian và địa điểm 
thích hợp cho chiến tranh và lợi ích được mong đợi. Vào những 
lúc của cuộc viễn chỉnh bất ngờ và những tình trạng xáo trộn do 
kẻ thù, do bộ lạc man rợ hay do những kẻ phiến loạn địa phương 
gây ra, thì không thể tin cậy bạn đồng minh được. Khi những tai 
họa đồng thời xảy ra hay khi kẻ thù đã phát triển lớn mạnh thì kẻ 
đồng minh chỉ giữ vững tình bạn của mình chừng nào tiền bạc 
còn sẵn có. Việc xác định sự nghiêm trọng hơn của các tai họa 
thuộc các yếu tố khác nhau của chủ quyền là như vậy... 


Chương 2 
NHỮNG SUY XÉT VỀ TAI HỌA CỦA NHÀ VUA 
VÀ CỦA VƯƠNG QUỐC ÔNG TA 


Nhà vua và vương quốc của ông ta là những yếu tố căn bản 
của nhà nước. 


Nhưng tai họa của ông vua có thể hoặc ở bên trong hoặc ở 
bên ngoài. Những hiểm họa bên trong là nghiêm trọng hơn 
những hiểm họa ở bên ngoài, chúng giống như nguy cơ xuất hiện 
từ kể thù giấu mặt, ngấm ngầm. Nhưng tai họa do vị bộ trưởng 
đây ra nghiêm trọng hơn các loại khác cửa những tai họa bên 
trong. Vì thế nhà vua phải giữ chắc quyền kiểm soát cửa chính 
mình với các lực lượng quân đội và tài chính. 


.. Dân chúng tất nhiên sẽ tuân theo ông vua được sinh ra 
trong dòng dõi cao thượng cho đù ông ta yếu kém, vì xu hướng 
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của người phát đạt là tuân theo vị vua thuộc đòng đõi quý phái. 


- Chương 3 
TẬP HỢP VỀ ĐIỀU LO PHIỀN CỦA CON NGƯỜI 


Sự ngu dốt và không có kỷ luật là những nguyên nhân của 
những nỗi lo phiền của con người. Người không rèn luyện không 
thể nhận thấy những sự tổn hại nảy sinh từ những sự đồi bại xấu 
xa. Chúng ta đang đi tới bàn luận về chúng. 

.. Sự tức giận luôn luôn là đức tính cần thiết đối với việc 
ngăn ngừa tội ác... 

Không, Kautilya nói, sự giận đữ chỉ gây ra thù hận với kể 
thù và những tai họa từ kể thù, sự giận đữ luôn luôn gắn liền với 
sự đau khổ. Đam mê với khoái lạc gây ra do sự coi thường và mất 
mát sự giàu có, và biến kể đam mê trở thành đồng bọn của kẻ 
cướp, những bọn cờ bạc, những kẻ đi săn, những ca sĩ, những 
nhạc công và những người đáng ghét khác. Trong những điều này 
sự thù ghét nghiêm trọng hơn là sự khinh thường, vì kể bị xem 
thường sẽ bị bắt giữ bởi dân chúng của chính người ấy và của kẻ 
thù người ấy, nhưng trái lại, người bị thù ghét sẽ bị tiêu diệt. 
Nhưng tai họa do kẻ thù nghiêm trọng hơn sự mất mát tài sản, vì 
sự mất mát tài sản gây nên tình trạng bất ổn về tài chính, trái lại 
những tai họa do kẻ thù gây ra có sự nguy hại đến cuộc sống. Sự 
đau khổ do thói xấu xa đồi bại nghiêm trọng hơn bị giam giữ cùng 
với những kể cướp, vì đồng bọn của những kẻ cướp có thể được 
giải thoát trong chốc lát, trái lại sự đau khổ do thói xấu xa đồi bại 
gây nên sự thiệt hại suốt thời gian dài. Do đó, sự giận dữ nghiêm 
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trọng hơn tội ác... 


Sự thừa nhận những øì bị lên án là do dục vọng; và sự giận 
dữ là để đè nén điều tốt; vì cả hai điều này đều là sản phẩm của vô 
số điều ác, cả hai đều chứa những điều xấu xa nhất. 

Do đó, người có sự suy xét sẽ kết hợp với những người già, 
và sau đó làm chủ xúc cảm của mình, ông ta từ bỏ cả sự giận dữ 
và ham muốn, những cái sẽ gây ra những tội ác khác và phá hoại 
nền tảng chân chính của cuộc sống. 


Quyển 9 


Công việc của kẻ xâm lược 


Chương 1 
TRI THỨC VỀ QUYỀN LỰC, VỊ TRÍ, THỜI GIAN, 
SỨC MẠNH VÀ MỀM YẾU, THỜI ĐIỂM XÂM LƯỢC 


Kẻ đi xâm lược phải biết so sánh sự mạnh và yếu của chính 
mình với kẻ thù của mình; và có được sự xác định lực lượng, địa 
điểm, thời gian, thời điểm hành quân và phục hồi sức mạnh quân 
đội, những kết quả, sự tổn thất về người và tiền bạc, cùng những 
thuận lợi và mối nguy hiểm, người ấy sẽ hành quân với lực lượng 
đầy đủ; nếu không người ấy sẽ phải giữ yên lặng. 


Người thầy của ta nói rằng trong sự nhiệt tình hăng hái và 
sức mạnh, sự nhiệt tình là tốt hơn... 

Không, Kautilya nói, ông ta là người có quá nhiều sức mạnh, 
bằng sức mạnh tuyệt đối trong quyền lực của ông ta, thì người 
khác chỉ là sự nhiệt tình. Có giành được, chiếm được, hay mưa 
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được ông vua nhiệt tình khác chẳng khác gì những người lính can 
đảm, ông ta có thể tạo ra đội quân ngựa, voi, xe ngựa nhiệt tình 
của mình và những cái khác để di chuyển tới bất cứ nơi nào mà 
không trở ngại. Những ông vua hùng mạnh, dù những người phụ 
nữ, những người trẻ tuổi, què hay đui cũng chỉnh phục được thế 
gian bằng sự lôi cuốn hay mua chuộc được sự giúp đỡ của những 
người can đảm. 


Người thầy của ta dạy rằng trong thế lực (tiền bạc và quân 
đội) và sự tài giỏi mưu lược, thì thế lực là tốt hơn; vì một ông vua 
cho dù có sự tài giỏi trong mưu lược cũng trở thành người có trí 
tuệ cần cõi nếu ông ta không có thế lực; vì việc bày mưu lập kế đã 
được hoàn toàn định rõ. Không có thế lực, ông ta sẽ mất vương 
quốc của mình như những mầm trong hạt giống gặp hạn hán 
tuôn ra nhựa của chúng. 


Không, Kautilya nói, sự khéo léo trong việc bày mưu lập kế 
là tốt hơn, người có con mắt hiểu biết, và được làm quen với khoa 
học chính trị, với sự nỗ lực ít, ông ta có thể đạt được việc sử dụng 
sự khéo léo việc vận động ngấm ngầm và có thể thành công bằng 
phương pháp hòa giải cùng với những phương pháp chiến lược 
khác, bằng các gián điệp và những thiết bị máy móc trong sự quá 
sức ngay cả khi những ông vua này có can đảm và thế lực. Như 
vậy, trong ba điều đạt được, tức là lòng can đảm, quyền lực và sự 
khéo léo mưu lược, ông ta là người có đức tính mưu lược hơn là 
người có đức tính can đảm, ông ta sẽ thành công trong việc vượt 
qua những điều khác... 
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Chương 7 
NHỮNG HOÀI NGHỊ VỀ SỰ GIÀU CÓ VÀ SỰ THIỆT HẠI 
VÀ SỰ THẮNG LỢI ĐẠT ĐƯỢC BỞI CÁCH DÙNG 
PHƯƠNG PHÁP CHIẾN LƯỢC LẦN LƯỢT KẾ TIẾP NHAU 


.. Như đức hạnh là cơ sở của sự giàu có và như sự hưởng 
thụ là mục đích của sự giàu có, sự thành công trong việc đạt được 
tính chất đó của sự giàu có làm tăng tiến đức hạnh, sự giàu có và 
sự hưởng thụ được gọi là sự thành công tất cả. Những trạng thái 
nhiều vẻ của sự thành công là như vậy. Như vậy, những tai họa 
thuộc về thiên mệnh như: hổa hoạn, lũ lụt, bệnh tật, dịch bệnh, 
bệnh sốt rét, nạn đói và những căn bệnh quái ác là những mối 
nguy hiểm. Sự thành công trong việc ngăn chặn được tìm thấy 
qua sự sừng bái các vị thần và brahmins. Dù những tai họa quái ác 
là không có, hay quá nhiều, hoặc bình thường thì những lễ nghỉ 
đã được trình bày trong kinh Athana - Veda cũng như những lễ 
nghỉ được đảm nhận bởi những nhà tu khổ hạnh có đầy đủ tài 
năng đều được thực hiện thành công. 


Quyển 14 
Thủ đoạn bí mật 


Chương 1 
+ 2 › F4 — 
THỦ ĐOẠN ĐỀ LÀM TỒN THƯƠNG KẺ THÙ 
Để bảo vệ sự thiết lập trật tự bốn đẳng cấp, những biện 
pháp như vậy được nghiên cứu trong khoa học bí mật sẽ được áp 
dụng để chống lại tội lỗi nguy hiểm. 
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Bằng công cụ của những người đàn ông và những người 
đàn bà của giai cấp Mlecchat như vậy, có thể khoác những cái vẻ 
trá hình che giấu thích hợp với các vùng, các nghệ thuật hay 
những nghề nghiệp khác nhau, hoặc có thể khoác vẻ bè ngoài của 
người lưng gù, người lùn, câm điếc, ngốc nghếch, hay đưi mù, 
kalakuta và những người khác phải thực hiện chế độ ăn kiêng và 
những niềm vui thú vật chất xấu xa tội lỗi. Những người gián điệp 
sống như những người sống chung cùng nha, nằm giấu mình, có 
thể dùng vũ khí tấn công vào những dịp thể thao hay tổ chức ca 
nhạc trong hoàng gia và những buổi chiêu đãi, giải trí khác. 
Những điệp viên dưới sự cải trang của người đi dạo đêm hay 
những người giữ lửa đốt cháy những ngôi nhà của người tội lỗi, 
xấu-xa, độc ác... 


Quyển 15 
Dàn ý của luận văn 
Chương 1 
SỰ SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ ARTHA 
SỰ GIÀU CÓ, TRÁI ĐẤT NƠI BAO CHỨA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC 
GỌI LÀ AltTHA, SỰ GIÀU CÓ; KHOA HỌC: 
BẦN LUẬN VỀ PHƯƠNG SÁCH GIÀNH VÀ DUY TRÌ TRÁI 
ĐẤT LÀ ARTHASATRA, KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 


Như vậy Sastra này làm theo ba giai đoạn, bao gồm sự chỉ 
dẫn để đạt được và duy trì thế giới này và thế giới khác. 
t Theo nghĩa đen là barbarian; người man rợ, một trong những đẳng cấp 
thấp nhất. 
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Dưới ánh sáng của Sastra này người ta không chỉ có thể đề 
cao tính ngay thẳng, tính cần kiệm và những hoạt động thẩm mỹ 
cùng với việc gìn giữ, bảo vệ chúng mà còn hạ thấp, loại bỏ tính 
gian dối, sự xa hoa lãng phí và những hoạt động làm cho con 
người trở nên độc ác và đau khổ. 
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Phần thứ hai 
TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ 
TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO, BÀLAMÔN GIÁO 


Theo cách phân chia truyền thống từ thời trung cổ sơ kỳ, 
triết học thời kỳ này bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên 
đến thế kỷ thứ mười sau Công nguyên (có quan điểm phân chia 
thời kỳ này từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 
thứ ba sau Công nguyên), dưới ảnh hưởng sâu sắc của hai hệ 
thống triết lý tôn giáo lớn, đó là Bàlamôn giáo và Phật giáo, nên 
người ta thường øọi thời kỳ này là thời kỳ Phật giáo, Bàlamôn giáo. 

Thời kỳ này là thời kỳ xã hội Ấn Độ đã có bước phát triển với 
sự thống nhất và hưng thịnh đất nước cả về chính trị; kinh tế, văn 
hoá, xã hội, nhất là thời kỳ vương triều Maurya. Nhưng chế độ xã 
hội cổ Ấn Độ cổ vẫn bị kìm hãm bởi tính chất kiên cố của tổ chức 
công xã nông thôn và sự trói buộc của các quy tắc cổ truyền cùng 
với sự khắc nghiệt của chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội, vốn dựa 
trên mối liên kết có tính chất gia trưởng giữa lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp đã làm cho nền kinh tế xã hội của 
công xã mang nặng tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc, và đo đó đời 
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sự thống nhất và hưng thịnh đất nước cả về chính trị; kinh tế, văn 
hoá, xã hội, nhất là thời kỳ vương triều Maurya. Nhưng chế độ xã 
hội cổ Ấn Độ cổ vẫn bị kìm hãm bởi tính chất kiên cố của tổ chức 
công xã nông thôn và sự trói buộc của các quy tắc cổ truyền cùng 
với sự khắc nghiệt của chế độ phân biệt đẳng cấp xã hội, vốn dựa 
trên mối liên kết có tính chất gia trưởng giữa lao động nông 
nghiệp và thủ công nghiệp đã làm cho nền kinh tế xã hội của 
công xã mang nặng tính chất tự nhiên, tự cấp tự túc, và đo đó đời 
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sống, xã hội Ân Độ phát triển trì trệ, chậm chạp, hạn chế lý trí của 
con” người trong một khuôn khổ chật hẹp. Trong lĩnh vực tỉnh 
thần, tư tưởng, triết lý duy tâm, tôn giáo trong thánh kinh Veda, 
kinh Upanishad và giáo lý đạo Bàlamôn được suy tôn là hệ tư 
tưởng truyền thống, thống trị trong đời sống tinh thần xã hội. Các 
trào lưu triết học thời kỳ này với khuynh hướng đa dạng, là tiếng 
nói đại diện cho các lực lượng xã hội khác nhau xuất hiện thành 
các hệ thống chặt chẽ, đều ít nhiều chịu ảnh hưởng và chỉ phối 
của tư tưởng truyền thống Veda và Upanishad, Bhagavad-gita... 


Phản ánh sự biến đổi của hiện thực xã hội, bên cạnh hệ 
thống tư tưởng chính thống (The orthodox systems), đã xuất hiện 
các trào lưu tư tưởng chống lại hệ tư tưởng Bàlamôn chính thống. 
Trong đó đặc biệt là việc phủ nhận uy thế của triết lý Veda, chống 
lại giáo lý Bàlamôn của đạo Phật, đạo Jaina và phong trào tự do tư 
tưởng và bình đẳng xã hội ở Đông Ấn, tiêu biểu là chủ nghĩa duy 
vật Lokayata hay Càrvàka, Trên cơ sở đó người ta đã phân chia 
toàn bộ các trào lưu triết học thời kỳ này thành hai hệ thống 
chính: hệ thống triết học chính thống và hệ thống triết học không 
chính thống. l 

Hệ thống triết học chính thống gồm có sáu trường phái gọi 
là đarshanas: 1) Trường phái Nyaya, 2) Trường phái Vaisesika, 3) 
Trường phái Samkhya, 4) Trường phái Yoya, 5) Trường phái Purva 
Mimansa, 6) Trường phái Vedanta. 

Hệ thống triết học không chính thống có ba trường phái 
chính là: 1) Càràka, 2) lainism và 3) Budđhism. 

Sau đây, chúng ta tìm hiểu khái quát và nội dung kinh điển 
của các trường phái triết học Ấn Độ trong hai hệ thống trên. 
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CÁC HỆ THỐNG TRIẾT HỌC 
KHÔNG CHÍNH THỐNG 


I. TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC CẢRVÀKA 


Những sử liệu sớm nhất về trường phái Càrvàka - còn có tên 
là Lokayata được trình bày trong chính kinh Veda, trong các cuốn 
sử thi cổ Ấn Độ và trong các kinh sách của đạo Phật. Cho đến nay 
người ta vẫn chưa tìm được một văn bản gốc nào của môn phái 
Càrvàka. Nhưng sở đĩ chúng ta biết được tư tưởng của môn phái 
này chính là do các tài liệu mà các đối thủ của nó công kích và ghí 
lại. Học thuyết này, có lẽ được trình bày khá đầy đủ hơn cả là 
trong các khảo luận triết học của Sankara Charyya có tên là 
Saruasidanla Sangraha nghĩa là “Điểm qua tất cả các học 
thuyết”, dùng để chú giải kinh Veda và kinh Upanishad và đấu 
tranh chống lại các tư tưởng duy vật vô thần, được Sankara viết 
vào thế kỷ VI đến thế kỷ XII. 

Tư tưởng triết học của phái Lokayata phát triển trong suốt 
nhiều thế kỷ và những người theo phái này đã luôn chống lại 
những tư tưởng có tính chất duy tâm tôn giáo trong các thời kỳ 
khác nhau. 
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Trong học thuyết về tồn tại, phái Lokayata cho rằng tất cả 
mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ đều do bốn nguyên tố đất, 
nước lửa và khí cấu thành (trong một số văn bản khác người ta 
thấy thêm yếu tố thứ năm là ête). Bốn nguyên tố này có khả năng 
tự tồn tại, tự hoạt động trong không gian để tạo thành vạn vật và 
con người. Tương ứng với bốn nguyên tố là những nguyên tử đất, 
nước, lửa, khí tồn tại ngay từ đầu, không thay đổi và cũng không 
bị tiêu diệt. Mọi đặc tính của các vật thể đều phụ thuộc vào sự kết 
hợp của những nguyên tố nào, và phụ thuộc vào số lượng, cách 
thức, tỷ lệ của sự kết hợp các nguyên tử ấy. Ý thức, lý tính và các 
giác quan xuất hiện cũng do sự kết hợp các nguyên tử, sau khi 
sinh vật chết đi thì sự kết hợp đó tan ra thành các nguyên tố, và 
các nguyên tố này lại được kết hợp với các nguyên tử cửa biến thể 
tương ứng tồn tại trong thế giới vô sinh. Không có ý thức trong 
những yếu tố riêng rẽ. Về mối quan hệ giữa tỉnh thần và thể xác, 
phái Lckayata đã giải quyết trên lập trường của chủ nghĩa duy vật 
chất phác. Họ hiểu ý thức là thuộc tính của cơ thể, do các nguyên 
tố kết hợp theo một thể thức đặc biệt mà có, tựa như men say của 
rượu vậy. Rời khỏi nhục thể thì không thể có ý thức tồn tại. Không 
phải ngẫu nhiên mà người ta nói “tôi đau khổ”, “tôi vui sướng”, 
“tôi béo”... Ý niệm về cái tôi không thể tách ra khỏi đặc tính của 
nhục thể. Con người chết đi, thể xác tan ra thì ý thức về “cái tôi” 
cũng hết. Ngoài ra, phái Lokayata cũng có quan điểm về sự biến 
hoá của vật chất, cho rằng những nguyên tố này bắt nguồn từ 
những nguyên tố kia, và đất là nguyên tố xuất phát của sự chuyển 
hóa đó, 

Về nhận thức luận và logích học, trường phái Lokayata thừa 
nhận cảm giác là nguồn gốc duy nhất xác thực của nhận thức. Các 


232 


giác quan có thể tri giác được các sự vật bởi vì bản thân các giác 
quan cũng được cấu tạo bởi các nguyên tố giống như các sự vật, 
đối với những bản chất siêu cảm giác, Lokayata hoàn toàn phủ 
nhận tính chất xác thực của tri thức gián tiếp. Theo họ, suy lý, kết 
luận hay những chứng minh của kinh Veda đều là những phương 
pháp sai lầm của nhận thức. Chỉ có cái gì cảm giác biết được thì 
mới tồn tại. Do đó, Lokayata phủ nhận tính hiện thực của Thượng 
đế, linh hồn, và sự di chuyển của linh hồn. 


Về đạo đức học, phái Lokayata kịch liệt phê phán những học 
thuyết tuyên truyền cho sự chấm dứt đau khổ bằng cách kiềm chế 
mọi ham muốn dục vọng và hy vọng sống cuộc đời hạnh phúc nơi 
thiên đường ở thế giới bên kia sau khi chết. Theo phái Lokayata, 
đó là sự tuyên truyền cho cái chết và là sự bịa đặt. Thực ra chẳng 
có địa ngục mà cũng chẳng có thiên đường. Phái Lokayata chủ 
trương hãy để mọi người sống, hoạt động, hưởng thụ tất cả trên 
cõi đời với những niềm cay đắng và những vị ngọt của nó. Vì thế, 
đạo đức học của phái Càrvàka được gọi là chủ nghĩa khoái lạc. 


Về kinh gốc của trường phái này, ngày nay hầu như không 
còn nữa do nhiều biến cố của lịch sử, chỉ còn lưu truyền lại một 
bài thơ mà người đời sau cho rằng của Brhaspati, được coi là người 
sáng lập ra trường phái triết học duy vật vô thần này, nhựng 
chúng ta biết được tư tưởng của trường phái Lokayata chủ yếu là 
thông qua các chuyên khảo của các đối thủ chống lại nó ghi lại, 
trong đó nổi tiếng hơn cả là hai khảo luận triết học 
SARVASIDDHÀNTASAMGRAHA (Điểm qua tất cả các học thuyết) 
của Sankara Charya và khảo luận SARVADARSANASAMGRAHA 
(Điểm qua các trường phái triết học). Về tư tưởng triết học của 
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trường phái Lokayata chúng tôi chia thành ba phần: (A) Màdhava 
Àcàrya, Sarpadarsanasamgraha, (London: Kegan, Trench, 
Trubner & co., Ltd, 1904); (B) Sankara, Saruasiddhàntasamgraha 
(Calcutta, 1929), và (C) Jayaràsi Bhatta, 7œfyopapiaoasinha, 
(Baroda Orientail Insttule, 1940; (D) Krisna Misra, 
Prabodhacandrodaya, (Bombay, 1811). 


A. SARVADARSANASAMGRAHA 
(Điểm qua các triết học) 

Những kết quả đạt được của Càrvàka quả thật khó mà phá 
bỏ được vì phần đông nhân loại tin vào điệp khúc có tính chất phổ 
biến rằng: 

“Trong khi cuộc sống thuộc uề bạn, bạn hãy sống thật uui 
sướng di. 

Vì không di có thể tránh khỏi cặp mắt của thần chết cả. 

Một khi thân xác nàu cháu lan rồi 

Làm sao có thể quay lại được nữa?” 

Theo các Sastras về nguyên tắc và sự hưởng thụ, mọi người 
đều cho rằng giàu có và dục vọng là mục đích duy nhất của con 
người và phủ nhận sự tồn tại của bất cứ cái gì thuộc về thế giới 
bên kia. Đó là tư tưởng chỉ thấy trong học thuyết Càrvàka, do vậy 
trường phái này còn có tên gọi khác là Lokayata, một cái tên hoàn 
toàn phù hợp với điều nó thể hiện. 

Theo trường phái này bốn yếu tố: đất, nước, lửa, khí là 
những căn nguyên đầu tiên của thế giới vạn vật. Chỉ từ những căn 
nguyên này khi biến đổi thành thể xác thì trí thông minh mới 
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được tạo ra, như khả năng làm say được phát sinh ra từ hỗn hợp 
của các thành tố nhất định và khi chúng bị phá hủy thì lập tức trí 
năng cũng biến mất. Về điều này họ đã trích dẫn sruti (bản văn 
Veda) rằng: “Xuất phát từ bốn yếu tố này, tự nó là tri thức thuần 
nhất, nó bị phá hủy khi các yếu tố bị phá hủy - sau cái chết không 
có trí thông mình nào tồn tại cả” (Brahadàranyka Upanishad 
Hiv.12). Do đó, linh hồn chỉ là thân xác được phân biệt bởi thuộc 
tính của trí thông minh vì không có bằng chứng về bất cứ linh 
hồn nào có thể tồn tại tách khỏi thân xác được, từ đó trường phái 
này cho rằng trí giác là nguồn gốc duy nhất của trì thức và không 
cho phép suy luận gì thêm. 


{Theo Càràka] mục đích duy nhất cửa con người là những 
thứ do các niềm thích thú được tạo nên bởi những khoái lạc nhục 
dục. Nhưng do niềm thích thú luôn luôn hòa lẫn với ít nhiều đau 
khổ, nên không phải vì thế mà anh có thể cho rằng đó không phải 
là cứu cánh của con người, bởi vì nhờ có sự khôn ngoan của chúng 
ta, chúng ta có thể hưởng thụ niềm vui thú và đồng thời tránh 
được đau khổ, cái luôn đi kèm không tách rời với nó, trong một 
chừng mực nhất định chúng ta có thể hưởng thụ, giống như một 
người muốn ăn cá, không phải vì cá có vảy và xương mà anh ta đại 
dột từ bỏ nó, để được ăn cá anh ta phải chấp nhận con cá với 
xương và vảy của chúng và với sự khôn ngoan của mình, anh ta ăn 
cái gì và không ăn cái gì trong chừng mực mà anh ta muốn và 
không muốn, hay cũng như một người muốn có cơm, không phải 
vì hạt lúa có trấu và những cái khác mà anh ta từ bỏ nó, để được 
ăn cơm anh ta phải chấp nhận hạt lúa với vỏ trấu và tất cả, và 
bằng trí thông minh anh ta biết rằng mình nên ăn cái gì và không 
nên ăn cái gì. Vì thế đối với chúng ta không vì sự đau khổ mà từ 
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bỏ sự khoái lạc, cái bản tính đó của chúng ta theo bản năng cho là 
thích hợp. Con người ta không thể không gieo lúa vì sợ thú hoang 
phá hoại, hoặc họ không thể từ chối nấu cơm vì sợ những kể ăn 
xin quấy rầy. Nếu như một kẻ nào đó nhút nhát đến nỗi từ bỏ 
khoái lạc có thể thấy được thì anh ta sẽ thật sự ngu ngốc, khờ 
khạo chẳng khác gì một con thú, như một nhà thơ có viết: 


“Khoái lạc nảy sinh ở con người từ uiệc tiếp xúc uối các sự 
uật cẩm tính, 


Nó có thể bị từ bỏ chăng uì dau khổ kèm theo nó như lý 
luận của những kẻ điên. 

Hạt gạo chúa đầu chất bổ dưỡng, liệu con người tìm kiếm 
khoái lạc thực sự có thể oứt bỏ nó chỉ uì nó dính trấu oà bụi 
chăng?”. 


Nếu bạn phản bác rằng nếu không có một điều gì như thế là 
hạnh phúc ở thế giới tương lai thì làm sao con người khôn ngoan 
từng trải tham dự vào Agnihotra (lễ cúng thần Lửa) và các lễ cúng 
khác, những thứ chỉ có thể thực hiện với nhiều tốn kém tiền bạc 
và thân xác; thì việc phản bác của bạn không thể được chấp nhận 
như bằng chứng trái ngược vì Agniohotra và các lễ hiến tế khác 
chỉ có ích như phương tiện kiếm sống; vì Veda bị bôi nhọ bởi ba 
khiếm khuyết: giả đối, tự mâu thuẫn và trùng lặp không cần thiết; 
nhưng những kẻ mạo danh tự gọi mình là giáo sĩ Veda thì công 
kích lẫn nhau, như quyền lực của jnàna-kàrma (bộ phận dựa trên 
trỉ thức) bị đánh bại hoàn toàn bởi những người duy trì kàrma- 
kanada (bộ phận đựa trên hành động) trong khi những người duy 
trì quyền lực dựa trên trì thức bác bỏ những người duy trì uy' thế 
của bộ phận dựa trên hành động và sau cũng ba khiếm khuyết nói 
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trên chỉ là những khúc cường điệu lện xộn cửa những kẻ bất 
lương. Từ đây có câu nói rất được ưa thích rằng: 


“Agnihotra!, ba Vedas, ba mảnh gỗ của đạo sĩ khổ hạnh tự 
bôi nhọ mình uới tro bụi. 


Brhaspati cho rằng chúng chỉ là kế sinh nhai của những 
người không có nam tính uà không bình thường.” 


Vì thế nó cho rằng không có địa ngục nào khác hơn sự đau 
khổ tầm thường gây ra bởi những nguyên nhân hoàn toàn tầm 
thường, như những chiếc gai... Đấng tối cao duy nhất là quốc 
vương trên trần thế, sự hiện hữu của quốc vương được chứng 
minh bằng tất cả cái nhìn của thế gian; và sự tự đo duy nhất là sự 
phân rã của thân xác. Bằng việc giữ vững học thuyết cho rằng linh 
hồn đồng nhất với thân xác, nên các câu “tôi ốm”, “tôi đen” ...thì 
lập tức được hiểu là các thuộc tính của sự nhỏ bé, yếu ớt... sự tự ý 
thức sẽ ở trong cùng một chủ thể (thân xác); và việc dùng câu 
“thân xác tôi” được một cách hiểu ẩn dụ như “cái đầu của Ràhu” 
(Ràhu thật sự là tất cả cái đầu). Tất cả những điều nói trên được 
tóm tắt như sau: 


Trường phái này có 4 yếu tố: đất, nước, lửa và không khí; 


Và từ những yếu tố này sẽ xuất hiện trí thông minh giống 
như năng lực gây say của kinva hòa lẫn nhau”? 


Vì trong câu “tôi mập”, “tôi gầy”, các thuộc tính này cũng ở 


!? Agnihotra: Lễ hiến tế lửa 
?' Kinva: Một loại dược thảo có tác dụng gây say. 


cùng một chủ thể, 

Và bởi vì sự mập... chỉ có trong một thân xác, thân xác này 
là linh hồn, không phải cái gì khác. 

Và các câu như “thân xác tôi” chỉ mang đầy ý nghĩa ẩn dụ. 


Đối thủ nói: “nó là như vậy”, “ao ước của bạn sẽ đạt được 
nếu sự suy điễn... không có sức mạnh (hiệu lực) của bằng chứng, 
song khi có sức mạnh này hoặc giả nếu không có thì khi thấy khói 
làm sao tư tưởng của người thông minh ngay lập tức nghĩ rằng nó 
bắt nguồn từ lửa; hoặc tại sao khi nghe ai nói: “có nhiều trái cây 
trên bờ sông” thì liệu những người thích trái cây có lập tức chạy 
đến bờ biển không?” 

Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là thổi phồng thế giới 
tưởng tượng mà thôi. 


Những người duy trì sức mạnh của sự suy diễn cho rằng dấu 
hiệu hay thuật ngữ trung gian là nguồn gốc của trí thức, thuật ngữ 
trung gian phải được nhận thấy ở số ít (không chủ yếu) và bản 
thân nó liên hệ bất ổn định. 


Những người duy trì sức mạnh của sự suy điễn cho rằng dấu 
hiệu hay thuật ngữ trung gian là ngưồn gốc của tri thức, thuật ngữ 
trung gian phải được nhận thấy ở số ít (không chủ yếu) và bản 
thân nó liên hệ ổn định bất biến với số nhiều (chủ yếu). Mối liên 
hệ bất biến này phải là mối liên hệ không thiếu bất cứ điều kiện 
nào đã thừa nhận hay đã phản đối; và sự liên kết này không có 
khả năng suy luận tạo ra nguyên nhân của nó bởi sự tồn tại của 
nó, như đôi mắt, là nguyên nhân của sự trí giác chỉ vì sự tồn tại 
của nó được biết đến. Như vậy thì các phương tiện của mối liên hệ 
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được biết đến này là gì? 


Trước hết chúng ta sẽ cho thấy rằng đó không phải là tri 
giác. Trí giác được coi là bao gồm hai loại: ngoại tại và nội tại, 
ngoại tại do các giác quan bên ngoài tạo nên; nội tại do giác quan 
bên trong (tinh thần, ý thức) gây ra. 


Loại thứ nhất không phải các phương tiện bắt buộc cho dù 
có thể xảy ra việc tiếp xúc thực sự giữa các giác quan và sự vật có 
thể tạo nên trí thức về một đối tượng đặc thù đem lại sự tiếp xúc - 
như vậy, song không bao giờ xảy ra trường hợp tương tác như thế 
ở quá khứ hoặc tương lai, cho nên mệnh đề phổ quát vốn bao hàm 
mối liên kết bất biến giữa thuật ngữ trung gian và thuật ngữ số 
nhiều trong mỗi trường hợp trở thành không thể được biết đến. 
Hoặc bạn có thể không cho rằng tri thức này về mệnh đề phổ quát 
mang một loại chung như đối tượng của nó, bởi nếu như vậy, có 
thể xuất hiện sự hoài nghỉ về sự tồn tại của mối liên kết bất biến 
trong trường hợp đặc thù (chẳng hạn, khói ám chỉ lửa). 


Tri giác nội tại cũng không phải là phương tiện vì bạn không 
thể cho rằng tỉnh thần (ý thức) có mọi khả năng nào đó để tác 
động độc lập đối với đối tượng bên ngoài, vì tất cả cho rằng nó phụ 
thuộc vào các giác quan bên ngoài như một nhà lôg¡ch học nói: 
“Con mắt... có những đối tượng của nó như được mô tả; nhưng ý 
thức (tinh thần) bề ngoài phụ thuộc vào các cái khác”. 

Suy diễn không thể là phương tiện của trí thức về mệnh đề 
phổ quát, bởi vì trong trường hợp suy luận này chúng ta cũng đòi 
hỏi phải có một suy diễn khác để hình thành nên nó, v.v... và như 
vậy sẽ nảy sinh ra ảo tưởng về một sự thụt lùi đến vô cùng. 
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Bằng chứng cũng không thể là các phương tiện của trí thức 
bởi vì chúng ta có thể hoặc chứng minh qua phần giải đáp phù 
hợp với học thuyết Vaisásika của Kanàda, nằm trong chủ đề suy 
diễn, hoặc ngoài ra chúng ta có thể cho rằng chứng cứ sống động 
của bằng chứng không đủ khả năng vượt qua chướng ngại cũ kĩ 
vốn cẩn trở tiến trình suy điến, vì bản thân nó phụ thuộc vào việc 
công nhận một dấu hiệu đưới dạng ngôn ngữ dùng trong sự hiện 
diện như của đứa trẻ bên cạnh ông già; hơn nữa, chúng ta không 
có lý đo nào để tin vào lời người khác cho rằng khói và lửa kết hợp 
với nhau không thay đổi hơn đối với việc tiếp nhận của chúng ipse 
đỉixit của Manu. 


Hơn nữa, nếu bằng chứng được coi như các phương tiện duy 
nhất của trì thức về mệnh đề phổ quát, thì ở trường hợp một 
người không được một người khác chỉ ra sự thật về mối kết hợp 
bất biến giữa các thuật ngữ trung gian và chủ yếu (số nhiều) thì sẽ 
không có suy diễn về một điều gì đó (lửa) nhờ quan sát một điều 
khác (khói). Vì thế theo cách chứng minh của chúng ta, toàn bộ 
chủ đề của sự suy diễn về bản thân mình sẽ phải chấm dứt chỉ 
trong vài từ vô dụng. 

Thêm nữa, so sánh,... cũng phải được bác bỏ hoàn toàn như 
các phương tiện của tri thức về mệnh đề phổ quát, bởi vì không 
thể có việc chúng có thể tạo ra tri thức về sự kết hợp vô điều kiện 
(mệnh đề phổ quát); vì mục đích của chúng là nhằm tạo ra trí 
thức về một sự kết hợp hoàn toàn khác, đó là mối liên hệ của một 
tên gọi với điều gì đó được gọi. 

Mặt khác, việc cùng sự không có một điều kiện (này, cái đã 
được đem lại) như định nghĩa về sự kết hợp bất biến (một mệnh 
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đề phổ quát), tự nó không bao giờ có thể được biết đến; vì không 
thể cho rằng mọi điều kiện buộc phải trở thành các đối tượng của 
sự tri giác; vì thế, mặc đù sự vắng mặt của những sự vật khả giác 
tự chúng có thể trở nên khả giác, sự vắng mặt của những sự vật 
bất khả giác tự chúng có thể trở nên bất khả giác; như vậy vì 
chúng ta ở đây phải cần đến suy diễn, nên chúng ta không thể 
vượt qua chướng ngại vốn cản trở chúng. Chúng ta buộc phải chấp 
nhận định nghĩa về điều kiện: “Nó là cái có tính tương hỗ trong sự 
mở rộng ra với thuật ngữ chủ yếu cho dù không luôn đi kèm theo 
thuật ngữ trung gian”. Ba mệnh đề phân biệt này “không luôn đi 
kèm theo thuật ngữ trung gian”, “luôn đi kèm theo thuật ngữ chủ 
yếu”, và “luôn được đi kèm theo bởi nó” (tương hỗ), đều cần thiết 
cho một định nghĩa đầy đủ nhằm kết thúc theo thứ tự ba điều 
kiện ảo tưởng như thế, trong lập luận để chứng minh tính không 
vĩnh viễn của âm thanh khi “cái được tạo nên”, “bản chất của 
chiếc bình”, vì vậy định nghĩa có giá trị - nó được thiết lập bởi 
s'loka của vị bác sĩ (tiến sĩ} vĩ đại bắt đầu bằng “samàsama”. (Ấm 
chỉ đến s'loka của Udayanàcàrya). 

Nhưng vì tri thức về điều kiện ở đây phải có trước trí thức về 
không có điều kiện, điều đó là duy nhất khi có tri thức về điều 
kiện, để tri thức về tính phổ quát của điều kiện có thể có được, tức 
trí thức đưới hình thức của mối liên hệ như vậy giữa thuật ngữ 
trung gian và thuật ngữ chủ yếu được phân biệt bởi sự không có 
bất kỳ điều kiện nào như vậy; và, mặt khác, trí thức về điều kiện 
phụ thuộc vào tri thức của mối quan hệ bất biến. Vì vậy chúng ta 
tập trung vào những đối thủ của mình với sự cứng rắn bám chắc 
vào sự ngụy biện giống như tiếng sét bất ngờ của sự suy luận theo 
một vòng tròn. Do đó, do không thể có được sự hiểu biết tính phổ 
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biến của mệnh đề đã trở nên không thể thiết lập được sự suy luận. 


Giai đoạn ý thức rút ra từ tri thức về khói... đến tri thức về 
lửa... có thể được giải thích sự tồn tại của nó đựa vào một tri giác 
trước đó hoặc đo sự tồn tại của nó dựa trên sự sai lầm; và trong vài 
trường hợp giai đoạn này được chứng minh bởi kết quả có tính 
đồng thời giống như sự trùng hợp các kết quả đã tuân thủ trong 
nghề nghiệp quý hiếm của việc chơi đồ quý hiếm, thần chú, thuốc 
ngủ, ma túy... 

Từ đây suy ra rằng số phận... không tồn tại vì chúng chỉ có 
thể được chứng minh qua suy điễn. Nhưng người phản đối sẽ nói, 
nếu bạn không cho phép adrstra (lực lượng vô hình) như vậy, các 
hiện tượng đa dạng của thế giới trở nên bất kỳ nguyên nhân nào 
như vậy để hiện hữu. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận sự 
phản bác này là hợp lý, là vững chắc vì tất cả những hiện tượng 
trên có thể được tạo nên một cách ngẫu nhiên từ bản chất cố hữu 
của các sự vật. Nên có câu: 


“La thì nóng, nước thì lạnh, sự tươi mát của cơn gió nhẹ 
thổi buổi sáng; sự đa dạng trên bắt dầu từ ai2 Nó đã sinh ra từ 
bẩn chất riêng của nó. 

Và tất cả những điều như thế cũng được nói bởi Brihaspdal. 

Chỉng có thiên đường, chẳng có tự do cuối cùng, chẳng hề 
có linh hồn nào ở thế giới khác. 

Cũng chẳng có những (hành động) của bốn dẳng cấp, 
mệnh lệnh chẳng tạo ra bất kỳ hậu quả thực sự nào. 

Agnihotra, ba bộ kinh Vedas, ba nấc thang của đạo sĩ khổ 
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hạnh, tự bôi nhọ mình uới tro bụi. 


Đầu đo tự nhiên tạo ra như phương kế sinh nhai của những 
người thiếu tri thức uà nam tính. 


Nếu một con uật bị giết trong lễ hiến tế Juotisloma, mà sẽ 
lên thiên đường thì tại sao người tế lễ không lập tíc dâng hiến 
cha của mình lên đấu luôn? Nếu lễ Sraddha (nghĩa uụ uới người 
chết) làm mãn nguyện những người dã chết, thì trên dương thế 
nàp trong trường hợp của những kẻ lử hành khi bắt đầu công 
uiệc của mình, thì uiệc dự trữ thúc ăn cho cuộc hành trình của họ 
thật là uô ích. 


Nếu những người trên thiên đường lấu làm mãn nguuện uì 
sự cúng tế ở đây (Sraddha), thì tại sao không ban lương thực cho 
những người thấp cổ, bé miệng bên dưới? 

Khi cuộc sống hãy còn thì hãy để cho con người sống pui 
uở, hãy để hắn làm thịt con bê to béo dù hăn đang mắc nợ ngập 
đầu; 

Một khi thân xác trở thành tro bụi, làm sao có thể quag lại 
như xưa nữa? 

Nếu người nào đó đã chết mà di sang thế giới bên kia được. 

Sao người ấy không trở oề để khỏi buồn thương uì xa cách 
những người thân? 

Nó chỉ là những kế sinh nhai của bọn brahmin thiết lập 
niên ở dâu, 

Mọi thứ nghỉ lễ cho người chết đều không tạo ra kết quả 
nào khác ở bất cứ nơi dâu. 
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Ị 
| 
Ba tác giả của bộ Vedas là những thằng hề, những kẻ bất | 
2 + || 
lương bà những quủ sử. 


Mọi thú lễ nghĩ nổi tiếng của bọn nàu, jarphari, brpharì ... 
uà mọi thứ nghỉ thúc bí ẩn dành cho nữ hoàng trong lễ 
As pamedha (cúng ngựa - theo kinh: Veda). 

Chúng đều do những kẻ ngớ ngẩn bày ra cùng mọi nghỉ 
thúc rườm rà của nó đều do những uị thầu cúng 0ẽ ra. 

Việc ăn thịt tươi sống do những con quỷ lẳng uảng trong 
đêm lối đòi hỏi”. 

Cho nên với lòng chân thành của đa số con người chúng ta 
phải đến trú chân nơi học thuyết Càrvàka. Sự hoàn thành khoái 
lạc là như thế. 


B. SARVASIDDHÀNTASAMGRAHA 

(Điểm qua tất cả các học thuyết) của Sankara Charya 

1. Theo trường phái Lokayata, chỉ có bốn yếu tố làm nguyên 
lý tối hậu: đất, nước, lửa và không khí; ngoài ra chẳng còn yếu tố 
nào khác nữa. 

2. Chỉ những thứ tri giác được mới tồn tại; còn cái không tri 
giác được thì không tồn tại, vì nó không bao giờ tri giác được, ngay 
cả những người tin vào cái vô hình cũng không bao giờ cho rằng 
cái vô hình tri giác được. 

3. Nếu cái được tri giác không thường xuyên được xem là cái 
không thể trị giác, thì làm sao họ có thể gọi nó là cái không thể trí 
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giác? Làm sao cái không bao giờ được tri giác như sừng thỏ có thể 
là một hiện hữu được? 


4. Những người khác ở đây sẽ không mặc nhiên công nhận 
sự tồn tại của đức hạnh và lỗi lầm từ hạnh phúc và khổ dau. Một 
người hạnh phúc hay khổ đau thông qua các quy luật tự nhiên chứ 
không có nguyên nhân nào khác. 

5. Ai vẽ các chú chim công hay ai làm chim cu hát? Ở đây 
không tồn tại nguyên nhân nào khác ngoài tự nhiên.. 

6. Linh hồn chỉ là một cơ thể được đặc trưng hóa nhờ các 
thuộc tính thể hiện qua các câu nói như “tôi khỏe mạnh”, “tôi 
trẻ”, “tôi được nuôi lớn”, “tôi già”... Nó không phải là thứ gì khác 
ngoài thân xác, 

7. Ý thức được tìm thấy trong biến đổi của các yếu tố không 
có trí khôn (ở các sinh vật hình thành từ vật chất) được tạo nên 
theo cách thức như màu đỏ được hình thành từ việc kết hợp trầu, 
cau và vôi. 

8. Không có thế giới nào khác ngoài thế giới này, chẳng có 
thiên đường, chẳng có địa ngục; vương quốc của Siva và các khu 
vực khác do được hư cấu bởi những kẻ mạo danh ngu xuẩn của 
các trường phái tư tưởng khác mà thôi. 

9. Sự hưởng thụ nơi thiên đường là ở chỗ ăn ngon, quan hệ 
với phụ nữ trẻ đẹp, mặc đồ đẹp, đầu thơm, đồ trang sức... 

10. Khổ đau nơi địa ngục là ở chỗ những khó khăn do kẻ 
thù, địch, vũ khí, bệnh tật gây ra; trong khi tự do giải thoát 
tmoksa) là cái chết vốn là việc tạm ngưng hơi thở cuộc sống. 


245 


11, Do vậy, kể khôn ngoan không phải chịu đau khổ do sự tự! 


do; chỉ có kể ngu ngốc mới tự vắt kiệt sức bằng việc hành xác và ' 
ăn chay... 


12. Sự trong sạch và các thứ lễ nghỉ khác như vậy do những ` 
kẻ yếu đuối khôn ngoan đặt ra. Các món quà, vàng bạc, đất đai, 
niềm thích thú hân hoan khi được mời ăn tối... đều do những 
người nghèo khổ với bao tử đói khát nghĩ ra. 


13. Việc dựng đền chủa, nhà cửa, thùng chứa, giếng nước, , 
chỗ nghỉ ngơi... chỉ được ca tụng bởi những người đi du hành, - 
không phải bởi những người khác. l 


14. Nghỉ lễ cúng tế Agnihotra, ba bộ kinh Veda, cây gậy ba 
tầng, việc bôi tro... là những cách kiếm sống của những người 
thiếu tri thức và năng lực. 


15. Kẻ khôn ngoan nên hưởng thụ những khoái lạc của thế 
giới này bằng các phương tiện hữu hình thích hợp như làm nông, 
nuôi gia súc, buôn bán, quản lý chính trị... 


C. TATTVOPAPLAVASIMHA 


Jayaràsí - người đặt lén “Tattvopaplavasimha” cho tác phẩm 
này đảm nhận việc công kịch những nguyễn lý của các trường 
phái tư tưởng khác. Ở đây ông ta phê phán cách uy lý vốn được 
xem là một trong những phương tiện chứng minh tin cậy của 
trường phái lôgich (Nỳaya) do Gautama và các học trò đề xướng. 
Ông là người đầu tiên đưa ra định nghĩa và suy lý, từ đây các học 
trò (các nhà lôgich) phát triển lập luận với mức độ sai biệt rất thấp 
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nhằm tách các định nghĩa ra và loại trừ mọi khả năng suy diễn. 


Chủ yếu ông chống lại việc hình thành tiền đề chính trên 
đó xây nên toàn bộ ngôi nhà suy luận của tam đoạn luận. Ông cho 
rằng việc thành lập tiên đề phụ thuộc vào trí giác trực tiếp về các 
nguyên lý phổ quát vốn là điều không thể được. 

1, Ông tiến tới bác bỏ lý thuyết suy diễn dựa trên cơ sở trị 
thức của kết quả (khói), vì “quả” (kàryatva) của cái gọi là kết quả 
thì không được hình thành. Ông cho rằng không có gì là kết quả 
vốn không bị phá hủy và nếu cái sau không được thiết lập thì cái 
trước không thể được minh chứng. 

2, Một cách tình cờ xuất hiện từ trong điều nói trên ở đó 
sinh ra, việc tranh luận về mối quan hệ đối lập trong đó ông đưa ra 
một số những khả năng lựa chọn và mỗi một khả năng lựa chọn 
đẩy đối thủ vào chỗ khó khăn. 

3.Tiếp theo, ông ta bác bẻ lại chính cơ sở của mọi sự suy 
luận, tức là sự xác định về mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết 
quả, và bằng cách đó loại bỏ khả năng của sự suy luận về nguyên 
nhân do sự nhận thức về kết quả và ngược lại. 

4. Cuối cùng, ông ta bác bỏ sự suy luận về tính bất ổn định 
của âm thanh... vì chúng là cái được tạo ra, đồng thời kết thúc sự 
tranh luận của ông ta bằng việc bác bỏ suy diễn ngay cả trong mối 
quan hệ tuần tự giữa bình minh với hoàng hôn và ngược lại. 


BÁC BỎ SỰ SUY DIỄN 


Sự suy luận đang được xem xét, nó là gì? “Sự suy luận được 
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báo trước bởi sự trí giác” (Nỳaya Sùtra Li.5). Tại sao như thế? Điều 
đó được giải thích như sau: Nhờ một cái bếp, người ta hiểu được 
mối quan hệ giữa lửa và khói thông qua chức năng đôi mắt... Sự 
kết hợp này giữa chúng được hình thành thông qua trí tuệ; sau đó 
dấu hiệu khói được thấy ở cái gì đó trong lần thứ hai. Kế đến, 
người ta nhớ lại mối quan hệ chung (giữa khói và lửa). Sau điều 
này có sự suy xét về sự vật (ngọn đồi) đã liên quan với khói cái 
được tràn ngập khắp nhờ mối liên hệ chưng với lửa, và điều này 
dẫn tới sự suy luận (về lửa trong sự vật) từ dấu hiệu (khói). 

Không có cái này thì không có cái kia, vì cái này có trước cái 
kia. Ở thế giới này không có kết quả nào xảy ra mà không có 
nguyên nhân của nó; tri giác được coi là nguyên nhân và nếu 
không có nó thì làm sao có bất cứ khả năng suy luận nào? Nếu có 
một khả năng như vậy, thì đó sẽ là một trường hợp của một sự 
việc được tạo ra không có nguyên nhân. Không có sự tri giác thì 
“không thể hiểu được mối liên hệ bất biến (giữa các sự kiện)”. 

Có một lý do khác vì sao tri thức về mối liên hệ bất biến 
không thể được chứng minh. Đó là sự nhận thức về mối liên hệ 
giữa hai cái chung, hoặc giữa hai cái riêng, hay giữa một cái chung 
và một cái riêng? Nếu đó là một sự nhận thức về mối quan hệ giữa 
hai cái chung thì điều đó không chính xác vì bản thân cái chung 
đã không được chứng minh (anupapatti). Cũng không thể quan 
niệm được mối quan hệ như thế tồn tại giữa một cái chung và 
một cái riêng vì tính không thể chứng minh được (hay sự không 
có thể, asambhavát) của những cái chung. 


Cũng không thể nghĩ về mối quan hệ như vậy giữa hai cái 
riêng dù có vô số trường hợp xuất hiện ngọn lửa riêng lẻ và những 
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đám khói riêng lẻ, và cũng bởi vì không có một yếu tố chung nào 
tồn tại giữa nhiều cái riêng. Ngay cả nếu điều đó có thể xảy ra thì 
vô số những sự vật riêng lẻ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Hoặc nếu sự vô 
số này biến mất, thì sẽ không còn tồn tại cái riêng nào, và nếu 
không có chúng thì bằng sự suy diễn về cái gì để hiểu được mối 
liên hệ? : 

Hơn nữa, sự trí giác không đủ khả năng để chứng minh 
quan hệ giữa bất cứ những cái riêng nào do sự xa cách của không 
gian, thời gian, nơi chốn và bản chất của những sự vật. Cũng 
không thể có bất cứ sự hiểu biết nào về mối quan hệ không có sự 
trì giác về các thuật ngữ liên quan, vì đó là cơ sở của mối quan hệ 
và của tri thức về nó. Cũng không thể có trường hợp mọi thuật 
ngữ liên quan được lĩnh hội vào thời điểm khi mối quan hệ được 
nhận thức, vì chúng không xuất hiện để được nhận thức vào mọi 
thời điểm. Thật phi lôgic khi xem điều gì đó như đã được nhận 
thức nếu nó không xuất hiện để được nhận thức, vì đó sẽ là một 
giả định không chính xác, mặt khác, khi kết quả của tri giác qua 
miệng, khẩu vị của một sự vật đang được nếm, tri giác về màu sắc 
(rùpa) của nó cũng sẽ xảy ra. 


Nếu điều đó được biện luận rằng sự tồn tại của một quan hệ 
như vậy có thể được hiểu trong trường hợp của một vài sự vật 
riêng lẻ là hiện diện tại thời điểm của sự nhận biết mối liên hệ bất 
biến, dù cho không liên quan tới toàn bộ chúng, thì những sự vật 
riêng lẻ này (hiện diện tại thời điểm tri giác) có thể được xem như 
những dấu hiệu (gamaka) cho suy diễn chứ không phải là những 
thứ khác. Quan hệ tồn tại giữa một cặp thuật ngữ không thể đóng 
vai trò làm cơ sở của sự suy luận cho một cặp thuật ngữ khác; vì 
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đó sẽ là một sự mở rộng quá mức. Thật vậy, sự tiếp xúc thuộc về 
thị giác được hình thành giữa con mắt của Devadatta với chiếc 
bình, không có sự hiểu biết về nước... có thể có được, vì đó là đặc 
trưng thực chất của sự tiếp xúc để nó làm xuất hiện tri thức về 
một sự vật nhờ suy diễn chỉ với thời gian và không gian riêng biệt. 


Các sự vật riêng lẻ có khác biệt: do đó, dựa trên sự tiếp xúc 
của cái này, cái khác không thể được nhận thức, do sự khác biệt ở 
hình thức của chúng. Sự khác biệt về hình thức sẽ không được 
thừa nhận, mọi đa đạng của khói trên một ngọn núi sẽ phát triển 
thành phạm trù về khói, cái đang diễn ra, sự trì giác về khói không 
thể làm nảy sinh ra sự suy luận về lửa, vì mối quan hệ về sự tồn 
tại bất biến giữa chúng không được biết ở người nhận thức, như 
một người sống ở đảo Dừa (Coconat Islama). Không có tri thức về 
mối quan hệ này, lửa được suy diễn cũng giống như vị thần của 
bọn yêu tính. 


Nếu từ sự nhận thức liên quan đến lửa (khói) anh biện luận 
để nhận thức về quan hệ (giữa lửa và khói) thì khi đó xuất hiện 
một ảo tưởng về giả định sai lầm (atiprasànga). Vì thế các đám 
khói giống như một sự nhận thức các đấu hiệu ... và điều này theo 
quan điểm đúng đắn không thể được lý giải theo bất cứ cách nào 
khác. Quả vậy, thực tế là, vì sao không thể chấp nhận rằng tri thức 
về cái này (khói) không phụ thuộc vào tri thức về cái khác (lửa)? 
Nếu cho rằng, thậm chí nếu không có việc thừa nhận quan hệ lệ 
thuộc, khói tự nó có đủ khả năng làm nảy sinh ra nhận thức về lửa 
(trên ngọn núi), thì có thể bị chất vấn rằng tính khói ở khói mới 
vừa xuất hiện nay đã xuất hiện từ trước, hay đã xuất hiện nhờ 
nguyên nhân nào đó, hay không có nguyên nhân nào hết... 
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(Không có bất kỳ yếu tố quyết định nào để chứng minh bất kỳ một 
trong ba sự lựa chọn đầu tiên nào là sự lựa chọn duy nhất được 
thừa nhận) trong sự xuất hiện ngẫu nhiên của hiện tượng, việc 
không có quan hệ của nó với thời gian và nơi chốn không được 
nhận thức. Vì vậy một hiện tượng kuất hiện không có nguyên 
nhân thì sự tồn tại của nó có liên quan tới thời gian và địa điểm 
riêng biệt. Ở các trường hợp như thế, thậm chí sau sự trí giác về 
khói, không thể có trì thức suy điễn nào về lửa, vì đơn giản nó 
không được thừa nhận. 

1. Để bác bỏ suy diễn dựa trên kết quả, sự thật về có 
kết quả bị bác bổ 

Cũng theo những øì đã trình bày ở trên, không thể có trí 
thức về sự vật được suy luận, vì khói không thể được chứng minh 
như một kết quả được. Nó không thể được coi như là một kết quả, 
vì việc tạm ngừng sự tồn tại của nó không được nhận thức. (Theo 
tư tưởng Ấn Độ, cái gì được sinh ra trong thời gian phải kết thúc 
trong thời gian). Nếu cho rằng (việc phá hủy của khói) được lĩnh 
hội trực tiếp thì sự nhận trực tiếp mang hình thức khẳng định hay 
phủ định? Nếu đó là hình thức khẳng định, thì khói, hay điều gì 
đó, hay không có gì là đói tượng của tri giác? Nếu sự tri giác là về 
khói, thì sự trì giác có khói là đối tượng của nó, nó chỉ có thể 
chứng minh sự tồn tại của khói chứ không phải sự phủ định của 
nó. Nếu tri giác là thuộc về một điều gì đó khác hơn sự tồn tại của 
cái bản chất đó thì nó không thể chứng minh sự phủ định của 
khói; vì sự nhận thức thiết lập sự tồn tại của sự vật đó chỉ là đối 
tượng của nó: Nếu sự tri giác là về cái không có gì, thì như người 
cầm, mù và điếc, nó không thể xác nhận, hoặc phủ nhận điều gì. 
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Nếu sự tri giác đã nói là thuộc về tính phủ định, thì đối 
tượng của nó là cái gì đó khác hay không là cái gì cả? Khói, cái đì 
đó hay không cái nào cả? Nếu khói là đối tượng của nó thì nó bắt 
ngưồn từ sự tồn tại của đối tượng của nó, nó chứng minh sự tồn 
tại của đối tượng, và rõ ràng không thể phủ nhận sự tồn tại của 
nó; nếu nó có một cái gì đó khác là đối tượng của nó thì nó liên 
quan đến cái gì đó khác, và xem cái đó là nội dung của nó, nó 
không thể phủ nhận sự tồn tại của khói. Nếu nó chẳng có gì là đối 
tượng của mình thì lần nữa, giống như kẻ tối đạ, nó không đủ khả 
năng xác nhận hay phủ định điều gì. 


Nếu nói rằng việc phá hủy chỉ là mục đích của sự tồn tại, và 
nó trở thành đối tượng của sự nhận thức, thì lập luận không thật 
chặt chẽ khéo léo, vì việc phá hủy là một đối tượng khá hoàn toàn, 
bất cứ sự tri giác nào có liên quan kèm theo mới chỉ có thể chứng 
minh được sự thật về sự phá hủy, và vì thế không thể phủ nhận 
được sự tồn tại của một cái gì đó. Chắc chắn việc phá hủy một 
điều gì đó được linh hội, nó không thể chứng minh mục đích của 
tồn tại của bất kỳ điều gì, vì những sự tri giác bị giới hạn ở các đối 
tượng của chính nó và chỉ thiết lập sự tồn tại của nó. Vì thế nó có 
thể phủ định ở các sự vật? 


Nếu cho rằng ở tri thức về việc phá hủy (của khói) không có 
ý thức về bản chất của khói; và về thực chất đây là sự phủ định 
của khói, thì ngay cả ba thế giới có thể bị phủ định (đất, bầu trời, 
thiên đường), vì trong sự nhận thức về việc phá hủy (của khói) 
cũng không có ý thức về ba thế giới. Đó không có nghĩa rằng ba 
thế giới bị phá hủy. 
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2. Một cách ngẫu nhiên, khái niệm về quan hệ đối lập 
tự nó bị phê phán 


Lần nữa, nếu việc phủ định về khói có nghĩa một tồn tại đối 
lập với nó, vậy thì ý nghĩa của sự đối lập là gì? Phải chăng nó là 
một tồn tại không phải cái đó thật sự Không đồng thời của tồn tại, 
hay sự tồn tại của nó là kết quả của cái khác, hoặc sự tồn tại của 
nó là nguyên nhân của cái khác, hoặc là tác nhân của hành động 
khác với cái đó, hay sự tồn tại của nó được tạo ra bởi nhiều nguyên 
nhân nói chung, hay sự không phụ thuộc của nó phụ thuộc vào 
các mặt đối lập phụ thuộc vào nó? 


(). Nếu sự đối lập đưới một hình thức tồn tại không phải cái 
đó thì sẽ mang nghĩa phủ định về ba thế giới, chứ không riêng về 
khói, vì ở đây có sự đối lập dưới hình thức không thuộc ba thế giới. 

(ï). Nếu sự không đồng thời của sự tồn tại là ý nghĩa sự đối 
lập, thì sẽ xảy ra sự đối lập lẫn nhau giữa quá khứ, hiện tại và 
tương lai... 


(iii). Nếu sự đối lập bao hàm việc không nhận thức của một 
sự vật trong khi mặt đối lập của nó tồn tại, thì điều đó được nhận 
xét rằng một sự vật không được nhận thức do cản trở về khoảng 
cách... Những cản trở như vậy không chứng tỏ sự không tồn tại 
của nó, như việc không có chiếc đèn trong chiếc lọ, khói... không 
được nhận thức, song điều này không có nghĩa là chúng không 
tồn tại. 

Nếu cho rằng những sự vật bình thường không được nhận 
thức vì các nguyên nhân do khoảng cách và những cái tương tự 
như vậy... trở nên lĩnh hội được sau đó, trong khi ở đây trường hợp 
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phá hủy các sự vật, như khói hay chiếc bình thì không như vậy, 
hãy để chúng được nhìn thấy bởi những người cho rằng chúng 
không linh hội được. Chúng không nhận thức được bởi một cá 
nhân riêng biệt hoặc bởi tất cả mọi người nhận thức? Nếu sự tồn 
tại của sự vật không được nhận thức bị phủ định vì nó không được 
trị giác bởi một cá nhân riêng lẻ, thì đây là điều hoàn toàn sai lầm, 
vì điều này mà người này có thể nhận thức được thì người khác 
không thể nhận thức được vì khoảng cách, sự ẩn giấu hay cái 
giống như vậy... Sự tồn tại như vậy, cùng với việc tiêu hủy diễn ra, 
nên nó có thể nhận thức được bởi người này mà không thể nhận 
thức bởi người khác. 


Tuy nhiên nếu một sự vật không được nhận thức bởi một 
người nào đó thì cơ sở của suy luận là gì? “Mọi người nhận thức 
đều thiếu tri thức này” là một mệnh đề trong đó không có sự suy 
luận vì quá khó khăn để nhận biết những đầu óc khác và vì sự 
khác biệt giữa những đầu óc của chúng ta. 

Hơn nữa, một sự vật đang bị phá hủy [nó được xem xét] 
hoặc tính chất khả tri giác của nó có liên quan đến một thời điểm, 
một nơi chốn xác định nào đó hoặc là vĩnh viễn? Nếu nó liên quan 
đến địa điểm, thời gian xác định nào đó thì sự không tồn tại của 
nó không được xác nhận, vì chỉ có sự nhận thức về cái gì tồn tại. 
Nếu nó liên quan đến mọi địa điểm mọi thời gian thì đó cũng là 
điều không chính xác vì không có bằng chứng xác định, không có 
nó không thể có cái gì chấp nhận được. 


Hơn thế nửa, sau sự tiêu hủy thì làm sao một sự vật có thể 
bị tước hết mọi dấu hiệu đặc trưng của nó (tên gọi, hình thức, 
màu sắc,...) lại duy trì đặc trưng của một sự vật? Và khi nào nó 
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mất hết mọi đặc trưng của nó trong suốt thời gian có thể nhận 
thức của nó, hay vào lúc khi nó ngừng được nhận thức? Nếu ở 
trường hợp một (trong lúc nhận thức của nó) nó muốn biết cái nó 
sẽ được nhận thức, song không có những đặc trưng nào của nó. 
Nếu điều đó dược nói rằng (nó mất hết. các đặc tính của nó) vào 
lúc nó ngừng nhận thức thì điều đó cũng thật vô lý, vì một sự vật 
không thể được nhận thức do khoảng cách hay bị che phủ, tuy 
nhiên nó có thể đang tồn tại và không bị tước hết các đặc trưng. 
Hơn nữa, ngay sau khi có sự nhận thức hoàn toàn sau khi tiêu hủy 
thì điều này không thể chứng minh sự không tồn tại của nó như 
tính bất khả nhận thức do nhiều lý do khác nhau như đề cập bên 
trên, đó là khoảng cách hay bị sự che lấp ... 


(). Nếu sự đối lập là ở kết quả của cái gì đó, thì sự phá hủy 
chiếc bình cũng sẽ đối lập với chúng [và không chỉ với chiếc 
bình], bởi vì bản thân nó là kết quả của chiếc gậy. [Nếu cho rằng 
chiếc gậy không chịu trách nhiệm trực tiếp đối với sự phá hủy 
chiếc bình, nhưng là như thế chỉ qua hành động của nó], thì điều 
này cũng không đứng vững được vì hành động phá hủy của chiếc 
6ây cũng không được độc lập. 


(ñ). Nếu bản chất của sự đối lập là ở nguyên nhân của cái 
mà nó bị đối lập, thì điều đó cũng là sự sai lầm, vì sự phá hủy của 
chiếc bình và khói không tạo nên chiếc bình hay khói. Thậm chí 
họ (Naiyàyikas) không thừa nhận điều đó. Hơn nữa, nếu sự đối lập 
là ở nguyên nhân, thì sự không tồn tại sẽ trở thành đối lập với trí 
thức về sự không tồn tại [vì cái trước sinh ra cái sau]. 

(ii). Nếu sự đối lập cốt ở nguyên nhân của những hành 
động khác nhau với những kết quả khác nhau, thì tất cả mọi thứ ở 
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thế giới này sẽ bị đối lập với mọi cái khác. 

(v). Nếu sự đối lập cốt được tạo ra do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, thì điều đó cũng không đúng vì chiếc bình và sự phá 
hủy của nó đều có khả năng được tạo ra do một hay cùng 
Devadatta. Nếu sự đối lập giữa các sự vật tồn tại và không tồn tại 
được cho là khả năng được tạo ra do những nguyên nhân bất biến 
của chúng, thì tất cả sự vật sẽ được đối lập với cái khác, do khả 
năng được tạo ra theo thứ tự bởi các nguyên nhân bất biến. Hơn 
nữa, nó sẽ dân đến sự đối lập giữa các sự vật tồn tại vĩnh viễn và 
tồn tại không vĩnh viễn vì cái vĩnh viễn không có nguyên nhân, 
nếu có nguyên nhân, các sự vật không tồn tại vĩnh viễn được. 

(v). Nếu sự lệ thuộc và độc lập là những đấu hiệu của sự đối 
lập, thì sẽ có sự khác nhau giữa cái ngã và tri thức (về cái ngã), 
việc tiêu hủy của chiếc bình sẽ trở nên đối lập với mọi thứ khác vì 
mối quan hệ của sự lệ thuộc và độc lập mang nét chung cho cả 
hai. Thêm vào đó trường hợp thuộc sở hữu cách [sự phá hủy của 
cái bình] không thể quan hệ, như “con mắt của Devadatta hoặc 
con ngựa của Devadatta” đều biếu thị quan hệ giữa Devadatta với 
sự vật được nói đến. Nếu sự vắng mặt của chiếc bình có thể khẳng 
định ngoài bất kì mối quan hệ nào, thì vũ trụ này cũng có thể 
được cho là bị hủy diệt, vì sự không có của tính liên hệ (giữa vũ 
trụ và sự không tồn tại của nó) hiện diện ở đây cũng không hại gì. 

3. Chứng minh sự không thể có được sự hiểu biết 
mối quan hệ nhân - quả 

Từ điều này cũng đã sinh ra rằng không có khả năng hiểu 
được mối quan hệ nhân - quả. Nếu kết quả được nhận thức sau 
nguyên nhân, thì nó được xem như kết quả được nhận thức sau sự 
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nhận thức về nguyên nhân hạn chế hoặc không hạn chế, Nếu nó 
thực hiện sự nhận thức về kết quả của nguyên nhân không hạn 
chế, thì câu nói trên sai, vì nguyên nhân không hạn chế là không 
thể nhận thức được và do đó không có khả năng được kiểm 
nghiệm. Nếu nó thực hiện sự trí giác về nguyên nhân hạn chế thì 
câu nói trên cũng sai lầm, vì một nguyên nhân hạn chế không thể 
là một nguyên nhân, cho phép một mình tạo ra kết quả. (Vì nó 
không thể được kết hợp với điểm đặc trưng của kết quả cho đến 
khi kết quả được tạo ra, và một khi nó được kết hợp với quả, thì nó 
hiển nhiên không thể là nguyên nhân được). 


Ngoài ra, khi sợi chỉ được cho là nguyên nhân của miếng 
vải. Như vậy có phải vì sợi chỉ có trước và tồn tại lâu hơn miếng 
vải, hay vì nó được nhận thức trước? Nếu nguyên nhân là những 
gì có trước và tồn tại lâu hơn kết quả, thì chúng ta không thể có 
bất kỳ nguyên nhân đặc thù nào về âm thanh, cái được khí ether 
sinh ra, vì đồng thời sẽ có nhiều sự vật riêng biệt tạo nên nhiều sự 
vật khác như vậy, những cái có trước và tồn tại lâu hơn âm thanh. 


Nếu cho rằng những tiền đề này được chứng minh bởi các 
trường hợp khẳng định và phủ định như những nguyên nhân của 
các kết quả riêng biệt sẽ được thừa nhận như vậy, vì đó là duy 
nhất đối với những nguyên nhân như vậy để kết quả không có thể 
biến đổi được có thể tìm thấy, thì “khẳng định” hay “phủ định” có 
ý nghĩa gì? Nó có phải là nguyên nhân hay một điều gì đó khác 
được liên hệ khẳng định hay phủ định. Nếu đó là nguyên nhân, thì 
không có gì xác định một nguyên nhân sẽ cần thiết là nguyên 
nhân. Nếu đó là một điều gì khác, người ta không biết đó là gì, và, 
không có cái tri thức này, thì điều đó không thể biết được hoặc nó 
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có trước cái khác hoặc cả hai xuất hiện cùng với nhau, hay chúng 
không bao giờ được sinh ra. 


Mặt khác, nếu cho chủ nhân hỏa được xác định theo trật tự 
của sự nhận thức của chúng thì những điều nói trên cũng áp dụng 
được vào quá trình nhận thức, vì đó là thực tại duy nhất tồn tại 
được nhận thức và không phải cái nào khác. Điều đó cho thấy 
rằng, cho dù được tạo ra đồng thời, hai sừng của con bò cái được 
nhận thức theo tuần tự.trước sau, và liên hệ với giống bò và sự tồn 
tại, thì cả hai đều không có nguyên nhân. Cũng như vậy điều đó 
cho thấy rằng sự nhận thức về sợi chỉ theo sau sự nhận thức về 
miếng vải; tương tự, có một sự nhận thức đồng thời về hai điều 
này, không có sự khác biệt giữa chúng, không có mối liên hệ nhân 
— quả giữa chúng. Không có sự khác biệt được giải thích trước đây. 
Tương tự, tri thức không khác với đối tượng (sự vật) của tri thức, 
vì cả hai đều là những hình thức tồn tại và không có hình thức 
nào khác nhau, về thực chất, chúng là một và như nhau. 


Cũng vì lý do trên, sự nhận thức về nhân - quả không được 
nhận thức; sự nhận thức được tạo nên từ sự không tự nhận thức 
chính nó, không có khi sự nhận thức thứ hai khác hơn sự nhận 
thức đó. Nếu cho rằng ngay khi không có hành động nhận thức 
thứ hai, nó là tự nhận thức, sự không có của một hành động nhận 
thức thứ hai về sự nhận thức trở nên phổ biến cho cả hai? 


Do lý do trên, trí thức không thể là sự nhận thức về bản 
thân đối tượng. Nếu bạn hỏi vì sao đó là điều không có tri thức về 
đối tượng thì câu trả lời là: tri thức về một đối tượng có thể được vì 
đơn thuần là sự tồn tại của đối tượng, hoặc vì nó được đối tượng 
tạo nên? Nếu một đối tượng được biết vì sự tồn tại của nó thì toàn 
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bộ thế giới này sẽ được biết, cũng chỉ vì sự tồn tại hiện điện tại 
đây. Nếu bạn nói rằng tri thức được đối tượng tạo ra bởi vì nó được 
tạo ra do mắt, ánh sáng, Thượng đế,... như vậy thì tri thức về 
những điều này sẽ xuất hiện. Nếu bạn nói rằng một đối tượng khi 
tạo ra tr thức không cho thấy hoạt động đặc thù nào vì không có 
hoạt động nào như thế được tìm thấy, và chỉ sự không có một 
hoạt động đặc thù nào như thế thì đối tượng có thể tạo nên kết 
quả đặc biệt (tri thức), điều này đúng, [nhưng ở đây nó không như 
thế] do nó không được chứng minh bởi kinh nghiệm, vì một kết 
quả là kết quả của toàn bộ sự kết hợp của những nguyên nhân và 
điều kiện. Vì thế, [theo quan điểm của anh] như sự nhận thức về 
một đối tượng, điều này sẽ dẫn tới sự hiểu biết về toàn bộ nhóm 
các nguyên nhân. [Nếu anh nói rằng] nó sẽ không đem lại vào các 
điều kiện nguyên nhân khác thì nó cũng sẽ không là sự nhận thức 
về đối tượng; và không có điều đó, sẽ không có sự nhận thức về 
quan hệ nhân - quả; điều đó không được nhận thức sẽ không có 
suy luận về nguyên nhân từ sự nhận thức về kết quả. 


Lần nữa, sau khi hiểu rõ kết quả, người suy luận có nhớ 
hoặc nhận thức nguyên nhân không? Điều đó là không thể xảy ra 
với sự nhớ lại trừ phi người ấy trước tiên có nhận thức về nó. Vậy, 
nếu những gì người ấy nhận thức là một nguyên nhân không xác 
định thì điều đó được xác định hoặc nguyên nhân như vậy tồn tại 
hoặc là không tồn tại. Nói rằng nó tồn tại không đứng vững trước 
lý luận được, vì một nguyên nhân được coi là nguyên nhân theo 
một số hành động, chẳng hạn như một người được gọi là người 
giữ lại do người ấy có một cây gậy, hoặc một sự vật được gọi là bản 
chất do tính quan trọng của nó ... theo quan điểm của chính anh, 
một nguyên nhân không có khả năng tồn tại theo bất cứ chiều dài 
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thời gian nào, ngoài việc tạo ra số lượng của các kết quả. Nếu bạn 
nói rằng nó không tạo ra (những kết quả) cho dù có khả năng tạo 
ra chúng, thì nó sẽ hoàn toàn dừng lại là do một nguyên nhân và 
không có gì sẽ được tạo ra. Tuy vậy, nếu người ấy hiểu rằng cái 
không tồn tại thì người ta nhận thức cái đó là không tồn tại! 


Hơn nữa, sau khi nhận thức được (lĩnh hội được) kết quả 
[khói],... là cái biết được nguyên nhân, hay sự ưu tiên của nguyên 
nhân, hoặc kết quả nhự là đi trước nguyên nhân? Nếu nguyên 
nhân được nhận thức, thì dẫn tới điều này “có nguyên nhân vì có 
kết quả”, và sự suy luận này cũng coi như “con quạ có linh hồn, vì 
nó có màu đen”. 

Nếu đó là sự ưu thế của nguyên nhân thuộc một kết quả 
được suy ra, thì sự ưu tiên đó là ở mối liền hệ của kết quả của nó 
với sự tồn tại, hay chỉ là sự tồn tại, hay một vài kiểu tồn tại khác? 
Nếu sự suy luận liên quan đến mối liên hệ của nó với sự tồn tại 
của nguyên nhân, thì điều đó không đúng, vì nó sẽ là đối tượng 
của nhận thức, và không có sự ưu tiên nào trong khi nói về sự suy 
luận - nơi có sự nhận thức; {vì mặt khác] ngay khi cơ sở của sự 
suy luận (kết quả) sẽ trở thành đối tượng của sự suy luận. Như đã 
nói, trong các sự vật chung (phổ biến) có sự chứng minh về cái đã 
được biết. Bởi các sự vật chung có nghĩa là những vật có thể là các 
đối tượng của cả sự nhận thức và suy luận. 


Nếu chỉ việc tồn tại của sự ưu tiên nguyên nhân là đối tượng 
của sự suy luận, thì nó cũng là đối tượng cửa sự nhận thức, và sự 
suy luận thì không được cần đến. Cũng ở đây điều đó được nhận 
thấy rằng cái chung theo bằng chứng chỉ chứng tỏ cái đã biết, 
hoặc chứng minh cái đã tồn tại. Cả bai chúng đều không đúng 
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như đã nói ở trên. 


Nếu sự ưu thế của nguyên nhân thay thế cho một vài đặc 
trưng khác nào đó, và được suy luận ra, thì nó được nằm trong 
phạm vi của sự xác định của nhận thức, nó cũng là đối tượng 
nhận thức và không đòi hỏi bất cứ cách nhận thức nào khác. Cũng 
không có bất cứ nguyên nhân của sự không nhận thức nào, giống 
như vật chướng ngại, khoảng cách xa gần của đối tượng. Thậm chí 
chiếc bình... cũng sẽ không nhận thức một cách khác được. Như 
đã nói, “trong trường hợp cái riêng duy nhất, thì không có sự 
nhận thức”. Cái riêng chỉ là đối tượng của sự suy diễn, và chúng ta 
không biết bất cứ cái gì liên quan đến nó. Không có trì thức như 
vậy, không thể có suy luận øì từ một dấu hiệu đối với vật được 
biểu thị. Hơn nữa, theo trường phái Naiyàyikas, không có thực tại 
nào vượt khỏi 6 phạm trù: bản thể, chất, hành động, cái phổ quát, 
tính nội tại và phủ định, và nếu có cái nào khác được chấp nhận 
bây giờ do anh thì-nó sẽ đi tới chống lại quan điểm của anh. Nếu 
điều đó được biện luận rằng sự ưu thế của nguyên nhân là một 
đặc điểm khác và nó được suy ra từ đấu hiệu (thí dụ, khói...) thì 
các nguyên nhân như không gian, Thượng đế, v.v là không biết 
được... 


Nếu nói rằng cái được nhận thức là kết quả được báo trước 
bởi nguyên nhân thì câu nói đó chỉ cho thấy sự ngu xuẩn của trí 
tuệ. Vì sao? Bởi vì kết quả trong tính bản chất của nó (khói) được 
nhận thức; cái gì là cần thiết của suy luận? Ở đây cùng một sự ảo 
tưởng về “việc chứng minh cái đã biết xuất hiện”. Nếu cho rằng tri 
thức về cái chung có thể xảy ra chắc chắn cả sự nhận thức và sự 
suy luận, nếu cái chung đáng tranh luận (hay không thực) thì cái 
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phương tiện chứng minh cái chung sẽ trở nên thừa. Hơn nữa, nếu 
kết quả [tự nó) được biết nhờ suy diễn thì sẽ không có phương 
tiện nhận thức nguyên nhân của bất cứ cái gì, và nguyên nhân 
không được biết, mối liên hệ của nó với thời gian, địa điểm cũng 
sẽ không thể xảy ra. 

Bằng việc hiểu biết được nguyên nhân điều đó cũng không 
thể suy luận ra kết quả, vì theo anh, nó là nhóm toàn vẹn của các 
điều kiện là nguyên nhân của kết quả. Nếu điều đó không được 
nhận thức thì sẽ không có phương tiện nào khác sẽ tạo ra trí thức 
về nó. Hơn thế, khi dấu hiệu được nhận thức, có sự hồi tưởng lại 
về quan hệ chung, rồi sau đó cố sự suy xét về các dấu hiệu đối 
tượng có thể suy luận. Song sự tập hợp các điều kiện nguyên nhân 
không tiếp tục tồn tại lâu đài được. 


(Nhằm giải quyết khó khăn này, nếu bạn muốn thêm vào 
rằng) từ việc nhận thức về một bộ phận của tập hợp các điều kiện 
nguyên nhân kết quả có thể được suy luận, thì điều đó cũng chẳng 
đúng, vì một bộ phận của tập hợp các điều kiện nguyên nhân 
không phải là người tạo ra (kết quảj và một điều gì được cho là 
người tạo ra khi nó tạo ra kết quả. Nhưng cái có khả năng tạo ra 
(kết quả) này không tiếp tục tồn tại khi cái có thể suy luận được 
nhận thức. Và cái không phải là một bộ phận của tập hợp các điều 
kiện nguyên nhân không thể tạo ra tri thức về kết quả, vì nó sẽ trở 
thành một giả thuyết sai lầm. 


4. Chứng minh tính bất khả suy luận về tính tạm thời 
(của một đốt tượng) từ khả năng kết quả của nó 


Suy luận về tính tạm thời của một đối tượng do khả năng 
thành kết quả của nó không thể được chứng minh. Tính tạm thời 
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của một đối tượng có nghĩa: (1) mối liên hệ của nó với sự tồn tại 
với nguyên nhân của nó; hoặc (2) sự tồn tại của nó, hoặc (3) một 
số đặc điểm khác nào đó, hay (4) sự phá hủy của âm thanh, hoặc 
(5) bản chất của bản thân âm thanh. Về ba cái trước tiên, các 
thiếu sót kéo theo từ đó đã được lý giải xong. 


Nếu việc tiêu hủy (biến mất) âm thanh, đã được suy luận ra, 
thì điều đó là không đúng, vì không có sự nhận thức về mối liên 
hệ của sự phá hủy với bản thân âm thanh. Không có sự tiêu hủy 
của âm thanh với điều kiện là nó tồn tại và không có sự phá hủy, 
không có sự nhận thức về mối liên hệ, mối liên hệ không thể xảy 
ra chỉ với một thuật ngữ. Hơn nữa, sự không tồn tại không thể là 
đối tượng cửa bất cứ sự nhận thức nào. Ngay khi nếu nó như thế, 
thì nó cũng không là đấu hiệu của âm thanh. Ngay khi nó là dấu 
hiệu của âm thanh, sự không tồn tại không là đối tượng của nhận 
thức, đó chỉ là sự vắng mặt. Nhờ điều này người ta phải hiểu rằng 
giữa bình minh và hoàng hôn, mối liên hệ của cái có thể suy luận 
và sự suy luận bị bác bỏ. 


D. PRABODHA - CANDRODAYA 


(Cười): Hỡi những kẻ ngu ngốc đã man, chúng bay tưởng 
tượng ra tính thần là điều gì khác với thể xác, và đạt được phần 
thưởng về các hành động ở trạng thái tương lai. Chúng ta cũng có 
thể mong chờ tìm thấy thành quả xuất sắc rơi xuống từ những cây 
lớn lên trong không trung. Nhưng cho rằng sự tồn tại của những 
øì chỉ là tạo vật của trí tưởng tượng của chính họ, họ đánh lừa mọi 
người. Họ khẳng định sai lầm sự tồn tại của những thứ không tồn 
tại; và bằng các cuộc tranh luận thường xuyên họ chuốc lấy nhục 
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nhã, những người Nàstikas (người không tin vào Vedas) - những 
người duy trì những lời chân thật. Có ai đã thấy linh hồn tồn tại 
trong trạng thái tách rời thân xác chưa? Cuộc sống không tạo ra từ 
hình dạng cơ bản của vật chất sao? Hãy xem xét thật kỹ! Họ 
không chỉ đánh lừa bản thân mà còn lừa gạt cả thế giới. Dựa vào 
cơ sở nào họ chứng mính sự khác biệt giữa những tồn tại được 
hình thành với những thân thể có cùng các bộ phận và cơ quan 
giống nhau như cái miệng,..? Vì sao họ khẳng định rằng người 
phụ nữ này thuộc về người đàn ông kia, cái này thuộc về cái kia;... 
có những sự khác biệt mà ta không thể hiểu được. Những ai đòi 
hổi hoặc ăn thịt động vật, nuông chiều theo dục vọng trong 
những đam mê mềm yếu, hoặc chiếm những thứ của người khác, 
là đúng luật hoặc phạm luật, không hành động thích hợp với mục 
đích chủ yếu của cuộc sống. Sàstra (Càrvàka - sàstra) - những 
thuyết của nó là rõ ràng với tất cả, nó đặt cơ sở trên chứng cứ của 
các giác quan, chỉ thừa nhận bốn yếu tố: đất, nước, lửa, không khí. 
Nó duy trì phương tiện sinh sống và tình yêu là những đối tượng 
của sự tồn tại của con người, khẳng định vật chất có trí năng, phủ 
nhận sự tồn tại của các linh hồn riêng lẻ, và xác nhận rằng cái 
chết là một hồng phúc... được viết ra bởi Vàcaspati (giống như 
Brhaspati), người tin vào hệ thống này, ông ta đã phát biểu với 
nhà duy vật, người dạy điều đó cho các môn đồ của mình, và các 
môn đồ này dạy các học trò của họ. Như vậy nó đã trở thành được 
phổ biến rộng khắp thế gian. 

Nhà duy vật và một học trò của ông ta: 

Nhà duy oột: này con, con biết rằng việc thảo luận luật 


trừng phạt những người luôn lo sợ trong công tác điều hành của 
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họ] là kỷ năng chuyên môn và nó bao gồm nhiều cái khác. Bộ ba 
kính Veda là một sự lừa bịp. Nếu thượng đế giáng thế thông qua 
các vị linh mục đang cầu kính, các nghỉ lễ tế thần và sự tiêu hủy 
những vật đã dùng, thì tại sao nhiều trái quả ngon không có được 
từ những đống tro của một cây đã bị cháy trong đám cháy rừng? 
Nếu vật tế thần đã lên đến Thượng đế, thì tại sao cha mẹ không 
dâng hiến những đứa con của họ? Nếu nghỉ lễ đám tang khơi gợi 
lại sự chết chóc, thì tại sao ngọn lửa của ánh đèn yếu ớt không 
được khơi sáng hơn bằng cách châm đầu vào. 


Học trò: Thưa thầy đáng kính, nếu để đạt được sự khao khát 
cuối cùng chính yếu của cuộc sống thì tại sao con người lại từ bỏ 
ham muốn về xác thịt, phục tùng sự đau khổ nảy sinh từ sự khổ 
hạnh khắc nghiệt nhất? 


Nhà duy uật: Sàstras đã lừa gạt những kẻ khờ đó. Họ bị lôi 
cuốn vào niềm hy vọng. Nhưng việc van xin ăn chay sám hối dưới 
ánh nắng mặt trời làm gầy món thể xác, có thể được so sánh với 
sự say đắm trong vòng tay của người phụ nữ có cặp mắt to, đôi vú 
nhô ra đã bị nén lại trong vòng tay của họ không? 


Học trò: Những tín đồ hành hương này quả là tự tra tấn 
chính mình, từ bổ niềm hạnh phúc để đến với sự bất hạnh phải 
không thầy? 


Nhà duy ậệt: (mỉm cười. Con thật là ngớ ngẩn. Đó là 
những cử chỉ ngớ ngẩn của những người không sáng suốt. Họ 
chấp nhận họ phải tránh xa sự vui sướng của cuộc sống, bởi vì 
chúng bị pha trộn với sự đau đớn, nhưng người nào khôn ngoan sẽ 
ném những hạt gạo chưa bóc vỏ với những hạt ngon bởi vì nó bị 
bao bọc bởi lớp vỏ trấu. 
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Đam mê: Những quan điểm này hy vọng sẽ được kiểm 
chứng trong tương lai, nghe rất hợp lý (nhìn trìu mến) nhà duy 
vật, người bạn yêu quý của tôi. 


Nhà duy uật: (nhìn vua đam mê và tiến lên trước mặt ông 
ta). Có lẽ ngài đã chiến thắng. Nhà duy vật chào ông ta. 


Đam mê: Ö, bạn tôi, hân hạnh được đón tiếp bạn. Mời ngồi. 


Nhà duy oật: (đang ngồi xuống). Tội lỗi [kali, tên hiện đại 
hay đầu tội lỗi] tự quỳ sụp xuống dưới chân ngài. 


Đam mê: Tôi hy vọng, niềm hạnh phúc lớn của Tội lỗi 
không hề hấn gì. 

Nhà duy oật: với tấm lòng đại lượng của ngài, tất cả đều 
hạnh phúc. Ông ta đã đạt được những gì mà ông ta đã làm, bây 
giờ ông ta chỉ mơ ước được chạm đến chân ngài, thật may mắn là 
sau khi tiêu diệt được kẻ thù của chúa, ông ta đã nhìn lại khuôn 
mặt nhân từ với niềm hân hoan quá mức của mình và ngồi thiền. 


Đam mê: Tội lỗi đã làm gì? 


Nhà duy uật: Ông ta đã làm cho những người đức hạnh nhất 
từ bỏ con đường sẵn có trong bộ kinh Veda, và đi theo khuynh 
hướng riêng cửa họ. Tuy nhiên, thành quả này không phải nhờ 
vào tội lỗi hay bản thân tôi, mà đó là nhờ sự động viên của thánh 
thượng của ngài. Tầng lớp hạ đẳng được tạo ra sau cùng” phải từ 
bỏ ba bộ kinh Veda; sau đó ai là thần Quiet, Mortification và những 
người khác”. Ngoài ra, những người đọc kinh Veda chỉ vì mục 


?! Quân đội, nông dân và tầng lớp nô lệ. 
? Đó là những nhân vật trong vở tưồng. 
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đích duy nhất là tồn tại. Thầy giáo Brhaspati đã tuyên bố rằng việc 
tế lễ, đọc kinh Veda, sám hối và chà xát lên thân thể lớp tro tàn, là 
những giải pháp ôn hòa (trung dung) mà người ngu đốt, yếu đuối 
đã sử dụng để tồn tại. 


II. TRƯỜNG PHÁI JAINA 


Jainas là những người theo Vardhamàna (còn gọi là 
Mahàvira) 599-527 trước Công nguyên, người đã hệ thống hóa học 
thuyết của “những người mở đường” (tirthankaras) gồm: Rsabha, 
Ajitanàtha và Aritanemi (tất cả đều ở thời cổ đại, và đã được nói 
đến trong kinh Yajur-Veda). Triết học Jaina không thừa nhận 
quyền uy của Veda, nên nó được xếp vào một trong những trường 
phái thuộc hệ thống triết học tôn giáo không chính thống ở Ấn 
Độ. 

Tư tưởng của trường phái Jaina được tập trung trong ba nội 
dưng chính, đó là học thuyết về thế giới, học thuyết về nhận thức 
và tư tưởng đạo đức cổ. 


Theo trường phái Jaina, toàn bộ thế giới đều được xây dựng 
trên những bản chất chính, không do ai tạo ra và không phụ thuộc 
vào bất cứ cái gì, đó là jiva và ajiva - linh hồn và tất cả những gì 
không phải linh hồn. Những sinh vật đầy sinh khí đều bao gồm có 
linh hồn và thể xác, ajiva (hay cái không phải là linh hồn) được 
chia làm hai dạng chính; một là những cái không có hình dạng 
(arùpa) như đharma (nguyên lý vận động), adhama (nguyên lý 
đứng yên), không gian, thời gian; và hai là những cái có hình 
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dạng (rùpa), như là puđgala hay vật chất. Vật chất có những đặc 
tính như: màu sắc, âm thanh, mùi, vị và sờ mó được. Vật chất 
được cấu tạo bởi các nguyên tử, vật chất có thể nhận biết được 
bằng các giác quan, không bất biến, không có khởi đầu, không có 
kết thúc và không phải là kết quả sự sáng tạo của thần linh. Vật 
chất lại được chia ra làm bai loại vật chất thô sơ và vật chất tính 
tế. Vật chất tỉnh tế quyết định mối liên hệ của linh hồn và thể xác. 


Linh hồn là thực thể thuần khiết, toàn năng, tồn tại vĩnh 
viễn và bất điệt; ý thức là tính chất cơ bản của linh hồn, không có 
linh hồn duy nhất hoặc Thượng đế tối cao; trong thế giới có một 
số lượng rất lớn và cố định những linh hồn được thực hiện trong 
các thực thể sống hoặc không được thể hiện ra. 


Dưới dạng tềm năng, bất cứ linh hồn nào cũng có thể thâm 
nhập được vào tất cả, có thể hiểu biết được tất cả. Linh hồn là một lực 
lượng toàn năng nhưng khả năng của nó lại bị hạn chế bởi những 
thân xác cụ thể với những tình cảm, ý chí, dục vọng mà linh hồn 
sống ở trong đó. Kết quả của những tình cảm, ý chí, hành động của 
thể xác như thế nào sẽ ảnh hưởng đến linh hồn như thế.ấy, đó là 
nghiệp báo. Linh hồn không bao giờ tách rời vật chất cho đến khi có 
sự giải thoát cuối cùng của nó. Con đường để giải thoát cho linh hồn 
toàn năng, thanh khiết theo Jaina, là nhờ “ba viên ngọc quý”: niềm 
tin đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, và đức hạnh đúng đắn. Lòng tin 
vào cuộc sống chân chính hay tattvas là niềm tin đúng đắn; hiểu biết 
bản chất chân chính không nghi ngờ hay không mắc sai lầm là hiểu 
biết đúng đắn. Sự thực hành năm đức tính: (1) ahimsa (không bạo 
lực, không sát sinh), (2) nói điều đúng đắn, (3) không trộm cắp, (4) 
trong sạch và (5) không bị lôi cuốn, trói buộc vào thế giới vật dục, tạo 
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thành đức hạnh đúng đắn. Những người theo phái Jaina là những 
người đầu tiên đặt ahimsa thành luật lệ của đời sống. 


Trạng thái “giải thoát” đối với những người theo phái Jaina 
là trạng thái đặc biệt của linh hồn như là hoàn toàn thanh tĩnh, 
biểu biết hoàn hảo và năng lực hoàn hảo. 


Điểm đặc biệt trong triết học Jaina là học thuyết về nhận 
thức qua sự trình bày của nó về sỳadvàda?” và saptabhangi'. 


Những người theo phái Jaina thừa nhận năm loại nhận thức: 
(1) mati hay nhận thức thông thường bao gồm kí ức, sự thừa nhận 
và quy nạp; (2) sruti hay nhận thức qua những ký hiệu, những âm 
tiết hoặc những từ, bao gồm sự liên tưởng, sự chú ý, sự nhận biết, 
và naya hay những ý nghĩa nhiều mặt về những sự vật, (3) avadhi 
hay nhận thức trực tiếp sự vật trong thời gian hay không gian; (4) 
manahparỳaya hay nhận thức trực tiếp những tư tưởng và (5) 
kevala hay nhận thức hoàn hảo, là nhận thức bao quát, toàn điện 
tất cả. Ba loại nhận thức đều có thể sai lầm. 

Ý thức là bản chất của linh hồn; những biểu hiện của nó là 
sự nhận thức và trí thông minh. Giống như ánh sáng tự nó bộc lộ 
ra với những đối tượng khác, cũng như vậy, Jnàna (thông minh, 
trí tuệ) tự nó bộc lộ cùng với những cái khác. Chỉ trong biểu biết 
đối tượng linh hồn mới đồng thời hiểu biết chính mình. Trong 
trạng thái hoàn hảo của nó linh hồn là trí tuệ thuần khiết, trực 


'? Sỳyadvàda: xuất phát từ chữ sỳad nghĩa là “có lẽ, có thể” cho rằng mọi 
hiểu biết chỉ là có thể xảy ra, hay có tính phiến diện cục bộ. 

' Saptabhangi: là bảy cách, hay bảy con đường khác nhau để phân biệt 
phẩm chất khác nhau của một đối tượng. 
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giác. Trong trạng thái không hoàn hảo của nó linh hồn có sự rối 
loạn thăng bằng, những sự giận đữ và xúc cảm gây nên những 
ham muốn và đau khổ, ngăn cản linh hồn thực hiện chức năng 
bản chất của nó trong phạm vi cao nhất của nó. Những linh hồn là 
những bản chất được đặc trưng bởi trí năng, và sự khác nhau giữa 
các linh hồn là do trình độ của sự quan hệ của chúng với vật chất. 


Đặc trưng nổi bật của lôgịch học Jaina là học thuyết của nó 
về nayas (những mặt, hay những quan điểm) và saptabhangi bảy 
phương pháp hay cách thức xem xét khác nhau để phân biệt 
những phẩm chất khác nhau của một đối tượng, Jainism cho rằng 
mọi hiểu biết chỉ là “có thể”, “có lẽ” hay có tính chất cục bộ. Đây 
là học thuyết về sỳadvàda của jaina. 


Sau đây chúng tôi chọn lọc và dịch ba bản văn kinh điển 
chủ yếu nhất của Jaina. Phần A được dựa trên tác phẩm 
Tattuàrthadhigama của S'ri Umàsvati Àcàrya (thế kỷ thứ ba sau 
CN) được dịch sang tiếng Anh bởi J.L. jaini, Sacred Books of the 
Jaina, (Arrah, Idia: The Central Jaina Pubbishing House, 1920). 


Phần B là tác phẩm Sÿadøàdaman/ari (sự phán đoán có 
điều kiện) do S.K. Saksena và C.A. Moore dịch và Helen M.Johnon 
sửa, từ Mallisena's (thế kỷ XHI) Sÿjaduàdamanjari với Aruayoga- 
0ụaoaccheda-duàtrimsikà Hemacandra (1088-1172), xuất bản bởi 
A.B Bhruva, Sanskrit and Prakrit Series, LXXXHI (Bombay: S.K 
Belvalkar Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933). 


Phần C được tuyển từ Siidhaena Dioàkara anmati Tarka; 
Pandia Sukhialii Sanghaoi nà Pandia Bechardasji Doshi, dịch từ 
Duàkaras) Sanmali Tarka (Bombay: Shri Jainn Shivetamber 
Education Boord, 1939). 
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A. TATTVÀRTHÀDHIGAMA SÙTRA 
(Kinh những phạm trù nhận thức) 


CHƯƠNG I 


1. Niềm tin đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, đức hạnh chân 
chính - những điều này cùng hợp với nhau tạo thành con đường 
để giải thoát. 

2. Tin tưởng vào những gì xác định rõ ràng như chúng tồn 
tại là niềm tin chân chính. 


3. Điều này đạt được bởi trực giác hay trí tuệ. 


4. Những phạm trù (tattvas) là: những linh hồn, không 
phải những linh hồn, sự lôi cuốn của nghiệp báo vào trong linh 
hồn, sự trói buộc (bandha) của linh hồn bởi vấn đề nghiệp báo, sự 
cắt đứt (amvara) của dòng chảy nghiệp báo vào trong linh hồn, sự 
cắt bỏ (nijarà) vấn đề nghiệp báo bởi linh hồn và sự giải thoát 
(moksa) của linh hồn khỏi vật chất. 


5. Bằng tên gọi, sự miêu tả tượng trưng, sự không có, 
trạng thái hiện tại (bhàva), những phương diện hay những khía 
cạnh của chúng được nhận thức. 

6. Sự hiểu biết, trí tuệ (adhigama) được bắt nguồn từ 
những nguồn gốc bên ngoài, thí dụ, châm ngôn (cách ngôn, lời 
giáo huấn) và những lời trích trong thánh kinh. Nó đạt được bằng 
sự nhận thức đúng đắn (pramàna) và sự nhận thức từng phần hay 
bộ phận (naya). 

7. Sự hiểu biết đạt được bằng [suy xét sự vật với sự liên 
2?2 


quan đến} sự mô tả, sự cố hữu, vốn có, nguyên nhân, vị trí, 
khoảng thời gian và sự phân loại của nó. 

8. Cũng bằng sự tồn tại, số lượng, vị trí, diện tích, thời 
gian, thời gian tạm ngừng, chất lượng và số lượng. 


9. Trí thức có năm loại: trí thức thông thường (mati), trí 
thức căn cứ trên thánh kinh (S'ruti), trì thức đặc biệt (avadhi), trì 
thức thuộc trí tuệ (manahparÿaya) và trí thức hoàn hảo (kevala) 

10. Chúng cấu thành hai cách nhận thức đúng. 

11. Hai loại nhận thức đầu tiên là trung gian, gián tiếp. 

12. Ba loại nhận thức còn lại là trực tiếp. 

13. Sự nhận thức thông thường, sự hồi tưởng, sự nhận ra 
hay sự thừa nhận, phương pháp quy nạp (cintà) và diễn dịch 
(abhinibodha) là không khác nhau về ý nghĩa. 

14. Nhận thức thông thường đạt được bởi sự giúp đỡ của các 
giác quan và trí óc. 

20. Trị thức căn cứ trên thánh kinh hiôn luôn được báo 
trước bởi sự nhận thức thông thường... 

23. Trí thức trí tuệ có hai loại: những tri thức trí tuệ đơn 
giản và những trì thức trí tuệ phức tạp? 

25. Những sự khác nhau giữa trí thức đặc biệt và trí thức trí 
tuệ liên quan tới sự tỉnh khiết, vị trí, tính vốn có và chủ đề của 
chúng. 

26. Chủ đề của tri thức thông thường và tri thức căn cứ trên 
kinh thánh là bản chất nhưng không phải là mọi sự thay đổi của 
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chúng. : 

27. Chủ đề của tri thức đặc biệt là vật chất. 

28. Hình thức tinh tế của vật chất là chủ đề của trị thức trí 
tuệ. 

29. Chủ đề của trï thức hoàn hảo là tất cả các bản chất và tất 
cả những sự thay đổi của chúng. 

31. Tri thức thông thường, tri thức dựa trên kinh thánh và 
trí thức có thể là sailầm. ˆ 

33. Những quan điểm (naya) là: tượng trưng bóng bẩy, tính 
phổ biến, tính phân biệt, tính thực tại, tính riêng biệt, tính miêu 
tả và tính tícn cực (hoạt động). 

Chú ú: Dravyarthika (thuộc về bản thể hay thực thể) liên 
quan tới bản chất. Những loại có. cấp bậc thấp hơn của nó là: 

Tượng trưng (naigama): Không theo sát nghĩa của chữ hay 
không theo nguyên văn, không theo nghĩa đen. Cho rằng một 
điều gì đó là tất nhiên-. Nói về sự việc quá khứ hay tương lai như sự 
việc hiện tại, Nói về cái ở trong tay với tư cách là việc đã hoàn 
thành. 

Cái chung hay tính phổ biến (amgraha): Một lớp hay một 
loại nói chung. Một lớp các sự vật, được biểu thị bởi cùng một từ. 

Tính phân biệt (vyavahàra): chia ra, phân ra hay tách rời ra, 
phân loại một từ chung thành các lớp, các thứ bậc, các loại và các 
loài của nó. 


Chú ú: Pàryayàrthika (thuộc về cách thức hay phương thức), 
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liên quan tới sự biến đổi cửa những bản chất. Đó là: 


Tính thực tại (jusùtra): trạng thái thật sự đúng lúc đặc biệt 
và trong thời øian đài. ' 


Miêu tả (sabda): điều này gồm có đúng văn phạm và sự diễn 
tả thích hợp. 


Tính riêng biệt hay tính rõ ràng (samabhirùdha): Cho một 
từ người ta phải định ra ý nghĩa riêng biệt mà nó có. 

Tính tích cực (evambhùta): Giới hạn tên gọi đối với chính 
hành động được bao hàm bởi tên gọi. 


Ghỉ chú: Naya có thể phân biệt với niksepa. Niksepa là một 
mặt của bản thân sự vật. Naya là quan điểm từ đó chúng ta thực 
hiện sự trình bày nảo đó về sự vật... Nếu chúng ta xem xét sự trình 
bày chỉ là như vậy, thì quan điểm của nó là naya; nếu chúng ta 
xem xét việc chứng minh quan điểm thì đó là niksepa. 


Trong bảy naya, bốn quan điểm đầu tiên, tượng trưng bóng 
bẩy, tính phổ biến, phân biệt và thực tại, là những quan điểm liên 
quan tới đố tượng đã xem xét. Ba quan điểm còn lại, tính miêu tả, 
tính riêng biệt và tính hoạt động là những cái liên quan tới từ mà 
nhờ nó đối tượng được diễn đạt, biểu lộ. 


Mỗi cái trong mỗi quan điểm có phạm vi hay mức độ lớn 
hơn cái tiếp theo đó. Như vậy, tính tượng trưng, bóng bảy có phạm 
vi và mức độ lớn nhất, và tính hoạt động có phạm vi và mức độ 
nhỏ nhất. Hình tượng liên quan tới tính thực tại hay tính không 
thực tại. Cái phổ biến chỉ liên quan tới tính thực tại: Cái mô tả liên 
quan tới sự biểu lộ của tính thực tại. Tính riêng biệt chỉ liên quan 
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tới sự biểu hiện đặc biệt của thực tại. Tính tích cực chỉ liên quan 
tới sự biểu hiện đặc biệt mà sự biểu hiện đó áp dụng cho sự vật 
trong sự hoạt động hiện thời của nó. ` 


Như vậy, có bảy quan điểm chủ yếu. Nhưng trong thực tế, 
hiển nhiên, các quan điểm có thể nhiều hơn, tuỳ theo quan điểm 
từ đó sự vật được xem xét hay được đề cập tới. 


CHƯƠNG II 


7. Bản chất của linh hồn (va) là sự sống, khả năng được 
giải phóng và không có khả năng thích hợp được giải phóng. 
8. Đặc điểm đặc biệt của linh hồn là sự chú ý. 


10. Các linh hồn có hai loại: thuộc về thế gian và được giải 
phóng. 


11. Những linh hồn thuộc thế gian có hai loại: có tỉnh thần 
và không có tỉnh thần. 


12. Một lần nữa, những linh hồn thuộc thế gian có hai loại: 
đi động và không đi động. 

13. Những linh hồn không di động là thân thể đất, thân thể 
nước, thân thể lửa, thân thể khí và thân thể thực vật. 


14. Những linh hồn di động hiện diện cùng với 2, 3, 4, 5 
giác quan. 


15. Có năm giác quan. 


21. Chức năng của trí tuệ là sự nhận thức tri thức căn cứ 
trên thánh kinh. 
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22. Tới những loại thể xác thực vật, các linh hồn có một giác 
quan (như xúc giác), 


23. Những con côn trùng, những con kiến, những con ong 
đất và con người mỗi loại sau có nhiều hơn mỗi loại trước một giác 
quan. : 


24. Các loại đó cùng với những trí tuệ là những người hiểu 
biết (Scumjninah). 


36. Những thể xác có năm loại: có tính vật chất, chất lỏng, 
có tính đồng hóa, chói lọi rực rỡ?) và thuộc về nghiệp báo. 


37. Mỗi loại thân xác kế tiếp tính tế hơn mỗi loại thân xác 
trước nó. 


40. Thể xác có tính chói lợi và nghiệp báo không phải là đối 
tượng cho sự gây cản trở. 


41. Và mối liên hệ của chúng và linh hồn không có sự bắt 
đầu. 


42. Những thể xác này bị chỉ phối bởi những linh hồn thuộc 
về trần thế. 


CHƯƠNG V 


1. Những cái không có sự sống (ajivakàyas) là: phương tiện 
vận động (dharma), đứng im (adharma), không øian (àkàs'a) và 


t Từ này chỉ những thể xác có tính siêu tự nhiên, thường sống ở thế giới 
khác với thế giới này. 


271 


vật chất (pudgala). 
2. Những cái này được gọi là những thực thể (draryas). 
3. Những linh hồn cũng là các thực thể. 


4. Năm thực thể bao quát trên là vĩnh cửu trong bản chất 
của chúng, và cùng với thời gian (kala) chúng được xác định là 
những bộ phận cấu thành duy nhất của vũ trụ, và là đối tượng của 
xúc giác, vị giác, khứu giác và thị giác. 

5, Chỉ vật chất có chất luợng [có nghĩa là vật chất có đặc 
tính xúc giác, vị giác, khứu giác và thị giác]. 

6. Đến khoảng không [có nghĩa là đharma, adharma và 
äàkàsá] mỗi cái là một thực thể. Chúng là những toàn thể không 
thể phân chia. : 

7. Ba thực thể này không thể có sự vận động từ nơi này đến 
nơi khác. Thực thể thời gian cũng không thể có sự vận động. 

8. Có hằng hà sa số những pradesa {những đơn vị khoảng 
không được choán giữ bởi một nguyên tử vật chất] của đharma, 
adharma và mỗi một linh hồn. Số lượng của các pradesas trong 
dharma, adharma, linh hồn và lokakasa, tức là vũ trụ [nghĩa là tất 
cả trừ khoảng không tinh khiết] là giống nhau, nói cách khác, 
tổng cộng nó là hằng hà sa số. 

9. Những điểm của khoảng không là vô tận. 

10. Những phán tử vật chất là không thể đếm được và là 
hằng hà sa số. 


13. Vận động và đứng im tràn ngập toàn bộ vũ trụ. 
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15 Những Tỉnh hồn ở trong một hay số lớn hơn các bộ phận 
hằng hà sa số của vũ trụ. 


16. Tuỳ theo sự lớn hay nhỏ của khoảng không, linh hồn 
chiếm giữ khoảng không như ánh sáng chiếu ra từ bóng đêm. ì 


17. Duy trì sự vận động và đứng im là chức năng cửa 
nguyên lý vận động (đharma) và nguyên lý đứng im (ađharma) 
theo thứ tự như đã nói. 


18. Chức năng của khoảng không là đem lại khoảng không 
cho tất cả những thực thể khác. 

19. Chức năng của vật chất là tạo thành cơ ở cho các thể 
xác, lời nói, tư tưởng và hơi thở. 

Chức năng của vật chất cũng là để có thể khiến cho thế gian 
vui sướng, đau khổ, sống và chết. 

20. Chức năng của các linh hồn là để nuôi dưỡng nâng đỡ 
mỗi cái khác. 

21. Còn chức năng của thời gian là để lý giải sự tồn tại trong 
hiện tại, sự biến đổi, sự vận động, và khoảng thời gian đài hay 
ngắn. 

22. Các thực thể vật chất là xúc giác, vị giác, khứu giác và 
thị giác. 

25. Vật chất có hai loại: nguyên tử và phân tử. 

29. Đặc tính đặc biệt của thực thể là tồn tại. 

30. Tồn tại là sự hiện hữu đồng thời của việc đi vào sự sinh 
tồn, việc đi ra ngoài sự sinh tồn và sự vĩnh cửu. 
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31. Sự vĩnh cửu có nghĩa là không thể phá hủy được bản 
chất của thực thể. 


32. Sự xác định của các thực thể đạt được bằng sự thừa 
nhận sự nổi bật đối với bản chất của chúng và vai trò không quan 
trọng đối với trạng thái có thể biến đổi của chúng. 


38. Thực thể có các thuộc tính và những sự biến đổi. 
39. Thời gian cũng là một thực thể. 


41. Các thuộc tính phụ thuộc vào thực thể và không thể có 
cơ sở nào khác của thuộc tính. 


42. Sự biến đổi là sự thay đổi của thuộc tính. 


CHƯƠNG VI „ 


1. Yoya là sự hoạt động tích cực của thân thể, lời nói và tư 
tưởng. 

2. “Yoya là sự ảnh hưởng của nghiệp báo và linh hồn. 

3. Sự ảnh hưởng cửa nghiệp báo có hai loại: tốt, thuộc về 
sự đức hạnh hay những nghiệp báo đáng được khen thưởng, loại 
xấu, thuộc về sự xấu xa đồi bại hay những nghiệp báo lỗi ầm 
khuyết điểm. 

4. Những linh hồn tác động bởi những sự đam mê sẽ có 
ảnh hưởng mang tính trần tục. Những linh hồn không có những 
sự đam mê chỉ có ảnh hưởng tạm thời. 


6. Những sự khác nhau trong sự tác động của nghiệp nảy 
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sinh từ sự khác nhau trong cường độ của dục vọng, hòa nhã, đặc 
tính chủ đích của hành động, sự lệ thuộc và sức mạnh để thực 
hiện hành động. 


12. Lòng thương xót đối với tất cả sinh vật đang sống. Lòng 
thương xót đối với những ai gìn giữ những lời thề, lòng nhân đức, 
lòng tự chủ đối với sự gắn bó trói buộc, v.v... sự suy ngẫm, sự 
khoan dưng tha thứ, và sự mãn nguyện - đây là những nguyên 
nhân ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo mang lại niềm vưi thích. 


13. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo lừa đối lòng tin đúng 
đắn được gây ra bởi sự công kích phỉ báng những người công kích 
mọi sự (kevalis), những lời thánh kinh, tình anh em (sangha), tín 
ngưỡng tôn giáo (dharma) và những sinh vật trên thiên đường 
(devas). 


14. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo, lừa đối lòng tin đúng 
đắn được gây nên bởi hoạt động suy nghĩ mãnh liệt được tạo ra do 
những sự đam mê, giận dữ tăng lên. 

22. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thân thể xấu 
được gây ra bởi việc làm dối trá của tư tưởng, thân thể, lời nói và 
bởi sự tranh cãi giận đữ. 

23. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thân thể tốt 
được gây ra bởi những điều trái ngược với ở trên. 


24. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo tạo nên thể xác của 
atìrthakara [người sáng lập nên con đường đi] được gây nên bởi sự 
trầm tư mặc tưởng: sự tỉnh khiết của niềm tin đúng đắn, lòng tôn 
kính đối với phương tiện giải thoát, sự tuân thủ không thiếu sót 
những lời thề và khuất phục những niềm đam mê, không ngừng 
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tìm kiếm trí thức đúng dắn, lo lắng suốt đời, những đau khổ trần 
Lục, sự hy sinh quên mình theo khả năng, sự thực hành của các 
nhà tu khổ hạnh theo khả năng của mình, bảo vệ sự trong sạch 
thánh thiện, phụng sự cái được khen thưởng, tận tụy hết lòng đối 
với những người thông suốt mọi sự (arhas), tôn sùng những người 
đứng đầu theo thứ bậc của những bậc thánh thiện, tôn sùng các vị 
thánh đạy dỗ, tôn sùng đối với thánh kính, không sao nhãng 
những bổn phận, truyền bá đường lối của sự giải thoát, và yêu 
thương đối với anh em của mình trên con đường giải thoát. 

25. Ảnh hưởng của vấn đề nghiệp báo quyết định gia đình 
thấp kém được gây ra do nói xấu về những người khác, tự ca ngợi 
mình, giấu giếm những phẩm chất tốt đẹp cửa những người khác, 
và khoe khoang những phẩm chất tốt đẹp của mình mà người ta 
không thực hiện được. 


CHƯƠNG VII 

1. Lời thề là được giải thoát khỏi sự tổn hại (himsà), tính giả 
đối, sự trộm cắp, sự không trong sạch và sự trói buộc có tính trần 
tục. 

2. Những lời thề có hai loại: lời thề làm giảm bớt đi và lời 
thề làm tăng lên. 

3. Để xác định năm lời thề trên trong tư tưởng, có năm sự 
trầm tư mặc tưởng cho mỗi lời thề. 


4. Năm sự trầm tư mặc tưởng đối với lời thề chống lại sự tồn 
tại là thận trọng trong lời nói, thận trọng trong tư tưởng, thận 
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trọng trong bước đi, thận trọng trong việc nâng lên và đặt xuống 
những đồ vật, và xem xét cẩn thận đối với đồ ăn, thức uống của 
mình. 

5. Và năm suy niệm đối với lời thề chống lại sự giả dối là từ 
bỏ sự giận dữ, từ bỏ tính tham lam, từ bỏ tính hèn nhát và sự nhẹ 
đạ, nói theo những mệnh lệnh của kinh thánh. 


6. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự trộm cắp là 
cư trú ở nơi hiu quạnh, cô độc, cư trú ở nơi hoang vắng, cư trú ở 
nơi mà người ta không thể bị quấy rầy bởi những người khác, của 
bố thí trong sạch, không tranh luận với những học trò có cùng 
một niềm tin về phía “của tôi” và “của anh”. 

7. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự không trong 
sạch là sự từ bỏ nghe theo những chuyện kích thích lòng quyến 
luyến đối với những người phụ nữ, từ bỏ sự ngắm nhìn những 
thân thể đẹp của họ, từ bỏ sự hồi tưởng về điều hưởng thụ đã qua 
với những người phụ nữ, từ bỏ những chất kích dục và từ bỏ sự tô 
điểm chính thân thể của mình. 


8. Năm sự suy niệm đối với lời thề chống lại sự quyến rũ của 
thế giới trần tục là từ bỏ lồng yêu mến và sự thù ghét đối với 
những đối tượng gây thích thú và gây khó chịu của cảm giác. 

11. Và người ta phải suy ngẫm về lòng trắc ẩn đối với tất cả 
sinh vật đang sống, vui sướng nhìn thấy các sinh vật tiến bộ hơn 
chính chúng ta [trên con đường giải thoát], thương xót đối với nỗi 
đau buồn, đửng dưng với những điều mà người ta ngược đãi anh. 

12. Để hiểu rõ những điều đau khổ của thế gian và từ bỏ 
những cảm giác khoái lạc, chúng ta phải suy niệm về bản chất cửa 
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cuộc đời và bản chất của những thể xác vật chất của chúng ta. 


19. Những người nắm giữ các lời thề là những chủ hộ 
(những người bình thường) và những người không gia đình 
(những nhà tu khổ hạnh). : 


20. Người có những lời thề ít hơn là người chủ hộ. 


21. Người chủ hộ cũng phải giới hạn hành động của người 
ấy theo sự xác định địa vị, giới hạn trên cùng theo kỳ hạn ngắn về 
thời gian, không cố ý phạm tội lỗi, linh hồn trầm tư mặc cảm, ăn 
chay, giới hạn sự thích thú của mình về những vật có thể dùng và 
không thể được dùng, và chỉ ăn sau khi những vị khách {các vị 
thánh] đã ăn với một phần thức ăn. 

22. Người chủ hộ cũng là người tuân theo những thời điểm 
cuối cùng cuộc sống của người ấy về cái chết yên ổn. 

23. Chủ nghĩa hoài nghi, sự thèm muốn những cảm giác 
khoái lạc, ghê tởm bất cứ cái gì [bệnh tật hay dị dạng], suy nghĩ 
trong sự thán phục những niềm tin xấu xa, và ca tụng những 
niềm tin xấu xa là những khuyết điểm của những người có niềm 
tin đúng đắn. 


CHƯƠNG VII 


1. Những nguyên nhân của cảnh nô lệ là niềm tin sai trái, 
không dám hy sinh, thiếu thận trọng, những sự đam mê, và hợp 
nhất (yoga) linh hồn với tỉnh thần, thể xác và lời nói. 

2. Vì sự tồn tại của nó cùng với sự đam mê, linh hồn đồng 
hoá với vật chất, điều thích hợp để tạo thành nghiệp báo. Đây là 
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cảnh nô lệ. 

4. Những sự phân chia chủ yếu về bản chất của nghiệp báo 
là hiểu biết tối tăm, trí giác (darsana) tối tăm, linh cảm nghiệp 
báo, sự lửa dối, xác định tuổi già, sự tạo nên thân thế, xác định gia 
đình và sự cần trở. 

21. Có sự trưởng thành và sự toại nguyện của những nghiệp 
báo. 

23. Sau sự toại nguyện những nghiệp báo sụp đổ hết. 

25. Những nghiệp báo đáng được khen thưởng là mang lại 
niềm thích thú, tạo ra tuổi tốt, tạo ra thân thể tốt, và xác định gia 
đình cao đẹp. 

26. Những nghiệp báo khác hơn những điều này là những 
nghiệp báo lầm lỗi. 


CHƯƠNG IX 


1. Có sự cắt đứt dòng chảy của vấn đề nghiệp báo vào trong 
linh hồn. 

2. Điều đó được tạo ra bởi sự bảo tồn duy trì, sự thận trọng, 
những sự tuân thủ các phong tục nghỉ lễ, sự trầm tư mặc tưởng, 
sự chiến thắng những khổ đau và đức hạnh tốt. 

3. Bằng sự nghiêm khắc đã tạo ra sự cởi bỏ vấn đề nghiệp 
báo và cắt đứt sự tác động của nó. 

4. Sự bảo tồn duy trì là sự điều khiển, kiểm tra đúng đắn 
khắp tư tưởng, lời nói và thân thể. 
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5. Sự thận trọng là để giữ cẩn thận đúng đắn trong việc đi, 
nói, ăn, sống, nằm và trong bài tiết. 


6. Những sự tuân thủ các phong tục lễ nghĩ là sự khoan 
dung, khiêm nhường, ngay thẳng-chân thật, sự mãn nguyện, sự 
thật, sự kềm chế, nghiêm khắc, sự hy sinh quên mình, không giữ 
cái không phải của mình đối với chính bản thân mình [không 
quyến luyến] và trong sạch, tất cả ở mức độ cao nhất. 


7. Những sự suy luận là nhất thời, không bảo hộ, chu kỳ của 
sự sống và cái chết (samsàra), sự cô độc, sự phân chia, sự ảnh 
hưởng, sự cởi bỏ, bản chất của vũ trụ, sự khó khăn để đạt được 
con đường đúng đắn và bản chất của con đường đúng đắn. 


18. Đức hạnh tốt bao gồm sự thanh thản, được sự thanh 
thản tuyệt đối không làm tổn hại đến cái khác, thoát khỏi những 
ham muốn tỉnh tế và đam mê sự đức hạnh. 


19. Những sự tu luyện khắc khổ bên ngoài là ăn chay, không 
ăn no, giữ lời thề để nhận thức ăn từ người chủ hộ, hàng ngày từ 
bỏ những cao lương mỹ vị, ngủ nơi vắng vẻ thanh tịnh và tu khổ 
hạnh ép xác. 

20. Những điều khác, đó là rèn luyện nghiêm khắc bên 
trong, là sự chuộc tội, lòng sùng kính, phụng sự, học tập, từ bỏ sự 
trói buộc với thể xác và tập trung thiền định. 

27. Sự thiền định là giữ tư tưởng của mình vào một đối 
tượng đặc biệt. 

28. Sự thiền định có bốn loại: sự tập trung đau khổ, sự tập 
trung tội lỗi, sự tập trung đức công chính và sự tập trung sự thanh 
khiết. 
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29. Hai loại tập trung thiền định là những nguyên nhân của 
sự giải thoát. : 

35. Sự tập trung thiền định tội lỗi là sự khoái cảm trong sự 
tổn thương, sự dối trá, sự trộm cắp, và sự bảo vệ những đối tượng 
của những cảm giác khoái lạc. 

36. Sự tập trung chú ý đức công chính là sự suy ngẫm về 
chủ đề trong lời dạy của kinh thánh, loại bỏ niềm tin xấu xa, hiểu 
biết và đắt dẫn mọi người, sự tự nguyện của những nghiệp báo, và 
bản chất; cấu tạo của vũ trụ: 

39. Bốn loại của sự tập trung ý chí trong sạch là sự chăm 
chú vào các thuộc tính khác nhau của linh hồn, chăm chú vào 
một mặt của linh hồn, tập trung vào sự vận động tỉnh tế cửa linh 
hồn, và sự thu hút toàn bộ linh hồn vào chính nó. 


CHƯƠNG X 

1. Sự hiểu biết hoàn hảo đạt được bằng việc phá hủy những 
nghiệp lừa đối và sau đó bằng sự tiêu điệt đồng thời những nghiệp 
nhận thức tối tăm và những nghiệp làm ngăn trở bế tắc. 

2. Sự giải thoát là tình trạng thoát khỏi mọi nghiệp báo, vì 
sự không tồn tại nguyên nhân cửa sự tù tội và sự đứt bỏ những 
nghiệp báo. 

4. Sau khi linh hồn được giải thoát, ở đó chỉ còn lại niềm tin 
đúng đắn hoàn hảo, trí thức đúng đắn hoàn hảo, nhận thức hoàn 
hảo và trạng thái hoàn hảo tất cả. 
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B. SỲADVÀDAMÀN1ARÌ 
Sbadvàdamanjanì theo Mallisena là sự chú giải ở thế kỷ 13 
về tác phẩm Jaina nổi tiếng, sự khảo sát trong ba mươi hai loại thơ 
về học thuyết của các hệ thống khác bởi nhà thông thái Jaina vĩ 
đại Hemacandra (1088-1172). Sỳadvàdamanjarì được coi như một 
trong những tác phẩm được ca ngợi nhất về siêu hình học và 
lôgich học. Cho dù chỉ là cách bình chú nhưng do trình bày có hệ 
thống cuốn sách đã được xếp vào như một phần kinh điển gốc của 
Jaina. Nó cũng là nguồn có giá trị nhất đối với việc giải thích cơ sở 
của những học thuyết lôgich cơ bản của Jaina. 


Ba mươi hai đoạn thơ của Hemacandra cho đù được che phủ 
trong ngôn ngữ có tính tôn giáo, nó cũng đã đưa ra cách phé bình 
một cách tinh tế các hệ thống triết học khác như triết học Hindus, 
triết học Buddhism. Như tên gọi của tác phẩm đã gợi ra, phần lớn 
các đoạn thơ tập trung vào phê phán các hệ thống triết học khác. 
Chỉ khoảng mười đoạn thơ cuối liên quan tới những tư tưởng quan 
trọng của học thuyết Jaina. Sự bình chú bốn đoạn thơ @XXHI, 
XXIY, XXV và XXVIID sẽ được trình bày ở dưới đây. 
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Những đoạn thơ này liên quan tới học thuyết về “các quan 
điểm” (naya) như đã trình bày trong học thuyết về sỳadvàda (sự 
khẳng định có điều kiện) và saptabhangì bảy phương thức). Học 
thuyết lôgịch và khoa học luận này đưa tới việc Jaina được ca ngợi 
là học thuyết siêu hình học về “sự nhiều vẻ của thực tại” 
(arekàntavàda). 


Học thuyết về sỳadvàda, đã tuyên bố ngắn gọn, chưng quy là 
sự khẳng định rằng thực tại, đó là tất cả những gì tự nó biểu hiện 
trong những hình thức bao gồm nhiều cá thể, với kết quả là không 
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có thể thực hiện được sự khẳng định tuyệt đối. Quan điểm này nói 
chung được gọi là anekàntavàda, học thuyết thực tại có nhiều mặt 
'đó, dẫn tới khả năng chỉ có sự khẳng định tương đối. Ở đây, lôgich 
học Jaina đã chống lại các quan điểm của các hệ thống khác, các 
hệ thống trong sự chống lại nó được gợi là ekàntavàda, học thuyết 
cho rằng thực tại chỉ có một bản chất chân thực, vì vậy thiết lập 
khả năng về sự khẳng định tuyệt đối. Học thuyết về nhiều mặt của 
thực tại này là kết quả của học thuyết về nayas, các quan điểm. 
Naya, theo một trong những ý nghĩa chủ yếu của nó là quan điểm 
từ đó được thực hiện những sự trình bày về các sự vật. 


Theo nghĩa đen của từ sỳadvàda nghĩa là học thuyết về chủ 
nghĩa tương đối như thường lệ được trình bày bởi tiền tố (hay tiếp 
đầu ngữ) “bằng cách này hay bằng cách khác” hay “theo ý nghĩa 
nào đó” — đôi khi được nói là “có thể, có thể là” hay “có lẽ, hoặc 
giả". 

Tại sao chỉ có bảy quan điểm có sự tồn tại mà không nhiều 
hơn hay ít hơn? Bởi vì, thứ nhất chúng ta có thể mong muốn sự 
trình bày về sự khẳng định xung quanh một sự vật đối với vấn đề 
bản chất, thời gian, vị trí hay các tính chất của nó; hoặc thứ hai 
chúng ta có thể mong muốn để đạt được sự trình bày về sự phủ 
định hay bác bỏ; và thứ ba chúng ta có thể kết hợp cả hai hình 
thức này và nói rằng trong ý nghĩa này nó là nó và trong ý nghĩa 
khác nó không là nó; thứ tư, chúng ta có thể nói về sự vật mà nó 
không thể diễn tả nổi, khi chúng ta gặp khó khăn xung quanh khả 
"ăng dùng một từ chính xác đối với một sự vật. Những điều này 
cho chúng ta bốn quan điểm rõ ràng. Ba quan điểm đầu tiên kết 
hợp với khả năng thứ tư, cái không thể diễn tả nổi, cho chúng ta 
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bẩy hình thức có thể xảy ra về sự trình bày được miêu tả theo 
thuật ngữ chuyên môn như sau: 

1. Bằng cách này hay cách khác sự vật là nó (tồn tại). 

2. Bằng cách này hay cách khác nó không là nó. 

3. Bằng cách này hay cách khác nó vừa là nó vừa không là 
nó, 

4. Bằng cách này hay cách khác nó không thể miêu tả 
được. 

5. Bằng cách này hay cách khác nó là nó và không thể 
miêu tả được. 

: 6. Bằng cách này hay cách khác nó không là nó và không 
thể miêu tả được. 

7. Bằng cách này hay cách khác nó là nó, không là nó và 
không thể miêu tả được. 

Hiểu được như vậy, không thể có sự khẳng định hay phủ 
định hoàn toàn, tuyệt đối về bất cứ cái gì, vì bản chất của những 
sự vật là quá phức tạ2 được giải thích tường tận chỉ trong một sự 
khẳng định rõ ràng chính xác nào đó. Do đó, tất cả sự khẳng định 
chỉ là sự khẳng định từ một quan điểm nào đó. 

XXII. Khi được hợp nhất, một thực thể không có những sự 
thay đổi; và cùng một thực thể này không có bản chất khi nó được 
phân biệt. Người đã đưa ra ánh sáng học thuyết về bảy phương 
thức được diễn đạt bằng hai cách trình bày - học thuyết có thể 
nhận thức được đầy đủ đối với người thông minh nhất. 
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XXIV. Không tồn tại, khi nó được nói đến những mặt khác 
nhau, nó không mâu thuẫn với tồn tại trong các sự vật; tồn tại và 
không thể diễn tả được là không mâu thuẫn. Bởi vì chúng không 
chấp nhận điều này trong bất cứ trường hợp nào, sợ sự mâu 
thuẫn, trí tuệ ngu ngốc bị giết chết bởi quan điểm tuyệt đối. 


XXV. Bằng cách này hay cách khác cái duy nhất và cái cũng 
như thế có thể bị diệt vong và tồn tại vĩnh viễn; bằng cách này 
hay cách khác nó có hình thức giống nhau và khác nhau; bằng 
cách này hay cách khác nó có thể diễn tả được và không thể diễn 
tả được; bằng cách này hay cách khác nó là tồn tại và không tồn 
tại. 

XXVII. Với những từ “nó thực sự tồn tại (hay nó chắc chắn 
tồn tại), nó tồn tại, bằng cách này hay cách khác nó tồn tại,” một 
đối tượng sẽ được giải thích trong ba cách - bằng những quan 
điểm sai lầm, bằng những quan điểm và bằng mức độ trung bình 
của sự nhận thức. 

Sau đây là bảy phương thức để xem xét sự vật: 


(1) Bằng cách này hay cách khác [hay, từ một quan điểm] 
mọi cái thực sự tồn tại [hay chắc chắn tồn tại]. Đây là phương 
thức thứ nhất bằng cách khẳng định. 

(2) Bằng cách này hay cách khác [hay từ một quan điểm] 
mọi cái không tồn tại. Đây là phương thức thứ hai bằng cách phủ 
định. 

(3) Chắc chắn rằng từ quan điểm này tất cả mọi cái tồn tại 
và từ một quan điểm khác nó không tồn tại. Đây là phương thức 
thứ ba, bằng cách khẳng định và phủ định nối tiếp. 
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(4) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái chắc chắn 
không thể diễn tả được. Đây là phương thức thứ tư, bằng cách 
cùng một lúc khẳng định và phủ định. 


(5) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái thực sự tồn 
tại và bằng cách này hay cách khác nó chắc chắn không thể diễn 
tả được. Đây là phương thức thứ năm, bằng cách khẳng định và 
cũng bằng cách đồng thời khẳng định và phủ định. 


(6) Bằng cách này hay cách khác mọi cái không tồn tại và 
bằng cách này hay cách khác nó không thể điến tả được. Đây là 
phương thức thứ sáu, bằng cách phủ định và bằng cách cùng một 
lúc vừa khẳng định vừa phủ định. 


(7) Bằng cách này hay cách khác tất cả mọi cái thực sự tồn 
tại, và bằng cách này hay cách khác nó không thực sự tồn tại và 
bằng cách này hay cách khác nó chắc chắn không thể miêu tả 
được. Đây là phương pháp thứ bảy, bằng cách khẳng định và phủ 
định kế tiếp nhau và bằng cách cùng một lúc vừa khẳng định vừa 
phủ định. 


C. SANMATI TARKA 


1.3. Cái thuộc về bản chất {thực chất, liên quan với bản 
chất] (dravyarthika) và cái thuộc về hiện tượng [trái với thực chất 
hay thuộc về phương thức, có liên quan tới những sự thay đổi hay 
những điều kiện, những trạng thái] (parỳayàrthika), tức là những 
phương pháp phân tích của sự thẩm vấn, là hai phương pháp cơ 
bản (hai naya, những quan điểm) bao gồm toàn bộ và những quan 
điểm đặc biệt về cái sự vật như đã nói rõ bởi Tirthankaras. Tất cả 
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những phương pháp phân tích khác của sự điều tra đều được xếp 
vào hai vị trí đứng đầu này. 

1.4. Bản tính cơ bản của dravỳastika trong hình thái tột 
cùng của nó là cái được gọi là naya tổng quát hay naya chung 
(samgraha), và những sự tổng hợp có giới hạn liên quan tới những 
cái đặc biệt được xếp vào vị trí đứng đầu của naya phân biệt 
(vyavahàra). 


1.5. Naya thật sự (dusùtra) là nền tảng thật sự của 
paryayàtika naya. Miêu tả (s'abda) và naya thứ yếu khác, tất nhiên, 
là những sự đa đạng hay trạng thái muôn màu muôn vẻ của 
rjusùtra, là những cành và những nhánh của nó. 


1.6. Tên gọi (nàma), chân dung hay hình ảnh (sthàpànà) và 
tiềm năng (drayva) là những trạng thái khác nhau của chính sự 
vật (niksepa) những cái có thể áp dụng cho dravỳastika trong khi 
bhàva (trạng thái, điều kiện hiện tại bao gồm trong nó 
parỳayàstika. 

1.12. Ở đó không thể có một vật mà không có những biến 
đổi của nó trong sự sinh ra và chết đi. Mặt khác những sự thay đổi 
không thể tồn tại ngoài sự trường tồn hay ngoài cái gì đó có tính 
bất diệt - một bản chất vĩnh cửu, để sinh ra, chết đi và ổn định (sự 
tồn tại, sự kéo đài) — ba cái này tạo thành đặc tính của bản chất 
hay của thực thể. 

1.13. Ba đặc điểm của sự sinh ra, chết đi và ổn định bền 
vững phải ở cùng trong sự hài hòa để tạo nên sự xác định thực sự 
về một sự vật trong hình thái toàn vẹn của nó. Mỗi một naya, nếu 
tiếp nhận và thực hiện một cách độc lập, tách ra khỏi cái khác, thì 
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không bao giờ có thể mang lại quan niệm thỏa đáng về thực tại. Vì 
vậy cả hai khi đã tách ra khỏi mọi cái khác, đều là sai lầm trong 
những quan điểm của chúng. 


1.14. Không có naya thứ ba. Hơn nữa, không thể nói rằng 
chân lý không thể diễn đạt đầy đủ bởi hai naya này, vì nếu chúng 
ta kết hợp cả hai quan điểm này trong những mặt riêng biệt 
chúng ta chắc chắn có thể đạt tới chân lý bởi phương pháp 
anekànta (tính linh hoạt [số nhiều] của các mặt). 


1.15. Như hai quan điểm này khi đưa vào tính chất độc nhất, 
riêng biệt của chúng là những quan điểm sai lầm, tất cả mọi quan 
điểm khác cũng là sai lầm khi đưa vào những quan điểm phân lập 
của chúng, vì những naya (những quan điểm) xảy ra sau giữ bản 
thân chúng trong sự nhìn nhận các mặt khác nhau của sự vật, cái 
là đối tượng của hai naya chủ yếu. 


1.17. Cuộc sống của thế gian này không thể giải thích từ 
quan điểm dravỳastika. Nó không thể giải thích như nhau từ quan 
điểm parÿayàstika. Với quan điểm trước cho rằng chỉ có một yếu 
tố và ổn định vững vàng; trong khi quan điểm sau cho rằng sự 
sinh ra và chết đi là những đặc tính chân thực của sự vật. 


1.18. Từ quan điểm của những người cho rằng thực tại là 
không thể biến đổi, thì hạnh phúc và đau khổ giữ nguyên; theo 
quan điểm cửa những người cho rằng các sự vật thay đổi không 
ngừng, thì tư tưởng về hạnh phúc và đau khổ không bao giờ có thể 
có giá trị. 

1.21. Tất cả các naya, vì thế, trong tính riêng biệt của nó, 
các quan điểm riêng là hoàn toàn không hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu 
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chúng coi bản thân chúng như là phần bổ sung cho mỗi quan 
điểm khác thì chúng là đúng đắn trong những quan điểm của 
chúng. 


1.23.... Mỗi naya trong chính phạm vi của nó là đúng đắn, 
nhưng nếu chúng nhận cho chính mình chân lý trọn vẹn và bất 
chấp những quan điểm của naya đối địch thì chúng không thể đạt 
được địa vị của quan điểm đúng đắn. 


1.25. ...Nếu tất cả những naya sắp xếp bản thân mình theo 
cách thức đúng đắn và bổ sưng cho mỗi quan điểm khác, thì chỉ 
có chúng là xứng đáng được gọi với tư cách là “chân lý trọn vẹn” 
hay quan điểm đúng đắn trong sự tồn tại của nó. Nhưng trong 
trường hợp này chúng hòa lẫn tính riêng biệt của chúng vào trong 
cái toàn thể chung. 

1.27. Tất cả naya là đúng đắn trong những phạm vi riêng 
từng cái của chính chúng - nhưng nếu chúng vi phạm lãnh vực 
của những naya khác và chúng cố gắng bác bỏ những quan điểm 
khác - chúng sẽ sai lầm. 

1.28. Người đưa ra quan điểm về đặc tính tích lũy tăng dần 
của chân lý (anekàntajnà) thì người đó không bao giồ nói rằng 
một quan điểm riêng biệt là đúng hay rằng quan điểm riêng biệt 
là sai. 

1.36. Nếu chúng ta muốn miêu tả một sự vật đồng thời từ 
quan điểm về chính những yếu tế riêng biệt của nó và những yếu 
tố riêng biệt của sự vật khác, thì nó làm trở ngại cho sự miêu tả và 
được gọi là không thể diễn tả được. ˆ 


1.37. Nếu chúng ta muốn nói rằng sự vật tồn tại một phần 
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đo một quan điểm (hay trong ý nghĩa nào đó) và không tồn tại do 
quan điểm khác — được coi là vừa tồn tại vừa không tồn tại. 


1.38. Nếu chúng ta muốn nói rằng một phần của sự vật tồn 
tại và một phần khác đồng thời vừa tồn tại vừa không tồn tại thì 
sự vật được gọi là tồn tại và không thể điễn tả được. 

1.39. Nếu chúng ta muốn nói rằng một phần của sự vật nào 
đó không tồn tại và phần khác tồn tại và không tồn tại trong cùng 
một lúc thì sự vật được gọi là không tồn tại và không thể diễn tả 
được. 


1.40. Nếu một phần của sự vật tồn tại và không tồn tại, và 
phần khác tồn tại và không tồn tại đồng thời thì vật đó được gọi là 
tồn tại, không tồn tại và không thể điễn tả được. 


1,47. Như sữa không thể nào tách ra khỏi nước khi chúng 
được hòa trộn với nhau, cũng giống như thế không có thể mà 
cũng không hợp lý để tách riêng hai sự vật ra (như linh hồn và thể 
xác trong trạng thái hiện hữu vậy) khi chúng được hòa lẫn vào với 
nhau, không thể tách ra hay khi cái này thấm vào cái kia. Không 
người nào có thể chỉ ra trong trường hợp như vậy rằng đây là cái 
này và đây là cái khác. Không thể nào phân chia parỳayas (những 
trạng thái hay những sự biến đổi) của sự vật phức hợp thành các 
phần cấu thành của nó. 


1.48. Tất cả những sự thay đổi trong thể xác hình thành 
như vậy và những cái khác sẽ được diễn tả như sự hòa lẫn với 
nhau không thể tách rời. Trong trường hợp của linh hồn cũng như 
vậy, tất cả mọi thuộc tính của nó trong trạng thái tồn tại có tính 
trần tục của nó sẽ được diễn tả như sự phụ thuộc lẫn nhau. 
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1.53. Quan điểm Jaina đúng đắn bao gồm sự kết hợp của hai 
nayas này cùng với tất cả sự trình bày kèm theo của chúng. 


1.54. Người diễn thuyết thông mình đôi khi đặt ra trước 
người nghe của mình chỉ một trong hai naya có liên quan tới 
những tiêu chuẩn trình độ trí tuệ khác nhau của chúng, vì rằng 
người nghe được biện minh trong lời phát biểu một quan điểm 
của chỉ một naya, với mục đích dắt dẫn họ cuối cùng tới chân lý 
toàn điện. 


II. PHẬT GIÁO 


Phật giáo có một lịch sử hàng ngàn năm ở Ấn Độ, và nó đã 
hình thành một hệ thống học thuyết đa dạng qua nhiều thế kỷ. 
Việc điển giảng giáo lý về các hình thức ##ayana {Tiểu thừa} 
(lúc đầu) và AJ2hayyana {Đại thừa) (lúc sau), cùng nhiều tông 
phái đặc thù khác, đã thiết lập nên một lịch sử Phật giáo có tính 
liên tục và đồ sộ. 

Đức Phật đã sử dụng một số tư tưởng của kinh Áo nghĩa thư 
(Upanishads), nhưng đã tạo ra một định hướng mới. Phật không 
phát triển thành hệ thống một học thuyết siêu hình và đạo đức 
mới, mà đã tái khám phá ra một hệ thống triết lý từ một nền tảng 
cũ và điều chỉnh nó theo các điều kiện mới, phù hợp với tư duy và 
hiện thực cuộc sống. 


Bốn chân lý nền tầng (Tứ diệu đế) của Phật cho rằng, có sự 
dau khổ (Khổ đế Dukkha Satya), nó có một nguyên nhân (Tập đế 
Samudaya), nó có thể bị điệt rờ (Diệt đế Nirodha), và có một con 
đường để đạt được điều này (Đạo đế Marga Satya). Vạn vật đều sẽ 
tiêu tan, các ước mơ và những niềm hy vọng; những nỗi sợ hãi và 
những nỗi niềm khát khao; tất cả những vấn đề đó, không thể 
cưỡng lại uy lực tối cao có tính phổ quát - đó là cái chết. 
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Đức Phật cho rằng, cuộc đời là một dòng chảy vô tận. 
Không có cái gì là øữah hằng, thậm chí, cả trong ý niệm đự ngã. 
Cái này phụ thuộc vào cái khác, đó là quy luật nhân quả (prz/a - 
samulpada). Ngay cả những vấn đề mang tính bản thể, cũng là sự 
kết hợp của năm uổn (khandhas): sắc (rupa), thọ (oedana), 
tưởng (samjna), hành (samskaras) và thúc (uÿnana). Các uấn 
này thay đổi theo quy luật của nghiệp (karmal. 


Nguyên nhân của Khổ đế, có ngưồn gốc từ sự mê muội và 
dục vọng bản thân. Khi đã loại bỏ được sự mê muội (vô minh) và 
các nghiệp quả của lòng ích kỷ, ái dục chúng ta sẽ đạt tới Miế? bàn 
(Niraoana), đó là sự giải thoát khỏi mê muội, ích kỷ và đau khổ, và 
là sự khẳng định được #í hưệ (prajna) và lòng từ bị h xổ 
(karuna). 


Con đường để đạt được tới Niế? bàn (Nữauana), để loại bỏ 
sự mê muội và ích kỷ, chính là tám con đường đạo đức nổi tiếng 
(Bát chánh đạo). 


Đức Phật không nhìn nhận một thực tại tuyệt đối, nằm bên 
ngoài sự đổi thay của thế giới, một bản thể nằm dưới những chuỗi 
thực chứng của tỉnh thần và đặc tính tuyệt đối của Miế? bản. 
Trong khi Phật không nhằm biến các vấn đề này thành giáo điều; 
sẽ không chính xác, nếu xem Phật như một người thuộc trường 
phái hoài nghi chủ nghĩa, một kẻ theo thuyết bất khả trí hay là 
một người vô thần. Vì Phật đặc biệt chú tâm tới sự đánh giá đạo 
đức của con người, vì Phật cảm thấy rằng, các tranh luận siêu 
hình có thể đẩy chúng ta la xa sự hoán đổi cá nhân. Phật tuyệt 
nhiên không nói gì về bản chất của thực tại tuyệt đối, của bản thể 
và Miết bàn. Nhưng sự fnh tâm của Phật, không phải là một chiếc 
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áo choàng che giấu sự mê muội hay hoài nghi chủ nghĩa. Khi nào 
ta không thể nói, ta phải im lặng. Đó là ý tưởng truyền thống vĩ 
đại của một học thuyết thần bí trong các kính văn Áo nghĩa thư. 


Khi Phật giáo lan truyền, đã có những cách giải đáp khác 
nhau cho các vấn đề trọng tâm cửa siêu hình học. Phái Tiểi fhuờa 
phát triển học thuyết về sự ngắn ngủi øô /hường của vạn vật, hay 
các cá thể. Mục tiêu của sự tồn tại được định nghĩa chính là Miếƒ 
bàn, mà nội dung của nó đã không được làm rõ nghĩa. Nó tán 
thành lý tưởng về vị A-la-hán (Azh2?), kẻ đã tự giải thoát khổi mối 
dây ràng buộc của z:giệp bằng chính các ý niệm của mình. Đức 
Phật, không gì khác hơn, chính là Người cứu uới. Việc thờ phụng 
Phật, đơn giản là một sự tưởng niệm. Các vị thần thánh phổ biến, 
được đưa vào Phật giáo ở hình thức mang nhiều tính chất tôn 
giáo, hơn là nhằm giúp tạo ra các đối tượng cho thiền định. 


Trường phái Đự¿ (hd cho chúng ta một triết thuyết thực 
chứng tin vào /hực tại tuyệt đối (bhutafathafa), là bản thể của sự 
tồn tại. Về mặt tôn giáo, đó là đ;arrmakaya (luật về hiện thể). Thế 
giới kinh nghiệm mang tính chất như là biện tượng, một sự biểu 
hiện của /c tại tuuệt đối. Bản thân đức Phật là một hiện thân 
mẫu mực của luật này. Ở đây, chúng ta có sự chuyển hóa từ hiện 
thể (dharmakaya), sang an lạc thể (sambhogakawa). Đó là 
Adibudddha (Phật nguyên thủy - hoặc Độc giác Phật) so với 
Sagưna Brahman hay lsuara trong Ấn Độ giáo. 

Trong khi Arhgi, là niềm tin tới mức lý tưởng của phái 7iểu 
thừa, Bodhbaffea (Bồ tát - danh vị kề cận Phật) là lý tưởng của 
phái Đại /hửa. Một Bồ tát, ngoài tình thương dạt dào, gắn bản 
thân vào công việc giáo hóa cho mọi giống ñữu fình. Niết bàn, đối 
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với Đại thừa, không phải là sự tuyệt điệt, mà là sự thủ đắc. 


Trong quá trình phát triển tư duy Phật giáo đã nảy sinh 
nhiều trường phái triết học. Trong đó có bốn trường phái chính, 
Vaibhasika (duy thực trực tiếp luận) và Sauwantika (duy thực gián 
tiếp luận) thuộc phái 7iểu điưừa; Yogacara (duy thức luận) và 
Madhyamika (tương đối luận - đôi khi gọi là hư vô luận) thuộc 
phái Đại thừa. 

Với quan điểm nhằm hướng tới một quyển sách viết về 
nguồn gốc triết lý Phật giáo, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu các 
nguyên tắc triết lý và các trường phái cơ bản. 

Vì các phần tuyển chọn trong chương này được trích dẫn từ 
rất nhiều bản kinh văn khác nhau, các tư liệu tham khảo sẽ được 
đưa ra với từng phần tuyển chọn, và không phải ở phần giới thiệu 
như các chương khác. Kinh Dhœmwnapada (Pháp cú) được trích 
dẫn toàn văn. 


A. PHÁI TIỂU THỪA - HINAYANA 


1. Ba đặc điểm chính 
(Anguttara - Nikaya) 


Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hữu cố định và cần thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều có tính chất vô 
thường. Sự thật này, Phật phát hiện và làm chủ nó; và khi Phật 
phát hiện và làm chủ nó, Phật giáo hóa, công bố, bày tỏ, phơi bày, 
giảng giải chỉ l¡, làm sáng tỏ nó rằng, tất cả mọi phần tử của cuộc 
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sống đều có tính chất vô thường. 


Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hữu cố định và cần thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều có tính chất khổ đau. 
Sự thật này Phật phát hiện và làm chủ nó, và khi Phật phát hiện 
và làm chủ nó, Phật thông báo, giáo hóa, công bố, bày tỏ, phơi 
bày, giảng giải chỉ lí, làm sáng tỏ nó rằng, tất cả mọi phần tử của 
cuộc sống đều có tính chất khổ đau. 

Này chư tăng, dù Phật có xuất hiện hay không, vẫn tồn tại 
một sự thật và sự thiết lập nên hiện hữu cố định và cần thiết rằng, 
toàn thể mọi phần tử cấu thành của nó đều thiếu vắng một bản 
thể. Sự thật này, Phật phát hiện và làm chủ nó, và khi Phật phát 
hiện và làm chủ nó, Phật thông báo, giáo hóa, công bố, bày tỏ, 
phơi bày, øiảng giải chỉ li, làm sáng tỏ nó rằng, tất cả mọi phần tử 
của cuộc sống đều thiếu vắng bản thể. 

2. Thuyết pháp đầu tiên?” 


Này chư tăng, hai cái cực đoan này không được thực hành 
bởi kể đã vượt ra khỏi thế gian. Đó là hai cái gì? Là cái gắn liền với 
những đam mê, thấp hèn, thồ tục, tầm thường, đê tiện và vô 
dụng, và là cái gắn liền với sự tự đầy đọa, sự đau đớn, sự đê tiện và 
sự vô dụng. Để tránh hai cực đoan này, Tất Đạt Đa (7athagaia - 
một lên gọi của Phật, còn có nghĩa là Như Lai) đã chứng đắc được 
Trung đạo, cái dem lại nhận thức và trí kiến, và hướng tới sự 
thanh thản, tới kiến tính và sự sáng suốt, tức Miếƒ bản. 


?3 Sammyutta - nikaya, 
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Này chư tăng, vậy thì 7zưnøg đạo là gì mà đem tới tri kiến...? 
Nó chính là Báf chánh đạo, đó là nhìn nhận đúng, dự tính đúng, 
nói đúng, hành động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, tư duy đúng, 
tập trung đúng. Đây chính là, các thầy, 7rung đạo. 

(1) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về hổ đế: sinh là đau 
khổ, già là đau khổ, bệnh tật là đau khổ, chết là đau khổ, buồn rầu, 
than van, chán nản, tuyệt vọng là đau khổ. Tiếp xúc với những 
điều không thú vị là đau khổ, không đạt được các mong muốn là 
đau khổ. Nói tóm lại, năm uẩn (khandhas) của dục vọng là đau 
khổ. 

(2) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về 7ập đế: rằng lòng 
dục đưa tới sự luân hồi, gắn kết bởi thú vui và lồng ham muốn, 
tìm kiếm thú vui ở nơi này nơi khác, đó chính là dục vọng đam mê 
tình ái, đục vọng đối với sự sống còn, đục vọng đối với sự điệt 
vong. 

(3) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về Ø¿¿/ đế: sự tiêu trừ, 
dứt bỏ, từ khước, rũ bỏ, cách la hoàn toàn dục vọng đó. 

(4) Này chư tăng, bây giờ là chân lý về Đạo đế: con đường 
dẫn tới sự tiêu diệt đau khổ, chính là Øáf chánh đạo, tức là nhìn 
nhận đúng, dự tính đúng, nói đúng, hành động đúng, sống đúng, 
nỗ lực đúng, tư đuy đúng, tập trung đúng... 


Chừng nào mà trong các chân lý này, tri thức và kiến tánh 
tam muội của ta, cùng với mười hai nhân duyên của nó chưa được 
thanh lọc, dù là lâu đến mấy, các thầy ạ, ở trong thế giới của các 
thần linh, Jara, Brahrna, với những bậc khổ tu, các Brahrmiữn, 
các thánh thần và con người, ta vẫn không chứng đắc được trí huệ 
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toàn thiện. Ta biết là như vậy. 


Nhưng khi mà trong các chân lý này, tri thức và kiến tánh 
tam muội của ta cùng mười hai nhân duyên của nó đã được thanh 
lọc, trong thế giới... khi đó, các thầy ạ, ta đã chứng đắc được trí 
huệ toàn thiện. Ta biết là như vậy. Ýri thức nảy sinh trong ta; kiến 
tánh nảy sinh làm tâm ta kiên định không dời đổi; đó là sự tồn tại 
cuối cùng cửa ta; bấy giờ không có #uân hồi nữa. 

3. Lược đề của chân lý? 


Ta đã nghe như vầy. Có lần đức 7hế fôn ngự ở Benares, 
trong vườn nai Isipatana, ngài nói với giáo chúng như sau: 


Chính ở đây, trong vườn Lộc uyển này ở Benares mà đấng 
Giác ngộ Arahat, bậc toàn năng, toàn giác, đã xoay chiếc Pháp 
luân tối thượng - mà không một ai có thể quay ngược trở lại nữa, 
đù đó là bởi kẻ ẩn dật hay các Brahmins, bởi thánh thần hay 
Mara, hay Brahma, hay bởi bất kỳ một ai trong vũ trụ này - Đó là 
sự công bố Tứ diệu đế lý, sự giáo hóa, khai thị và thiết lập nên 
bốn chân lý này, cùng các cách phơi bày, lý giải, biểu thị về 
chúng. 

Bốn chân lý đó là gì? - Đó là sự công bố, giáo hóa... biểu thị 
về sự khổ (Khổ đế), về nguồn gốc khổ đau (Tập đế), về sự diệt trừ 
khổ đau (Diệt đế), và về con đường đưa tới sự điệt trừ khổ đau 
(Đạo đế). 


Hỡi các giáo đồ, hãy đi theo Sariputfa và Moggallana và 
chịu sự dẫn đắt của họ; họ là những người giúp đỡ thông tuệ sẽ 


?* Majjhima nikaya (Trung bộ kinh). 
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đưa bạn hữu của họ tới một cuộc đời cao cả hơn... Sarimuila có thể 
khai thị, giảng dạy và bày tỏ Tứ diệu đế với tất cả mại chí tiết của 
chúng. 

Sau khi nới như vậy, đức Chí tôn đứng đậy và đi vào am của 
mrình. 


Ngài đi không bao lâu thì đức thầy 3ariputta, bắt đầu tổ bày 
về 7ứ diệu đế như sau: 


Thưa chư tăng kính mến, Rhể đế là gi? - Sinh là đau khổ; hư 
hoại là đau khổ; chết là đau khổ; sầu bưồn than văn, đau đớn, 
khốn quẫn và nỗi thống khổ là đau khổ; không đạt được điều 
mong dớc là đau khổ. Nói tóm lại, tất cả mọi yếu tố của năm uẩn 
trong cuộc sống là đau khổ, 

Sự sinh, đối với các sinh vật thuộc nhiều chủng loại, là sự ra 
đời hay được tạo nên, sự nấy sinh hay tái sinh, cái vỏ ngoài của 
hành zưổn, là sự tăng trưởng các khả năng. 

Sự hư hoại, đối với các sinh vật thuộc nhiều chủng loại, là sự 
tan rã và hư hao, rụng răng, bạc tóc, đa nhăn nheo, là một thời kỳ 
thơái hóa của cuộc đời, sự ngưng hãm các khả năng. 

Sự chết, đối với các sinh vật thuộc nhiều chủng loại, là sự 
rất đi và tiêu vong, sự tan rắ, biến mất, khô cạn, chết, ngưng tồn 
tại, là sự phân huỷ của hành uớin, sự thải bỏ của xác thán đã chết. 

Sầu buồn là khổ sở, đau thương, sự khổ tâm và riãø trạng 
bên trong của bất kỷ ai gánh chịu một điều bất hạnh hoặc nằm 
trong vòng kảm tỏa của một loại khổ dau rào đó. 

Than vấn là khóc lóc thở than, lời rên tỉ kêu van của một ai 
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đó gánh chịu một điều bất hạnh hoặc nằm trong vòng kìm tỏa của 
một loại khổ đau nào đó. 


Đau đón là bất kỳ khổ đau thể xác nào hay sự xấu xa thể xác 
nảo, sự sinh để đo giao liếp xác thịt, hay bất kỳ cảm giác xấu xa 
nào. 

Khốn quẫn là sự đau khổ và là tội lỗi về mặt tinh thần, bất 
kỳ cảm giác tội lỗi nào của tâm hồn. 

Thống khổ là nỗi thống khổ của trái tim và tâm trí, tình 
trạng mà sự thống khổ đưa chúng tới chỗ đó, ở bất kỳ một ai gánh 
chịu một điều bất hạnh hoặc nằm trong vòng kìm tỏa của một loại 
khổ đau nào đó. 


Và còn sự không đạt được ước mong. Ở tạo vật được sinh ra, 
hay bị hư hoại - bay chết - bay sầu khổ than văn, đau đớn, khốn 
quẫn, thống khổ - sự ao ước nảy sinh không phải để gánh lấy 
chúng, mà là để trốn thoát khỏi chúng. Nhưng sự trốn thoát 
không thể đạt được chị đơn thuần là vì ao ước nó; và sự thất bại 
không đạt được nó lại là một khổ đau khác. 

Nói tóm lại, tất cả mọi yếu tố cửa năm zđn chịu khổ đau là 
gì? Chúng là các yếu 'ố của sấc, thọ, tưởng, hành, thúc. 

Thưa chư tăng, những cái trên đã tạo thành chân lý về Khể 
đế. 

Giờ đây, chân lý về 7ép đế là g? Nó chính là bất kỳ dục 
vọng nào gây ra sự tái sinh và ràng buộc chặt chẽ với các thú đam 
mê và những thỏa mãn khi này khi khác - chẳng hạn dục vọng về 
niềm vui xác thịt, dục vọng tiếp tục tồn tại, đục vọng về sự huỷ 
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điệt. h 

Tiếp đến, chân lý về Ø¿¿t để là gì? Đó là sự điệt trừ tuyệt đối 
và điềm tỉnh lòng dục - sự khước từ và rũ bỗ dục vọng, sự giải 
thoát khôi đục vọng và sự chán ghét dục vọng. 


Cuối cùng, chân lý về Đạo để là gì? Đó chính là Bé? chánh 
đạo, bao gầm nhìn nhận đúng, giải pháp đúng, nói đúng, hành 
động đúng, sống đúng, nỗ lực đúng, tư duy đúng, tập trung đúng. 


Nhìn nhận đúng (chánh trì), là nhận thức được khổ đế, sập 
đế, diệt đế và dạo để. 


Giải pháp đúng (chánh pháp), là việc giải quyết nhằm từ bỏ 
thế gian và không gây ra tổn hại đau thương. 

Nói đúng (chánh ngữ), là kiêng cữ việc nói dối, phỉ báng, 
mạt sát, ba hoa. 


Hành động đúng (chánh nghiệp), là tránh sát sinh, trộm 
cắp, dầm dục. 


Sinh sống đúng (chánh mệnh), là cái mà nhờ nó môn đồ 
của đấng Cao cả tự cổ vũ bản thân để loại bả những kiểu sống sai 
lầm. 


Nã lực đúng (chánh tỉnh tấn), là khi người cầu đạo mang ý 
chí của mình ra gánh chịu, cố gắng phấn đấu với toàn tâm lực để 
ngăn chặn các phẩm chất xấu xa và lầm lạc chưa nảy sinh, để từ 
bỏ những cái đã nảy sinh, để nâng cao các phẩm chất tốt đẹp chưa 
nảy sinh. Và cuối cùng, để thiết lập, thanh lọc, nhãn lên, mở rộng, 
phát huy và hoàn thiện các phẩm chất tốt đẹp đã có sẵn. 


"Tư duy đúng (chánh tư duy), là khi nhận thức được thể xác 
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là gì, các cảm giác là gì, trái tim là gì, các trạng thái tỉnh thần là gì 
- một người cầu đạo quán chiếu một cách mănh liệt, cảnh giác, 
sáng suốt, thoát khởi các dục vọng và những bất mãn đi cùng với 
bất kỳ dục vọng nào trong số đó. 

Tập tamg đúng (chánh định), là khi thoát khỏi các thèm 
muốn và ảo tưởng, một người cầu đạo phát triển và quán chiếu 
trong trạng thái nhập định đầu tiên vấi mọi hương vị và sự thỏa 
mãn cửa nó, một trạng thái sinh ra từ sự cách ly và không cách 
biệt với sự quan sát và phản ánh. Bằng cách nằm quan sát và 
phản ánh, người ấy phát triển và quán chiếu sự thanh bình nội 
tâm, trong sự tập trung tâm trí, trong sự cách ly và thỏa mân của 
trạng thái nhập định lần thứ hai, mà lần này cách biệt hẳn với sự 
quan sát và phản ánh vã được sinh ra từ sự tập trung - rồi từ đó 
chuyển sang trạng thái nhập định thứ ba, thứ tư, 

Điều này, thưa các ông, tạo lập nèn chân lý về Đạo đế... 


4. Nhận quả 
(Căn nguyên tuỳ thuộc) 


(a) Samwut(a - nihaua 

Này Raccana, vạn vật hiện tồn tạo lập nên một cực của học 
thuyết, vạn vật khâng hiện tồn tạo nên cực kia. Các cực này, 
Kanacca, Như Lai đã tránh khỏi, và đó chính là Trưng đạo mà 
người giảng dạy: 

Nghiệp (Èarrma), phụ thuộc vào sự mê muội; 

Ý thức, phụ thuộc vào nghiệp; 

Tên gọi và hình thức, phụ thuộc vào ý thức; 
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Sấu giác quan, phụ thuộc vào tên gọi và bình thức; 
Sự tiếp xúc, phụ thuộc vào sáu giác quan; 

"Tình cảm, phụ thuộc vào sự tiếp xúc; 

Khao khát, phụ thuộc vào tình cảm; 

Sự gắn bó, phụ thuộc vào khao khát; 

Sự tồn tại, phụ thuộc vào sự gắn bó; 

Sự ra đời, phụ thuộc vào sự tồn tại; 


Tuổi già, cái chết, nỗi thảm sầu, than vấn, khốn quân, đau 
khể và tuyệt vọng phụ thuộc vào sự ra đời. Từ đó, tất cẢ các uẩn 
phát sinh; 


Nhưng khí quét sạch hoàn toàn và trừ diệt sự mê muội, 
nghiệp quả không còn; 


Khi nghiệp diệt, ý thức không còn; 

Khi ý thức diệt, tên gọi và tiêu chí không còn; 

Khi tên gợi và tiêu chí diệt, sấu cảm giác không còn; 
Khi sáu cảm giác diệt, tiếp xúc không còn; 

Khi tiếp xúc điệt, tình cảm không còn; 

Khi tình cảm điệt, khao khát không còn; 

Khi khao khát diệt, sự gắn bó không còn; 

Khi sự gắn bó diệt, sự tồn tại không còn; 

Rhi sự tồn tại diệt, sự sinh không côn; 
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Khi sự sinh diệt, tuổi già, cái chết, nỗi thẩm sầu, than văn, 
khốn quẫn, đau khổ và tuyệt vọng không còn. Từ đó tất cả các 
uẩn không còn. 


(b) Visuddhị - magga 


Vì các yếu tố phụ thuộc lẫn ñhau trong một trạng thái hòa 
hợp và đồng thời, chúng tạo nên mối tương quan căn nguyên phụ 
thuộc giữa các thành tố của sự sống; do vậy, bậc hiền triết gọi các 
yếu tố này là căn nguyên phụ thuộc . 


Đối với sự mê muội v.v... đã được liệt kê như lã việc tạo lập 
sự phụ thuộc, khi chúng khởi nguyên bất kỳ một thành tố nào của 
sự sống, tức là #øưzma và các thứ còn lại, chúng chỉ có thể làm 
điều đó khi phụ thuộc lẫn nhau và không có yếu tố nào trong số 
chúng vắng mặt. Do vậy, các yếu tố phụ thuộc lẫn nhau trong một 
trạng thái hòa hợp và đồng thời chúng tạo nên mốt tương quan 
phụ thuộc giữa các thành tố cửa sự sống, không phải bở một 
phần trong số chúng, cũng không phải bởi cái này nối tiếp cái kìa. 
Từ đó, bậc hiền minh, và cùng khéo léo trong nghệ thuật khám 
phá ý nghĩa của các sự vật, gọi sự phụ thuộc nảy với cái tên là căn 
nguyên phụ thuộc. 

Và khi gọi như thế, với từ đầu tiên của hai từ này, cho thấy 
sự sai lầm hư ngụy của các tà thuyết cho rằng sự tồn tại có tính 
thường hằng, và với từ thứ hai, một sự phản bác các tà thuyết cho 
rằng sự tồn tại chấm dứt, trong khi cả hai đều chỉ ra chân lý. 


Ở từ đầu: “Phụ thuộc" cho thấy một sự bổ túc trọn vẹn của 
sự phụ thuộc và đọ đó các nguyên lố sự sống lệ thuộc váo sự bổ 
túc trọn vẹn của sự phụ thuộc đó, chỉ ra một sự tránh khỏi các tà 
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thuyết về tính thường hằng của sự tồn tại, các tà thuyết này nói về 
sự tồn tại thường hằng, hay về sự tồn tại không có căn cứ nguyên. 
nhân, hay về sự tồn tại do một quyền lực thống trị não đó, hay: VỀ, 
sự tồn tại tự quyết. Bỏi lẽ các tồn tại thường hằng, võ căn nguyên 
v.v... có quan hệ gì với một sự phụ thuộc bổ túc vẹn tròn? „ 


Ổ từ thứ hai: “Căn nguyên” cho thấy căn nguyên của các 
nguyên tố của sự sống và do vậy các nguyên tố của sự sống khởi 
nguồn từ các phương tiện của một sự phụ thuộc bổ túc trọn vẹn, 
cho thấy sự phản bác các tà thuyết về sự huỷ diệt các tồn tại, về 
hư vô, về tính vô hiệu quả của &arma. Bởi lẽ nếu các nguyên tế 
của sự sống tiếp tục khởi nguyên nhờ các phương tiện cửa một sự 
phụ thuộc trước đó, từ đâu mà chúng ta có thể có sự hủy diệt các 
tồn tại, hư vô và tính vô hiệu quả của karma? 

Ở cả hai tử; Với cụm từ trọn vẹn “căn nguyên phụ thuộc”, 
do các nguyên tố sự sống tồn tại nhờ các phương tiện của một 
chuỗi liên tiếp của sự phụ thuộc bổ túc trọn vẹn, chân lý, hoặc 
trung đạo, được chỉ ra. Điều này phản bác tà thuyết rằng kể trải 
nghiệm các quả báo của hành vị cũng là kẻ đã thực hiện hành ví 
và cũng phản bác điều ngược lại, rằng kẻ trải nghiệm các quả báo 
của hành vị khác với kể đã thực hiện hành vi và không dựa vào bất 
kỳ giả thuyết phổ biến não trong số này, vốn được thuyết duy 
danh bám lấy. 


5. Thuyết vô ngã 

(a) Samyutta - nikawa (Tương tưng bộ kinh) 

Này chư tăng, thể xác vô ngã. Nếu thể xác là ngã, thể xác 
này sẽ không phải lệ thuộc vào đau ốm, các thầy ạ, và trong 
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trường hợp này, thể xác sẽ có thể bẢo thế này: “Hãy để thân thể 
của ta thế này, hãy để thân thể ta đừng như thế nọ". Thế nhưng, 
vì thể xác không có ngã, nó phải gánh chịu đau ốm, và đo đó nó 
không thể bảo rằng: “Hãy để thân thể của ta thế này, hãy để thán 
thể ta đừng như thế nọ.” 


Thọ vô ngà... Tưởng vô ngã... các uẩn vô nựâ... 


Thức vô ngã. Vì nếu thức là ngã, thức này có thể chịu ốm 
đau, và trường hợp này nó có thể bảo rằng: “Hãy để ý thức của ta 
thế này, hãy để ý thức ta đừng như thế ng". 


Vậy thì chư tăng nghĩ sao, thể xác thường hằng hay vô 
thường? 

Vô thường, thưa đức Phật. 

Naưng vô thường là đau lớyổ hay vui thú ? 

Eau khổ, thưa Đức Phật, 


Nhưng có hợp lẽ không nếu xem cái vô thường, đau khổ và 
chịu sự đổi thay rằng: “đây là của tôi, đây là tôi, đây là linh hồn 
tôi”? 


Quả thật không hợp lẽ, thưa Đức Phật. 


[Và thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy.Ì Do đá, trong chân 
lý, hỡi chư tăng, dù thể xác là øì, quá khứ, hiện tại, tương lai, ở 
bèn trong hay bên ngoài, thô lậu hay vi tế, thấp hèn hay lỗi lạc, 
gần hay xa, được nhìn vào bởi người tri kiến đúng đắn răng: “thân 
thể này không phải của tôi, nó không phải là tôi, ngã không phải 
của tôi. [Và thọ... v.v... cũng thế]. 
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Như thế, các thầy ạ, người môn đồ đã học hỏi đo hiểu thấu 
nên kính tổm chán ghét thể xác, thức, hành, thọ, Do chán ghét 
kinh tổm, người ấy thaát khổi đam mề, đo thoát khổi đam mệ 
người ấy được giải thoát, và trơng con người được giải thoát, nảy 
sinh tri kiến về sự giải thoát của người ấy. Người ấy hiểu thấu hủy 
điệt là tái sinh, đãi sống tôn giáo đã được dẫn dắt, cái sắp thực 
hiện sẽ được thực hiện, không có gì ngoài thế đian này (đối với 
người ấy). 

(b) Milndapanha 

Khí ấy vua Milnda bước tới gần nơi thầy Nagasena; và khi 
tới gần, öng chào mừng thầy Nagansena; và sau khi đã gửi lời chào 
mừng thân bữu và lễ độ, ông lễ phép ngồi xuống một bên. Và thầy 
Nagasena đáp lại lời chào; qua việc đó, thật sự người đã chiếm 
được trái tin của vua Milinda. 

Rồi vua Milinda nói với thầy Nagasena như sau: 


“Thưa đức thầy, tên hiệu của ngài như thế nào? Thựa 
Bhante (đức Tôn kính), tên của ngài là gì?” 

“Thưa bệ hạ, tôi là Nagasena; các Øiáo sĩ của tôi, thưa bệ hạ, 
gọi tôi là Nagasena; nhưng dù các bậc bố mẹ đặt tên cho con họ là 
Nagasena, hay Surasena, hay Virasena, hay Síhasena, đù sao đi 
nữa, cái tên Nagasena này chị là một cách thức xem xét, một cái 
tên, một danh xưng, một sự ấn định thuận tiện, một cách gợi đơn 
giản. Do đó, không thể tìm thấy bản thể ở đây.” 

Và vua Milinda nói với thầy Nagasena như sau: 


*Bhanfe Nagasena, nếu không thể tìm thấy bản thể, vậy thì 
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ai là người cung cấp cho giáo chúng các ngài các thứ cần thiết, áo 
thụng, thực phẩm, giường chiếu, thuốc men, nơi nương tựa cho kẻ 
ốm yếu? Ai là người sử dụng các thứ đó? Ai là người giữ gìn các 
giới luật? Ai là người tự bản thân vận dụng tham thiền quán 
chiếu? Ai là người nhận ra các con đường, các quả báo và Niết 
bàn? Ai hủy điệt cuộc sống? Ai là kẻ chiếm lấy cái không được trao 
cho người ấy? Ai là người phạm điều vô đạo đức? Ai là kẻ nói dối? 
Ai là kể uống rượu? Ai là kẻ phạm năm tội lỗi tạo nên “cận 
nghiệp". Trong trường hợp đó, không có công lao, không có lỗi 
lầm; không có một ai là người tác nghiệp để thực hiện hay gây 
nên các hành ví hữu ích cũng như các hành vi lầm lỗi; các hành vì 
xấu xa cũng như tốt đẹp đều không có một kết quả hay báo ứng 
nào. 8hanie Nagasena, người ấy không phải là một kẻ sắt nhân đã 
giết hại một vị thầy tăng và các giáo chúng của ngài, thưa Bhanie 
Nagasena, vậy là cũng không có bất kỳ một vị sư phụ nào, một 
người dẫn đắt, một sự thụ phong nào. Ngài nói, “Các giáo chúng 
của tôi, thưa bệ hạ, gọi tôi là Nagasena," vậy thì, Nagasena này là 
cái gì? Xin hỏi, 8hane, có phải đó là tóc trên đầu của Nagasena 
không? 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Có phải đó là lông của Na£asena không?” 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ." 

“Có phải đó là móng... răng... da... thịt... gân... xương... tủy... 
thận... tìm... gan... màng phổi... lá lách... phổi... ruột... mảng 
ruột... bao tử... phân... mật... đờm... mủ... máu... mồ hôi... mỡ... 


nước mắt... bạch huyết... nước bọt... nước mũi... dịch lông... nước 
tiểu... óc... của Nagasena không? 


3lá 


“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ,” 

"Vậy thì, bây giờ, thưa 8#arứe, Nagasena là sắc uẩn? 
“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là thọ uẩn?” 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ." 

“Nagasena là tưởng uấn? 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là hành uẩn?? 

“Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Nagasena là thức uẩn? 


“Vậy thì, thưa Øharứe, có phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
hợp nhất thành Nagasena?” 

"Quả thật là không phải, thưa bệ hạ.” 

“Thưa 8hame, đù tôi hỏi ngài rất cặn kẽ, tôi không phát 
hiện được một Nagasena nào hết. Quả thật, giờ đây, thưa 82arte, 
Nagasena chỉ đơn thuần là một tiếng trống rồng. Vậy thì Nagasena 
ở đây là cái gì? Thưa Øhazrfe, ngài đã nói một điều sai lạc, một 
điều dối trá: không có Nagasena nào hết,” 

Khi ấy, đức thầy Nagasena nói với vua Milinda như sau: 

“Thưa bệ hạ, ngài là một õngø hoàng thanh nhã, một ông 
hoàng cực kỳ thanh nhã; nếu, thưa bệ hạ, ngài đi bộ vào lúc giữa 


trưa trên mặt cát nóng” bồng, ý và ngài đẫm phải đá sỏi, cát nóng, 
chân ngài bị đau đớn, thân-#hể ngãi mỏi mệt, tâm trí hôn ám, và 
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thân ý khổ sở, Xin hỏi, ngài đã đi bộ hay cưỡi ngựa đến đây?” 


“Thưa Bhare, tôi không đi bộ, tôi đến trên một chiếc xe 
ngựa.” 


“Thưa bệ hạ, nếu ngài đến trên một chiếc xe ngựa, hãy tổ 
bày cho tôi về chiếc xe đó. Thưa bệ hạ, có phải cái khung là chiếc 
xe ngựa?” 


“Quả thật là không phải, thưa Bhưze." 
“Có phải cái trục xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhame.” 
“Có phải các bánh xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bhưzzte.* 
Có phải thân xe là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bian(e,” 
“Có phải cỡ phướn là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là kbông phải, thưa 8harde.” 
“Có phải cái ách là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa Bharde.” 
“Có phải dây cương là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa 8harnứe." 
“C6 phải chiếc gậy thúc là chiếc xe ngựa?” 
“Quả thật là không phải, thưa 8harie,” 
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“Thế thì, thưa bệ hạ, có phải cái khưng, trục xe, bánh xe, 
thân xe, cờ phướng, ách, cương, gây hợp nhất thành chiếc xe 
ngựa? 

“Quả thật là không phải, thưa 8hgrde.” 

“Vậy thì, thưa bệ hạ, có phải một cái đì đó khác ngoài cái 
khung, trục xe, bánh xe, thân xe, cờ phướn, ách, cương, øậy là 
chiếc xe ngựa?” 


“Quả thật là không phải, thưa Bar.” 


“Thưa bệ hạ, dù tôi đã hỏi ngài rất cặn kẽ, tôi không phát 
hiện được một chiếc xe ngựa nào hết. Quả thật giờ đây, thưa bệ 
hạ, từ xe ngựa chỉ là một tiếng trống rỗng. Chiếc xe ngựa ở đây là 
cái gì? Thưa bệ hạ, ngài đã nới một điều sai lệch, một điều dối trá: 
không có chiếc xe ngựa nào cả. Thưa bệ hạ, ngài là vị vưa tối cao 
của toàn bộ lục địa Ấn Độ; ngài sợ ai mà phải nói một điều đối trá? 
Hãy nghe tôi đây, các ngài, năm trăm Yonakas và tám ngàn giáo 
sĩ! Vưa Milinda đây đã nói như vầy: "Tôi đến trên một chiếc xe 
ngựa; và khi được hỏi, “Thưa bệ hạ, nếu ngài đến trên một chiếc 
xe ngựa, hãy tả bày chơ tôi nghe về chiếc xe ngựa đó,” và ông ta 
không đưa ra được một chiếc xe ngựa nào cả, Tôi có thể nào tán 
thành điều ông ấy nói được không?” 


Khi thánh Nagasena nói như thế, năm trăm Yonakas hoan 
nghênh người và nói với vua Milinda như sau: 


“Giờ hãy trả lời đi, thưa bệ hạ, nếu ngài có thể.” 
Và rồi vua Milinda nói với Thánh Nagasena như sau: 
“Thưa Bhamfe Nagasena, tôi không nói đối: từ chiếc xe 
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ngựa chỉ là một cách thức xem xét, mệt cái tên, một danh xưng, 
một sự ấn định thuận tiện, một cách gọi cho cái khung, Irục xe, 
bánh xe, thân xe, cờ nhướn, ách, cương, gậy." 


“Rất tốt, thưa bệ hạ, ngài đã hiểu rõ một chiếc xe ngựa. 
Theo đúng cách thức như thế, thưa bệ hạ, đối với tôi, Nagasena 
chỉ là một cách thức xem xét, một cái tên, một đanh xưng, một sự 
ấn định thuận tiện, một cách gọi đơn giản cho tóc tôi, lông tôi, 
não tôi, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cửa tôi. Nhưng trong nhận 
thức tuyệt đối không tìm được một bản thể nào ở đây cả. Và nữ tu 
Vajira, thưa bệ hạ, đã nói như thế này trước Đức Phật: 


“Ngay cả từ “chiếc xe ngựa” chỉ có nghĩa 


Rằng đö là các thành phần kết hợp vào để lắp nên một toàn 
thể; 

Nên khi các nhóm xuất hiện trước mắt 

Chúng ta dùng cụm từ “một sự sống hiện Lồn". ” 

“Thật là huyền diệu, thưa Bhanfe Nagasena! Thật là tài tình, 
thưa 8hamfe Nagasenal Câu trả lời hóm hỉnh của ngài thật xuất 
sắc và lẹ làng. Nếu Dức Phật còn sống, ngài sẽ hoan nghênh. 
Thiện tai, thiện lai, Nagasena! Câu trả lời hóm hỉnh của ngài thật 
xuất sắc và lẹ làng.” 


(c) Visuddhi - mrragga 


Giống như từ “chiếc xe ngựa" không là gì ngoài một kiểu 
thể hiện cho trục, bánh xe. thân, khung xe và các thành tố khác, 
được đặt trong một mối tương quan nhất định, nhưng khi ta kiểm 
chứng từng thành tế một, chúng ta phát hiện rằng trong ý thức 
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tuyệt đối không có chiếc xe ngựa nào cả; và giống như từ “cái 
nhà”, chỉ là một kiểu thể hiện cho gỗ và các thành tố khác của 
một căn nhà, chiếm một không gian trong một tương quan nhất 
định, nhưng trong ý thức tuyệt đối không có căn nhà nào cả; và 
giống như từ “nắm tay” không là gì khác hơn một cách biểu hiện 
các ngón lay, ngón cái v.v... trong một tương quan nhất định; và 
từ “hạc cầm” là biểu hiện cho thân đần, đây đàn v.v... “quân đội” 
cho voi, ngựa v.v..; “thành phố” cho các công sự, nhà cửa, cổng 
thành v.v...; “cây” cho thân cây, các nhánh, tán lá v.v... trong một 
tương quan nhất định, nhưng khi chúng ta kiểm chứng từng bộ 
phận, chúng ta phát hiện rằng trong ý thức tuyệt đối không có cây 
nào cả; và theo đúng cách thức này, các Lừ “thực thể hiện tồn" và 
“bản thể" không là ngoài một cách biểu hiện cho sự có mặt của 
các ngũ uẩn (khandhas), nhưng khi chúng ta kiếm chứng từng 
thành tế của sự sống, ta phát hiện rằng trong ý thức tuyệt đối 
không có thực thể hiện tồn nào dể tạo thành một nền tảng cho 
các điều bịa đặt như “Tôi là" hay “Tôi”. Nói cách khác, trong ý 
thức tuyệt đối chỉ có danh sưng và hình thức. Thị quan bên trong 
của kể nhận thức được điều này được đọi là trí kiến về chân lý. 


Tuy nhiên, kẻ chối bỏ trí kiến về chân lý vả tín vào một thực 
thể hiện tồn phải giả định rằng tồn thể này hoặc là sẽ diệt vong 
hoặc là sẽ không điệt vong. Nếu y giả định rằng nó sẽ không diệt 
vong, y rơi vào tà thuyết về tính thường hằng của sự tần tại; nếu v 
giả định rằng nó sẽ diệt vong, y rơi vào tà thuyết về tính huỷ diệt 
của sự tồn tại. Tại sao ta nói như vậy? Bởi vì, cũng giống như cái 
có trước kem chua là sửa, cho nên không có vật gï tồn tại ở dây 
ngoài chính cái có trước của chính nó, Nên nói rằng: "Tồn thể 
thường hằng" là bất cập chân lý, nói răng “Nó bị hủy diệt” là thái 
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quá chân Jý, Vì thế, Đức Phật đã nói rằng; 


*Cá hai tả thuyết, hối chư tăng, ám ảnh cả đối với các thần 
thánh và cơn người, qua đó một số rơi vào chân lý bất cập, một số 
rdi vào chân lý thái quá; nhưng kẻ thông tuệ biết được chân lý. 


“Vậy thì, hỡi chư tăng, một số rơi vào chân ]ý bất cập ra sao? 


*Này chư tăng, các thần thánh và cơn người vui thú trong 
tồn tại, hưởng lạc trong tồn tại, hoan hi trong tồn tại, thế nên khi 
học thuyết về tính hủy điệt của sự tồn tại được thuyết giảng cho 
họ, tâm trí họ không bắt kịp nó, họ không muốn tán thành nó, 
không muốn cậy nương nó. 

“Vậy nên, hỡi chư tăng một số rơi vào chân lý bất cập. 

“Và, hỡi chư tăng, một số rơi vào chăn lý thái quá ra sao? 


“Một số lo âu, khổ sở về sự tồn tại, thấy hổ thẹn và chán 
ghét sự tồn tại, và đón mừng ý tưởng về sự phi tồn tại, nói rằng, 
“Xem này! Khi họ bảo rằng với sự tan rã của thể xác, bản thể này 
bị hủy hoại, lụi tàn, và không tồn tại sau khi chết, điều đó tốt, điều 
đó rất tuyệt vời, phải là vậy mới đúng.” 

“Thế nên, hởi chư tăng, một số rơi vào chân lý thái quá, 

“Thế còn, hỡi chư tăng, kể thòng tuệ nhận biết chân lý ra 
sao? 

“Chư tăng ạ, chúng ta có thể có một thầy, người này biết 
được các sự vật như chúng thực tế là thế, và thông hiểu các sự vật 
như chúng thực tế là thế, người ấy trên con đường đi đến sự chán 
ghét các sự vật, đến sự thiếu vắng say mê đối với chúng, và sự trừ 
điệt chúng. 
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“Các thầy ạ, kẻ thông tuệ nhận biết chân lý như vậy.” 
{d) Samtyutta - nikayd 
Tôi đã nghe như vầy. 


Có mật dịp nọ, thầy Sariputfa cư ngụ ở Savatthi trong tu 
viện ]etavana trong Vườn của Anathapindika. 


Lúc bấy giờ tà thuyết xấu xa sau đã ập tới tâm trí của một tu 
sĩ tèn là Yamaka: “Thế là ta đã hiểu thấu học thuyết do Đức Phật 
dạy, rằng với sự phân hủy của thể xác, một vị tu sĩ đã giải thoát 
khỏi mọi đồi bại cũng bị hủy điêt, hư hoại, và không hiện hữu sau 
khi chết, ” 


Và một số tú sĩ đã nghe thấy điều này... 


Thế rồi các tu sĩ này kéo tới gần nơi thầy Yamaka đang ở, 
khi đã tới gần, họ chào thầy Yamaka; và sau khi trao lời chào 
mừng thân hữu, họ lễ phép ngồi xuống một bên. Và khi đã lễ phép 
ngồi xuống một bền, các tu sĩ này nói với thầy Yamaka như sau: 
*Lời thuật lại có đúng không đạo huynh Yamaka, rằng tà thuyết 
sau đây đã ngấm vào tâm trí của huynh:[Họ lặp lại đoạn phát biểu 
bên trên.] 


“Đừng nói thế, huynh Yamaka. Đừng phỉ báng Đức Phật; vì 
phỉ báng Đức Phật là điều không tốt. Đức Phật chưa hề nói rằng 
với sự phân hủy của thể xác, vị tu sĩ đã thoát khỏi mọi đồi bại 
cũng bị hủy diệt, hư hoại, và không hiện hữu sau khi chết.” 

Tuy vậy, dù tất cả các tu sĩ này có nói øï, thầy Yamaka vẫn 
khăng khăng bám lấy ảo tưởng độc hại của mình... 

Khi các tu sĩ thấy rằng tự họ không thể tách thầy Yamaka ra 
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khỏi tà thuyết xấu xa này, họ đứng lẽn và kéo tới chỗ thầy 
Sariputta. Khi đã tới gần, họ bảo với thầy Sariputta như sau: ... 
Đạo huynh Sariputta, tà thuyết sau đây đã xâm chiếm tâm trí của 
một tu sĩ tên là Yamaka... 


Thế rồi thầy Sariputfa nói với'thầy Yamaka như vầy:... 


* Hưynh nghĩ sao, huynh Yamaka? Sắc uẩn là thường hằng 
hay vô thường?” 


“Thựa đạo huynh, nó vô thường.” 

*Và cái vô thường đó - nó tốt hay nó xấu?” 

“Nó xấu, thưa đạo huynh.” 

“Và cái vô thường, xấu xa và có thể biến đổi ấy- có thể nói về 
nó rằng: Đây là của tôi; Đây là tôi; Đây là bản thể của tôi?” - 

*Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 

“Thọ, tưởng, hành, thúc... là võ thường hay thường hằng?” 

“Thưa đạo huynh, nó vô thường." 

“Và cái vô thường đó - nó tốt hay nó xấu?” 

*Nó xấu, thưa đạo huynh." 

“Và cái vô thường, xấu xa và có thể biến đổi ấy- có thể nói về 
nó rằng: Đây là của tôi; Đây là tôi; Đây là bản thể của tôi?" 

“Quả thật là không, thưa đạo huynh." 


“Thế đó, đạo huynh Yamaka, khi xem xét tất cả các sắc 
tướng, đủ nó là gì, quá khứ, hiện tại, tương lai, dà nó ở bền trong 
hay bên ngoài, thô lậu hay ví tế, thấp hèn hay lỗi lạc, gần hay xa, 
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cách nhìn đúng đắn dưới ánh sáng của trỉ kiến tối thượng là: “Đây 
không phải của tôi; đây không phải là tôi, đây không phải là bản 
thể của tôi.” 

“Khi nhận thức được điều này, huynh Yamaka ạ, người môn 
đồ đã học hỏi và cao quý cảm thấy chán ghét sắc, thọ, tưởng; 
hành, thức. Và trong sự chán ghét chúng người ấy gột bỏ đam mê, 
và do thiếu đam mê, người ấy được tự do, khi đã tự do người ấy 
nhận thức ra rằng người ấy tự do; và người ấy biết rằng luân hồi 
đã dứt, rằng người ấy sống một cuộc sống thánh linh, rằng người 

_ ấy đã thực hiện xong cái mà người ấy có trách nhiệm phải thực 
hiện và rằng người ấy không còn ở thế gian này nữa. 

“Huynh nghĩ sao, Yamaka? Huynh có cho rằng sắc uẩn là vị 
thánh?” 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 
“Huynh có cho rằng thọ, tưởng, hành, thức... là vị thánh?” 
“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Thế huynh nghỉ sao, Yamaka? Huynh có cho rằng v thánh 
là nằm trong sắc uẩn? 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 
“Huynh cá cho rằng vị thánh phân biệt khỏi sắc uẩn?” 
“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Huynh cố che rằng vị thánh nằm trong thọ uẩn?...phân 
biệt khỏi thọ uẩn?... nằm trong tưởng uẩn?... phân biệt với tưởng 
uẩn?... nằm trong hành uẩn?... phân biệt với hành uẩn?... nằm 
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trong thức uẩn? ... phân biệt với thức uấn?” 
“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Thế huynh nghĩ sao, Yamaka? Có phải: sắc, thọ, tưởng 
hành, thức hợp nhất thành vị thánh?” 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Thế huynh nghĩ sao, Yamaka? Huynh có cho rằng vị thánỈ 
là một cái gì đó không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức?” 


“Quả thật là không, thưa đạo huynh.” 


“Bây giờ hãy xem xét lại, thưa đạo huynh Yamaka, rằn; 
huynh đã không thể làm rõ và thiết lập được sự tồn lại của v 
thánh trong đời sống hiện tại, có hợp lý không khi huynh nó 
rằng: “Thế là ta đã hiểu thấu học thuyết do Đức Phật đạy, rằng vớ 
sự phân hủy của thể xác, vị tu sĩ đã thoát khỏi mọi đồi bại cũng b 
hủy diệt, hư hoại, và không hiện hữu sau khi chết?" 


“Đạo huynh Sariputta, đó là do sự nøu muội vô minh của tô 
khiến tôi bám lấy tà thuyết xấu xa đó; nhưng giờ đây sau khi nghị 
lời thuyết dẫn của thầy Sariputta, tôi đã từ bẻ tả thuyết đó vi 
chứng đắc được chân thuyết.” 


“Nhưng nếu những người khác hỏi huynh rằng: “Huyni 
Yamala, vị tu sĩ là một vị thánh và đã thoát khỏi mọi suy đồi, ôn, 
ta trổ thành cái gì sau khi xác thân tan rã, sau khi chết?” Huynh s 
trả lời câu hỏi đó ra sao, huynh Yamaka?” 


“Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó nếu có ai hỏi, thưa đạo hưynh, th 
này: “Này đạo huynh, Sắc uẩn là vô thường, và cái có tính v 
thường là cái xấu xa, và cái gì xấu xa đã chấm dứt và biến mất 
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Sắc, Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, và cái gì vô thường là 
xấu xa, và cái gì xấu xa đã chấm dứt và mất ởi." Tôi sẽ trả lời thế 
đó, huynh ạ, nếu tôi được hỏi câu hỏi đó." 


nó." 


(e)Visuddhi-maqgga 

Do đó, đã có kẻ nói như vầy: 

“Chỉ có sự khổ, không có người chịu khổ 

Không có người thực hiện, chỉ fìm thấy hành vi. 

Có Niết bàn, nhưng không có người tìm kiếm nó. 

Con đường (đạo) hiện hữu, nhưng không có hành giả trên 


1. Các câu hỏi không nhằm khai sáng 
(Majjhima - nikaya) 
Tôi đâ nghe như vầy: 
..Vaccha, vị du khất tăng nói với Đức Thế tôn như sau: 
“Thưa Đức Phật, ngài có cho rằng thế gian là vĩnh hằng, 


rằng chỉ có thị kiến này là đóng, và mọi thị kiến khác đều sai 
lệch?” : 


“Không, Vaccha. Ta không cho rằng thế gian là vĩnh hằng, 


rằng chỉ có thị kiến này là đúng, và mọi thị kiến khác đều sai 


lệch." 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng thế gian là hữu 


hạn?”... 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng linh hồn và thể xác là 
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đồng nhất...?” . 

* Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng vị thánh hiện tôn 
sau khi chết..?” 

“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng vị thánh vừa lồn tại 
vừa không tồn tại sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến này đúng, 
còn mọi cái khác đều sai lệch?” 


“Vậy thì, thưa Đức Phật, ngài cho rằng vị thánh không tồn 
tại mà cũng không mất đi sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến 
này đúng, còn mọi cái khác đều sai lệch?” 

“Không, Vaccha. Ta không cho rằng vị thánh không tồn tại 
mà cũng không mất đi sau khi chết, và rằng duy chỉ thị kiến này 
đúng, còn mọi cái khác đều sai lệch... 


“Vaccha, lý thuyết cho rằng thế gian thường trụ là một thứ 
hẫn đện, một sự lạc lng, một trò rối, một dằn vặt, một gông cùm 
câu thúc, đí đôi cùng với khốn quấn, hư hoại, tuyệt vọng, đau 
thương, và không hướng tới một sự chán ghét, sự thiếu vắng đam 
mê đục vọng, không hướng tới sự diệt trừ, thanh tịnh, trị kiến, 
giác ngộ tối thượng và Niết bàn. Đây là sự phản bác mà ta nhận 
thức được đối với các lý thuyết này, do đó, ta không theo bất kỳ 
thuyết nào trong số đó,” 


*Nhưng Đức Phật có lý thuyết nào của chính mình không?” 


“Bậc giác ngộ, Vaccha ạ, thoát khỏi mọi lý thuyết; nhưng 
người biết được điều này - bản tính của sắc, và sắc sinh ra như thế 
nào, hửy điệt như thế nào; bản tính của thọ, và thọ sinh ra như 
thế nào, hủy diệt như thế nảo; bản tính của tưởng, và tưởng sinh 
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ra như thế não, hủy điệt như thế nào; bẳn tính cửa hành, và hành 
sinh ra như thế nào, hủy diệt như thế nào; bản tính của thức, và 
thức sinh ra như thế nào, hủy diệt như thế nào. Ðo đó, ta nói rằng 
đấng giác ngộ đã chứng đắc giải thoát, thoát khỏi sự quyến luyến, 
thế nên tất cả mọi huyến tưởng, xúc động, thị kiến lầm lạc có 
quan hệ tới một bản thể hay bất cứ thứ gì thuộc bản thể đều tuyệt 
diệt, mất đi, chấm dứt, bị từ bỏ, khước từ.” 

“Nhưng, thưa Đức Phật, vị tu sĩ tái sanh vào nơi đâu khi đã 
đạt tới sự giải thoát này?" 


“Vaccha, nói rằng ông ta tái sinh là không hợp le.” 

“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta không tái sinh.” 

*Vaccha, nói rằng ông ta không tái sinh là không hợp lẽ.” 

“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta vừa tái sinh vừa không tái 
sinh." 

“Vaccha, nói rằng ông ta vừa tái sinh vừa không tái sinh là 
không hợp lẽ.” 


“Vậy là, thưa Đức Phật, ông ta không phải tái sinh mà cũng 
không phải không tái sinh.” 


“Vaccha, nói rằng õng ta không phải tái sinh mà cũng 
không phải không tái sinh là không hợp lẽ." 


“Thưa Đức Phật, tôi lạc lối không biết nghĩ sao về vấn đề 
này nữa, và hoàn toàn trở nên rối trí, và niềm tin vào đức Phật 
phát xuất từ cuộc đàm đạo trước giờ đã mất đi.” 


“Đủ rồi, Vacchai Đừng lạc lối trong suy nghĩ về vấn đề này, 
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và đừng rối trí quá lắm. Lý thuyết này thâm trầm sâu thẳm, tối 
nghĩa và khó lòng hiểu thấu, nó hay, kiệt xuất và không thể tiếp 
cận bởi lý lê đơn thuần, nó vi tế v uyên bác chỉ với người trí huệ; 
và là một lý thuyết khó học đối với ông, kẻ thuộc về một môn phái 
khác, một niềm tin khác, mnột lý lẽ thuyết phục khác, một phân hệ 
khác và ngồi dưới chân một bậc thầy khác. Do đó, Vaccha, bây giờ 
la sẽ hỏi ông, và việc trả lời sẽ có ích cho ống. Ông nghi sao, 
Vaccha? Giả sử có một ngọn lửa đang cháy trước mặt ông, ông có 
nhận biết rằng ngọn lửa đang cháy trước mặt ông không?” 


“Thưa Đức Phật, nếu có một ngọn lửa đang cháy trước mặt 
tôi, tôi phải nhận biết rằng một ngọn lửa đang cháy trước mặt 
tôi,” 

“Nhưng Vaccha, giả sử có ai đó hỏi ông, “ngọn lửa đang 
cháy trước mặt ông tùy thuộc vào cái đì?”, ông sẽ trả lời ra sao, 
Vaccha”" 


“Thưa Đức Phật, nếu có ai đó hỏi tôi, “ngọn lửa đang cháy 
trước rnặt ông tùy thuộc vào cái gì?”, tôi sẽ trả lời rằng “ngọn lửa 
đang chấy trước mặt tôi tùy thuộc vào các chất đốt như cỏ và gỗ.” 

“Nhưng Vaccha, nếu ngọn hửa đang cháy trước mặt ông lụi 
tắt, ông có nhận biết ngọn lửa đang cháy trước mặt õng lụi tắt?" 

“Thưa Đức Phật, nếu ngọn lửa đang chảy trước mặt tôi lụi 
tắt,-tôi phải nhận biết rằng ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi lụi 
tắt." 


“Nhưng, Vaccha, nếu có ai đó hỏi ông, “Ngọn lởa này đã tắt 
theo hướng nào - đồng, tây, nam hay bắc?', ông sẽ trả lài thế nào 
hở Vaccha?” 
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“Câu hỏi không hợp lẽ, thưa Đức Phật. Vì ngọn lửa tủy thuộc 
vào chất đốt là cỏ và gỗ, khi chất đốt đã hết, và nó không có chất 
đốt khác, nó không còn nguồn nuôi dưỡng, tất nó phải lụi tắt.” 


“Theo đúng cái cách nhự thế đó, Vaccha, tất cả sắc tướng 
mà qua đồ người ta có thể khẳng nhận sự tồn tại của vị thánh, tất 
cả các sắc tướng đó đã bị rũ bỏ, điệt trừ, nhổ bật lên khỏi mặt đất 
như một cây thốt nốt, và trở nên không tần tại và không thể mọc 
bì trong tương lai nữa. Vị thánh, Vaccha ạ, đã giải thoát khải cái 
gọi là sắc tướng, giờ sâu thẳm, không thể đo lường, đò tìm, giống 
như đại dương vậy. Nói rằng ông ta tái sinh là không hợp lẽ. Nói 
rằng ông ta không tái sinh là không hợp lẽ. Nói rằng ông ta vừa tái 
sinh vừa không tái sinh là không hợp lẽ. Nói rằng ông ta không 
phải tái sinh mà cũng không phải không tái sinh là không hợp lẽ.” 


“Mọi thọ uẩn... 
“Mọi tưởng uẩn... 
“Mọi hành uẩn... 


“Mọi thức uẩn mà qua đó mật người có thể khẳng nhận sự 
tồn tại của vị thánh, tất cả các ý thức đó đều bị rũ bỏ, diệt trừ, nhổ 
bật khổi mặt đất như mật cây thốt nốt, trở nên không tồn tại và 
không thể mọc lại trong tương lai nữa. Vị thánh, hỡi Vaccha, người 
đã giải thoát khỏi cái gọi là sắc tướng, giờ sâu thẳm, không thể đo 
lường, dò tìm, giếng như đại đương vậy. Nói rằng ông ta tái sinh là 
không hợp lẽ. Nói rằng ðng ta khâng tái sinh là không hợp lẽ. Nói 
rằng ông ta vừa tái sinh vừa không tái sinh là không hợp lẽ. Nói 
rằng ông ta không phải tái sinh mà cũng không phải không tái 
sinh l không hợp lẽ.” 
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2.. ĐẠO ĐỨC - CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SỐNG 


(a) Dhammapada 
(Kinh Pháp cú - Con đường của đức hạnh) 


Chương I 
THƠ ĐÔI 


1. Các bản tính (tình thần) là kết quả của điều ta suy nghĩ, 
chịu sự chỉ đạo của tư tưởng chúng ta, và tạo thành từ tư tưởng 
của chúng ta. Nếu một người nói hay hành động với một tư tưởng 
xấu xa, nỗi buồn sầu đi theo y (như là quả báo) giống như bánh xe 
lăn theo chân của vật kéo xe (ví dụ: con bò kéo xe). 


2. Các bản tính (tỉnh thần) là kết quả của điều ta suy nghĩ, 
chịu sự chỉ đạo của tư tưởng chúng ta, và tạo thành từ tư tưởng 
của chúng ta. Nếu một người nói hay hành động với một tư tưởng 
trong sạch, hạnh phúc đi theo y (như là quả báo) giống như cái 
bóng không bao giờ la y cả. 

3. “Hắn ngược đãi tôi, hắn tấn công, hắn đánh bại tôi” - ở 
những kẻ nuôi đưỡng các ý nghĩ như thế, lòng thù ghét không bao 
giờ đứt được. 


4. “Hắn ngược đãi tôi, hắn tấn công, hắn đánh bại tôi” - ở 
những kẻ không nuôi dưỡng các ý nghĩ như thế, lòng thù ghét sẽ 
tiêu tan. 


5. Các nỗi thù hận không thể nguôi đi qua lòng thù hận mà 
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qua sự thứ tha, Đó là quy luật muôn đời. 


6. Một số người (không được học đạo) không biết rằng tất cả 
chúng ta đều phải đi đến chỗ kết thúc ở đây; nhưng những người 
biết điều này, các bất đồng của họ chấm dứt ngay nhờ trì kiến của 
họ. ' 

7. Như cơn gió cuốn qua một thân cây yếu ớt, Mara (Ma 
vương) thật sự đánh bại kẻ sống vì niềm lạc thú, không kiểm soát 
các giác quan cửa y, ăn uống vô độ, biếng nhác và suy nhược. 

8. Như cơn gió không xô ngã được một hòn núi đá. Mara 
thật sự không thể đánh bại kẻ sống không lưu tâm đến lạc thú, 
kiểm soát tốt các giác quan, ăn uống điều độ, trấn đầy niềm tin 
(vào Phật, pháp và szngha - cộng đồng) và sức sống. 

9. Kẻ sẽ mặc tấm áo vàng mà khêng tự thanh tẩy bản thân 
khỏi sự ô uế, kẻ không tưởng đến chân lý và tự chủ, thì không 
xứng đáng với tấm áo vàng 

10. Nhưng kẻ trừ điệt được sự đồi bại, có nền đức hạnh 
vững vàng, và làm chủ sự tự kìm chế và chân lý thật sự xứng đáng 
với chiếc áo vàng. 

11. Những ai tưởng tượng ra chân lý tron# cái bư ngụy và 
nhìn thấy điều không đúng ở chân lý không bao giờ đạt tới chân Íý 
mà chỉ đi theo các tuyển tưởng (ảo vọng). 

12. Nhưng những ai biết chân lý là chân lý và cái không 
đúng đắn là hư ngụy, đạt tới chân lý và đi theo các ước vọng chính 
đáng. 

13. Như mưa đột lọt qua một mái nhà lợp không khéo, sỉ mê 


331 


tìm ra đường để lọt vào một tâm không phản tỉnh. 


14. Như mưa không thể lọt qua một mái nhà lợp kỹ, sỉ mê 
không thể lọt vào một tâm phản tỉnh. 


15, Kẻ gây ác gánh chịu đau khổ ở thế Øiới này, y cũng gánh 
chịm đau khổ ở thế giới kế tiếp; y gánh chịu ở cả hai. Y gánh chị, 
ưu phiền, nhìn thấy sự tội lỗi của các hành vỉ của chính y. 


16. Kẻ tốt lành hoan hỉ ở thế giới này, y cũng hoan hỉ ở thế 
giới kế tiếp. Y hoan hỉ và trở nên an lạc, nhìn thấy sự trong sạch 
cửa các hành ví của chính y. 


17. Rẻ gây ác gánh chịu đau khổ ở thế giới này, y cũng gánh 
chịu đau khổ ở thế giới kế tiếp.; y gánh chịu ở cả hai. Y gánh chịu 
(nghĩ rằng) “ta đã gây nên tội lỗi”. Y thậm chí gánh chịu nhiều 
hơn khi sa xuống cõi địa ngục. 

18. Kẻ tốt lành hoan hỉ ở thế giới này, y cũng hoan hỉ ở thế 
giới kế tiếp. Y hoan hỉ (nghí rằng) "ta đã làm điều tốt". Y thậm chí 
hoan hỉ nhiều hơn khi đạt tới chốn tịnh độ. 

19. Ngay dù kể đó có trích dẫn vô vàn các bản kinh văn mà 
lười nhác không làm theo, y chỉ như một gã chăn bò đếm bò của 
người khác, y không có phần trong đời sống tôn giáo, 


20. Ngay dù kẻ đó chỉ trích dẫn một ít bản kinh văn, nhưng 
y thực hành theo giới luật, y, sau khi tử bỏ sỉ mẽ, thù hần, dại đột, 
đắc được chân trị kiến và thanh tịnh tâm hồn, thoát khỏi các ước 
vọng phàm tục cả ở thế giới này và thế giới kế tiếp, có phần trong 
đời sống tôn giáo. 
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Chương II 
CẢNH TỈNH 


1. Sự cảnh tỉnh là nơi ngụ của sự sống vĩnh cửu, sự khinh 
suất là nơi ngụ của cái chết. Những kẻ cảnh tỉnh (dâng mình cho 
sự phản tỉnh) không chết đi. Kẻ khinh suất không khác gì như đã 
chết rồi 


2. Kẻ trí huệ đã thấu hiểu sự phản tỉnh này an lạc trong sự 
phản tình và hoan hỈ trong trí kiến về Aras. 


3. Những bậc thức giả do tham thiền, quán chiếu luôn nỗ 
lực hướng tới thủ chứng Niết bàn, sự tự do và hạnh phúc tối 
thượng. 

4, Nếu một người luôn phấn tỉnh, nếu y tự thức tỉnh bản 
thân, nếu y luôn lưu tâm, nếu hành vỉ cửa y trong sạch, nếu y 
hành động với sự suy xét, nếu y tự kìm chế và sống theo giới luật, 
đạo hạnh của y sẽ gia tăng. 

5. Bậc thức giả, do tự thức tỉnh thân mình, do cảnh tỉnh, đo 
kìm chế, do kiểm soát, có thể tạo cho bản thân một hòn đảo 
không bao giờ bị nước lụt nhấn chìm, 

6, Những kẻ u mè, hèn hạ, rơi vào chỗ biếng lười; bậc thức 
điả theo dõi sự cảnh tỉnh cửa mình như vật quý báu nhất. 

7. Đừng hiến bản thân cho sự lười nhác hay sự thân quen 
với dục vọng và lạc thú dâm ô. Kẻ sốt sắng suy tư sẽ đạt được 
niềm hân hoan vĩ đại. 

8. Khi bậc thức giả đánh đuổi được sự lười nhác bởi nỗ lực 
không ngưng, leo tới chóp đỉnh tuệ giác, y nhìn một cách thản 
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nhiên xuống đám đông khổ đau bên dưới. Bậc thức giả nhìn 
xuống những người u mê như là một kẻ đứng trên đỉnh núi nhìn 
xuống cư dân ở đồng hằng (bên dưới). 


9. Sốt sắng giữa những kẻ biếng lười, thức tỉnh giữa những 
kẻ mê ngủ, bậc thức giả thẳng tiến như một con ngựa đưa, bỏ lại 
sau những con ngựa lầm thường. 


10. Bởi sự cảnh tỉnh Indra vươn lên uy lực của các thần linh. 
Mọi người tán dương sự cảnh tỉnh; sự vô tư lự luôn luôn bị chống 
đối. 


11. Một hành giả, kẻ an lạc trong sự cảnh tỉnh, kẻ nhìn vàa 
sự khinh suất với niềm e sợ, không thể nào rơi khỏi (từ trạng thái 
hoàn thiện của y) mà chỉ gần Niết bàn hơn. 


Chương IH 
TƯ TƯỞNG 

1. Như một người thợ làm tên, uốn cho thẳng chiếc tên của 
y, bậc thức giả uốn cho thẳng tư tưởng dao động chập chờn, khó 
theo đöi và khó kìm gíữ cửa mình. 

3. Như một con cá bị bắt ra khổi nước và ném lên mặt đất 
khô (giãy giựa không ngừng), tư tưởng này đao động luôn để thoát 
khỏi sự chí phối của Ma vương. 

3. Sự kiểm soát tư tưởng, cái vốn khó kìm giữ, luôn chập 
chờn đao động, luôn lang thang tùy thích, là điều tốt; một tâm trí 
đã được thuần phục là kể mang lại hạnh phúc. 

4. Hãy để bậc thức giả canh gác tư tưởng của y, cái vốn khó 
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nhận thức, cái vô cùng tế ví, vẩn vơ tùy thích. Tư tưởng được canh 
gác tốt là kẻ mang lại hạnh phúc, 


5. Những kẻ kìm hãm tư tưởng của mình, cái vấn du hành 
xa, đơn độc, vô hình thể, ngồi tại hang động (của trái tìm), sẽ 
thoát khỏi các xiềng xích của cái chết, 


6. Nếu tư tưởng của một người không ổn định, nếu nó 
không biết quy luật chân chính, nếu sự thanh tịnh của tâm trí gặp 
vấn đề, thì (trong y) trí huệ sẽ không toàn bích. 


7. Kể mà tự tưởng không gặp rắc rối (do các lỗi làm), không 
lay động, kẻ đã thôi suy nghĩ về thiện và ác, kẻ đã thức tỉnh (cảnh 
giác, cảnh tỉnh), kẻ đó không cá gì e sợ. 

8. Biết rằng thân thể này mong manh như một chiếc lọ, 
làm cho tư tưởng vững chắc như một pháo đài, để nó tấn công Ma 
vương với vũ khí của trí huệ, bảo vệ cái mà người ấy đã chế ngự và 
vẫn còn gắn liền với nó. 

9. Lâu rồi trước đây, alas, với thân thể này nằm trên quả đất, 
bị khinh miệt, bị tước đoạt đi ý thức, vô dụng như một bó củi đã 
cháy rồi. 

10. Cái mà một kẻ địch làm với một kẻ địch, cái mà một kẻ 
thù làm với một kẻ thù, đù nó là gì, cũng chưa gây nguy hại lớn 
bằng một tâm trí theo đường lầm lạc. 

11, Không phải là người mẹ, không phải là người cha, hay 
bất cứ một thân quyến nào khác lâm được gì nhiều; chính một 
tâm trí được hướng dẫn tốt phục vụ cho ta nhiều nhất. 
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Chương IV 
PHẨM HOA 
1, Ai sẽ ngự trị thế giới này và thế giới của Yama (chúa tể 
của những người đã chết) với các thần linh của nó? Ai sẽ tìm ra 
con đường đạo hạnh giống như một kẻ sát nhân tìm ra một bồng 
hoa? 


2. Đồ đệ sẽ ngự trị thế giới này và thế giới của Yama với các 
thần linh của nó. Đồ đệ sẽ tìm ra con đường đạo hạnh như một kẻ 
sát nhân tìm thấy một bông hoa. 


3. Biết rằng thân xác này giống như bèo bọt, biết rằng nó 
mang bản chất là ảo ảnh, hẻ gây các ngọn giáo mang hình bông 
hơa của Ma vương, y sẽ đi tới nơi mà vua của cái chết không nhìn 
thấy được mình. 


4. Cái chết tước đi một người đang hái những bông hoa (của 
sự sống), kẻ mà tâm trí đã cuồng quấn, như một cơn Ìũ cuốn đi 
một ngõi làng đang thiếp ngủ. 

5. Cái chết chế ngự một người nga'' khi y đang hái những 
bông hoa (của sự sống), kể mà tâm trí đã cuồng quẫn, ngay trước 
lúc y thủa mãn các lạc thú của y. 

6. Ngay cả một con ong hút mật từ một bông hoa và bay đi 
cũng không làm thương tổn bông hoa hay làm phai sắc phai 
hương của nó, thế nên hãy để bậc hiền mình ngụ yên trong làng 
của ông ta. 


7. Không phải là các hành động không xứng đáng của kể 
khác, không phải các hành ví (tội lỗi) do thừa hành hay lơ đăng 


336 


của họ, mà chính là các hành vị thừa hành hay do lơ đãng của 
chính bản thân một người cần được xem xét. 


8. Những lời nói tốt đẹp nhưng vô hiệu quả của kẻ hành 
động cũng như một bông hoa đẹp, đầy màu sắc mà không có 
hương thơm (như y thú nhận). l 


9. Nhưng những lời nói tốt đẹp và hiệu quả của kẻ hành 
động cũng như một bông hoa đẹp, đầy màu sắc và ngát hương 
thơm (như y thú nhận). 


10. Như rất nhiều loại hương thơm có thể tỏa ra từ một bó 
hoa, rất nhiều việc làm tốt cần được hoàn thành bởi con người khi 
y sinh ra. 


11. Hương hoa không bay ngược gió, cả hương của gỗ đàn 
hương hay của hoa #agara và hoa maillka, nhưng tiếng thơm của 
người tốt thậm chí đi ngược lại chiều gió. Một người tốt lan tỏa 
khắp mọi nơi. 

12. Đù là gỗ đàn hương hay hoa #2øara, hoa sen hay hoa 
assiki, trong số các hương thơm đó hương đạo hạnh là hơn hết. 

13. Hương thơm tỏa từ hoa tagara hay gỗ đần hương chỉ là ít 
ỏi, hương của những ai có đạo hạnh xông lên tới tận những thần 
lình ở nơi cao nhất. 

14. Với những ai có các đạo hạnh này, ai sống mà không 
khinh suất, ai được tự do nhờ trỉ kiến, Ma vương không bao giờ tìm 
thấy con đường của họ. 

15. Giống như khi trên một đống rác rưởi vất trên đường 
mọc lền một cây sen thơm ngào ngạt và làm trái tìm hoan lạc. 
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16. Ngay cả giữa những người mù ưa thích rác rưởi môn đồ 
của Đức Phật chân giác tỏa sáng với hào quang trải rộng nhờ trí 
huệ của ông ta. 


Chương V 
RẺ U MÊ 
1, Đêm thật quá dài đối với người đã tỉnh thức, Một yojana 
(một không gian từ 9 đến 12 dặm) thật quá dài đối với người yếu 
mệt; Chuỗi tồn tại thật quá dài đối với kẻ u mê không biết quy luật 
chân chính. 
2. Nếu trên một chuyến du hảnh mà hành giả không gặp 
người tốt hơn hay ngang bằng, hãy để y theo đuổi chuyến đi một 
mình y; Không nên đồng hành với một kể u mê. 


3. Kẻ u mê đau khổ nghĩ rằng “các con trai này thuộc về ta”, 
“sản nghiệp giàu có này thuộc về ta”. Bản thân y không thuộc về 
y. Làm thế nào các đưá con trai có thể là của y? Làm thế nào sản 
nghiệp là của y? 

4. Kẻ u mê biết được sự u mề cửa y cũng khôn ngoan ít nhất 
là ở chừng mực đó; nhựng một kể u mê cho bản thần mình lä 
khôn ngoan hị gọi là một tên thật sự u mẽ. 


5, Nếu một kể u mê gắn bó với một người khôn ngoan thậm 
chí suốt cả đời y, y cũng không nhận ra chân lý dù như là ăn cả 
một thìa xúp. 

6. Nhưng nếu một người chín chắn gắn bó với một người 
khôn ngoan dù chỉ một phút, y sẽ nhận ra chân lý đủ chỉ như là 
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một lần nếm xúp. 


7. Những kể u mê với nhận thức nhỏ nhoi là kể thù của 
chính họ, họ đi lại quanh quẩn làm những điều xấu xa tội lỗi mang 
lại quả báo đắng cay. . 

8. Vì hành vì không tốt đã thực hiện xong mang tới lòng ăn 
năn hối hận, phần thưởng người ta nhận được là khóc lóc và một 
khuôn mặt đầm đìa lệ. 

9, Nhưng vì hành vi tất đã thực hiện xong; không mang tới 
sự ăn năn, phần thưởng người ta nhận được là niềm hân hoan và 
hạnh phúc. 

10. Chừng nào mà một hành vi tội lỗi chưa mang tới quả 
báo, kẻ u mê nghĩ rằng nó giống như mật ngọt. Nhưng khi nó 
mạng lại quả báo, kể u mê gánh lấy khổ đau. 

11. Hãy để cho một lẻ u mê ăn thực phẩm của y tháng này 
qua tháng khác với lá cỏ Äusđ; dù sao đi nữa y cũng không đáng 
bằng sáu phần mười những người đã thấu hiểu quy luật. 

12. Một hành ví tội lỗi, như sữa vừa mới vắt, không đông 
ngay được; ngún cháy ngấm ngầm, như ngọn lửa bị phủ tro lên, 
nó theo đuổi kẻ u mê. 

13. Riến thức mà kẻ u mê đạt được, thay vì là sự tiến bộ của 
y, hủy điệt giá trị chung của y và phân rẽ đầu óc y. 

14. Hãy để kể u mê ao ước danh tiếng hão, địa vị cao giữa 
các khất sĩ, quyền uy trong các tu viện, và sự tôn thờ giữa các 
nhóm. 

15. “Hãy để cả các bà nội trợ và các tu sĩ nghĩ rằng điều này 
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do ta thực hiện. Hãy để họ đi theo niềm hân hoan của ta trong cái 
nên làm và cái không nên làm”. Đó là ao ước của kẻ u mê và thế là 
nỗi khao khát và niềm tự hào của y tăng lên. 


16. Một bên là con đường dẫn tới sự thành đạt; một bên là 
con đường dẫn tới Niết bàn. Hãy để các khất sĩ, môn đồ của đức 
Phật hiểu điều này, không tìm kiếm sự kính trọng của con người 
mà phấn đấu tìm tới trí huệ. 


Chương VI 
BẬC THỨC GIẢ 


1, Nếu kể nào thấy một thức giả chỉ trích y (vì những lỗi 
lầm cửa y), vả chỉ ra điều nên tránh, y nên nghe theo một thức giả 
như thế vì ông ta như thể kể hé lộ ra những kho tàng còn che 
giấu. Tình trạng của người nghe theo một thức giả như thế khá tốt 
đẹp và an lành. 

2. Hãy khiển trách y, hãy hướng đẫn y, hãy bắt y tránh khỏi 
điều ô nhiễm, Y sẽ được người tốt mến yêu và người xấu xa ghét 
bỏ. 

3. Người ta không nên kết bạn với những kẻ làm điều tội lỗi 
xấu xa hay là người tí tiện; hãy kết bạn với những ai có đức hạnh, 
với những người tốt nhất. 

4. Kẻ uống theo luật sống hạnh phúc với một tinh thần 
thanh thản. Bậc thức giả không bao giờ luôn hoan hỉ theo luật do 
những người được Phật chọn (hay các Aryas) phổ biến . 


5. Các kỹ sư dẫn dòng nước chảy (tới nơi họ muốn), thợ làm 
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tên uốn thẳng các mũi tên, thợ mộc khắc gỗ; bậc thức giả tự tu 
chỉnh bản thân. 


6, Như một tảng đá rắn không bị gió làm lay chuyển, kể 
thức giả không nao núng giữa lời chê và tiếng khen. 


7. Như hồ nước sâu luôn trong xanh và tĩnh lặng, kẻ thức 
giả trở nên bình an sau khí đã nghe được các giới luật. 


8. Người tốt vượt qua bất cứ điều gì xảy ra với họ. Người tốt 
không nói tầm phào, mong ước các lạc thú. Kẻ thức giả không 
biểu lộ sự biến đổi (phấn khởi hay chán ngán), dù là vui vẻ hay 
buồn rầu. 

9. Kẻ vì lợi ích của bản thân y hay vì lợi ích của ai khác mà 
không mong muốn có con trai hay giàu có hay một vương quốc, 
nếu y không không mong ước thành đạt bằng những phương liện 
bất công, thật sự y là một người khôn ngoan, đức hạnh và có lòng 
tin vào đạo, 

10. Có rất ít người trong thiên hạ đi tới bờ xa bên kia, những 
người khác thường chạy dạc theo bờ bên này. 

11. Nhưng những người - khi giới luật đã tác động tới họ - di 
theo giới luật, sẽ sang bờ bên kia, (nằm bên ngoài) sự néự trị của 
cái chết vốn khó mà vượt qua. 

12. Kẻ khôn ngoan hãy rồi bỏ con đường tăm tối và đi theo 
con đường sáng. Sau khi đi từ nhà mình tới tình trạng không nhà, 
sự ẩn đật này quá khó lòng yêu được. 

13, Hãy để y tìm kiếm niềm hoan lạc. Kẻ thức giả vứt bả 
mọi lạc thú, không đồi hỏi gï cho bản thân, tự tẩy rửa mình khỏi 
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mọi ô nhiễm của tâm. 


14. Kẻ có tâm trí vững vàng đặt trên bảy nguyên tố của ánh 
sáng, kể không bám víu vào bất kỳ thứ øì, hoan hỉ trong việc thoát 
khỏi mọi ràng buộc, kẻ mà lòng ham muốn của y đã bị chế ngự, 
kẻ tràn đầy ánh sáng, chứng đắc được Niết bàn trong thế giới này. 


Chương VI 
AHRAT (A-la-hán) 


1. Không còn khổ đối với người, kể đã hoàn tất chuyến du 
hành, kẻ đã thoát khỏi buồn sầu, giải phóng bản thân từ mọi phía, 
kẻ đã tháo bả mọi xiềng xích sông cùm. 


2. Kẻ trầm tư tự mình nỗ lực; họ không hưởng thụ trong 
một nơi lưu trú; như chim thiên nga rời khỏi chiếc hồ của chúng, 
họ lìa bỏ nhà cửa, đỉa đình của họ. 


3. Kẻ không có gì tích lũy (tài sản), kể ăn theo trï kiến, kẻ đã 
nhận thức được (bản chất của) sự giải thoát và sự tự do vô điều 
kiện, con đường của họ khó hiểu thấu giống như đường bay của 
chim trên bầu trời. 


4. Kê mà làng dục đã bị tiêu diệt, kể không quan tâm tới 
thực phẩm, kẻ đã nhận thức được (bản chất của) sự giải thoát và 
sự tự do vô điều kiện, con đường của họ khó hiểu thấu giống như 
đường bay của chím trên bầu trời. 


5. Ngay cả các thần linh cũng đố ky với ông ta, kể mà các 
giác quan lãnh đạm như con ngựa đã được người đánh xe thuần 
hóa, kể thoát khỏi lòng kiêu hãnh và thoát khỏi các điều ô uế. 
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6. Một người như thế độ lượng như trái đất này, như một 
ngưỡng cửa; kê thực hiện bổn phận của mình, kẻ giống một chiếc 
hồ đã vét sạch bùn; đối với một kẻ như thế không còn luân hồi 

. sanh tử, 

7. Tư tưởng của ông ta bình thản, ngôn từ cũng như hành vi 
của ông ta bình thản một khi ông ta đã đạt được tự do thông qua 
chân trì kiến và trở nên thanh tịnh. 

8, Người đã thoát khỏi sự nhẹ dạ nông nổi, người biết được 
cái vô thủy vô chung, người đã cắt la mọi mối dây, người đã chấm 
đứt mọi nhân duyên (đối với việc thực hiện các hành động tốt hay 
xấu), người đã từ bỏ mọi ao ước, kể ấy , quả thật là cao quý trong 
các can người. 

9. Nơi các vị thánh ngụ cư là một chốn tràn ngập niềm hân 
hoan, dù đó là trong thôn xóm hay giữa rừng sâu, trong lồng nước 
hay trên đất cạn. 

10.Những khu rừng tràn ngập niềm hân hoan (đối với các vị 
thánh); mọợi người (bình thường) thấy chẳng có gì vui thú ở nơi 
những kẻ không còn sỉ mê tìm thấy niềm an lạc; vì họ không tìm 
kiếm các lạc thú của giác quan. 


Chương VIII 
VÔ TẬN 


1. Một từ phải lẽ mà khí nghe người ta cảm thấy an bình 
còn tốt hơn một ngàn câu chứa đựng toàn những từ vô nghĩa. 


2, Một từ trong một câu thơ rà khi nghe người ta cảm thấy 
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an bình còn tốt hơn một ngần câu thơ chứa đựng toàn những từ 
vô nghĩa. 

3. Một đoạn văn mà khi nghe người ta cảm thấy an bình còn 
tất hơn một trăm câu thơ chứa đựng toàn những từ vô nghĩa. 


4, Nếu có một người trong một trận chiến thống linh hàng 
muốn vạn người, còn người khác chỉ thống lĩnh một người là bản 
thân người ấy, người ấy mới thật sự là kẻ vĩ đại nhất trong số 
những người lãnh đạo. 


5, Tự thống lĩnh bản thân thật sự tốt hơn là thống lĩnh kể 
khác; kẻ đã tự khép bản thân vào kỷ luật, kể đó luôn luôn thực 
hành sự tự chủ. 


6. Ngay cả một thần lính hay gưndharøa (tiên thánh) hay 
Ma vương cùng Brahrna cũng không thể đánh bại một kẻ như thế 
(người đã tự thống lĩnh bản thân). 


7. Nếu có kẻ trong cả trắm năm đều đều tháng này sang 
tháng nọ luôn hiến tế hàng ngàn tế vật, và nếu y chỉ một phút 
giây nào đó bày tỏ lòng tôn kính đối với một người có trì kiến vững 
chắc, sự tôn kính đó còn tốt hơn những thứ đã biến tế trọng trắm 
năm đó. 

8, Nếu có kẻ trong cả trăm năm đều đều tháng này sang 
tháng nọ đốt ngọn lửa cúng dường trong một khu rừng, và nếu y 
chỉ một phút giây nào đó bày tỏ lòng tôn kính đối với một người 
có trí kiến vững chắc, sự tôn kính đó còn tốt hơn cái đã cúng 
dưỡng trong trăm năm đó. 


9. Bất cứ thứ gì một người hiến tế trong thế giới này như là 
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một tặng lễ hoặc vật cúng dường cho một năm để kiếm sự khen 
thưởng - tất cả các thứ đó không đáng một phần tư (của thứ cúng 
dường tốt hơn). Sự tôn kính dành cho người chân chính còn tốt 
hơn. 


10, Đối với kẻ thường xuyên thực hành sự tôn sùng kính 
trọng đối với người già, bốn điều sau sẽ đía tăng: sự sống (số 
ngày), vẻ đẹp, hạnh phúc, sức lực. 


11. Nhưng đối với kẻ sống cả trăm năm với một cuộc đời 
xấu xa và không tiết chế, thì một ngày của người có đức hạnh và 
phản tỉnh còn tốt hơn. 


12. Và đối với kể sống cả trăm năm với một cuộc đời u mê 
và không tiết chế, thì một ngày của người khôn ngoan và phần 
tỉnh còn tốt hơn. 

13. Và đối với kể sống cả trăm năm với một cuộc đời nhàn 
rỗi và đau yếu, thì một ngày cửa người luôn nỗ lực phấn đấu còn 
tốt hơn. 


14. Và đối với kể sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được sự bắt đầu và sự kết thúc (sinh và tử), thì một ngày của 
người nhận thức được sự bắt đầu và sự kết thúc còn tất hơn. 

15. Và đối với kể sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được trạng thái bất tử, thì một ngây cửa người nhận thứ được 
trạng thái bất tử còn tốt hơn. 

16. Và đối với kê sống cả trăm năm mà không nhận thức 
được quy luật tối thượng, thì một ngây cửa người nhận thức được 
quy luật tối thượng còn tốt hơn. 
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Chương IX 
HẠNH KIỂM XẤU XA 


1. Một cơn người nên nhanh chóng hướng tới điều tốt lành; 
y nên ngăn giữ các tư tưởng của mình khỏi sự xấu xa. Nếu y bê trễ 
trong việc thực hiện điều tốt, tâm của y sẽ trở nên toan hỉ với tội 
lỗi xấu xa. 

2. Nếu một người thực hiện tội lỗi, đừng để y tái phạm 
thêm. Đừng để y ôm lấy nó trong tâm. Nỗi buần khổ là sự tích lũy 
cửa hạnh kiểm xấu xa. 


3. Nếu một người thực hiện điều tốt, hãy để y thực hiện nó 
thêm nhiều lần. Hãy để y ôm lấy nó trong tâm. Hạnh phúc là kết 
quả của hạnh kiểm tốt. 


4. Ngay cả một kể tạo nghiệp quả cùng có thể có hạnh phúc 
nếu hành vị xấu của y chưa chín muồi; nhưng khi hành vi xấu đã 
chín muồi, khi đó y sẽ gặp điều xấu xa. 


5. Ngay cả một người tốt cũng gặp điều xấu nếu hành vi tốt 
của y chưa chín muồi; nhưng khí hành vi tất đã chín muồi*khi đó 
y sẽ gặp điều tốt đẹp (đã dành sẵn cho y). 

6. Đừng coi thường sự xấu xa, rằng, “nó sẽ không đến gần 
tôi”. Ngay cả một vại nước cũng có thể đầy lên bởi từng giọt nước 
rơi vào. Một kẻ u mê trở nên hoàn toàn xấu xa nếu y đ0m góp nó 
đần dần. 

7. Đừng coi thường điều tốt lành, rằng, “nó sẽ không đến 
gần tôi”. Ngay cả một vại nước cũng có thể đầy lên bởi từng giọt 
nước rơi vào. Một thức giả trổ nên hoàn toàn tốt đẹp nếu y gom 


346 


góp nó đần dẫn. 


8. Như một thương nhân cé ít tùy tùng và có nhiều tài sản 
tránh đi theo một con đường nguy biểm, như một kẻ yêu cuộc 
sống của mình tránh thuấc dộc, kể thức giả phải tránh các hành 
động xấu xa. 


9. Nếu trên bàn tay một người không có vết thương, y có thể 
sờ vào thuốc độc. Thuốc độc không làm hại người không có vết 
thương. Không điều tội lỗi nào có thể rơi xuống một kẻ không xấu 
xa lội lỗi. 

10. Bất kỳ ai làm điều sai quấy với một kẻ ngây thơ vô tội 

,hay một kẻ trong sạch không lỗi ầm, sự xấu xa hồi phản lại y 
giống như việc ném cát bụi ngược chiều gió (phản trở lại chính 
kẻ ném nó). 

11. Một số người vào mộ. Rẻ tạo nghiệp báo xuống địa ngục; 
thiện nhân lên thiên đường; những ai thoát khỏi dục vọng đắc 
chứng Niết bàn. 

12. Dù là lên trời, xuống biển, chui vào kẹt núi hay bất cứ 
nơi nào được biết trên trái đất này để ẩn nấp, người ta công không 
thể trốn khỏi (hậu quả của) hành vi tội lỗi của mình. 

13. Dù là lên trời, xuống biển, chui vào kẹt nói hay bất cứ 
nơi nào được biết trên trái đất này để ẩn nấp, người ta cũng không 
thể vượt qua cái chết. 
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Chương X 
SỰ TRỪNG PHẠT 


1. Tất cả mọi người đều rụn sợ khi bị trừng phạt, tất cả đều 
sợ chết. Sánh những người khác như bản thân mình, người ta 
không nên sát sinh hay gây ra sự sất sinh. 


2. Tất cả mọi người đều run sợ khi bị trừng phạt, tất cả đều 
yêu sự sống. Ví những người khác như bản thân mình, người ta 
không nên sát sinh hay gây ra sự sát sình. 


3. Kẻ tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình mà đả thương 
vào sinh vật (giống như y) dù có khát khao hạnh phúc cũng không 
đạt được hạnh phúc sau khi chết. 


4. Kẻ tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình mà không đả 
thương vào sinh vật (giống như y) nếu khát khao hạnh phúc sẽ đạt 
được hạnh phúc sau khi chết. 

5, Đừng nói ra điều cay nghiệt. Những người bị nói như thế 
sẽ đáp lại anh (giống như thế). Vì lời nói năng giận dữ gây nên tổn 
thương, sự trả thù sẽ đến với anh. 

6. Nếu anh giữ mình tĩnh lặng như một cái cồng bị vỡ tan, 
anh sẽ đạt tới Niết bàn, vì anh không biết đến sự dao động. 

7. Giống như một kẻ chăn bò cùng bạn hữu đắt bầy bò tới 
đồng cả, tuổi già và cái chết dắt cuộc sống của giống hữu tình (tới 
một sự tồn tại mới). 

8. Nhưng một kẻ ụ mê làm các hành vi xấu xa không biết 


(cái gì dành sẵn cho y). Rẻ ngụ xuẩn thực sự bị thiêu cháy thông 
qua các hành vi của y như người ta đốt một đống lửa. 
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8. Kẻ trừng phạt bằng cách đã thương những người không 
đáng bị phạt và xúc phạm những người không có lỗi chẳng bao lâu 
sẽ đi đến một trong mười tình trạng này: 


10. Y có thể gánh chịu sự độc ác, sự suy nhược, tổn thương 
thân thể, tai ách nặng nề (các căn bệnh kinh khủng), hay mất trí. 


11, Hay một tai họa giáng xuống từ nhà vua hay một sự kết 
tội đáng sợ, mất mát bà con thân thuộc, của cải bị hủy hoại, 


12. Hay lửa cháy thiêu rụi các căn nhà của y và khí thể xác 
đã rã tan, kể u rẽ sa vào địa ngục. 

13. Dù là trần trưồng, tóc bện, đất bùn, nhịn ăn, nằm đất, 
chả xát bằng tro, ngồi bất động, cũng không thể tẩy uế được một 
người không thoát khải sự ngờ vực. 


14. Một người đù šn mặc lộng lẫy nhưng bồi dưỡng tâm 
thanh tịnh, bình thản, tự chủ, tựu thành (theo đường của Phật), 
trong sạch và đã chấm dứt gây thương tổn cho các tạo vật khác, kể 
đó là một người ðzahrmm, một du tăng khất sĩ (saman2), một thầy 
tu (bãikkhu). 


15. Trên thế giới có một ai rất kiềm chế do khiêm tốn tới 
mức y tránh khổi sự chỉ trích như một con ngựa được huấn luyện 
tốt tránh được chiếc roi hay không? 


16. Như một con ngựa dược huấn luyện tốt khi bị quất rơi 
trở nên hăm hở và lẹ làng, anh sẽ, đo niềm tín, đạo hạnh, năng 
lượng, thiền định, sự sáng suốt của giới luật, gạt bỏ được nỗi sầu 
khổ (của thế giới hiện tồn), được phú cho tri kiến và cách cư xử 
(tốt) và sự lưu tâm. 
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17. Các kỹ sư dẫn đồng nước chảy (tới nơi họ muốn), thợ 
làm tên uốn thẳng các mũi tên, thợ mộc chạm khắc gỗ; bậc thức 
giả tự tu chỉnh bản thân. 


Chương XI 
TUỔI GIÀ 


1. Tại sao còn có tiếng cười, tại sao còn có niềm vui trong 
lúc thế giới này luôn đang bốc cháy? Sao anh không tìm một ánh 
sáng, anh, kẻ bị bóng tối phủ vây? : 

2. Hãy nhìn bức tranh này, một thân thể đầy thương tích 
san sát, bệnh đau, và đầy các ý nghĩ mà trong đó không có sự 
thường trụ hay vững bền. 


3. Thân thể này rách tâ tơi, một ổ bệnh và rất mỏng manh. 
Cái đống đổ nát này tan ra từng mảnh, cuộc sống thật sự đã kết 
thúc bằng cái chết. 

— 4. C6 gì vui cho kể nhìn thấy những xương trắng như vỏ 
bầu khô bị vứt đí vào mùa thu. 

5, Một thành lây được tạo nên từ xương, được trát thịt và 
máu lên trên, và bên trong nó, cư ngụ tuổi già và cái chết, niềm tự 
hào và sự giả dối. 

6. Những chiếc xe ngựa tuyệt vời của các nhà vua đã rã nát; 
thể xác cũng bước tới tuổi già nhưng đức hạnh của thiện nhân 
không bao giờ có tuổi, các thiện nhân dạy bảo cho nhau như vậy. 


7. Một con người hiểu biết nhưng trưởng thành rất ít như 
một con bỏ; thịL nó tăng nhưng kiến thức nó không tăng. 
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8. Tôi đã theo đối rất nhiều cuộc sinh nở để tìm kẻ tạo ra nơi 
cư ngụ này nhưng không tìm ra y; sinh nở mãi luôn đau đớn. 


9. Này anh có thấy không, hỡi kẻ xây nên ngôi nhà, anh sẽ 
không xây ngôi nhà lần nữa. Tất cả rui xà của anh đã vỡ nát, các 
nóc nhà đã tan hoang, tâm của anh, đặt trên sự thủ đắc Niết bàn, 
đã đạt tới sự tiêu điệt các khát vọng. 

10. Những ai không thực hành việc sống độc thân, ai không 
đạt được sự sản khi còn trẻ, sẽ tiều tụy héo raòn như. một con sếu 
già trong một chiếc hồ không có cá. 

11. Những ai không thực hành việc sống độc thân, ai không 
đạt được sự sản khi còn trẻ, sẽ nằm như con sâu ở ngoài tổ kén, 
nuối tiếc về quá khứ. 


Chương XII 
TỰ NGÃ 

1. Nếu có kể tự cho mình là đáng mến, cứ để y sốt sắng tự 
chiêm ngắm bản thân. Kể thức giả nền thận trọng trong lúc một 
trong ba người đang theo dõi. 

2. Hãy để mỗi người trước tiên xác lập đâu là điều đúng đắn, 
rồi để y dạy cho người khác. (Nếu y làm điều này) kẻ thức giả sẽ 
không chịu khổ. 

3. Nếu có kẻ uốn nắn cuộc sống của y giếng như y dạy cho 
người khác, sau khi đã tự khuất phục bản thân tất, y có thể khuất 
phục (những người khác), vĩ tự ngã thật sự rất khó khuất phục. 

4. Tự ngã là chủ tể của tự ngã: còn ai có thể là chủ tể nữa? 
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Với một tự ngä đã khuất phục tốt con người có thể tìm thấy một 
chủ tể kể khó mà đạt được. 


5. Sự xấu xa được thực hiện bởi bản thân, sinh ra từ bản 
thân, tạo nên bởi bản thân, nghiền nát kể u rnê giếng như một 
viên kim cương đập vỡ một viên đá quý. 

6. Nhự một cây chùm gửi chiếm ngự cây sal, kẻ có sự vô tín 
ngưỡng quá lớn tự giảm trừ xuống trạng thái mà kể thù của y 
mong muốn cho y. 


7. Các hành vi xấu xa, gây tổn hại cho kẻ khác thì dễ làm. 
Cái gì tốt và có lại thi rất khó làm. 

8. Kể ngu xuẩn khinh miệt sự dạy bảo của đức thánh, hiền 
nhân, người đức hạnh và đi theo tà thuyết, phải chịu quả báo cho 
sự phá hoại của y giống hệt như đám sậy khafaka. 


9. Thật sự, tội lỗi đo bản thân thực hiện; tổn thương do bản 
thân gây nên. Công chính bởi bản thân mà việc xấu không được 
thực hiện; sự thanh lọc do bản thân làm nên. Sự trong sạch và sự 
ô uế do hẳn thân gây ra. Không ai làm cho người khác trong sạch 
được. 


19. Đừng để cho một kẻ bỏ qua công việc của chính y vì lợi 
ích của một người khác, dù là lớn lao; hãy để y, sau khi đã nhận ra 
công việc của chính mình, cung hiến bản thân cho công việc đá. 
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Chương XII 
THẾ GIỚI 


1. Đừng theo luật xấu. Đừng sống trong khinh suất. Đừng 
theo tà thuyết. Đừng là raột bạn hữu của thế giới. 


2. Hãy tỉnh ngộ (đánh thức bản thân anh), đừng nên khinh 
suất. Hãy theo luật cửa đức hạnh. Kẻ thực hành đạo đức sống 
hạnh phúc trong thế giới này cũng như trong thế giới bên kia. 


3, Hãy theo luật của đức hạnh, đừng theo luật của xấu xa tội 
lỗi. Kẻ thực hành đạo đức sống hạnh phúc trong thế giới này cũng 
như trong thế giới bên kia. 

4. Hãy nhìn thế giới như lả bọt nước: nhìn nô như một tấm 
gương. Kẻ nhìn thế giới như thế không bị Ma vương nhìn thấy. 

5. Nào, hãy xem thế giới này giống như một chiếc xe ngựa 
hoảng gia sơn mâu sặc s8. Kẻ u mề lún vào trong nó; còn thức giả 
không dính dáng tới nó. 

6. Kẻ trước đó khinh suất nhưng sau này trở nên phản tỉnh 
sẽ soi sáng thế giới như mặt trăng thoát ra khỏi đám mây. 

7. Kẻ mà hạnh kiểm xấu cửa y bị che phủ bởi hạnh kiểm tốt 
của y, soi sáng thế giới này như mặt trăng thoát ra khỏi đám mây. 

8. Thế giới này mù, ở đây chỉ có thể thấy rất ít. Như chim 
rời khỏi tổ, chỉ vài con bay tới thiên đường. 

9, Chim thiên nga bay trên con đường cửa mặt trồi, chúng 
băng qua bầu trời bằng các phương tiện của quyền lực huyền diệu 
của chúng. Rẻ thức giả được dẫn đắt ra khỏi thế giới này sẽ thống 
trị Ma vương và bầy quân tướng của y, 
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10. Kẻ vi phạm luật này (học thuyết của Phật), kẻ vọng ngữ, 
phỉ báng thế giới khác, sẽ không từ làm bất cứ việc xấu xa nào. 

11. Quả thật, kẻ keo kiệt không thể đì tới thế giới thần linh. 
Thật sự, kẻ u mê không tán thưởng sự cho đi. Nhưng kẻ thức giả, 
hoan hỉ trong việc từ thiện, vì lẽ đó sẽ hạnh phúc trong thế giới 
bên kia. 


12. Phần thưởng cao quý hơn cả quyền uy tối thượng trên 
trái đất, hơn cả đi tới thiên đàng, hơn cả quyền lực trên khắp các 
thế giới là đi tới nguồn suối (đạt được bước đầu tiên trong sự hóa 
thánh). 


Chương XIV 
ĐỨC PHẬT (Đấng Giác ngộ) 


1, Sự thu phục của người không còn lặp lại, không còn ai 
trên thế giới này được nằm trong sự thu phục của người, bằng con 
đường nào mà anh có thể dẫn người, kẻ đã giác ngộ, với nhận 
thức võ hạn. 

3. Người là kế không có mạng lưới đực vọng nào hay sự độc 
hại nào có thể làm lạc lối, bằng lối nào anh có thể dẫn đắt người, 
kẻ đã giác ngộ, với nhận thức vô hạn, vô lộ. 


3. Ngay cả các thần linh cũng ganh đua với những bậc thức 
giả đó, kẻ đã hiến mình cho thiền định, kẻ hân hoan trong an 
bình của sự giải thoát (khỏi dục vọng), kể soi sáng, kẻ trầm tư, 


4. Được sinh ra đời là điều thật khó khăn; cuộc sống của con 
người là điều thật khó khăn; việc lắng nghe luật chân chính là 
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điều thật khó khăn; sự nảy sinh phật tính là điều thật khó khăn, 


5. Việc lánh xa mọi xấu xa, việc hoàn thiện các hành vi tốt, 
việc thanh tẩy tầm hồn, đó là công việc giảng dạy của các Đức 
Phật, 


6. Nhẫn, tức cam chịu khổ lâu bền, là khổ hạnh cao nhất. 
Bậc giác ngộ tỏ bày rằng Niết bản là cao nhất (rong các sự vật). 
Người thật sự không phải là một ẩn sĩ đần áp kẻ khác; người 
không phải là một nhà tú khổ hạnh gây đau khổ cho kẻ khác. 

7. Không sỉ vả, không gây thương tổn, (thực hành) kừm chế 
theo giới luật, điều độ trong ăn tống, cư trú trong an tịch, cần 
mẫn trong tham thiền, đó là lời đạy của đấng giác ngộ. 

8. Không có sự thỏa mãn cho sỉ mê cửa một người dủ là 
một cơn mưa các hạt vàng ròng. Người biết rằng “các si mê là các 
lạc thú nhỏ nhoi và tạo nên đau khổ" là một người trí huệ. 

9. Ngay cả trong các niềm hoan lạc cối thiên đảng, người 
cũng không thấy niềm vui. Kẻ môn đồ hoàn toàn giác ngộ chỉ hân 
hoan với sự trừ diệt tất cả các dục vọng. 

10. Kể bị lãi đi bồi niềm e sợ tìm tới nhiều nơi ẩn náu, tới 
núi non, rừng thẳm, các cội cây thiêng và lăng mộ. 

11. Đó, quả thật, không phải là nơi trú ẩn an toàn, không 
phải là nơi trú ẩn tốt nhất. Sau khi tới nơi trú ẩn đó, con người 
không thể thoát khỏi mọi đớn đau. 

12. Nhưng kẻ tầm nơi trú ẩn ở Phật, luật và giới, y nhận 
thức ra, trong trí huệ mẫn tiệp của mình, tứ điệu đế lý. 


13. Khổ, Tập, Diệt, Đạo và Bát chánh đạo dẫn tới sự tiêu 
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điệt khổ. 


14. Đó, quả thật, là nơi trú ẩn an toàn, đó là nơi trú ẩn tốt 
nhất; Sau khi tới nơi trú ẩn đó, con người thoát khỏi mọi đớn đau. 


15. Một người tôn quý (Phật) khó mà tìm ra được. Người 
không ra đời ở đâu cả. Ở nơi nào mật thức giả ra đời, nhà đó thịnh 
vượng phồn vinh. 


16. Sự đản sinh của Phật là phúc lành; việc giảng dạy luật 
chân chính là phúc lành; hoà hợp với Giới là phúc lành; sự khổ 
hạnh của những ai sống trong hoà hợp là phúc lành. 


17. Kẻ tên kính những ai đáng tôn kính, đủ đó là Đấng Giác 
ngộ hay môn đồ của người, những kẻ đó đã khắc phục được các 
xấu xa và vượt qua đồng suối khổ sầu. 

18. Kẻ tôn kính những người như thế đã tìm được sự giải 
thoát và thoát khỏi sợ hãi, giá trị điều này không ai có thể đo 
lường được. 


Chương XV 
HẠNH PHÚC 


1. Vậy chúng †a hãy sống hạnh phúc, không oán ghét ai cả 
giữa những người thù ghét. Chúng ta hãy ngụ cư, thoát khỏi lòng 
thù ghét giữa những người thù ghét. 

2. Chúng ta hãy sống hạnh phúc, thoát khỏi bệnh tật giữa 
những người khể sở vì bệnh tật. Chúng ta hãy ngụ cư, thoát khỏi 
bệnh tật giữa những người khổ sở vì bệnh tật. 
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3. Chúng ta hãy sống hạnh phúc, thoát khỏi lo âu giữa 
những người khổ sở vì lo âu. Chúng ta hãy ngụ cư, thoát khỏi lo âu 
giữa những người khổ sổ vì lo âu. 

4. Chúng ta hây sống hạnh phúc, chúng ta, những người 
không sở hữu bất cứ thứ øì. Chúng ta hãy ngụ cư, được bỗi đắp bởi 
hạnh phúc như các thần linh rực rỡ. 


5, Chiến thắng sinh ra lòng oán hận; kẻ bị thống trị sống 
trong nỗi thảm sầu. Kẻ đã từ bả (những ý nghỉ về ) chiến thắng 
và thất bại, kể đó bình thản và sống hạnh phúc. 


6. Không có ngọn lửa nào giống như nỗi đam mê, không có 
bệnh tật nào giống như lòng aán hận, không có nỗi buồn nào 
giếng như sự hiện hữu thể xác này (cá nhân), không có hạnh 
phúc nào cao hơn sự an bình. 


7. Tham lam là chứng bệnh tồi tệ nhất; các thiên hướng là 
nỗi sầu lớn nhất; Đ3i với kẻ biết được chân lý này, Niết bàn là điều 
vui sướng nhất, 

8. Sức khảe là món quà tặng quý nhất, sự mãn nguyện là tài 
sản lớn lao nhất; sự thật là điều tốt nhất trong các quan hệ. Niết 
bàn là hạnh phúc cao nhất. 

9. Khi đã nếm trải sự ngọt ngào của cô quạnh và sự ngọt 
ngào của an bình, y thoát khỏi sợ hãi và tội lỗi trong khi y uống 
niềm ngọt ngào hân hoan của luật. 

10. Thị quan của người cao quý sáng tỏ; sống với họ (kết 
bạn với họ) luôn là niềm hạnh phúc. Người không gặp đỡ những 
kể u mẽ luồn luôn là người hạnh phúc. 
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11. Kẻ kết giao với một người u mê chịu khổ một thời gian 
lâu. Giao kết với kể u mê giống như với một kẻ thù, luôn luôn #ây 
đau khổ. Kết giao với bậc thức giả, giống như gặp người thân 
thuậc, luôn là niềm hạnh phúc. 


12. Do vậy, giếng như mặt trăng đi theo con đường của các 
chòm sao, người ta nên đi theo bậc thức giả, thông tuệ, hiểu biết, 
người giỏi chịu đựng, người có trách nhiệm, người cao quý: một 
người thông tuệ và tốt đẹp như thế (người ta nền đi theo). 


Chương XVI 
NIỀM VUI 


1. Kẻ hiến bản thân mình cho các trè tiêu khiển (của thế 
gian) và không hiến rnình cho việc trầm tư mặc tưởng, từ bỏ phúc 
lợi cửa chính y và tham lam lạc thú, sẽ đố ky với kẻ gắng sức trong 
việc suy tư. 

2. Đừng để một ai bám vào cái vui thú hay cái không vui 
thú, Không thấy cái gì vui thú cũng đau khổ giống như thấy cái gì 
không vui thú. 

3. Do vậy, đừng ưa thích bất cứ thứ gì; sự mất mát người 
yêu mến là xấu xa. Đối với kẻ không ưa thích mà cũng chẳng ghét 
bỏ không có một mối dây ràng buộc nào cả. 

4. Từ kể ưa thích nảy sinh đau khổ; từ kể ưa thích nảy sinh 
sợ hãi. Đối với kẻ thoát khỏi sự ưa thích không có gì là đau khổ, 
Thế thï làm sao có sự sợ hãi? 


5. Từ sự sỉ mê nảy sinh đau khổ; từ sự sĩ mê nảy sinh sợ hãi. 
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Đấi với kể thoát khỏi sự sĩ mê không có gì là đau khổ. Thế thì làm 
sao CÓ SỰ Sợ hãi? 


6. Từ sự hưởng thụ nây sinh đau khổ; từ sự hưởng thụ nảy 
sinh sợ hãi. Đối với kẻ thoát khỏi sự hưởng thụ không có ÿøì là đau 
khổ. Thế thì làm sao có sự sợ hãi? 


7. Từ sự ao ước nảy sinh đau khổ; tử sự ao ước nảy sinh sợ 
hãi. Đối với kể thoát khổi sự ao ước không có gì là đau khổ. Thế thì 
lầm sao có sự sợ hãi? 


8. Từ sự thèm muốn nảy sinh đau khổ; từ sự thèm muốn 
nảy sinh sợ hãi. Đối với kẻ thoát khỏi thèm muốn không có øì là 
đau khổ. Thế thì làm sao có sự sợ hãi? 

9. Kẻ được phú cho đức hạnh và thị kiến, kể tuân thủ luật, 
kể chăn thật, kẻ lưu tâm tới các chức vụ của mình, kẻ đó được thế 
gian yêu mến. 

10. Kẻ mà trong lòng sự ao ước đối với Bất khả tư nghị đã 
nảy sinh, kẻ no đủ với tâm hồn, tư tưởng kẻ đó thoát khỏi đục 
vọng, và kể đó được gợi là người ngược dòng. 

11. Khi có người đã đi xa lâu ngày quay trở về an toàn, thân 
thuộc, bạn hữu, và những người cầu chúc tốt lãnh đồn chào y một 
cách vui mừng. 

12. Các hành vi tốt của một thiện nhân, kể đã sang thế giới 
bên kỉa, đón chào y cúng giống như những thân bằng quyến 
thuộc đón chào một người bạn mới quay về... 
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Chương XVI 
SỰ GIẬN Dữ 


1. Hãy để một người đẹp bỏ cơn tức giận, để y từ bỏ niềm 
kiêu hãnh. Để y ra khỏi mọi dính đáng của thế gian; không còn 
khổ đối với kẻ không dính dáng tới tên gọi và bình thức (sự tồn tại 
về mặt hiện tượng} và kẻ không tự mệnh đanh mình là gì cả. 


2. Ñẻ kăm nén được cơn giận đang dâng lên như một chiếc 
xe ngựa chạy lạc lốt (trên đồng trống) của y, tôi gọi y là một người 
đánh xe thực thụ; những người khác chỉ biết cầm cương mà thôi 
(và không xứng đáng được gọi là người đánh xe). 


3. Hãy để cho một người vượt qua cơn giận dữ bằng sự bình 
tỉnh (lịch thiệp), vượt qua xấu xa bằng điều tốt, vượt qua sự keo 
kiệt bằng lòng hào phóng, vượt qua sự dối trá bằng sự thật. 


4. Người ta nên nói sự thật, không đầu hàng cơn giận, dù 
cho bị đòi hôi ít thôi. Bởi ba phương tiện này người ta hẳn sẽ đạt 
tới chỗ các thần linh, 


5. Các bậc hiền triết không làm thương tổn một ai, luôn 
luôn kiểm soát thân thể họ, đi tới chỗ không thể biến đổi, nơi mà, 
khi đã tới, họ không còn khổ nữa. 

6. Những kẻ luôn cảnh giác, kẻ học hỏi ngày đêm, kẻ phấn 
đấu đạt tới Niết bàn, sự ô uế của họ chấm dứt. 

7. Đây là một câu cách ngôn xưa cũ, Atula ạ, đây không chỉ 
là (câu cách ngôn) của ngày nay. “Người ta than phiền về kẻ.ìm 
lặng. Người ta than phiền về kể nói nhiều, người ta than phiền về 
cả kể nói năng điều độ." Không có ai trên thế giới này không bị 
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trách phiền. 


8. Chưa hề có, sẽ không hề có, và không có trong hiện tại, 
bất kỳ một ai toàn là bị trách phiền hay toàn là được ngợi khen. 

9. Nhưng ngài, người được kể sáng suốt quan sát ca tụng 
suốt đêm ngày, người không hề thiếu sót, thông tuệ, được phú cho 
sự minh triết và đức hạnh. 

10. Ai là người xứng đáng để chê trách ngài, kề giống như 
một đồng vàng từ sông Jambu? Ngay cả các thần lĩnh cũng ca 
tụng ngài; ngay cả Branma cũng ngợi ca ngài. 

11. Hãy để một người cảnh giác với sự kích thích của thể 
xác. Để y thực hành sự kìm chế đối với thể xác. Sau khi đã rũ bỏ 
các tội lỗi của thể xác hãy để y thực hành đức hạnh với thể xác 
của y. 

12. Hãy để một người cảnh giác với sự kích thích của ngôn 
từ. Để y thực hành sự kìm chế đối với ngôn từ. Sau khí đã rũ bỏ 
các tội lỗi của ngôn từ hãy để y thực hành đức hạnh với ngôn từ 
của y, `. 

13. Hãy để một người cảnh giác với sự kích thích của tâm 
trí. Để y thực hành sự kìm chế đối với tâm trí. Sau khi đã rũ bỏ các 
tội lỗi của tâm trí hãy để y thực hành đức hạnh với tâm trí của y. 

14. Bậc thức giả, người kiểm soát thân thể của họ, kiểm 
soát ngôn từ của họ, tâm trí của họ cũng giống như thế, thật sự đã 
có sự kiểm soát rất tốt. 
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Chương XVHI 
SỰ Ö UẾ 


1. Anh giờ đây giống như một chiếc lá khô héo; thậm chí 
các sứ giả của thần chết đã đến gần anh. Anh đứng ở ngưỡng cửa 
của sự khởi hành (ở cổng của cái chết) và anh đã tây chuẩn bị 
£ì (cho chuyến viễn du của anh). 


2. Hãy lạo cho bản thân anh một hòn đảo (nơi ẩn trú), hãy 
nhanh chống nễ lực, hãy khôn ngoan. Khi những sự ô dế của anh 
được gột rửa và anh đâ thoát khỏi tội lỗi, anh sẽ tới thiên đàng, đất 
của những người được chọn lựa. 

3, Cuộc đời của anh đã đì tới gần nơi kết thúc, anh sắp đổi 


điện với Yama (Diêm vương). Không có nơi cho anh nghỉ ngơi 
trên đường và anh đã không chuẩn bị gì {cho cuộc viễn du này). 


4. Hãy tạo cho bản thân anh một hòn đảo (nơi ẩn trú), hãy 
nhanh chống nỗ lực, hãy khôn ngoan. Khi những sự ô uế của anh 
được gột rửa và anh đã thoát khỏi tội lỗi, anh sẽ không bước vào 
đường sinh tử nữa. 


5. Như một người thợ rèn mài sạch các vết bẩn của lọc kể 
khôn ngoan rửa sạch các ô uế của bản thân dần dần, từng chút 
một, và thường xuyên liên tục. 

6. Rỉ sét nảy sình từ sắt tự ăn mòn lấy nó đù nó sinh ra từ 
chính nó, các hành vi xấu xa của người phạm tội đưa y tới tình 
trạng xấu xa cũng giống hệt như thế. 

7. Sự không thuật lại là điều ô uế của kẻ kiếm tìm, sự không 
sử dụng được là điều ô uế của căn nhà; sự nhơ bẩn là điều 6 uế của 
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ngoại hình (cá nhân), và sự khinh suất là điều ô uế của người cảnh 
giác. 

8. Hạnh kiểm xấu là sự ô uế của một người phụ nữ; sự keo 
kiệt là điều ô uế của kẻ bố thí; các hành vi xấu là những điều ô uế 
của thế giới này và xuất thế giới. 

9, Nhưng có một điều ô uế lớn hơn hết thảy mọi điều 6 uế. 
Sự ngu đốt mê muội (võ mình) là điều ô uế lớn nhất. Hồi các khất 
sĩ, sau khi đã rửa sạch điều ô uế này, sẽ thoát khỏi mọi điều ô uế. 

10. Cuộc đời thật để sống đối với kẻ không biết hổ thẹn, kẻ 
ô hợp, kể gây bất hoà, kể phỉ báng, kể trơ tráo, kẻ nhơ nhuốc. 

11. Nhưng cuộc đời thật khó sống đối với kẻ có lòng khiêm 
tốn, kẻ luôn kiếm tìm điều trong sạch, kẻ bất vụ lợi, kẻ có liêm sỉ, 
kẻ sống trong sạch, kẻ có nhận thức. 

12. Kẻ hủy hoại cuộc sống, kẻ nói lời gian đối, kẻ lấy cái 
không phải cho mình, kẻ đi lại với vợ người khác, 

13. Và kẻ vùi mình vào rượu chè, kể ấy, ngay trong thế giới 
này, đã tự đào bật gốc rễ của y. 

14. Hỡi con người, hãy biết điều này, rằng những cái xấu xa 
sẽ xảy đến với kẻ không kìm chế. Đừng để lồng tham và việc làm 
sai quấy mang đau khổ tối cho anh trong một thời gian dài. 

15. Người ta cho (bố thí) theo niềm tin hay theo tình thân 
thiện của họ. Do đó, kể bực dọc về thức ăn thức uống đã cho 
người kháế sẽ-khổng hưởng được sự bình an tâm hồn dù là ban 
ngảy hay ban đêm.. 

16. Kể mà trong lòng tỉnh thần này (sự đố ky) đã tiêu trừ, 
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nhổ bỏ tận gốc rễ, kẻ ấy, thật sự, dù ban ngày hay ban đêm, hưởng 
được sự thanh thản tâm hồn. 


17. hông có ngọn lửa nào bằng sự đam mê, không có kẻ 
bắt giữ nào bằng lòng oán hận, không có tấm lưới (chiếc bẩy) nào 
bằng huyễn tưởng, không có cơn lũ nào bằng sự thèm khát. 

18. Lỗi lầm của kể khác thì đễ thấy; của bản thân thì khó 
thấy. Con người sàng lọc lỗi lầm của kẻ khác như sàng lúa thóc, 
nhưng lỗi lâm của chính y thì y giấu như một tên cờ bạc bịp giấu 
một con súc sắc không may. 


19. Đối với kể làm người quan sát lỗi âm của người khác, kể 
luôn luôn chỉ trích, lòng đam mê của y gia tăng và y cách xa việc 
tiêu trừ các đam mê. 


20. Trên trời không có đường, không có người ẩn dật ở bèn 
ngoài chúng ta, tĩnh nhân loại hân hoan trong cõi phàm trần; Đức 
Phật thoát khải phàm trần. 


21. Trên trời không có đường, không có người ẩn đật ở bên 
ngoài chúng ta. Không có thứ gì trong thế giới có bản tính, hiện 
tượng này là vĩnh cửu, không có sự đao động đối với kể đã giác 
ngộ. 


Chương XIX 
KỶ THIỆN 
1, Rẻ thực hiện mục đích của y bằng bạo lực là không chính 
đáng (theo luật định). Kẻ quyết định cả thuận lợi và bất lợi mới là 
thức giả. 
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2. Kẻ dẫn đất người khác bằng cách thức phí bạo lực và 
công bằng, kẻ đó được coi là người bảo vệ của luật, thông mình và 
chản chính. 

3. Một người không phải hiểu biết chỉ vì y nói nhiều. Kẻ 
thanh tịnh, thoát khỏi sợ hãi, oán bận, kẻ đó mới gọi là người hiểu 
biết, 

4. Một người không phải là kể ủng hộ luật chỉ vì y nối nhiều, 
mà là kẻ, dù hiểu biết ít, nhận thức nó bằng thân thể của y, kể 
không bỏ sót luật, kẻ đó mới thật sự l người ủng hộ luật, 

5, Một người khóng phải l một trưởng lão chỉ vì tóc của y 
bạc. Tuổi của y đã chín muồi, nhưng y được gọi là già vô dụng. 

6. Kế mà trong y cư ngụ chân lý, đức hạnh, phi bạo lực, sự 
kìm chế, sự kiểm soát, kề thoát khỏi sự ô uế và thông tuệ, kẻ đó 
được gọi là trưởng lão. 

7. Không phải bởi trò chuyện đơn thuần, không phải bởi vẻ 
đẹp của lần đa mà một người đấ ky, tham lam và xấu xa trở nên có 
thiện tâm. 

8, Kẻ mà trong y các thứ xấu này (đố ky, tham lam, xấu xa) 
đã bị diệt trừ, nhổ bẻ tận gốc rễ, kẻ thoát khỏi tội lỗi và thông 
minh, được gọi là tốt đẹp. 

9. Không phải bởi sự xuống tóc mà một người vô kỷ luật và 
nói điều không chính đáng trở thành một tín đồ. Làm thế nào một 
người đầy lòng dục vọng và tham lam có thể là một tín đồ? 


10. Nhưng kẻ luôn luôn lắng yên các xu hướng xấu xa, lớn 
hay nhỏ, kẻ ấy được gọi là một tín đồ vì y đã an tịnh mọi xấu xa. 
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11. Một người không phải là khất sĩ chỉ vì y đi xín người 
khác (cửa bố thí. Kẻ tuần theo toân bộ luật mới là một khất sĩ, 
chứ không phải là kẻ chỉ tuân theo một phần. 


12. Nhưng kề ở trên cái xấu và cái tốt và đã xuống tóc, kể xử 
sự trong thế giới với tri thức, kế đồ thực sự được gọi là một khất sĩ. 


13. Bởi sự ìm lặng (quan sát), một người không trở nền một 
hiền giả nếu y ngu đốt và mê muội; nhưng bậc thức giả kia, kể giữ 
cân bằng, nắm lấy điều thiện, 


14, Và tránh điều ác, kể ấy là hiền nhân, là một hiền nhân 
chính vì lý do đó. Rẻ trên thế giới này cân cả hai phiá được gọi là 
một hiền nhân chính vĩ lẽ đó. 


15. Một người là không cao quý (và được chọn lựa) vì y đả 
thương các sinh vật. Y được gọi là cao quý nếu y không đả thương 
các sinh vật. 


16, Không chỉ bởi hạnh kiểm có kỷ luật và các thệ nguyện, 
không chỉ bởi học hỏi nhiều, hơn nữa không phải bải sự thủ đắc 
sự thanh tịnh trầm tự hay bởi việc ngủ một mình, 

17. Mà tôi đạt tới hạnh phúc giải thoát mà không một phàm 
nhân nào đạt tới. Hỡi các khất sĩ, đừng quá tự mãn chững nào các 
ông chưa đạt tới sự tuyệt điệt các điều ô uế. 


Chương XX 
ĐẠO 


1. Trong các đạo, Bát chánh đạo là tốt nhất; trong các chân 
lý, tốt nhất là Tứ điệu đế; trong các đức hạnh, sự giải thoát khỏi 
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lòng quyến luyến lã tốt nhất; trong mọi can người là kẻ đã đạt 
được trí kiến. 


2. Đây chính là đạo; không có đạo nào khác dẫn tới sự thuần 
khiết của nhận thức. Hây đi theo đạo này. Đạo nầy sẽ giải thoát 
khôi Ma vương. 


3. Đi trên con đường này, anh sẽ chấm đứt khổ của anh. 
Con đường này do tôi thuyết giảng khi tôi đã nhận thức được sự 
nhổ đi các gai (trong thịt). 


4, Bản thân anh phải cố gắng. Các bậc giác ngộ chỉ là 
những người thuyết pháp. Kẻ nào đi vào con đường này và thực 
hành tham thiền thì được giải thoát khỏi sự rằng buộc của Ma 
vương. 


5. “Tất cả các tạo vật đều vô thường”. Khi một người nhờ trí -: 
huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn sầu; 
đó là con đường để thanh lọc. 

6. “Tất cả các tạo vật đều buồn thảm". Khi một người nhờ 
trí huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn 
sầu; đó là con đường để thanh lọc. 

7. “Tất cẢ các tạo vật đều vô ngã”. Khí một người nhờ trí 
huệ mà nhận thức ra (điều này), y không lưu ý tới nỗi buồn sầu; 
đó là con đường để thanh lọc. 

8. Kẻ không từ bỏ khi đã đến lúc để từ bỏ, kẻ, đù trẻ trung 
và khỏe mạnh, đầy biếng nhác, kể nhu nhược trong giải pháp và 
suy tư, kể biếng nhác, vô công rồi nghề đó sẽ không tìm thấy con 
đường tới sự thông tuệ. 
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9. Cảnh giác với lời nói, kìm giữ tốt tâm trí, một người 
không thực hiện điều gì sai quấy với thể xác của y. Kẻ theo đúng 
ba con đường hành động này sẽ đạt tới đạo do thức giả giảng dạy. 


10. Từ tham thiền sinh ra trí huệ; từ việc thiếu suy tưởng 
sinh ra sự thiếu trí huệ. Biết được hai con đường tiến bộ và suy tàn 
này, một người phải đặt bản thân theo một con đường như thế để 

-trí tuệ của y thăng tiến. 


11. Hây đốn cả rừng cây, chứ không chỉ một cây; hiểm 
nguy đến từ rừng rậm. Sau khi đã đốn bỏ cả khu rừng và dục 
vọng, hỡi các khất sĩ, các ông sẽ đạt được sự tự do. 


12. Chừng nào dục vọng đối với người phụ nữ, dù nhỏ bế, 
của một người đàn ông chưa thật sự diệt trừ, chừng đó tâm trí y 
vẫn còn quyến luyến (đối với sự tồn tại), giống như một một con 
bê còn bú chạy theo mẹ nó. 

13. Hãy cắt bỏ tình yêu tự ngã giống như anh ngắt một 
bông loa kèn mùa thu với bàn tay. Hãy yêu thương con đường tới 
an bình, tới Niết hàn do Phật chỉ ra. 

14. “Ở đây ta cư trú trong mưa, ở đây trong mùa đông và 
mùa hạ”, kể ngu sỉ nghĩ thế; y không nghĩ về các chướng ngại 
(của cuộc đời). 

15. Giống như một cơn lũ lớn cuốn đi một thôn làng đang 
thiếp ngủ, cái chết cuốn lấy một con người hoa mắt với con cái và 
gia súc, kẻ mà tâm trí rối bời (vì lông dục vọng đối với các phẩm 
vật trần tục). 


16. Các đứa con trai không có sự bảo vệ nào cả, không có 
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cha nào cả, không có bà con nào cả; vì đối với một người đã bị cái 
chết tóm lấy, không có gì là an toàn trong tình thân quyến, 

17. Khi nhận thức được ý nghĩa của điều này, kẻ thức giả và 
thiện nhân nén nhanh chóng dọn sạch con đường dẫn tới sự giải 
thoát. 


Chương XXI 


PHẨM TẠP 


1. Nếu, khí từ bỏ một lạc thú nhỏ người ta gặp một lạc thú 
lớn hơn, kẻ thức giả sẽ từ bỏ lạc thú nhả, và tìm kiếm lạc thú lớn 
hơn, 

2. Kẻ mong được hạnh phúc cho bản thân bằng cách buộc 
người khác chịu khổ, kể ấy, vướng vào các mối dây oán hận, 
không thể thoát khởi sự oán hận, 

3. Nếu, sau khi tử bổ cái nên làm, lại làm cái không nên 
làm, ở những người không kìm giữ và không cảnh giác đó, những 
đồi bại cảng tăng lên, 

4. Nhưng những kẻ mà tâm trí luôn cảnh giác với thể xác, 
kể không nhằm tới cái không nên làm, kẻ kiên định thực hiện 
điều nên làm, những ô uế của các kẻ khôn ngoan và cảnh giác đồ 
sẽ chấm đứt. 


5. Một người brahmin chân chính không làm thương tổn đủ 

y đã giết cha và mẹ và hai vị vua của đẳng cấp chiến binh và một 
vương quốc với mọi đối tượng của nó. 

6. Một người brahmin chân chính không làm thương tổn dù 
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y đã giết cha và mẹ và hai vị vua lính thánh và một kẻ thủ là kế 
thứ năm. 


7. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, dù đêm hay ngày, luôn tuân thủ theo Phật. 


8. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, dù đêm hay ngày, luôn tuân thủ theo luật. 


9. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, dù đêm hay ngày, luôn tuân thủ theo giới. 


10. Các môn đồ của Phật luôn luân cảnh tỉnh tốt; tư tưởng 
của họ, dù đêm hay ngày, luôn tuân thủ theo (bản chất của) thể 
Xác. 


11. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tâm trí 
của họ, dù đêm hay ngày, hoan hỉ với sự thiếu vắng điều nguy hại 
(yêu, lòng say đắm). 


12. Các môn đồ của Phật luôn luôn cảnh tỉnh tốt; tâm trí 
của họ, dù đêm hay ngày, hân hoan trong suy tưởng tham thiền. 


13. Khó mà rửi bỏ thế giới như một nơi trú ẩn và khó hưởng 
thụ. Cũng khó khi ‹ống ở nhà như một người nội trợ. Sống với 
người không đồng cảm thì đau khổ. Cuộc đời của kẻ thang thang 
bị vây quanh bởi đau khổ. Do đó, đừng để ai làm kẻ lang thang, 
đừng để ai rơi vào đau khổ. 


14. Dà một người tìn vào bất kỳ tôn giáo nào, được phú cho 
đức hạnh, danh vọng, và sự thịnh vượng được chia phần, ngay đó 
y được tôn trọng. 


158. Người tốt phát ánh sáng từ xa như các ngọn núi 
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Hìmalaya nhưng người xấu không được nhìn thấy, như tên bắn 
trong bồng tối. ˆ 


16. Hãy để một người ngồi một mình, ngủ một mình, hành 
động một mình mà không biếng nhác, khuất phục tự ngã bằng 
các phương tiện của sự đơn độc bản thân:.y có thể tìm thấy hân 
hoan trong sự tiêu diệt các đục vọng. 


Chương XI 
ĐỊA NGỤC 
1, Kể nói điều không có thật xuống địa ngục; cũng vậy, kẻ 
đã làm một điều mà nói, “Tôi không làm điều đô”. Sau cái chết, cả 
hai trở nên ngang nhau, là những kẻ có hành vì xấu trong kiếp 
sau. 


2. Có nhiều người khoác tấm áo vàng mà cư xử không tốt và 
không kìm giữ. Những kẻ làm ác ấy do hành ví ác của mình sa vào 
địa ngục. 

3, Đối với một kẻ không tôn giáo và không kìm giữ, thà nuốt 
một hòn sắt nung đỏ còn hơn là bố thí một miếng đất. 

4. Một kể u mẽ tán tỉnh vợ người phải chịu bốn điều: sa vào 
tội lãi, phá tan chỗ nghỉ ngơi, thứ ha là sự chê trách, thứ tư là địa 
ngục. 

5. Có sự sa vào tội lỗi cũng như đường tới tình trạng xấu xa; 
có niềm lạc thú ngắn ngủi của kể run sợ trong vũ khí của kể run 
sợ, và sự trừng phạt nặng nề của nhà cầm quyền; do đú, đừng nên 
theo đuổi vợ người. 
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6. Như một lá cỏ khi không nắm khéo sẽ làm đứt tay, sự khổ 
hạnh nếu cố gắng không đúng sẽ dẫn tới địa ngục. 


7. Giống như một hành vi bất cẩn đã thực hiện, một lời thề 
không được giữ đúng, sự bắt buộc tuân theo luật về sự trình tiết 
không mang lại phần thưởng gì lớn. 


8. Nếu có việc gì cần làm hãy để người ta làm nó một cách 
mạnh dạn. Một kể ẩn dật có tính bất cẩn chỉ vấy bẩn bản thân 
thêm với bụi trần. 


9. Một hành vi xấu tốt nhất là đừng thực hiện, vì hành vị 
xấu gây ra nỗi khổ sau đó, Một hành vi tốt thì nên thực hiện, nó 
không gây khổ nghiệp. 


. 10. Nên canh phòng tự ngã giống như một thị trấn vùng 
biên được canh phòng tốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Đừng để 
mật phút giây nào lơi lỏng, vì những kể cho phép có những phút 
lời lồng sẽ chịu khổ khi sa vào địa ngục. 

11. Những kẻ hổ thẹn về cái không đáng hổ thẹn, và không 
hổ thẹn về cái lý ra phải hổ thẹn, những kẻ đó, đi theo các tà 
thuyết, đã bước vào con đường ác. 

12. Những kẻ sợ sệtL cái không đáng sợ sệt, và không sợ cái 
lý ra phải sợ, những kẻ đó, đi theo các tà thuyết, đã bước vào con 
đường ác. 

13. Những kẻ nhận ra cái xấu xa ở nơi không có cái xấu xa, 
và không thấy gì xấu xa ở nơi xấu xa, những kẻ đó, đi theo các là 
thuyết, đã bước vào con đường ác. 


14. Những kẻ nhận ra cái xấu là cái xấu và cái không xấu là 
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không xấu, những kẻ đó, đí theo các chân thuyết, đâ bước vào con 
đường thiện. 


Chương XXII 
VƠI 


1. Tôi sẽ chịu đựng những lời nói nặng giống như con voi 
trong trận chiến chịu đựng những mũi tên bắn ra từ những chiếc 
cung: phần lớn mọi người thật sự có bản tính xấu, 


2. Họ đẫn một con voi đã thuần hóa vào trận địa; vị vưa cưỡi 
một con voi đã thuần. Kẻ đã thuần hóa là người tết nhất trong mọi 
người, y nhẫn nại chịu đựng những lời khó nghe. ˆ 


3. Những con la đã thưần hóa thì tốt, những con ngựa 
Sindhu nồi và những con voi chiến cũng như thế. Nhưng một 
người đã tự thuần hóa bản thân cồn tốt hơn. 

4. Vị với những con vật này. không người nào Lới được Niết 
bàn, nơi mật người đã thuân đi tới một bản. chát d¿ thuần (với tự 
ngã đã thuần của y). 

5, Con vơi tên. là Dhanapalaka khó kiểm soát khi các cung 
điện bị trát đầy những nhựa cây hăng nồng (trong mùa động dục). 
Nó không ăn một mẩu thức ăn nào khi nhảy. Con với khao khát 
nghĩ về khu rừng nhỏ của loài vơi. 


6. Nếu một kể trở thành niội tên Nơi biếng. bay một c‹ con 
chồn lăn mình trong giấc ngủ lơ mơ, như một con lợn ăn cám tạp, 
kê ngu si đó, cứ tái sinh mãi mãi. 


7. Tâm này của tôi có thể đi vơ vấn như nó muốn, như nó 
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thích, như nó vui lòng. Bây giờ, tôi sẽ kiểm soát nó cẩn thận như 
người nài voi cầm chiếc cù móc kiểm soát con voi đang trang 
trạng thái động dục. 


8. Đừng khinh suất, hãy cảnh giác với tư tưởng của anh. 
Giải thoát bản thân anh ra khỏi đường tà vạy như một con voi 
nøâm mình trang bùn. 


9. Nếu anh tìm thấy một bạn đồng hành thông minh, kẻ sê 
giao kết với anh, kẻ sống một cuộc đời tốt đẹp, sống điều độ, vượt 
qua mọi hiểm nguy, đi với y vui về và trầm tư. 


10, Nếu anh không tìm thấy một bạn đồng hành, thông 
minh, kể sẽ giao kết với anh, kể sống một cuộc đời tốt đẹp, sống 
điều độ, hãy đi một mình như một ông vua kẻ đã từ bỏ vương 
quốc của mình hay như một con vơi (đi lang thang tùy thích) 
trong rừng hoang. 

11. Tốt hơn là sống một mình; đừng đồng hành với kẻ ngu 
sỉ. Để một người đi một mình với ít ước ao như một con voi (đi 
lang thang tùy thích) trong rừng hoang. Để y không phạm tội lỗi. 

12. Những đồng hành thú vị khi một cơ may (hay nhụ cầu) 
nấy sinh; Sự hài lòng thú vị khi cùng lúc. Ở thời điểm của cái chết 
công lao là điều thú vị. Kẻ chấm đứt mọi buồn sầu là thú vị. 

13. Có mẹ là một niềm hạnh phúc trong đời; có cha là một 
niềm hạnh phúc trong đời; có một kẻ ẩn đật là một niềm hạnh 
phúc trong đời; có một hiền nhân là một niềm hạnh phúc trong 
đời. 

14. Đức hạnh kéo đài tới tuổi già là hạnh phúc; có một niềm 
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tin vững chắc là hạnh phúc; đạt được sự thóng tuệ là hạnh phúc; 
tránh khỏi tội lỗi là hạnh phúc. 


Chương XXIV_ 
SỰ THÈM KHÁT 


1. Sự thèm khát của một người khinh suất lớn lên như một 
dây tầm gửi. Như một con khỉ khao khát trái cây trong một khu 
rừng, y nhảy đây nhảy đó (từ kiếp này sang kiếp khác). 


2. Bất cứ kể nào bị khuất phục bởi sự thèm khát dữ dội, ty 
độc hại này, nỗi sầu cửa y gía tăng như một đám cỏ bưng. 


3, Kẻ vượt qua sự thèm khát dữ dội, vốn khó mà khuất phục 
này, nỗi sầu rơi khỏi y như những giọt nước rơi khải chiếc lá sen. 

4. Tôi nói với anh lời gáp ý tốt lành này: “Anh có giống như 
nhiều người khác đang tập trung ở đây, đã đào tận gốc sự thèm 
khát như người ta nhổ bật cổ bang để tìm ra rễ urisa chưa, để 
Ma vương không hủy diệt anh hết lần này tới lần khác giống như 
con sông hủy diệt đám lau sậy (ven bờ)". 

5. Giống như một cây, dù đã bị đốn đi, mọc lại nếu rễ của 
nó vững chắc và chưa bị thương tổn, ngay cả nếu những mối dây 
đính dáng của lòng thèm khát chưa bị diệt, sự khổ này sẽ quay trở 
lại chúng ta mãi. 

6. Kể mà 36 dòng suối của các niềm lạc thú của y chẩy 
mạnh, các tư tưởng của y đặt trên lạc thú, sóng sẽ cuốn trôi kẻ lạc 
lối đá. 

7, Các dồng suối chảy tới mọi nơi; dây tầm gửi (của đam 
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mê) tiếp tục sinh ra. Nếu anh thấy dây nảy mọc lên, hãy cắt rễ của 
nó bằng các phương tiện của trí huệ. 


8, Với các tạo vật nảy sinh ra lạc thú và nhiều điều luyến ái. 
Càng bám chặt lấy những lạc thú:này họ càng khao khát, Những 
kẻ đó thật sự phải chịu sinh, lão. 


9. Những kể bị lái đi bởi lòng thèm khát chạy quấn quanh 
như một con thỏ rừng bị săn đuổi. Nhảy loãng quăng trong #ông 
cùm của nó, họ chịu khổ một thời gian lâu, lặp đi lặp lại. 


10. Những kẻ bị lái đi bởi lòng thèm khát chạy quần quanh 
như một con thỏ rừng bị săn đuổi. Do vậy, hỡi khất sĩ, hãy cầu 
chúc cho bản thần sự tự do khối đam mê, xa lìa thèm khát. 


11, Kẻ đã la bổ được khu rừng (dục vọng), lại dâng mình 
cho cuộc sống của rừng (đục vọng), y, kể thoát khải khu rừng (đục 
vọng), lại quay trổ lại khu rừng (dục'vọng) - hãy trông y; dù tự đo, 
y'cliay vào các mối câu thúc. 

12. Kẻ thức giả không nói rằng gông cùm, xiềng xích làm 
bằng sắt, gỗ hay dây xơ là chắc cứng, nhưng lòng quyến luyến với 
các đôi hoa tai làm bằng đá quý, với các con trai, các bà vợ thật là 
say đắm nồng nàn. 

'13. Kể thức giả coi thứ gông cùm này cứng chắc, có sức lôi 
kéo, khuất phục, và khó mà tháo gỡ ra. Sau khi đã cắt bỏ điều này, 
mọi người tử bỏ thế gian, thoát khởi ham muốn, bỏ k: mọi lạc thú 
của các giác quan, ˆ 

14. Những kẻ Ìà nô lệ của các đam mẽ đi theo dòng suối 
(của dục vọng) như một con nhện đi trên chiếc mạng nó tự lãm 
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ra, Kẻ thức giả, khí đã cắt bỏ điều này, từ bỏ thế gian, thoát khỏi lo 
âu, bỏ lại mọi sầu |o. 


15, Từ bỏ cái trước kìa, từ bỏ cái sau này, từ bỏ cái ở giữa, 
băng tới bỡ xa kía cửa sự tồn tại. Khi tâm của anh hoàn toàn tự do, 
anh sẽ không còn quay trở lại sự sinh và tuổi già. 


16. Lòng thèm khát gia táng nhiều hơn đối với một tạo vật 
luôn bị quấy rầy bởi các ý nghĩ, đầy những đam mê, khao khát 
điều thú vị; y thật sự làm cho gông cùm của y chắc thêm. 


17. Kê hân hoan trong tĩnh lặng với các tư tưởng của mình, 
luôn luôn phản tỉnh, sống ở trong cái không có gì thú vị, chắc 
chắn y sẽ nhổ bỏ, không, y sẽ cắt được mối dây của cái chết. 


18. Kẻ đã đạt tới điều thiện, kẻ không sợ hãi, kẻ không có 
lòng thèm khát và không có tội lỗi, kẻ đó đã đập tắt ngọn lửa của 
sự tồn tại, thể xác này là thể xác cuối cùng của y. 


19. Kẻ không có thèm khát, không chiếm đoạt của cải, kẻ 
khéo léo trong việc nhận thức các từ và nghĩa lý của chúng, kẻ 
biết trật tự của các từ ngữ, kẻ đó được gợi là bậc hiền nhân lớn, 
con người vĩ đại. Đây là thể xác cuối cùng của ông ta. 

29. Tôi đã thống trị tất cả, tôi biết tất cả, trong mọi điều 
kiện cuộc sống tôi thoát khỏi sự suy đồi. Tôi đã từ bẻ tất cả và với 
sự tận diệt lòng thèm khát, tôi tự đo. Sau khi đã tự hạc hổi, tôi Sẽ - 
giảng đạy cho ai như là một vị thầy? 


21.. Quà tặng của luật cao hơn tất cả các thứ quà; hương vị 
của luật cao hơn tất cả các hương vị, niềm hân hoan của luật cao 
hơn tất cả các hân hoan. Sự tận điệt lòng thèm khát ngự trị tất cả 
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các buồn sầu. 


22. Sự giàu có hủy diệt kể ngu sỉ, chứ không phải là những 
người tìm kiếm bờ xa. Với lòng khát thèm sự giàu có, kẻ ngu sĩ tự 
hủy diệt bản thân giếng như y hủy diệt những người khác. 


23. Cỏ đại là tai họa của những cánh đồng, còn đam mê là 
tai họa của nhân loại này; đo đó các đã dâng cúng cho những ai 
thoát khỏi đam mê mang lại phần thưởng lớn. 

24. Cổ dại là tai họa của những cánh đồng, còn gán thủ là 
tai họa của nhân loại này; do đó các đồ dâng cúng cho những ai 
thoát khỏi oán thù mang lại phần thưởng lồn. 


25. Cả đại là tai họa của những cánh đồng, còn sự điền rồ 
dại đột là tai họa của nhân loại này; đo đó các đầ dâng cúng cho 
những ai thoát khỏi điên rồ dại đột mang lại phần thưởng lớn, 

26. Cỏ đại là tai họa của những cánh đồng, còn lòng khao 
khát là tai họa của nhân loại này; do đó các đồ dâng cúng cho 
những ai thoát khỏi khao khát mang lại phần thưởng lớn. 


Chương XXV 
KHẤT SĨ 
1. Kềm giữ mắt là điều tốt; kiềm giữ tai là điều tốt; kiềm giữ 
mũi là điều tốt; kìm giữ lưỡi là điều tốt. 
2. Kềm giữ thể xác là điều tốt; kiềm giữ lời nói là điều tốt; 
- kiềm giữ ý nghĩ là điều tốt; kềm giữ tất cả mọi thứ là điều tốt. 
Một khất sĩ đã kiềm giữ tất cả mọi thứ, sẽ thoát khỏi mọi sầu lo. 
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3. Kẻ kiểm soát bàn tay của y, kể kiểm soát chân của y, kẻ 
kiểm soát lời nói của y, kể đó kiểm soát tốt, kẻ hân hoan trong 
thâm tâm, kể được chọn lựa, kẻ đơn độc và hài lòng, người ta gọi 
kẻ đó là khất sĩ. 

4. Vị khất sĩ, kể kiểm soát lưỡi của mình, nói năng khôn 
ngoan, không tự cao tự đại, kể mính họa cho ý nghĩa và luật, lời 
nói của ông ta dịu đàng. 


5. Vị khất sĩ, kẻ mà niềm vưi của ông ta là luật, kể tìm vưi 
trong luật, suy tư trong luật, kẻ đó không rời khỏi chân luật. 


6. Không nên đánh giá quá cao điều mà bản thân tiếp thu 
được; không nên đố ky với kẻ khác. Một khất sĩ đố ky những người 
khác không đạt được sự an tịnh. 


7. Ngay cả các thần nh cũng ca ngợi vị khất sĩ cho rằng 
mình tiếp thu được ít, không đánh giá quá cao điều mình tiếp thu 
được, cuộc đời của vị đó trong sạch và tích cực. 

8. Kẻ không thiết đến bất kỳ tên gọi hay hình thức nào của 
chính mình, kẻ không đau khổ vì không có thứ gì, đó thật sự là 
mnột khất sĩ. 

9. Vị khất sĩ sống trong tình bạn hữu và bình thần (có niềm 
tin) vào học thuyết của Phật, ông ta sẽ đạt được chỗ an tịnh, phúc 
lành nơi sự tồn tại của thân xác được nghỉ ngưi. 

10. Hãy làm chiếc thuyền trống rỗng, hỡi khất sĩ; khi trống 
không, nó sẽ đi nhẹ nhàng. Sau khi dứt bỏ đam mê và oán hận, 
anh sẽ đi tới tự đo. 


11. Hãy đớt bổ năm điều ác, xua đuổi chúng đi, làm chủ 
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chúng. Một khất sĩ đã thoát khỏi năm chiếc gông cùm đó được gợi 
là “người đã băng qua cơn lũ” (của sự tái sinh). 


12. Hởi khất sĩ, hãy suy tưởng, đừng lơ đễnh. Đừng để tư 
tưởng của anh hoan hỉ trong các lạc thú giác quan, để anh không 
phải nuất quả cầu sắt nung đỏ do sự lơ đễnh của mình, để anh 
không phải kêu rên khi bị thiêu đốt: “Đây là khổ!" 


13, Kẻ không có trí huệ thì không suy tưởng, kẻ không suy 
tưởng cũng không có trí huệ, kể mà trong người ấy có cả suy 
tưởng và trí huệ, kẻ đó thật sự gần với Niết bàn. 


: 14. Một khất sĩ với một trái tim an tịnh đã đi vào một căn 
nhà trống rỗng, ông ta có một niềm hận hoan lớn hơn niềm hân 
hoan của con người, thông qua sự thấu hiểu đúng đắn về luật của 
mình. 


15. Khi nào y hiểu thấu căn nguyên và sự tiêu điệt các 
nguyên tố của thể xác, y đạt được niềm hân hoan và hạnh phúc, 
đó lä sự sống vĩnh cửu cho ai nhận biết. 


16. Đây là điểm bắt đầu che một khất sĩ thông minh; sự 
kiểm soát các giác quan, sự hài lòng, sự kìm chế theo luật (theo 
các giáo lý của lánh paftrokkha), sự giáo hóa của các bằng hữu 
cao qUý, sống trong sạch, và nhiệt tình. 


17. Hãy để y sống trong tình bạn. Hãy để ỷ là một ñ#t 
tính thông trong việc thực hiện các bổn phận của y, khi hạnh 
phúc của y đã nhiều, y sẽ chấm dứt được khổ nghiệp. 


18, Giống như cây øassika buông rơi các bông hoa khô héo 
của nó, hỡi các khất sĩ, các người hây vứt bỏ đam mê và oán hận. 
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19. Vị khất sĩ được gọi là người bình thần là kẻ có một thể 
xác thanh thản, một lời nói dịu êm, một tâm trí yên ổn, kẻ đã 
được xác lập tốt, kẻ đã từ bỏ các bả độc trần gian. 


20. Hãy tự đánh thức mình, hãy tự kiểm tra mình. Tự canh 
phòng và chú ý tới bản thân của mình như vậy, giáo sĩ, anh sẽ 
sống hạnh phúc. 

21. Tự ngã là chủ tể của tự ngã; tự ngã là nơi trú ẩn của tự 
ngã; Do đó hãy tự km chế bản thân giống như một thương gia 
điều khiển một con ngựa đẹp. 

22. Người khất sĩ tràn đầy niềm hân hoan, bình tĩnh (với 
niềm tin} vào học thuyết của Phật, ất sẽ đạt tới trạng thái an bình, 
hạnh phúc và sự tiêu diệt bản thể hiện tồn. 

23. Vị khất sĩ, kẻ dù còn trẻ, khép bản thân theo thuyết 
Phật, người ấy sơi sáng thế giới này giếng như mặt trăng khi thoát 
khỏi cụm mây. 


Chương XXVI 
BRAHMIN 
1. Hãi vị ðrahmin, hãy ngăn chặn dòng suối hãy hùng 
mạnh, đánh đuổi các dục vọng. Khi đã biết sự hủy điệt của tất cả 
các thứ được tạo ra (hay các nguyên tố của sự tồn tại) anh sẽ biết 
cái vô thủy vỏ chung. 
2. Khi người brahmứn đã tới phía bờ xa trong cả hai luật, đối 
với y kẻ biết mọi mối dây biến mất, 
3. Tôi đợi là một örđ#£miø kẻ không ở bờ bên này cũng 
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không ở bờ bên kia, hay cả hai, kẻ thoát khỏi sợ hãi và thoát khỏi 
đông cùm. 


4. Tôi gọi là một ðrahmi kẻ trầm tư suy tưởng, thoát khải 
đam mẽ, kể đã làm xong công việc, thoát khỏi sự đồi bại, và kẻ đã 
đạt được đích đến cao nhất của thánh tính. 


5. Mặt trời sáng bởi ngày, mặt trăng sáng bởi đêm, người 
chiến binh sáng bởi chiếc áo giáp, người ðraymi: sáng trong suy 
tưởng của mình, nhưng kẻ đã giác ngộ sáng suốt ngày đêm bởi 
hào quang (tinh thần) phóng chiếu. 


6. Vì người ấy đã vớt bỏ xấu xa, người ấy được gọi là một 
brahmin; vì người ấy sống trong an tịnh, người ấy được gọi là một 
samøna; Vì người ấy đã vứt bỏ các điều ô uế, người ấy được gọi là 
một øabbaja. 

7. Người ta không nên tấn công một ðrakzmm, đừng để 
người brahmi buông thả (cơn giận) lên người ấy (kẻ tấn công); 
tai họa cho kẻ hành hung một người 6ra#zmn và còn tai họa hơn 
cho kẻ buông thả cơn giận của y lên kẻ tấn công. 


5. Khi một ðra/min giữ tâm trí xa khỏi các lạc thú thế gian, 
đó không phải là một lợi ích nhỏ nhoi. Bao giờ mà ước muốn làm 
tổn thương ngừng lại, lúc đó điệt hết khổ. 


9. Tôi gọi là brahm+ một người không bị thương tổn bải 
thần thể, lời nói, hay tâm trí, kẻ đã kiểm soát cả ba thứ đó. 

19. Kẻ đã thấu hiểu luật nhự bậc giác ngộ đã giảng đạy, kẻ 
mà một con người phải tôn sùng kính trọng, ngay cả khi người 
ðrahmin thờ phụng lửa thiêng. 
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11. Không phải bởi bện tóc, không phải bởi dòng đõi hay 
đẳng cấp mà một người trở thành một brahmin. Kẻ là rahmin là 
kể trong lòng có chân lý và lẽ phải. Người ấy được phúc lành. 


12. Công dụng của tóc bện là gì, hởi kẻ ngu sỉ, bộ đa đề là 
gì? Bản chất bên trong cửa ngươi toàn là sự xấu xa; phiá ngaài của 
ngươi được tô điểm. 


13. Tôi gọi là một ðra/mmi: kẻ mặc những quần áo bỏ đi, 
gầy đò, gân guếc, sống có độc, và là kẻ thực hành suy tư trong 
rừng. 


14. Tôi không gọi người ấy là một ðrahmi: vì nguồn gốc 
hay mẹ của người ấy. Nếu người ấy tốt người ấy được gọi là một 
bhovadi, Tôi gọi là 6rahrmin một kể thoát khỏi những điều tốt và 
thoát khỏi sự quyến luyến. 


15. Tôi gọi là brahrnim một kẻ đã cắt đứt mọi xích xiềng, kẻ 
không bao giờ run sợ, kể đã vượt khối sự quyến luyến, kẻ đã cách 
biệt (với điều ô uế). 


16. Tôi gọi là ðrazmii một kể đã cắt mọi dây mơ rễ má 
cùng các lệ thuộc của nó, kể đã đốt cháy thanh chắn ngang đường 
và đã tỉnh ngộ. 

17. Tôi gọi là brahzmin một kể không làm điều gì phạm lỗi, 
nhẫn nại chịu đựng sự chỉ trích, cách cư xử lồi tệ, sự giam cầm; 
kẻ đã chịu đựng vì sức lực của đạo quân của y. 

18. Tôi gọi là một ðrakzmin kẻ thoát khỏi sự giận đữ, kể cẩn 
trọng với các bổn phậa tôn giáo, giữ gìn các giới hạnh, trong sạch, 
có kiểm soát, và mang xác thân cuối cùng của người ấy. 
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19. Tôi gọi là rzhmứn kẻ giống như nước Lrên một lá sen 
hay một hạt mù tạt trên đầu một mũi đùi, không bám theo các lạc 
thú. 

20. Tôi gọi là một brzhmin kẻ, dù ở đây, biết được sự chấm 
dứt khổ nghiệp của người ấy, kẻ đã quẳng sang bên gánh nặng, kẻ 
không còn quyến luyến. 


21. Tôi gọi là một ðrahzmin kẻ có trí thông mình sâu sắc, kẻ 
đạt được trí kiến, kẻ nhận thức được con đường đúng và sai, và kẻ 
đạt được điểm đến cao nhất. 


22. Tôi gợi là một örz#zmi kẻ lánh xa cả những người tại 
gia và những người khất sĩ, kẻ không có nơi thường trú và có rất ít 
mong muốn. 

23. Tôi gọi là một ởrajzmin kẻ vứt bỏ chiếc roi vì lồng tân 
trọng các tạo vật, di động hay không di động, và không bao giờ sát 
sinh hay gây ra cái chết. 

24. Tôi gọi là một ðralrmi kẻ không có sự thù ghét giữa 
những ai thù ghét, kể bình an giữa những ai có lài hát huênh 
hoang, kẻ không còn quyến luyến giữa những ai quyến luyến. 

25. Tôi gọi là một bzzzmin kẻ mà đan mề và oán hận, kiêu 
hãnh và sự đạo đức giả đã rdì xuống như một hạt cải mù tạt từ đầu 
một chiếc dùi. 

26. Tôi gọi là một ðrañzmin kể nói ra những lời chân thật, 
thoát khỏi sự nhẫn tâm, nhận thúc sáng tỏ, nhờ đó không phạm 
đến a cả. 

27. Tôi gọi là một brzhmin kẻ không chiếm lấy, trên thế 
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gian này, cái người ta cho người ấy, dù nó dài hay ngắn, lớn hay 
nhỏ, tốt hay xấu. 

28. Tôi gọi là một ðzzhtmia kề không có tham vọng gì đối 
với thế giới này và thế giới sau, kể thoát khỏi các dục vọng và kể 
cách rời khỏi những điều ö uế, l 

29. Tôi gọi là một ðrzlzmir ké không có các dục vọng, kẻ 
thoát khỏi ngờ vực nhờ có trí kiến (về chân lý), kể đã đạt tới độ 
sâu của vĩnh hằng. 

30. Tôi gọi là một özœbzmin kẻ ngay đây đã thoát khỏi các 
quyến luyến với thiện và ác, kể thoát khỏi đau khổ, đam mẽ, ô uế. 

31. Tôi gọi là một ôra#&min kẻ giếng như mặt trăng không ố 
nhòe, trong sạch, an tịnh, không lo lắng muộn phiền, kẻ trong 
tâm sự sung sướng đã bị tiêu trừ. 

32. Tôi gọi là một &rzbzmin kẻ đã vượt khỏi con đường lầy lội 
của tái sinh và hủy diệt, vốn khó vượt qua, kẻ đã băng ngang, kẻ 
đà tới bờ bên kia, kẻ suy tưởng trầm tư, không xao động, không 
n#ờ vực, không bám víu, và thanh thản. 

33. Tôi gọi là một Örzz#rmin kẻ, trong thế giới này, từ bỏ mọi 
lạc thú giác quan, đi lang thang không một gia đình, trong lòng 
mọi mong muốn đốt với sự tồn tại không còn . 

34. Tôi gọi là một brakzmir kẻ, trong thế giới này, từ bổ mọi 
thèm khát, đi lang thang không một gia đình, trang lòng mọi khát 
vọng đối với sự tồn tại không còn. 

35. Tôi gọi là một ðza#zn: kẻ, cắt la mọi quyến luyến đối 
với mọi thứ của nhân loại, vượt khỏi sự quyến luyến những thứ 
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của thiên đường, cách biệt với mọi quyến luyến. 


36. Tôi gọi là một bratrin kể từ bổ cái có thể là lạc thú và 
cái có thể không lạc thú, kẻ trầm tĩnh và thoát khỏi mọi mầm (của 
sự tái hiện hữu), vị anh hùng đã thống trị tất cả các thế giới. 

37. Tôi gọi là một brahmin kẻ biết mọi nơi sự thương yêu 
của các loài sinh vật và sự tỉnh thức của chúng, kẻ thoát khỏi sự 
quyến luyến, sống đúng mực, và kẻ đã giác ngộ. 


38, Tôi gọi là một ôrzølrmii kẻ mà đường đi của người ấy 
thần lnh không biết, các linh hồn hay con người cũng vậy, kẻ các 
ô uế đã mất đi và kẻ đã đạt được thánh tính. 

39. Tôi gọi là một ðrahmin kể mà đối vối người ấy không có, 
đì trước, sau hay ở giữa, kẻ không có gì cả và không còn quyến 
luyến. 

40. Tôi gọi là một Érahzmin kẻ khâng biết sợ (như một con 
bò mộng), cao quý, anh hùng, toàn trí, kẻ đã vượt qua (cái chết), 
kẻ võ tội lỗi đã thành tựu việc học hỏi, kể giác ngộ. 

á1. Tôi gọi là một brafmmimn kẻ biết các tiền kiếp của mình, 
kẻ hiểu thấu thiên đường và địa ngục, đã tới chỗ tận cùng của 
luân hồi, là một bậc hiền minh mà trí kiến của ông ta toàn hảo và 
đã thành tựu tất cả những gì phải tựu thành, 

(h) Hi Vuttaka (Vi người đã nói) 

Không nhiệt tâm, vô nguyên tắc 

Lờ đờ, thiếu sức sống- 

Kê đầy biếng nhác và uể oải 
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Không biết hổ thẹn và bất kính- 
Một tu sĩ như thế không thể trở thành 
Phù hợp để đạt tới thị kiến tối thượng 


Nhưng với sự suy tư sáng suốt, chú tâm của mình 
Hăng hái, nhiệt tình và cẩn trọng, 

Cắt lìa mối dây sinh tử 

Trong cuộc đời (ở thế gian) này, 

Người ta có thể đạt tới tri kiến tối cao. 


Đối với sự kiềm chế và sự từ bỏ 

Bất kể người đời nói gì, cuộc sống Brahma này 
Lầm như đức Thế tôn đã tả bày 

Khi trầm mình vào dòng suối của nhôang. 


Đây là con đường trên đó những lính hồn, những nhà tiên 
tri vĩ đại, 

Đã đi qua; và họ, những người, như Phật đã dạy, 

Đạt tới đó sẽ kết thúc sự khổ, 

Ngay cả họ cũng thực hành điều đức Thầy đã dạy. 


Đối với việc nhìn vào các sự vật và thấu hiểu, 
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Bất kể người đời nói gì, cuộc sống Brahma này 
Làm như đức Thế tôn đã tỏ bày 


Khi trằm mình vào đòng suối của nhang... 


Đây là con đường trên đó những linh hồn, những nhà tiên 
trị vĩ đại, 

Đã đi qua; và họ, những người, như Phật đã dạy, 

Đạt tới đó sẽ kết thúc sự khổ, 

Ngay cả họ cũng thực hành điều đức Thầy đã dạy. 


Kẻ thông tuệ nên luyện tập chuyên cần 


Trong những giờ tu tập. Một tu sĩ khôn ngoan suy xét và 
háng hái 


Nên kỹ lưỡng kiểm chứng mọi sự vật bằng trí huệ. 

Vậy hãy sống hăng hái, sống một cuộc sống thanh tình, 
Và đừng tự kiêu, với sự thanh thắn thọ nhận được, 
Người ấy sẽ đạt tới sự kết thúc mọi suy đồi băng hoại. 


Hãy trông kìa, từ thị kiến bên trong! Thế giới 
Với tên gọi và sắc tướng thế giới đeøas tựa vào 
Niềm tin rằng điều này là chân lý. 


Nhưng tốt nhất trong mọi điều trên thế gian là thị kiến 
Nhờ đó người ta đi tới zbbana, và biết 
Một cách đóng đắn sự kết thúc tuyệt đối của sinh tử. 


Những kẻ suy tư và giác ngộ, 

Kẻ có thị kiến và mang xác thân của họ lần cuối cùng, 

Cả các đeuas và loài người đều khao khát được ngắm nhìn, 
Sinh ra, trở thành, sản xuất, tạo tác, kết hợp, 

Và do vậy không lâu dài, nhưng thuộc vào sinh và tử 

Một tổng thể, một ổ bệnh, dễ tiều tan, 

Một thứ nhờ thực phẩm trợ giúp, hình thành - 

Không có lẽ gì lại hoan hỉ với những thứ như thế. 


Cái để thoát khỏi đó, cái chân như, bên ngoài phạm vi 
Của nguyên nhân, lâu bên, vô sinh, vô sản, 

Con đường không sầu buồn, bất hoại, 

Con đường chấm dứt mọi đau thương, bình an, hạnh phúc 


Hai trạng thái nzð6«ng này được người 
Kẻ nhìn thấy và không còn câu Lhúc, chỉ ra. 
Một trạng thái là trong chính cuộc đời hiện hữu này 
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Với cơ sở vẫn còn lại, dủ con suối khởi nguyên 
Bị cắt la. Trong khi trạng thái không có cơ sở 
Thuộc về tương lai, nơi mà tất cả 

"Trở nên hoàn toàn đi đến chỗ điệt. 


Những kẻ mà, nhờ biết được trạng thái không pha tạp này 
Đã giải thoát được tảm, bởi việc cắt đứt đòng suối, 

Họ, những kẻ đã vui mừng đạt tới cốt lõi của dharmrma, 
Tới điểm cuối cùng - điểm từ bổ mọi sự hóa thành. 


Hụ, những kẻ với tâm an tịnh phân biệt, 

Trầm tư và đăm chiêu, nhìn thấy đúng đắn đhamrna, 
Họ suy xét cẩn trọng các đam mnê của họ, 

Vì sẵn lòng đối với sự nghiêm túc và nhìn thấy 

Hiểm họa trong sự cố chấp, họ không phải là kẻ thất bại, 
Mà họ gần với nô bang. 


Hân hoan với đhayzrna, yêu mến đhưrưng, 

Cân nhắc về dhzrờna, đem nó vào tâm trí, một tu sĩ 
"Từ chính đharưna này mà không còn sa đọa. 

Dù là y đi, đứng, nằm, ngồi, 


“Trong sự tự kìm chế tâm, y tới chỗ an bình. 


Nếu một kẻ đi theo ba cơn đường thuận lợiŠ này của suy tư 
Và từ bỏ ba con đường bất lợi?5, 
Y chắc chắn kiểm soát được chuỗi tư tưởng, 


Giống như một cơn mưa nhỏ lầm lắng xuống những bụi 
bặm. 


Chắc chắn với tâm trí đã lắng đọng nghỉ ngơi, 


Y sẽ đạt tới chốn an bình trong chính cuộc sống trên trái đất 
TIầy. 


(c) Udana (Thơ nâng đổ) 
Hây trông thế giới nhiều vẻ này, đau khổ bởi sự ngụ sỉ, 
Đi vào sự sống với cái đã trở nên lạc thú như vậy, 


Thế nhưng không giải thoát khỏi sự hóa thành, Vâng, tất cả 
đều hóa thành 


Bất kỳ lúc nào, bất kỳ họ ở trong trạng thái nào- 
Tất cả đều vô thường và đau khổ và ất sẽ đổi thay. 
Ở một người, kẻ nhìn thấy như chơn như của nó bởi trí huệ 


? bó là việc suy nghĩ tới sự từ bỏ, điều thiện và sự vô bại. 
* Đó là việc suy nghĩ tổi dục vọng thèm khát, điều xấu và việc làm hại kể 
khác. 
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toàn mỹ 


Làng thèm khát bị lìa bỏ; y không hân hoan trong sự tàn 
bạo của nó. 


Nhưng sự chấm đứt, sự ngưng diệt tuyệt đối của lòng thèm 
khát, chính là zð&ana. 


Trở nên thanh tịnh, tu sĩ đó không còn luân hồi, không còn 

hóa thành nữa. 

Ma vương bị đánh bại. Vị tu sĩ chiến thắng, thoát khỏi mọi 

hóa thành. 

Hãi chư tăng, có những tồn tại mà điều kiện ở đó khâng là 
đất, không là nước, lửa hay không khí; ở đó không phải là lãnh địa 
của không gian vô hạn, cũng không phải là ý thức võ hạn hay hư 
vô, cũng không phải là ý thức hay phí ý thức; ở đó không có thế 
giới này, không có một thế giới khác hay cả hai thế giới mà cũng 
không có mặt trời, mặt trăng. 


Do đó, hỡi chư tăng, ta tuyên bố không còn vào đường sinh 
nữa; từ đó cũng không còn rời khởi sự sống nữa; tại đó không còn 
thời gian tồn tại; đo đó không còn sa đọa; không còn nảy sinh. 

Nó không phải là một cái gì cố định, nó di động không thôi, 
nó không nướng tựa trên hất cứ cái gì. Đó thật sự là sự diệt khổ. 
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B. MAHAYANA (Phái Đại thần) 
1. Luận thuyết trong hai mươi khổ thơ 
tứ tuyệt về nhất thế” 


Phái Đại thừa xác lập rằng ba thế giới đều là nhất thể, Theo 
các kính văn, cho rằng ba thế giới chỉ là tâm. Tâm, tưởng, thức, trì 
kiến là những cái tên khác nhau. Những cái nói ở đây về tâm bao 
gồm các hoạt động tính thần cả trong ý nghĩa của nó, “Duy nhất" 
loại trừ các đối tượng bên ngoài; nó không gạt bỏ các liên kết. Khi 
các thể hiện bên trong tâm nảy sinh, đường như các đối tượng 
bên ngoài xuất hiện, giống như những người mắt kém nhìn thấy 
những hoa sao... 

Đối với học thuyết này có các đối tượng giả thiết... 

L Nếu các thể không có đối tượng thật, 

Thì sự xác định không gian và thời gian cửa chúng, 

Sự không xác định của việc nhận thức dòng suối ý thức, 

Và hành động của chúng phải là vô căn cứ. 


II. Không gian và thời gian được xác định như là một giấc 
mơ; 


Các tự ngã không xác định, giống như những bóng ma 
(trong nơi trú ngụ của chúng) 


Cùng nhau chứng kiến cùng một dòng sông mủ v.v... (và) 


?fVimsatika của Vasubandhu (Thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên). 
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Vì trong các giấc mơ có chức năng trong việc phóng xuất ra 
(của tỉnh địch) 


Nghĩa là, như trong một giấc mơ, dù không có các đối tượng 
có thật, thế nhưng trong một không gian nhất định những thứ 
như một thên làng, một khu vườn, một người đàn ông, hay một 
người phụ nữ được nhìn thấy, không phải trong tất cả mọi nơi, mà 
trong không gian này ở một thời gian nhất định mà thôn làng, 
người đàn ông, người phụ nữ này, vxv... được nhìn thấy, chứ 
không phải ở bất kỳ mọi lúc. 


Nghĩa là, các hồn ma đói khát qua sự chín muồi của cùng 
một loại hành vì giếng như nhau cũng nhiều như những tự ngã và 
tất cả đều nhìn thấy dòng sông rủ, trong điều này không thể xác 
định rằng chỉ có một người nhìn thấy... Từ đây (chúng ta thấy 
rằng) dù không có các đối tượng thực sự phần biệt với ý thức, thế 
nhìmg nguyên tắc vô định luận của dòng suối nhận thức đã được 
lý giải. 

Lại cũng giống như trong giấc mơ, dù các đối tượng là 
không có thật, thế nhưng chúng có chức năng như sự phóng tỉnh 
địch, vx... ' 


II. Tất cả (được minh họa} giống như trong địa ngục 
Cùng chứng kiến những tên quỷ gác ngục, v.v... 
Và khả năng hành hạ của chúng; 
Đo đó, bốn nguyên tắc vẫn còn được xác lập. 
IV. Như những con vật trên thiên đường 
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Thật sự không có những kẻ ở địa ngục; 
Vì những con vật và hồn ma đã được khẳng định 
Không chịu đựng sự cay đắng đó. 


V. Nếu anh thừa nhận rằng từ ảnh hưng của các hành vị 
Những nguyên tố đặc biệt sẽ được sinh ra 

Tạo ra những sự chuyển hóa, 

Tại sao không thừa nhận (quá trình này là) ý thức? 


VI. Dấu vết của hành vi ở chốn này; 

Anh xác nhận quả báo của nó ở một chốn khác; 
Anh từ chối rằng ý thức đã in đâu có quả báo. 
Vậy nguyên nhân là gì? 


[Sự phản bác]... nếu chỉ cá ý thức xuất hiện như thể được tô 
vẽ v.v... và không có đối tượng v.v... được tô vẽ riêng biệt, khi đó 
Phật không nên nói rằng có “các căn cứ" của nhận thức, thị giác 
Vu, 

[Trả lời] Sự giảng dạy này không phổi là một nguyên nhân, 

vì nó mang một ý migha khác... 


VII. Thích ứng với các tạo vật đã biến đổi 
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Đức Thế tên với dự định bí mật 
Bảo rằng có các căn cứ của nhận thức, thị giác v.v... 
Giống như có hiện hữu của sự ra đời. 


.„.Ngài không nói rằng các tạơ vật sính ra thực sự tồn tại, vì 
ngài nói, “Không có tạo vật mà cũng không có tự ngã, chỉ có các 
nguyên tố và nguyên nhân”...Các căn cứ không thực sự tồn tại 
riêng biệt. 

(Câu hỏi] Theo nghĩa nội hàm nào mà ngài nói về mười căn 
. cứ, thị giác v.u...? 


VII. Nhận thức (cảm thụ) sinh ra tử mầm của chính nó 
Và phát triển vào một khiá cạnh đối tượng hiển hiện. 


Để xác lập sự phân biệt giữa các căn cứ bên trong và bên 
ngoài của nhận thức, 


Phật bảo có mười căn cứ như thế. 


[Câu hỏi] Sự giảng dạy về một ý nghĩa bên trong này có lợi 
gừ 


IX. Do nguyên lý của sự giảng dạy này người ta đi vào (học 
thuyết của) tính chất vỏ ngã của một cá nhân: các nguyên tố phí 
vật chất được xác nhận 

Người ta đi vào lần nữa bởi nguyên lý của cái còn lại của sự 
giáo hóa này, 
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{Sự phản đối] Nếu bởi việc biết rằng các nguyên tố của mỗi 
loại là không tồn tại chúng ta đi vào sự phi vật chất của các 
nguyên tố, lúc đó, nhất thể rốt cuộc lại, cũng không tồn tại. Làm 
thế nào mà nhất thể có thể được duy trì? 


(Trả lời Không phải chính người biết rằng tất cả các 
nguyên tố của mỗi loài là không tồn tại là kẻ đạt được tên gọi của 
việc "đã đi vào sự phi vật chất của các nguyên tố”; mà ngài là kẻ 
thấu suốt được sự phì vật chất của các nguyên tố của “các bản 
thể" và “các đặc tính" được nhận thức bởi sự tưởng tượng của kẻ 
nểu si, do vậy mà gọi tên ngài là người “đã đi vào sự phí vật chất 
của các nguyên tố”... 


{Câu hỏi] Một lần nứa, làm sao chúng ta biết rằng Phật dự 
tính một ý nghĩa bên trong như thế khi ngài nói rằng có những 
căn cứ cửa nhận thức giác quan? Có hay không các nguyên tố 
không phân biệt, thực sự tồn tại bền ngoài, có màu sắc và hình 
thức v.v... cái trổ thành nhiều đối tượng cửa thị giác, ý thức v.v...? 


X. Lnh vực này không phải là một (vật), 

Nó cũng không phải là nhiều nguyên tử; 

Nó lại cũng không phải là một kết tụ, v.v... 

Vì nguyên tử không được chứng mính. 

„. đối tượng bên ngoài theo luận lý không thể là một, Ỷ 
chúng ta không thể nào tóm lấy vật chất của cái tổng thể tách ra 


khổi các bộ phận. Cũng theo luận lý, nó không thể là nhiều, vì 
chúng ta không thể tóm lấy các nguyên tử một cách riêng biệt... 


397 


XI. Một nguyên tử nối liền với sáu nguyên tử khác 
Phải chứa đựng sáu phần. 

Nếu nó ở cùng một chỗ với sáu 

Tổng thể phải là một nguyên tử. 


Nếu một nguyên tử trên mỗi một trong sáu mặt của nó nối 
với một nguyên tử khác, nó phải bao gồm sáu phần, vì không gìan 
của một không cho phếp sự tồn tại của không gian của các 
nguyên tử khác. Nếu có sáu nguyên tử trong không gìan cửa một 
nguyên tử thì tất cả các tổng thể phải giếng như là một nguyên tử 
về số lượng, vì thông qua việc quay tròn trong sự tương chiếu lần 
nhau chúng không được vượt quá số lượng đó; và thế nên các tổng 
thể cũng phải không thể nhìn thấy. 


XI. Vì (người ta nói rằng) các nguyên tử không kết hợp 
Vậy thì sự kết hợp của các tổng thể là của cái gì? 

Nếu sự kết hợp không được chứng minh (về cái nói sau) 
Không phải vì chúng không có các phân bố về không gian. 


Nếu anh nói rằng các tổng thể cũng không kết hợp với 
nhau, vậy anh không nên nói rằng các nguyên tử không có sự kết 
hạp vì không có sự phân bố không gian. Các tổng thể có các phân 
bố không gian, thế nhưng anh không cưng cấp sự kết hợp của 
chúng. Do đó sự không kết hợp của các nguyên tử không phải vì 
chúng thiếu phân bố không gian. Vì lý do này một nguyên từ đơn 
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độc thực sự không thể được chứng minh. Dù là sự kết hợp nguyên 
tử có được thừa nhận hay không, vẫn là sai lầm như chúng ta đã 
nói. Dù sự phân bố không gian của các nguyên tử được thừa nhận 
hay không, cả hai quan điểm đều mắc phải sai lầm... 


XI. Nếu nguyên tử có các phân bố không gian, 

Theo luận lý nó sẽ không tạo ra một thể thống nhất. 

Nếu nó không có, sẽ không có bóng râm mà cũng không có 
sự che khuất; 

Các tổng thể không khác gì thế, do vậy cũng sẽ không có 
hai thứ này; 

Hơn nữa, không có những sự vật hầu nhự không thể nhận 
thức, bé li tỉ. 

nếu chỉ bước một bước, sê đi tới mọi nơi... một vật duy 
nhất không thể vào còng một lúc vừa thu được vừa không thu 
được. Cũng vậy, một không gian riêng lẻ không nên chứa các vật 
riêng biệt như voi,ngựa v.v... Nếu không gìan chứa đựng một, nó 
cũng chứa cái còn lại. Làm sao chúng ta có thể nói vật này phân 
biệt với vật kia? Khi đưa ra hai (vật hiện tiền), làm sao trong một 
không gian có thể vừa là sự chiếm nøụ vừa là sự không chiếm 
nøu, rằng đó có thể là một thị quan về sự trống rỗng ở giữa?.. 

[Câu hỏi} Sự tồn tại hay không tồn tại của bất kỳ vật nảo 
được quyết định bởi các phương tiện chứng cứ. Trong các phương 
liện chứng cứ sự nhận thức ngay lập tức (trực giác) là cái mẫn tuệ 
nhất. Nếu không có các đổi Lượng bên ngoài làm sao có sự nhận 
thức về các đối tượng như ngay lúc này là chứng cứ rành rành đối 
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với tôi?... 
XV. Trực giác giống như trong các giấc mơ, v.v... 
Vào thời điểm trực giác nảy sinh, 
Việc nhìn thấy và đối tượng của nó vốn đã không tồn tại; 
Làm sao có thể thừa nhận rằng nhận thức tồn tại? 


{Theo} những người đi theo học thuyết về tính nhất thời, 
vào lúc mà nhận thức này nảy sinh, các đối tượng tại chỗ, có thể 
nhìn thấy (sờ thấy, nghe thấy) v.v... đã bị hủy diệt rồi. Làm sao 
anh thừa nhận rằng vào lúc ấy có nhận thức tại chỗ?... 


Nếu anh muốn chứng minh sự tồn tại của các đối tượng bên 
ngoài từ “kinh nghiệm đầu tiên, sự nhớ lại sau đó”, lý thuyết này 
cũng sai... 


XVI. [Phần đầu] Như đã nói, đối tượng hiển hiện là một sự 
thể hiện 
Chính từ đây mà ký ức đã nảy sinh. 

[Câu hỏi Nếu, trong lúc tỉnh thức cũng như trong một 
giấc mơ, các biểu hiện có thể nảy sình dù không có đối tượng thật 
sự, vậy, giống như thế giới biết một cách tự nhiên rằng các đối 
tượng mơ thấy không tồn tại, tại sao lại không biết một cách tự 
nhiên như thế về các đối tượng trong lúc tỉnh thức?... 


XVI, [Phần thứ hai] Trước khi chúng ta tỉnh thức chúng 
ta không thể biết 
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Rằng cái đã nhìn thấy trong giấc mơ không tồn tại. 

Theo đó, trì kiến đã gạn lọc về thế giới đạt được đã tới trước; 
theo sự thật có thể hiểu rõ ràng rằng các đối tượng đó không tồn 
tại. Nguyên tắc cũng giống như vậy. 

(Phản đối] Nếu đối với mọi giống hữu tình, các biểu hiện 
nảy sinh nhự là các đối tượng hiển nhiên vì sự chuyển hóa và sự 
phân biệt trong các dòng ý thức của chính họ, và không phải sinh 
ra từ các sự vật bên ngoài tác động như là các đối tượng, vậy làm 
sao lý giải sự thật răng các giống hữu tình này, thông qua mối liên 
hệ với các bạn tốt hay xấu, hay qua việc nghe thấy các học thuyết 
đúng hay sai, được xác định u.ành hai loại biểu hiện vì không có 
bạn hữu mà cũng không có sự giảng dạy?... 


XWVII. [Phần đầu} Bởi quyền lực của sự ảnh hưởng tương hỗ 
Hai sự biểu hiện trở nên được xác định. 


Tức là nói rằng, vì một biểu hiện phân biệt trong một dòng 
ý thức gây ra sự nảy sinh của một biểu hiện phân biệt trong một 
đòng ý thức khác, mỗi cái trở nên được xác định, nhưng không 
phải bởi các đối tượng bên ngoài... 


XVI. [Phần thứ hai] Tâm trí trong lúc ngủ thì yếu ớt: 


Những sự báo thủ trong mơ và khi tỉnh thức không giống 
như nhau. 


(Câu hẻi| Nếu như chỉ có các biểu hiện tồn tại... làm thế 
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nào mà cừu v.v... lại bị giết hại dơ một ai đó? 
XVII. Bởi sự chuyển hóa trong biểu hiện của một kẻ khác 
Hành động giết hại và dà thương xây ra; 
Giống như quyền lực tinh thần của một con yêu tỉnh v.v... 


Lầm cho kẻ khác mất trí nhớ của y. 


XIX. Sự trống rỗng cửa khu rửng Dandaka v.v... 
Nó đến như thế nào từ cơn điận của một zs¿ ? 
“Sự trừng phạt tinh thần là một tội ác lớn." 
Làm thế nào có thể chứng minh lại điều này? 


(Câu aỏi] Nếu chỉ có các biểu hiện tồn tại, tri kiến của tâm 
một người có biết được tâm của người khác hay không?... 


Nếu nó không thể biết, tại sao nói về trí kiến cửa tầm của 
một người khác? Nếu nó có thể biết, nhất thể không cần phải 
được chứng minh. 


[Trả lời| Dù nã biết tâm của một người khác nó không biết 
thật sự chính xác... 


XX. Tri kiến về tâm của một người khác 
Biết được đối tượng của nó một cách không chính xác như 
thế nào? 


Giống như tri kiến trong việc nhận biết về tâm của chính 
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mình 
Không biết nó là một đối Lượng của Phật. 

{Câu hỏi] Tại sao trì kiến này của tâm của chính một người 
không phải là một trì kiến về đối tượng của nó? 

{Trả lời] Vì sự ngu muội. Cả hai trì kiến về đối tượng, vĩ 
từng cái bị che khuất và làm cho mờ tối bởi sự đất nát ngu muội, 
không biết nó như là đối tượng bất khả tư nghị đã đạt tới bởi trí 
kiến trong sạch của một vị Phật. 


Hai cái này, trong các đối tượng của nó, không biết một 
cách đích xác vì cái vẻ ngoài hầu như sai lệch của các đối tượng 
bên ngoài; và vì sự phân biệt giữa cái được hiểu và người hiểu 
chưa chấm đứt. 


[Kết luận] 


Các học thuyết và các ngụ ý về nhất thể gồm vô vàn loại 
lnh tính để có thể quyết định và chọn lựa; Khó mà thăm dò nấm 
bắt các ý nghĩa uyên thâm của chúng. Nếu không có Phật, ai có 
thể hiểu thấu hoàn toàn mức độ của chúng? 


XXI. Tôi, theo khả năng của mình 
Đã chứng minh tóm tắt các nguyên tắc của nhất thể; 
Trong tất cả các loại (khác), 


Vốn khó mà suy nghỉ này, (chỉ có) các đức Phật đã đạt tới. 
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2. BA MƯƠI CÂU THƠ VỀ THUYẾT NHẤT TÂM 8 


LVi quan niệm của chúng ta lầm nảy ra các ÿ tưởng sai lầm 
về tự ngã và đ#armas (các nguyên tố của sự tồn tại), 


Có nhiều điều rút ra về các vẻ bên ngoài. 


Quan niệm này, tủy thuộc vào tâm, đi qua những chuyển 
hóa nhất định. 


Các chuyển hóa này gồm ba loại. 


II. Chúng là ý thức của “sự chín muỗi trong một sự sống 
khác,” 


Ý thức về quá trình hiểu biết, và ý thức về sự phân biệt của. 
thế giới khách quan. 


Trước hết, là ý thức đ/ayđ (nơi chứa dựng quan niệm), 


Cái mang vào quả báo mọi hạt mầm (hay các ảnh hưởng của 
các hành vi thiện và ác). 


II. (Trong trạng thái ý thức đơn thuần của nó), nó không ý 
thức về các thứ bám vào và các ấn tượng. 


Trong cả hai chức năng chủ quan và khách quan cửa nó, nó 


?M Trimsika của Vasubandhu. 
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luôn luôn gắn liền với xúc giác, 
Ý muốn, cảm giác, ý nghĩ và nhận thức. 
Nhưng nó luôn luôn trung lập với các kết hợp cửa nó. 


N. Nó không bị ảnh hưởng bởi bóng tối của sự ngu muội 
hay bởi ký ức (vš sự khác biệt giữa thiện và ác). 


“Trường hợp của xúc giác v.v... cũng giống như vậy. 
Nó luôn luôn chảy trói như một cơn lũ, 
Và bị lia bỏ trong trạng thái của bậc ahrzứ. 


V. Sự chuyển hóa thứ hai 

Được gọi là ý thức - tâm 

Cái mà trong khi nó tùy thuộc vào ý thức chứa đựng quan 
niệm, tới lượt lại tuỳ thuộc vào nó. 

Bản chất và đặc tính của nó bao gồm quá trình hiểu biết. 


VI. Nó luôn luôn đì cùng với bốn đục vọng xấu xa, 


Đó là, sự ngu muội của tự ngâ, quan điểm của tự ngã (như là 
có thật và thường hằng), 


Sự tự kiêu và sự ái nợ, 


Và bởi xúc giác v.v... (ý muốn, cảm giác, ý nghĩ và nhận 
thức). 
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VIL Nó độc lập với ký ức (về sự phân biệt giữa thiện và ác) 
nhưng không thoát khỏi bóng tối của sự ngu muội. 


Nó đi theo các dối tượng của nó trong sự nảy sinh và phụ 
thuộc của chúng. 


Nó đã bị la bỏ bởi bậc añra/ khi người đạt tới trạng thái 
hoàn toàn điệt bỏ sự phân biệt của cảm giác và tư tưởng, 


Và vượt quá thế giới phàm tục này. 


VII. Kế dến là sự chuyển bóa thứ ba, 


Bao gồm sáu phạm trù phần biệt cuối cùng (các ý thức về 
xúc, thị, thính, khứu, vị giác và ý thức giác quan trung tâm). 


Bản chất và đặc tính của nó bao gầm sự phân biệt về các đối 
tượng. 


Nó không thiện mà cũng không ác. 


IX Các chức năng tỉnh thần bao gồm các chức năng tỉnh 
thần chúng, 


Các chức năng tỉnh thần cụ thể, các chức năng tốt, các 
chức năng xấu, 


Các chức năng xấu thứ yếu, và các chức năng tỉnh thần vô 
định. 


Tất cả bọn ghỉ vào tâm theo-ba cách (vui, khổ và lãnh đạm). 
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X. Các chức năng tình thần chung bao gôm: xúc giác v.v... 
(Ý muốn, cảm giác, ý nghĩ và nhận thức). 


Các chức năng tỉnh thần cụ thể là dục vọng, lòng kiên 
quyết, trí nhớ, sự tập trung và trí khôn ngoan, 


Mỗi thứ tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau. 


XI. Các chức năng tỉnh thần thiện bao gồm niềm tin, cảm 
giác xấu hổ, sự e lệ, 


Ba nguồn gốc của sự vắng mặt của sự khao khát v.v... (sự 
vắng mặt của lòng oán hận và lòng quyến luyến), 


Năng lượng, sự yên tĩnh tâm hồn, sự cảnh giác, 
Sự thanh thân và công bằng. 


XI. Các chức năng tỉnh thần ác bao gồm sự tham lam, lòng 
cán hận, 


Lòng quyến luyến, sự kiêu ngạo, sự nghĩ ngỡ, và quan điểm 


Các chức năng tinh thần thứ yếu là sự giận dữ, 
Sự thù hần, sự che giấu, sự keo kiệt, sự đố ky, sự ưu phiền, 
XI. Sự dối trá, sự gian lận, sự đả thương, lòng kiêu hãnh 


Sự vắng mặt cảm giác hổ thẹn, sự vắng mặt e lệ, 
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Sự quá phấn khích, sự quá ò B, 
Sự không có niềm tin, sự biếng nhác. 


XIV. Sự vô công rồi nghề, tính hay quên, 
Sự đăng trí, và không sáng suốt. 
Các chức năng tinh thần vô định là sự ăn năn, sự uỂ oải, 


Sự phản tỉnh, và sự điều tra, hai cái trước bao gồm thành 
một loại khác với cái nói sau. 


XV. Dựa vào ý thức - tâm 


Năm ý thức (của các giác quan) tự biểu lộ chúng trong sự 
đồng Lành với thế giới khách quan. 


Đôi khí các giác quan tự biểu lộ cùng nhau, và đôi khi 
không, 


Giấng như sóng phụ thuộc vào nước. 


XVI. Ý thức cảm giác trung tâm luôn luôn phát sình và tự 
biểu lộ nó, 


Trừ khi sinh ra trong lĩnh vực của sự vắng mặt suy tưởng, 


Trong trạng thái của vô thức, trong hai hình thức của sự tập 
trung, 


Trong giấc ngủ, và trong trạng thái mà ở đó tỉnh thần bị suy 


nhược hay vắng mặt. 


XVII. Như vậy các ý thức khác nhau không là gì khác hơn 
những sự chuyển hóa. 


Cả cái phân biệt và cái bị phân biệt 
Do vậy, đều là không có thật. 
Vì lý do này, vạn vật chỉ là tầm. 


XVII. Như là kết quả của các quan niệm khác nhau, giống 
như những hạt giếng, 


Các chuyển hóa khác nhau diễn ra. 
Năng lượng biến chuyển đột ngột từ các quan niệm này 
Làm sinh ra mọi loại phân biệt. 


XIX. Do quán tính năng lượng của nhiều nghiệp khác nhau 


Quán tính năng lượng của cả sáu cơ quan và các đối tượng 
của chúng cũng chịu ảnh hưởng. 


Khí "sự chín muôi ở kiếp trước” đã tựu thành, 


“Những chín muồi ở các kiếp khác” sẽ được tạo ra. 


XX. Vì các phân biệt sai lầm, 
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khác 


thuộc 


Nhiều sự vật khác nhau đã bị phân biệt sai. 
Cái gì bị hiểu bởi các phân biệt sai lầm đó 
Dù là gì, cũng không có bản thể. 


XI. Bản thể, cái là kết quả của sự phụ thuộc vào các thứ 


Được tạo nên bởi điều kiện của sự phân biệt. 


Sự khác nhau giữa tuyệt đối (tuệ giác toàn thiện) và sự phụ 


Là cái nói trước vĩnh viễn thoát khổi sự hiểu biết từ phân 


biệt sai lầm. 
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XXI, Do vậy tuyệt đối và sự phụ thuộc 

Không giống nhau mà cũng không khác nhau; 
Như trường hợp giữa thường hằng và vô thường, 
Cái này chỉ nhìn thấy được từ cái kia. 


- XXII,Từ ba khiá cạnh của thực thể 


Ba khiá cạnh của phi thực thể được thiết lập. 
Do đó Đấng Giác ngộ đã phát biểu một cách sâu sắc 
Rằng tất cả các dhamar không có thực thể. 


XXIV. Đầu tiên là hiện tượng không có thực thể, 
Thứ hai là sự tồn tại của tự ngã không có thực thể 
Thứ ba là tồn tại cuối cùng không có thực thể 


Tự ngã và đhørmas của phân biệt sai lâm giờ đây đã bị loại 


XXYV. Chân lý tối thượng của mọi d#ủarras 
Không là gì khác hơn Chơn như, 
Nó luôn luôn đúng với bản chất của nó, 


Đó là bản chất của nhất tâm. 


XXUI. Vì ý thức trong trạng thái chưa giác ngộ cửa nó 
Không ở trong thực tại của nhất tâm, 


Sáu giác quan, các đối tượng của chúng, và các mầm của 
dục vọng xấu 


Không thể được kiểm soát và trừ diệt. 


XXVII. Nắm giữ một cái gì đó trước bản thân 
Và nói rằng nó là thực tại của nhất tâm, 

Đó không phải là trạng thái của nhất tâm, 
Vi nó là kết quả của sự nhận biết. 
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XXVII. Nhưng khi (thế giới khách quan mả) các cơ sở cửa 
hoàn cảnh cũng như trí tuệ (cái thực hiện hoần cảnh} 


Cả hai đều đã bị loại bỏ, 
Trạng thái của nhất tâm được nhận ra, 


Vì sáu giác quan và các đối tượng của chúng không còn hiện 
điện, 


XXW. Không có nhận thức nào và nằm ngoài tư tưởng 
Là trí huệ siêu phàm (của đấng Bồ tát) 


Vì sự từ bỏ quán tính năng lượng của nhiều nghiệp khác 
nhau và sáu giác quan cũng như các đối tượng của chúng, - 


Sự biến chuyển đột ngột từ trí kiến tương đối sang trí huệ 
toàn thiện đã đạt được. 


XỐX. Đây là lãnh địa của sự vô đam mê hay sự thuần khiết 
Nằm bên ngoài sự mô tả, chân thiện và vĩnh cữu, 


Nơi mà người ta ở trong trạng thái giải thoát, an bình và hân 
hoan. 


1 là luật của Đức Phật vĩ đại. 
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1, MAHAYANA VIMSARA - HÃY HAI MƯƠI CÂU THƠ 
VỀ ĐẠI PHÁP LUẦN XA?° 
Manjusfii-kumara - bhuta kính yêu 
Tam Bảo kính yêu. 
L Đức Phật, kể thuần khiết và giác ngộ, đã lý giải rất hay, 
đầy lòng từ bị, điều đó không phải một lời hay nhiều lời có thể 


điễn tả hết được, do đó tôi tôn sùng quyền năng của người, cái 
vượt ra ngoài tư tưởng. 


IL Từ quan điểm tuyệt đối không có sinh; một lần nữa ở đây 
không có sự hư vô; Đức Phật giống như bầu trời, con người cứng 
thế; họ có cùng một bản thể. 


II. Không có sinh ở hờ bên kía, cả bồ bèn này cũng không; 
cả Niết bàn trong bản thể của nó cũng không tồn tại. Do vậy, khi 
được suy xét bởi một trí kiến hiểu biết mọi điều, sự trống rỗng 

' được lạo ra. k 

I. Bản thể của tất cả mọi sự vật được xem như hình bóng; 
chúng nằm trong thể thuần nhất, an tịnh, bất nhị nguyên, và 
giống như Như. 

V. (Nghĩ về) tự ngã hay vô tự ngã không phải là chân lý; 
chúng bị phân biệt bởi kẻ mơ hồ; vui và khổ là tương đối; các đam 
mê và sự giải thoát khỏi chúng cũng vậy. 

VL Sự luân hồi trong lực đạo, sự hân hoan và tuyệt điệu 


? Tuyển từ Mfahayana Vimsaka của Nagarjuna (Long Thọ Bồ tát - thế kỷ II 
trước CN), 
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của cõi trời, hay nỗi khể vĩ đại của chốn địa ngục - tất cả các thứ 
này đến từ sự nhận thức thế giới bền ngoài như là thực tại, 

VI. Người ta chịu khổ nhiều khi không có øì vui thú; ngay 
cả khí có những cái vui; chúng mất đì bởi vì chúng vô thường; 
nhưng chắc chắn rằng điều thiện đến từ hành vị thiện. 

VIL Sự vật được tạo ra bởi phân biệt sai lầm không định 
hướng, vì thế, khí các địa ngục v.v... được biểu lộ, sự sai lầm bốc 
cháy như cả một cánh rừng dang cháy. 


IX. Giống như ma thuật được tạo ra tử các sự vậL, hành vỉ 
của con người kẻ xem thế giới bên ngoài là thực tại cũng vậy. Lục 
đạo là các tạo tác huyễn hoặc, và chúng tồn tại theo hoàn cảnh, 

X. Như người họa sĩ vẽ một con quái thú kinh khửng mà 
bản thân y cũng sợ hãi, kẻ ngu sĩ cũng sợ hãi sự luân hồi giống 
vậy. 

XL Như một đứa bé khở khao tạo ra một vững bàn rồi chìm 
mình trong đó, con người chìm trong vũng bùn phân biệt và 
không thể thoát ra khỏi nó. 

XII. Khi họ xem phỉ tồn tại là tồn tại, họ gánh chịu khổ đau. 
Trong thế giới hên ngoài cũng như trong tư tưởng họ bị cầu thúc 
bởi chất độc của phân biệt sai lầm, 

XII. Nhìn thây con người là yếu nhược, một người với trái 
tim yêu thương và trí huệ phải tự kỷ luật bản thân cho sự giác ngộ 
hoàn toàn để cứu độ cho họ. 

XIV. Một lần nữa, nếu một người với một trải tim như thế 
đã tích chứa được các dự phòng (tinh thần), người đó đạt được, từ 
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quan điểm tương đối, sự giác ngộ tối cao và thoát khỏi sự câu thúc 
của phân biệt sai lầm. Một kẻ giác ngộ như thế là người bạn của 
thế giới. 

XV. Khi một kẻ nhận thức ý nghĩa chân chính của thực tại 
như nó trở thành, y hiểu rằng các con đường của sự tồn tại là 
trống rồng, và cắt lia (xiềng xích của) sự tồn tại thứ nhất, ở giữa và 
cuỗi cùng. 

XVI. Do vậy, hãy coi samware (luân hồi) vả Niết bản là 
không có thực thể. Các đam mê không có thực thể. Các nhận thức 
như đầu tiên, ở giữa, cuối cùng bị la bỏ khi bản thể của chúng đã 
được thấu hiểu. 

XVI. Như sự nhận thức xảy ra trong một giấc mơ mà khi 
tỉnh thức sẽ biến mất, ngủ mê trong bóng đêm của sự ngu muội 
cũng giống thế: khi tỉnh giấc, các luân hồi không còn nữa. 

XVII. Khi các huyễn tượng được tạo ra được nhìn thấy như 
thế, chúng không tồn tại; bản chất của vạn vật là thế. 

XIX. Tất cả chúng không là gì ngoài tâm, chúng được thiết 
lập như là các ảo ảnh; do đó, một niềm vui hay một điều xấu tồn 
tại chín muồi theo các hành vi thiện hay ác. 

XX. Khi bánh xe tâm ngừng tồn tại, tất cả mọi sự vật thật 
sự ngừng tồn tại; do vậy không có tự ngã trong bản chất của vạn 
vật và do đó bản chất của chúng là thuần nhất. 

XXI. Khi kể ngu sỉ bị bao trìm bởi bóng tối của sự nếu 
muội tưởng rằng sự vnh cửu hay niềm vơi trong các đối tượng 
như chúng tỏ ra hay như chúng trong tự ngà của chúng, kẻ ấy 
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chìm trong biển luận hồi. 


XXI. Khí đại dương của sinh tử chứa đầy nước của phân 
biệt sai lầm, ai có thể sang tới bờ bên kia, trừ phi được mang đi bởi 
chiếc bè của Mahayana? 


XXII. Khi người ta hiểu đúng rằng thế giới nảy sinh theo 
hoàn cảnh bi sự ngu muội, phân biệt sai lầm còn có ở đâu? 


4. Madhyamika-sastra-luận thuyết về trung đạo"? 
(a) Riểm tra oề nhân quả 


Đức Phật muốn đặt một nguồn sáng mạnh mẽ |nguyên tắc 
tương đối] vào sự thật rằng các thực thể được tạo ra chỉ trong sự 
kết hợp của các cảm giác, Do đó, ngài giữ vững lập trường rằng 
chúng khồng được tạo ra do ngẫu nhiên, không phải từ một 
nguyên nhân độc nhất, mà cũng không phải từ nhiều nguyền 
nhần khác nhau; ngài không thừa nhận răng chúng là đồng nhất 
với các nguyên nhân của chúng, rằng chúng khác với các nguyên 
nhân, hay rằng chúng là cả hai [vừa đồng nhất vừa không đồng 
nhất]. Bằng phương pháp phủ định này sgài vạch trần đặc tính 
chân lý tương đối của mọi thực thể tương đối (của cuộc sống 
thường nhật). Đây là sự tồn tại tương đối hay căn nguyên phụ 
thuộc, bởi không có gi thật sự mới được tạo thành. Tử quan điểm 
cửa một nhà tiền nghiệm luận, nó là một hoàn cảnh mà trong đó 
không có gì biến mất đi, [hay có øi xuất hiện], v.v... và trong đó 
không có sự vận động. Nó là một lĩnh thế được định tính bởi tám 


? Mahdhyamika - satra của Nagatjuna. 
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đặc tính đã nêu, [không có gì biến mất] v.v... Toàn bộ luận thuyết 
này được tác giả dự định nhằm chứng minh rằng điều kiện của sự 
tương thuộc lẫn nhau [hay nguyên tắc tương đối] không cho phép 
một vật gì đó trong vũ trụ mất đi, hay một vật gì mới xuất hiện. 

Nguyên tắc tương đối [là quy luật trọng tâm cửa mọi tồn tại] 
có thể định tính bởi một số lượng vô hạn hay hữu hạn các đặc 
tính, nhưng chỉ có được chọn ra có tám, vì chúng có tính chất nổi 
trội theo nghĩa tạo cơ hội cho sự thảo luận. 


{Niết bàn| còn được gọi là sự an tịnh (hay sự cân bằng) của 
đại đồng, vì khi nhà triết gia nhận chân một cách sâu sắc rằng 
tuyệt đối không có sự phân biệt trong tồn tại để ngôn từ và các 
khái niệm của chúng ta có thể được vận dụng vào đó. Chính bản 
chất tương đối này được gọi là [Niết bàn] sự an lịnh của đại đồng, 
mà đối với nó không có ngôn từ nào hết. 

Các tự tưởng và cảm giác không nảy sinh trong [tổng thể 
bất phân biệt] này, không có chủ thể và khách thể cho trì kiến, và 
hậu quả là không có một náo động nào như sinh, lão, tử, chỉ có 
hạnh phúc vĩnh hằng... 


SỰ DÂNG HIẾN 
Đức Phật toàn giác 
Người thầy lỗi lạc nhất trong các vị thầy mà tôi chào đón. 
Ngài đã hé lộ 
Nguyên tắc về sự tương đối {của vũ trụ], 
Nó giống như 
* 4]7 
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Sự an tịnh của đại đồng hạnh phúc [Niết bàn]. 
Không có gì biến mất, 

Cũng không có gì xuất hiện; 

Không có gì kết thúc, 

Cũng không có gì vĩnh cửu; 

Không có gì đồng nhất (với chính nó) 

Cũng không có gì phân biệt; 

Không có gì chuyển dịch hay di động. 


L Tuyệt đối không có gì cả 

Không đâu và không gì nảy sinh (một cái mới), 

Không từ bản thể của chúng, cũng không phải từ võ ngã, 
Không từ cả hai thứ, không từ sự ngẫu nhiên, 


II. Bốn thứ sau có thể là các điều kiện 

(cửa vạn vật được tạo ra), 

Nguyên nhần, đối tượng, khoảnh khắc trước đó của nó, 
Yếu tố quyết định nhất của nó, 

II. Trong các điều kiện này chúng ta không thể tìm thấy 
Sự tồn tại bản ngã của các thực thể. 

Nơi mà sự tồn tại bản ngã không đủ 


Sự tồn tại tương đối cũng thiếu. 


IV. Không có năng lượng trong các nguyên nhãn 
Không có năng lượng ở bên ngoài chúng 

Không có các nguyên nhân không năng lượng 

Mà cũng không có các nguyên nhân sở hữu năng lượng. 


V. Hãy để các sự thật đó là các nguyên nhân 

Mà với sự kết hợp với chúng các sự thật khác nảy sinh. 
Chúng có thể là vô nguyên nhân, 

Chững nảo mà các sự thật khác chưa nảy sinh. 


VI. Thể phì trừu tượng cũng như thể trừu tượng 
Đều không có một nguyên nhân 

Nếu phi trừu tượng, nguyên nhân là của cái gï? 
Nếu trữu tượng, nguyên nhân để làm ø]? 


VIL Không có thể phi trừu tượng mà cũng không có thể trừu 
tượng, 


Hay bất cứ một trừu tượng - phi trừu tượng nào, 
Không có nguyên tố nào thật sự hóa thành, 
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Vậy làm sao chúng ta có thể giả thiết 
Về khả năng của một nguyên nhân lạo tác? 


VIH. Một thể trừu tượng tịnh thần được xem như một 
nguyên tố, 


Phân biệt khỏi đối tượng (giống hệt nó) cửa nó. 
Bây giờ, nếu nó [bát đầu] bởi sự không có một vật giống hệt, 


Làm thế nào nó có được một sau đó? 


IX Nếu các nguyên tố (riêng biệt) không tồn tại, 
Mà cũng không có khả năng chúng biến mất 
Như vậy khoảnh khắc ngay trước đó 

Không thể có được. Và nếu như nó đâ qua rồi, 


Làm sao nó có thể là một nguyên nhân. 


X. Nếu các thực thể là tương đối, 
Chúng không có sự hiện hữu thật sự. 
Câu nói “cái này có, cái kỉa xuất hiện ” 


Khi đó mất hết mọi ý nghĩa. 


XI Không ở trong bất kỳ một nguyên nhân đơn lẻ nào 
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Mà cũng không ở trong tất cả chứng với nhau 
Có kết quả (giả đoán) trú ngụ. 
Lầm sao anh có thể trích ra từ chúng 


Cái mà trong chúng không bao giờ-tồn tại? 


XI Giả sử từ các nguyên nhân này xuất hiện 
Cái chưa hề tần tại trong chúng. 

Vậy thì từ vô nguyên nhân 

Tại sao nó không xuất hiện? 


XII. Kết quả là cái sở hữu nguyên nhân, 


. Nhưng cái nguyên nhân thậm chí không phải là cái sở hữu 
tự thân. 


Làm sao kết quả là cái sở hữu nguyên nhần, 


Nếu nó là kết quả của cái vô sở hữu nguyên nhân? 


XIV. Do vậy, không có cái sở hữu nguyên nhân, 

Cũng không có một ảnh hưởng mà không có nguyên nhân 
Nếu gom lại không có ảnh hưởng nào xảy ra cả, . 

[Làm sao chúng ta phân biệt] 


Giữa các nguyên nhần và các vô nguyên nhân? 
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(b) Kiểm tra ề Niết bàn 

1. Nếu vạn vật là tương đối, 

Không có căn nguyên (thật), không có hủy diệt (thập), 
Vậy làm sao nhận ra được Niết bàn? 

Thông qua đó có sự giải thoát, thông qua đó có hủy diệt? 


II. Giả sử vạn vật là thể có thật, 

Không có sự tạo tác (mới), không có sự hủy diệt (mới), 
Lầm thế nào đạt tới Niết bàn? 

“Thông qua đó có sự giải thoát, thông qua đó có hủy điệt? 


II. Cái không được giải thoát cũng không được đạt tới, 
Cái không là hủy diệt, cũng không là vĩnh hằng 

Cái chưa hề biến mất, cũng chưa từng được tạo ra, 

6 là Niết bàn. Nó thoát khỏi sự điễn giải. 


JV. Niết bàn, trước hết, kháng phải là một loại thể trừu 
tượng, 

Vậy tất nó phải có sự suy tàn và cái chết. 

Nhìn chưng không có thể trữu tượng 

Cái không phải chịu suy tàn và chết.... 
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V. Nếu Niết bàn là thể trừu tượng, 

Nó được tạo ra bởi các nguyên nhân, 

Không đâu và không có một thực thể tần tại 
Cái không thể được tạo bởi các nguyên nhân. 


VI. Nếu Niết bàn là thể trừu tượng, 
Làm sao nó thiếu nền tảng? 
Bất kỳ cái gì không phải trừu tượng 
Mà không cô một nền tẳng? 


VII. Nếu Niết bàn không phải là mật thể trừu tượng 
Vậy một thể phi trừu tượng sẽ là cái gì? 

Bất kỳ ở đâu không tìm thấy một thể trừu tượng 

Thì tương ứng cũng không có một thể phì trừu tượng. 


VII. Giờ đây, nếu Niết bàn là một thể phi trừu tượng 
Làm sao nó có thể độc lập? 

Vì chắc chắn rằng một thể phi trừu tượng độc lập 
Không tìm thấy ở đâu cả. 


IX. Ở đây các sự vật riêng biệt được kết hợp hay gây ra, 
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Chúng ta nói thế giới này có tính chất hiện tượng 
Nhưng cũng cùng cái giống như vậy được gọi là Niết bàn, 
Khi từ quan hệ nhân quả đã trừu tượng hóa. 


X. Đức Phật đã tỏ bày 

Rằng nên chối bỏ cả thể trừu tượng lẫn thể phi trừu tượng. 
Niết bàn được nhận thức 

Không giống như thể trừu tượng lẫn thể phí trừu tượng. 


XI. Nếu Niết bàn vừa là trừu tượng vừa là phì trừu tượng 
Sự giải thoát cuối cũng sẽ phải 

Vừa là thực tại vữa là phì thực tại. 

Điều này không bao giờ có thể xảy ra† 


XII Nếu Niết bàn vừa là thể trừu tượng vừa là thể phì trừu 
tượng 


Niết bàn không thể không có nguyên nhân, _. 
Thật ra thể trừu tượng và thể phí trừu tượng 
Cả hai đều phụ thuộc vào nhân quả. 


XIL Lâm sao Niết bàn có thể cùng lúc tiêu biểu 
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Cho vừa là một thể trửu tượng vừa là một thể phi trừu 
tượng? 


Thật sự, Niết bàn không có nguyên nhân. 
Cả thể trừu tượng và thể phi trữu tượng đều là các sản 
phẩm. 


XIV. Làm sao Niết bàn có thể tiêu biểu 

Cho [không gian] của cả thể trừu tượng và thể phì trừu 
tượng, 

Như ánh sáng và bóng tối [trong cùng một điểm] 

Chúng không thể hiện diện cùng một lúc. 


XV. Thật sự, nếu biết rõ ràng 


Ý nghĩa của một thể trừu tượng và của một thể phi trờu 
tượng là gì, ¬ 


Chúng ta có thể hiểu thấu được học thuyết 

Về Niết bàn không là trừu tượng lẫn phi trừu tượng. 

XMI. Nếu Niết bàn không là trừu tượng lẫn phi trừu tượng 
Không ai có thể thực sự hiểu thấu 

Học thuyết này ngay khí bầy tỏ 


Sự phủ định của cả hai, 
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XVII. Phật là gì sau Niết bàn của ngài? 

Ngài tồn tại hay không tần tại, 

Hay cả hai, hay chẳng thứ nào cả? 

Chúng ta không bao giờ biết được điều này! 


XVIII. Vậy, Phật là øì, ở cuộc đời này? 
Ngài tồn tại hay không tồn tại, 

Hay cả hai, hay chẳng thứ nào cả? 
Chúng ta sẽ không bao giờ biết được! 


XI, Không có chút khác biệt nào cả 
Giữa Niết bàn và sđrnsarad. 
Không có chút khác biệt nào cả 


Giữa samsara và Niết bàn. 


XX Cái gì lạo ra giới hạn của Niết bàn 

Thì cũng hạn chế cả sarsara. 

Giữa hai cái chúng ta không thể tìm ra 

Béng đáng mong manh nhất của sự khác biệt. 


XXI. Các quan điểm [mâu thuẫn không thể giải quyết] 


Về cái tồn tại bên ngoài Niết bàn 
Về sự kết thúc của thế giới 
Về sự bắt đầu của nó. 


XXIL Vì vạn vật là tương đối (chúng ta không biết] 
Cái gì hữu hạn và cái đì vê hạn? 

Cùng lúc vừa là hữu hạn vừa là vò hạn nghĩa là gì? 
Và sự phủ định của cả hai vấn đề nghĩa là gì? 


XI. Sự đồng nhất là gì, và sự khác nhau là gì? 

Vĩnh cửu là gì, và phi vĩnh cửu là gì? 

Vĩnh cửu và phì vĩnh cửu cùng một lúc có nghĩa là gì? 
Và sự phủ định của cả hai vấn đề lã gì? 


XXIV. Hạnh phúc bao gồm sự tiêu diệt mọi tư tưởng 
Trong sự an tịnh của đại đồng. 

Phật không giảng dạy gì về 

Một thực tại [riêng biệt] nào, mật nơi nào hay mật cái gì 


Trong trường hợp này làm thế nào sự nhận xét trên có ảnh 
hưởng tới chúng ta! Quan điểm của chúng tôi là Niết bàn tiêu biểu 
cho sự an tịnh, v.v... sự bất khả ứng dụng của tất cả mọi loại tên 
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gọi khác nhau và {sự phi tồn tại của] các đối tượng cụ thể. Chính 
sự an tịnh này, chừng nào nó là sự an tịnh tự nhiên cửa thế giới, 
được gọi là hạnh phúc. Sự an tịnh của đại chúng cũng là một 
hạnh phúc đo sự huỷ diệt ngôn từ hay đo sự hủy diệt tư tưởng. Nó 
còn là hạnh phúc do, bằng cách kết,thúc mọi cơ quan ô uế, tất cả 
các tồn tại cá thể đều tiêu tán. Nó cũng là một hạnh phúc vì, bởi 
sự đập tắt mọi lực lượng uế tạp, mọi bản năng {và tập quán của ý 
nghĩ] đã bị tận tiệt tuyệt đối. Nó còn là hạnh phúc vì, kể từ lúc các 
đối tượng của trí kiến đã triệt tiêu, bản thân trí kiến cũng triệt 
tiêu. 
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Phụ lục 

(Ủ Phật giáo miền Bắc, “Tam pháp ấn" là:] 

Tất cả tồn tại là vô thường 

Tất cả các nguyên tố không có tự ngã 

Niết bàn là thanh bình, an tịnh °! 

{Lý lẽ chống niềm tin] 

Văng, Kalamas, anh có thể nghì ngờ, có. thể dao động. Ở 
một trường hợp có ngờ vực sẽ nảy sinh sự đao động. 

Giờ hãy nhĩn lại anh, Kalamas. Anh có thể bị lạc lối bởi lài 
thuật lại hay tin truyền miệng hay lời đồn đại. Đừng lạc lối bởi sự 
thông thạo trong các Luyển tập, hay bởi luận lý hạy sự kết luận 
giản đơn, hay đi theo các nguyên nhân đáng kể, hay đi theo các 
phản ánh và tán thành đối với một vài lý thuyết, không phải vì nó 
phù hợp với sự hóa thành, cũng không phải tử sự tôn trạng một 
ẩn sĩ. Nhưng, Kalamas, khi tự bản thân anh biết rằng: Những điều 
này không có lợi, đáng trách bị, những điều này bị những người 
thông minh chỉ trích; những điều này, khí được thực hiện, góp 
phần vào sự mất mát và bưồn sầu, - vậy thật sự anh có từ bả 
chúng không, Kalamas? (Ví dự) lòng tham lam... ác độc... ảo 
tưởng. 

Giờ hãy đến đây, Kalamas... bất kỳ lúc não anh biết về bản 
thân anh: Những điều này là có lợi, không bị chỉ trích, chúng được 
kẻ khôn ngoan ca ngợi; những điều đó, khí được thực hiện, đóp 


* §amyatta-nikaya. 
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phần cho lợi ích và hạnh phúc - Vậy, Kalamas, anh sau khi đã thực 
hiện chúng, có tuân thủ theo chúng không. [Ví dụ] thoát khỏi lòng 
tham... thoát khỏi sự ác độc... thoát khỏi đo tưởng. 


“ Như kẻ thông tuệ kiểm tra vàng bằng cách đốt, cắt và chà 
xát nó (trên một miếng đá mài) các ông cũng nên chỉ chấp nhận 
các lời nói cửa tôi sau khi kiểm tra chúng chứ đừng đơn giản chỉ vì 
kính trọng tôi.” 


[Sau khi giải thích các thuyết cơ bản của Ngài cho một 
nhóm thính gíả, đức Phật nói:] 


Giờ đầy, hỡi các khất sĩ, sau khi các ông có thấy và biết hết 
thảy điều này, hãy ôn lại quá khứ, tự hỏi xem (cái gì đúng?)... hiện 
tại các ông có bối rối không? ... Các ông sẽ nói, "Chúng tôi kinh 
trọng thầy của chúng tôi, và chính vì thế chúng tôi xác nhận điều 
này?... Các ông sẽ nói, “Ö, chúng tôi được nói lại cho nghe điều 
này bởi một ẩn sĩ hay nhiều ẩn sĩ; bản thân chúng tôi không xác 
nhận nó?... hay các ông sẽ tìm kiếm một ông thầy khác? - (Các 
môn đồ trả lời các câu hỏi đó,} “&hông, thưa ngài”. 

“Các ông có chỉ xác nhận điều mà bản thân các ông biết, 
trông thấy và thảo luận hay không?” 

“Có, thưa ngài.” 

* Tốt lắm, các khất sĩ, Các ông đã được tới giới thiệu về học 
thuyết này... Tất cả những điều tôi đã nói là nhằm đưa ra các lợi 
ích thiết thân đây đó trong học thuyết này, phơi mở cho tất cả, 
một kẻ hướng đạo để mỗi một người thông minh tự bản thân theo 
đó mà tụ tập”. 
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CÁC HỆ THỐNG TRIẾT HỌC CHÍNH THỐNG 


IV. TRƯỜNG PHÁI NYAYA 


Trong sáu hệ thống tư tưởng Bàlamôn chính thống xuất 
hiện trong giai đoạn Phật giáo - Bàlamôn giáo, hệ thống Nyaya và 
Vais'esika tiêu biểu cho kiểu triết học phân tích. Lịch sử hình 
thành và phát triển của các bản văn Nyaya kéo dài trên hai mươi 
thế kỷ là lịch sử lâu dải của tư tưởng, và số lượng. lớn các bản văn 
quan trọng trong hệ thống này là điển hình của tất cả các hệ 
thống triết học Ấn Độ cổ đại. Tính chất đặc biệt của triết học 
Nyaya là sự khảo sát có tính phẻ phán cửa nó về các đối tượng của 
nhận thức hằng các quy tắc suy luận lôgich. Các hệ thống tư 
tưởng Ấn Độ nói chung đều thừa nhận những nguyên lý nền tảng 
của lôgìch học Nyaya. Cùng với lôgich học và nhận thức luận, thực 
tại luận nguyên tử của Nyaya cũng là một nội dung triết học quan 
trọng. 

Sự ra đời của trường phái triết học Nyaya gắn liền với tên 
tuổi của người thuộc dòng họ Gaufama, một nhà thông thái cổ Ấn 
Độ (khoảng thế kỷ thứ III trước CN), kình Nyaya (Nyaya sutra) đã 
được ghi chép, hệ thống hóa vào khoảng thế kỷ thứ IL 
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Nyaya thừa nhận sự tồn tại của vũ trụ vật chất gồm có bốn 
thực thể vật lý là: đất, nước, lửa và không khí. Những bộ phận cấu 
thành đầu tiên của các thực thể đất, nước, lửa, không khí tồn tại 
trong ête, không gian và thời gian là những hạt nhỏ khác chất mà 
người ta gọi là anu - tức nguyên tử, Những nguyên tử có đặc tính 
không biến đổi và tồn tại vĩnh viễn, Chúng phân biệL nhau không 
chỉ ở chất lượng mà còn ở cả khối lượng và hình dạng. Nếu những 
nguyên tử là vĩnh cửu, bất biến thì những sự vật đo các nguyên tử 
tạo thành lại nhất thời, thay đổi và biến chuyển. 


Tồn tại bên cạnh các thực thể vật chất, trong vũ Irụ cồn có ' 
vô số những lình hồn — những thực thể tinh thần tuyệt đối, bất 
diệt gọi là ya. Những linh hồn có thể ở trạng thái tự do cũng như 
có thể gắn liền với các nguyên tử vật chất. Ý thức là thuộc tính - 
căn bản của lình hồn. Đặc tính của ý thức là mong muốn, chán 
ghét, đau khổ, ý chí và biểu tượng. 


Ngoài linh hồn, Nyaya còn cho rằng, thế giới còn tồn tại một 
lực lượng siêu nhân đó là thần Isvara. Thần Isvara tuy là bản 
nguyên tỉnh thần điều khiển tối cao, nhưng vẫn không là người 
sáng tạo ra những linh hồn và nguyên tử. Thần Jsvara là người 
gây ra mối liên hệ giữa các linh hần với các nguyên tử hoặc giải 
thoát linh hồn khải sự ràng buộc của nguyên tử theo quy luật 
mưu cầu hạnh phúc cho linh hồn. Is'vara là quyền năng tối cao, vô 
hình (adrista) của vũ trụ. 

Phần quan trọng nhất trong học thuyết Nyaya là tư tưởng về 
lôgich và nhận thức. “Nyaya” theo nghĩa đen có nghĩa là bằng cái 
dó trí tuệ đạt tới sự kết luận, Chúng 1a đạt được những kết luận 
bằng lý lẽ hay lý trí, lý tính. Những lý lẽ này hoặc có căn cứ chân 
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thực, có giá trị hoặc không có căn cứ chân thực, không có điá trị. 
“Nyaya" trong cách sử dụng có tính đại chúng có nghĩa là “đúng 
đắn" hay “chính đáng" và vì vậy Nyaya trở thành môn khoa học 
đúng đấn. Trong ý nghĩa rộng rãi hơn, nó là khoa học cửa sự 
chứng minh hay sự nhận thức đúng đắn (pramàna -— $astra). 
Trong nhận thức, chúng ta có thể phân thành bến yếu tố: khách 
thể (pramätr), chủ thể (prameya), trạng thái kết quả của sự nhận 
thức (pramiti) và phương tiện nhận thức (pramàna). Bản chất của 
nhận thức với tư cách là chân thực hay không chân thực phụ 
thuộc vào yếu tố cuối cùng, pramàna. Bằng phương pháp của 
pramàna chúng ta đi tới nắm bắt đúng đắn các đối tượng và cho 
phép kiểm tra tính chân thực của tri thức. Trực giác, lình tính 
(pratyaka) là quan trọng nhất. Mặc dù lúc đầu nó có nghĩa là sự 
nhận thức - trì giác, không bao lầu nó đi tới bao đồm mọi sự nắm 
bắt có tính chất trực tiếp khách thể, đù có qua sự giúp đở của các 
giác quan hay không. 

Sự định nghĩa của Gautama về trực giác được kể ra các yếu 
tố khác nhau kèm theo như sau: các giác quan (ndriya), những 
đối tượng của các giác quan (artha), sự tiếp xúc của các giác quan 
với những đối tượng của chúng (sanikarsa) và sự nhận thức 
{nana) được tạo ra bởi sự tiếp xúc. Có năm cơ quan cảm giác gồm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, đa, chúng có cùng tính chất như năm yếu tố, 
ánh sáng, ete, đất, nước và khí, những phẩm chất đặc biệt của 
chúng là màu sắc, âm thanh, mùi vị và có thể sở nó được. Trí tuệ 
(manas) là điều kiện tiên quyết của sự nhận thức. Nó làm khâu 
trung gian giữa linh hồn và các cảm điác. 

€ó hai loại nhận thức, có giới hạn hay xác định và không có 
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giới hạn hay không xác định. Trong loại nhận thức đầu chúng ta 
đạt được tri thức về các loại hay các hạng theo đó đối tượng được 
nhận thức thuộc về loại hay hạng đó, mà những phẩm chất riêng 
biệt là những cái phân biệt đối tượng với các thành viên khác của 
một lớp và sự hợp nhất giữa hai cái. Những yếu tố riêng biệt này 
không có trong loại nhận thức không xác định, cái thuộc kiểu hiểu 
biết giản đơn. Loại nhận thức không xác định là điểm khởi đầu 
của mọi tri thức, cho dù tự nó chưa là tri thức. Có những quan 
điểm khác nhau về sự phân biệt này-giữa sự nhận thức xác định 
và sự nhận thức không xác định. Những nhà lôgích học sau này 
nhự Dharmakirti đã phân biệt bốn bại nhận thức: nhận thức trị 
giác, nhận thức trí tuệ, tự ý thức và trực giác Yøgøa. 


Suy luận (anumàna) theo nghĩa đen của từ nghĩa là tri thức 
được rút ra tiếp theo từ trí thức khác. Nó cũng được định rõ như trì 
thức đã có trước bằng sự nhận thức. Nó bao đồm cả suy luận diễn 
địch và suy luận quy nạp. Ở đó không thể có sự suy luận không có 
mối liên hệ chưng (vyapti). Chúng ta suy luận rằng trên đồi có lửa 
cháy từ sự thật là có khói ở trên đồi, bởi vì khói có mối liên hệ 
chung với lửa. Phép tam đoạn luận Nyaya có năm yếu tố: (L) 
mệnh đề được chứng mỉnh (trên đồi có lửa cháy); (2) lý đo (bởi vì ˆ 
nó có khói); (3) thí dụ (ở đâu có khói, ở đó có lửa như ở nhà bếp), 
(4) sự áp đụng (ở quả đồi này cũng như vậy); {5) kết luận (quả đồi 
có lửa đang cháy), Có những sự đời hỏi đối với mỗi yếu tố trong 
năm yếu tố đó mà sự tranh luận người ta phải tuân theo. Thí dụ, 
yếu tố thứ ba, thí dụ chỉ ra rằng mệnh đề toàn thể là nền tầng 
lôgịch của sự suy luận được dựa trên những trường hợp cá biệt căn 
cứ trên sự thật và có tính cá biệt. Người ta cũng đã cố gắng để 
giành bớt số các yếu tế của tam đoạn luận xuống thành ba yếu tố, 
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và tất cả đều được nhất trí rằng những yếu tố cốt yếu của sự suy 
luận là đại tiền đề và tiểu tiền đề. 

Upamàna là sự so sánh đối chiếu hay sự tương tự (phép loại 
suy) bởi điều mà chúng ta thu được sự hiểu biết về mật sự vật từ 
điểm giống nhau đến điểm khác nhaú của nó. Sự giống nhau là 
thuộc về bản chất chứ không phải là thuộc về hề ngoài. 


S'abda, là trí thức truyền khẩu hay bằng chứng, ám chỉ đến 
quyền uy. Trong vấn đề này, Naiyàyias tranh luận về những từ, 
các ý nghĩa của chúng, và hoặc họ quy vào tính riêng biệt hoặc họ 
quy vào hình thức hay các loại, hạng. Các nhà tư tưởng Nyaya tin 
rằng sự không tồn tại (abhàva} có thể suy luận ra được, và như vậy 
không cần thiết phải đem lại cho nó một vị trí độc lập - cùng với 
những hình thức khác của sự nhận thức. 


Trường phái triết học Nyaya cũng bàn đến các vấn đề trí 
nhớ hay ký ức, sự nghi ngờ, những sự giả đối của nhận thức v.v. 
"Theo Nyaya sự kiểm nghiệm chân lý là hành động đạt kết quả. 


Sau đây là sự tuyển chọn chính của kinh Nyaya. Nói chung 
các sùtras đều được rút ra từ 7e Nựaga Sutras của Gotama (thế 
kỷ thứ ba trước CN) được dịch sang tiếng Anh bởi §.C. 
Vidỳabhusana, Sacred Books of the Hừdus, VI (Àllahabad: The 
Panini Ofñce, 1930) và những lời chú giải từ Nựawa Suiras của 
Gautama, 8ñỏsựđ của Vátsỳayana, được dịch sang tiếng Anh bởi 
Ganganatha Jha (Poona: Oriental Book Agency, 1939). Phần tuyển 
chọn ngắn được thêm vào từ /#@szmàn/alí của Udayana Acàrya 
(thế kỷ X): The Kusamànjal on Himdu Proof of the Existerice of a 
Supreme Bemg, được dịch sang tiếng Anh bởi E, B. Cowell 
(Calcutta; Baptist Mission Press,1864). 
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A. KINH NYAYA 


Quyển 1 
Chương 1 


Trình bàu nề chủ đề, mục đích uà mỗi quan hệ của luận 
thuyết 

1. Niềm hạnh phúc tối cao đạt tới bởi sự hiểu biết về bản 
chất chân thực cửa 16 phạm trù, gồm: phương tiện hiểu biết đúng 
đắn, đối tượng hiểu biết đúng đắn, sự hoài nghỉ, mục đích, ví dụ 
quen thuộc, nguyên lý được chứng mình, các yếu tố của tam đoạn 
luận, bác bẻ, xác minh, tranh luận, cãi bướng, lý luận giả đối, lầng 
tránh, sự vô nghĩa và lý do để trách mắng. 


2. Sự đau đớn, sự sinh để, sự hoạt động, lỗi lầm (những 
thiếu sót khuyết điểm) và sự hiểu lầm (ý niệm xấu) — dựa trên sự 
tiêu diệt hoàn toàn nối tiếp những điều này theo thứ tự ngược lại, 
thì ở đó tiếp theo là sự giải thoát. 

Định nghĩa oề những công cụ của nhận thúc đúng dấn 

3. Trì giác sự suy luận, sự so sánh và từ (sự chứng nhận 
bằng lời nói) - những điều này là phương tiện của sự nhận thức 
đúng đắn. 

A. Trí giác là loại nhận thức xuất hiện từ sự tiếp xúc của giác 
quan với đối tượng của nó, và là cái khẳng định (hoàn toàn chắc 
chấn), không thể gọi tên (không thể biểu lộ trong những từ ngữ) 
và không thất thường (không phạm sai lầm). 

5. Suy luận là sự nhận thức được báo trước bởi sự trì điác và 
có ba loại, đó lã trước, sau và hiểu biết bình thường. 
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6. So sánh (phép loại suy hay phép tương tự) là sự nhận thức 
về một vật qua sự giống nhau của nó với một vật khác. 

7. Từ ngữ (sự chứng nhận bằng lời) là sự khẳng định dể 
cung cấp kiến thức của người đáng tin cậy. 

Định nghĩa nề những đối tượng của sự nhận (húc dúng đến 

9. Linh hồn, thể xác, các giác quan, những đối tượng của 
các giác quan, trí năng, tình thần, hành động, lỗi lầm, luân hồi (sự 
tái sinh), kết quả, đau khổ và giải thoát — là những đối tượng của 
sự nhận thức đúng đắn. 

10. Dục vọng, chán ghét, ý muốn, khoái lạc, đau khổ và sự 
thông minh là những đấu hiệu của lình hồn. 

11. Thân thể là nơi của các hành động, các giác quan và 
những tình cảm. 

12. Mũi, lưỡi. mắt, đa và tai là các giác quan tạo nên từ các 
yếu tố. 

13. Đất, nước, ánh sáng, không khí và ête — là những yếu tố 
vật chất. 

14. Mùi, vị, mầu, xúc giác, âm thanh là những đối tượng của 
các giác quan và là những lính chất của đất, nước, ánh sáng, 
không khí và ête. ' 


15. Trí năng (buddhi), sự hiểu rõ (upalabdhi), và trì thức 
(jnàna} - những cái này là không khác nhau. 


16. Dấu hiệu của trí tuệ là cái ở đó không làm xuất hiện 
(trong lình hồn) những hành động của sự nhận thức nhiều hơn 
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đấu hiệu mỗi lần. 


17. Sự hoạt động là điều mà những dấu hiệu âm thanh, trí 
tuệ và thể xác bất đầu sự hoạt động của chúng (hay). 

Sự hoạt động là ở chỗ những sự cố gắng hay quá trình hoạt 
động của âm thanh, trí tuệ và thể xác. 

18. Những tội lỗi có đặc điểm của sự hoạt động gây nên. 
Những tội lỗi là lòng quyến luyến, đam mẻ, lòng thù ghét và sự 
ngu đốt. 

19. Luân hồi nghĩa B những sự tái sinh. 

20. Kết quả là cái được tạo nên bởi hành động và những tội 
lỗi. 

21. Sự đau khổ có đặc tính của sự io lắng gây nên. 

22. Sự giải thoát là sự giải phóng hoàn toàn khỏi đau khổ. 

Định nghĩa oề nhĩang điều kiện cần thiết trước của phương 
pháp su luận hau sự lập luận (naua) 

23. Sự nghỉ ngờ là ý kiến hay sự suy xét đối lập nhau về đặc 
tính chính xác, rõ ràng của một đối tượng, nó xuất hiện từ sự thừa 
nhận về những đặc tính chung đốt với nhiều đối tượng, hay những 
đặc tính không phổ biến với bất cứ đối tượng nào trong các đối 
tượng ấy, từ bằng chứng đối lập nhau, và từ sự không theo quy 
luật (điều trái quy tắc) của sự nhận thức hay không nhận thức. 

24. Mục đích (hay động cơ, lý đo) là cái nhắm tới mà người 
ta đi đến hành động. 


25. Minh họa quen thuộc [hay ví dụ] là điều mà người bình 
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thường và người chuyên môn quan tâm, cùng quan điểm. 

Định nghĩa 0ê nguyên lý cái là cơ sở của sự suy luận 
(nựay@) 

26. Nguyên lý được chứng minh là giáo lý dựa trên quyền uy 
của một trường phái nào đó, một giả thuyết hay một sự hàm ý nào 
đá. l 

Định nghĩa uề sự suụ luận (nụaua) 

32. Những yếu tố của tam đoạn luận là định đề, suy luận, thí 
đụ, áp dụng và kết luận. 

33. Định đề là sự công bố về cái cần được chứng minh. 

Ví dụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn. 

34. Suy luận là cách thức để chứng mính cái cần được 
chứng minh qua tính đồng nhất hay tính chất khẳng định của ví 
dụ. : 

Ví dụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, bởi vì âm thanh có 
đặc tính của một kết quả (một sản phẩm); thực tế là, bất cứ cái øì 
là một kết quả thì cái đó không tồn tại vĩnh viễn. 

35. Cũng giống như vậy qua tính không đồng nhất hay tính 
chất phủ định. 

Vị dụ: Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, vì nó có đặc tính 
của sự không tồn tại được tạo ra, và do đó cái gì không có đặc tính 
của sự tồn tại được tạo ra thì luôn luôn tồn tại vĩnh viễn, thí dụ, 
như những bản chất của lĩnh hồn và cái giống như thế. 

36. Ví dụ tĩnh đồng nhất [hay tính chất khẳng định] là một 
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ví dụ quen thuộc mà cái được biết có đặc tính để chứng mình, và 
là cái hàm ý rằng đặc tính này đã bao hàm trong sự suy luận mang 
lại. 


37. Ví dụ về tính không đồng nhất hay ví dụ có tính phủ 
định là ví đụ quen thuộc mà điều được biết không có đặc tính để 
chứng mình, và là điều hàm ý rằng sự không có đặc tính này là 
không bao giờ thay đổi đã bị bác bỏ trong sự suy luận đem lại. 


Ví dụ: Âm thanh không lồn tại vĩnh viễn, bởi vì nó có đặc 
tính của cái tần tại được tạo ra - bất cứ cái gì không có đặc tính 
của cái tồn tại được tạo ra là tồn tại vĩnh viễn, chẳng hạn, linh 
hồn. 

38, Sự tái khẳng định là điều mà dựa trên sức mạnh của sự 
chứng mình để khẳng định lại đối tượng tồn tại như vậy hay 
không tồn tại như vậy. 

39. Kết luận là sự phát biểu lại về sự xác nhận, sau khí lý do 
đã đề cập đến. 

Định nghĩa nề các phương pháp phụ trợ đốt uới sự suy luận 


40. Sự bác bỏ, là điều được tiến hành để tìm ra đặc tính 
chân thực của một vật trong đó đặc tính không được biết, là sự 
suy luận để làm bộc lộ đặc tính bằng việc cho thấy sự vô lý của 
mọi đặc Lính trái ngược. 

41. Sự xác minh {chứng mình chân lý} là sự loại bẻ nghì 


ngờ, và xác định rõ câu hỏi bằng việc nghe các phía trái ngược 
nhau. 


Quyển I 
Chương IJ 


Định nghĩa uẽ cuộc tranh luận 


1. Cuộc tranh luận ở chỗ đưa ra (bởi hai người) về một quan 
điểm và một quan điểm phản bác lại, trong đó có sự bảo vệ và sự 
lên án bằng các bằng chứng và sự lập luận - không có quan điểm 
nào đó phản đối hoàn toàn đối với học thuyết chủ yếu (hay luận 
văn), và cả hai trong đó đều đã tiến hành theo đúng phương pháp 
suy luận thông qua năm yếu tố. 


2. Cuộc tranh luận bàn cãi, mà người ta nhằm vào việc 
giành được thắng lợi, đó là sự bảo vệ hay công kích lời xác nhận 
(hay mệnh đề) theo cách đã nêu trước, bằng sự phản đốt vụn vặt, 
những sự vô nghĩa, và những cách thức khác những điều đáng 
khiển trách. 


3. Phẩn đối (cãi bướng) là loại tranh luận cốt ở chỗ chỉ công 
kích vào phía đối lập. 


Định nghĩa về những điểm sai lầm của sự suy luận 

4. Những sự ngụy biện của lý lẽ là tính chất thất thường 
(không đi đến một quyết định hay mệt kết luận rô ràn8), mâu 
thuẫn, trung dung đối với vấn đề cần được thảo luận hay giải 
quyết [trung lập], không chứng minh được và mơ hồ. 

5, Việc không đi đến một kết luận rõ ràng là lý do từ đó dẫn 
tới nhiều hơn những kết luận không đi đến kết luận được. 

6. Sự mâu thuẫn là lý lề để chống lại điều đã được chứng 
mính. 


7. Sự trung dung đối với vấn đề đặt ra [lý lẽ trưng lập] là lý 
lẽ khiêu khích chính vấn đề bàn đến, để hòa giải điều mà nó đã sử 
dụng. 

5. Điều không được chứng minh là lý lẽ người ta thay cái 
cần bằng chứng bằng cùng một cách như mệnh đề đã thực hiện. 


Ví dụ: ..Để chứng mính mệnh đề “cái bóng là một thực 
thể”, người ta đã đưa ra lý lẽ “bởi vì nó có sự vận động”, và lý lẽ 
này không khác với mệnh đề, vì nó được chứng minh. 

9. Sự mơ hồ là lý lẽ mà điều được viện đẫn trong khi thời 
gian đã trôi qua nó có thể còn có giá trị. 

Định nghĩa uề sự dối trả hay sự ngụy biện 


10. Sự ngụy biện [lý lẽ ngụy biện] là sự phản đối xảy ra đối 
với mệnh đề (hay lời tuyên bố) bằng cách làm ra về có ý định lựa 
chọn. 

11. Nó có ba loại, đã là sự ngụy biện về từ ngữ, sự ngụy biện 
về loại, hạng và những ngụy biện về phép ẩn dụ (cách dùng chữ 
chỉ nghĩa bóng). 

12. Sự ngụy biện hay đối trá về từ ngữ là ở chỗ cố ý lợi dụng 
từ nghĩa trong ý nghia khác hơn so với điều đã được đự kiến do 
người nói đã có sự ngẫu nhiên sử dụng nó một cách mơ hồ. 


13. Lý lẽ ngụy biện có tính chung chung [sự đốt trá về loại 
hạng] là ở chỗ nhấn mạnh một ý nghĩa vô lớ, mà ý nghĩa vô lý đã 
đưa ra đó lại có thể xảy ra bằng việc sử dụng thuật ngữ chưng cho 
cả loài, 

14. Sự ngụy biện về cách dùng chữ chỉ nghĩa bóng là ồ chỗ 
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phủ nhận ý nghĩa đúng đắn và thích hợp của từ bằng việc lợi dụng 
nó theo nghĩa đen, trơng khi nó đã được dùng phép ẩn dụ, với tử 
ngữ ngược lại. 

Thiếu sót của sự suụ luận do người suy luận thiếu khả năng 

18. Sự không hiệu quả hay sự vô nghĩa là ở chỗ trong việc 
đưa ra những ý kiến phản đối chỉ đựa trên sự giống nhau hay sự 
khác nhau, 

19. Lý do để khiển trách một luận điểm nảy sinh ra khí 


người ta hiểu ầm, hay không hiểu được trong bất cứ trường hợp 
nào, 


Quyền n 
Chương 1 
Việc tái thẩm tra sự nghĩ ngờ 


1. Một số người nói rằng sự nghị ngờ không thể nảy sinh từ 
sự thừa nhận những đặc tính chung và không chung, dủ liên kết 
hay tách biệt. 

2. Điều đó được nói thêm rằng sự nghỉ ngỡ không thể nảy 
sinh hoặc từ bằng chứng có tính đối lập hoặc từ điều trái qui tắc 
của sự nhận thức và không nhận thức. 


3. Trong trường hợp bằng chứng đối lập theo họ có niềm tin 
vững chắc vào mỗi bên. 


4. Họ nói, sự nghị ngờ không nảy sinh ra từ việc không theo 
quy tắc của nhận thức và không nhận thức, bởi vì việc không theo 
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quy tắc tự nó có qui tắc. 


5. Cũng giống như vậy, họ nói, có thể có sự nghỉ ngờ liên 
tục, do sự liên tục của nguyên nhân của nó. 


6. Để trả lời, điều đó đã được tuyên bế răng sự thừa nhận 
những đặc tính chung đối với nhiều đối tượng v.v... là những 
nguyên nhân tất nhiên của sự nghi ngờ, nếu không có sự liên 
quan tới những đặc tính chắc chắn của các đối tượng: không có 
thể có sự không nghỉ ngờ hay sự nghỉ ngờ liên tục. 


7. Sự xem xét kiểm tra sẽ đạt được bằng cách này trong mỗi 
trường hợp mà ở đó có chỗ cho sự nghĩ ngờ. 


Sự kiểm tra chỉ tiết nề sự nhận thúc 


21. Người phản đối có thể nói rằng định nghĩa về sự nhận 
thức như đã đưa ra trước đây là không thể đứng vững được, bởi vì 
nó không hoàn toàn đầy đủ, 


22. Người ta cho rằng, sự nhận thức không thể nảy sinh trừ 
khi có sự liên kết giữa linh hồn và trí tuệ. 


24. Chúng ta chỉ ra rằng lĩnh hồn đã không bị loại bả từ sự 
định nghĩa cửa chúng ta, vì trí thức là dấu hiệu của linh hồn. 


25. Trí tuệ cũng không bí bỏ sót trong sự định nghĩa cửa 
chúng ta, vì chúng ta đã nói về sự không đồng thời của những 
hành vi nhận thức. 

26. Vì nó chỉ là sự tiếp xúc của cơ quan cảm giác và đối 
tượng để hình thành nên nguyễn đo (đặc biệt) hay nét đặc trưng 
của sự nhận thứẻ, nó đã được đề cập đến (trong các sùtra) bằng 
những từ ngữ diễn đạt trực tiếp nó. 
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Sự suy xét nề quan diểm cho rằng sự nhận thức cũng giống 
như sự suy luận 

31. Sự nhận thức, nô có thể được khuyến khích là sự suy 
luận, bởi vì nó chỉ làm sáng tỏ một pn như là một điểm trong 
toàn thể. 

32. Nhưng điều này không phải như vậy, vì sự nhận thức đã 
được thừa nhận ít nhất là phần mà nó làm sáng tỏ thực sự. 

Kiểm tra xem xét nề bản chát của cái toàn thể hỗn hợp 

33. Một số người nói, có sự nghi vấn về cái toàn thể, vì cái 
toàn thể hãy còn phải được chứng mình. 

34. Nếu đã không có cái toàn thể, thì ở đó sẽ không có sự 
nhận thức về tất cả. 

35. Có cái toàn thể, bởi vì chúng ta có thể cầm nắm, lôi kéo, 
vW.. 


Nếu đã không có cái toàn thể, chúng ta không thể nắm hay 
lôi kéo được sự vật một cách toàn bộ bằng sự nắm hay kéo một 
phần của nó. Chúng ta nói “một cái bình”, “một người” v.v... Việc 
dùng tử "một" nảy sẽ biến mất, nếu không có cái toàn thể. 

Suy xét uề sự suụ luận 


37. Một số người nói, suy luận không phải là phương tiện 
nhận thức đúng đắn, vì trong trường hợp nào đó nó cũng mắc sai 
lầm, ví dụ, khi dòng sông được đắp bờ để ngăn nước, khi cái gì đó 
bị thiệt hại, và khi sự giống nhau làm cho lầm lẫn v.v... 


Nếu chúng ta thấy nước dòng sông dâng lên, chúng ta suy 
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luận ra rằng ở đó có mưa, nếu chúng ta thấy những con kiến đang 
tha trứng của chúng đi, chứng †a suy ra rằng sẽ có mưa; và nếu 
chúng ta nghe một con công kêu inh ỏi chúng ta suy ra rắng mây 
tụ họp. Người phản đối nói răng những suy luận này không hẳn là 
đúng đắn; vì con sông có thể đâng nước lên cao bởi được đắp đập 
ngăn nước, những con kiến có thể tha trứng của nó đi vì tổ của nó 
bị phá hại và cái gọi là tiếng la ính ỏi của con công có thể không 
phải là mà là âm thanh của một người nào đó. 

38. Điều đó không phải nhự vậy, bởi vì sự suy luận của 
chúng ta được đặt trên cái gì đó khác hơn là bộ phận, sự sợ hãi và 
sự giống nhau. 

Sự suy xét mở đầu về bản chất của thời gian, nhất là hiện 
tại. 

39. Một vài người nói, không có hiện tại bởi vì khi một vật 
rơi xuống chúng ta chỉ có thể biết được thời gian qua đó nó đã rơi 
và thỡi gian qua đó nó sẽ cùn rơi. 

A0. Điều đó được trả lời, nếu không có thời gian hiện tại thì 
cũng không có thời gian quá khứ và tương lai bởi vì chúng được 
quan hệ vớt nó. 

41. Quá khứ và tương lai khóng chỉ được chứng minh chỉ 
bằng sự suy luận có thể liên hệ qua lại với nhau. 

42. Nếu đã không có thời gian hiện tại thì sự nhận thức tri 
giác sẽ không thể có được, và do đó việc không có sự hiểu biết sẽ 
có thể xảy ra. 


43. Chúng ta có thể biết được cả quá khứ và tương lai vì 
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chúng ta có thể hiểu được một vật như đã được tạo ra và như sắp 
được lạo ra. 

Sup xét nề sự tương tự (sự so sánh, đối chiếu) 

44. Một số người nói, sự so sánh đối chiếu không thể là 
phương tiện nhận thức đúng đắn, vì nó không thể chứng minh 
được hoặc qua sự giếng nhau hoàn toàn hoặc qua sự giếng nhau 
đáng kể hay sự giống nhau một phần. 

45. Ý kiến phản đối nảy không có giá trí, vì sự so sánh được 
chứng minh qua sự giếng nhau ở mức độ cao. 

Sự suy xét uề bằng chứng (chữ, từ) nói chung 

49. Bằng chứng bằng lời nói, một số người nói, là sự suy 
luận, bởi vì đối tượng bộc lộ ra không chỉ bằng cảm nhận được mà 
còn bằng sự suy luận ra được. 

52. Câu trả lời là, chúng ta cho rằng hoàn toàn có sự tin cậy 
vào vấn đề đã được biểu thị bằng từ (hằng chứng), vì thế đã được 
sử dụng bởi người đáng tin cậy. 

Sự suụ xế! oề Veda |ht hay bằng chứng] nói riêng, túc 
thánh kính 

57. Một số người nói rằng, kình Veda lâ không thể tin cậy, vì 
nó bao hàm những sai lầm của sự giả dối, sự mâu thuẫn và sự lặp 
lại không cần thiết. 

58. Cái gọi là điều giả đối trong kinh Veda bắt nguồn từ sự 
thiếu sót trong việc làm của người điều hành hay những đồ dòng 
trong lễ hiến tế. 
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59. Sự mâu thuẫn sẽ xuất hiện nến có sự thay đổi thời gian 
đã thỏa thuận ở trên. 


60. Không có sự lặp đi lặp lại không cần thiết, vì sự lặp lại có 
lợi thế. 


68. Kinh Veda là đáng tin cậy giống như lời thần chú 
(những câu thần chú) và khoa học y khoa, bởi vì sự đáng tin cậy 
của các tác giả của nó. 


Quyển II 
Chương II 


Suy xét oề sự phân chia gấp bốn lần của cách nhận thức 
đúng đến (nramànas) 


1. Một số người cho rằng phương tiện nhận thức đúng đắn 
là nhiều hơn bốn, vì tin đồn [phong tục, tập quán, truyền thống 
hay lời đồn], điều giả định, sự kiện hay kết quả có thể xây ra {sự 
diễn dịch] và sự không tồn tại [phép đối chọi] có giá trị. 

. 2, Điều này, chúng ta trả lời là không có sự râu thuẫn, vì lời 
đần được bao gồm trong sự chứng nhận bằng lời nói; còn sự giả 
định, diễn dịch và phép đối chọi được bao gồm trong sự suy luận. 

3. Một vài người nói, sự giả định là không có giá tí, vì nó 
dẫn tới điều không chắc chắn. 


4, Chúng ta trả lời: Nếu có bất cứ sự không tin chắc nào, thì 
đó là do giả định của các anh là sự giả định mà né không có tính 
chân thật như vậy. 
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Suu xét uề học thuyết không tồn lại cình diễn củu âm 
thanh hau của những từ ngữ (sabda) 


13, Âm thanh không tồn lại vĩnh viễn, vì nó có sự bắt đầu 
[nguyên nhân] và được nhận thức bởi giác quan của chúng ta 
cũng như được nói đến vái tư cách là tính nhân tạo. 


14. Một vài người sẽ không chấp nhận lý lẽ này, vì sự không 
tồn tại của tiếng động cũng như các loại của nó là tồn tại vĩnh 
viên, và những gì tồn tại vĩnh viễn cũng được đề cập đến y như 
chúng là nhân tạo. - 

{Vĩ dụ: Chúng ta nói đến một phần của linh hồn, một phần 
của khoảng không, va.... cái có những phần tồn tại không vĩnh 
viễn, nhưng trái lại linh hồn và khoảng không lại được thừa nhận 
là tồn tại vĩnh viễn]. 

15. Chúng ta trả lời, không có sự đối lập vì có sự khác biệt 
giữa cái gì là tồn tại vĩnh viễn thực sự và cái đi là tồn tại vĩnh viễn 
từng phần, [hay giừa sự biểu thị thật (trực tiếp) với sự biểu thị 
bóng bẩy (không trực tiếp) của từ "tồn tại vĩnh viễn"]. 

16. Chúng ta nói, chỉ những sự vật được nhận thức bởi giác 
quan của chúng ta như thuộc về những loại nào đó mới phải được 
suy luận là không tồn tại vĩnh viễn. 


18. Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn, vì chúng ta không 
thể lĩnh hội được nó trước khi phát âm, trà chúng ta cũng không 
nhận thấy bất cứ bức màn nào [sự gây trở ngại] bao trùm che phủ 
nó. 


Suy xét nề bằn chất oà khả năng của ngôn từ 
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59, Có sự nghị ngờ về điều mã tử ngữ (danh từ) có ý nghĩa 
thực sự, vì nó bộc lộ ra không bao giờ thay đổi đối với chúng ta 
hình thức riêng biệt và các loại. 

60. Một số người cho rằng từ ngữ (danh từ) biểu thị cái 
riêng biệt, vì chỉ trong khía cạnh' của những cái riêng biệt mà 
chúng ta mới sử dụng những tử như “cái đó”, “một nhóm”, “cho”, 
“lấy”, “tròn”, "khuyết", “số”, “màu sắc”, "hỗn hợp”, và "sự nhân 
giống"?, 

61. Từ (danh từ) không biểu thị cái riêng biệt, vì không có 
sự gắn bó rằng buộc của sự hạn chế với cái riêng biệt. 


62. Mặc dù, một từ không mang một ý thức nào đó liên 
quan tới cái riêng biệt, theo nghĩa đen, thì nó cũng được dùng có 
tính chất hình tượng để truyền đạt cùng một điều ấy, như trong 
trường hợp của người brahmin, giàn giáo, bện tết, vua, bột mì, 
Ganges, xe, cÍ ân và người, trong sự suy nghi liên tưởng thì nó sẽ 
là: nơi chỗ, kiểu mẫu, chức vụ, đo lường, chứa đựng, sự liên kết, 
chất bổ, Hiức ăn và quyền tối cao, 


63, Một số người cho rằng từ ngữ (danh tử) biểu thị hình 
thức qua đó thực tại được nhận thức. 


64, " Vì sự "tắm rửa”, v.v... (đặt nằm xuống như làm với con 
bò không thể thực hiện với con bò bằng đất sét, cho dù nó đã 
được phú cho tính riêng biệt và hình thể - nó phải có tính chất 
chung để được biểu thị bằng từ". 


!P ý dụ: "một nhóm con bồ cái”, "người ấy tăng tôi những con bò 
cái", "số bồ cái”, v.v... những thực thể riêng biệt đã được nhắc đến. 
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65. Để trả lời, chúng ta cho rằng đó không phải lả những 
loại chỉ được biểu hiện bằng từ ngữ (danh từi, vì sự biểu hiện của 
các loại tùy thuộc vào hình thức và tính riêng biệt, 

66. Ý nghĩa của từ (danh từi là tùy theo chúng ta, tùy theo 
những loại, tùy theo hình thức và tính riêng biệt. 

6ï. Cái riêng biệt là cái có hình thức xác định và là cái có 
những tính chất đặc biệt. 

68. Hình đạng là cái chỉ ra hay là cái được gọi là dấu hiệu 
của các loại, 

69. "Cái chung” là ngưồn gốc (hay cơ sở) của sự nhận thức 
toàn điện. 


Quyển V 
Chương 1 


Những lời dáp lại không có hiệu quả (sự phản dối dụa trên 
sai lầm) 


1. Những sự vó nghĩa R như sau; (1) Làm cho cân bằng sự 
đồng nhất, (2) Lâm cho cân bằng sự không đồng nhất, (3) Lầm 
cho cân bằng sự bổ sung vào, (4) Lãm cho cân bằng sự bớt đi, (5 
Lãm cho cân bằng tĩnh đáng nghi ngỡ, (6) Làm cho cân bằng tính 
không đáng ngồ,(7) Lâm cho cần bằng sự lựa chọn giữa hai hoặc 
nhiều khả năng, (8) Làm cho cân bằng sự nhân nhượng lẫn nhau, 
{9) Làm cho cân bằng sự củng hiện điện, (10) Lâm cho cần bằng 
sự vắng mặt chung, (11) Lâm cho cân bằng sự thụt lùi vô hạn, 
(12) Lâm cho cân hằng thí dụ ngược lại, (12) Làm cho cân băng 
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cái không được tạo ra, (14) Lâm cho cân băng sự nghỉ ngờ, {15} 
Làm cho cân bằng sự tranh cãi. 416} Làm cho cân bằng sự không 
lý lẽ. 17} Làm cho cân bằng sự giả định,(18) Làm cho cân bằng 
sự không khác nhau, (19) Làm cho cần bằng sự thuyết rainh, (201 
Làm cho cân bằng sự nhận thức, (21) Làm cho cân bằng sự không 
nhận thức, (22) Làm cho cân bằng sự không tồn tại vĩnh viễn, 
(Z3) Làm cho cần hằng sự tồn tại vĩnh viễn và (24) Làm cho cân 
bằng kết quả, 


2. Nếu phản đối ý nghĩa căn cứ trên ví dụ đồng nhất hay 
không đồng nhất người t4 đưa ra một sự phản đối dựa trên cùng 
một loại ví dụ như thế, thì sự phản đối sẽ được gọi là "giữ cho cân 
bằng sự đồng nhất" hay “giữ cho cân bằng sự không đồng nhất”. 


3. Mệnh đề sẽ được chứng ruinh theo cùng một cách như sự 
thật về cạn vật bốn chân nào đó, con bò được chứng minh bằng sự 
hiện diện trong đó lớp đặc tính của con bỏ. 


4. Dựa vào sự khác nhau trong những tính chất của đối 
tượng và ví dụ ở đó xuất hiện (những sự vô lý được gọi là) “giữ cân 
bằng sự cộng thêm vào”, "giữ cân bằng sự bớt đi”, “giữ cân băng 
sự đáng ngờ”, “giữ cân bằng sự không đáng ngờ”, "giữ cân bằng 
sự chọn lựa", và căn cứ vàu thực tế là đối tượng và ví dụ cả hai đồi 
hỏi phải chứng mính, ở đó xuất hiện "làm cho cân bằng sự nhân 
nhượng lần nhau”. 


Nếu chống lại lý lẽ căn cứ trên đặc tính nào đó của ví đụ 
người ta sẽ đưa ra sự phản đối dựa trên đặc tính thêm vào, do đó 
sự phản đối sẽ được gọi là "giữ cân bằng sự thêm vào”. 


Nếu chống lại lý lẽ căn cứ trên đặc tính nào đó của ví dụ 
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người ta sẽ đưa ra sự chống đối dựa trên đặc tính khác không có 
trong nó, sự phản đối sẽ được gọi là "giữ cân bằng sự bớt đi.” 


Nếu người ta phản đối lý lẽ bằng sự xác nhận rằng đặc tính 
của ví dụ cũng đáng ngỡ như đặc tính cửa đôi tượng. thì sự phản 
đối sẽ được gọi là "giữ cân bằng sự không đầng ngờ". 


Nếu người phản đối lý lẽ, bằng việc quy cho đặc tính khác 
với đối tượng và ví dụ, thì sự phản đối sẽ được gọi là “giữ cân bằng 
sự chọn lựa”. 


Nếu người ta phản đối lý lẽ bằng việc khẳng định sự nhân 
nhượng lẫn nhau của đối Lượng và ví dụ, đó là điều cả đổi tượng và 
ví dụ cần được chứng mảnh như nhau, thì sự phản đối sẽ được gọi 
là “giữ cân bằng sự tương hỗ lẫn nhau". 


5, Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối hỏi vì có sự 
khác nhau giữa đổi tượng và ví dụ mặc dù kết luận được rút ra tử 
sự điếng nhau nào đó về các đặc tỉnh của chúng. 

7. Nếu phản đối lệ lẻ dựa trên sự cùng hiện điện của lý lẽ và 
sự khẳng định, hay dựa trên sự không có chúng lẫn nhau, người ta 
đưa ra sự phản dối đựa trên cùng một loại như thế của sự củng 
hiện điện hay củng vấng mặt, đo lý lẽ tồn tại không phân biệt tử 
sự tần tại không cho nhép đến sự khẳng định, thì sự phản đối sẽ 
được gọi là "giữ cân bằng sự cùng hiện điện” hay "giữ cân bằng sự 
vắng mặt chung”. 

8. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối vì chúng ta 
thấy sự chế tạo ra những chiếc bình bằng đất sét cũng chẳng khác 
gì sự áp chế đối với mọi người bằng những bủa mê thần chú. 


9. Nếu người ta phản đối lý lš dựa trên cơ sở của ví dụ đã 
được chứng mình bằng một loạt những lý lẽ hay dựa trên cơ sở 
tồn tại của chính ví đụ ngược lại, thì sự phản đối sẽ được gọi là 
“giữ cân bằng sự thụt lùi vô hạn” hay “giữ cân bằng ví dụ ngược 


lại". 


10. Chúng ta nói, ví dụ không cần phải có một loạt những lý 
lẽ vì sự thiết lập của nó đúng như bóng đèn không cần phải có 
một loạt bóng đèn để mang lại ánh sáng của nó cho nó. 


11. Chúng ta nói, ví dụ không thể đặt sang một bên như sự 
phi lý bởi vì ví dụ ngược lại được đưa ra như một lý lẽ, 

Hay nếu ví dụ ngược lại là lý lẽ có hiệu quả thì ví dụ cũng 
không thể chỉ là lý lẽ có hiệu quả. 

12. Nếu người ta phản đối lý lẽ đựa trên căn cứ rằng đặc 
tính đã bao hàm lý do không có mặt cái đà biểu thị hởi đối tượng, 
Irong khí đối tượng vấn chưa được tạo ra, thi sự phản đổi sẽ được 
gọi là "giữ cân bằng sự không được tạo ra”. 


18. Trả lời: Vì nó là cái duy nhất khi nó được tạo ra để vật là 
cái nó là, và vì cái được cổ vũ như là căn cứ để sự phản đối thực 
hiện rồi sau đó tồn tại trong nó - sự hiện điện của căn cứ không 
thể phủ nhận. 


14. Nếu người ta phản đối lý lš dựa trên lý do của sự nghí 
ngờ xuất hiện tử tính đồng nhất của sự tồn tại vĩnh viễn và không 
tồn tại vĩnh viễn bải vì ví dụ và loại (hay kiểu) của nó là những đối 
tượng như nhau của sự nhận thức, thì sự phản đối sẽ được gọi là 
“giữ cân bằng sự nghì ngờ”. 
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15. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối bởi vì 
chúng la không thừa nhận rằng tồn tại vĩnh viễn có thể được 
chứng minh bằng tính đồng nhất với các loại: sự nghi ngờ, xuất 
hiện từ sự hiểu biết về tính đồng nhất biến mất từ sự hiểu biết về 
tính không đồng nhất, và đó là cái XI hiện trong cả hai cách 
không bao giờ kết thúc. 


16. Bằng lý lẽ giống nhau với cả hai, ở đó xuất hiện sự dao 
động — sự phản đối dựa trên sự lập luận này là “giữ cân bằng sự 
tranh luận”. 


17. Chúng ta nói, đây không phải là sự phản đối bởi vì nó 
khuyến khích sự tranh luận điều có phía chống đối. 


18. “Giữ cân bằng sự không có lý lẽ” là sự phản đối dựa trên 
lý lẽ cho thấy không thể xảy ra được trong cả ba lần. 


19. Chúng ta nói, không có sự không có thể xảy ra được 
trong ba lần bởi vì sự khẳng định hay sự quan trọng đã được 
chứng minh bởi lý lẽ hay dấu hiệu. 

20. Chúng ta nói thêm rằng, không có sự phản đối về điều 
mà nó bị chống lại, bởi vì sự phản đối bản thân nó không thể xảy 
ra được trong tất cả ba lần. 

21. Nếu người ta đưa ra sự phản đối dựa trên cơ sử của sự 
giả định, thì sự phản đối sẽ được gọi là ° giữ cân bằng sự giả 
định", 

22. Nếu những điều không được biểu đạt có thể xảy ra bởi sự 
giả định, chúng ta nói, ở đó sẽ xuất hiện khả năng sự phản đối tự 
nó lầm tổn thương vì lý do sự giả định tổn hại thất thường và dẫn 
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đến sự kết luận không được biểu đạt, 


23. "Nếu sự hiện điện của các đặc tỉnh riềng biệt (chung) đã 
làm cho cả hai không khác nhau, - thì tất cả mọi cái sẽ được coi 
như không khác nhau, bởi vì đặc tính của sự tồn tại là hiện điện 
hay đang tồn tại trong tất cả”; - sự tranh luận này tạo thành “giữ 
cần bằng sự không khác nhau". 


24. Sự phủ nhận trên không đứng vững được; bởi vì trong 
trường hợp một vài (đặc tính chung) sự hiện điện của những đặc 
tính khác nào đồ của cái giống nhau có thể xảy ra, trong khi trong 
trường hợp những đặc lính khác sự hiện điện như thế là không 
thể xảy ra. 

95. [“Giữ cân bằng sự chứng minh"] được dựa trên sự hiện . 
điện của những căn cứ đối với cả hai (quan điểm). 

26. Sự phủ nhận nảy không cớ hiệu lực; bởi vì sự hiện điện 
của lý lẽ ủng hộ mệnh đề ban đầu và được thừa nhận. 

27. Nếu sự phản đối được đưa ra dựa trên lý lẽ rằng chúng ta 
nhận thức đặc4ính của đối tượng không có sự tham gia của ngay 
cả lợ trí, thì sự phản đối sẽ được gọi là “giữ cân bằng sự nhận 
thức”. 

28. Vì tính chất trong câu hỏi có thể đo một vài nguyên 
nhân khác — sự phản đối không có hiệu lực trong mọi trường hợp. 

28. Nếu phản đối lý lẽ chứng minh sự không tồn tại của một 
vật bằng sự không nhận thức, do đó người ta đưa ra sự phân đối 
nhằm chứng mình điều ngược lại bằng sự không nhận thức của sự 
không nhận thức, thà sự phản đối sẽ được gọi là “giữ cân bằng sự 
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không nhận thức”, 


30. Chúng ta nói, việc suy luận qua sự không nhận thức là 
không hợp lý. bởi vì sự không nhận thức chỉ là sự phủ nhận của sự 
nhận thức. 


32. Nếu bằng lý lẽ của "sự giống nhau" hai sự vật được xem 
như có những tính chất tương tự nhau, thì tất cả mọi vật sẽ được 
xem như “không tồn tại vĩnh viễn” - sự tranh luận này tạo thành 
“giữ cân bằng su không tồn tại vĩnh viễn”. 


33. Nếu sự bác bỏ có thể được đặt cơ sở trên “sự giống 
nhau", thì ở đó cũng sẽ bác bỏ sự phủ nhận được đưa ra bởi đổi 
thủ, vì có sự giống nhau Øiữa sự phủ nhận với điều mà nó cố gắng 
tìm cách để phủ nhận. 


34, Cái dùng làm như lý lẽ, cái đó là tính chất được hiểu biết 
một cách rõ rằng chính xác để hiện hữu trong ví dụ, như vật chỉ 
thị không thể sai lầm được của sự phản đối, và từ lý lẽ như vậy có 
thể có cả hai loại, ở đó không thể có sự không khác nhau (giữa 
mới vật). 


35. Nếu người ta phản đối lại lý lẽ bằng việc quy sự tôn tại 
vĩnh viễn cho tất cả những cái không tồn tại vinh viễn trên cơ sở 
của những cái tồn tại vĩnh viễn không tồn tại vĩnh viễn, thị sự 
phản đối sẽ được gọi là "giữ cân bằng cái tần tại vĩnh viễn”. 


36. Vì tính chất vình viễn của cái “tôn lại không vĩnh viễn” 
trong đối tượng của sự phản đối (âm thanh) đã được thửa nhận 
bởi người phẩn đối, cái "không tồn tại vĩnh viễn" của vật tồn tại 
không vĩnh viễn (âm thanh) đã trở nên dược chứng minh; như 
thế, ở đó sê không có cơ sở cho sự phủ nhận. 
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37. Nếu người ta phản đối lại lý lẽ bằng việc chỉ ra tính đa 
dạng trong kết quả của những điều đạt dược, thì sự phản đối sẽ 
được gọi là "giữ cân bằng kết quả”. 

38. Điều đạt được không mang lại sự tăng lên đối với loại kết 
quả thứ hai [ví dụ, sự biểu hiện], bởi vì đã không có nguyên nhân 
của sự không nhận thức, 

Hay điều đạt được không thể được coi là nguyên nhân của 
sự biểu hiện của âm thanh, vì không có sự hiện diện (trong những 
trường hợp của âm thanh) bất cứ nguyên nhận nào về sự không 
hiểu rõ của nó. 

39, Chúng ta nói, khuyết điểm như thế, cũng gắn với sự 
phản đối. 

40. Cũng có thể nói được như thế bởi bên thứ nhất trong lời 
giải đáp cho tất cả những lời đáp lại vô ích. 

41. Thiếu sót gắn với sự phần đối của sự phản đối đúng như 
nó gắn bó với sự phản đốt. 

42. Nếu người ta thừa nhận khuyết điểm của sự phần đối 
của người ấy do kết quả của sự trình bày của người ấy mà sự thiếu 
sót như nhau gắn với sự phản đối của sự phản đối, thì nó sẽ được 
gọi là "sự thừa nhận một quan điểm" [hay "sự thửa nhận quan 
điểm đối lập"). 

43. “Sự thừa nhận một quan điểm” cũng xuất hiện khi cuộc 
tranh luận, đáng lẽ phải sử dụng các lý lẽ để cứu nguy phe của 
người ấy khỏi sự sai lầm cùng với điều đã bị kết tội, thì lại đi tới 
thừa nhận sai lầm do kết quả trình bày của người ấy mà sai lầm 
như thế cũng thuộc về phe đối thủ của người ấy. 
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Quyển V 
Chương 2 


Suy xét uề luận điểm giúp giải quuết chấm đứi mội cuộc 
tranh luận nà những nguyên nhân để khuẩn trách. 


1. Những lý do để khiển trách như sau: (1) làm tổn hại đến 
sự xác nhận (dịnh đề), (2) thay đổi sự xác nhận, (3) phản đối sự 
xác nhận, (4) từ bỏ sự xác nhận, (5) thay đổi lý lẽ, (6) thay đổi vấn 
đề -{7) sự vô nghĩa, (8) không thể hiểu được, (9) không mạch lạc 
hay không lôg¡ch, (10) không thích hợp, (11) nói quá ít, (12) nói 
quá nhiều, (13) sự trùng lắp, (14) sự nín lặng, (15) sự ngu đốt, 
{18) không thông minh, (17) sự lắng tránh, (18) sự thừa nhận rmnột 
quan điểm, (19) bả qua cái có thể khiển trách, (20) khiển trách cái 
không thể khiển trách, (21) sự sai lệch nguyên lý hay học thuyết, 
và (22) vẻ bề ngoài của lý lề. 

2. “Làm tổn hại đến sự xác nhận" xuất hiện khi người ta thừa 
nhận trong chính ví dụ của mình tính chất của ví dụ ngược lại. 


3. “Thay đổi sự xác nhận hay định đề" xuất hiện khi dựa 
trên ví dụ về định đề của mình bị phản đối, người la biện hộ cho 
nó bằng việc nhập đặc tính mới vào ví dụ của mình và ví dụ ngược 
lại. 

á. “Phân đối sự xác nhận" xuất hiện khi sự xác nhận và lý lẽ 
của nó bị bác bỏ đối với mỗi cái khác, 

5. Sự xác nhận bị bác bỏ, nếu người ta phủ nhận tầm quan 
trọng của nó, nó được gọi là “thay đổi sự xác nhận”. 


6. “Sự thay đổi lý lẽ" xuất hiện khí lý về đặc tính chưng bì 
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phản đối, người ta gần tính chất riêng biệt với nó. 

7. "Sự thay đổi vấn đề" Ja lý lẽ nhằm hủy bả vấn đề chính, 
và dưa vào đó vấn đề không liên quan. 

8. “Sự vô nghĩa" là lý lẻ được đặt cơ sở trên sự kết hợp một 
cách vô lý những chữ vào một dãy. 

9. “Không thể hiểu được" Rà lý lẽ, mặc đù đã được lặp lại ba 
lần, nhưng lý lẽ đó hiểu được không phải bởi người nghe mà cũng 
khỏng phải bởi đốt thủ. 

10, “Không mạch lạc hay không 1ögich" là lý lẽ chuyển tải ý 
nghĩa không được liên lạc do các từ được xâu chuối với nhau 
không theo kưật tự phép tắc đặt câu. 

11. “Không thích hợp hay là không dúng lúc" là lý lẽ những 
phần của nó được đề cập đến không có bất cứ trật tự tiền lệ nào. 

12. Nếu một lý lẽ không có ngay một trong những phần của 
nó [hay thiếu bất cứ một trong những yếu tố nào của sự suy luận], 
thì nó được gọi là “nói quá if” [hay là “không đầy đủ"]. 

13. “Nói quá nhiều” {“sự không cần thiết, thừa, rườm rà"J là 
lý lẽ gồm có nhiều hơn điều suy luận hay ví dụ. 

14, “Sự trùng lắp" là lý lè trong đó từ hay ý nghĩa được đề 
cập đến quá nhiều lần. 

15. “Sự trùng lắp” cũng là ở chỗ nói đến sự vật bằng tên gọi, 
tuy sự vật đã được cho biết qua điều giả định. 

16. “Sự im lặng là cơ hội để sự khiển trách nảy sinh khi đối 
thủ không chuẩn bị câu trả lời cho sự xác nhận, tuy nó đã được 
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nhấc lại ba lần bằng sự tranh luận trong sự hiểu biết của người 
nghe. 

17. "Sự ngụ đốt" là sự không hiểu biết về sự xác nhận hay 
định đề. 

18. “Không thông minh tài trí” chính là sự bất hực của người 
ta trong việc tìm va câu trả lời. 


19. “Sự làng tránh” nảy sinh nếu người ta ngừng tranh luận 
với lý do phải đi ngay lập tức để tham dự công việc khác. 

20. Nếu người trong bên Iranh luận thửa nhận thiếu sót 
trong chính luận điểm của người ấy, và sau đó thôi thúc khuyến 
khích việc thửa nhận thiếu sót như thế trong luận điểm cửa dối 
thủ - thi đây là trường hợp “thừa nhận một quan điểm". 

21. “Bỏ qua cái có thể khiển trách" là ở chỗ không khiển 
trách người đáng bị khiển trách. 

32. "Khiển trách cái không thể khiển trách" là ở chỗ khiển 
trách người không đáng bị khiển trách. 

23. Một người sau khí thừa nhận một nguyên lý, rồi người 
ấỹ lại tử bỏ nó trong quá trình tranh luận của mình, thì người đó 
phạm lỗi “sai lệch nguyên lý". 

24, "Những sự ngụy biện của lý lẽ” cũng đã được giải nghĩa 
là cung cấp những lý do cho sự khiển trách. 


B. NYAYA KUSUMÀNJALI 


Nhaya Kusundnjali là kinh Kusưmdnjali của Udayana 
Àcârya, trong đó Kusưmajaii đặc biệt đề cập đến bằng chứng về sự 


KÓi 


hiện hửa của tồn tại tối cao. Dưới dây là phần lrích dịch kinh 
NụauWa Kuaumànjdli 


1.3. Sự tìm hiển nghiên cứu hợp lý này vẫn có thể được gọi 
là sự suy ngẫm về thần, và đây là sự tôn kính thực sự khí nó chăm 
chú nghe nói về §'ruti ([những lời thánh lánh đã thể hiện|). 


1.4. Do sự tin cậy, do tính vĩnh viễn, đo tính đa dạng, do thói 
quen chung, và do sự chia phần với mỗi linh hồn cá nhân, niềm 
vui thú vô vị tầm thường bao hàm ý nguyên nhân siêu nhiên. 


1.1. Vì sự nhận thức đúng đắn cần phải có nguồn gốc từ 
bên ngoài, vì sự sáng tạo và sự hủy diệt cần phải có nơi chốn, và vì 
chẳng ai khác hơn ông ta có thể được tin cậy vào, không có con 
đường nào khác mở ra. 


II.1. Trong đối tượng không chính đáng của sự nhận thức 
lâm sao có thể có sự không nhận thức hợp lý? Và còn hơn thế, lầm 
sao anh có thể chứng minh được sự phủ nhận của mình? Làm sao 
có thể ngăn cản loại bẻ chiếc sừng của con thỏ như sự vô lý nếu 
nó là một đối tượng không chính đáng? Và làm sao anh có thể có 
sự suy luận không có đối tượng để đặt cơ sở trên dó. 

IW.1. Đối với lần đầu tiên, sự nhận thức không phải là biểu 
tượng đúng đắn, vì nó quá hẹp và quá rộng; chúng †a xem sự nhận 
thức đúng đắn là ấn tượng độc lập phù hợp với hiện thực. 

IV.5, Sự nhận thức đúng đắn là khả năng lĩnh hội đúng đắn 
và hiểu biết đúng đắn là sự sở hừu của cái đó; theo trường phái 
Gautama, thẩm quyền là sự tồn tại riêng biệt mọi cái thiếu khả 
năng lĩnh hội đúng đắn. 
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V.1. Từ những kết quả, sự liên kết, sự ủng hộ, những nghệ 
thuật truyền thếng, quyền thế, sruti (những lời thánh kinh đã 
biểu lộ), những lời tuyên án của thánh kinh và những con số đặc 
biệt, đấng tồn lại thông suốt mọi sự vĩnh viễn đã được chứng 
minh. ' 


V.4. Nếu nó [nguyên tử] hoạt động có tinh chất độc lập, thì 
nó sẽ đưa đến kết thúc vấn đề không có lý trí; nếu không có 
nguyên nhân thì không có kết quả; kết quả đặc biệt có Lừ nguyên 
nhân dặc biệt. 


V.6. Hành động thực sự là # muốn, rồi ý muốn xuất phát từ 
mong muốn để hành động, tiếp theo đó mong muốn lại xuất phát 
từ sự hiểu biết, và mục đích của sự hiểu biết này là một mệnh 
lệnh, đúng hơn đó là cái tạo ra mệnh lệnh kết luận. 


V.14. Ý nghĩa chủ yếu của tiềm năng đùng có tính chất bắt 
buộc, là ý chí của người nói trong hình thức mệnh lệnh ra lệnh 
hoạt động hay ngừng lại từ đó, trong khi chúng ta kết luận bằng 
sự suy luận rằng đó là phương tiện để người hoạt động đạt mục 
đích mang muốn. 
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V. TRƯỜNG PHÁI VAISÉSIRA 


Hệ thống triết học Vaisésika lấy tên của nó từ chữ °visésa" 
inghia là tính chất cá biệt); nó nhấn mạnh ý nghĩa của những cái 
đặc thù hay những cái cá biệt, và như vậy nó có tính chất đa 
nguyên rõ rệt. Tư tưởng quan trọng nhất trong Vaisésika là vật lý 
học và siêu hình học. Nó gần gũi với trường phái Nyaya ở học 
thuyết về nguyên tử và lỏgich học, Bản trình bày có hệ thống đầu 
tiên về tư tưởng của trường phái nãy do Kanàda (nghĩa là “người 
ăn nguyên tử” viết vào khoảng thế kỷ thứ IIL trước CN cô tên là 
Voisesila sướa; và sau dó được nhất triển trong tác phẩm 
Padàrthadharmasamgraha của Prasatapada thế kỷ TV sau CN, và 
tác phẩm ,Mjøg#andaff của Sriđhara năm 991. 


Vaisésika thừa nhận và phân những đối tượng của kinh 
nghiệm (padarthas) thành sáu loại: bản chất, chất lượng, hoạt 
động, phổ biến, đặc thủ và cái vốn có; sau này những người tiếp 
nổi của trường phái này thêm vào yếu tố thứ bảy là không tồn tại. 
Ba trong số tất cả các loại đó là bản chất, chất lượng và hoạt động 
là tồn tại thực sự khách quan và chúng !a cô thể trực giác được 
chúng: còn những thực thể khác như tính phổ biến, tính đặc thù 
và tính vốn có là sản phẩm của sự nhận thức trí tuệ. Chúng dược 
biết bằng suy luận lôgich, không thể lĩnh hội băng nhận thức trực 
tiếp. Thực tại bao gồm những bản chất có những chất lượng, Các 
bản chất là cơ sở của những chất lượng, nhưng khác với những 
chất lượng mà chúng có. Dất, nước, ánh sáng, khí, ete (àkàsá), 
thời gian, không gian, linh hồn và trí tuệ là chín bản chất, bao 
gồm tất cả những gì cô tính vật chất và không có tính vật chất. 


Sự tồn tại của linh hồn được suy luận tử thực tế là ý thức 
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không thể là đặc tính của thể xác, của các giác quan hay lĩnh 
thần. Cho đủ linh hồn là cái thâm nhập tất cả, nhưng đời sống 
hiểu biết, cảm giác và ý chí của nó chỉ thuộc về thể xác. Sự đa số 
của linh hồn được suy luận từ sự khác nhau cửa chúng trong các 
trạng thái và sự đa dạng các điều kiện của chúng. Mỗi linh hồn 
phải nếm trải những kết quà do hành động của chính nó tạo nên, 
cũng như phải chịu hậu quả hành động, cảm giác, ý chí và của 
chính thân xác mà nó trú ngụ tạo nên; và hệ thống Vaisésika đã 
dùng thực tế này để chứng minh cho tính đa số của linh hồn. 
Vaisésika cũng thừa nhận quan điểm nguyên tử. Các sự vật bao 
gồm những nguyên tử tồn tại vĩnh viễn, không thể phân chia, 
không :hể nhận thấy cấu tạo nên có bốn loại nguyên tử là: đất, 
nước, anh sáng và khí. Trong đó đất tạo nên xúc giác, nước tạo 
nên vị giác, ánh sáng tạo nên thị giác và khí Lạo nên thính giác, 


Vaisésika đã được thừa nhận như là thuyết vô thần. Kanàda 
(hay Kàsyara), tác giả của kinh Vaisésika không đề cập đến thần 
linh trong học thuyết của mình, nhưng những nhà bình chú sau 
đó của ph: ¡ Vaisésika cảm thấy rằng nguyên tử bất di bất địch 
không thể :ự chúng tạo lập một vũ trụ trật tự khi thiếu vị thần chủ 
trì điều hòa, sắp đặt những hoạt động cửa chúng. Do đó họ cho 
rằng song song với thế giới nguyên tử, có một thế giới gồm vô số 
những linh hồn tế ví, và cao hơn hết có một lính hồn tối cao hay 
Thượng đế toàn mình chỉ phối cả hai thế giới đó. Linh hồn cá 
nhân về bản chất chỉ là sự hiện thân của linh hồn tối cao trong 
mỗi chúng sinh. Do vậy, số phận, phẩm chất của lình hồn cá nhân 
như thế nào thì lình hồn tối cao, thượng đế cũng tạo ra hay hủy 
điệt đi những thể xác khác nhau của chúng sinh phù hợp với 
phẩm chất và số phận của linh hồn cá nhân như thế ấy. Đó chính 
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là quan điểm về nghiệp lực cửa trường phái Vaisésika. Vì thế 
trường phái Vaisésika đã đề cao con đường tu luyện dạo đức và tu 
luyện trí tuệ nhằm xóa bỏ mê kiến, thấu triệt sáu nguyên lý sáng 
tạo vũ trụ, tự chế dục theo phương pháp Yoya. diệt nghiệp lực để 
giải thoát linh hồn ra khỏi dông ám muội của thế giới vật đục. 
Trong lý luận nhận thức, Vaisésika cũng có quan điểm như trường 
phái Nyaya. Họ nêu lên bốn loại nhận thức đúng đắn là tri giác, 
kết luận, trí nhớ hay ký ức, và trực giác hay linh cảm. 


Các phần trích tuyển bản văn của Vaisésika sau đây, được 
lấy ra từ: 


À. The Vafsésika Sufras của Kanàda, với sự tường thuật của 
Samkara Misra, rút từ Gioss của Jayanàrayana, và Øhsựd của 
Candrakànta, được dịch sang tiếng Anh bởi Nandalal Sinh, trong 
cuấn The Sacred Books of The Hindus, vì (Allahabad: The Panini 
Ofñce,1923); 


B. The Padàrthadharmasamgraha của Prasástapàda (thế 
kỷ 4) được địch sang tiếng Anh bởi Ganganatha Jha (Allahabad: 
E.] Lazarus & Co,1916). 


A. KINH VAISÊSIRA 


Quyển [ 
Chương 1 


1. Bây giờ chúng ta sẽ giảng giải về đharma (đức công 
chính). 
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2. Dharma là điều mà từ đó đưa đến sự hoàn thành tốt đẹp 
sự phấn kích tỉnh thần và điều thuận tiện tối cao. 


3. Quyền uy của kinh Veda xuất hiện từ sự tồn tại thế giới 
của thần cửa nó [hay lời giải thích, bình luận về đharma]. 


4. Thần tối cao [của những cái có thể khẳng định] do sự 
hiểu biết mà ra, được tạo ra bởi dharma đặc biệt, thucc bản chất 
của những cái có thể khẳng định, thực thể, thuộc tính, hành 
động, loại, loài và sự kết hợp [sự vốn có], bằng những sự giống 
nhau và khác nhau của chúng. 


5, Đất, nước, lửa, không khí, ẽte, khoảng không, linh hần và 
tỉnh thần chỉ những thực thể. 


6. Những thuộc lính là màu sắc, mùi, vị, xúc giác, số lượng, 
mức độ phạm vì, sự phân chia, sự liên kết và sự tách rời, trước và 
sau, những sự hiểu biết, niềm vui thú và sự đau khổ, sự mong 
muốn và chán ghét, và những ý chí. 

7. Lao lên, lao xuống, thu nhỏ lại, mở rộng ra và sự vận động 
là những sự hoạt động. 

8. Sự giống nhau của thực thể, thuộc tính và hành động ở 
trong cái này mà chúng đang tồn tại và không vĩnh viễn, có thực 
thể như nguyên nhân kết hợp của chúng, là kết quả cũng nhự 
nguyên nhân, và là cả loại và hạng. 

9. Sự giống nhau cỏa thực thể và thuộc tính là đặc điểm của 
những người sáng tạo ra những vật đồng loại của họ. 


10. Những thực thể bắt nguồn từ thực thể khác, và những 
thuộc tính bắt nguồn từ thuộc tính khác. 
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11. Hành động, sản sinh ra bởi hành động, không thể phân 
biệL được. 


12. Bản chất không thể bị hủy điệt hoặc bởi kết quả, hoặc 
bởi nguyễn nhân. 

13. Những thuộc tính bị phá Hủy trong cả kết quả và nguyên 
nhân. 

14. Hành động bị chống đối lại bởi kết quả của nó. 

15. Nó có hành động và thuộc tính, nó là nguyên nhân kết 
hợp -— cái đó là đấu hiệu của bản chất. 

16. Vấn thuộc về bản chất, không có thuộc tính, không có 
nguyên nhân độc lập trong những sự liên kết và phân chía - cái 
đó là đấu hiệu của thuộc tính. 

17. Duy nhất thuộc về mại bản chất, không có thuộc tính, 
không có nguyên nhận độc lập của những sự liên kết và phân chía 
~ đó là đấu hiệu của sự hành động. 

18. Bản chất là duy nhất và cũng nguyên nhân như thế của 
thực thể, thuộc tính và hành động. 

19. Thuộc tính giống nhau (là nguồn đốc chung cửa bản 
chất thuộc tính và hành động). 

20. Hành động là nguyên nhân chưng của sự liên kết, sự 
phân chia và sự thúc đấy. 

21. lành động không là nguyên nhân của các bản chát. 

22. Hành động không phải là nguyên nhản của bản chất bởi 
vì sự dừng lại của nó. 
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23. Bản chất đơn lẻ có thể là kết quả chung của nhiều hơn 
một bản chất. 


25. Một cặp và những số lượng khác, sự chia tách, sự liên 
kết và sự phân biệt (được bắt nguồn bởi nhiều hơn một bản chất). 

27. Bản chất là kết quả chưng của nhiều sự liên kết. 

29. Bay xuống là kết quả chung của sự hấp dẫn, ý chí và sự 
liên kết. : 

30. Những sự liên kết và phân chia cũng là các kết quả riêng 
của những sự hoạt động. 


31. Trong vấn đề của những nguyên nhân nói chung, sự 
hoạt động đã được tuyên bố là không có nguyên nhân của các bản 
chất và những sự hoạt động. 


Quyển I 


Chương 2 


1. Sự không tồn tại của kết quả sinh ra từ sự không tồn tại 
của nguyên nhân. l 

2. Nhưng sự không tôn tại của nguyên nhân không sinh ra 
từ sự không tồn tại của kết quả. 

3. Những khái niệm, loại, hạng, có liên quan tới sự hiểu biết. 


4. Sự tồn tại, là nguyên nhân của sự đồng hoá duy nhất, chỉ 
là một loại. 


5. Tính thực chất và tính thuộc tính và tính hoạt động đều 
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là những bại và hạng. ' 

6. (Sự trình bày về loại và hạng đã được thực hiện) chỉ trừ 
có loại cuối cùng. 

?. Sự tồn tại là cái do lòng tân và thói quen, tức là “nó tôn 
tại" về bản chất, thuộc tính và sự hoạt động. 

8. Sự tồn tại là đối tượng khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động. 

9. Và vì nó tồn tại trong các thuộc tính và những sự hoạt 
động, do đó nó không phải là thuộc tính mà cũng không phải là sự 
hoạt động. 

10. (Sự tồn tại khác với bản chất, thuộc tính và hoạt động) 
cũng bởi lý do về sự không có những loại hạng trong nó. 

12. (Tính thực chất là khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động) công bởi lý đo của sự không có những loại hạng trong 
nó. : 

13. (Tính thuộc tính là khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động) được giải thích từ sự tồn tại của nó trong các thuộc 
tính. 

14. (Tính thuộc tính khác với bản chất, thuộc tính và sự 
hoạt động) cũng bởi lý đo của sự không có những giống loại trong 
ná. ư 

18. (Tính hoại động khác với bản chất, thuộc tính và sự hoạt 
động) cũng bởi lý do cửa sự không có những loại, hạng trong nó. 


17. Sự tồn tại là duy nhất, vì sự giếng nhau về dấu hiệu, và 
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vì sự không có bất cứ dấu hiệu khác biệt nào. 


Quyển II 
Chương 1 


1, Đất có màu, mùi, vị và xúc giác. 

2. Nước có màu, vì, xúc giác là chất lỏng và nhão. 
3. Lửa có màu và xúc giác. 

4, Khí có xúc giác. 

5. Những đặc tính này không có trong ête. 

9. Và xúc giác là dấu hiệu của khi. 


11. Khí là một thực thể, bởi vì ná không bao hàm hay thuộc 
về thực thể. 


13. Sự tồn tại vĩnh viễn của khí là hiển nhiên do sự không 
hòa trộn của nó với những thực thể khác. 


18. Những tên gọi và ấn tượng là dấu hiệu tồn tại của những 
sinh vật khác biệt với bản thân chúng ta. 


19. Vì tên gọi và ấn tượng sinh ra từ sự nhậ.: thức. 
20. Lối ra và tối vào như là đấu hiệu của sự tồn tại của ête. 
23. Hành động không được tạo ra do sự liên kết. 


24. Thuộc tính của kết quả được thấy trước bởi thuộc tính 
của nguyễn nhân, 


25. Âm thanh không phải là thuộc tính của những gì có sự 
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xúc giác, vì sự không biểu hiện ra của những kết quả khác cùng 
loại. 

26. Bởi vì nó kết hợp với những đối tượng khác, và bởi vỉ nó 
là đối tượng của sự nhận thức trí giác, đo đó âm thanh không có 
thuộc tính của linh hồn mà cũng không có thuộc tính của tình 
thần. 

27. Bằng phương pháp của tình trạng kiệt quệ (âm thanh) là 
đấu hiệu của ête. 

29. Tính đồng nhất cửa ête được giải thích bằng sự giải 
thích về tính đồng nhất của sự tồn tại. 


30. Ête là duy nhất, vì không có sự khác nhau trong âm 
thanh, cái là dấu hiệu của nó, và bởi vì ở đó không tồn tại đấu hiệu 
phân biệt nào khác. 


31. Và tính độc đáo riêng biệt cũng thuộc về ête, từ tính độc 
đáo riêng biệt sẽ xuất hiện tính đồng nhất. 


Quyển II 


Chương 2 
2. Mùi là đặc tính của đất. 
3. Tính nóng là đặc tính của lửa. 
5. Tính lạnh là đặc tính của nước. 


6. “Ở đằng sau" đối với cái gì đó là ở đằng sau, "đồng thời”, 
“nhanh”,"chậm”, - những sự nhận thức như vậy là cái dấu hiệu 
'của thời gian, 
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7. Tính thực tại và tính tồn tại vĩnh viễn của thời gian được 
giải thích bằng sự giải thích về tính thực tại và tính tồn tại vĩnh 
viễn của không khí. 

8. Tính đồng nhất của thời gian được giải thích bằng sự giải 
thích về tính đồng nhất của sự tồn tại. 

9. Tên gọi thời gian có thể được áp dụng cho nguyên nhận, 
vì nó không tồn tại trong những bản chất tồn tại vĩnh viễn và tồn 
tại trong những bản chất không tồn tại vĩnh viễn. 

10. Cái làm nảy sinh ra sự nhận thức và thói quen nhự “Cái 
này là ở xa cái này”, - dấu hiệu của không gian cũng như thế. 

11. Tính thực chất và tính tồn tại vĩnh viễn của không gian, 
được giải thích bằng sự giải thích về tính thực chất và tính tôn tạo 
vĩnh viễn của không khi. 

12. Tính đồng nhất của không gian được giải thích bằng sự 
giải thích về tính đồng nhất của tồn tại. 

21. Âm thanh là đối tượng trong đó cơ quan nhận biết là lai. 

23. Âm thanh không phải là thực thể, vì nó thuộc về chỉ 
một thực thể. 


25. Sự giống nhau của âm thanh với các hành động là ở chế 
sự tiêu điệt nhanh chóng của nó, mặc đủ nó là thuộc tính. 


26. Âm thanh không tồn tại trước sự phát âm, vì không có 
đấu hiệu của âm thanh như là đang tồn tại trước sự phát âm. 


27. Âm thanh không phải là cái gì đó duy nhất cần phải 
khám phá ra, bởi vì về tính chất nó khác biệt với cái tồn tại vĩnh 
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viễn. 

28. Và âm thanh không tồn tại vĩnh viễn bởi vì nó được tạo 
ra bởi một nguyên nhân. 

29. Sự phụ thuộc của âm thanh vào nguyên nhân không 
được chứng tả bằng những sự thay đổi của nó. 

30. Âm thanh không tồn tại vinh viễn, bởi vì ý thuyết mà 
nó yêu cầu để biểu lộ sẽ chỉ đưa tới khuyết điểm. 

31. Âm thanh được tạo ra từ sự liên kết, từ sự chia cắt và 
cũng từ âm thanh. 

32. Âm thanh không tồn tại vĩnh viễn cũng vì dấu hiệu của 
nó. 

37. Sự tồn tại của số lượng (trong ám thanh) là ở sự liên 
quan tới giống loài. 


Quyển II 
Chương 1 

1. Những đối tượng của các giác quan được hiểu biết toàn 
bộ. 

2. Kình nghiệm chung về các đối tượng của các giác quan là 
dấu hiệu về sự tồn tại của đối tượng khác với các giác quan và 
những đối tượng của chúng. 

3. Sự nhận thức dấu hiệu suy ra thân thể hay các giác quan 
bởi cơ sở của nó là đấu hiệu giả dối. 
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4. (Thân thể hay các giác quan không thể là chỗ của sự 
nhận thức, bởi vì không có ý thúc trong các nguyên nhân (tức là 
những phần cấu thành của cơ thể). 

5. Bởi vì sẽ có ý thức trong các kết quả. 


6. Và bởi vì nó không được biết (hất cứ mức độ chỉ ly nào 
như thế của ý thức hiện có trong chiếc bình nước v.v...). 

8. (Mặc đù dấu hiệu là hoàn toàn khác với cái trong đó nó là 
dấu hiệu, tuy nhiên chúng không được liên kết với nhau hoàn 
toàn), vì bất cứ cái này không thể là đấu hiệu của cái khác. 

19. Và sự hoạt động và ngừng hoạt động, đã tiến hành trong 
chính linh hồn của cấi này, là những đấu hiệu của sự tồn tại của 
những linh hồn khác. 


Quyển II 


Chương 2 


1. Sự xuất hiện và không xuất hiện của trí thức dựa trên sự 
tiếp xúc của linh hồn với các giác quan và các đối tượng là những 
đấu hiệu tồn tại của trí tuệ. 

2. Tính thực tại và tồn tại vĩnh viễn của tư tưởng được giải 
thích bằng sự giải thích về tính thực chất và tồn tại vĩnh viễn của 
không khí. 

3. Từ sự không đồng thời của những ý muốn và từ sự không 
đồng thời của những sự nhận thức, điều đó cho ta hiểu rằng chỉ có 
duy nhất trí tuệ trong mỗi một cơ thể. 
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4. Hơi thở sự sống lên, xuống: mí mất khép, mở; sự sống, sự 
vận động của tư tưởng, và những cảm giác ưa thích yêu mến của 
các giác quan khác nhau, cũng như niềm vưi thích, chán ghét 
mọng muốn, đau khổ và ý chí là những dấu hiệu tồn tại của linh 
hồn. ề 

5. Tính thực chất là tính vĩnh viễn của nó được giải thích 
bằng sự giải thích vẽ tính thực chất và tính vĩnh viễn của không 
khí. 

6. Không có dấu hiệu tồn tại có thể thấy được của linh hồn, 
bởi vì có sự tiếp xúc của các giác quan với thân thể của Yajnàdatta 
sự nhận thức không nảy sinh để linh hồn này là Jajnàdatta. 

7. Và từ sự nhận thức bình thường đấu hiệu không phải là 
sự suy luận về bất cứ cái ì đặc biệt. 


8. Do đó linh hồn đã được chứng mình bằng sự phát hiện, 
khám phá ra. 


9. Bằng chứng về sự lồn tại của linh hồn không chỉ tử sự 
phát hiện, khám phá ra, vì sự không áp dụng từ “tôi” cho các tên 
hay các đối tượng khác. 


11. Cũng như trong trường hợp của các đối tượng tư giác 
khác, nếu linh hồn, cái được hiểu thấu bởi sự nhận thức, cũng 
được kèm theo, hay đi tới điểm cao nhất những dấu hiệu từ cái mà 
nó có thể suy luận ra, thì bằng sự xác nhận, trực giác trở nên gắn 
chặt với một và chỉ một đối tượng. 


12. “Devadattz đi", “Yajnadatta đi”, - trong những trường 
hợp này, người la tín rằng những cơ thể riêng của họ đi là do sự đi 
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chuyển. 


13. Tuy vậy, sự dì chuyển là không chắc xảy ra. 


¬.. 


14. Bởi vì sự trực giác về “cái tôi” tồn tại trong chính lĩnh 
hồn người ta, và vì nó không tồn tại ở một nơi nào khác, do đó sự 
trực giác có linh hồn cá nhân như là đối tượng của sự nhận thức. 

18. Linh hồn không chỉ được xác nhận bằng sự biểu hiện ra, 
vì cũng giống như ête được xác nhận bởi âm thanh, linh hồn được 
xác nhận đặc biệt bởi tính bẩm sình cũng như sự nhận thức sáng 
suốt trong hình thức của “cái tôi”, kèm theo bởi sự khác nhau 
nhất định của sự nhận thức như vậy với tất cả các sự vật khác, 
như trường hợp với âm thanh. 


20. Da số những lình hồn được xác định bởi địa vị. 


21. Đa số những lình hồn cũng bắt nguồn từ quyền uy hay 
sự quan trọng của các Sástras (những bản văn có uy thế). 


Quyến W 
Chương 


1. Tồn tại vĩnh viễn là cái đang tồn tại và không có nguyên 
nhân. 


2. Kết quả là dấu hiệu về sự tồn tại của nguyên tử cơ bản. 
5, Đó là sự sai lầm với giả định rằng nguyên tử không tồn lại 
vĩnh viễn. 
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Quyển V 
Chương 1 
17. Hành động đầu tiên của mũi tên là do sự kích thích; 
hành động tiếp theo là do sức mạnh xảy ra như một kết quả được 
tạo bởi hành động trước; và giống như vậy là hành động tiếp theo, 
và tiếp theo. 


Quyển V 
Chương 2 


1. Hành động trên thế gian (những kết quả) do sự thúc đẩy, 
tác động và sự liên kết với cái liên kết. 


2. Nếu hành động trên thế gian xảy ra tình cờ với kết quả 
đặc biệt, thì điều đó được tạo nên bởi adrista (vận mệnh). 


3. Sự chảy xuống của nước không có sự liền kết là do lực 
hấp dẫn (trọng lực). 


á. Sự chảy đo chất lỏng mà ra. 


5, Những tỉa sáng mặt trời đây ra sự đi lên của nước, nhở sự 
kết hợp với không khí. 


6, Những phân tử nước bay lên, bằng sự chấn động do xung 
lực, và bằng sự liên kết với cái liên kết. 


Sự tuần hoàn của nước trong cây cối được tạo nên bởi 
adrista. 


12. Hoạt động của lửa và sự hoạt động của không khí được 
giải thích bằng sự hoạt động của đất. 
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14. Hoạt động của trí tuệ tỉnh thần được giải thích bằng sự 
hoạt động của bàn tay. 

15. Niềm vui sướng và sự đau khổ gây ra từ sự tiếp xúc của 
lĩnh hồn, giác quan, trí tuệ và đối tượng. 

18. Sự không có khởi đầu của cái sinh ra đo trí tuệ trở thành 
vững chắc trong linh hồn; sau đó, có sự không tồn tại của đau khổ 
trong linh hồn đã biểu hiện. Đây là Yoya. 


17. Lấi ra và lối vào (của sự sống và tỉnh thần, từ ra và vào, 
thân thể) những sự liên kết [tức là sự đồng hóa] của thức ăn và 
thức uống, và những sự liên kết của các sản phẩm khác ~ những 
cái này được gây nên bởi adrista (số mệnh). 

18. Moksa (sự giải phóng) cất ở không tồn tại của sự liên kết 
với thể xác, khi đồng thời không có thể xác tiềm năng đang tồn 
tại, và do vậy, sự tái sinh không thể xảy ra. 

21. Không gian, thời gian cùng với ête không hoạt động 
nữa, vì sự khác biệt của chúng với cái có sự vận động. 

23. (Mối liên hệ) của cái không hoạt động [tức là, thuộc tính 
và sự hoạt động} (với thực thể) là sự kết hợp [vốn có], cái độc lập 
với những sự hoạt động. 


Quyển Vĩ 
Chương f 


1. |Kết quả (hoạt động) đã chỉ ra bởi Sas'tra tăng lên đối với 
người diễn giải] bởi vì không có nguyên nhân của những phẩm 
chất của linh hồn nây trong những phẩm chất của linh bồn khác. 
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6. Phần thưởng đó của sự hoạt động không tồn tại ở nơi mà 
sự không trong sạch được nuỏi dưỡng. 


7. Trạng thái không trong sạch ở trong sự tàn sát, giết chóc. 


8. Lỗi ầm tạo nên do sự kết giao với ông ta (tức người 
Balamôn không trong sạch). 


Quyến li) 
Chương 2 


1. Trong những sự hoạt động, có các động cơ có thể thấy 
được và có các động cơ không thể thấy được, ở đâu động cơ có thể 
thấy được tồn tại thì ở đó có khuynh hướng thường hay đề cao. 


2. Làm cho trong sạch, ăn chay, brahmacarya (kiêng cử 
trong ăn uống), trú nøụ trong gia đình của người thầy, sống ẩn đật 
trong rừng sâu, thực hiện lễ hiến tế, quà lặng, đồ cúng tế, những 
lời chỉ dẫn, những chỏm sao, các mùa và những lễ nghỉ tôn giáo 
dẫn tới kết quả không nhìn thấy. 


3. Những nghí thức của bến àsramas (các giai đoạn của cuộc 
sống). Sự tin tưởng và thiếu lòng tin cũng là nguôn gốc của 
adrista (số mệnh) hay đharma (giá trị và adharrna (không có giá 
tr). 

4. Upadhà hay sự không thuần khiết biểu hiện sự không 
trang sạch của xúc cảm hay của linh hồn; anupadba (trong sạch) 
biểu hiện sự trong sạch. l 

5, Cái thanh khiết là cái có màu, mùi, vị, âm thanh, xúc giác 
đã quy định, và được tưới nước cùng với việc đọc thuộc lòng 
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những thánh kinh thiếng liêng, và cũng không có nó, hay dược 
tưới nước với cả sự úp sấp và lật ngửa. 

6. Cái không thanh khiết, - đó là hình thức phủ định của sự 
thanh khiết. 


7. Đó cũng là điều gì đá khác nữa, 

8. Để không bị kiềm chế, sự phấn khích không tăng thêm từ 
việc ăn cái gì trong sạch, do có sự thiếu sự kiềm chế; và nó tăng 
thêm nơi có sự tự kiềm chế, vì sự tự kiềm chế khác với việc ăn 
uống. 


9. Một rnình sự tự kiềm chế không phải là nguyên nhân của 
sự phấn khích tinh thần, vì ở đâu việc ăn thức ăn trong sạch 
không được thực hiện, thï ở đó không có sự phấn khích tỉnh thần. 

12. Sự mong muốn và chắn ghét cũng nảy sinh từ adrista. 

14. Sự ứng dụng đối với đharma (giá trị, công lao) và 
adharma (không có giá trị) có những Liền đề của nó đối với sự 
mong muốn và chán ghét. 

15. Sự liên kết của linh hồn với thân thể, giác quan và sự 
sống được tạo ra bởi chúng [tức là đharma và adharma), được gọi 
là sự sinh ra; sự chia cắt thể xác và tỉnh thần, được tạo ra do 
chúng, được gọi là sự chết đi. 

16. Điều đó đã được thừa nhận rằng những hoạt động của 
lình hồn đang xảy ra, sự bảo vệ những kết quả. 
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Quyển VII 
Chương 1 


1. Màu, vị, mùi, xúc giác của đất, nước, lửa và không khí 
cũng không tồn tại vĩnh viễn, do sự không tồn tại vĩnh viễn của cơ 
sở của chúng. l 


22. Ête do sự triển nở của nó, nó vô cùng rộng lớn. Linh hồn 
cũng như vậy. 


23. Do kết quả của sự không tồn tại của sự giãn nở chung, 
tỉnh thần thuộc nguyên tử hay vô cùng nhỏ bé. 


24. Do những thuộc tính, không gian được giải thích là sự 
tràn ngập khấp nơi. 


25. Thời gian là tên gọi sự đặc thù hay nguyên nhân chung. 
Vì thế một trong hai trường hợp, nó là sự tràn ngập khắp nơi. 


Quyển VII 
Chương 2 


1. Vì sự khác nhau về màu, vị, mùi và xúc giác của nó, nên 
tính đồng nhất là đối tượng khác nhau. 


2. Cũng giống như thế, sự chia tách là đối tượng khác nhau. 


4. Những sự hoạt động và những thuộc tính là không có số 
lượng, nên tính đồng nhất chung không tồn tại. 


5. Điều đó [tức sự nhận thức về tính đồng nhất trong sự 
hoạt động và phẩm chất] là sai lầm, 
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6. Do kết quả của sự không tồn tại tính đồng nhất, cái phụ 
thuộc sẽ không tồn lại. 

9. Sự liên kết được tạo ra bởi sự hoạt động của bất kỳ một 
trong hai cái, được tạo ra bởi sự hoạt động của cả hai cái, và cũng 
được tạo ra hởi sự liên kết. 

10. Bằng điều này sự chia tách đâ được giải thích. 

21. Trước và sau được tạo ra bởi hai đối tượng nằm trong 
cùng một chiều, sự tồn tại đồng thời và lồn tại ở gần và ở xa. 

22. Thuộc về thời gian có trước và thuộc về thời gian có sau 
được đề cập bằng sự gợi ý, cho sự xuất hiện riêng Lừng cái từ sự có 
trước của nguyên nhân và từ sự có sau của nguyên nhân. 

26. Đó là sự kết hợp vì cái này nảy sinh sự trực giác trong 
hình thức của,“cái này là ở đây" đối với kết quả và nguyên nhân. 

27. Sự phủ định tính thực chất và thuộc tính {ong sự hợp 
nhất) được giải thích bằng sự tồn tại. 


š 28. Tính đồng nhất của sự hợp nhất được giải thích bằng sự 
tần tại. 


Quyển VIII 
Chương 1 


2. Trong các thực thể, lĩnh hồn, tỉnh thần và những cái khác 
không phải là đối tượng của sự nhận thức. 


4. Thực thể là nguyên nhân của việc tạo ra những nhận 
thức, ở đó các thuộc tính và những sự hoạt động tiếp xúc với các 
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giác quan. 


6. (Sự nhận thức, cái được tạo ra) đối với thực thể, các thuộc 
tính và sự hoạt động là phụ thuộc vào hạng và loại. 


Quyền VHI 
Chương 2 

5, Bởi lý do về sự ưu thế cửa nó, và về việc có mùi, đất là 
nguyên nhân vật chất của cơ quan khứu giác. 

6. Cũng bởi lệ do như vậy, nước, lửa và không khí là những 
nguyên nhân vật chất của các cơ quan vị giác, thị giác và gúc giác 
(những cái mà chúng sở hữu riêng từng cái, từ những øì chúng 
nắm bắt riêng từng cái.) 


Quyển 1X 
Chương 1 

1. Do kết quả của việc không áp dụng sự hoạt động và thuộc 
tính đối với nó, kết quả không tồn tại trước đối với sản phẩm của 
nÓ. 

3. Cái đang tồn tại là đối tượng khác đối với cái đang không 
lồn tại, vì sự hoạt động và thuộc lính không thể khẳng định được 
về cái đang không tồn tại. 

5. Và cái không tồn tại khác với những cái này là cái tuyệt 
đốt không tồn tại. 

9. Cái không được tạo ra, là cái không lần tại; đây là sự nhận 
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định đúng đắn. 
11. Sự nhận thức trực giác về linh hồn do mối liên kết đặc 
biệt của linh hồn và trí tuệ trong linh hồn mà va. 
12. Sự nhận thức trực giác tục tạo ra giống như trường 
hợp của các thực thể khác. 
Quyển IX 
Chương 2 
6. Sự hồi tưởng là đo sự liên kết đặc biệt giữa linh hồn và trí 
tuệ, củng như do ấn tượng hay cảm giác mà ra. 
10. Sự nhận thức sai lầm nảy sinh từ sự không hoàn hảo của 
các giác quan và từ sự không hoàn hảo của các ấn tượng. 
11, Cái đó (tức avidÿa} là sự nhận thức không hoàn hảo. 
12. Sự nhận thức thoát khỏi sự không hoàn hảo được gọi là 
vidya hay nhận thức khoa học. 
13. Nhận thức của những nhà thông thái tiên tiến, cũng 
như sức nhìn của những con người hoàn hảo là dọ dhayma hay giá 
trị, tải năng mà ra. 


Quyến X 
Chương 2 


1. “Đó là nguyên nhân phối hợp" — sự trực giác và thói quen 
như vậy đối với thực thể nảy sinh từ sự phối hợp [vốn có| của kết 
quả trong nó. 


2. Và, qua sự liên kết, thực thể trở thành cái có khả năng 
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hay nguyên nhân có điều kiện. 

3. Qua sự kết hợp trong nguyên nhân kết hợp, những sự 
hoạt động là các nguyên nhân khóng kết hợp. 

5. Sự thực hiện những hành động có lợi ích và những hành 
động mà mục đích của nó đã được chỉ dạy trong những bản văn ˆ 
thiêng liêng, là đo sự tạo ra cửa adrista [số mệnh], như những lời 
dạy có quyền uy này là lời của Thần trong đó những khuyết điểm 
tìm thấy trong những người nói bình thường không tồn tại. 


B. THE PADARTHADHARMASAMGRAHA 


Chương ] 
Lãi giới thiệu 


Xin cúi chào Js'vara, Đấng nguyên nhân và sau đó xin cúi 
chào nhà hiền triết Kanàda, Tôi đang đi tới mô tả bản chất của 
những vấn đề đưa tới những kết quả tốt nhất, 

Hỏi: Cái gì là kết quả cao nhất? 

Đáp: ... “Kết quả cao nhất" là chấm đứt hoản toàn sự sợ hãi. 

1. Sự hiểu biết về bản chất chân thực của sáu phạm trù (sáu 
loại) - thực thể, chất lượng, hoạt động, cái phổ biến, cái đặc thù 
và cái vốn có - qua những sự giống nhau và khác nhau cửa chúng 
~ là phương tiện đạt tới hạnh phúc tối cao. 


(4.49 


+ Trích theo Vaisésika Sutra của Kanàda. 
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2. Sự nhận thức này xuất phát từ đharma (quy tắc đạo đức) 
biểu hiện bằng những mệnh lệnh của Đấng chúa tể, 


Chương II 
Sự liệt kê nà phân loại các phạm trà 
3. Hỏi: “Các phạm trừ là những cát nào, bản chất và những 
cái còn lại?” 


4. Trả lời: "Trong số những thực tại này có đất, nước, ánh 
sáng, không khí, thời gian, không gian, cái ngã (hay linh hồn) và 
tính thần. Những thực tại này đã được nói đến trong Sutras {cách 
ngôn của Kanàda] bằng những tên gọi chung cũng như tên gọi 
riêng, chỉ có chín loại; vì ngoài những loại này ra không có một 
loại nào khác nữa được nói đến bằng tên gọi. 


(1.5) 


5, Những chất lượng hay những đặc tính là: màu, vị, mùi, 
xúc giác, số lượng, kích thước, cái riêng, sự liên kết, sự chia tách, 
sự cách xa, sự đần gũi, trí năng, niềm vui thích, sự đau khổ, mong 
muốn, chắn ghét và sự cố gắng; có mười bảy chất được nói đến 
trực tiếp trong sutra. Lời hay từ “ca” và (trong sutra), tuy nhiên, 
cho biết bẩy đặc tính khác, đó là, sự hấp dẫn, chất lỏng, chất nhầy, 
khả năng (vận tốc) [samskàral, gấp hai lần lực lượng vô hình 
[drama và adharma, đạo đức vả xấu xa], và âm thanh, Những cái 
này 8ộp lại thành chất lượng hay đặc tính. 


6. Lao lên, lao xuống, thu lại, mở ra và đi Lới - đây là năm sự 
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vận động...; mọi sự vận đóng như xoay trỏn, rút ra, run# động, 
chảy xuống, rơi ngang, rơi xuống, mọc lên, chỉ là hình thức đặc 
biệt của sự vận động đi tới, tự chúng không tạo thành các loại 
riêng biệt. 

417) 

7. Trong tính tổng quát, hay cái chung [tính tổng quát| có 
hai loại, cao và thấp; nó đùng làm cơ sở cho sự nhận thức bao quát 
hay sự nhận thức tổng quát. Tính tổng quát cao hơn (hay tính 
tổng quất cao nhất) là cái thuộc về “tồn tại”; vì nó là cái mở rộng 
đến lận cùng số lượng lớn nhất của các sự vật, và cũng bởi vì đó là 
cái duy nhất là cái chung có tính thuần khiết và đơn giản, luôn 
luôn là cơ sở cho những sự nhận thức tổng quát. Những cái chung 
thấp hơn đó là "thực thể” và những cái còn lại như: chất lượng, 
vận động, cái chưng, cái đặc thù và cái vốn có, chúng mở rộng 
đến số lượng có giới hạn các sự vật. Những cái sau là cơ sở cho 
những sự nhận thức có tính bao đồm cũng như có tính riêng biệt, 
đôi khi cũng được coi như những trạng thái tồn tại riêng biệt. 


8, Những đặc tính cá biệt duy nhất thuộc về những thực thể 
cơ bản. Chúng là các nhân tổ để tạo nên những sự phân biệt chủ 
yếu giữa các thực thể này. 

9, Cái vốn có [samwvàya: sự hợp nhất mật thiết, liên kết cùng 
với nhau không thể tách rời] là mối quan hệ tồn tại giữa những sự 
vật không thể tách rời, duy trï lấn nhau trong đặc tính của cái bao 
chứa và cái được bao chứa, - mối quan hệ như thế là cơ sở cho 
quan điểm rằng “cái này ở trong cái kia”. 
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Chương III 
Những sự giống nhau cả khác nhau giữa các phạm trà 
(ha các loại) 


11. Với tất cả sáu phạm trù đều thuộc về những đặc tính của 
tồn tại, có thể đự đoán và cùng một nguồn gốc. 


12. Đặc tính của tồn tại phụ thuộc vào cái gì đó khác hơn 
thuộc về tất cả những sự vật trừ những thực thể tồn tại vĩnh viễn 
cuối củng. 

13. Năm phạm trù, thực tại và những cái còn lại như chất 
lượng, vận động, cái phổ biến và cái đặc thủ, thuộc về những tính 
chất của sự không hòa hợp và số nhiều. 


14. Năm phạm trù, chất lượng và những phạm trù còn lại 
như vận động, cái phổ biến, cái đặc thủ và cái vốn có cũng thuộc 
về tính chất của sự tồn tại, không có những chất lượng và tính 
chất của sự tồn tại không có sự vận động. 

15. Ba phạm trù, thực tại và các phạm trù còn lại như chất 
lượng và vận động, thuộc về mối quan hệ với sự tồn tại, mà đặc 
tính có những tính chất phổ biến và tính chất cá biệt... 

16. Đặc tính tồn tại của kết quả và của cái không tồn tại 
vĩnh viễn chỉ thuộc về các phạm trù như: những thực thể, những 
chất lượng và những sự hoạt động có các nguyên nhân. 

17. Chất lượng của nguyên nhân là thuộc về tất cả (các thực 
thể, các chất lượng và những sự vận động) trừ “nhạm ví nguyên 
tử", 

18: Dặc tính của sự tồn tại trong các thực thể (thuộc về các 
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thực thể, các chất và những sự vận động) với việc loại trừ các thực 
thể tồn tại vĩnh viễn. 

19. Ba phạm trù đầu với cái phổ biến |cái riêng và cái vốn 
có] có đặc tính - trong sự tồn lại duy nhất trong bản thân chúng, 
có buddi khả năng nhận thức như vật chỉ thị duy nhất của chúng, 
không có kết quả, không có nguyên nhân, trong sự không có 
những đặc tính riêng, tồn tại vĩnh viễn và không có khả năng điễn 
đạt bằng tử “anha" (vật). 


(Li.10, 12, 14,16;VILii, 26) 


20. Tất cả chín loại thực thể, đất và những cái còn lại (nước, 
ánh sáng, không khí, không gian, thời gian, linh hần và linh thần, 
có đặc tính của: (1) cái thuộc về loại (hay lớp) “thực thể", (2) tính ˆ 
tự tạo hay tạo ra những kết quả trong chính mình, (3) có những 
chất lượng, (4) không có thể phá hủy bởi những nguyên nhân hay 
kết quả của chúng và (5) liên kết với những cái cá biệt chủ yếu. 

(1.9, 10, 12, 15, 18; X.ii.1-2) 


21. Đặc tính của sự không tồn tại phụ thuộc và đặc tính của 
sự không tồn tại vĩnh viễn thuộc về mọi thực thể ngoại trờ những 
cái được tạo thành của những phần cấu thành không chắc chắn. 

22, Đất, nước, lửa, không khí, lình hồn và tỉnh thần thuộc về 
đặc tính của số nhiều và cũng thuộc về đặc tính của những cái 
phổ biến thấp hơn hay ít bao quát hơn. 

23. Đất, nước, không khí. lửa và tính thần thuộc về đặc tính 
của cái có những sự hoạt động, có thể xác, có khoảng cách xa và 
gần, và có sự mau lẹ. 
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{(Vii1-7, 14; V.Í.17: VHá1,2)) 


24. Àkàsá (ête), thời gian và không gian thuộc về đặc tính 
của sự tồn tại tràn ngập khắp nơi, có kích thước rộng lớn nhất, và 
là nơi bao chứa chung của tất cả các sự vật vật chất. 


25. Năm loại thực thể đầu với đất [nước, lửa hay ánh sắng, 
không khí, và ête] thuộc về những đặc tính của tồn tại có tính vật 
chất, những nguyên !ý có tính vật chất quan trọng của các cơ 
quan cảm giác, và phú cho những phẩm chất đặc biệt như vậy 
mỗi khả năng nhận biết bởi mỗi cơ quan bên ngoài của sự nhận 
thức. 


Chương V 
Về những thực thể chủ yêu 


40. Bây giờ chúng ta đi tới diễn tả quá trình sáng tạo và hủy 
điệt của bốn thực thể vật chất cơ bản [đất, nước, lửa, khí]... Bốn 
yếu tế thô như vậy đâ tham gia vào sự tồn tại, ở đó đã tạo ra, từ 
bên ngoài những nguyên tử lửa hòa trộn với các nguyên tử đất, 
quả trứng vĩ đại, từ sự hiện thân tỉnh thần cửa Đấng chúa tể lối 
cao; rồi trong quả trứng này đã tạo ra tất cả các thế giới và 
Brahmà bốn mặt, người cha vĩ đại của tất cả loài vật; Đấng chúa tể 
tối cao giao cho ông ta bổn phận lạo ra các loài vật khác nhau ... 


41. Äkàsá (êle), thời gian và không gian không có những 
loại thấp hơn, có ba tên gọi có tính chuyên môn đem lại cho bản 
thân chúng những tính chất riêng. 


Những tính chất của àkàsá là âm thanh, số lượng, kích 
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thước, liên kết và chia tách. 
(VIL122) 
Âm thanh không thể có tĩnh chất của các thực thể này mà 
chỉ có thể có tính chất xúc giác.: Nó không thể được coi như 
thuộc về lình hồn... Nó không thể có tính chất của không gian, 
thời gian và tỉnh thần. 
{L124-27) 
Do đặc điểm nổi bật của âm hanh là chung cho tất cả 
àkàsá, nên dây được coi là tính chất duy nhất, 
i30) 
Tử tính đồng nhất hay tạo ra sự riêng biệt hay sự cô lập của 
nó. 
(ILi.31) 
Äkàsá được đề cập đến như "vibhu” (sự có mặt khắp nơi hay 
sự thâm nhập khắp nơi), nó chỉ ra kích thước của nó là rộng lớn 
nhất hay cao lớn nhất. 


Cũng trong chừng mực như vậy àkàsá được đề cập đến như 
là nguyên nhân của âm thanh. 
(1131) 
Như vậy khi được phú cho những tính chất và khi không 
được xác định vị trí trong bất cứ vật gì khác, nó được xem như là 
một thực thể. Và cùng trong chừng mực như vậy nó không có 
nguyên nhân, hoặc là sự đồng nhất, hoặc là không đồng nhất, nó 
tồn tại vĩnh viễn. 
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(ILi.18) 


43. Thời gian là nguồn gốc của những ý niệm có liên quan 
về "sự có trước” và "sự có sau" hay "cùng một lúc” và “sự kiếp nấi” 
cũng như về “muộn”, “sớm”. Trong chừng mực như vậy khỏng có 
cơ sở hay nguồn gốc nào khác cho những dối tượng này — những ý 
niệm khác với tất cả những ý niềm đã trình bày trước trong lĩnh 
chất — chúng ta kết luận “thời gian” là cơ sở của những cái nảy. 


(ILii.6) 


Thời gian là nguồn gốc. hay cơ sở của sự sáng tạo, sự bảo tồn 
và sự hủy điệt của tất cả những gì được tạo ra; vì tất cả những cái 
này được nói tới trong các thuật ngừ thời gian... 


(ILii.9) 


Sự tôn tại thực sự của thời gian và sự tồn tại vĩnh viễn của 
nó được chứng minh trong trưởng hợp của àkàsá. 

' (1i) 

Mặc đủ từ sự giống nhau về đặc tính riêng của thời gian, 
thời gian là trực tiếp bởi bản thân nó, cái duy nhất, tuy vậy, một 
cách không trực tiếp, hay một cách hình tượng bóng bảy nó được 
đề cập tới như tính đa dạng phong phú, do tính đa dạng giữa 
những trạng thái tạo bởi sự sáng tạo, sự bảo tồn và sự hủy diệt của 
tất cả mọi vật được tạo ra... 

43. Không gian là nguồn gốc của các quan niệm về phương 
Đông, phương Tây, v.v.. Điều đó có nghĩa là, nó là cái từ đó nảy 
sinh ra mười khái niệm về phía Đông, phía Đông-Nam, phía Nam, 
phía Tây-Nam, phía Tây, phía Tây-Bắc, phía Bắc, phía Đông-Bắc, 
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phía dưới và phía trên — về một đối tượng vật chất được xem xét 
với sự liên quan tới đối tượng vật chất khác như điểm khởi đầu hay 
kết thúc. Như vậy đặc biệt không thể có nguồn gốc nào khác cho 
những quan niệm này. 


0ii,12;111.31;VIL1.24;VI3i.232) 
44. Átman, linh hồn là cái thuộc về loại “átman”. 
(VIIji.2:HL4.2) 


Trong chừng mực như vậy, nó vô cùng tính vì trong kính 
chất của nó, và như vậy nó không thể thấy được, năng lực trí tuệ 
của nó được mang lại bởi các cơ quan nghe — do suy luận từ sự trì 
giác về âm thanh - được giúp đỡ bằng những việc làm của những 
phương tiện như chiếc rìu và những cái thuộc loại đó vậy, luôn 
luôn được điều khiển bởi người hoạt động hay tác nhân. 


Theo những sự nhận thức về âm thanh, v.v... Chúng la cũng 
suy ra "người nhận thức". Tính chất này không thể thuộc về thể 
xác hay thuộc vẽ các cơ quan cảm giác hay trí tuệ; bởi vì tất cả 
những cái này không có trí thông minh hay không có ý thức. Ý 
thức không thể thuộc về thể xác, vì nó là sản phẩm vật chất, giống 
như tiếng động; và cũng như ý thức không thể tìm thấy trong các 
thân thể chết. 

Ý thức không thể thuộc về các cơ quan cảm giác, vì các cơ 
quan cảm giác chỉ lä những phương tiện, và cúng vì chúng ta vẫn 
có trí nhớ về các đối tượng ngay cả sau khi các cơ quan cảm giác 
đã bị tiêu hủy, cũng như cả khi đối tượng không có sự tiếp xúc với 
điác quan... 
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Ý thức không thể thuộc về trí tuệ, tỉnh thần, vì nếu tinh 
thần được xem như là sự vận hành độc lập với các cơ quan khác, 
thì chúng ta sẽ có trị giác và trí nhớ tự chúng đồng thời xuất hiện 
và nếu tỉnh thần được xem là sự vận hành nhờ các cơ quan khác, 
thì nó sẽ giống như átman; và cũng hà vì tình thần tự bản thân 
nó chỉ là phương tiện. 


Và như vậy, cái duy nhất mà ý thức có thể thuộc về đó là 
linh hồn, cái được thừa nhận như thế bởi ý thức này. 


Vì từ sự vận động của chiếc xe ngựa chúng ta suy ra sự tồn 
tại của tác nhân dẫn dắt điều khiển thông mính dưới hình thức 
của người đánh xe ngựa, cũng như vậy chúng ta suy ra tác nhân 
đất dẫn thông minh đối với cơ thể, bằng sự hoạt động và sự đừng 
lại từ sự hoạt động xuất hiện trong cơ thể, cái có khả năng giành 
được đối Lượng mong muốn và tránh xa đối tượng không mong 
muốn. 


Tác nhân thông mính cũng được suy ra từ các hoạt động 
của sự hít thở “như thế nào?” (1) Khi chúng ta nhận thấy sự vận 
động nhiều màu sắc của không khí trong cơ thể, chúng ta suy ra 
sự tồn tại của tác nhân đắt dẫn, tác nhân đó hoạt động như ống bễ 
của ống dẫn gió. (2) Từ sự hoạt động đều đặn của việc nháy mắt 
lên xuống, chúng la suy ra sự tồn tại của tác nhân, giếng như 
người kéo ròng rọc. (3) Từ những vết thương của cơ thể đang được 
chữa lành, chúng ta suy ra sự lồn tại của tác nhân, sẽ giếng như 
người chủ nhà đang sửa chữa nhà. (4) Từ sự hoạt động của trí tuệ 
đốt với sự tiếp xúc của các cơ quan cảm giác nắm bắt những đổi 
tượng mong muốn, chúng ta suy ra sự lồn tại của lác nhãn, giếng 
như đứa con trai trong góc nhà đang ném trái banh (với trái banh 
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khác ném trên nền nhà). (5) Khi chúng la nhĩn thấy một đối 
tượng bằng mắt, và sau đó, nhớ lại vị của đối tượng đó, chúng ta 
cảm thấy sự thay đổi nào đó đang xuất hiện trong cơ quan vị giác; 
từ điều này chúng ta suy ra sự tồn tại của chỉ một tác nhân dắt 
dẫn đối với hai quá trình hoạt động, giống như một người nhìn 
qua hai cửa số. (6) Lần nữa, từ các tính chất về sự vui thích. đau 
khổ, mong muốn, chán ghét và cố găng, chúng ta suy ra sự tôn tại 
của người mà những tính chất nay thuộc về người đó, Những tính 
chất này không thể thuộc về hoặc là thể xác hoặc là các cơ quan 
cảm giác: (a) Vì đây là cơ sở cho sự cùng tồn tại với ý niệm về "cái 
tôi"; (b) những tính chất này chỉ tồn tại trong những phần nào đó 
của đối tượng mà chúng thuộc về đối tượng dó; (c) vì chúng 
không tồn tại đồng thời với cơ sở của chúng; (d) vì chúng không 
thể thấy được bằng các giác quan bên ngoài của sự nhận thức. (7) 
Sự tồn tại của linh hồn (như một thực thể tách biệt} cũng được 
lĩnh hội bởi thực tế về sự tồn tại của nó được đề cập đến bằng từ 
“ta, tôi”, cái hoần toàn khác biệt với các từ như "đất". “nước”, 
VU, 


(I1ii.4-13} 


Những phẩm chất của linh hồn là: tí thông minh, niềm vui 
sướng, đau khổ, mong muốn, chán ghét, cố gắng, đức tính tốt, 
thói xấu xa, xu hướng, số lượng, kích thước, sự tách rời, sự liên kết, 
sự phân chia... 

Sự hiện điện của điều xấu và điều tốt được biểu thị bằng sự 
đề cập đến (trong sutra) về việc các Lính chất của linh hồn này 
không là nguyên nhân của sự xuất hiện tính chất trong linh hồn 
khác. Sự tồn tại của xu hướng được biểu thị bằng sự đề cập đến xu 


496 


hướng như là nguyên nhân trong việc gây nên sự hôi tưởng... Sự 
thực của niềm vui sướng vxv... là do sự tiếp xúc chứng tổ về sự tôn 
tại của mối liên kết trong linh hồn; và sự phân chia là cái phá hủy 
của sự liên kết đó. 


(IHải.4,20-21:V11.5:TXIi.6,VH-4.22) 


45. Trí tuệ cũng được gọi là ý thức bên trong, manas, bởi vì 
nguồn gốc của nó Lhuộc loại "trí Luệ”. 
(HH1) 
Ngay cả khi có sự gần gũi của đối tượng với linh hồn và cơ 
quan cảm giác, chúng ta [hấy rằng sự nhận thức, sự vui sướng 
cũng không xuất hiện, và tử điều này chúng ta suy ra sự cần thiết 
của một phương tiện khác hơn sự gần gũi đã nói. Rồi một lần nữa 
chúng ta thấy rằng sự hồi tưởng thích hợp xuất hiện ngay khi 
không có sự hoạt động của các cơ quan về nghe; và như thế 
những đối tượng của phương liện hay công cụ này là niềm vui 
thú, những cái không thể cảm thấy bằng các cơ quan cảm giác 
bên ngoài; và tử hai sự thật này chúng ta suy ra một sự thật của 
công cụ đó lồn tại ở bên trong. 


(Hi, 3;V11.23;V.11.17) 


Những tính chất của trí tuệ là — số lượng, kích thước, sự 
tách rời, sự liên kết, sự phân chia, trước, sau và khả năng [xu 
hướng và tốc lực]. 


Sutra khẳng định tính không đồng thời của sự cố gắng (hay 
kết quả đạt được) và trí thức; và điều này chứng tỏ rằng chỉ có một 
tinh thần cho mỗi một thể xác. Tử đây sình ra sự phân chia. Sutra 
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nói về “cái không" trong trí tuệ, về sự rộng lớn chỉ ra kích thước 
nguyên tử của nó. Việc đề cập đến sự vận động tới và sự vận động 
ra xa báo hiệu sự hiện điện trong nó có sự liên kết và sự phân chia. 
Đặc tính có tính nhục thể hay vật chất của nó là dấu hiệu của 
trước và sau, cũng như khả năng (samskàra, khuynh hướng). 


(@I.i21) 


Việc đề cập đến sự không có tính hiển nhiên, xác thực hữu 
hình báo hiệu sự tồn tại không sẵn sinh của các thực thể của nó. 


Sự vận động phải thuộc về thể xác hay có lính vật chất. Nó 
phải được coi như không có ý thúc: vì theo cách khác toàn bộ cơ 
thể sẽ là nền tảng chung của mọi kình nghiệm hay cảm giác. Là 
phương tiện nó phải phụ thuộc vào mục dích của cái gì đó khác 
hơn. 


(I.22) 


Có cái thuộc tính nó phải được coi là một thực thẻ. Và nó 
phải vận động nhanh, trong chừng mực nó bao hàm trong chính 
nó mọi sự nỗ lực và các lực lượng không nhìn thấy của những sự 
vận động của chính nó. 


Chương VI 
Về những tính chất: những sự giống nhau nà khác nhau 
46. Với những tính chất, màu sắc và những tính chất còn 
lại, thuộc về đặc tính chung của cái thuộc về loại “tính chất”, ... 
của cái vốn có trong các thực thể, của cái tồn tại không có những 
tính chất, và của sự tồn tại không có sự hoạt động. 
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47. Màu sắc, mũi, vị, xúc giác, trước, sau, lực hút, trạng thái 
lỏng và dẻo, đính, sự mau le là những tính chất thuộc về các đối 
tượng vật chất. 


48. Trí năng, vui sướng, đau khổ, mong muốn, chân ghét, 
tốt, xấu, năng lực (samskàra} và âm thanh thuộc vê những gì phi 
vật chất. 


49. Số lượng, kích thước (độ lớn), tách biệt, liên kết, phân 
chía thuộc về cả đối tượng vật chất và đấi tượng phi vật chất. 


52, Màu, mùi, vị, xúc giác, nhớt dính, trạng thái lổng tự 
nhiên, trí năng, niềm vưi thích, đau khổ, mong muốn, chán ghét, 
cố gắng, tốt, xấu, năng lực và âm thanh là những tính chất riêng 
“vaisésika”. 

53. Số lượng, kích thước, tách biệt ra, liên kết, phân chia, 
trước, sau, hấp dẫn, chất lỏng được tạo ra và sự mau lẹ là những 
“sàmânya", tức những tính chất chung. 

54. Âm thanh, xúc giác, màu, mùi, vị mỗi tính chất có thể 
nhận biết bởi một cơ quan trong các cơ quan cảm giác bên ngoài 
(theo thứ tự đã nói). 


55. Số lượng, kích thước, tách biệt, liên kết, phân chia, 
trước, sau, chất lỏng, nhớt và mau lẹ - mỗi tính chất có thể trí giác 
được bởi hai cơ quan cảm giác. 


56. Tí năng, niềm vui sướng, dau khổ, mong muốn, chán 
ghét, cố gắng là có thể nhận biết được bởi cơ quan bên trong (trí 
tuệ, tỉnh thần). 


85. Số lượng tạo thành cơ sở cho những cách sử dụng như 
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“một" và những cái côn lại. Nó vốn có trong một hay nhiều thực 
thể. Số lượng vốn có trong một thực thể có tính vĩnh viễn của nó 
và những sự biểu hiện nhất thời trong cùng một cách như những 
sự biểu hiện của mâu, v.v... của nguyên tử nước và những cái còn 
lại. Số lượng vốn cô trong nhiều thực thể bắt đầu với "bai" và kết 
thúc bằng “parärdha" (1.000.000.000.000.000.000)... Cùng quá 
trình như thế cũng sẽ áp dụng với trường hợp của các quan niệm 
về “ba” và những sự còn lại. 


86. Kích thước là cái tạo nên cơ sở cho mọi sự đo lường. Nó 
có bốn loại: (1) nhả, (2) lớn, (3) dài và (4) ngắn (VILi.8, J7). Độ 
lớn lại có hai loại: vĩnh viễn và không vĩnh viễn. Với loại tồn tại 
vĩnh viễn thuộc về sự rộng lớn nhất của àkàsá, khoảng không, thời 
gian và linh hồn; trong khi loại tồn tại không vĩnh viễn tôn tại : 
trong bộ ba và những cái còn lại. (VILI.22,24, 25). Kích thước nhỏ 
có hai loại — tồn tại vĩnh viễn và không vĩnh viễn. Tồn tại vĩnh 
viễn là loại ở trong nguyên tử và tỉnh thần; và loại này là loại được 
biết với Lư cách là sự đo lường nguyên tử. Tồn tại không vĩnh viễn 
là hỗn hợp của hai nguyên tử (VI.i.11, 13, 17)... 

Về những kích thước tồn tại không vĩnh viễn, tất cả có bốn 
loại (đài, ngấn, to, nhỏ) đều được sử dụng bởi (1) số lượng, (2) 
kícb thước, (3) tổng số. 


(1) Sế nhiều xuất hiện trong các nguyên tử và các cặp theo 
ý chí của Thần, và khi những nguyên tử và những cặp này làm 
thành những kết quả trong hình thức bộ ba và cái giống như thế, 
thì lrạng thái số nhiều đã nói tạo ra trong những kết quả này 
chiều đài và độ lớn nào đó, đồng thời với màu sắc và những tính 
chất khác. {2) rong những trường hợp ở đâu đối tượng tạo ra 
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được tạo nên bằng hai bộ phận cấu thành lớn, cũng như nó được 
tạo nên bằng nhiều bộ phận cấu thành lớn, thì ở dó độ lớn của đối 
tượng là do độ lớn của các bộ phận hợp thành quyết định, không 
phụ thuộc vào số nhiều của chúng, ngay cả trong trường hựp ở 
đâu số lượng của các thành tố trong hai đối tượng là như nhau, 
chúng ta cũng thấy sự khác nhau trong độ lớn của chúng nếu ở đó 
có sự khác nhau trong những thể tích của các bộ phận cấu thành 
nên các đối tượng đó. (3) Về vấn đề tổng số, chúng ta có Lổng số 
trong trường hợp ở đâu hai cuộn chỉ được cuốn lại thành một 
cuộn, mà sự hợp thành một khối tạo ra trong khối duy nhất gấp 
đôi cuộn chỉ này, - thì ở đó nó không chỉ có độ lớn mà còn có số 
nhiều, hoặc là bằng sự kết hợp của các phần tử rời rạc hợp thành 
những cuộn chỉ, hoặc là bằng sự kết hợp những phần tử của một 
cuộn chỉ với những phần tử của cuộn chỉ khác, Chúng la suy ra 
điều này với sự thật là ngay cả trong trường hợp mà số lượng, độ 
lớn và kích thước của các bộ phận cấu thành của hai đối tượng là 
giống nhau, thì ở đó vấn có sự khác nhau trong tổng số của bẩn 
thân các đối tượng... 


88. Sự liên kết Lạo thành cơ sở cho quan điểm về hai sự vật 
lồn tại “hợp thành với nhau”. Dó là nguồn gốc cửa các thực thể, 
các Lĩnh chất và những sự vận động... 

89. Sự phân chía R cơ sở cho quan điểm về hai sự vật tôn 
tại, tách rời nhau. 

Nó tồn tại trong sự tách rời của hai sự vật. Nó có ba loại (1) 
được tạo ra bằng sự hoạt động của bất cứ một trong hai vật, (2) 
được tạo ra bằng sự hoạt động của cả hai vật và (3) bằng sự chia 
cắt khác nữa... 
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90. Xa và gần tạo thành cơ sở cho quan niệm về “trước” và 
“sau”. Chúng có hai loại: (1) do không gian, và (2) do thời gian. 
Những loại đo không gian cung cấp các quan niệm về những 
phương hướng khác nhau; và những loại do thải gian cung cấp các 
quan niệm về tuổi hay thời kỳ. 


92. Buddhi có những hình thức khác nhau, do các đối tượng 
là vô tận, và nó liên quan đến mỗi một đối tượng riêng. 


93. Mặc dù có nhiều loại Buddhi, nhưng một cách ngắn gọn, 
nó có hai loại, tron# hình thức của sự hiểu biết và sự không hiểu 
biết hay sự ngu đốt (avidỳa). Trong các hình thức này, sự ngụ đốt 
cô bốn loại: (1) sự nghi ngờ, (2) sự sai lầm, (3) sự nhận thức 
không rõ ràng hay mơ hồ, và (4) sự mơ mộng. 


98. Sự nhận thức đúng đắn cũng có bốn loại: trực giác, (2) 
suy luận, (3) ký ức (hồi tưởng), và (4) nhận thức có tính siêu 
phảm. {ILí.8;DXLií.1, 6, 23). 


99. Trong những loại này, loại bắt nguồn từ các cơ quan cảm 
giác là “trực giác”. Các cơ quan cảm giác có sáu loại: mũi, lưỡi, 
mắt, đa, tai và trí óc. 

Trì thức này xuất hiện đối với thực thể và các loại khác... 


Về những người không giống với bản thân, chúng ta ví đụ 
các yogis trong trạng thái xuất thần - ở đó xuất hiện một cách 
chính xác những sự nhận thức đúng đắn về cái hình thức chân 
thực của các sự vật như chính linh hồn của chúng cũng như 
những linh hồn của các cái khác, àkàsá (ête), không gian, thời 
gian, những nguyên tử, gió, trí tuệ — những chất lượng, những sự 
hoạt động, những cái phổ biến và đặc thù vốn có trong những cái 
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này - và cái vốn có; và sự nhận thức về những cái này được mang 
lại bởi trí tuệ dưới sự giúp đỡ bằng những phẩm chất hay những 
năng lực đã sản sinh ra của Yoga... 

Về vấn đề những cái phổ biến và những cái đặc thủ, chỉ 
bằng sự trực giác sự nhận thức là sự tri giác hay sự nhận thức về 
hình thức; những cái có thể nhận thức là thực thể và các loại (hay 
các phạm trù) khác; chủ thể nhận thức là linh hồn; và sự nhận 
thức là trí thức về thực thể, v.v... 

Trong sự xuất hiện của sự nhận thức về những cái chung và 
cái riêng, bằng trực giác sự nhận thức cốt ở sự tiếp xúc của các cơ 
quan cảm giác với các đối tượng; đối với vấn đề này không có cách 
nhận thức nào khác; vì nó không thuộc dạng cửa sự nhận thức 
xảy ra như một kết quả. Hay bằng trực giác sự nhận thức có thể 
được định rõ như bất kỳ và tất cả sự nhận thức không định rõ và 
đúng đắn về tất cả các đối tượng xuất phát từ bốn lần tiếp xúc; 
thực thể và các phạm trù khác là những cái có thể nhận thức 
được; lĩnh hồn là người nhận thức; và sự công nhận về cái tốt (vui 
vẻ, để chịu), cái xấu (không dễ chịu) và đặc tính khác của các sự 
vật đã lĩnh hội là sự nhận thức. 

110. Phủ định... chỉ là sự suy luận; đúng như sự xuất hiện 
của kết quả trở thảnh "lối trình bày” của sự tồn tại của nguyên 
nhân, cũng như sự không xuất hiện của kết quả trở thành "lối 
trình bảy" của sự không tồn tại của nguyên nhân, 

(Xi.5) 

133. Dharma (giá trị hay đức hạnh) là đặc tính của con 
người; nó mang lại hạnh phúc chơ tác nhân, mang lại phương tiện 
của sự hạnh phúc và sự giải thoát cuối cùng; nó là siêu cảm điác; 
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nó có thể bị phá hủy bằng sự nếm trải điều cuối cùng của sự nhận 
thức; nó được tạo ra bởi sự tiếp xúc của con người với cơ quan bên 
trong, bằng những tư tưởng trong sạch và lòng quyết lâm; và đối 
với những địa vị và các đẳng cấp khác nhau của con người có 
những cách thức riêng để hoàn thành điều đó. 

(LL2; VIIL1; VI.I.5; XX¡,8) 


Phương tiện của đharma cốt ở các thực thể, các chất lượng 
và những sự hoạt động khác nhau, được quy định trong kinh Veda 
và các sách luật pháp — một số thuộc về chung cho tất cả mọi 
người, và một số giảnh riêng cho những địa vị và đẳng cấp riêng 
biệt. Trong những cái chúng chúng ta cá như sau: niềm tin vào 
đharma (giá trị, đức công chính, pháp), sự vô lội, lòng nhân từ, sự 
chân thật, thoát khỏi dục vọng do sự chiếm hữu thái hóa, thoát 
khỏi dục vọng và lòng tham, sự trong sáng của những ý định, 
không giận giữ, sạch sẽ, sử dụng những tiền bạc, của cải trong 
sạch, lôn sùng, tận tâm với thần linh, ăn chay và không xao 
nhãng những bổn phận. 


(VI.ii.2, 5, 8, 9) 


134. Adharmma (không giá trị cũng là tính chất của lĩnh hồn, 
bản ngã; nó dẫn đến tội ác và những kết quả không mong muốn; 
nó không thể nhận thấy được; có thể bị phá hủy bằng sự nhận 
thức về điều sau cùng của sự đau khổ. Nguyên nhân của nó l: (1) 
Làm những việc đã bị ngăn cấm trong thánh kinh và trái ngược 
với những mục đích của dharma như: gây ra tác hại, không chân 
thật, chiếm hữu quá mức; (2) không thực hiện những công việc 
đã qui định trong thánh kinh; và (3) xao nhãng những bổn phận. 
Những điều này cùng với những động cơ không trong sáng, - có 
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khuynh hướng gây ra adharma. 
(VIiL3, 4, 6, 7; VIš.5. 7, 8) 


135. Khi một người không đạt được trí thức đúng đắn, và 
vẫn dưới sự ảnh hưởng của những lòng thương yêu và thù hận, 
thực hiện những việc làm đức hạnh tuyệt vời được phú cho năng 
lực hoạt động to lớn, kèm theo sự xem thường vết nhơ của tội ác, 
dẫn người ấy tới sự tiếp xúc với những thân thể và các cơ quan 
cảm giác khiêu gợi dục vọng cùng sự trải qua hậu quả của niềm 
vui thích, phù hợp với những ấn tượng để lại do những hành động 
trước đây của người ấy — trong những miền như vậy của Brahmà, 
của Indra, của Prajàpati, của Pitrs (ông bà tổ tiên), “hay của con 
người. Cũng như thế sự thực hiện những hành động đầy xấu xa tội 
lỗi, kèm theo sự không đáng kể đức hạnh, gây ra sự tiếp xúc của 
người ấy với những thân xác và những cơ quan cảm giác cùng trải 
qua những hậu quả cửa những sự đau khổ trong những miền nhự 
thế cửa ma quỷ và những linh hồn thấp hơn. Và bằng việc thực 
hiện những hành động đức hạnh, nhự vậy với hình thức của sự 
hoạt động ra đi, kèm theo tội lỗi, một người trải qua đường phân 
chia khác nhau, nhiều lần, những miền của con người và động 
vật; dây là cái tạo thành "bánh xe của cảnh nó lệ” cửa người ấy, 


(VLiL15) 


136. Khi một người với sự hiểu biết đúng đắn (thông minh} 
thực hiện những wéc lầm theo đhayma không? một chút nào suy 
nghĩ về kết quả để tiếp theo tử đó, người ấy được sình ra trong 
một gia đình trong sạch; người ấy có sự ước ao khám phá cách 
thức để loại bỏ hoàn toàn sự đau khổ; và với mục đích này. người 
ấy tự mỉnh đi tới người thầy có tư cách thích hợp và giành đượ: từ 
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ông ta trí thức chân thực về sáu phạm trù, cái sẽ xóa bổ sự ngu đốt 
của người ấy; khi đã đạt sự bình thản hoàn toàn, người ấy trở 
thành thoát khỏi mọi tình cảm yêu thương, thù ghét và cái khác 
giống như những cảm xúc vậy; và không có những cái bắt phải 
ngừng đối với sự tạo ra bất cứ đharma hay adharma nào; dharrma 
và ađharma trong những cuộc sống trước đây của người ấy đã cạn 
kiệt, bởi sự nếm trải của người ấy về những niềm vui thú và đau 
khổ, và tất cả lòng yêu thương, v.v... đều ngừng lại, mọi hành 
động của người ấy tử nay trổ đi chỉ như có bản chất của đharma 
tính khiết hướng tới “sự ngừng lại" hay “sự yên tĩnh"; những 
hành động này tạo ra trong người ấy niềm hạnh phúc mãn 
nguyện và coi thường thân xác; rồi khí người ấy có niềm hạnh 
phúc do nhìn thấy chân lý tối cao thì dharma này cũng biến mất. 
Có được sự ngừng nghỉ hoàn toàn như vậy, linh hồn trở thành 
“không có mầm mống của nghiệp báo” và thể xác đang tồn tại suy 
sụp, nó không cồn tiếp nhận các thể xác khác, và sự ngừng nghỉ 
này giống như sự đập tắt ngọn lửa với tất cả nhiên liệu của nó đã 
bị đốt sạch, tạo thành cái gọi là “moksa" (sự giải thoát cuối cùng). 
{VLI.16; Vìi.16, 18) 
137. Âm thanh đặc tính của äkàsá (ILi27). Nó có thể 
nhận biết bằng tai (ILii.21). Nó có tính nhất thời; và hành động 
ngược lại bởi kết quả của nó, bởi nguyên nhân của nó và bởi cả 
hai; nó được tạo ra bởi sự liên kết, sự chía lách và âm thanh khác; 
nó tồn tại có giới hạn; và nó được tạo ra bởi những nguyên nhân 
đồng nhất và khác biệt. 
(H25 ~ 32) 
Âm thanh có hai loại: (1) trong hình thức của những chữ 
bịt) 


cái, và (2) trong hình thưc của tiếng ồn nói chung... 


Chương VI 
Về những hành động 


138. Bay lên và bốn hình thức vận động khác (bay xuống, 
thu nhỏ lại, mở rộng ra, đi tới) đều thuộc về loại hay phạm lrù 
“hoạt động” (hay sự vận động). 


Chúng thuộc về thực tại đơn lẻ (riêng biệt) (14.17); chúng là 
nhất thời (ILii.25); chúng chỉ ở trong các thực thể vật chất 
014.21); ở ngoài các tính chất (Li.17); được tạo ra bởi lực hấp dẫn, 
chất lông, sự nỗ lực và sự liên kết (1.¡.29); chúng bị làm mất tác 
đụng bởi sự liên kết đã tạo ra bởi bản thân chúng (11.14); chúng là 
các nguyên nhân độc lập của những sự liên kết và chia tách 
(Li.17,20,30); chúng chỉ hợp với những nguyên nhân không có 
tính vật chất (X.ii.3); chúng tạo ra những kết quả vốn có trong 
chính cơ sở của chúng cũng như trong cơ sở cửa những cái khác; 
chúng không bao giờ tạo ra những kết quả cùng loại như chính 
chúng (Ii.11,25,31); chúng không là sản phẩm của những thực 
thể (Ii.21,22,31); chúng thuộc về những lớp hoàn toàn rõ ràng 
riêng biệt. Điểm đặc biệt của mỗi loại trong năm loại vận động là 
ở phương hướng trong đó kết quả của nó được tạo ra. 


Chương VII 
Bàn nề cái chung, cái toàn thể 


154. Cái chung [cái toàn thể] có hai loại: “cao hơn” và “thấp 
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hơn”. 

Nó tràn ngập khắp mọi mục tiêu của nó; (cái thuộc hổ ngữ 
của nó); có cùng hình thức giếng hệt nhau (trong mọi trường hợp} 
vốn có trong nhiều cái riêng lẻ; nó tạo nên ý niệm về chính hình 
thức của nó trong một, hai, hay nhiều sự vật; và nó là nguồn gốc 
hay cơ sở của khái niệm về cái bao gồm, vốn có như nó đã tạo ra 
trong mọi cơ sở của nó một cách đồng thời. 

Hải: *Tại sao lại như vậy?" 


Trả lời: Nó là như vậy bởi vì chúng La nhận thấy rằng, thực 
thể là khi chúng La nhận thức tất cả các đối tượng riêng lẻ cũng 
đồng thời thuộc về loại đặc biệt, tiếp theo đó chúng ta có những 
sự nhận thức lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, lúc đó đã tạo ra 
trong tư tưởng của chúng ta một ấn tượng: và khi bằng ấn tượng 
này chúng ta hồi tưởng lại những nhận thức đã qua, chúng ta đi 
tối nhận ra một yếu tố nào đó, cái vốn có ở mỗi đối tượng trong 
các đối tượng đã nhận thức; vả nhân tố nảy đó lä cái cấu thảnh cát 
toàn thể. 

(1.3) 

Tính phổ biến của “tồn tại" là cái cao nhất; vì thế nó là 
nguồn gốc duy nhất của những sự nhận thức bao quát. Trong 
trường hợp số lượng các sự vậL khác nhau hoàn toàn, ví dụ, như 
các mảnh đa thuộc, các mảnh mền, v.v... - nếu tất cả chứng đều 
có cùng một tính chất của màu xanh, thì đối với mỗi mảnh trong 
các mảnh kể lrên chúng ta có ý niệm rằng “nó mâu xanh"; và 
cũng một cách ấy, trong trường hợp các loại (hay các phạm trù) 
khác nhau höàn toàn, như thực thể, tính chất và sự vận động, 
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chúng ta nhận thấy rằng đối với mỗi loại trong các loại đó, chúng 
La có ý niệm rằng “nó tần tại”; và khái niệm bao gồm tất cả này 
không có thể chỉ là do cái gì đó ngoài chính ba loại ra; và cái gì đó 
này là cái chúng ta gọi là “tồn tại". Như vậy là đo sự hiện điện của 
“cái Lồn tại" mà chúng ta có được khái .niệm bao quất về số lượng 
các sự vật như “cái đang lồn tại; vì thế “cái tôn tại” này không 
thể không được coi là cái phổ biến (hay cái Loàn bội. 


(1i¡.4 — 10,17) 


Những cái phổ biến hay (cái toàn bộ) ở cấp độ thấp hơn là 
những lớp của “thực thể, “tính chất”, “vận động”, v.v... Vì những 
cái này lầm nảy sinh ra những khái niệm chung cũng như những 
khái niệm riêng biệt, chúng được coi như những cái chung cũng 
như những cái riêng. Chẳng hạn “thực thể” là cái chung, vì nó 
được đàng làm cơ sở cho một khái niệm chung đối với những vật 
khác nhau như đất, nước và những cái giống như thế; vả đó là cái 
riêng trong chừng mực nó dùng làm cơ sở cho khái niệm riêng 
biệt của các tính chất và của những sự vận động. “Tính chất có 
tính giếng nhau là cát chung vì sự lâm nảy sinh ra khái niệm bao 
quát tất cả các tính chất như: màu sắc, mùi, vị,v.v... của nó; và nó 
là cái riêng vì sự dùng làm cơ sở cho khái niệm riêng biệt về các 
thực thể và những sự vận động của nó, Cùng một cách như vậy, 
“vận động” là cái chưng vì việc dùng làm cơ sở cho quan niệm 
chung về tất cả sự vận động khác nhau của *sự quăng lên” và 
những loại vận động còn lại, và nó là cái riềng trong chừng mực 
nó là riêng biệt của các tính chất và những sự vận động. 


155. Như thế, những cái chung này thuộc về loại (phạm trù) 
khác biệt với thực thể, tính chất và sự vận động, được chứng mình 
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bởi thực tế về việc có đặc tính khác hoàn toàn với những đặc tính 
sau của chúng. Chúng tồn tại vĩnh viễn cũng do cùng một lý do 
này. Những cái này lại khác nhau, vì mỗi cái trong chúng thuộc về 
nột nhóm khác nhau của các sự vật - các thực thể, các tính chất 
và những sự hoạt động, và cũng vì người ta có khái niệm khác biệt 
đối với mãi cái trong chúng. 


Chương VII 
Bàn oề những cái riêng 


[Những cái đặc thù] — Visésa. 


156. Những cái riêng là cái cuối cùng, cơ bản chủ yếu, tức là... 
những cái đặc trưng riêng cuối cùng hay những cái khác biệt về 
những nền tảng, cơ sở của chúng. Chúng thuậc về cái không có 
sự bắt đầu và thuộc về những cơ sở tồn tại vĩnh viễn không thể 
hủy hoại được, nhự những nguyên tử, àkàsá, thời gian, không 
gian, linh hồn và tình thần - vốn có trong tính toàn vẹn của 
chúng ở mỗi cái Irong các thực thể này và dùng làm cơ sở cho sự 
phân biệt hay sự định rõ hoàn toàn. Đúng như chúng ta có sự 
phân biệt con ngựa đối với con bò, bằng những khái niệm viêng 
biệt nào đó, ví đụ như (1) nó là “con bè”, là sự nhận thức đựa Lrên 
hình dạng của nó từ các con bò khác; (2) nó là “màu trắng”, cái 
được dựa trên tính chất; (3) nó “chạy nhanh”, cái đựa trên sự vận 
động; (4} nó có “bướu mập”, tính chất dựa trên “những thành 
phần cấu tạo” và (5) nó mang “cái chuông lớn", đặc điểm dựa trên 
mối liên hệ; cũng như vậy, những bậc Yoga là những người có 
những năng lực mã chủng ta không có, họ có những sự nhận thức 
rõ ràng dựa trên các hình thức cùng loại, những tính chất và 
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những sự vận động cùng loại - đối với những nguyên tử tồn lại 
vĩnh viễn, những linh hồn tự đo và những tính thần; và như trong 
trường hợp này thì không có nguyễn nhân nào khác có thể xảy ra, 
những nguyên nhân đó vì lý do gì mà chúng có được những sự 
nhận thức rõ ràng như vậy — như là “đây là thể riêng biệt”, “đó là 
linh hồn riêng biệt” — và điều đó cũng dẫn tới sự cổng nhận về 
một nguyên tử tần tại giống như nguyên tử đã được nhận thức ở 
không gian và thời gian khác - đó là những cái mà chúng ta gọi là 
“những cái riêng cuối cùng”. : 

Ý kiến phản đối: "Tại sao anh không thể thừa nhận bản 
thân sự khác nhau trong chính các nguyên tử, như anh thực hiện 
trong những cái riêng biệt?” 

Trả lời: Những nguyên tử tự nó không thể là nguyên nhân 
của những sự nhận thức rõ ràng này; bởi vì tất cả các nguyên tử 
đều có bản chất giống nhau; điều đó có nghĩa là, sự thật chúng la 
nhận thấy rằng những sự nhận thức mà một vật nào đó mang lại 
bản thân nó là khác hơn đối với các sự vật; ví dụ một chiếc đèn 
mang lại sự nhận thức về tiếng động; thì một chiếc đèn này 
không bao giờ làm cho cơ thể nhận thức được bởi chiếc đèn khác. 
Cũng đúng như vậy thịt của con bò và con ngựa là không sạch sẽ 
do bản thân nó, thì những vật khác cũng sẽ trở thành bẩn thỉu bởi 
có sự tiếp xúc với chúng — trong trường hợp vấn đề “những cái 
riêng biệt cuối cùng” cũng vậy, mặc đù có bản chất giống nhau, 
nhưng được phán biệt bởi bản thân chúng, vả nguyên tử va... 
được phân biệt bởi lý đo có sự tiếp xúc của chúng với "những cái 
riêng biệt” này. 
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Chương IX 
Về cái uốn có 

157. Cái vốn có là mối liên hệ giữa những sự vật mà chúng 
liên kết với nhau không thể tách vời, và chúng d y trì, giữ vững 
lẫn nhau trọng mối liên hệ của cái chứa đựng và cái được chứa 
đựng - tức là mối quan hệ để dùng làm cơ sở cho ý niệm rằng "cái 
nào đó tồn tại trong cái này". Diều đó có nghĩa là, mối quan hệ 
được gọi tên "cái vốn có” là mối liên hệ từ đó đi đến ý niệm rằng 
“cái này tồn tại trong cái này" - đối với những thực thể, những 
tính chất, những sự vận động, những cái chung và cái riêng, xuất 
hiện đưới hình Lhức của những nguyên nhân và kết quả, cũng như 
những cái không xuất hiện như những nguyên nhãn và kết quả, 
chúng được liên kết không thể tách rời: và cũng là mối liên hệ từ 
đó đi tới sự phụ thuộc lẫn nhau cửa các sự vật về sự mở rộng giới 
hạn về cái gì đó khác, từ đó chúng được nhận thức là khác nhau. 
Chẳng hạn, ý niệm “có sữa trong bình” được nhận thấy có sự hiện 
diện chỉ khi có mối liên hệ rô vàng giữa hai vật; cũng như vậy 
những quan niệm "vải ở trong các sợi chỉ này”, "thảm là trong lau 
sây này", “tính chất này và sự hoạt động kia là ở trong thực thể 
này", “sự tồn lại là ở trong những thực thể, những lĩnh chất và 
những sự vận động này”, “có đặc lính chung của thực thể trong 
thực thể này”, “đặc tính chung của lính chất trong Lính chất này”, 
“đặc tính chung của sự vận động trong sự vận động này", “những 
cái riêng biệt chủ yếu trong thực thể tồn tại vĩnh viễn này”; và từ 
những khái niệm như vậy, chúng ta suy ra sự tồn tại của mối liên 
hệ trong điều nói đến. 


(VIi.26,27,28; V.ii.23) 
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158. Cái vốn có không chỉ là sự liên kết; (1) vì những thành 
viên của mối liên hệ này được liên kết không thể tách rời; (2) vì 
mốt liên hệ này không được tạo ra bởi sự hoạL động của bất cứ 
thành viên đã liên kết nào; (3) vì nó không phải là cơ sở để kết 
thúc bằng sự chia tách của các thành viên và (4) vì nó không là cơ 
sở tồn tại duy nhất giữa cái chứa đựng và cái được chứa đựng. 


159. Cái vốn có là phạm trù khác biệt với thực thể và những 
cái còn lại; vì giếng như “sự tần tại", nó có đặc tính khác với 
những cái này. Điều đó có nghĩa là, như trong trường hợp về “sự 
tồn tại", chúng ta nhận thấy rằng sự tạo nên những khái niệm về 
chính nó có liên quan tới các cơ sở cửa những lớp (hay những loại) 
của “thực thể" và những cái còn lại, nó khác với những nền tầng 
của nó, cũng như khác với những lớp thay loại) khác — cái vốn có 
cũng như vậy, là nguồn gốc của ý niệm rằng “cái này tồn tại trong 
cái kia", có liên quan với năm loại (hay phạm trù) khác, phải được 
cơi như là cái gì đó khác với những cái này. Không có sự tăng lên 
của những cái vốn có, do ở đó có những sự liên kết; bởi vì giống 
như “sự tồn tại", cái vốn có có điểm đặc biệt giống nhau, và cũng 
bởi vì không có những lý do để giải thích những sự phân biệt có 
liên quan tới nó; với những lý do này cái vốn có, giống như “sự 
tồn tại", phải được xem là cái duy nhất. 


161. Cho dù các thành viên đã liên kết là nhất thời, thì cái 
vốn có cùng không phải là nhất thời, giống như sự liên kết; bởi vì 
giống như sự tồn tại, nó khâng được gây ra bởi bất cứ nguyên 
nhân nào. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp của sự tồn tại, 
chúng ta nhận thấy rằng nó tần tại vĩnh viễn, bởi vì chúng ta 
không thể nhận thấy bất cứ nguyên nhân nào đối với nó, bằng bất 
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cứ cái Øì trong phương tiện vững chắc của sự nhận thức; và cũng 
có thể nói giống như vậy đối với trường hợp cái vốn có; cũng bởi 
không có bất cứ cái gì trong phương tiện vững chắc của sự nhận 
thức có thể chúng ta nhận thấy bất cứ nguyên nhân nào đối với 
nó. „ 

Ý kiến phản đối: “Bằng cái gì sự liên hệ làm cho cái vốn có 
tồn tại trong thực thể, v.v... Sự liên hệ này không thể là cái thuộc 
sự liên kết; vì sự liên kết là tính chất chỉ có thể thuộc về thực thể 
(và cái vốn có không phải là thực thể); sự liên hệ không thể là cái 
trong cái vốn có; vì cái vốn có là cái duy nhất, và cũng không cố 
mối liên hệ thứ ba mà nhờ đó có thể tồn tại”. 

Trả lời: Không phải như vậy; vì nó là cái tự nó có bản chất 
của sự liên hệ hay sự tồn tại. Trong trường hợp “sự tần tại” có liên 
quan tới các thực thể, các tính chất và những sự hoạt động, chúng 
ta thấy rằng nó không có sự liên hệ với bất cứ “sự tồn tại” nào; 
cũng một cách như vậy, cái vốn có, tồn tại không tách rời cơ sở 
của nó và trong chính bản chất của sự liên hệ đang tồn tại có thể 
không có sự liên hệ khác; từ đó nó được xem là tự túc. Vì lý đo này 
nó đã được coi là không thể nhận biết được bởi các cơ quan cảm 
giác đặc biệt vì nó không thể nhận thấy để có sự tồn tại trong 
những thực thể có thể nhận biết được với cùng một cách mà “sự 
tồn tại" có, và vì nó không thể nhận biết được bởi bản thân nó, 
chúng ta kết luận rằng nó là cái duy nhất có thể suy luận ra từ ý 
niệm rằng “cái nảy trong cái kía”... 

Padàrthadharmasamgraha của Prasástapàda kết thúc như 
Vậy. 
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VI. TRƯỜNG PHÁI SAMKHYA 


Samkhya là một trong những trường phái triết học Bàlamôn 
chính thống ở Ấn Độ cổ đại. Hệ thống triết học này khá đặc sắc 
bởi hai lý đo, một là nó đã đưa ra học thuyết tiến hoá, được thừa 
nhận bởi nhiều hệ thống tư tưởng Ân Độ khác; và hai là nó cố 
gắng giảm bớt số lượng các phạm trù của hệ thống Nyaya và 
Vaisésika xuống cồn hai phạm trù nền tảng là purusa và praknti, 
chủ thể và khách thể. Mọi kinh nghiệm đều đặt trên cơ sở của cặp 
chủ thể nhận thức purusa và khách thể nhận thức, prakrili này. 


Prakriti (thường được dịch là “Tự nhiên” hay “Cái sinh ra cái 
khác") là cơ sở của mọi cái lồn lại khách quan, có tính vật lý và có 
tính tâm lý. Prakriti là bẩn nguyên thuần chất, vô định hình, 
nhưng hàm chứa trong nó khả năng biến hoá của chính nó nhờ 
trạng thái ràng buộc, chế ước lẫn nhau giữa ba bộ phận cấu thành 

. vốn có trong nó (gunas) là sattva, rajas và tamas. có thể ví prakriti 
như là một chiếc đây có ba sợi bện lại với nhau. Trong đó sattva là 
ý thức tiềm năng, trong sáng, thuần khiết tạo ra niềm vui thích; 
rajas là nguồn gốc của sự hoạt động, tạo ra sự đau khổ và tamas 
nghĩa tình ý, tối tăm là nguồn gốc của cái chống lại sự hoạt động, 
tạo ra sự lânh đạm, thờ ơ. Tất cả mọi vật, với tư cách là sản phẩm 
của prakriti, đều bao gồm ba gunas theo những tỉ lệ (hay những sự 
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cân xứng) khác nhau. Sự tương tác khác nhau của các gunas giải 
thích trạng thái muôn màu muôn vẻ của thế giới. Khi ba yếu tế 
côn được giữ trong trạng thái cân bằng thú không có sự hoạt động. 
Nhưng khi trạng thái cân bằng của ba gunas bị phá vỡ thì quá 
trình tiến hoá bắt dầu. 


Sự tiến hoá của prakriti không có ý thức chỉ có thể xảy ra 
được qua sự hiện diện của purusa có ý thức, sự hiện diện hay sự 
truyền sinh khí của purusa cho prakriti kích thích sự hoạt động 
của prakaiti, và như vậy trạng thái cân bằng của ba gunas trong 
prakriti bị phá vỡ, bắt đầu quá trình tiến hoá trong trạng thái bị 
động. Sự hợp nhất của purusa và pralaiti được so sánh với hình 
ảnh một người què có sức nhìn tết cưỡi lên vai của người đưi có 
đôi chân khỏe mạnh. 


Sự phát triển của quá trình tiến hoá này tuân theo quy luật 
của chuỗi nối tiếp nhau (như luật nhân quả). Mahat (nghĩa là “vĩ 
đại" hay “cái vĩ đại”} là sản phẩm đầu tiên của sự tiến hoá của 
prakwti. Nó là cơ sở của trí năng (budđhi) của cá nhân. Mahat làm 
lộ rô vẻ ngoài vù trụ, còn buddhi là phần tương ứng có tính chất 
tâm lý của mahat trong cá nhân. Buddhi không phải là purusa, 
không phải là lình hần. Nó là bản chất tế vĩ của mọi quá trình tỉnh 
thần. Ahamkàra hay sự tự ý thức, cái phát triển ra ngoài của 
buảdhi, là nguyên tắc của cá nhân. 


Ba hướng khác nhau của sự phát triển này sinh từ 
ahamkàra. Từ mặt sattva của nó nảy sinh ra manas (trí tuệ), năm 
cơ quan của sự nhận thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, da và năm cơ quan 
của sự hoạt động là: cuống họng, bàn tay, bàn chân, cơ quan bài 
tiết và cơ quan sinh dục; từ mặt tanas của nó nảy sinh ra năm yếu 
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tế tình tế. Từ những vếu tố tế ví này các yếu tố thô phát triển nhờ 
sự lrội hơn về tính chất của tamas. Mặt rajas của nó cung cấp 
năng lượng cho cả satLva và tamas trong sự phát triển của chúng. 


Sự sáng tạo là sự bộc lộ của các kết quả khác nhau từ 
prakriti nguyên thủy, và sự phá hủy là sự hòa lan chúng vào trong 
prakriti ban đầu. 

Prakriti và những sản phẩm của nó không có ý thức. Chúng 
không thể phân biệt rõ giữa bản thần chúng với purusa và lĩnh 
hồn. Cá nhân không phải là thể xác, không phải là sự sống hay 
tỉnh thần mà là linh hồn thấm nhuần, yên tĩnh, thanh tịnh và tần 
tại vĩnh viễn. Linh hồn là tình thần thuần khiết. Nếu nó có khả 
năng thay đổi thì tri thức không thể nào biến đổi được. Nhờ ánh 
sáng cửa ý thức cửa purusa. Chúng ta trở nén có ý thức về prakriti, 
buddhi, manas, v.v... lâ những công cụ của ý thức và chúng không 
có ý thức về bản thân mình. Vĩ trong thế giới có nhiều sình vật có 
ý thức, nên trường phái Samkhya thừa nhận quan điểm có nhiều 
lính hồn cả trong trạng thái rằng buộc với thể xác và cả trong 
trạng thái giải thoát. 

Bên cạnh bản nguyên prakriti, là bản nguyên purusa. Purusa 
không phải là Thượng đế, cũng không phải là tinh thần thế giới. 
Nó là nguyên lý tính thần phổ quát, bất biến, là ý thức trực quan 
tiến trình sống của sinh vật mà nó ở trong đó, cũng như trực quan 
quá trình tiến hoá của vũ trụ nói chung. Tự nó, nó không làm 
được gì cả, nhưng purusa truyền sinh khí, truyền khả nắng biến 
hóa của nó vào prakriti, làm cho prakriti không ngừng biến đổi. 


Theo Samkhya, mỗi sinh vật đều cấu thành bởi ba thành 
phần: purusa, thể tình và thể thô. Thể thô bao gồm các yếu tố vật 
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chất, sinh ra và chết đi cùng với mỗi sinh vật; thể tỉnh bao gồm trí 
tuệ, các giấc quan và các yếu tố gắn liền với chúng, cùng với cảm 
giác về "cái tôi”. Thể tính là trung tâm của nghiệp và đì theo 
purusa chừng nào nurusa chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi sự 
ràng buộc bởi nhục thể nào đó. 


Người ta cho răng Kapila là người sáng lập ra hệ thống triết 
học Samkhya, một nhàn vật gần như có tính truyền thuyết. Một 
vải người nói rằng ông là con trai của Brahma, một số người khác 
lại cho rằng ông là hóa thân của thần Visnu, và một số người khác 
nữa cho rằng ông là hóa thân của thần Agni. Ông có thể sống vào 
khoảng thế kỷ thứ VII trước CN. Người ta cũng chưa có bằng 
chứng để chứng tỏ rằng Samkhua-Prabacana Sufra vốn được qui 
cho ông, là do ông viết. Kinh Sàmkhga-Karika của Isara Rrisna 
là bản văn sớm nhất có thể tìm thấy tư tưởng triết học của phái 
Samkhya. Nó là tác phẩm được viết vào thế kỹ thứ ]lÏ sau CN. 


Sau đây là phần giới thiệu bản văn của trường phái này. 
Trong đó các bản văn trong nhần A, chúng tôi lấy từ tác phẩm The 
Sàmkhụa kànka của Isvara Krisna (thế kỷ III sau Công nguyên), 
được địch sang tiếng Anh bởi S.S Suryanaraya na Sastd (Madras: 
Universty of Madras, 1935) và tác phẩm The Taftza - Kaumudi của 
Vàcaspati Mis'ras ommentary (850 sau Công nguyên), {(Poona: 
The Oriental Book Ágency, 1934). 


Các bản văn trong phần B chúng lôi lấy từ cuốn 7e 
Samkhua Phiosophụ, gồm: () Sam&hua-Prauacana Suta (thế 
kỷ XIV, 8hasya của Vũnàna Bkiksu (thế kỷ XVD, Wz/#-sàra của 
Mahàdeva Vedantin (thế kỷ XVII; (2) Ta#oa-Samảdra, (3) 
Samkhua — Karkd; (4) Pancasikha Su#a, dịch sang tiếng Anh bởi 
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Nandalal Sinha, cuốn Sacred Books of the Himdus, XI, (Allahabad: 
The Panini Office, 1915). 


A, THE SAMKHYA - KARIKA 


1. Từ sự đau khổ gấp ba lần sự đau khổ nảy sinh sự điều tra 
phương tiện chấm dứt nỗi đau khổ đó; nếu cho rằng phương tiện 
được nhận thức bằng sự trực giác là không thănh công, thì chúng 
ta trả lời rằng, không, vì ở chúng không có sự chắc chắn hay 
không có sự việc cuối củng. 


Có ba loại đau khổ tạo thành cái thường được gọi là “Ba sự 
đau khổ”. Đó l (1) Tính nội tại (adhyatmila), (2) Tính ngoại tại 
(adhibhautika), và (3]j Tính thần thánh hay siêu nhân 
(adhidaivika). Trong những nỗi khổ này, nỗi khổ có lĩnh nội tại có 
hai loại: đau khổ Lhể xác và đau khổ tính thần, Nỗi khổ thể xác 
được gây nên bởi sự hỗn loạn hay sự bất ổn về khí chất riêng biệt, 
về hơi thở, mật và đờm đãi; và nổi khổ tính thần là đo sự mong 
muốn, sự giận đữ, lòng tham lam, sự yêu thương, sự sợ hãi, sự 
ganh ghét, buôn phiền và không nhận thức về những đối tượng cá 
biệt. Tất cả những nỗi khổ đau này được gọi l tính nội lại của 
chúng tuân theo những cách điều trị có tính chất bên trong. Nỗi 
đau khổ bên ngoài gây nên bởi con người, súc vật, chim muông, 
những loài bò sát và những vật vô trí vô giác. Những nỗi đau khổ 
có tính chất siêu nhân là do thế lực ác của các hãnh tinh và các 
lực lượng thiền nhiên khác. 


Ý kiến phản đối đưa ra rằng: “... Hàng trăm nỗi khổ đối với 
những nỗi khổ thể xác đã được loại bỏ bởi những thầy thuốc nổi 
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tiếng; với những nỗi khổ tình thần chúng ta cũng dễ có những 
cách chứa dưới hình thức, tạo cho người ta đạt được những sự 
thích thú - như thích phụ nữ, mong muốn ăn, uống, mặc, trang 
điểm, v.v... Cũng như vậy với những nỗi đau khổ bền ngoài chúng 
ta cũng đễ có những cách chữa như là hiểu biết tỉnh thông về 
khoa học đạo đức và chính trị, ở những nơi yên ổn,v.v... Cũng 
phương cách như vậy với những đau khổ có tính siêu nhân chúng 
ta có những cách chữa dưới dạng những thần chú, bùa mẽ, phù 
phép và những việc khác”. 


Trả lời: Dà các phương pháp trên được sử dụng một cách đề 
đàng, nhưng chúng không thể mang lại hiệu quả tuyệt đối và 
không thể xóa bả tận cùng sự đau khổ. 


II. Phương tiện thuộc kinh thánh chấm đứt sự đau khổ cũng 
giống như cái có thể cảm nhận được; nó thực sự được liên kết với 
sự không thuần khiết, sự phá hủy và bất bình dẳng; tử tính khác 
nhau và kèm theo tính tốt hơn là điều mà phương tiện nhận được 
từ tri thức đúng đắn về sự tiến hóa, sự không liến hóa và người 
hiểu biết. 

II Bản chất nguyên sử (prakriti) là không tiến hóa; bảy yếu 
tế (gồm trí năng, cá nhân và năm yếu tố tế ví) bắt đầu với cái vĩ 
đại [tức mahat, trí năng] vừa là những sự tiến hóa vừa tiến hóa; 
mười sáu yếu tố [tức là năm cơ quan cảm giác, năm cơ quan hoạt 
động, trí tuệ và năm yếu tố thô] chỉ là tiến hóa; tính thần không là 
sự tiến hóa cũng không tiến hóa. 


IV. Ba trạng thái khác nhau được thửa nhận là phương tiện 
nhận thức đúng đắn là sự trí giác, sự suy luận và bằng chứng có 
giá trị vững chắc, mại phương tiện nhận thức đúng đắn đều được 
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bao hàm trong những cái này; sự nhận thức về cái được nhận 
thức, thực vậy, là phụ thuộc vào phương tiện nhận thức đúng dắn. 


V, Trí giác là sự xác minh về các đối tượng [nằm trong mối 
quan hệ với các cơ quan cảm giác]; sự suy luận là dựa trên trí thức 
về đấu hiệu đặc thù đinga) [tức từ trung gian] và cái mang dấu 
hiệu [tức từ lớn hơn hay chủ yếu và từ nhỏ hơn hay thứ yếu) được 
nói tới trong ba loại; về bằng chứng có giá trị chắc chắn, đó là tri 
thức không thể chối cãi bắt nguồn từ sự trình bày bằng lời nói. 


... Sự suy luận, để có được sự mô tả chính xác trong hình 
thức chung của nó có ba hình thái đặc biệt, gồm (1) trước 
(“pùrvavat”), (2) sau (*s'esavaL") và (3) dựa trên khả năng quan 
sát, nhận định chung (“sàmànyatodrista"). 


.. Mọi cách thức nhận Lhức khác —- như “phép loại suy” và 
những phép còn lại - đã được thừa nhận trong các hệ thống triết 
học khác - đều được bao hàm tất cả những cái đã trình hy ở trên. 


VI. Sự nhận thức về các đối tượng ngoài tầm các giác quan 
đạt được tử sự suy luận dựa trên sự tượng tự (phép loại suy); ngay 
cả bằng cách đó mà cái gì sự nhận thức cảm thấy khó hiểu và 
không thể đạt tới được thì sẽ đạt được bởi bằng chứng có giá trị 
chắc chắn. 

VI Sự không thể trí giác được là có thể xảy ra vì không 
cách quá Xa, quá gần, vĩ sự tổn thương đến các cơ quan, sự không 
ổn định của trí tuệ, sự tỉnh ví, sự che giấu, sự ngăn cản và sự hỗn 
hợp lẫn lộn với cái giống nhau. 

VII. Việc không thể nhận thức được cái đó {tức bản chất 
nguyên sơ hay tự nhiên] là đo sự tỉnh tế của nó chứ không phải sự 
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không tồn tại của nó, từ đó nó được lĩnh hội bằng những kết quả 
của nó; cái vĩ đại (mahat) [tức trí năng] và những cái còn lại là 
những kết quả của nó, những cái vừa giống lại vừa không giống 
nguồn gốc của nó - Tự nhiên. 

IX. Kết quả đang tồn tại; (1) bởi và cái gì “không tôn tại” 
không thể được tạo ta; (2) bởi vì có sự liên hệ đã được xác định rõ 
về nguyên nhân và kết quả; (3) bởi vì tất cả là không thể xảy ra; 
(4) vì khả năng chỉ là cái có thể thực hiện đối với cái đó là khả 
năng; (5) vì kết quả có cùng bản chất như nguyên nhân. 


X. Tiến hóa được tạo ra, không tồn tại vĩnh viễn, không tràn 
ngập khắp nơi, chuyển động, đa dạng, phụ thuộc, hòa lẫn với 
nhau, liên kết với nhau, và không tiến hóa là sự trái ngược với tất 
cả những điều này. 


XI. Sự biểu hiện là “bằng ba thuộc tính” (gunas), “không có 

tính phân biệt” (hay “không có sự riêng biệt"), “khách quan”, 

“phổ biến", °vô trị vô giác" và “được Lạo ra”. Tự nhiên cũng là như 

vậy. Tỉnh thần là cái trầi ngược lại với những điều trên, tuy củng 
có một vài điểm giống nhau. 


XII. Những thuộc tính có tính chất của sự vưi sướng, đau 
khể và lừa dối; chúng phủ hợp với mục đích của sự chiếu sáng; sự 
hoạt động và sự kiềm chế; và chúng chính phục, ủng hộ, tạo ra và 
hợp tác lẫn nhau. 

XII. Thuộc tính sattva được coi là nhẹ, vui vẻ, sồi nổi và 
chiếu sáng; thuộc tính rajas là sự kích thích, gây hứng thú và tính 
hoạt động; và thuộc tính tamas có tính ý, chậm chạp và bao phủ. 
Chức năng của chúng là vì mục đích riêng rš, giống như chức 
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năng của chiếc đèn. 


XIV. Những tính chất của sự tồn tại “không thể được” và 
những cái còn lại được chứng minh bởi sự tồn tại của ba thuộc 
tính (trong prakriti — tự nhiên) và bởi sự không tồn tại của bạ 
thuộc tính này trong sự vắng mặt của chúng (trong purusa - tính 
thần). Và cái không biểu hiện |tức tự nhiên] cũng được chứng 
mình dựa trên nhóm các tính chất của kết quả có cùng bản chất 
như những tính chất của nguyên nhân. 


XV. Bởi vì tính chất hạn chế của những đối tượng riêng, bởi 
vì tính chất đồng nhất, bởi vì sự tiến hóa do năng lực của nguyên 
nhân, bởi vì sự chia cắt bởi nguyên nhân và kết quả của nó, và bởi 
vì sự hợp nhất cửa toản bộ thế giới (của những kết quả} - có cái 
không biểu hiện như nguyên nhân. 


XMI. Có sự không biểu hiện như nguyên nhân đã xây ra 
trước đây; nó hoạt động qua ba thuộc tính, bằng sự hòa trộn và sự 
biến đổi, giống như nước, do sự khác nhau nảy sinh từ ưu Lhế của 
thuộc tính này hay thuộc tính khác trong các thuộc tính. 


XWI. (a) Vì toàn bộ những đối tượng phức hợp là vì sự lợi ích 
của cái khác, (b} vì ở đó chắc chắn không có ba thuộc tính vả 
những đặc tính khác, (c) vì ở đó chắc chắn có người nào đó từng 
trải và (e) vì có khuynh hướng hướng về "sự cô lập” hay phúc lành 
cuối cùng, do vậy linh hồn chắc chắn ở đó. 

XVII Đa số các linh hồn chắc chắn sinh ra từ tính chất 
phân biệt trong phạm vì tác động của sự sình ra và chết đi cũng 
như trong khả năng thiên phú của các công cụ của sự nhận thức 
và hành động; từ những thể xác tham gia vào sự hoạt động không 
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tất cả cùng một lúc, và cũng nảy sinh ra từ những sự khác nhau 
trong sự cân xứng của ba bộ phận cấu thành. 


XIX. Và từ sự tương phản đó, nó sinh ra cái mà linh hồn là 
"người chứng kiến", và có “sự cô lập”, "tính chất trung lập”, và là 
“nhà tiên tri”, cùng với “tính bất động". 

XX. Như vậy từ sự hợp nhất nầy, “cái tiến hóa" không tí 
giác xuất hiện như thế "cái có Iri giác": và cũng như thế, tử sự 
hoạt động thực sự thuộc về các thuộc tính, lình hồn, cái có tính 
trung lập, xuất hiện như thể nó đã hoạt động. 


XXI. Vì sự ti giác về tự nhiên bởi tính thần và vì sự cô lập 
của tính thần, có sự hợp nhất của cả hai; giếng như sự hợp nhất 
của người què và người mù; và từ sự hợp nhất này tiếp tục quá 
trình tiến hóa. 

XXI. Từ prakwiti (vật chất nguyên thủy, tự nhiên) phát ra 
mahat (trí năng, nguyên lý vĩ đại); từ mahat phát ra ahamkàra 
(nguyên lý cái tôi); từ “nhóm mười sáu yếu tố" này tiến triển 
thành năm thực thể cø bản (ête, đất, nước, lửa, khí). 

XXII. Trí năng là cái có quyền năng quyết định. Đức hạnh, 
sự thông thái, sự không gắn bó và sự sở hữu những năng lực cao 
quý tạo thành hình thái sàttvika của nó [tức hình thái của nó khi 
mà sattva cấu thành lòng tốt chiếm ưu thể]: trái ngược với những 
điều này có hình thái Làmasa của nó (tức là trong bản tính của nó, 
khi mà tamas - sự tối tăm chiếm ưu thế]. 

XXIW. Cá nhân là tính tự cao tự đại trong cái tôi. Từ đó, sự 
sáng tạo tiến triển theo hai cách, bằng sự gấp mười một lần tổng 
số các yếu tố và bằng gấp năm lần các yếu tố tế vi. 
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XXV. "Nhóm mười một yếu tố” có rất nhiều trong thuộc tính 
sattva, tiến hóa bằng hình thái "vailrta" của “nguyên lý cái tôi”; 
nhóm những thực thể thô sơ tiến hoá từ hình thái “bhùtadi” của 
“nguyên lý cái tôi; và cả hai nhóm liến hóa từ hình thái "taljasa" 
của "nguyên lý cái tôi". ' 

XXUI. Mắt, tai, mũi, lưỡi và da được gọi là các cơ quan của sự 
nhận thức; tiếng nói, những bàn tay, những bàn chân, và các cơ 
quan bài tiết và sinh sản được gọi là cơ quan hoạt động. 


XXVIL Trong những cơ quan nhận thức này, trí tuệ củng có 
bản tính của cả hai |có tính cảm giác và có tính vận động]: nó là 
nguyên tắc "quan sát", và nó được gọi là “cơ quan cảm giác” vì nó 
có đặc tính chung với các cơ quan cảm giác. Sự phong phú của nó 
cũng như những hình thức bên ngoài đa dạng của nó, là đo sự 
biến đổi riêng của các thuộc tính. 

XXVIII Sự nhận biết cơ bản về âm thanh, v.v... được thừa 
nhận là chức năng của năm cơ quan nhận thức, trong# khí những 
chức năng của năm cơ quan hành động là nói, cầm nắm, vận 
động, bài tiết và sự thỏa mãn giới tính. 


XXIX. Những chức năng của ba cơ quan [các cơ quan bên 
trong - trí năng, cá nhân và trí tuệ] gồm có những đặc điểm 
tương ứng của chúng, đây là tính riêng biệt đối với mỗi cơ quan. 
Chức năng chung đối với các cơ quan là ở trong năm hơi thở 
(pràna) và những cái còn lại. 

XL Đối với những vật có thể nhận biết được, những chức 
năng của toàn bộ nhóm bốn cơ quan, được coi là đồng thời, cũng 
như tửng bước một; đối với những vật không thể nhận biết được 
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{cũng như có thể nhận biết được}, những chức năng của ba cơ 
quan bên trong được báo trước bởi sự nhận thức về một số đối 
tượng có thể nhận biết được. 


XXXI. Các cơ quan, bên trong và bên ngoài, sản sinh ra 
những chức năng riêng của chúng được thúc đẩy bằng sự thôi 
thúc lẫn nhau; mục đích của lình hồn chỉ là nguyên nhân; bởi vì 
không có bất kì cái nào khác là phương tiện khiến cho nó hoạt 
động. 

XXXII. Các công cụ [hay các cơ quan] có mười ba trạng thái 
khác nhau; chúng thực hiện chức năng bằng sự nắm chắc, sự 
chống đỡ chịu đựng, và sự bày ra; những đối Lượng của chúng là 
những cái có bản tính của cái được bám chắc, được chịu đựng, giữ 
vững và được mở ra, bày tỏ, chúng là gấp mười lần. 


XXXII. Các cơ quan bên trong là ba và các cơ quan bén 
ngoài là mười, các đối tượng biểu lộ với ba cơ quan bên trong. Các 
cơ quan “bên ngoài” hoạt động tại thời điểm hiện lại, còn các cơ 
quan “bên trong” hoạt động lại tất cả ba thời điểm. 


XXXIV. Trong những cơ quan này, năm cơ quan cảm giác 
liên quan tới những đổi tượng riêng biệt cũng như khóng riêng 
biệt. Khả năng nói liên quan tới âm thanh, nhưng khả năng của 
các cơ quan còn lại được liên quan tới năm đối tượng. 


XXXV. Vì lý do đó mà trí năng cùng với các cơ quan bên 
trong khác tìm ra bản lính các đối tượng của cảm giác, các cơ 
quan bên trong là những cơ quan chủ yếu, trong khí các cơ quan 
côn lại là những ngõ vào của sự nhận thức. 

XXXVI. [Các cơ quan bên ngoài cùng với tỉnh thần và 
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nguyên lý cái tôi] là khác lẫn nhau về đặc điểm vả là những sự 
thay đổi khác nhau của các thuộc tính, giống như chiếc đèn đang 
hoạt động; và như vậy trước tiên toàn bộ mục đích của linh hồn 
được soi sáng [hay làm cho biểu hiện wa], và trình diện nó với ý 
chí. 

XXXVIL Trong chừng mực như vậy ý chí là cái thực hiện 
những sự trải nghiệm của linh hồn, và mặt khác ý chí còn là cái 
để phân biệt sự khác nhau tỉnh tế giữa tự nhiên và linh hồn |ý chí 
là cái được coi là cao hơn so với tự nhiên và lĩnh hồn]. 


XO(WIII. Những yếu tố phôi thai là “không đặc thù”; từ năm 
yếu tố này tiến triển thành năm yếu tố thô sơ; những yếu tố thô 
sơ này được coi là "đặc thù” vì chúng yên tĩnh, hỗn loạn và lửa 
dối. 

XXXIX. (1) Những thể xác “tinh tế”, (2) “những cái do cha 
mẹ sình ra”, và (3) những yếu tố “thô sơ” - đây là ba loại của "cái 
đặc thù". Trong ba loại này thì những vật chất “tính tế" là Lồn tại 
vĩnh viễn và những cái do cha mẹ "sinh ra" có thể diệt vong. 

XL. Thể xác tỉnh tế “hợp nhất” được hình thành một cách 
sơ khai, không giới hạn (về không gian), lâu bền, bao gồm ý chí và 
những cái còn lại lệ thuộc vào các yếu tố phôi thai, di trú, không 
có những sự trải nghiệm và được ban cho những tâm tính. 


XLI. Dúng như một bức tranh không thể tần tại nếu không 
có nền của bức tranh, hay một cái bóng của cột trụ không thể tồn 
tại nếu không có cái cột trụ hay cái giống như vậy, cũng như thế, 
hệ thống các bộ phận của sự nhận thức llinga: trí năng, v.v...], 
không thể tồn lại nếu không có sự giúp đỡ của cái “đặc thù" [tức 
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thể xác tinh tếT. 

XUII. Được tạo thành vì mục đích của lĩnh hồn, thể xác tỉnh 
tế, hành động giống như diễn viên đóng kịch, do mối liên hệ của 
“những nguyên nhân và kết quả" và bằng sự hợp nhất với năng 
lực bao quát tất cả của tự nhiên. 


XLIH, Đạo đức và những tính khí khác là (a} tự nhiên, 
những cái có tính bẩm sinh và ngẫu nhiên, những cái này gắn 
liền với “nguyên nhân”; và trứng, v.v... đắn liền với "kết quả”, 

XLIV. Bằng đức tinh tốt người ta đạt được con đường đi tới 
những địa vị cao hơn, bằng đức tính xấu xa, người ta sẽ rơi xuống 
những địa vị thấp hơn; từ sự thông thái, khôn ngoan sẽ dẫn người 
ta tới điều tốt lành tốt cao, còn từ sự ngu đốt sẽ dân người ta tới 
cảnh tủ tội. 

XLX. Từ sự vô tư thanh thản sẽ dẫn người ta "hòa vào Tự 
nhiên”; từ sự gắn bó, quyến luyến, người ta phải chịu sự luân hãi 
(sự đầu thai), cái có rất nhiều trong thuộc tính rajas; từ tài năng sẽ 
đưa người ta đến không có sự cản trở, và Lừ điều ngược lại sẽ đưa 
người ta đến sự trở ngại. 


XLMI. Toàn bộ mưởi sáu yếu tố này - [tâm nguyễn nhân và 
tám kết quả] - là sự sáng tạo của trí năng, và được nhận biết bằng 
sự nøu đốt, Lĩnh như nhược, sự mãn nguyện và sự thành công. Sự 
đa dạng của chúng là do sự chế ngự của một hay nhiều các bộ 
phận cấu thành, vì những sự bất bình đẳng tương đối của chúng 
về sức mạnh, là mười lăm trong sế mười sắu yếu tố. 

XUWI. Năm là trạng thái muôn màu muôn vẻ của sự ngu 
__ đốt; sự đa dạng của tính nhú nhược là do nhược điểm thuộc các bộ 
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phận của cơ thể là hai mươi tám; sự tự mãn {hay sự thỏa mãn] là 
chín lần, và sự thành công là tám lần, 


XLVIH. Trong sự sai lầm có tám loại, cũng như trong sự ảo 
tưởng: sự ảo tưởng tột cùng là mười lần, sự buồn rầu tối tăm là 
mười tám lần, và “sự tối tắm đưi mù” cũng như vậy. 


XLIX. Những sự tổn hại đến mười một cơ quan cùng với sự 
tổn hại đến trí năng đã công bố tạo thành sự nhu nhược; những 
sự tẩn hại đến trí năng là mười bảy do bởi sự thất bại của chín lần 
tự mãn và tám lần đạt được thành quả mà ra. __ 


L. Chín loại của sự tự mãn bao gồm những loại sau đây: (1) 
Bến loại bên trong, được gọi là tự nhiên (pralaiti), (2) phương tiện 
hay cách thức, biện pháp (upàdàna), (3) thời gian (kaÌÏa) và (4) vận 
may rủi (bhảgỳa); cùng với năm loại bên ngoài do sự kiêng cử các 
đồ vật. 

_ LI Tám sự đạt được thànÈ. quả là sử dụng đúng đắn sự suy 
lý, sự dạy đỗ bằng lời nói của người thầy, sự học tập, ba lần chế 
ngự ba loại đau khổ, sự giao thiệp của bạn bè, và sự trong sạch; 
những điều đó đã được nôi đến ở phần trước {tức là sự n—u dết; sự 
nhu nhược và sự tự mân] là gấp ba lần kiềm chế sự đạt được 
thành quả. 

LI. Không có "cái thuộc về chủ quan" sẽ không có “cái 
khách quan”, và không có “cái khách quan” sẽ không có “cái chủ 
quan”, Đo vậy, ở đó tiếp diễn sự tiến hóa hai lần, "cái khách quan” 
và “cái chủ quan”. : 

LIIH, Sự tiến hóa thuộc về “thiên giới” có tám hình thức, 
thuộc về “động vật” có năm hình thức; và sự tiến hóa thuộc về 
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*loài người" chỉ có một hình thức; tóm lại như vậy là sự tiến hóa 
vật chất. 


LIV. Trong các thế giới ở trên, có sự ưu thế của sattva (điều 
tốt đẹp); trong phạm vi thứ bậc thấp hơn của sự sáng tạo, tamas 
{sự tối tăm) có ưu thế hơn; trong thứ bậc trung bình của sự sáng 
tạo, rajas (sự đam mê, phẫn nộ) có ưu thế hơn; đây cũng là trật tự 
thứ bậc của sự sáng tạo từ Brahmả xuống đến cọng cỏ. 


LX. Linh hồn có trì giác thực hiện sự trải nghiệm trong đó 
đau khổ này sinh ra từ sự suy tần và từ cái chết, do không có sự 
phân biệt lĩnh hồn với thể xác [hay cho đến sự tan biến của thể 
xác tỉnh tế]; như vậy sự đau khổ là ở trong ngay bẩn tính của các 
Sự vật. h 


LWI. Sự tiến hóa này là từ ý chí xuống đến những yếu tố 
riêng biệt, được gây ra bằng sự biến đổi của Tự nhiên (prakritj). 
Công việc này được thực hiện để giải phóng cho mỗi linh hồn, và 
như vậy là vì mục đích của cái khác nữa, mặc dù đường như nó là 
vì mục đích của bẳn thân tự nhiên. 


LVI. Như sữa vô tri vô giác chảy ra vì sự sinh trưởng của 
con bê, cũng như vậy tự nhiên thực hiện hành động là vì sự giải 
phóng của lĩnh hồn. 

LVHL Đúng như trong thế giới người ta xúc tiến hành động 
cốt để giải thoát khỏi dục vọng bằng việc làm thỏa mãn nó, đù có 
đúng như thế nào thì chức năng không tiến hóa hay không biểu 
hiện thực hiện cũng là để giải phóng cho linh hồn. 

LỨXL Như người vũ nữ ngừng nhảy múa, đã phơi bày chính 
cô ta trước khán giả; cũng như vậy Tự nhiên nguyên thủy ngừng 
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tiến hóa, đã biểu lộ chính mình đối với linh hồn. 

LX. Tự nhiên hào phóng, được phú cho những thuộc tính, 
mang lại bằng nhiều cách khác nhau, không có lợi ích đối với bản 
thân nó, điều tốt đẹp của lính hồn, cái không có những thuộc 
tính, và không ban cho lợi ích trong sự đền đáp lại. 


LXI. Đồ là niềm tin của ta để không có bất cứ sự tồn tại nào 
rụt rè hơn. Tự nhiên nguyên sơ, người vì sự nhận thức “Ta đã hiểu 
rõ” không bao giờ lại đi vào trong tầm nhìn của linh hồn. 


LXN. Vì vậy có sự tin chắc rằng không có bất cứ linh hồn 
nào bị trói buộc hay được giải phóng mà không thực hiện bất cứ 
sự di trú nào; Tự nhiên nguyên sơ là cái trường tồn tron# những 
hình thức muôn vẻ, cái bị trói buộc, được giải phóng và di trú. 


LXII. Tự nhiên tự mình trồi buộc chính mình bằng bẩy 
hình thức; và bằng một hình thức tạo nên sự giải thoát vì lợi ích 
của lính hồn. 


LXIV. Như vậy, từ sự nghiên cứu lặp đi lặp lại chân lý “Ta 
không tồn tại, không cái gì là của ta, ta không là”, ở đó đưa đến 
kết quả là sự thông thái mà không bỏ quên cái còn lại đà được 
nhận thức, là sự tinh khiết, tồn tại thoát khỏi sự ngu đốt và là 
tuyệt đối. 

LXV. Thực hiện bằng cách đó lính nền tỉnh khiết thanh 
thản giống như khán giả, lĩnh hội được tự nhiên nguyên sơ, cái đã 
ngừng sinh sôi, và vì năng lực nhận thức suy xét sáng suốt, đã 
quay trổ lại từ bảy hình thức [tức những thiên hướng, những tính 
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khí], 

LXVI. Người này nghĩ rằng: “Cô ta đã hiểu võ bởi ta” và vĩ 
thế mất hết mọi sự chú ý; người khác nghĩ rằng “Ta đã hiểu rõ" và 
ngừng hoạt động. Do đó, mặc dù mối quan hệ của chúng vẫn cồn, 
nhưng không có động cơ cho sự tiến hóa thêm nữa. 


LXWIL Đức hạnh và những cái còn lại đã ngừng chức năng 
như những nguyên nhân, vì đạt được sự thông thái hoàn toàn, 
linh hồn vẫn đành cho thể xác, vì sức mạnh của những ấn tượng 
quá khứ, giếng như sự xoay tít của bàn xoay của thợ đồ gốm, né 
tiếp tục tồn tại trong một thời gian theo đà truyền lại bởi xung lực 
trước đây. 


LXVII Khi sự phân ly (sự chia cất) với thể xác cuối cùng đã 
đến, và vì mục đích đã được thực hiện, tự nhiện ngừng hoạt động 
~ thì người ấy đạt tới tính bất diệt và sự cô lập hoàn toàn. 


LXW. Học thuyết thâm thúy này là công cụ bổ trợ để đạt tới 
mục đích của linh hồn, nơi nguồn gốc, sự tồn tại được suy xét, và 
sự tan rã của các sinh vật đã được giải thích đây đủ bởi nhà hiền 
triết vĩ đại Kapila. 


_ LXX Trí thức làm cho trong sạch tối cao này, với lỏng trắc 
ẩn, nhà hiền triết đầu tiên truyền cho Asuni; Äsuri đã truyền nó 
cho Pàncasikha; nhờ ông ta học thuyết này đã được soạn thảo 
công phu. 


+? Bây hình thức của sự tiến hóa là: đức tính tốt, sự xấu xa, sự nhầm lẫn sai 
sót, đam mệ phẫn nộ, vô tư thắn nhiên, mạnh mẻ và yếu đuối - tất cả đều 
do sự nhận thức sai lầm. 


332 


ẤM. Học thuyết này đã được truyền xuống qua hàng ngũ 
các học trò, được ghi lại súc tích trong nhịp thơ Àryÿa, sau đó học 
thuyết cuối cùng được lĩnh hội đầu đủ bởi Is'vara Krisna, người mà 
khả năng hiểu biết đã đạt được gần đúng với chân lý. 


LXXIL Những vấn đề của bảy mươi câu thơ quả thực là 
những vấn đề của khoa học toàn vẹn về sáu mươi chủ đề, không 
kể đến những chuyện để giảng giải minh họa và cũng bỏ qua cuộc 
tranh luận về các quan điểm khác nhau. 


B. SÀMKHYA - PRAVACANA SÙTRA 


L19. Không có sự liên kết của prakriti, không thể có sự liền 
kết của cảnh tù tội cỏa lĩnh hồn (purusa}, cái do bản chất tồn tại 
vĩnh viễn và trong sạch vĩnh viễn, làm sáng tỏ và không bị hạn 
chế [không giới hạn]. : 

L20. Cảnh tù tội cũng không đo bởi sự ngu dốt mà ra, bởi vì 
không thể có được cảnh tù tội bằng sự không tồn tại. 


L27. Hơn nữa, cảnh tù tội của người ấy không bị gây ra bởi 
màu sắc (vàsanà) phản chiếu tử các đối tượng với tất cả sự vĩnh 
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cứu. 


134. (Ý kiến phản đối của người theo đạo Phật]: vì không có 
bằng chứng?! vẽ một kết quả vĩnh cửu, sự nhất thời của cảnh tù - 
tội đã được thừa nhận. 


135. Không [những sự vật không phải là nhất thời trong 


†? Hay " không có vật như vậy” 
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khoảng thời gian tồn tại của chúng, vì [trong trường hựp đó] sẽ 
có điều trở ngại đối với việc nhận thức chúng nữa,'? 

1.36. Và các sự vật cũng không phải là nhất thời vì điều này 
đã bị phủ nhận bởi kinh Veda và lôg¡ch. 

L38. Không thể có mối quan hệ của kết quả và nguyên nhân 
giữa hai vật được tạo ra cùng một lúc. 

1.39. Mối liên hệ của kết quả và nguyên nhân không thể tồn 
tại giữa những sự vật có tính nhất thời, mặc dù chúng là kế tiếp, 
liên tục vì đựa trên sự trôi qua của tiền lệ, không thể có sự liên 
quan có tính nhân quả với cái xảy ra sau đó. 

[,42. Thế giới không phải chỉ là quan niệm do sự trực giác về 
hiện thực khách quan. 

143. Nếu cái này [tức thực tại tồn tại vĩnh viễn] không tồn 
tại, thì cái kia [tức thế giới tư tưởng, ý niệm] cũng không tồn tại; 
do vậy thực tại là trống không. 

L44. Thực tại là không; sự tần tại trôi qua, đó là bản chất 
của những sự vật. 

1.45. (“Sự tồn tại qua đi”} - đây lời tuyên bố vô nghĩa về bộ 
phận của cái không được làm sáng tả. 

146. Học thuyết này cũng sẽ bị bác bỏ bởi vì nó không có 
giá trị hơn hai học thuyết khác, 

' L61. Prakriti là trạng thái không hoạt động [trạng thái cân 


= Hay “không thể có sự công nhận”, 
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bằng] cửa sattva, rajas, và tamas. Từ prakmiti tiến hóa thành mahat 
[trí năng]; từ mahat thành ahamkàra (cái tôi - ý thức); từ 
ahamkàra tiến hóa thành năm tanmàtras (các yếu tố tính tế) và 
hai nhóm của indriyas (các giác quan hay các công cụ nhận thức); 
tử năm tanmtras tiến hóa thành năm yếu tố thô. Sau đó có cái 
ngã (linh hồn). Một nhóm 25 nguyên lý là như vậy. 


Lô7. Vì gốc rễ (màla) đã không có gốc rễ, nên gốc rễ là 
không gốc rễ. 

L68. Ngay cả trong trường hợp có sự nối tiếp nhau cũng 
phải có sự dừng lại ở một vài điểm, và như vậy nó [prakrit, 
nguyên nhân] chỉ là tên đợi [cái đem lại một điểm như vậy]. 

L77. IPrakrii là nguyên nhân của tất cả mọi vật, nhưng 
không là nguyên nhân của các nguyên tử], cũng vì có những lời 
tuyên bố của Veda về sự tạo ra của cái này [tức thế giới] từ cái 
khác |tức nguyên nhân]. 

L.79. Thế giới là không thực, vì không có thực tế mâu thuẫn 
với hiện thực của nó, và cũng bởi vì nó không là kết quả của 
những nguyên nhân [đồi bại]. 


L.93. Bằng chứng về sự tần tại của ông ta là không thể chấp 
nhận được, bởi vì ông ta có thể không tự do mà cũng không bị trối 
buộc, không là bất cứ cái øì khác. 

L94. Mỗi một mặt đó, ông †a chắc cũng là không có khả 
năng. 

1.95. [Những bản văn thiêng liêng nói về Is'vara| hoặc là sự 
tuyên dương về lình hồn tự do hoặc là lòng tôn kính đành cho 
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những gì hoàn hảo. 


196. Sự giám sát quản lý là nhờ sự gần gũi với prakriti như 
trường hợp của thanh nam châm thay vật hấp dẫn quyến rũ). 


L149. Số nhiều của linh hồn được chứng mính từ những sự 
phân công riêng biệt về những sự sinh đẻ. 


L150. [Những người phái Vedanta xác nhận rằng] từ sự khác 
nhau của những lễ phong chức tước cũng đã nảy sinh sự hiện ra 
tính nhiều vẻ của lính hồn duy nhất; như ête (äkàsá) bị phân chia 
thành nhiều phần bởi những chiếc bình nước, v.v,... 

“L151. Lễ ban chức tước là khác nhau, nhưng không có người 
năm giữ nhiệm vụ từ đó [tức nh hần]. 

L152. Vì thế, [tức theo học thuyết về số nhiều của linh hồn 
như Sànm,khya đã nêu ra], không có sự đổ tội cho những đặc tính 


trái ngược {như đã đòi hỏi trong trường hợp] về linh hồn vũ trụ 
duy nhất [của những người Vedanta]. 


L154: Không có sự mâu thuẫn (bởi học thuyết Sàmkhya về 
số nhiều của lình hồn] trong những lời tuyên bố của Veda về tính 
không nhị nguyên của linh hồn, bởi vì sự nái đến trong những lời 
tuyên bố này là về các dạng của linh hồn. 


IIIL56. Để õng ta [Is'vara] trở thành người hiểu biết tất cả và 
người hành động tất cả. 


IIL57. Sự hiểu biết về Is'vara như vậy đã được chứng minh 
[hay:) bằng chứng như vậy về 1s vara đã được thừa nhận. 


'V.2: Sự hoàn thành tốt đẹp những kết quả (phala) không 
dưới sự giám sắt cửa Đấng chúa tể (Is'sara] vì điều đó được thực 


s%6, 


hiện bởi Karma. 


V43, Vì lợi ích của chính ông ta, sự quản lý giám sát của 
]s vara sẽ giếng như sự quản lý giám sát cửa con người, 


V.4. Nói theo cách khác, Isvara-sẽ giống như vị chúa tế 
nhân loại. 


V.5. (Theo cách khác, Is'vara sẽ giống như vị chúa tể nhân 
loại] hay như đanh nghĩa thuộc về chuyên môn. - 


V.6. Không có sự say mê, sự giám sát quản lý không được 
thiết lập, bởi vì sự say mê là nguyên nhân không thể thay đổi và 
vô điều kiện của tất cả các hành động. 

V.7. Hơn nữa, dựa trên sự thừa nhận về mối lên hệ với sự 
đam mê, ông ta sẽ không có sự tự đo tuyệt đốt. 

V.8. Nếu [anh nói rằng địa vị của Isvara] nảy sinh qua sự 
liên hệ với những năng lực của prakriti, thì đã có sự bao hàm về sự 
thành công của ông ta. 

V.9. Nếu [nói rằng địa vị của Isvaya có thể nảy sinh] chỉ qua 
sự tồn tại của prakrii do phía của linh hồn, thì địa vị tồn tại của 
Isvara sẽ phụ thuộc vào tất cả những linh hần. 

V.10. Do sự không tồn tại của bằng chứng, nên không có 
hằng chứng về Isvara tồn tại vĩnh viễn. 

V.11. Ðo sự không tồn Lại của sự tràn ngập khắp, nên không 
CÓ sự suy ra về ls vara. 


V.61. Không có tính không nhị nguyên của linh hồn vì có sự 
nhận thức về những cái khác nhau qua những dấu ấn khác nhau. 
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V.62. Không có sự không khác biệt của lính hồn và cái 
không linh hồn bởi vì điều đó đã được chứng tỏ là giả đối bằng sự 
trỉ giác. 

VI45. Số nhiều của các lình hồn được chứng minh từ sự 
phân chia của sự trói buộc và sự giải thoát. 

VI.46. Nếu lễ ban chức tước bên ngoài (upàdhi) được công 
nhận, dựa trên sự chứng minh thì từ đó lại có tính nhị nguyên. 

VI.47. Ngay cả bằng hai yếu tế {lĩnh hồn (atman) và sự ngu 
đốt (ájnàna)] cũng có sự mâu thuẫn của bằng chứng của cái 
không nhị nguyễn. 

VI52. Tính thực tại của thế giới bắt ngưồn từ sự tồn tại kết 
quả của những nguyên nhân không phải không hoàn hảo của nó; 
và từ sự không có bất kỳ điều làm trở ngại nào đối với tính thực tại 
của nó. 
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VII. TRƯỜNG PHÁI YOGA 


Yoøa là một trong những trường phái triết học thuộc hệ 
thống chính thống. Với Patanjali (thế kỷ lí trước CN), người đặt 
nền móng cho hệ thống Yoga và tác phẩm kinh điển cơ bản của 
Yoga, Yoga Sutra, thì Yoga là sự phân biệt của chủ thể và khách 
thể, giữa purusa (cái ngã hay linh hần) và prakrit (tự nhiên), 
nhằm thiết lập sự tỉnh khiết của lnh hồn. Yoga, theo patànjali, là 
sự nỗ lực có phương pháp để đạt tới tỉnh trạng hoàn hảo, qua năng 
lực kiềm chế các yếu tố khác nhau của bản chất con người, thuộc 
về thể chất và thuộc về tâm thần. Yoga vì vậy còn có nghĩa là sự 
tập trung, sự liên kết. Các phương pháp tập luyện Yoga đã bắt 
ngưồn từ thời cổ đại xa xưa và nó là phương pháp tu huyện của 
phần lớn các tôn giáo Ấn Độ, kể cả đạo Phật; những bài luyện tập 
Yoga được coi như là một trong những con đường để giải thoát 
linh hồn khỏi sự ràng huộc của thế giới trần tục. 


Vấn đề quan tâm chủ yếu của Patànjali không phải là học 
thuyết siêu hình mà là động cơ thực tiễn của việc chỉ ra làm thế 
nào có thể đạt tới sự cứu vớt linh hồn bằng sự thực hành kỷ luật. 
Hệ thống Yoga thừa nhận phần siêu hình học và tâm lý học của 
Sàmkhya, tuy nhiên nó có tính chất hữu thần một cách rõ rằng 
hơn trường phái Sàmkhya; điều đó được chứng tỏ bằng việc nó 
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cộng thêm Thần hay Thượng đế vào 25 yếu tố về thực tại của 
trường phái Sàmkhya. 


Cái mà trong hệ thống Sàmkhya gọi là mahat (cái vĩ đại hay 
buddhí) thì trong hệ thống Yoga được gọi là citta (chất trí tuệ), Nó 
trải qua những sự biến đổi khi nó được tác động bởi các đối tượng 
qua các cảm giác. Sự ý thức về purusa đã phản chiếu vào trong nó 
(cita) làm nảy sinh ra cảm tưởng rằng nó là người trải nghiệm. 
Trên thực tế, cítta là mục 'êu của sự chú ý của cái mà linh hồn là 
khán giả bằng sự suy ngẫm. Chúng ta có nhiều citta như các linh 
hồn. Cái tôi khác với linh hồn và tồn tại độc lập với kinh nghiệm 
của thế giới. Đi sống của cái tôi là không ngừng và không được 
tiiỏa mãn vì nó tồn tại tùy thuộc vào năm sự đau khổ về (1) sự ngu 
dốt hay sự sai lâm về cái không tồn tại vình viễn đối với cái tồn tại 
vĩnh viễn, (2) sự đồng nhất hóa sai lâm của chính mình với các 
công cụ của thể xác và trí tuệ, (3) sự đạt được những điều thích 
thú, (4) lòng căm ghét những điều không thích thú, và (5) lòng 
yêu cuộc sống và sự sợ hãi cái chết có tính bản năng. Khi linh hồn 
thoát khỏi citta nó rút chính nó và trong chính bản chất thuần 
khiết của nó. 

Điểm đặc biệt của hệ thống Yoga là kỷ luật rèn luyện của 
nó, nhờ đó sự chế ngự các trạng thái tỉnh thần được tạo ra qua 
việc thực hành tập luyện tỉnh thần và chính phục dục vọng, đi tới 
sự hoà hợp linh hôn thanh khiết với Thượng đế. Yoga đã đưa ra 
tám phương pháp tu luyện thực hành kỷ luật để đạt tới sự tập 
trung tư tưởng là: sự kiêng cử, sự tuân thủ lễ nghị, phong tục, tọa, 
pháp hay tư thế, điều tức pháp hay kiếm soát hơi thổ; thu hồi các 
giác quan hay. chế cảm pháp, cố định Sự, chú ý ý hay. tổng trí pháp, 
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trầm tư mặc tưởng hay thiền định, tập trung tư tưởng hay bát nhã. 
Hai phương pháp đầu trong tám phương pháp này liên quan tới 
những điều kiện tiên quyết về đạo đức đối với sự thực hành Yoga. 
Chúng ta sẽ phải thực hiện không bạo lực, chân thực, lương thiện, 
tiết dục, không nhận những quà tặng. Chúng ta phải giữ gìn sự 
trong sạch (bên trong và bên ngoài), mãn nguyện, nghiêm khắc, 
tận tụy đối với Thượng đế. Tư thế là phương tiện vật chất để Lập 
trung tính thần. Kiểm soát hơi thở giúp cho sự trầm lặng trong tư 
tưởng. Rút các giác quan khỏi những chức năng tự nhiên của 
chúng giúp chủ giữ tỉnh thần được yên tĩnh. Năm phương pháp 
này là những phương pháp gián tiếp hay là những phương pháp 
bên ngoài của Yoga. Trong phương pháp giữ vững sự chú ý, chúng 
ta phải đưa tình thần tập trung vào một đối tượng đặc biệt, có thể 
là đạo, pháp, Thượng đế... Sự suy ngẫm hay sự thiền định dẫn tới 
sự tập trung cao độ tính thần (tuệ giác). Yoga vì thế được đồng 
nhất với sự tập trung (samadh†}; ở đó lĩnh hồn trở lại sự tồn tại 
vĩnh viễn và trạng thái hoàn toàn trong sạch của nó. Đây chính là 
ý nghĩa của sự tự do hay sự cứu vớt linh hồn trong hệ thống Yoga. 


Bằng sự rèn luyện Yoga, người ta có thể đạt được những 
nặng lực siêu nhiên. Trong Yoga người ta chia ra làm hai bậc hay 
hai trình độ. Yoga bậc thấp - “Hathayoga° - là những phương 
pháp tu luyện thể chất nhằm làm chủ thân thể để có thể chuyển 
sang Yoga ở trình độ cao hơn “Ratja Yoga". Đây là một hệ thống 
phương pháp rèn luyện tâm lý dẫn đến chỗ tập trung cao độ tư 
tưởng, tạo nên sự hoàn toàn thanh khiết của tỉnh thần, dường như 
người ta hoàn toàn tách khỏi hiện thực. Bằng Yoga người ta dường 
như có thể trở thành vô hình và vô cùng nhỏ bé hay có thể trổ 
nên rất lớn, có thể chuyển đến bất cứ nơi nào theo ý muốn, có thể 
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nhìn thấy được đồ vật xa hàng ngàn dặm, có thể nói chuyện được 
với người chết. Một vài phương pháp Yoga bậc thấp thực sự cũng 
có tác dựng nhất định trong việc rèn luyện thân thể, trí tuệ và có ÿ 
nghĩa trong thể dục chữa bệnh với tính chất khoa hạc, chẳng hạn 
phương pháp rèn luyện tư thế, phương pháp điều hòa hơi thở, 
VN 


Sau đây là phần tuyển dịch kinh Yoga từ 7e Yoga Sufras 
của Patànjali, với Yoga-bhàsya của Vỳasa (thế kỷ IV) và 7z#»a 
uaisàradi của Vàcaspatì Misra (năm 850), được dịch ra tiếng Anh 
bởi Rama Prasada, Sacred Books of the Hữmmdres, IV (Allahabad: The 
Panini Office). 


YOGA SÙTRA 
Chương I1 
Sự tập trung 

1. Bây giờ là bản văn Yoga đã được sửa lại. 

Yoga là sự tập trung (samàdhi); và đó là đặc tính của tỉnh 
thần đang tràn ngập khắp mọi trình độ của nó. Các trình độ của 
trí tuệ có: 

Sự lơ đễnh (lsìpta}, tính hay quên (mudha), đãng trí 
(iksipta); hướng vào cái duy nhất (ekàgra}, và kiềm chế 
(niruddha). 

Trong các mức độ suy nghĩ này sự suy ngắm bảng trí tuệ với 
tính kiên định không chắc chắn không được xếp vào đề mục của 
Yoga, bởi vì sự không ổn định xuất hiện liên tiếp nhau. 
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(Yoga — bhàsya} 

Người bình luận hiện tại loại bỏ sự-nghỉ ngờ về ý nghĩa của 

từ “Yoga”, cái này sinh ra từ hàm ý thông thường của nó. Vì vậy, 

ông ta nói “Yoga là sự tập trung”. Từ “yoga” được bắt nguồn từ tử 

gốc yuj, đối với sự suy ngẫm, và không được bắt ngưồn từ từ gốc 

vujir đối với sự hợp nhất, liên kết, trong trường hợp sau nó sẽ có ý 
nghĩa là sự liên kết. 


(Tattva - vaisaradi) 


2. Yoga là sự kiềm chế về những thay đổi tính thần. Tỉnh 
thần có “ba tính chất” thể hiện ra trong lúc nó thực hiện bản chất 
về sự chiếu sáng, hoạt động, và tính ỳ... 

(Yoga — bhàsya} 

Trạng thái đặc biệt của tình thần trong đó những sự biểu 
hiện của nhận thức chân thực đã được kiềm chế, là trạng thái của 
Yoga. 

(TaHva ~ vaisaradi) 

3. Khi đé nhà tiên trì đứng vững trong chính bản chất của 
mình. : 

.... Những đối tượng của purusa (lĩnh hồn) là kinh nghiệm và 
nhận thức rõ rệt về thế giới khách quan. Hai điều này không tồn 
tại lâu trong trạng thái ức chế (nirodha). 

{Tattva ~ vaisaradi) 


4, Sự gắn bó chặt chẽ với những sự biến đổi ở một nơi nào 
khác. : 
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.. Nguyên lý tự ý thức (purusa) không bị ảnh hưởng bởi bất 
cứ cái gì có thể là những sự thay đổi của tỉnh thần trong trạng thái 
của sự hoạt động sắp ngừng. Như câu châm ngôn: “Tri thức chỉ là 
một; chỉ sự phân biệt là trí thức”. 

(Yoga - bhàsya} 

.. Những ý niệm “Tôi bình tĩnh”, “Tôi làm náo động”, “Tôi 
quên”, xuất hiện bởi sự cột chặt những sự thay đổi của cái sẽ là với 
nguyên lý tự ý thức, bởi việc giữ cho cái sẽ biết và nguyên lý tự ý 
thức làm một do sự gìn giữ. Điều này xảy ra cũng giống như người 
ta nhìn mặt của mình được phẩn chiếu trong tám gương soi dơ 
bẩn trở nên lo lắng, và suy nghĩ rằng “Ta mờ nhạt ...” cũng như 
thế atman (hay cái ngã, lính hồn) xuất hiện có sự nhận thức 
không đúng, mặc dù trong thực tế nó không có sự nhận thức ` 
không đúng. Nö xuất hiện như kẻ thích thú mặc dù trong thực tế 
nó không phải là kẻ thích thú. Nó xuất hiện như đã có sự hiểu biết 
rõ ràng và được soi sáng bằng cách đó, mặc dù nó hoàn toàn 
không có điều đó trong thực tế. 

(Tativa - vaisaradi) 

5. Những sự thay đổi là gấp năm lần đau khổ và không đau 
khổ. . F 

Sự đau khổ là cái gây ra những sự ưu phiền và là miếng đất 
cho sự phát triển phương tiện truyền bã của các hành động 
(karmàs'aya — nghiệp). Sự không dau khổ là cái có sự phân biệt 
đốt với mục đích của chúng và là cái chống lại việc thực hiện chức 
năng của những phẩm chất. 


6. Nhận thức chân thực, nhận thức không chân thực, tưởng 
344 


tượng, ngủ sâu và ký ức. 

7. Sự trì giác, sự nhận thức bằng lời nói, và sự suy luận là 
nhữmg sự nhận thức chán thực. 

8. Nhận thức không chân thực là sự hiểu biết về cái không 
chân thực, có hình thức không phải của chính nó. 


9, Sự tưởng tượng được sinh ra trong chuỗi liên tiếp bởi sự 
nhận thức và sự diễn đạt bằng lời nói, và hoàn toàn thiếu cơ sở 
khách quan. 

10. Ngủ sâu là sự biến đổi tính thần, cái có nguồn gốc ở sự 
không lồn tại đối với cơ sở khách quan của nó. 

Cái không tồn tại đã nói có những sự biến đổi ở trạng thái 
tĩnh và trạng thái mộng. 

(Tattvya - vaisaradi) 

11. Trí nhớ là cái không biến mất cùng với ấn tượng linh 
thần khách quan đã ghi nhớ [nói cách khác, đó là sự làm tái sinh 
không nhiều hơn những gì đã được ghi sâu vào trí tuệ]. 

... Sự nhận thức đúng đắn và những cái khác tất cả tạo nên 
sự hiểu biết về một đối tượng không được biết, hoặc theo cách 
bình thường hoặc theo một vài cách đặc biệt. Dà như thế nào thì 
trí nhớ cũng không vượt qua được sự hạn chế của sự nhận thức 
trước. 

(Tattva - vaisaradi) 


12. Chúng được đuy trì bởi sự rèn luyện và sự không ham 
muốn dục vọng. 
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13. Trong tất cả những điều này thì việc rèn luyện là sự cố 
gắng để đảm bảo sự vững chắc. 

14. Điều này đã được bám rễ vững chắc, phải được chăm sóc 
với thời gian lâu dài và với sự hết lòng tận tụy. 

15. Không dục vọng là sự ý thức về quyền tối cao trong 
người thoát khỏi sự khát khao đối với những sự thích thú có thể 
nhận thấy được và những sự thích thú thuộc về kinh thánh. 

16. Cũng là sự cao hơn như thế khi có sự đửng dưng đếi với 
“những đức tính” đo sự hiểu biết về purusa. 

17. Trạng thái nhận thức xuất thần (samàdhi) được kèm 
theo bởi những sự xuất hiện của tính ham hiểu biết triết tý, sự 
trầm tư mặc tưởng, sự hưng phấn và chủ nghĩa vị kỷ. 

Tính ham mè hiểu biết triết lý (vitarka) là sự nỗ lực bề ngoài 
để hiểu biết bất cứ đối tượng nào. 

Sự trầm tư mặc tưởng là sự nỗ lực tinh tế. Sự hưng phấn là 
hạnh phúc toàn vẹn. Chủ nghĩa vị kỷ là ý thức về sự tồn tại làm 
một với lình hồn. 

(Yoga - bhàsya) 

18. Có trước bởi sự lặp lại liên tục của ý niệm về sự tạm 
ngừng là cái khác; trong đá những tiềm năng còn lại duy nhất còn 
lại, 


19. Điều này được tạo nên bởi sự tồn tại khách quan đối với 
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videhas và prakritilayas°". 

20. Với những cái khác nó có trước bởi sự tin tưởng, sinh 
lực, trí nhớ, sự xuất thần nhập định và sự sáng suốt. 

21. Di liền với những điều này sự tự ý thức về quyền tối cao 
của chúng ta là tính sắc sảo, nhiệt tình. 

22. Cũng có sự khác nhau sâu xa hơn là tính địu dàng, vừa 
phải và mãnh liệt dữ dội. 

23. Hay bằng việc cảm thấy sự thông suốt mọi sự của Thần 
(Isvara) hay bằng sự tôn sùng đối với Thần. 

24. Is'vara là purusa đễ đàng nhận thấy, không thể tiếp xúc 
bằng các phương tiện truyền bá về nỗi đau khổ, hành động và kết 
quả. 

25. Trong Người mầm mống của sự hiểu biết mọi sự không 
bị vượt quá. - 

26. Ông ta cũng là người thầy của những người sống ở thời 
cổ xưa, không bị giới hạn bởi thời gian. 

27. Lời nói thiêng liêng về thần thánh có ý chí về Người”. 

28. Sự lặp lại của nó và sự hiểu biết về ý nghĩa của nó. 

29. Từ đó sự hiểu biết về linh hồn cá nhân cũng không còn 
những sự cần trở. 


!? Viđehas là những linh hồn thoát khỏi những thể xác vật chất, prakritilay 
là do những tỉnh thần nhập vào prakriti [tự nhiên|. 
* Bó là từ *Om" hay “Aum”. 


30. Bệnh tật, sự suy nhược, sự do dự hay thiếu quả quyết, sự 
cẩu thả, vẽ tư, sự lười biếng, nhục dục, quan điểm sai lầm, mất 
quan điểm, thiếu ổn định tâm thần — những điều này làm phân 
tán sự chú ý và ngăn cản sự tập trung, là những chướng ngại. 

31. Sự đau khổ, sự tuyệt vọng, sự dao động, sự hít vào và thở 
ta là những bạn đồng minh của sự ngăn cẩn sự tập trung và làm 
phân tán sự chú ý này. 


32. Sự cần trở của chúng là thường xuyên đối với chân lợ. 


33. Bằng sự trau đồi tu dưỡng những tính khí về sự thân 
thiện, lòng thương người, sự mãn nguyện và sự thờ ở trước hạnh 
phúc, đau khổ, đức hạnh và tội ác, theo thứ tự đã nói, tính thần sẽ 
trở nên trong sạch. 


34. Bằng sự trục xuất hay giữ lại hơi thở tùy ý, không bắt 
buộc. 


35. Hay sự kiên định tỉnh thần đưa tới kết quả cao hơn xuất 
hiện hành động ý thức. 


36. Hay trạng thái của sự không còn đau khổ sáng sủa minh 
bạch. 


37. Hay tinh thần không còn ham muốn với đối tượng của 
nó. 

38. Hay có sự hiểu biết về giấc mơ và giấc ngủ như đối 
tượng nghiên cứu của nó, 

39. Hay bằng sự suy ngẫm về sự ưa thích của mình. 

40. Năng lực của người ấy có thể vươn tới cái nhỏ bé nhất và 
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cái to lớn nhất. 

41. Trở thành như pha lê trong sáng khi những sự biến đổi 
chấm dứt sự hiện diện, tình thần có được năng lực về sự biến đổi 
tư tưởng (samàpatti), năng lực xuất hiện trong hình đáng của hất 
cứ đối tượng nào đã bộc lộ ra đối với nó, đó là người biết, có thể 
biết hay biết thành thạo. 

42. Sự biến đổi tư tưởng mà trong đó những sự lựa chọn về 
từ, ý nghĩa và quan điểm hòa lẫn đó được coi là không rã ràng hay 
không thể phân biệt bằng lời nói, 

43. Sự biến đổi tư tưởng rõ ràng là điều trong đó tỉnh thần 
chiếu sáng ra ngoài như chỉ có đối tượng đựa vào sự ngừng lại của 
trí nhớ, và hoàn toàn không có bản chất chính của nó, có thể nói 
như vậy. 

44. Bằng sự trầm tư mặc tưởng này và sự siêu trầm tư mặc 
tưởng sẽ đạt được sự tính tế đốt với những đối tượng của chúng. 


45. Và phạm vi của sự tỉnh tế vươn tới cái có tính Lự nó. 
46. Chúng là sự xuất thần nhập định kết hạt hay duy nhất. 


47. Luồng chảy không xáo động của sự trầm tư mặc tưởng 
cao độ tạo nên độ phát sáng chủ quan. 


48. Khả năng của sự nhận thức có tính bản chất ở trong đó. 


49. Ná cô những đối tượng khác với những cái cửa sự nhận 
thức bằng lời nói và suy luận, vì nó được quy vào những cái đặc 
thù. 


50. Những nắng lực còn lại đã sinh ra từ đó gây trở ngại 
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những năng lực còn lại khác. 


51. Bằng sự chế ngự đó, tất cả mọi vật bị chế ngự cũng trở 
thành sự xuất thần không kết hạt. 


Chương 2 
Những phương pháp (Sàdhanà) 

1. Hành động tẩy uế, học tập và tỉnh thần sáng tạo động cơ 
của hành động, tạo thành Yoga của hành động. 

2. Vì mục đích dẫn đến sự xuất thần và mục đích của việc 
làm giảm những sự đau khổ buồn phiền. 

3. Những sự đau buồn là sự ngu dốt, tính ích kỷ, lòng quyến 

- luyến, sự thù ghét và sự say mê cuộc sống. 

A. Sự ngu dốt làm phạm ví cho những cái khác dù tạm thời 
không hoạt động (nằm im), mỏng manh, lần lượt kế tiếp nhau hay 
đang hoạt động một cách đầy đủ. 

5. Sự ngu dốt là sự cám dỗ của cái không vĩnh viễn, không 
trong sạch, đau khổ, và cái không tôi là vĩnh cửu, trong sạch, thích 
thú và là cái tôi. 

6. Tính ích kỷ là sự xuất hiện tính đồng nhất trong những 
bản tính của năng lực chủ quan của ý thức và năng lực có tính 
chất phương tiện của sự nhìn nhận. 

7. Lòng quyến luyến, sự gắn bó là sự hấp dẫn lôi cuốn liên 
tiếp với khoái lạc. 

8. Sự ác cảm hay thù ghét là sự ghê tổm liên tiếp từ sự đau 
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khổ. 


9. Lưu chuyển bằng chính năng lực của nó và được chứng 
minh tất cả đều giống nhau ngay cả trong sự thông thái, là tình 
yêu cuộc sống. 

10. Khi chỉ là khả năng, những điều này bị phá hủy cùng với 
sự rời khỏi hành động. 

11. Những sự biến đổi của chúng bị tiêu điệt bởi sự thiền 
định. 

12. Vật truyền của các hành động có nguồn Øốc cửa nó 
trong những sự đau khổ, và được trải nghiệm trong sự sản sinh có 
thể thấy được và sự sản sinh không thể thấy được. 

13. Nó chín muồi thành trạng thái sống, thời gian sống vả 
kinh nghiệm sống nếu gốc rễ tồn tại. 

14. Chúng có được niềm vui sướng hay sự đau khổ do đức 
hạnh hay sự xấu xa tội lỗi. 


15. Do những nỗi đau khổ của sự biến đổi, sự lo âu và thói 
quen, cũng đo sự đối lập các chức năng của “những đức tính”, tất 
cả thực sự là sự phiền toái đối với sự suy xét và nhận thức đúng 
đắn. 

16. Sự đau khổ vẫn chưa xảy ra là cái có thể tránh được. 

17. Sự liên kết của người hiểu biết với cái có thể biết là 
nguồn gốc của việc có thể tránh được đau khổ, 

18 Cái có thể biết được có bản chất của sự chiếu sáng, tính 
tích cực và sự trì trệ, nó bao hàm những yếu tố và những năng lực 
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của cảm giác, hành động và tư tưởng; những đối tượng của nó là 
sự giải phóng và kinh nghiệm. 

19. Chuyên dụng, không chuyên dụng, tính chất hiện tượng 
không phân biệt và tính tự nó là LG trạng thái của “các đặc 
tính”. 


20. Nhà tiên trí chỉ là trạng thái tỉnh Láo hay ý thức; dù cho 
trong sạch, người ấy nhận thức các quan điểm bằng sự bắt chước. 

21, Vì mục đích của người ấy chỉ là sự tồn tại của “cái có thể 
biết được”. 

22. Mặc dù bị phá hủy tronø mối quan hệ đối với người ấy 
nhưng nhờ những đối tượng đã dạt được, người ấy không bị phá 
hủy mà tần tại chung với những cái khác. 

23. Sự liên kết là cái dẫn đến sự thừa nhận về các bản chất 
năng lực của chính mình và khả năng thu nhận cái được thừa 
nhận. 

24. Sự ngu dết là nguyên nhận có kết quả của nó. 

25. Xóa bỏ cảnh nô lệ là sự biến mất của mối liên kết do sự 
ngu đốt biến mất, và đó là sự tự do tuyệt đối của nhà tiên trì. 

26. Cách thức của sự xóa bỏ là sự nhận thức đúng đắn 
không bị làm xáo trận. 

27. Sự phân biệt của người ấy cuối cùng thích hợp với mỗi 
giai đoạn là gấp hảy lần. 

28. Dựa trên sự tần phá của cái không thuần khiết bằng sự 
tập luyện được duy trì các bộ phận của Yoga, ánh sáng của sự 
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thông thái vươn tới sự hiểu biết đúng đắn, 


29. Sự km chế, sự tuân theo nghỉ thức, tư thế, sự điều 
chỉnh hơi thể, chế ngự những cảm giác, sự tập trung thiền định, 
và sự xuất hiện là tám bộ phận của Yoga. 


30. Trong tám phương pháp này, thì những sự kiềm chế 
(yama) l: tránh xúc phạm, làm tổn hại đến sinh linh (ahimsa), 
thành thực, không trộm cắp, tính tự chế hay khắc kỷ, không tham 
lam. 


31. Chúng là lời thề trọng đại, áp dụng chung cho mọi 
trường hợp, không bị hạn chế bởi trạng thái sống, không gian, 
thời gian và hoàn cảnh sống. 


32. Những sự tuân theo nghì thức (niyama) là sự trong sạch, 
sự mãn nguyện, hành động thanh tẩy, học tập và sự sáng tạo của 
Thượng đế - động cơ của tất cả các hành động. 


33. Dựa trên những suy nghĩ về tội lỗi gây ra sự đau khổ, 
quen với điều ngược lại. 


34. Những tội ác là nguyên nhân làm tổn hại đối với những 
cái khác và những cái còn lại. Chúng đâ thực hiện, chúng gây ra 
nguyên nhân để thực hiện và chúng cho phép để thực hiện, 
chúng được báo trước bởi sự ham muốn, sự giận đữ và sự nøu dốt; 
chúng nhẹ nhàng, vừa phải và mãnh liệt; kết quả của chúng là sự 
neu đốt và đau khổ vô tận; vì thế thành thói quen của sự suy nghĩ 
đếi với điều ngược lại. 

35. Thói quen của việc khóng gây ra tổn hại được khẳng 
định, những hành ví thù địch đã từ bỏ trong sự hiện diện của 
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người ấy. 

36, Tính chân thực được khẳng định, hành động và kết quả 
trở thành những cái phụ thuộc. 

37. Thói quen không trộm cắp được khẳng định, thì mọi thứ 
châu báu đến với người ấy. 

38. Sự tiết dục được khẳng định thì người ta đạt được khí 
lực cường tráng. 

39. Sự không khát khao thèm muốn được củng cế vững 
chắc thì sự hiểu biết về sự nối tiếp nhau của sự sản sinh đã đạt 
được. 


40. Bằng sự trong sạch có nghĩa là ghê tởm với thể xá xác của 
mình và ngừng tiếp xúc với những cái khác. 


41. Và đựa trên bản chất trong sạch của tính thần, người ta 
trở nên cao thượng, sâu sắc, kiềm chế các giác quan, thích hợp với 
sự nhận thức về bản ngã. 


42. Bằng sự mâần nguyện, người ta giành được niềm hạnh 
phúc tột cùng. 


43. Bằng những hành động thanh tẩy, việc xóa bỏ sự không 
trong sạch cùng với những sự đạt được thành quả về thể xác vật 
chất và các giác quan. 


44. Bằng sự học tập trở nên gần gũi với vị thần mong ước. 


45. Sự đạt được trạng thái xuất thần, bởi sự hiểu biết 
“Thượng đế, động cơ của mọi hoạt động. 


46. Tư thế, dáng bộ là sự ungø đung điềm tĩnh. 
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47. Bằng sự giảm bớt cố gắng và bằng sự thay đổi tư tưởng 
như là sự vô tận. 

48. Việc ngừng lại của sự rối loạn với các cặp của những sự 
trái ngược từ đó. 

49. Điều khiển hơi thở (prànàÿama) là sự ngừng lại của sự 
vận động hít vào và thẻ ra của hơi thở, công việc tiếp theo khí tư 
thế đã được đảm bảo vững chắc. 

50. Sự biểu hiện điều đó bên ngoài, bên trong và sự kiềm 
chế toàn bộ hơi thở được điều hòa bởi vị trí, thời gian và số lượng, 
và như vậy nó trở thành lâu dài và tính tế. 

51.Điều thứ tư là điều tiếp theo khí những phạm vi của bên 
trong và bên ngoài đã trải qua. 

52. Từ đó vỏ bọc của ánh sáng bị phá hủy. 

53. Và sự thích hợp của tỉnh thần đối với sự tập trung 
{dhàranà). 

54. Ý niệm trừu tượng của các cảm giác (pratỳahàra) là cái 
nhờ đó các cảm giác không đi tới tiếp xúc với các đối tượng của 
chúng và bắt nguồn từ bản chất của trí tuệ, có thể nói như vậy. 


55. Từ đó các giác quan được đặt dưới sự kiểm soát cao nhất, 


Chương 3 
Niến thức (Vibhùtfis) 
1. Sự tập trung (dhàranà) là sự kiên định không dao động 
của tâm trí. 
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2. Sự liên tục cố gắng về tinh thần (để thông hiểu) là sự 
thiền định (dhỳana). 


3. Cũng như thể khí ánh sáng của một mình đối tượng tỏa 
sáng mà không có bản thân nó, thì đó là sự xuất thần [hay sự trầm 
tư] (samadhi), có thể nói như vậy. , 

4. Sự tập trung tư tưởng, sự thiền định và sự xuất thần nhập 
định cùng với nhau là samyama””. 

5. Nhờ thành tợu từ đó đi tới có thể thấy được sự nhận thức. 

6. Sự áp dụng của nó là theo các mặt hay các giai đoạn. 

ï. Sự tập trung, thiền định và sự xuất thần là ba phương 
pháp sâu sắc hơn các phương pháp đã nói trước. 

8. Thậm chí điều đó không mật thiết đối với sự không kết 
hạt. 

9. Sự biến đổi không để biểu lộ ra là sự liên kết của trí tuệ 
với thời điểm của sự nén lại (nirodha) khi mà sự ra đi và những 
năng lực nén lại biến mất và xuất hiện riêng từng cái. 

10. Bởi năng lực đi Lới dòng chảy không xáo động của nó. 

11. Sự biến đổi, xuất thần nhập định của trí tuệ là sự tàn 
phá và sự thăng tiến của tất cả quan điểm và của một quan điểm, 
riêng từng cái một. - 

12. Từ đó lại đi tới sự biến đổi về mặt tỉnh thần của một 


* Samyama theo nghĩa đen là “kỷ luật bên trong”, 
® Các phương pháp trước như là: yama, niyama, v.v... 
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quan điểm, khi sự giảm xuống và sự tăng lên những hành động 
nhận thức là như nhau. 


13. Bằng điều này những sự thay đổi của đặc tính (dharma), 
tính chất không quan trọng (baksana), và trạng thái {avasthà) đã 
được điễn tả trong mục tiêu và các ñiện tượng dùng làm phương 
tiện. 

14. “Đối tượng đặc trưng” là cái chung cho cái tiềm tàng, cái 
đang tăng lên và là đặc tính không khẳng định. 

15. Sự phân biệt của sự nối tiếp nhau là lý do cho sự phân 
biệt những sự thay đổi. 

16. Bởi samyama (l€ luật bên trong) thay đổi ba lần, đã đi 
tới sự hiểu biết về quá khứ và tương lai. 

Bởi samyama dựa trên những sự thay đổi về đặc tính, tính 
chất không quan trọng và trạng thái, bậc yogi đi tới sự hiểu biết về 
quá khứ và tương lai ... Khí sự nhận thức có tính trực tiếp về sự 
thay đổi ba lần đã đạt được bởi samyama (tập trung, thiền định, 
xuất thần nhập định cùng với nhau), thì sự nhận thức về hiện tại 
và quá khứ của chúng đã đạt được. 

(Yoga - bhàsya) 

17. Ngôn từ, đối tượng và tư tưởng xuất hiện là một, vì mỗi 
cái xảy ra đồng thời với cái khác, bởi samyama dựa trên sự phân 
biệt của chúng dẫn tới sự hiểu biết về những âm thanh của tất cả 
sinh vật đang sống. 

18. Bằng việc mang những năng lực còn lại vào trong ý 
thức, dẫn tới sự hiểu biết về trạng thái sống trước (jàti). 

19. Trong các ý niệm, có tri thức về những tư tưởng khác. 
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Bởi samyama dựa trên các ý niệm {hay các tư tưởng] và như 
vậy bằng sự đạt được trí thức trực tiếp về các ý niệm dưa tới sự 
hiểu biết về các tư tưởng khác. Nhưng không có đối tượng của nó, 
tức không tồn tại đối Lượng trực tiếp với tự tưởng của bậc yogi... 

(Yoga - bhàsya) 

20. Bởi samyana dựa trèn hình thức của thân thể, dựa trên 
cái có thể nhận biết đã được kiểm soát, và do vậy không có sự tiếp 
xúc với ánh sáng của mắt, bậc yogi đi Lới sự biến mất. 

Bởi samyama dựa trên hình thức của thân thể, người ấy 
kiểm soát được cái có thể quan sát thấy bằng cảm giác về hình 
đạng. Dựa trên cái có thể nhận biết đã được kiểm soát, do vậy 
không có sự tiếp xúc lâu hơn với ánh sáng, cái dẫn nó tới mắt, sự 
biến mất của bậc yoøi được tạo ra... 


(Yoga - bhàsya) 
21. Trong sự thành công karma hoặc là nhanh hoặc là 
chậm; bởi samyama đựa trên những cái này đi đến sự hiểu biết về 
cái chết; hay bởi những điềm báo trước. 
22. Samyana dựa trên sự thân thiện, ... những sức mạnh. 
23. Dựa trên những sức mạnh, sẽ có những sức mạnh của 
con voi. 
Bởi samyana có liên quan tới sức mạnh của một con voi nên 
người ấy đi tới có sức mạnh của một con voi. 
(Yoga - bhàsya) 


24. Sự hiểu biết về cái tế vì, cái bị che đậy, cái xa cách, băng 
ánh sáng hướng dân của sự hoạt động cảm giác cao hơn đối với 
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chúng. 

25. Bởi samyama dựa trên mặt trời nên bậc yoøi đi tới sự 
hiểu biết về các vùng. 

26. Dựa trên mặt trăng đi tới sự hiểu biết về các hệ thống 
rigôi sao. 

2?. Dựa trên sao bắc cực, đi tới sự hiểu biết về những sự vận 
động của chúng. 

28. Dựa trên hệ thếng sợi thần kinh của lỗ rốn, đi tới sự hiểu 
biết về hệ thống của cơ thể. 

29. Dựa vào lỗ cuống họng, đi tới chế ngự đói và khát. 

30. Dựa vào con rùa ống (kủrmanadi), đi tới sự kiên định. 

31. Dựa vào hào quang ánh sáng, đạt tới sức nhìn về những 
cái hoàn hảo. 

32. Hay, tất cả sự hiểu biết nhờ tiên trí (pratibhà). 

33, Dựa vào cái đầu, đạt đến sự hiểu biết về trí tuệ. 

34. Kinh nghiệm cốt ở sự không có ý niệm về sự phân biệt 
giữa purusa và bản chất khách quan {sattva), những cái thực sự 
khác biệt hoàn toàn với mỗi cái khác, bởi vì nó [sattva] tồn tại cho 
cái khác nữa. Bởi samyama dựa trên chính đối tượng của ông ta, 
nên ông ta đạt tới sự hiểu biết về purusa. 

35. Từ đó tiến hành sự tiên trì, cao hơn thính giác, xúc giác, 
thị giác, vị giác và khứu giác. 

36. Chúng là những trở ngại đối với sự xuất thần nhập định, 
nhưng lại là những sự tuyệt hảo đối với việc rời khỏi tỉnh thần. 
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37. Tỉnh thần có thể nhập vào thể xác khác dựa trên sự nứới 
lỏng nguyên nhân của cảnh nô lệ trói buộc và bằng sự nhận thức 
về những cái đã qưa của tính thần. 


38. Bằng quyền kiểm soát udàna, đạt tới sự đi lên và không 
tiến xúc với nước, bùn, những gai gốc, v.v... 


Cuộc sống tự nó thể hiện ra do các quá trình hoạt động của 
pràna (hơi thở sự sống) và những cái khác, là sự biểu lộ của tất cả 
những năng lực cảm giác và hành động. Sự hoạt động của nó là 
năm lần. Pràna dịch chuyển qua miệng và mũi, biểu lộ chính 
mình ở trong ngực. Samàna biểu hiện ra ở lỗ rốn. Nó được coi là 
như vậy bởi vĩ nó đưa nước của thức ăn một cách đều nhau đến tất 
cả các bộ phận của cơ thể. Biểu lộ ra dưới gan hai bàn chân là 
apâna, nó được gọi như vậy bổi vì nó truyền dẫn đí xa (apa). Biểu 
hiện ở trên đầu là udàha, nó được gọi như vậy bởi vì nó truyền dẫn 
hướng lên trên. Vì vyanà tràn ngập khấp cơ thể theo mọi phía nên 
nó được gọi là vyanà. Trong năm cái này, thì pràna là đứng đầu. 


(Yoga - bràsya) 
39. Bằng quyền kiểm soát samàna, đi tới chói lọi rực rỡ. 


40. Bởi samyama dựa trên mối liên hệ giữa àkàsá (khoảng 
không) và khả năng nghe, nên đạt tới khả năng nghe cao hơn. 

41, Bởi samyama dựa trên mối liên hệ giữa thân thể và 
ákàsá, hay bởi sự đạt được trạng thái của sự biến đổi tư tưởng như 
sự nhẹ nhàng của bồng, đạt tới sự trôi qua khoảng không (àkàsá). 

42. Thật sự sự qua đời và hành động bên ngoài thể xác là 
đều to lớn thuộc về bên ngoài thân thể con người; vì điều đó đã 
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phá hủy màn che phủ ánh sáng. 

43. Bởi samyama dựa trên cái thô thiển, cái có thật, cái 
thuộc các vì sao, sự liên kết và ý chí, đạt được quyền kiểm soát các 
yếu tố (bhùtas). 

44. Từ đó sự biểu hiện của việc lầm yếu đĩ (animà) và những 
sức mạnh khác; cũng như sự hoàn hảo của cơ thể và sự không 
chống đốt bởi những tính chất của chúng. 

45. Sự hoàn hảo của thân thể là ở sự đẹp đẽ, duyên dáng, 
mạnh mẽ và cứng rắn. 

46. Bởi samyarna dựa trên hành động, nên sự xuất hiện thực 
sự, tính ích kỷ, sự liên kết và ý chí của cảm giác đi tới quyền làm 
chủ chúng. 

47. Từ đó đì đến sự mau lẹ như tư tưởng, sự nhận thức 
không cần phương tiện, và quyền làm chủ pradhàna (nguồn gốc 
đầu tiên), 

Sự nhận thức không cần phương tiện có nghĩa là sự hoạt 
động của các cảm giác tại bất c( thời điểm, nơi chốn nào đều 
không cần sự iện điện của cơ thể. 

Làm chủ prađhàna có nghĩa là khả năng điều khiển, kiểm 
tra mọi sự thay đối của prakriti.... 

(Yoga - bhàsya) 

48. Với người ấy, người thừa nhận sự phân biệt giữa ý thức 


*!' Hay vật chất nguồn gốc, tên gọi khác đối với prakriti. 
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vả sự tồn tại khách quan thuần khiết, người ấy đạt tới chủ quyền 
tối cao tất cả các trạng thái của tồn lại và thông hiểu mọi sự. 


49. Mầm mống của cảnh nô lệ đã bị tiêu hủy bởi sự không 
ham muốn ngay cả đối với điều đó, người ấy đạt tới trạng thái độc 
lập tuyệt đối (kaivalva). r 


50. Khi các vị thần chủ trì mời gọi, sẽ không có lòng quyến 
luyến và không có mụ cười mắn nguyện; nhưng sự tiếp xúc với cái 
đáng ghét lại có thể xảy ra. 

51. Bởi samyama dựa trên các thời diểm và sự nối tiếp nhau 
của chúng, bậc yogi đi đên hiểu biết sự sỉnh ra của sự nhận thức 
đúng đắn. 

52. Theo cách ấy hai cái giống nhau đã được phân biệt khi 
không có thể phân biệL một cách riêng biệt bởi các loại, bởi mức 
độ riêng rẽ và vị trí trong không øian. 

53. Và nó, cái thuộc về trực giác, có tất cả mọi cái đối với 
phạm vi hoạt động của nó; có mọi điều kiện cho phạm vi hoạt 
động của nó; không có sự tiếp nối nhau. Đây là sự hiểu biết đúng 
đắn hoàn toàn. 

54. Khi sự tỉnh khiết của bản chất khách quan và sự tính 
khiết của purusa trổ nên như nhau, thì đó là sự độc lập tuyệt dối. 


Chương 4 
Sự độc lập tuyệt đối (kaitalua) 


1. Kiến thức là do sự sinh ra, những dược phẩm, những câu 
thần chú, hành động tẩy uế (tapas) hay sự xuất thần nhập định. 
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2. Sự thay đổi đối với trạng thái sống khác do sự trần đầy 
của những nguyên nhân có tính sáng tạo (prakritÿapủra). 


3. Các nguyên nhân sáng tạo không được chuyển lhành 
hành động do bất cứ nguyên nhân có tính ngẫu nhiên nào; nếu 
như không xuyên thủng sự cần trở từ nó giống như người chồng. 

4. Những tỉnh thần trí tuệ được tạo ra xuất phái từ riêng chủ 
nghĩa vị kỷ. 

5. Có sự khác nhau của sự hoạt động, người ta quan tám đến 
người điều khiển số đông. 


6. Trong những cái này (tức những cái như sự sinh ra, 
những được phẩm, thần chú, hành động thanh Lẩy hay sự xuất 
thần) thì sự trầm tư mặc tưởng bẩm sinh là thoát khỏi những 
phương tiện truyền bá”, 


7. Nghiệp của một bậc yogi không trắng cũng không đen: 
trong những cái khác nó là gấp ba lần. 


Loại của các hành động có các loại đen, đen - trắng, trắng, 
không trắng không đen. Trong những loại này thì đen là tội lỗi xấu 
xa. Đen - trắng gây ra bởi phương tiện bên ngoài, trong phương 
tiện truyền bá này của các hành động lăng lên bởi sự đau khổ gây 
nên đối với người khác hay việc cư xử tử tế với những người khác. 

Màu trắng là trong những cái đó người ta dùng đến cách tận 
cùng sự học tập và sự trầm lư mặc tưởng. Đây chỉ là sự dựa vào trí 
tuệ, Nó không dựa vào phương tiện bên ngoài và do đó không gây 
ra tốn thương cho những người khác. 


!!' Những phương tiện để tư tưởng, cảm xúc, v.v... có thể được biểu lộ. 
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Người không phải là màu trắng cũng không phải màu đen là 
người hiện có trong trường hựp người đó đã không thừa nhận bất 
cứ cái gì, những sự đau khổ của người ấy đã bị tiêu diệt, và thể xác 
hiện tại của người ấy là thể xác sau củng người ấy sẽ có. Nó không 
phải là màu trắng đối với bậc yogi, bởi vì người ấy từ bỏ kết quả 
của hành động; và nó cũng không phải màu đen vì người ấy đã 
không thực hiện các hành động. Trong những sinh vật khác, nó 
chỉ có ba loại trước. 


8. Từ đó tiếp tực những tiềm năng cồn lại có đủ khả năng 
dẫn đến sự toại nguyện của chúng, 

9, Trí nhớ và tiềm năng còn lại giống nhau trong sự xuất 
hiện, có sự không gián đoạn liên tiếp, ngay cả khí có sự phân biệt 
về trạng thái sống, về địa điểm và thời gian. 

10. Và không có sự bắt đầu đối với chúng, lòng khát khao 
sống là vĩnh viễn. 

11. Tồn tại vẫn là một tổng thể nguyên vẹn bởi nguồn gốc, 
động cơ, cơ sở và mục đích, chúng biến mất theo sự biến mất của 
những điều này. 

12. Quá khứ và tương lai tồn tại trong thực tế, có sự khác 
nhau về các con đường của sự tồn tại các đặc tính. 

13. Chúng được biểu hiện ra và tỉnh tế trong bản chất của 
các tính chất. 

14. Đối tượng là có thực do tính đồng nhất của sự biến đổi. 


15. C6 sự khác nhau của trạng thái tỉnh thần (hay có những 
sự khác nhau của các cảm giác hay các tư tưởng) trong trường hợp 
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đối tượng bên ngoài cũng giống như vậy, các cách thức tồn tại của 
chúng là khác nhau. 


16. Và nếu một đối tượng dựa vào một trí tuệ đã không được 
nhận thức bởi cái đó, thì nó có chắc tồn tại hay không? 


17. Tế tuệ cần có màu sắc bằng cách đó một đối tượng có 
thể được nhận biết hay không được nhận biết, 


18. Với vị chúa tể của nó, purusa, những sự thay đổi của trí 
tuệ luôn luôn được nhận biết do xu hướng không hay thay đổi. 


19. Nó không Lự sáng tỏ nhưng có thể biết được. 

20. Cả hai không thể nhận thức được cùng một lúc. 

21. Trong trường hợp lồn tại có thể biết được bằng trí thức 
khác, cũng sẽ có nhiều ý muốn để biết; và sẽ có sự hỗn loạn của 
những trí nhớ. 

22. Ý thức biết chính ý muốn là cửa nó bằng biến đổi sự 
biểu hiện của nó, mặc dù bản thân nó không di chuyển từ nơi này 
đến nơí khác. 

23. Trí tuệ có màu sắc bởi người hiểu biết và cái có thể biết 
là toàn bộ khách quan (sarvảrtha). 

24. Và trí tuệ tồn tại cho cái khác, cũng vì nó là đốm màu 
khác nhau do cái còn lại hằng hà sa số, vì nó hành động bởi sự 
pha trộn hỗn hợp. 

25. Để nhà tiên trí về sự nhận biết ngừng tính ham hiểu 
biết về bản chất và những mối liên hệ của linh hồn. 


96. Khi đó trí tuệ hướng về sự suy xét nhận thức đúng đắn 
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hướng về sự độc lập luyệt đối (kaivalya). 

27. Trong những lúc gián đoạn nảy sinh những tư Lưởng 
khác từ cái còn lại. 

28, Sự loại bỏ của chúng Bề được miêu tả như thế trong 
những sự đau khổ. 


20. Không có sự chú ý để lại ngay trong trí năng cao nhất, 
tại đó đi tới tiếp xúc với sự nhận thức đúng đắn sự xuất thần được 
biết như điều bất hạnh của đức hạnh. 

30. Sự loại bổ những hãnh động và những sự đau khổ từ đó. 

31. Cái có thể biết lúc đó chỉ là nhỏ bé, bởi vì sự hiểu biết đã 
trở thành vô tận, do sự loại bổ tất cả những cái không thuần khiết 
che khuất, 

32. Bằng điều đó, những tính chất đã hoàn thành mục đích 
của chúng, chuỗi những sự thay đổi của chúng kết thúc. 

33. Sự nối tiếp nhau lä chuỗi không gián đoạn của các thời 
điểm, được thừa nhận rõ ràng dựa trên sự tạm ngừng của sự biến 
đổi phát triển. 

34. Rhi sự tự do tuyệt đối đi tới những phẩm chất, hợp với 
không có đối tượng của purusa, thì nó trở thành cái ẩn giấu tiềm 
năng, hay tiềm năng của ý thức trở nên được thiết lập trong chính 
bản thân của nó, 
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VIHI, TRƯỜNG PHÁI PÙRVA MIMÀNSÀ 


Puwa Mimànsa là mệt trong những hệ thống chính thống 
của triết học tôn giáo Ấn Độ. Cũng như Samkhya, trường phái 
Mimànsà đã thửa nhận sự tồn tại của nhũng bản nguyên tính 
thần và vậi chất trong vũ trụ. Nhưng vấn đề trung tâm của 
Minànsà là nghiên cứu về đharma, bổn phận, một cách đặc biệt 
đo nỗ đã được tuyên bố trong kinh Veda. Do vậy, trong hệ thống 
Mimảnsả các kinh Veda và kính Upanishad được coi là có ý nghĩa 
đặc biệt tơ lớn. Trong quá trình nghiên cứu về đharma, về giá trị 
và tính vĩnh viễn của kính Veđa, sự bàn luận khá tỷ mỷ và công 
phu về âm thanh, ngôn từ và ý nghĩa cửa chúng là cơ sở quan 
trọng trong các tác phẩm Mimảnaà. 


Do những mệnh lệnh, Veda đưa ra lời hứa về những phần 
thưởng có được ở thế giới khác, nên cbúng thừa nhận sự tồn tại 
thực sự của các linh hồn. Linh hồn theo Mimànsà, khác với thể 
xác, khác với các giác quan và sự hiểu biết. 

Theo Mimànsà các hành động đã được ra lệnh dự định về 
những kết quả của chúng. Giữa hành động và kết quả của nó có 
mối quan hệ mật thiết. Một hành động được tiến hành ngày hôm 
nay sẽ đạt được kết quả của nó ở ngày nào đó sau này, vả trong khi 
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chờ đợi, kết quả hình thức của một lực lượng không nhìn thấy 
được hay apùrva, là cái có thể hoặc được xem như là kết quả của 
quá khứ không thể cảm thấy được hoặc là trạng thái tiếp theo sau 
của bản thân hành động. Kết quả phục tùng của các hành động 
chỉ có thể được thực hiện qua sức trạnh của apùrva. 


Cũng như các hệ thống triết học Bảlamôn khác, Mimànsà 
cho rằng nhiệm vụ tối cao của nó là giải thoát linh hồn khỏi đau 
khổ và thế giới nhục dục, vươn tới cuộc sống ở thiên đường. 
Nhưng Mimànsà cho rằng sự giải thoát hoàn toàn của linh hồn 
khỏi trạng thái hiện hữu là không thể đạt được một cách hợp lý 
bằng trị thức và mọi cố gắng của ý thúc, Để giải thoát, theo 
Mimànsa, người ta cần phải tập trung chú ý đến việc triệt để chấp 
hành nghĩa vụ, bổn phận xã hội và tôn giáo, được thể hiện một 
cách thi hành một cách nghiêm túc những nghỉ lễ và phục tùng 
mọi sự nạn chế, nghiêm cấm mà đẳng cấp của mình đã quy định 
cho người Ấn Độ. Prabhàkaa (thế ký VII) đã xác định sự giải thoát 
như là “sự ngừng lại hoàn toàn của thể xác đã tạo nên bởi sự biến 
mất của toàn bộ đharma và adharma (giá trị và vô giá trị)”. Còn 
với Kumàrila Bhatta (thế kỷ thứ VII), thì sự giải thoát là trạng thái 
lĩnh hồn thoát khỏi sự đau khổ. Jaimini, tác giả của Mimànsà sùtra 
(khoảng thế kỷ thứ IV trước CN), thừa nhận lính thực tại của các 
vị thần Veda, những người được dâng cúng các lễ hiến tế nhưng 
không tranh luận tới sự tôn tại của Thần tối cao. Jaimini không 
phủ nhận Thần nhưng lại tỏ ra thờ ơ đối với Thần. Một số nhà 
Mimänsà muộn hơn thừa nhận sự tồn tại của Thần, nhưng một số 
người khác lại tranh luận chống lại sự tồn tại và sự cần thiết của 
Thần, như Kumàrila trong tác phẩm Slokavàrtika. 
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Trong lĩnh vực lôø¡ch học, các nhà Mimànsà muộn hơn đã 
đạt được một số đóng góp đáng kể. Không giống như phái Nyaya 
và những phái khác của triết học Ấn Độ, nó tin tưởng vào sáu 
phương pháp nhận thức có giá trị - đáng lẽ phải là bốn phương 
pháp như thông thường. Hai phương pháp rnà Mimànsà thêm vào 
là sự nhận thức bởi arthàpati (giả định hay sự mặc nhiên công 
nhận — đựa cái gì ra như là một sự thật hay chấp nhận cái gì là sự 
thậU, và sự nhận thức bởi abhàva (sự phủ định hay sự không tồn 
tại). Tuy nhiên, yếu tố đáng quan tàm hơn của triết học Mlimânsa 
là học thuyết khoa học luận khác thường của nó về giá trị của mọi 
sự nhận thức như nhau. Nó cho rằng mọi sự hiểu biết là chính xác 
bởi chính điều đó, Như vậy, cái gì được chứng mình không phải là 
chãn lý của sự nhận thức thì chỉ là sự giả dối của nó. 

Những phần kinh giới thiệu dưới đây là của Jaimini (thế kỳ 
thứ IY trước CN), trong ð¿mansa suửa, với sự bình giải của Sabara 
(thế kỷ I trước CN) trong tác phẩn Sabảrz - Bhàsya, được dịch 
sang tiếng Anh bởi Ganganatha lha, Gackwad's Oriental Series, 
vols LXVI, LXX, LXXH (Baroda: Orental Institute, 1833, 1934, 
1936); và Kumàdria BhaHa, trong tác phẩm Siokauàrtika 
(Calcutta: Àsiatic Society oÍ Bengal. 1999). 


SÙTRA MIMÀNSÀ 
Đề tài: Đề xuất sự thẩm tra, thẩm vấn: 


Li.1. Tiếp theo là sự cố gắng tìm hiểu về dharma (bổn phận, 
nzhña vụ, trách nhiệm). 


Li.2. Dharma là điều đã được chỉ ra bởi kính Veda cốt để 
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giúp đạt tới sự tốt đẹp nhất. 


Đồ tài: Dharma không phục tùng cách thức nhận thức như 
sự nhận thức cảm giác và cái giống như thế, 


Li4. Sự nhận thức bởi con người xuất hiện khi có sự tiếp 
xúc của các cơ quan cản giác, đó là "sự nhận thức cảm tính”, và 
đó không thể là phương tiện của sự nhận thức đharma, vì nó chỉ 
hiểu rô những gì đang tồn tại trong thôi gian hiện tại. 

Đề /äi: Dharma có thể nhận thức được bằng những mệnh 
lệnh được điễn đạt bởi lời nói. 

Li.5. Mối liên hệ của từ với sự biểu hiện của nó là bẩm sinh 
(tự nhiên) - lài hướng dẫn là phương tiện của sự nhận thức về nó 
(đharma) — luôn luôn có hiệu quả đối với tất cả là không thể nhận 
thấy được, nó là phương tiện vững chắc của sự nhận thức, vì nó 
tồn tại độc lập... 


Đề tài: Sự vĩnh cửu của những từ. 

Ii.6. [Pùrvapaksa hay sự phản đối Mimànsà] — “Từ là một 
sản phẩm được tạo ra (không tồn tại vĩnh viễn), bởi vì nó được 
thấy xảy ra sau sự cố gắng” - một số người cho là như vậy. 

Li.7. |Ý kiến phản đối được tiếp tục] - “bởi vì nó không bền 
bỉ". 

Li.8. [Ý kiến phản đổi tiếp tục] ~ “hơn nữa, bởi vì giới hạn 
được sử dụng trong mối liên hệ với các từ”. 

11:9. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - "cũng vì có sự xảy ra đồng 
thời sự trï giác của tử ở nhiều nơi khác nhau”. 
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1i.10. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “cũng vì có những hình 
thức nguyên thủy và những sự thay đổi". 

1i.11. [Ý kiến phản đối tiếp tục} - “Thêm nữa, có sự Uíng 
lên đối với từ (âm thanh), do vô số những người lạo ra của nỗ 
(những người nói) ". 

1112. fSiddhanta hay lời dạy Mimànsa đúng đắn] -[trà lời 
câu [Li.6] - nhưng thực tế của việc “nhìn thấy” là như nhau trong 
cả hai trường hợp. 

Li.13. {Trả lời câu Li.7] — cái xảy ra (khi từ ngừng được nghe 
thấy) là cái không có sự nhận thức về từ vẫn còn tồn tại do sự 
không đạt tới của đối tượng bởi sự đại diện (sự trung gian) biểu lộ. 

14.14. [Trả lời câu I.i.8] — giới hạn có liên quan tới việc sử 
dụng. 

.„ Nếu nó vượt qua sự hoài nghỉ rằng từ tồn tại vĩnh viễn, 
thì ý nghĩa của những sự điễn đạt này sẽ “thực hiện được việc 
dùng từ”... 

1.15. [Trả lời câu Ii.9] — sự xảy ra cùng một lúc giếng như 
trong trường hợp của mặt trời. 


Nhìn mặt trời... mặc dù chỉ có một mặt trời duy nhất nhưng 
người ấy đã nhìn thấy nó y như thế ở các nơi khác nhau. 


11.16. {Trả lời câu 11.10] - đó là chữ khác nhau không phải 
là sự thay đổi. 


Li.17. [Trả lời câu 1.i.11] — "sự tăng thêm” đà nói là sự tăng 
thêm của tiếng ồn [không phải sự tăng thêm của từ]. 
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1i.18 [Siddhànta sau cùng] - Nói tóm lại (từ) phải tồn tại 
vĩnh viễn; vì sự bày tổ của nó là vì mục đích của cái khác. 

Li.19. Có sự đồng thời xuyên suốt từ đầu đến cuối. 

L¡.20. Bởi vì không có số lượng nói về từ. 

Người ta nói về từ “đi” được phát âm tám lần; họ không bao 
giờ nói về từ "đi" bản thân nó là tắm con số. 

[1.21. Bởi vì nó không phụ thuộc. 


Li.22. Cũng bởi vì không có quan niệm về sự liên quan của 
từ với bất cứ nguyên nhân vật chất nào. 

Li.23. Hơn nữa, vì chúng ta thấy những bản văn chỉ ra. 

1424. [Ý kiến phản đối - “cho dù chúng (từ, ý nghĩa của 
nó, và mối liên hệ giữa hai cái) là vĩnh cửu, chúng không thể có ý 
nghĩa trong chủ đề của Veda (về mệnh lệnh của Veda, về dharma); 
vì chúng không có hiệu lực đối với mục đích ấy". 

14.25. [Trả lời những vấn đề tranh luận của người phản đối] 
~ trong câu chỉ có sự khẳng định (hay sự đề cập đến) những tử đó 
với những sự biểu thị rõ ràng chính xác cùng với từ biểu thị hành 
động; vì ý nghĩa của câu đã được đặt cơ sở trên ý nghĩa của những 
từ. 

Đề tài: Kinh Veda không phải là sản phẩm của bất cứ người 
nào. 

Li.27. [Ý kiến phản đối] - “Một số người xem các kinh Veda 
là có tính hiện đại, bởi vi chúng được đặt tên sau con người”. 


11.28. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “Hơn nữa, vì chúng ta 
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thấy những cái không tần tại lầu bền đã được nói đến trong Veda”. 

Li.29. Quan niệm đúng đắn] - Điều đó đã được giải thích 
rằng có sự liên tục không dứt đoạn của bản văn. 

14.30. Tên gọi là nhờ có sự giải thích hay sự trình bày chỉ 
tiết. ' 
1⁄32. Do những đoạn văn cố tương quan với những hành 
động nên những đoạn văn trong câu hỏi sẽ có giá trị đối với hành 
động. 

Lii.1. [Ý kiến phản đối] — “Mục đích của Veda là ở trong 
mệnh lệnh của những hành động, những phần nào đó của Veda 
không phục vụ cho mục đích ấy đều có ích lợi; bởi vậy, những 
điều này kinh Veda đã tuyên bố là không tồn tại vĩnh viễn (không 
tin cậy, không chắc chắn}." 

1ii2. [Ý kiến phản đối tiếp tục| - “Cũng vì có sự phủ nhận 
của thánh kinh và của những sự thật được lĩnh hội trực tiếp”. 

Lii.3. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “Hơn nữa, bởi vì không có 
những kết quả”. 

1ảì.4. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “Bởi vì sự không có ích lợi 
của những việc làm khác". 

1ái.5. [Ý kiến phản đối tiếp tục] - “Cũng bởi vĩ sự ngăn cấm 
những øï không thể ngăn cấm được”. 

Lii.6. [Ý kiến phản đối tiếp Lục} - “Bởi vì sự nói đến những 
cái không tồn tại vĩnh viễn”. 

Li.7. [Quan điểm đúng đắn] - Sự tồn tại được lý giải cùng 
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với mệnh lệnh, chúng sẽ phải phục vụ cho mục đích của sự ca 
tụng những mệnh lệnh đó. 

1.9 Điều phi lý [trả lời câu 1.2] không thể được áp dụng 
(đối với sidđhànta [quan điểm đúng đắn]); vì điều phi lý chỉ có thể 
có nếu hành động đã được chỉ ra [liổi những lời ca tụng); tuy vậy, 
thực tế là, cái mà những từ này chỉ ra cho biết không phải là hành 
động. Vì vậy, nó hoàn toàn đúng. 


Lii.10. Sau đó có sự ứng dụng gián tiếp sự diễn đạt tượng 
hình, bóng hảy. 


1.11. (a) Dựa trên sự giống nhau về hình thức, (b) dựa trên 
đặc tính của bộ phận lớn bơn (là ý nghĩa gián tiếp đã dựa vào). 


Lii.12. Bởi vì sự rộng lớn của khoảng cách. 

Lii.15, Đó là sự ca ngợi về trí thức. 

1ii.16. Sự đề cập đến “tất cả” có liên quan tới việc con người 
được hưởng quyền để thi hành mọi hành động và đạt được tất cả 
sự thưởng công của chúng. 

Lii.17. Kết quả đã được hoàn thành bằng các hành động, sự 
khác nhau trong các kết quả có thể do mức độ quan trọng của các 
hành động. 

Đề tài: Quyền uy của Smrti [những sự hồi tưởng hay những 
bản văn truyền thống] nói chung. 

1iii.1. [Y kiến phản đối] — “Vì dharma được dựa trên kinh 
Veda, nên cái gì không phải là Veda sẽ bị coi thường". 


Liii.2. (Quan điểm đúng đắn] - chỉ smrti là đáng tin cậy, vì 
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sẽ có sự suy luận (giả định, về nền tảng trong Veda) từ thực tế của 
tác nhân tồn tại cũng như thế. 


Đề tài: S'ruti (Veda) có thẩm quyền lớn hơn Smri. 

Li.3. Khi có sự xưng đột giữa Veda và Smrui thì Smrti sẽ bị 
cơi nhẹ; bởi vì nó là tốt nhất khi không'có sự xung đột như vậy để 
có một sự giả định về bản văn Veda ủng hộ cho Smti. 

Đề tài: Quyền uy không gần với Smrti bị thúc đẩy bởi những 
động cơ trần tục. 


Li.4. Nếu những động cơ trần tục có thể nhận thức rõ được 
thì những quy tắc — Smrti không thể được xem như đáng tin cậy. 


Đề tài: Có cái như apùrva, là khả năng có tính tiên nghiệm. 

[L1.5. Có apurva, vì hành động được ra lệnh. 

TV.ii15. Kết quả duy nhất đó sẽ là "thiên đường", vì đó là 
điều mong muốn bình đẳng đốt với tất cả. 

“Tại sao như vậy?" — vì “thiên dường” là hạnh phúc, và tất 
cả mọi người đều tìm kiếm sự hạnh phúc. 

IV.ii.16. Cũng vì quan niệm chung của con người là như 
vậy, 

VIš.3. Hơn thế, bởi vì việc hiến tế nhải có liên quan tới cái gì 
đó; nó phải được xem là có liên quan tới điều mong muốn ước ao 
(thiên đường); vì thế bản vấn phải được coi là mệnh lệnh hành 
động của lễ hiến tế, lã phương tiện để đạt tới thiên đường. 

Đề tài: Chỉ loài người mối được quyền thực hiện cái việc làm 
như “lễ hiến tế”. 
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VIi.4 [Ý kiến phản đối] - “Bởi vì mỗi hành động được thì 
hành đều vì mục đích đạt được những kết quả, nên tất cả sinh vật 
phải có quyền để thực hiện các việc làm đã được va lệnh trong 
kinh thánh”. 


VIi.5. [Quan điểm đúng đắn] ~ Thực ra, mệnh lệnh của một 
hành đệng phải được nắm giữ để áp dụng cho chỉ một tác nhân 
như thế mới có thể có khả năng để thí hành nhữ. chỉ tiết toàn 
vẹn của hành động; vì mục đích của các bản văn Veda là như vậy. 


VILi.8. Kỳ thực, đó là những loại nguyên vẹn [cái được hưởng 
quyền]; - Bàdaràyana nói, - vì không có căn cứ cho sự phân biệt; 
do đó người phụ nữ cũng được coi là có quyền để tiến hành lễ hiến 
tế; vì các loại tồn tại bình đẳng trong tất cả (loài người). 

Đề tài Đẳng cấp sudra (đẳng cấp thấp nhấU không có 
quyền để thực hiện lễ hiến tế. 

VIL125. [Ý kiến phản đối} — “Tất cả bốn đẳng cấp [đều có 
quyền đối với việc thi hành lễ hiến tế] — không có sự phân biệt”. 

VLi.26. (Quan điểm đúng đắn] - Thực tế, những việc làm 
nêu ra trong vấn đề cần được giải quyết chỉ có thể được thực hiện 
bởi ba đẳng cấp cao hơn; vì tron# mối quan hệ với “Lễ nhậm chức 
của lửa" chỉ có ba đẳng cấp này được nói đến; vì vậy, đẳng cấp 
sudra không thể liên quan tới các lễ hiến tế; kinh Veda chỉ có thể 
thích hợp với đẳng cấp brahmin (và hai đẳng cấp kia); quan điểm 
của Atreya là như vậy. 
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B. SUOKAVÀRTIKA 

41.Với tất cả những người thiếu hiểu biết (về mối liên hệ 
của từ với một ý nghĩa nào đó), mối liên hệ có hình thức hoần 
toàn xác định, qua những phong tục, truyền thống trước (tức là từ 
dân chúng, những người đã hiểu biết về nó trước họ, v.v...); do đó 
không thể có thời điểm bắt đầu (của sự ứng dụng) mối liên hệ với 
từ; và như vậy nó phải được xem là tồn tại vinh viễn. 

42. Học thuyết về sự hoàn thành (của mối quan hệ) đặt cơ 
sở trên những quy tắc theo tập quán tạo ra với mỗi sự bày tổ của 
từ, đã bị bác bỏ trong Bhàsya [lời chú giải]. Còn về việc xác định 
của mối quan hệ tại thời điểm khởi đầu của sự sáng tạo - (điều 
này là không thể dược, vì lẽ rằng) chúng ta không thừa nhận về 
bất kỳ thời điểm nào như vậy, Lhế giới tồn tại vĩnh viễn và như thế 
không có sự khởi đầu trong thời gian. 

43-44. Ý kiến phản đối: “Nhưng nếu có con người như vậy 
sẽ tạo ra thế giới và sau đó làm cho các quá trình của đharma và 
adharma diễn ra, củng với các cách sử dụng và những mối quan 
hệ của các từ, vì lợi ích của thế giới, - thì, như vậy việc làm sẽ 
không gây tổn hại cho kính Veda về bất cứ phương diện nào. 


Câu trả lời: Tuy vậy, học thuyết này cũng khó khăn để 
chứng minh như người hiểu biết mọi sự; do đó chúng ta đã không 
thừa nhận nó (trong hệ thấng Mimâänsä), 

45. Tại thời diểm khi tất cả đất, nước, lửa, khí này không tồn 
tại thì trạng thái của vũ trụ có thể là gì? Về bản thân prajàpati, dịa 
vị của ông có thể là gì? Tiếp theo đó, hình dạng của ông la thế 
nào? 
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46, Và tại thời điểm đô (khi con người không tồn tại) ai là 
người biết được ông 1a và giảng giải về đặc tính của ông ta cho 
những người được tạo ra sau đó? tNếu cho rằng ông ta không thể 
lĩnh hội được bởi bất cứ ai, thì không có sự trí giác (hay sự nhận 
thức về một loại nào đó, bởi người nào đỏ). làm sao chúng ta có 
thể xác định được sự thật về sự tồn lại của ông ta? 

47. Rồi bằng cách nào anh tin săng thế giới có một sự khởi 
đầu trong thời gian? (Nếu cho rằng diều đó được tạo ra bởi mong 
muốn dựa vào một phân của Prajàpali, thị từ đó Prajàpati được 
xem là không có Ihể xác có tính vật chất, v.x.... lầm sao ông ta cố 
thể có bất kỳ mung ước nào đối với sự sing tạo? 


48-49, Và nếu ông ta có thân thể. thì chấc chấn thân thể 
này không thể được sáng tạo ra bởi chính óng ta, như vậy. khi đỏ 
chúng ta sẽ mặc nhiên công nhận người sáng tạo khác đối với thể 
xác của ông ta, v.v... Nếu thể xác của pra/apati được coi là tồn lại 
vĩnh cửu, thì trong thế giới vật chất thể xác hao đôm những gì? 


49-50. Rồi, trong địa vị đầu tiên, làm thế nào mã ông tạ có 
ước muốn để lạo ra tế giới nơi đầy những thứ lo nhiền cho những 
sinh lính? Vì tại thời điếm đỏ 'có sự bắt đầu của sự sáng tạo) ông 
ta đã không có được bất cứ sự trung gian hướng dẫn nào. đưới 
hình thức đức hạnh (hay tội lỗi xấu xa), va... của bản thân những 
sinh vật đang sông. Không có bất cứ người sáng tạo nào sáng tạo 
ra bấL cứ câi gì mà không có phương tiện và các công cụ để sáng 
tạo, 


w 


51. Ngay cả việc tạo ra măng lưới của con nhện cũng không 
thể cho là không có chút gì cơ sở vặt chất; vì lưới nhện được rút ra 
từ nước bọt, cái được tạo ra tử thể xác của các động vật (như muỗi, 
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v.v...} bị con nhện ăn thịt. 


52. (Nếu cho răng prajapati tạo ra thể giới bằng tình thương) 
thi chúng ta nói răng không có những đối tượng của lòng thương 
(dưới dạng những con người đang sống), tình thương (hay lòng 
trắc ẩn) không có thể tồn tại đối với ông ta. Và nếu ông ta được 
thôi thúc để sáng tạo bởi lòng thương trong sáng thì ông ta sẽ chỉ 
tạo ra những con người hạnh phúc. 


53. Nếu được thuyết phục rằng "không có sự sáng tạo mà 
cũng không có sự Hếp tục thế giối sẽ xảy ra mà không có sự đau 
khổ nào đó" — thì (chúng ta trả lời rằng) khi tất cả mọi vật dựa vào 
chính ý chí của bản thân Dấng sáng tạo, cái gì sẽ không thể xảy ra 
đốt với ông ta? 

54, Và nếu ông ta đã phải dựa vầu những quy luật và những 
cái trung gian, thì việc làm này đã tước đoạt đi sự độc lập đầy kiêu 
hãnh của ông ta. (Anh nói rằng ông ta mong muốn sáng tạo ra thế 
giới - anh hãy cho tôi biết cái gì là mục đích để ông la mong ước 
và cái gì sẽ không đạt được nếu không có sự tạo ra thế giới? 


55. Vì Không có mục đích trong ý định nên ngay cả người 
nếu xuẩn cũng không hành động. Vậy, nếu người ấy đã hành động 
không có bất kỳ mục đích nào trong ý dịnh như thế thì cãi gì sẽ là 
tốt đẹp trong trí thông mình của ông la? 


56. Nếu hành động của Đấng sáng tạo vì sự mong muốn để 
chỉ là trở giải trí thì hành động đó sẽ đi tới chống đốt lại sự luôn 
luôn thỏa mãn cửa ông ta. Và số lượng công việc to lớn cần phải 
có đối với sự sáng tạo sẽ là nguyên nhân của sự hoài nghỉ vô tận 
với ông ta. 
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57. Và rong muốn để phá hủy thế giới của ông ta tại thời 
điểm pralaya của sự phá hủy cũng sẽ hầu như không thể giải thích 
được. Và quan trọng hơn cả, Đấng sáng tạo như vậy có thể không 
bao giờ hiết được bởi bất kỷ người nào. 

58. Ngay cả nếu ông ta không được biết về hình dạng, thi 
thực tế về sự tồn tại của ông ta, Dấng sáng tạo cũng không bao giờ 
biết được. Bởi vì tại thời điểm đó (tức là thời kỳ trứng nước của sự 
sáng tạo), các sinh vật đang sống xuất hiện trong thời điểm khỏi 
đầu của sự sáng tạo sẽ được hiểu như thế nào? 


59. Chúng không thể biết được từ đâu chúng đã sinh ra, 
chúng không thể biết được trạng thái của thế giới trước sự sáng 
tạo, hay sự thật về prajapati là Đấng sáng tạo. 


60, Không thể quan niệm rằng chúng sẽ mong muốn với sự 
xác nhận của chính ông ta (về vấn đề sự tồn tại của ông ta Đấng 
sáng tạo) là hoàn toàn đáng tin cậy, vì mặc dù ông ta có thể đã 
không sáng tạo ra thế giới, ông ta vẫn nói về việc đã làm như thế 
cốt để phô trương năng lực to lớn của mùnh. 


61. Cùng một cách như vậy kình Veda, cái bắt nguồn từ ông 
ta, sẽ chỉ là điều không chắc chắn, và do đó không thể được thừa 
nhận là chứng cứ xác thực về sự tần tại và năng lực sáng tạo của 
ông ta. Còn về phía kinh Veda, cái tồn tại vĩnh viễn, làm sao nó có 
'thể thực hiện sự đề cập đến những việc làm và những quá trình 
có liên quan tới sự sáng tạo của các sinh vật đang sống, v. v...? 

62. Vì, nếu kính Veda đã tồn tại trước các đối tượng được 
sáng tạo ra, thì không thể có mối quan hệ giửa Veda và những dối 
tượng được tạo ra. Do đó những đoạn văn tìm thấy trong kinh 
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Veda (xuất hiện để điễn tỉ quá trình cửa sự sáng tạo} phải được 
giải thích làm sáng tỏ để ca ngợi điều gì đó hoàn toàn khác (tức 
một số những mệnh lệnh của các lễ hiến tế, v.v...). 

63. Quan điểm chưng trong số người bình thường mà kinh 
Veda đề cập đến sự sáng tạo cũng xuất phát từ prajapati) là một 
điều sai lầm, gây nên bởi những đoạn văn từ biệt nào đó (ca ngợi 
những mệnh lệnh nảo đó). Vì mỗi khi một đoạn văn không được 
suy xét và giải thích đúng cùng với những đoạn văn trước và tiếp 
theo sau nó, thì nó buộc làm nảy sinh ra quan niệm sai lầm. 


64. Việc dùng Mahàbhàrata, Ràmàyana đối với vấn đề 
đharma, ađharma cũng là dưới hình thức của những câu chuyện 
được thuật lại (sự minh họa bằng ví dụ và sự ca ngợi những lễ 
hiến tế và những bổn phận nào đó), đúng như điều trong các đoạn 
văn của Veda (chúng dường như đề cập đến những quá trình nào 
đó). Vì thế quan điểm về sự sáng tạo bắt nguồn từ Prajapali có 
được từ những điều này (tức những đoạn văn tìm thấy trong các 
purànas, v.v...) cũng sẽ chỉ là điều sai lầm. 


65. Bởi vì đơn thưän là câu chuyện kể lại không thể có giá 
trị gỉ cả, do vậy tất cả những câu chuyện này (những câu chuyện 
tạo thành các puranas} chúng la phải thừa nhận một điều gì đó, 
có thể là đối tượng của sự ca ngợi hay sự không ca ngợi (được biểu 
hiện trong các câu chuyện) — và điều gì đó nay có thể là điều đã 
được ra lệnh hoặc trong kinh Veda, hoặc trong chính các puranas, - 

66. Nếu có cái øi đó như là hành động đầu tiên của kinh 
Veda (đối với mệnh lệnh, v.v...) (điều này muốn nói rằng kính 
Veda chắc chắn có sự khởi đầu), thì chúng ta có thể không bao giờ 
có ý nghi về sự thật của sự không tồn tại của nó bao gồm bởi bất 


381 


cứ người nào (ngoài sự tồn tại vĩnh viễn trong chính nó). 


Lý thuyết mà trong sự hủy hỏ tất cả kinh Veda thuộc về (con 
người của) Prajapati, may mắn lắm cũng chỉ cố thể được xem là 
không chắc chắn. 


67. Tuy nhiên nếu anh thừa nhận sự tồn tại vĩnh viễn của 
Dấng sáng tạo và các quá trình của sự sáng tạo, hủy điệt - thì 
chúng ta cũng chỉ thừa nhận quá trình đần đần của sự sáng tạo, 
như chúng ta thấy trong trường hợp của các sinh vật đang sinh 
sống hiện tại. 

68. Và về phía “pralava” trong hình thức của sự phá hủy 
chung, chúng ta không tìm thấy những bằng chứng để công nhận 
nó. Hành động của sự phá hủy dựa trên hộ phận của PrajapaU 
không thể đáp ứng bất kỳ mục đích có ích nào cả. 


69-70, Và để những linh hồn như vậy có những hành động 
(dharma và ađharrma) liên quan tới chúng, không thể có sự tồn tại 
trong khi chúng không có được sự hưởng thụ những kết quả của 
mình. Những kết quả của một hành động không thể bị cản trở bởi 
bất cứ hành dộng nào khác (dưới hình thức về sự mong muốn của 
Đấng sáng tạo); và nó không thể xảy ra đối với mọi hành động để 
tiếp tục vẫn không có những kết quả của chúng. Không có bất kỳ 
hành động đơn lẻ nào mà kết quả của nó có thể không thỏa mãn 
cho mọi hành động khác (và hành động đơn lẻ sẽ bằng cách đó 
giữ những hành động khác trong sự kiểm soát). 


71. Hơn nữa, nếu tất cả các hành động của con người đã hị 
phá hủy (vào lúc tan rà), thì sự sáng tạo tương lai sẽ không thể xảy 
ra; vì trong hoàn cảnh như vậy (tức, nếu các hành động bị phá 
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hủy), cái gì có thể là phương tiện đưa những hành động nây ra 
Rhỏi trạng thái tiềm tầng của chúng? 

72. Nếu sự mong tước của Thần được coi là phương tiện như 
'vậy, thì mong ước đó trong bản thân nó có thể là nguyên nhân có 
năng lực của sự sáng tạo ra các lính hốn. Và nếu sự sáng tạo tùy 
thuộc vào sự mong muốn của Thần, thì nó sẽ là vô dụng để nắm 
lấy tác nhân của các hành động (dharma và adharma). 


73. Và diều đó không thể xảy ra đối với sự mong muốn của 
thần cũng được Lạo va không có hất cứ nguyễn nhân nào. Nếu có 
bất cứ nguyên nhân nào của sự sáng tạo Lheo mong muốn của 
Thần như vậy, thì đó cũng là nguyễn nhân của sự sáng tạo ra 
những yếu tố vật chất mà thôi. 

74. Nếu người ta tranh luận rằng “sự sáng tạo ra các thân 
thể của những sinh vật đang sống dược điều khiển bằng một tác 
nhân thông minh (dưới hình thức mong muốn của Thần) - vì 
chúng được tạo thành tử những bộ phán hợp thành nảo đó - 
giống như một ngôi nhà, v.v..." — thì người ấy sẽ được trả lời: 


75-76. Nếu sự thật về tác nhân thông mình nào đó chỉ có ý 
nghĩa nhờ "sự điều khiển" là nguyên nhân cửa sự sáng tạo, bởi vì 
mọi sự sáng tạo đã được hoàn thành nhờ những hành động của 
tất cả sinh vật đang sống đà những tác nhân thóng minh) thì sự 
tranh luận của anh sẽ trở nên không cần thiết (chứng tổ sự thật 
đà được chứng minh; vì không có ai phủ nhận sự thật rằng Linh đa 
dạng của thế giới đã được quy định bởi các hành động của những 
con người đang sống). (Và người ấy cũng có sự dư thừa va như 
thế) dù là bằng "sự diều khiển" anh muốn rằng sự tạo ra các thân 
thể đã được báo trước bởi sự mong muốn của tác nhân thông 
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mính, vì những hành động (của các sinh vật đang sống) cũng đã 
được báo trước bởi điều đó (tức sự mong muốn hành dộng, theo 
nhiệm vụ của những con đường đang hành động). 


Tuy nhiên, nếu anh cho rằng sự sáng tạo điễn ra ngay lập 
tức sau sự mong muốn, thì (chúng-tôi cho rằng) không có sự nối 
tiếp lập tức như vậy ngay cả trong những trường hợp về việc dẫn 
ra làm ví dụ của chính anh (việc chế tạo ngôi nhà không ngay lận 
-_ tức điễn ra sau sự mong muốn của người xây nhà). 


77. Những giả thuyết của anh cũng không di đến kết luận 
được (tức tính thiếu hoàn hảo và đáng nghí ngờ), về vấn đề thân 
thể của bản thân thần. Với thể xác của ông ta chắc chắn cũng phải 
có sự bắt đầu, bởi vì đó cũng là thân thể, giếng như thân thể của 
chúng ¡ (được tạo thành từ những bộ phận cấu thành). 


78. Nếu điều đó được biện luận rằng “sự tạo ra thân thể của 
Thần cũng được điều khiển bởi sự thông mình của chính ông ta, 
và như vậy, trường hợp này về thể xác của thần không đi tới 
chống lại kết luận trong cuộc tranh luận đã được nói đến trong 
kànikâ 74,” - thì (chúng ta trả lời rằng) Thần không có thể xác, 
tồn tại giống như linh hồn được giải thoát, Ông thể vận dụng 
bất kỳ sự điều khiển nào. 


79. Và nếu như trong trường hợp chiếc bình (cái anh viện 
dẫn như một ví dụ minh họa) anh nói đến sự quản lý giám sát của 
người thợ gốm, thì sự điều khiển kiểm tra của Thần không thể áp 
dụng với những điều này (và như vậy ví dụ đã không chứng minh 
được sự thật về sự sắng tạo ra thể xác được điều khiển bởi Thần) 
mặt khác, nếu anh cho rằng việc tạo ra chiếc bình được điều khiển 
bởi Thần, thì anh đã thiếu điều kiện chủ yếu (nói một cách khác, 
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sự thật về chiếc bình, được điều khiển bởi thần không được chúng 
ta thừa nhận, và từ những điều này không thể sử dụng như những 
ví đụ để chứng minh về vấn đề thể xác cũng như thế, v.v...). 


80. Và nếu anh chấp nhận ví dụ về chiếc bình, vì điều đó 
được thừa nhận phổ biến, thì giả thưyết sẽ mâu thuẫn với kết 
luận; vì trong trường hợp đó thí dụ mình họa sẽ dẫn đến kết luận 
rằng) thể xác,v.v... được tạo ra bởi một người không phải lä Thần, 
và người đó có thể chết. 


81-82. Nếu cho rằng Thần không tự mình tiến hành hất cứ 
quá trình hoạt động nào. như người thợ gõm thực hiện việc tạo ra 
chiếc bình - thì thực tại vô trị vô giác dưới hình thức của các 
nguyên tử có thể bắt ngưồn từ sự mong muốn của ông ta như thể 
nảo? Do vậy sự sáng tạơ ra các nguyên tử, v‹'... không bao giờ có 
thể được tạo ra bởi chính sự mong muốn của Thần. 


82-83. Trạng con người mà người đó là chính ông ta cực kỳ 
tính khiết, những sự biến đổi dưới hình thức của vủ trụ vạn vật 
này có thể không được trong sạch (như vũ trụ vạn vật đã được 
thấy). Dharma, v.v.. cũng tồn tại tuyệt đối dưới quyền nắng của 
ông ta, và nếu sự hoạt động của thế gian bị phụ thuộc vào ttức 
được sắp đặt bởi) những cái này (dharma, adharma) thì điều đó sẽ 
thừa nhận cái gì dá khác hơn (tức tác nhân khác hơn sự mong 
muốn của thần), 

84. Thần tự mình tồn tại hoàn toàn tỉnh khiết và không có 
vật nào khác tại thời điểm của sự sáng tạo, cái đì có thể gây ra sự 
hoạt dộng không đúng đắn, đều giống như giấc mư? 


85. Nếu sự vận chuyển đối với sự hoạt động đã được coi là 
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đo cái gì đó khác với Brahman, thì anh sẽ cú quan điểm nhị 
nguyên (tự đó anh sẽ thừa nhận sự tồn lại của lrahman và cái gì 
khác nữa để kích thích hành động sai lãm), Và nếu bản thân sự 
không đúng đắn là có nh tất nhiên thị không mội ai có thể xóa 
bỏ nó được (và chúng ta không thể có bất kỹ sự giải thích não). 


86. Sự tồn tại có tính tự nhiên (giống như sự tồn tại của sự 
nøu đết) chỉ có thể bị tiêu điệt do ảnh bưởng tác động của cái gì 
đó độc nhất vó nhị {tức của những tác nhân nào dó như tác nhân 
của sự trầm lí mặc tưởng, v.v.). Nhưng đối vái những tác nhân dó 
người ta chỉ có phương tiện giải thoát khỏi sự sai lầm của mình 
trong lĩnh hồn, không thể có bất cứ tác nhân duy nhất nào. 

87. Ngay cả đối với những người Sarmkhya. những người cho 
rằng linh hồn cạn người là không hoạt động, làm thế nào có thể 
có bất cứ chức năng ủa các thuộc tính nào, tại lúc bắt đầu của sự 
sắng tạo? Bởi vì đến khi đó sẽ không cô karrna của những lính hồn. 
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IX. TRƯỜNG PHÁI VEDANTA 


Chữ "anta" trong tiếng Phạn có nghĩa là "kết cuộc”, "kết 
luận". Nó củng có nghĩa là mục đích. Vedanla nghĩa đen là sự 
hoàn thiện kinh Veda. 


Vedanla là học thuyết triết học tôn giáo, ra đổi trên cơ sở 
kinh Upanishad. Nó được coi là một trong những hệ thống chính 
thống của triết học Ấn Độ cổ đại. hình thành từ phong trào chú 
giải, biên soạn thánh kính Veda, mà người khai sáng là 
Badarayana. khoảng thế kỷ II trước Công nguyên. lũnh Veda tnä 
Vedanta lấy làm cơ sở là bộ Trí #uác luận cê triết lý siêu hành 
chuyên khảo sát, biện luận, giải thích về nguyên lý hình thành vũ 
trụ, vạn vật, tưởng đương với kính Unanishad. Sau này, khi phái 
Mimànsa nổi lên, dù rằng trên danh nghĩa là chú giải kinh Veda, 
nhưng thực ra trọng tâm của Mimànsa thiên về giải thích, hệ 
thống hóa, phát triển phần lễ nghỉ tế tự nên nó trở thành môn 
phái "Tế tự học Mimansa hay chủ nghỉa nghi thức (Ritualism). 
Một học phái khác cũng thuộc trường phái Mimảnsa nhưng 
chuyên khai thác, chú giải phần trí thức và đã trở thành mật môn 
phái riêng được gợi là Veđanta. l 

Tư tưởng chủ yếu của kinh Upanishad mà Vedanla lấy làm 
cơ sở cho bọc thuyết của mình là vấn đề trả lời cho câu hỏi: Cái gì 
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là thực tại cao nhất mà khi nhận thức được nó sẽ biết được mọi 
cái, Upanishad đã đưa ra một cách giải đáp duy tâm rằng: Đó là 
cát hẳn chất sâu xa của mọi sự tồn tại, cái ấy là nguồn gốc sinh ra 
mọi cái và mọi cái nhập vào, hòa vào khi chấm dứt sự tồn tại ở thế 
giới này, cái ấy chính là “Tinh thần vũ trụ tối cao” Brahman. 
Brahman là thực thể tuyệt đối, bất diệt là lính hồn và là 
nguồn sống của vũ trụ. Linh hồn của mỗi con người chỉ là sự biến 
thể hay là sự biện thân của Brahman nơi mỗi thân thể con người. 
Để giải thoát lĩnh hồn con người khỏi phải chịu sự đầu thai hết 
kiến này đến kiếp khác trên thế giới trần Lục này, do những ham 
muốn, nhục dục của con người gây nên, con người cần phải đốc 
lòng tu luyện, suy tư, chiêm nghiệm nội tâm, thiền định, thực 
nghiệm tâm linh để nhận va chân bản tính của lình hồn, đưa linh 
hồn trở về đồng nhất với “Tinh thần vũ trụ tốt cao" -Brahman. 


Ngày nay trường phái Vedanta vẫn chiếm một vị trí quan 
trọng trong triết học của Iiindu giáo. Hindu giáo là sự kết hợp 
những quan niệm về tôn giáo, tập quán, lễ nghi và những thể chế 
quy định sinh hoạt xã hội đặc trưng cho. phần lớn nhân dân Ấn 
Độ. Dạo Hindu bắt ngưồn tử tên giáo cổ Ấn Độ, đạo Veda dựa trên 
cơ sở triết lý của kinh Veda mang tính chất đa thần giáo 
(polytheism), sau đó là dạo Balamôn, với tính chất nhất thần giáo 
(monotheism), ngày nay trở thành quan trọng trong các nghỉ lễ 
tôn giáo. Đạo Balamôn ra đời lrên cơ sở đạo Veda ở thế kỷ VI trước 
Công nguyên, với nên tảng triết lý là chủ nghĩa duy tâm trình bày 
trong Upanishad và cơ sở xã hội vững chắc là chế độ phân biệt 
đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại. Sau đó khoảng thế kỷ thứ Ï trước Công 
nguyên, nó chuyển sang hình thức cố định cuối củng là đạo 
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Hũndu. Mối liên hệ di truyền của đạo Hindu với đạo Balamôn đó là 
tư tưởng về sự đồng nhất giữa linh hồn cá biệt với linh hồn tối cao 
Brahman và sự siêu thoát linh hồn của con người khỏi nghiệp báo 
luân hồi. Đó cũng là tư tưởng quan trọng nhất của Vedanta . 


Đạo Bàlamôn tôn thờ “Ba ngôi tối linh”, bao gồm: Thần 
Sáng tạo — Brahmâ, Thần Bảo vệ ~ Vishnu và Thần Hủy diệt — 
Shiua. Ba vị thần là tượng trưng cho ba thế lực của vũ trụ, tuy 
không có một hệ thống tín ngưỡng cân đối, nghiêm ngặt và có 
phần dễ đãi với những việc làm sai trái với tín điều tôn giáo, 
nhưng các tín đồ và người chủ tế phải tuân theo bốn điểm chung: 
họ đều phải công nhận chế độ đẳng cấp mà trong đó đẳng cấp 
Balamân là đẳng cấp cao nhất; họ cũng lồn thờ thần Bò cái; cũng 
tin luật luân hồi và thay các vị thần trong Kinh thánh bằng các vị 
thần mới với uy quyền rất lớn, có khả năng tri và hành phi 
thường. đáng vóc có thể mạnh mẽ đến mức "tràn" ra ngoài, như 
thần Brahma giờ đây có 4 mặt (chatur — mukha), thần Shiva có 
bến mắt và các thần đều có hốn tay... Đặc biệt, những yêu cầu của 
truyền thống sinh hoạt xã hội trong đạo Hindu là hết sức gắt gao. 
Đạo Hindu rất khắt khe với những việc ví nhạm những điều hạn 
chế và cấm đoán được quy định trong các lĩnh vực sinh hoạt xã 
hội, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cá nhân, dựa trên sự phản chia 
xã hội thành những đẳng cấp khác nhau mà đạo Hindu đã phân 
chia trong nhân dân, và những ngăn cách giữa họ trong những 
trường hợp nhất định hiện nay vẫn còn được coi là bất đi bất 
dịch. Những tông phái của đạo Hindu là phái Vishnu, phái Shiva 
và phái Shaktí (Shakti là biểu hiện nữ tỉnh của thần Shiva). 
Trường phái triết học Vedanta được chia thành hai môn phái 
chính: 
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a.Phái Advaifa (Không nhị nguyên} 


Theo môn phái Advaita, trên thế giới không có thực lại nào 
ngoài bản chất tĩnh thân tối cao, duy nhất đó là Brabman. Tỉnh 
thần tối cao duy nhất ấy không xác định, khêng bị hất cứ quy 
định nào và là nguyên l§ sáng tạo, chỉ phối tất cả. 


Môn phái Advaila cho rằng, những tư tưởng coi các sự vật, 
hiện tượng có tĩnh đa đạng. môn hình muôn vẻ của vũ trụ tồn tại 
thực và vĩnh viễn đó chỉ là kết quả của sự không hiểu biết, kháng 
thấu suốt được bản chất sâu xa của thế giới. Đó là trình độ nhận 
thức ở bậc hạ trí. Trên thực tế, theo họ, trừ Thượng đế hay 
Bralinan ra, tất cả đều là ảo giác thuần túy (maya) mà thôi. Thế 
giới ảo ảnh này tuy có thật nhưng luôn luôn biến đổi, phù du, vụi 
mất, vụt còn, chúng chỉ là các đạng biến tướng của mật thực thể 
duy nhất tối cao bất biến Brahman. 


Những phương pháp nhận thức mà Advaita nêu lên là: trực 
giác, khải thị '". kết luận””" và cảm: giác. Trong dó. phương pháp 
nhận thức chủ yếu là trực giác và khải thị. Còn kết luận và cảm 
giác chỉ là thứ yếu, chỉ nhận thức được thế giới sự vật, hiện tượng. 
Mục đích của những nễ lực cá nhân là làm sao hiểu được rằng: 
Đằng sau tất cả cái muôn màu muôn vẻ là một Dấng duy nhất, tối 
cao tồn tại thực sự, vĩnh viễn. Cuậc sống chân chính và chân lý tối 
cao của con người là phải cố gắng dạt tới sự đồng nhất giửa lính 
hồn và tĩnh thần vũ trụ tối cao, giải thoát linh hồn khỏi thế giới ảo 


'** Khải thí: Nhận thức chân lý một cúch trực tiếp, siêu cảm giấc, được sự 


linh ứng của siêu nhiên. 


°!' Kết luận: Ở đảy muốn nói suy luận được nút ra từ kinh nghiệm. 
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ảnh, thoát khỏi nghiệp báo và luân hồi. 


Advaita tôn thờ thần tối cao Brahma và thần Shiva, Tính 
cách của thần Shiva khá phức tạp. Đó là Thần hủy điệt, nhưng 
đồng thời cùng chứa dựng những yếu tố sáng tạo, vừa mang lính 
chất khắc khổ vừa mang tính chất phống dục. Hình tượng của vị 
thần Shiva là một vị thần có bốn cánh tay đang nhảy múa diệu 
múa vũ trụ trong một vòng lửa gọi là Shiva Nataraga (Shiva vua 
nhảy ma), được thể hiện trong nhiều bức tượng nhỏ bằng đồng 
tìm thấy ở vùng Nam Ấn. Một hình ảnh khác của vị thần này là 
một trụ đá Linga (ngẫu tượng hình dương vật), thường được đặt 
trong đền thờ, các đền đài đạo Hindu. Kô được coi là biểu tượng 
của sức sống, sự phồn thực trong quá trình sáng tạo và duy tủ nồi 
giống. 

Thần Shiva, Lheo từ gốc, chữ "shiva” có nghĩa là tốt lành, 
nhưng thực chất thần Shiva lại được xem là vị thần tàn phá mọi 
vật, lượng trưng cho sự làn khốc của thiên nhiên. Chính sự hủy 
điệt ấy, theo người Ấn Độ, cũng đồng thời hàm chứa cải sinh lực 
cuỗn cuộn sinh hóa bất điệt, làm cho nởi giống được trường tồn, 
mặc đủ một cá nhân phải diệt, phải thoái thác. Năng lực sinh hóa, 
sáng tạo (shakl} của thần Shixa được lượng trưng bằng nữ thần 
Kali thoặc Parvali. Uma, Durga), vợ của Shiva. Trước đây người ta 
phải giết người để tế nữ thần sinh hóa này, nhưng ngày nay người 
ta chỉ tế thần bằng con để cái. Tượng nữ thần Kali rất kỳ ảo: mặt 
đen thui, miệng rộng, lưỡi lẻ ra, nữ thắn trang sức bằng cơn rấn 
và thần múa trên thâ+ ma, bông tái là xác đần ông, chuỗi hạt là 
những se người xâu lại, mặt và ngực đầy ¡áu, Thần có bốn tay. 
một tay cầm thanh gươm, một tay cầm một đầu người mới chặt, 
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côn hai tay kia đưa ra như để ban phước và che chở. Nếu như mỗi 
buổi sáng tín đồ phái thờ Vishnu vẽ lên trần bằng hoàn thổ {ocre), 
dấu hiệu của Vishnu, thì tín đồ phái Shiva bôi lên lông mày một 
vạch bằng than phân bò cái, hoặc đeo ở cánh lay, ở cổ cái Linga, 
tượng trương cho đương vật. 


b, Môn phái Visista Advaita (Không nhị nguyên có sự 
phân biệt (Qualified non đualism) 


Theo tư tưởng của phái nây thì trong vũ trụ có ba Lhực thể 
tồn tại, dó là: vật chất, linh hôn cá biệt và linh hồn tối cao vũ trụ 
Brahman. 

Những thực tại này tồn tại trong sự liên hệ phụ thuộc lẫn 
nhau, quy định lẫn nhau. Trong đó, thực tại thấp nhất vả thụ động 
nhất, phụ thuộc nhất là thực thể vật chất. Thực thể tối cao - Đấng 
sáng tạo ra vạn vật là tình thần vũ trụ tối cao Brahman. Còn thực 
thể linh hồn cá biệt là sự biểu hiện của lĩnh hồn tối cao. trú ngụ 
trong thể xác con người. Linh hồn cá biết bắt thể xác con người 
phải phục tùng nó. Linh hồn tối cao thống trị cả thể xác lẫn linh 
hồn con người. Không có linh hồn tối cao, vĩnh hằng thì cả linh 
hồn lẫn vật chất chỉ có thể tồn tại vó sinh «hí, không có khả năng 
phát triển, mà chỉ là những khái niệm thuần túy ở dạng khả năng 
nà thôi. 

Mục dích cao cả của những nỗ lực cá nhân là phải nhận ra 
bản chất của linh hồn mình, để giải thoát lình hồn khỏi sự rằng 
buộc của thực tại vật chất, của những ham muốn nhục dục thể 
xác con người gây nèn, để đưa linh hồn trở về đồng nhất với linh 
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hồn vũ trụ tối cao. Người ta sẽ đạt đến sự đồng nhất ấy bằng tính 
năng động của tính thần với sự biểu biết và kính yên Thượng đế 
hay Brahmâ. 


Nếu như môn phái Advaita tôn thờ thần Shiva thì mân phái 
Visita Advaita lại thờ thần Vishnu. Thần Vishnu được cdi là một vị 
thần đại diện cho lực lượng tốt lành của vũ trụ, thường được hinh 
đung như một vị thần nằm trên những khúc cuộn của một cọn 
rấn thần có ngàn:đầu nổi lình hình trên mặt biển bạo lạ, Thần 
Vishnu lâ phúc thần, đã có mười hóa thân khác nhau. 


Hai hình ảnh hóa thân quan trọng nhất là người anh hùng 
Rama trong sử thì Ramayama và thần đồng KWisna trong 
Bhagavad gita - Chí tồn ca. 

e.Phái nhị nguyên luận 

Nếu như hai phái trên đều cho rằng Brahman là tính thần 
tối cao của vũ trụ và từ đó mà thế giới sự vật, hiện tượng tồn tại và 
sinh sôi nảy nở, từ đó mà mỗi người có được linh hồn cá nhân, 
hay linh hồn cá nhân và lĩnh hồn vũ trụ là một, thì phái nhị 
nguyên chủ trương rằng, ngay từ ban đầu theo thánh kinh Veda và 
Upanishad, thế giới sự vật đã được dựng nên cùng với Brahman 
bởi Thần tối cao Hari (Rìg Veda. X.55.6). Vì vậy, không thể nói thế 
giới sự vật là không tồn tại thực, là phụ thuộc vào Brahman. 


ˆ_ Phái nhị nguyên cũng cho rằng, Atrman và Brahman không 
phải là đồng nhất thể, là hai thực thể khác nhau. Àtman được xem 
như là vị thần tốt cao trú ngụ và điều khiển linh hồn mỗi người 
(Atharvana, Upanishiad, H, I1, 5). Atman và Brahman có liện hệ 
với nhau, nhưng khống phải đồng nhất. Trường phái nhị nguyên 
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giải thích tính nhị nguyên của thế giới cũng không ngoài những 
tự tưởng đã có trong Rig Veda và Upanishad. 


Có thể nói ba phái của Vedanta thực chất là đo ba nhà hiền 
triết Ấn Độ cổ điển bình chú kinh Rig Veda và Upanishad theo ba 
quan điểm khác nhau. Bộ kinh Rig Veda và bộ Upanishad được 
xem là những bộ kinh được linh ứng bởi những tư tưởng rất phức 
tạp, thậm chí có những ý tưởng như mâu thuẫn nhau nên mỗi 
học giả bình giải theo một hướng khác nhau và đều có cơ sở (cơ sở 
trong Thánh kinh) của ná. 


- Đại diện cho thuyết “Tuyệt đối không nhị nguyên” là 
Sankara (788 — 820?). Đại diện cho thuyết “Không nhị nguyên có 
phân biệt" là Ramanvja (thế kỷ 11) và đại điện cho thuyết “Nhị 
nguyên” là Madhva (1197 — 1276). 


_ Sau đây là tư tưởng gốc của ba nhà hiền triết đại diện cho ba 
phải trong hệ thống triết học Vedanta. 


A, Chủ nghĩa không nhị nguyên tuyệt đối của Sankara 


Cần phải hiểu biết Brahman. Để hiểu biết được Brahman 
cần phải thực hiện mót số điều kiện tiên quyết và cần phải phân 
biệt được cái gì là bất điệt, cái gì là thường biến. Con người phải từ 
bỏ những tham muốn được hưởng những kết quả do mình làm ra, 
kể cả bảy giờ và mai sau, tức là phải có thái độ vô tư trong những 
gì mình làm; phải giữ được sự an tĩnh, kiềm chế chính mình và 
phải thoát khỏi mọi vướng bận khác và cuối cùng phải có sự tước 
ao giải thoát như là cái cùng đí ch, Nếu một người cũ được những 
điều kiện ấy thì trước hoặc sau khi thí hành những bổn phận tôn 
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giáo một cách tích cực thì người ấy xứng đáng tham đự vào việc 
tìm hiểu Brahman và người ấy có khả năng hiểu biết được 
Brahman; ngoài Brahman ra không còn sự hiểu biết nào hơn. ˆ 


Hiểu biết được một cách trọn vẹn về Brahman là tuyệt đích 
của một đời người, nhờ sự hiểu biết ấy sẽ có thể phá tan được 
toàn bộ cội rễ của những gì xấu xa, độc ác, tội lỗi, mê muội, phá 
tan được sự dốt nát là mầm mống của toàn thể vòng luân hồi 
(samsara). Vì vậy việc ước muốn được hiểu biết Brahman phải 
luôn luôn được ấp ỏ trong mọi người. Nhưng cũng nên đặt vấn đề 
rằng, Brahman đã được biết đến hay chưa hề có ai biết đến? Nếu 
đã được biết đến rồi thì ta không cần tìm hiểu nữa, còn nếu 
không thể nào có thể biết được thì chắc chắn chúng 1a cũng bất 
lực, không sao có thể khắc phục được. 


Tuy nhiên, chúng ta phải khẳng định rằng, chúng ta có thể 
hiểu biết được Brahman. Brahman là tất cả những gì hiểu biết và 
có khả năng thống trị mọi quyền lực, bản chất của Brahman là 
tồn tại vĩnh viễn, t'nh khiết vô cùng, thông minh tuyệt đối và tự 
đo tuyệt đối. Hơn nữa, sự tồn tại của Brahman còn được biết đến 
như là bản nợã hiện hữu trong mỗi một con người. Vì vậy, mọi 
người nhận thức được bản ngã của chính mình và không bao giờ 
nghĩ rằng “tôi không tần tại”. Nếu thật sự sự tồn tại của bản ngã 
không được biết đến thì mọi người đã nghĩ rằng "ta không tồn 
tại. Vậy bản ngã mà con người nhận thức được ấy chính là 
Brahman. : 


2. Brahman là khởi nguyên từ đồ mà thế giới này được sinh 
ra và vận hành. 


Nguyên nhân đệ nhất, bao Ïa vó cùng chỉ phối mọi sự, tử 
sọo5 


nguyên nhân ấy tác động đến cái nguyên thủy, đến sự sống và sự 
hủy hoại của thế giới nây. Thế giới sự vật, hiện tượng được phần 
biệt sự khác nhau bằng danh tính và các hình thức khác nhau của 
chúng. Thế giới là nơi chứa đựng những thành quả của những 
hành động, những thành quả ấy có được không gian và thời gian 
nhất định, những trật tự mang tính tự nhiên của thế giới không 
thể là kết quả nhận thức của ý thức con người, nhưng tất cả mọi 
sự ấy đều do nguyễn nhân tối cao mà chúng ta gọi là Brahman. 


3 - 4, Sự thông thái vô biên của Brahman. 


Brahman là Đấng tồn tại tỉnh thông mọi sự vì vậy nguồn 
gốc của Kinh thánh cũng bắt nguồn từ Brahman. Nhưng Brahman 
cũng lại được mặc khải (cho người ta biết được) từ trong Kinh 
thánh. Bởi vì sự liên kết những bài thánh thư của Vedanta chính . 
là nội đung nói về Brahnan. 


Brahman là vĩnh hằng, là tất cả những sự hiểu biết, là hoàn 
toàn đậc lập, là tình khiết, là toàn trí và tự đo, là trị thức tỉnh hoa 
nhất và là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất. Con người biết tôn kính 
và suy niệm về Brahman thì sẽ được siêu thoát, Mặc dù sự siêu 
thoát ấy không thể hiểu được bằng nhận thức thông thường của 
con người. Sự siêu thoát này đạt được sự bất diệt tuyệt đối, nó 
không chịu sự chỉ phối của bất cứ không gian hay thời gian nào 
cả, có khả năng hiện điện khắp nơi (vượt khỏi không gian) và bất 
cứ lúc nào (vượt khỏi thời gian), độc lập một cách trọn vẹn, thoát 
ly tất cả và có khả năng tự phát sáng . 


Mỗi người đều có cơ hội để nhận biết được Brahman là bản 
ngã, người nào nhận thức được thì thoát khỏi kiếp luân hồi, hay 
nói cách khác, cen người luôn bị luân hồi chỉ phối đến bao giờ 
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hiểu được Brahman là hẳn ngã tối cao. 


Những đoạn sau đây là những dẫn chứng của Samkara dẫn 
ra trong các kinh Upanishad để chứng mính rằng bản thể tối cao 
hay linh hồn của vũ trụ và bản ngã cá thể — linh hồn của mễ: 
chúng sinh thực chất là một chứ không phải là hai. 


5 — 22. Brahman được hiểu dưới hai hình thức. 


Hình thức thứ nhất như là tỉnh thần cá thể cư ngụ trong 
từng chúng sinh vì vậy bị những điều kiện giới hạn nhất định, 
tình thần ấy có vẽ khác nhau khi ẩn chứa trong từng sinh vật khác 
nhau, tiến hóa khác nhau. 


Hình thức thứ hai tồn tại độc lập không bị bất kỳ giới hạn 
nào. Mặc dù bản ngã cá thể và bản thể vũ trụ không phải là hai 
mà là một; nhưng hại hình thức tồn tại ấy có những điểm khác 
nhau. Vì từ tỉnh thần Brahman mà truyền đến mọi tâm hồn của 
mọi chúng sinh, tính thần ấy nơi mỗi chúng sinh có sự biến hóa 
khác nhau do những điều kiện khác nhau, do mỗi chúng sinh có 
sự sung sướng, đau khổ, an nhàn, khoái lạc, ốm đau, bệnh tật... 
khác nhau, dẫn đến tinh thần ấy cư ngụ trong mỗi chúng sinh có 
sự biến dạng, khác nhau và khác với tính thần nguyên thủy. Trong 
khi đó bản ngã vũ trụ lại mang bản tính tự nhiên độc lập, nó được 
đặc trmg bởi tồn tại một cách siêu thoát không liên lụy gì đến 
công đức, tội tình, lầm lỗi, và bất cứ thứ gì khác. Từ sự khác nhau 
của hai bản thể cá nhãn và vũ trụ ấy cho thấy mỗi chúng sinh có 
bản ngã riêng và kết quả đạt được của người này không phải là của . 
người kìa. 

Sự khác nhau hay không khác nhau của hai bản thể thực 
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chất là sự tủy thuộc vào từng điều kiện khác nhau. 


Sự đồng nhất của hai bản ngã là cùng xuất phát tử một 
nguyên nhân là Brahman. Cũng như khi tia lửa phát xuất từ một 
ngọn lửa thì không hoàn toàn khác biệt so với ngọn lửa. Những 
bản ngã cá thể như những ta lửa xuất phát từ một ngọn lửa là 
Brahman, 


Vì vậy, bản ngã cá thể vừa có tính khác với Brahman vừa có 
tính đồng nhất với Brahman. Pancaratrikas đã viết: "Cho đến thời 
điểm cái giải thoát hiện điện và chạm đến được với cái cá thể và 
bản ngã tốt cao vì vậy không có một nguyên do sâu xa nào về sự 
khác nhau.” 


Cũng như đất sét là một nhưng tử đất sét có thể làm ra bao 
thứ đồ gốm khác nhau như bình sứ, đèn sứ... Những đồ vật ấy có 
nguồn gốc từ tự nhiên, từ đất sét, chúng chỉ khác nhau về hình 
đạng và vì khác nhau về hình dạng mà thông qua ngôn ngữ nó 
được gọi bởi những cái tên khác nhau, nhưng thực ra những hình 
thức và những cái tên ấy là không thực, cái thực nhất của những 
sự vật ấy vẫn là đất nét. Như Hinh thánh đã viết: đất, nước, lửa là 
ba yếu tố bắt nguồn từ Brahman mặc đù chúng vẫn đuy trì sự tồn 
tại của ba nhân tố nhưng tự bản chất chúng không độc lập. 


Vì vậy, bản thể tối cao và bản thể cá thể chỉ khác nhau về 
danh nghĩa, sự đồng nhất của bản ngà cá thể và bản ngã tối cao là 
sự vô cảm nhận; bản ngã tối cao được gọi bởi nhiều tên khác 
nhau, nhựng thực ra là một, Ñinh thánh có viết: “Ai biết Brahman 
là chân thật thì sự nhận thức của người ấy là vô hạn, hiểu được cái 
huyền nhiệm sâu kín trong chính mình." (Taitiriya, Upanishad., II, 
1). 
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B. Chú nghĩa không nhị nguyên có phân biệt của Ràmajuna 


Sự tìm hiểu về Brahman, chúng tôi là những người đã đưa ra 
quan điểm sau đây: Sự nhận thức được cái vĩnh hằng hoàn toắn 
bất biến thì bản chất của người ấy phải thuần khiết, thông mình vì 
ngưền gốc của những sai lầm là sở hữa sự vô mình, lạo ra những 
ảo tưởng hão huyền. Và vì vậy, người nhận thức được thế giới 
Brahman thì phải thông minh, siêu thoát, tình khiết và kiên định. 


Tồn tại và nhận thức không phải là một. Cái tồn tại không 
phải là thực tại đơn độc mà là có sự phân biệt giữa ý thức và 
khách thể của nó. Ý thức chỉ có trong mối liên hệ với khách thể và 
cũng nhờ ý thức mà khách thể được chứng minh, chắc chắn rằng 
chỉ có ý thức là có sự tồn tại thực nhưng cũng bị không thừa 
nhận. 


Ý nghĩa của “Tat Vam Asi”. Brahman độc lập với tất cả mọi 
khiếm khuyết, bất toàn, Brahman chất chứa những thuộc tính 
hạnh phúc, chỉ phối bên trong bản ngã cá nhân và cũng là chúa tể 
vũ trụ. Bản thể cá nhân đặt Brahman trong chính mình điều đó 
muốn nói rằng, Brahman đang trú ngụ nơi linh hồn của mỗi cá 
thể. Và cũng muốn nói rằng, toàn bộ thế giới và chúng sinh hợp 
thành cơ thể Brahman. 


2, 3, 4. Những phân biệt. 


Tuy nhiên, theo kính của Vedanta cho ta biết rằng có một 
Brahman tối cao mà tinh thần ấy là căn nguyên của toàn thể vũ: 
trụ và chúng sinh. Bản ngã tấi cao ấy chứng tỏ rằng, nó là sự tình 
thông vô hạn, tốt lành và nó khác với tất cả vật thể đang tồn tại 
trong vũ trụ này và đồng thời nó cũng là bản ngã trú nøu tron# 


sơ 


múi vật. Kinh Sutra đã viết răng, toàn bộ thế giới này bất nguồn từ 
Brahman tốt cao. Và người ta cũng đã từng tranh luận liệu bản 
ngã cá thể có bắt nguồn từ hẳn thể tối cao hay không? Học thuyết 
Purvapaskin cũng đã khẳng định rằng, bản thể cá nhân cũng bắt 
nguồn từ bân thể tối cao Brahman. Vì theo Kinh thánh đã dạy thì 
sự riBận thức mọi vật thực sự thông qua sự hiểu biết một vật vì 
một vật ấy bao trùm mụi vật. Và mọi vật được tạo nên cũng bắt 
đầu từ một vật... 


Bản nøa cá nhãn là một phần của nợä tối cao. Cũng như ánh 
sáng phái ra tử một vật tỏa sáng, chẳng hạn như mặt trời hoặc 
ngọn lửa tỏa ra nhiều tia sáng, linh hồn cá nhân cũng vậy, là một 
phần của Brahman. Kinh thánh Sutra đã đạy rằng: bản ngã tối cao 
là cùng một bản chất với bẩn ngâ cá nhân, bản ngã cá nhân là 
một phần của bản ngã tối cao. Vì vậy cũng từ những câu kinh ấy 
là hiểu được rằng lĩnh hồn cá thể và linh hồn vũ trụ vừa khác 
nhau lại vừa không phân biệt sự khác nhau. 

©. Chủ nghĩa nhị nguyên của Madha 

1. 8ự phân biệt Brahman và Atman 

Kinh Afharuana Upanishad viết rằng: “Hãy biết có duy nhất 
một Atman như Đấng tối cao, Ngài là sự bất diệt, vượt qua mọi 
ngồn từ, Ngài là cái cầu vĩnh cửu. Từ những lời ấy cho ta suy ra 
rằng Atman không phải là Brahman,” 

Atman tự mình mà tồn tại. Atman được xem là chúa tế của 
vinh quang, là Đấng tối cao, khác với loài người không bị những 
quy định chỉ phối, Ngài đã chiến thắng mọi tội lỗi để trở thành 
Đấng tồn tại muôn đời, Ngài có khả năng tự biến mình, những lời 


600 


Ngài truyền dạy là những điều đạo đức tốt lành. 


Kinh Spefasualara Lnanishad chẹp tằng: "Ngài là thẩm 
phán tối cao, và là vị vưa nổi tiếng, Ngài thúc đẩy mọi người, Ngài 
ở khắp mọi nơi, Ngài đánh động mọi người từ trong cöi tâm can, 
Ngài là chủ của mọi hành động và là Đấng khôn ngoan, không lo 
âu." (VI, 11). 


3. Sự vật tồn tại cùng với Brahman. Nhiều người cho rằng 
không có thế giới vật chất tồn tại thực, mà chỉ có Brahman là tồn 
tại thực. Chúng tôi cho rằng, nhận định như thế là không đúng vì 
họ thực sự không hiểu biết về quyền uy của Đấng tối cao Hari, 
Đấng khôn ngoan vô biên đã tạo ra một thế giới thực sự hoàn hảo. 
Đấng ấy làm cho mụi sự trở nên bất điệt, nên mọi người gọi Đấng 
ấy là bất tử (Riø Veda, X. 55. 6). Vậy theo Kinh thánh, ngay từ khởi 
nguyên sự vật đà được sáng tạo ra cũng với Brahman. 

Atman có những phẩm chất như Brahman, nên người ta 


vẫn thường lầm lẫn Atman là tỉnh thần cá thể “xuất phát từ tỉnh 
thần tối cao Brahman”. 


ADDENDUM 
(PHỤ LỤC) 
IV.i3. Nhưng khi cái tôi (những bài thánh kinh) xác nhận và 
làm cho chúng ta hoàn thiện (Đấng tối cao) [Sankara). 
Hiện tại, Sũtrakãra xem xét vấn đề có phải cái tối cao nhất 
với những bản chất của nó mà thánh kinh công bố nhằm được 
hiểu biết như tôi hay khác với mẹ tôi. Nhưng làm thế nào sự nghĩ 


+ 
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ngờ có thể gia tăng khi xem xét rằng thánh kinh cho thấy thuật 
ngữ “self” (cái Lôi) mà phạm vì ảnh hưởng của nó là ở rong tâm 
của tôi? Đấng tối cao phải được hiểu như cái tôi. Chẳng hạn như 
khi nói “tôi là Brahman”. “Cái tôi của bạn là ở đây nhưng trong tất 
cả” {8r.Lp.H.IV.7). “Người ấy là cái tôi của bạn, là kề thống trị 
trong tất cả, và là sự bất tử” {8r.(o.lI.VHI.3]. “Đó là sự thật là cái 
tôi” {Cñh.Lp.VI.VIH.7)... "Trải qua nhiều sự chết chóc, Lừ địa ngục 
này đến địa ngục khác, người ấy có thể nhận thấy được bất cứ sự 
khác nhau nào” [8r.Up./V.19}, “Bất cứ ai tìm kiếm điều gì ở một 
nơi nào khác trong cái tôi thì bị ngăn cản bởi bất cứ điều gì” 
|Br.Up.ILIV.6l... Ñhông có bất cứ sự vũ lực nào trong sự đối lập 
mà những điều đó với những bản chất trái ngược không thể đồng 
nhất; vì sự đối lập này của bản chất có thể cho thấy sai lầm. Từ 
học thuyết của chúng ta cũng không sự thật vì nó cũng cho thấy 
rằng Đấng tối cao cũng không phải là một Đấng tối cao. Vì trong 
những vấn đề này thì chỉ có kinh thánh mới có thể lin được và 
hơn thế nữa, không hoàn toàn thuộc rằng kinh thánh dạy Đấng tối 
cao để trở thành cái tôi của vũ trụ chuyển giao cái tôi, nhưng duy 
trì điều đó bằng cách trì hoãn những nhân tố chuyển giao của cái 
tôi, mà nó hướng đến việc dạy cho cái tôi là cái tôi của Đấng tối 
cao. Từ điều này đã cho thấy rằng không có một Đấng tối cao nào 
mà vô tội đối với tất cả các bản chất của tội ác, và để đổ lỗi cho cái 
tôi với những bản chất trái ngược của nó là một lỗi lầm. 

IV. ì.3. Nhưng cũng như cái tôi, điều thửa nhận nảy (những 
người mộ đạo xưa) làm cho nhận thức được Ramanuja. Có phải 
Brahman được xem như một điều đì đó khác với những người mộ 
đạo sâu xa? Brahman, hơn nữa được xem như là cái tôi của những 
người mộ đạo sâu xa. Bởi và cái tôi cá nhân sâu sắc là cái tôi của 
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chính bản thân nó, nhự vậy Brahman cao nhất là cái tôi của cái tôi 
cá nhân, đây là một cách trù tính rõ ràng chính xác? Tại sao? Bởi: 
vì những người mộ đạo vĩ đại của ngày xưa đã xác nhận điều này 
là bản chất thật của sự trũ tính, so sánh với nội dung. Lúc đó tôi là 
người, là thần thánh và người tạo ra tôi”. Nhưng làm thế nào mà 
những người mộ đạo có thể tuyên bố rằng: Brahman có bản chất 
khác với bản ngã của chúng ta? Bởi vì những tiền lệ làm cho 
chúng có khả năng đạt được mối quan hệ này khi chúng vô tội từ 
sự phủ nhận. “Người sống trong cái tôi thì khác nhau so với cái 
tôi, người mà cái tôi không biết, người mà cái tôi là bản chất của 
nó, người điều khiển cái tôi ngay trong cái tôi, người ấy là cái tôi 
của bạn, người thống trị ở bên trong là một người bất tử" 
(Brahman. Llp. II. VIIL3]. Tất cả những điều này dạy cho chúng 
ta rằng tất cả những bản chất có khả năng cảm thụ và không có 
khả năng cảm thụ khởi nguồn từ Brahman hòa vào cái tôi qua hơi 
thở và bị thống trị bởi chính nó, thiết lập bản chất của nó để 
nhằm nó là cái tôi cá nhân chiếm đoạt một vị thế bản chất trong 
cái tôi. Chúng ta hình thành những khả năng suy xét của sự phối 
hợp cũng như, “tôi là một chúa tể, tôi là một người đàn ông”, thật 
sự ở cái tôi cá nhân là bản chất ở cái tôi biện hộ chúng ta trong 
quan điểm của chính bản ngã của chúng ta cũng như thuộc về cái 
tôi cao nhất. Quan điểm của chúng tôi biểu thị sự khước từ khác 
nhau đến độ “tôi" cá nhân là bản chất của cái tôi và nó biểu thị 
một sự thừa nhận của những sự khác nhau đến độ nó để cho cái 
tôi cao nhất tạo ra sự khác nhau so với cái tôi cá nhân trong cùng 
một cách cũng như những sự khác nhau sau đó được phát sinh tử 
chính bản thân nó. 


IW. i3. Atrman (Visnu) thï được xem như đăng tối cao, vì sự 
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khôn ngoan tìm đến người và xem xét người cũng như đạy môn 
đồ của họ [Madhva]. 


Thật là cần thiết rằng những người tìm kiếm sự giải thoát 
cần có tất cả điều kiện dạy môn đồ của họ mà Atman là đấng tối 
cao và họ trù tính ở người, cũng như sự khôn ngoan hiểu người, 
do đồ "tôi sẽ không suy nghĩ về người nào khác, tôi sẽ chỉ biết 
Atman, tôi suy ngẫm về Atman vì Atman là Đấng tối cao của tôi”. 
Họ dạy môn đồ của họ, do đó: “Suy nghĩ về Àtman như đấng tối 
cao, chỉ biết người như Đấng tối cao, không nghĩ về điều gì khác, 
vì người là đấng tối cao của bạn”. Điều này cùng được nói trong 
Bhavisyat Parvan: “Những người chăm chút sự giải thoát thì sự 
suy ngẫm của Atman cũng như Đấng tối cao cần có tất cả những 
điều kiện của thực tiễn. Một người không nên quên ít nhất một 
điều đã lâm, mặc dù người ấy có thể bị bao vây với nhiều khó khăn 
khác nhau”. “Sự suy ngẫm rằng Visnu là đấng tối cao, xem từ 
Atman là mật thuột tính của đấng tối cao, cần được tham gia tất 
cả sự tìm kiếm, sự giải thoát và sự chỉ đạy cũng cần tương tự như 
vậy. Bác bẻ điều này, không aì được chạy thoát” (Bràhara). 
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TỪ VỰNG 


Achàrga Thầy tu, sự phụ. 


Adhàuarwu Hành lễ sư 

Adii Một trong nhiều tên của thần Đất, được coi là 
mẹ, đối với Đyaus, thần Mặt trời được coi là cha. 

Adifas Nguyên lý tối cao, Có 12 nguyên lý tối cao, tức là 


12 tháng trong năm. Cũng cố nghĩa là chư thần 
được coi là con của Dyaus và Àditi. 


Aduaifa Thuyết không nhị nguyên, một phái của triết học 
Vedànta, chủ trương tính chất duy nhất của thần, 
lình hồn và vũ trụ; những người sáng lập và trình 
bày học thuyết này là Gaudapàda (giữa thế kỷ V 
và II tr. CN) và Sànkaràchàrya (788 - 820). 


Agni Lửa, vị thần Luửa. 

Agnihotra Một loại tễ hiến tế Veda, trong đó các đồ cúng tế 
được đâng hiến cho thần Lửa. 

Ahimsa Luật bất tổn sinh, bất bạo động. 


Äksàra 
Akàsa 


Ânandagii 


Anandam 
Anata 
Anatahkarana 
Ảngữas 
Antariksha 


Aparà - gidua 


Apaurusheua 
Aranyaka 


Arjuna 
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Bất diệt. 

Yếu tố đầu tiên trong năm yếu tế cấu thành vũ 
trụ; thường được dịch là “tình khí”, “ête”. Bốn 
yếu tố khác là: vàyu (không khí), agni (lửa), ap 
(nước), và prithivi {đất). 

Người nổi tiếng, nhà thông thái Sanskmit, người 
viết những bài luận chủ yếu dựa trên sự giải 
thích của Sankàrachârva về các kinh Upanishad, 
Suta Brahman và Bhagauad Già. 

An lạc, hạnh phúc tuyệt đối. 
Vô biên. 

Cơ quan bên trong; trí tuệ, tâm trí. 
Người sùng bái đặc biệt. 

Cõi trung gian ở giữa Thiên giới (Dyaus) và Hạ 
giới (Pnthivi). 

Hạ trí, hay trí thức thường nghiệm, gồm phép 
tụng niệm, sách nghĩ thức, văn phạm, giải thích 
về ngữ nguyên với vận luật học, thiên văn học và 
cả tứ Veda. 

Vô ngã. 

Kinh rừng, một trong những bộ phận của kinh 
Veda 
Người anh hùng trong thiên anh hùng ca cổ Ấn 
Độ Mahàbharafa và là người học trồ của Krisna. 


Àrya 
rgaman 
Ashum 


Àsramas 


Ásuamedha . 


Àlman 


Aum 
Apidya 


Augdkia 
Badaràuand - 


Thiện, trái với dasya là ác. 


Con trai của nữ thần Adiri. 


l Thần Nông, thần Y mình người dầu ngựa. 


Tu khổ hạnh ẩn đật; là một trong bốn giai đoạn 
của cuộc sống: giai đoạn sống độc thân tụ học 
(bràhma chàrya), giai đoạn lập gia đình, sống là 
người chủ hộ (gàrhasthya), giai đoạn sống ẩn dật, 
trầm tư mặc tưởng (vànaprastha) và giai đoạn tu 
hành của những nhà hành khất (sannyàsa). 


Lễ giết ngựa tế thần được tiến hành ở Ấn Đậ cổ 
hởi các Hoàng đế để bày tổ quyền uy của họ qua 
các vương hầu khác. 

Bản ngã hay linh hồn, biểu hiện cả của Linh hồn 
lối cao và cả linh hồn cá nhân, cấi theo thuyết 
tuyệt đối không nhị nguyên của Vedànti là bản 
chất chân chính, cuối cùng của tất cả. 


Giống như âm tiết Om. 


Một khái niệm của triết học Vedànta chỉ sự vô 
minh, sự nøu dốt thuộc về cá nhân hay vũ trụ. 


Cái không biểu hiện, sự không biểu hiện. 

Tác giả của Brahma Sutras và các tác phẩm triết 
học khác; cũng được gọi là Vyàsa, hình thành 
nên phái Vedànta giữa thế kỷ V và thế kỷ II trước 


: Công nguyên. 
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Bhagauad Già 


Đhakti 
Bhụh 
Đhupnh 


Brahma 


Brahmachàrin 


Brahmacharya 


Brahmaloka 
Brahman 


Brahmana 


Thánh kinh quan trọng của Híndu giáo, bao gồm 
18 chương của đoạn nói về Bhishna trong anh 
hùng ca hay sử thi ðfahàbhàrafa, bao hàm những 
lời dạy của Krisna - đại điện cho Đấng Chí tôn, 
một kiếp hóa thân của thần Vishnu. 

Tình yêu đối với Thần, lòng tín ái. 

Trái đất 

Nơi giữa đất và trời 

Thần Sáng tạo, vị thần đầu tiên trong “Tam vị 
nhất thể" (Ba ngôi một thể) của Hindu giáo, hai 
ngôi vị khác là Vishnu (thần Bảo tồn) và Siva hay 
Shiva (thần Hủy diệt). 

Người học trò độc thân sống cùng với thầy của 
mình và dâng hiến hết mình cho việc thực hành 
rèn luyện, kỷ luật tinh thần, 

Giai đoạn thứ nhất trong bốn giai đoạn của cuộc 
sống; đó là cuộc sống của một người hạc trò độc 
thân, học tập thánh kính 

Thế giới của Brahrma (Thiên đường) 

Cái tuyệt đối, thực tại tuyệt đối tối cao, hay Tỉnh 
thần vũ trụ tuyệt đối tối cao của phái tuyệt đối 
không nhị nguyên trong triết học Vedànta, 

Một trong hai phần còn lại của kinh Veda, nó 
cũng bao gồm cả Âranyakds và Upanishads. 


Brahmanaspa/i. Những kinh cầu nguyện Thượng dễ. 
Brahmauid¿à — Tủ thức về Brahrnan. 


Brahma Sưfras Luận (huyết có uy thế nhất, cử sở của triết học 
Vedảnta, người ta cho là của VVảsa. 


Brahmin Đẳng cấp thầy tu, tăng lừ, đẳng cấp cao nhất 
trong xã hội Ẩn Độ cổ đại. 


Brihaspaii Thầy tu và thầy dạy của các vị thần 


Buddhi Năng lực xác định của trí tuệ, cái tạo nên những 
sự quyết định trong nhận thức, đôi khi được gọi 
là “trí năng". 

Chandraloka — Cõi của thần Mặt trăng. 

Chàruaka Phái triết học duy vật cổ Ấn Độ. 


Chatr - ânana Tứ đầu, một tên của thần Brahma. 
Chatdr - mukhà Tứ điện, một tên của thần,Brahma. 
Chalur oarna — Tứ đẳng cấp. : 

Chatur uga — Tứ kỷ nguyên. 


Chàyà Nữ Thần bóng tối. 
Chứt Ý thức. 
Cục Thời kỳ của thế giới, trình bày sự tiếp diễn của vũ 


trụ giữa sự biểu hiện của nó và sự trở về của nó 
với trạng thái không biểu hiện. 
Darsa Tuần trăng lu. 


Đarsana 
Đasua 
Deudloka 
ĐeUas 


Đharma 


Dhuàng 
Đuaus 
#kam 
Gandharuas 


Quan điểm. 

Ác, trái với thiện àrya. 

Cõi của các vị thần. 

Các vị thần trong thần thoại Ấn Độ. 

Pháp, sự công bằng, chính đáng, tính ngay thẳng 
đạo đức, nghĩa vụ bổn phận, cái thiết lập bên 
trong mỗi vật chỉ phối sự lớn mạnh, phát triển 
của mỗi vật đó. 

Thiền định. 

Bầu trời, cõi trời. 

Một. 

Những thành viên của đẳng cấp á thần trong 


thần thuại Ấn Độ, là những nhạc sĩ của các vị 
thần. 


Gàpati mamtra Bài thơ linh thiêng thần thánh của kinh Weda, 


Grihiasthd 


Cung 
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được đọc thuộc lòng, thuật lại hằng ngày bởi ba 
đẳng cấp trên của Hindu giáo sau lễ phong chức 
của họ bằng cách cột một sợi chỉ ở cổ tay. 

Giai đoạn trưởng thành, thí hành nghĩa vụ gia 
đình và xã hội, Lhụ hưởng tài sản và lạc thú trần 
gian. 

Theo trường phái triết học Samkhya, prakriti (tự 
nhiên hay vật chất) bao hàm trong đó ba gưnas - 
thường được dịch là “phẩm chất”, “đức tính”, 


Gura 
Harmsa 
Hanuman 


Hữaniagarbha 


Hoiar 
tưdra 


tndrya 
ls tara 
Jagat 


Jaings 


Jiua 


“năng lực” - được gọi là sattva, rajas, tamas. 
Trong đó lamas có ý nghĩa là sự tối tăm (vô trì vô 
giác) hay tính trì trệ, ỳ; rajas ] 1à sự hiếu động hoạt 
động; sattva là sự sáng suốt, lính thăng bằng, 
điều hàa, Chúng như ba sợi dây tạo thành chuỗi 
xoắn lại với nhau chì phối sự biến hóa của tự 
nhiên, cũng bởi ba gunas, con người đã bị rằng 
buộc vào thế giới tương đất này. 

Người thầy tình thần. 

Thiền nøa. 

Thần Khi. 

Biểu hiện đầu tiên của Saguna Brahman trong vũ 
trụ tương đối. 

Vị chủ tế. 

Thần Sấm sét, vua của các vị thần, người tiêu 
diệt ma qủy che chở và bảo vệ cho các vị thần. 
Giác quan. 

Thượng đế hữu ngã, thần Con người. 

Thế giới có tính tương đối. 

Những người theo đạo Jaina, một môn phái quan 
trọng trong hệ thống triết học không chính 
thống ở Ấn Độ, ở thế kỷ thứ VI trước Công 
nguyện. 

Linh hồn cá nhân, cái về bản: chất là đồng nhất 


6H 


Jiuanmiita 


đJmàng. - : 


lumàda 
Kapla 


Karma 


Karma mukti 
Karmakànda 


Karkkeua 
Kshatriua - 


tinga 


612 


với Linh hồn vũ trụ. 


Người được hưởng sự giải thoát trong cuộc sống ở 


_thân xắc. (Giải thoát tại thế). 


Tri thức về thực tại, đạt được qua suy luận và ốc 
phán đoán sáng suốt để nhận thức rõ ràng chân 
lý cơ bản cuối cùng; thường được dùng để chỉ 
những người theo thuyết không nhị nguyên. 


Nhà thông thái, người đã sáng lập ra trường phái 
triết học Vaisesika {thế kỷ II tr. CN). 


Người sáng lập nổi tiếng của trường phái triết học 
Sàmkhya (khoảng thế kệ VI tr. CN). 


Hành động nói chung; bổn phận, trách nhiệm, 
đôi khi còn dùng như nghiệp. Kinh Veđ¿ đùng từ 
này chủ yếu để chỉ người sùng kính chủ nghĩa 
nghi thức và hành động theo chủ nghĩa nhân 


_đạo. 


Giải thoát đần đần, trái với sadyomukti là giải 
thoát tức thời. 

Bộ rhận cửa kính Veđ¿ cố liên quan tới chủ 
nghĩa nghị thức và các lễ hiến tế. 

Thần Chiến tranh. 


Đẳng cấp thứ hai, đẳng cấp chiến sĩ trong xã hội 
An Độ. 


Ngẫu tượng dương vật. 


Mahes oara 


Madhuàcharya 


Mabàuidya 
Mahàpuga 


Manas 


Maih 
Manha 


Maya 


Mimà masakas' 


Chúa tể của tất cả các vị thần cá nhân. 


Người bình giải chủ yếu của phái Vedànta (1199 - 
1298). 


Đại trí 

Đại kỷ nguyên. 

Năng lực của sự hoài nghỉ và của ý chí, đôi khi 
còn được gọi là trí tuệ. 

Tu viện. 

Bản văn Sanskrit thiêng liêng, cũng là một trong 
hai phần còn lại của kinh Veda, được trình bày 
qua những thánh ca dùng trong các lễ hiến tế. 


Thuật ngữ của triết học Veđànta biểu thị sự nhìn 
nhận có tính chất tấi tăm, vô mình về Thực tại; 
còn gọi là ảo giác, ảo tưởng, cái ảo ảnh, cái hỗn 
mang, vì lý do đó mà cái duy nhất biểu hiện ra 
như cái đa dạng, cái tuyệt đối biểu hiện ra như là 
thế giới tương đốt. 


Một ngọn núi thần thoại, nơi có rất nhiều vàng; 
nơi ở của thần Brahmà, thần Sáng tạo và nơi họp 
mặt của các vị thần, bán thần, các bậc thấu thị và 
những sinh vật siêu nhiên khác. 

Những người của trường phái triết học Mimàämsa 
- Puwa, mệt hệ thống dựa trên phần nghí thức 
của kinh Weđa, người giảng giải chủ yếu của phái 
này là Jaimini. 
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Mia 

Moksa 
Mruyu 
Nàma 
Nàma - rupa 
Nasadiya 


Naiduikas 
Nuaya 


Paràutduà 
Prabhà 


Patanjafi 
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Mặt trời. 

Sự giải thoát. 

Tử thần, một tên của Yama. 

Danh, tên. 

Danh - sắc. 

Khổi nguyên, tên một bài thánh ca nói về khởi 
nguyên vũ trụ trong ®ø - Veđa. 

Những người theo trường phái triết học Nyàya. 
Lôgích học Ấn Độ, một trong sáu hệ thống triết 
học tôn giáo Hindu chính thống, được thành lập 
bởi Gotama (khoảng thế kỷ IH trược Công 
nguyên). Kinh Nyaya đã được ghỉ chép vào thế kỳ 
1. l 
Âm tiết thần thánh lnh thiêng nhất của kinh 
Veda, cũng được viết là Aum. Nó là ký hiệu tượng 
tríng cả Đấng đầu tiên và cả Đấng tuyệt đối. 
Thượng trí, tri thức về cái Tuyệt đối tối cao. 

Nữ thần Ánh sáng, tên một vợ của Sùrya. 

Tác giả của hệ thống triết học Yoga, một trong 
sáu hệ thống triết học tôn giáo chính thống của 
Ấn Độ, liên quan đến sự tập trung cao độ tư 
tưởng và các phương pháp của nó, để điều khiển, 
chế ngự cảm giác, ý chí, thiền định (Thế kỷ II tr. 
CN). : 


Pữn 
Prajàpafi 
'ữnag 


Đrakriw 


tràng 


Paumamàsa _ 


Prànàyama 


Đrasiori 


Pràrabdha 
karma 


Tổ tiên, cha ông, 
Thần Sáng tạo. 


Sự hiểu biết, ý thức được hình thành trong trạng 
thái ngủ sâu. 


Tự nhiên, vật chất cơ sở nguyên thủy tối sơ của 
sự sáng tạo, bao gồm sattva, rajas, và tamas. 


Hơi thở sinh khí, cái nâng đổ, duy trì sự sống 
trong thể xác vật chất; năng lực chủ yếu cửa các 
năng lực khác được biểu hiện. Trong sách Yoga, 
pràna đã được mô tả như năm biểu hiện thay đổi 
mức độ khác nhau; tuỳ theo chức năng thể xác 
khác nhau của nô: (1) pràna (cái điều khiển, 
kiểm soát hơi thở), (2) apàna (cái đưa thức ăn, 
thức uống không tiêu hóa được xuống), (3) vyàna 
(cái tỏa khắp, tràn ngập khắp cơ thổ), (4) udàna 
(nhờ nó những cái đã được hấp thụ thải ra 
miệng, và linh hồn được thoát ra khi chết); nó đã 


được điều khiển từ cơ thể; (5) samàna (cái đưa 


dình dưỡng nuôi dưỡng khắp cơ thể). 
Tuần trăng tròn. . 
Sự điều khiển, kiểm soát hơi thở, một trong 
những kỹ thuật tập luyện của Yoga. 
Khuyến thỉnh sư... - 
Hành động thực hiện trong cuộc sống sau nảy, 
kết quả của cái sẽ thu được trong cuộc sống hiện 
tại. ca. 
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Pưrưàngs 


Pưnug 


Pusan 


Rajas 


Ràja - yoga 


Ràkshasas 


Rama Krisna 
Ràmànujàchàrga 
Risii 


Ra 
NRudrà 
Sachchidànanda 
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Các sách thần Lhoại của Hindu giáo. 

Một thuật ngữ của trường phái triết học 
Sàmkhya chỉ nguyên lý tỉnh thần, ý thức cá 
nhân. Trong Vedànta, chỉ linh hần. 

Một tên khác của thần Mặt trời Surya. 

Nguyên lý hoạt động, tính động trong vật chất, 
và tự nhiên. 

Một trong những hệ thống Yoga được qui cho 
Patanjal, có liên quan tới sự tập trung tư tưởng 
và những phương pháp của nó, bằng sự kiểm 
tra, điều khiển cảm giác, trí tuệ, thiền định. 
Những người thuộc đẳng cấp á thần, quái vật. 
Một vị thánh vĩ đại của Bengal, được xem như 
hiện thân của thần thánh thiêng liêng (1836 - 
1886). 

Một vị thánh vĩ đại ở nam Ấn Độ, người sáng 
lập trường phái không nhị nguyên có hạn chế 
của Vedànta. 

Nhà tiên trị của chân lý, nhờ đó trí thức Veda 
đã được phát hiện, tên chung chỉ các bậc 
thánh. l 

Thiên lý, trật tự vũ trụ. 

Thần Bão tố. 

(Nghĩa là Đấng tuyệt đối - Hiểu biết - Hạnh 


Sàdhanà 
Sàdharmua 
_Sảdhụas 


Sưdựo tmuÄf 
Sàiokga 
Saguna.Brahman 


Sainas 


Samàdhi 


Sưmdhuà 
Samdhuv 
Samjnà 

S2mkhụa 


phúc), một tên của Brahman hay Thực tại 
tuyệt đối tối cao. 


Kỷ luật, thực nghiệm tâm linh. 

Trạng thái đồng nhất với thiêng liêng. 

Những thành viên của một đẳng cấp sinh vật 
vụ trụ. 

Giải thoát tức thời. 

Trạng thái sống chung với thiêng liêng. 

Đấng Tuyệt đối, được diễn đạt như Đấng Sáng 
tạo, Đấng Bảo tồn và Đấng Hủy diệt của vũ 
trụ, tương tự như Ïsvara hay Thần con người 
nguyên thủy. 


_ Những người tôn sùng Siva. 


Trạng thái xuất thần nhập định, liên hệ hợp 
nhất với Cái tuyệt đối tối cao, thần. 


Nữ thần Hoàng hôn, vợ của Sùrya. 
Trạng thái thân cận với Thiêng liêng. 
Trì thức, tên một vợ của Sùrya. 


Một trong sáu hệ thống triết học Hindu chính 
thống, cho rằng vũ trụ tiến hóa bởi kết quả của 


- sự liên hệ hợp nhất của prakriH (vật chất) và 


purusa (ý thúc, lình hồn), theo Kapila người 
sáng lập hệ thống này và các môn sính, có rất 
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Sàmsàra 


Sankarachàrua 


Sannuasà 


SưnsUasin 


Sarasoafi 
Saf 
Saffua 


Satya 
Sdyanachdryd 
Shakt 

Su (Shina) 
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nhiều purusa hay lnh hồn cá nhân, giống như 
sự sống của các sinh vật, 

Thế giới tương đối, vòng tròn không ngừng 
của sự sinh và tử. 

Một trong những vị thánh và nhà triết học lớn 


của Ấn Độ, người bình giải đầu tiên của 
Advaita Vedànta (788 - 820). 


Cuộc sống khổ hạnh, giai đoạn cuối trong bốn 
giai đoạn của cuộc sống của những người theo 


- đạo Hindu, giai đoạn xuất thế, đoạn tuyệt với 


mại sự ràng buộc của tình cảm, vật dục để đạt 
tới chân tri (tattva jnàna), ứng với bốn mục 
đích của đời sống là đharma (đạo đúc), artha 
(tài sản), kàma (lạc thú) và moksa (giải thoát). 
Thầy tu theo Hindu Øiáo, người từ bỏ thế giới 
theo thứ tự để nhận thức được Thần. 

Nữ thần Sông, _ 

Hữu thể, tồn tại. 


Nguyên lý của sự thăng bằng hay đức công 
chính. 


'Hữu, thực, chân lý. 


Người bình chú, tần dương Vedas 
Năng lực sáng tạo, sinh hóa. 
Thần Hủy điệ. —— 


Sraddhà 
Smri 


Sơma juice 


S?zuf l 
Shudra (Sudra} 


Suyya 
Susupf 
Suah 
Suàhà .. 


Sudpng 
Suargaloka 
Suegfambara 


TaÙasa 


Đức tin. 


Những kinh sách thiêng liêng của đạo Hindu 
bổ sung cho kính Veda, chúng là những sách 


._ hướng dẫn cho cuộc sống rèn luyện tu tập và 


được đọc trong cuộc sống hàng ngày của 
những người theo đạo Hmdu, gồm có anh 
hùng ca, thần thoại (Purànas) và luật lệ 
(Manu). 


Nước ép của một giống cây leo dùng trong các 
lễ hiến tế. 


- Kinh Veda. 


Đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp dân lao động trong 
xã hội Ân Độ... 


Thần Mặt trời. 

Ngủ say không mộng. 

Từ đùng khi kêu tên Thiên giới 

Từ dùng khí dâng lễ vật lên thần linh trong lễ 


. hiến tế lửa. 


Trạng thái mộng. - 
Thiên đường. ` 
Phái Bạch y của Jaina giáo. 


-__Ý thức được hình thành trong trạng thái 


mộng. 
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Tumas 


Tqpas 
Tarks/a 
Trela 0uga 
Trimurfi 


Tưria 


gà 


thành 


tpanaguana 


thàsaä 


Ushas 
Vắc 


Vabéswa 
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Nguyên lý về sự lối tăm, tính chất ÿ trơ của vật 
chất. 


Nhiệt tình, hành xác. 

Một khả năng tính của thần Mặt trời. 
Bạch ngân thời đại. 

Tam ngôi vị nhất thể. 


Ý thức thuần khiết, trạng thái vươn lên và tỏa 
khắp ba trạng thái tỉnh, mộng và ngủ say, 

Ca vịnh sư. 

Thuật ngữ của triết học Vedànta chỉ tính chất 
giới hạn hay sự hạn chế, bắt Siêu ngã hay 
Brahman giam hãm trong sự vô minh. 

Lễ khai hóa cho thiếu niên bước vào giai đoạn 
tu học. 

Những nghỉ lễ liên quan tới lễ hiến tế 
Jyotishtoma, trong đó người hiến tế uống sữa 
bò tùy theo sản lượng đạt được bởi sự tăng hay 
giảm số lượng núm vú bò chừng nào còn sữa. 
Nữ thần Rạng đông. 

Ngôn, lời, 

Một trong sáu hệ thống triết học Hìndu chính 
thống được thành lập bởi Ranàda (thế kỷ III 
trước Công nguyên). 


Vaisua 


Vais tànara 


'Vaka 
Vanaprastha 
Vasus 


Vurưna 


Vàyu 


Vedoria 


Veda 


Viduà 


Vữat 


Wisistdduata 


Đẳng cấp thương nhân, điền chủ. 


Chức năng ý thức qua sự tổng hợp thể xác thô 
trong trạng thái tỉnh. 


Quỷ hạn hán. 
Giai đoạn ẩn dật, 
Đẳng cấp của các vị thần. 


Thần điều khiển đại đương, cũng là thần 
không trung trong triết lý thần thoại Ấn Độ, 
Thần Gió. 

Một trong sáu hệ thống triết học Hindu chính 
thống được trình bảy bởi Vyàsa, trong 
Upanishads, Bhagavad Gità và Sutra Brahma. 
Nó cũng có ý nghĩa là phần thực chất hay 


.. phần kết luận của Veda (Giữa năm 500 - 200 


tr. CN). 


Trình bày các kính thánh của đạo Hìndu, bao 
gồm: Rig - Veda, Sàma - Veda, Yàjur - Veda, 
Atharva - Veda. 

Hiểu biết dẫn tới sự giải thoát hay sự nhận 
thức về thực tại tuyệt đối tối cao, 

Ý thức được tính giới hạn hay sự qui định bởi 
upàđhi của toàn bộ thể xác thô; một tính chất 
của Linh hồn vũ trụ. 

Không nhị nguyên có phân biệt của Vedànta, 
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Vishnu (Vi 


M ba 
Vụàsa 


Yakshas 
Yàjma 
Tưng 


Toga 


Yogi 


Yoni 
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được bình giải bởi Ràmànu/a. 

Thần Bảo tần, Tỉnh thần thâm nhập tất cả, tên 
thứ hai của Đấng Chúa tể tối cao. 

Ý thức được hình thành trong trạng thái tỉnh. 
Người sưu tập, biên soạn của kinh Veda và là 
tác giả nổi tiếng của hệ thống triết học 
Vedânta. 

Những nhân vật thuộc đẳng cấp á thần. 

Tế tự. 


Tử thần. 


. Sự hợp nhất linh hồn cá nhân với Linh hồn tối 


cao bằng sự thực hành tu luyện nghiêm khắc 
kỷ luật thể xác và tình thần. Hệ thống triết học 
Yoga được trình bày bởi Patanjali là một trong 
sáu hệ thống triết học Hindu chính thống, có 
liên quan tới sự nhận thức chân lý qua sự hợp 
nhất của trí tuệ, 


Những người thực hành Yoga. 
Ngẫu tượng âm vật. 
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